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ΒΗΑΡΡΑΝΤΑ DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahapandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 
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"Sabbadanam dhammadanam jinàti. ` 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Tất cả chúng con được biết Phát-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hó-Tóng cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công dem Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theraväda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bó sung) 


Tái bản lån thứ nhất “Quyển X: Pháp-Hành T. hiên-Tuê” có 
sửa và bó sung, sắp xếp phần nội dung, dé giúp cho độc giá dễ 
hiểu. 

Pháp-Hành Thiên-Tuệ này được là dé tài sâu sắc trong 
Phật-giáo, bán sư đã có gắng sưu tám gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu trình bày trong quyên pháp-hành thiên-định này, giúp 
cho độc giả hiểu biết một phán cơ bản của pháp-hành thiên- 
tuệ. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức minh tái bản quyền Pháp- 
Hạnh Thiên-Tuệ lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! 
Bán sư tin chắc rằng: 


“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chó sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp y chán tình. 
Kính xin quy Vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, háu mong dem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phán đông. ” 


Bán sư chân thành biét on quy vị. 


PL. 2562 / DL. 2018 

Rừng Nui Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tinh Bà Ria - Vũng Tàu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kinh dánh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


Panamagatha 


Tilokekagarum Buddham, 
pàyasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 

gacchami saranam aham. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbaànapariyosanam, 
gacchàmi saranam aham. 


Tassa savakasamgharica, 
pufnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 

gacchami saranam aham. 
Buddham Dhammarica Samgharica, 
abhivandiya sadaram. 
Mülabuddhasasanan ` ti, 

Ayam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giói, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh duoc nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phán dáu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niét-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn dé-tw-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chüng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đúc- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này goi *Nén-Táng-Phát-Giáo ". 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ἄν, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


NÉN-TÁNG-PHÁT-GIÁO 
(MÜLABUDDHASASANA) 


QUYÉN X 


PHÁP-HANH THIÊN-TUỆ 
(VIPASSANABHAVANA) 


Soạn giả: Ty-khwu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Loi Nói Dáu 


Bó Nén-Táng-Phát-Giáo là mót bó sách góm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khái 
quát như sau: 


1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 
- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 
2- Chương II: Tam-Báo (Ratanattaya) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-báo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Án-Ditc Tam-Báo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phát-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-báo (Dhammaguna). 
- An-Đức Tüng-báo (Samghaguna). 
4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phát-báo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 
- Quy-y Tang-bao (Samghasarana). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giói (Silacara) 
- Giới của người tại gia cu-si (Gahatthasila). 
- Giới cua bác xuát-gia tu-si (Pabbajitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
. (Kamma-kammaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thién-nghiép (Akusalahamma). 
- Quả cua bát-thién-nghiép (Akusalavipàka). 
- Thién-nghiép (Kusalakamma). 
- Quả cua thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 
7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Puññakriyavatthu). 
8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Parami) 
- 30 pháp-hanh ba-la-mát (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiên (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thién-dinh (Samathabhavana). 
- Pháp-hành thién-tué (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Báo (Ratanattaya) góm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Báo (Tiarana) góm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Pàrami) 1. 

7- Quyển VII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Pàrami) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Pàrami) 3. 

Quyén VI, Quyén VII, Quyén VIII: Pháp-Hanh Ba-La- 
Mât (Parami) 1, 2, 3 thuộc vé chương VIII. 

9- Quyén ΙΧ: Pháp-Hành Thién-Dinh 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyén IX: Pháp-Hành T. hién-Dinh và Quyén X: Pháp- 
Hành Thién-Tué thuộc vé chương IX. 

Như vậy, bó Nén-T. áng-Phát-Giáo góm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyén. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo góm có 9 chương được trình 
bay theo thứ tw trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cá (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Báo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quy báu cao thượng nén goi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quy báu cao thượng nén goi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quy báu cao thượng nén goi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Án-Ditc Tam-Báo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nén gọi là án-dwc Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nén gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nén goi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Ταπι-Βάο (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-báo, Dwc-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo, tha thiét muốn 
trở thành hàng thanh-ván dé-tt cua Đức-Phật, Duc- 
Pháp, Duc-Tang, nguoi ἂν kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phát-báo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana), 

- Quy-y Táng-bàáo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 

Các hàng thanh-văn biết hó-then tói-lói, biết ghê-sợ 
tói-lói thì giữ gìn giới của mình được trong sạch tron 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gin phám-hanh cao quy của hàng 
thanh-văn dé-tit của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của minh cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthasila). 

- Đối với hàng xuất-gia là ty-khwu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuát-gia tu-si (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Qua Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Dwc-Phát, giữ gin giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch noi Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Duc- 
Pháp-báo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả cua nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả cua bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thién-nghiép (Kusalakamma). 

- Quả cua thién-nghiép (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puññakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp bác cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) dé cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhán (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Param1) 

- 30 pháp-hanh ba-la-mát (Timsaparam]). 

* Bé trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bó-tát Chánh-Dáng-Giác cán phải tạo đây du 30 pháp- 
hanh ba-la-mát: 10 pháp-hanh ba-la-mát bác ha, 10 
pháp-hanh ba-la-mát bác trung, 10 pháp-hanh ba-la- 
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mát bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cói-giói chúng-sinh. 

* Để trở thành Đúc-Phật Dóc-Giác, Ditc-Bó-tát Dóc- 
Giác cán phải tạo đây đủ 20 pháp-hanh ba-la-mát: 10 
pháp-hanh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hanh ba-la-mát 
bác trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thé có nhiễu Vi trong cùng một thời-kỳ. 


* Dé trở thành bác Thánh T. Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tw cua Đưc-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn dé-tw, bác 
Thánh thanh-ván dé-tw hạng thường, chu vi Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cán phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc ha theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thé gian, chư vị Bó-tát thanh-văn dé-tit ấy đến háu 
đánh lễ Ditc-Phát, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Phật, 
rói thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bác Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-Hữ 
Đức-Phật, tùy theo năng lực cua 10 pháp-hanh ba-la- 
mát νὰ 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vi 
đúng nhw ý nguyện trong tién-kiép quá-khứ của môi vi. 

Trong chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-T: ang-Phát-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tién-kiép cua 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hanh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mát (Pãram1) 1, 
trình bày 3 pháp-hanh ba-la-mật là pháp-hanh bó-thí 
ba-la-mát, pháp-hanh giñữ-giới ba-la-mát, pháp-hanh 
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xuát-gia ba-la-mát. Mói pháp- hanh ba-la-mát có 3 bác, 
môi bác được lựa chon 1 tích tién-kiép của Đức-Phật 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát mói 
bác áy, cho nén, 3 pháp-hanh ba-la-mát góm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: pháp-hanh ba-la-mát (Pãrami) 
2, trinh bày 1 pháp-hanh trí-tuệ ba-la-mát có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chon 1 tích tién-kiép cua Duc-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hanh ba-la-mát bác 
áy, cho nén, có 3 tích. 


* Trong quyền VIII: pháp-hanh ba-la-mát (Pãrami) 
3, trinh bày 6 pháp-hanh ba-la-mát là pháp-hanh tinh- 
tấn ba-la-mát, pháp-hanh nhán-ngi ba-la-mát, pháp- 
hanh chán-thát ba-la-mát, pháp-hanh phát-nguyén ba- 
la-mát, pháp-hanh tâm-từ ba-la-mát, pháp-hanh tâm-xả 
ba-la-mát. Mói pháp- hanh ba-la-mát có 3 bác, mói bác 
được lựa chọn 1 tích tién-kiép của Đức-Pháật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát mói bác áy, 
cho nén, 6 pháp-hanh ba-la-mát góm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thión (Β]ιᾶναπᾶ) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thién-tué (Vipassanabhävanä). 

* Hànhgiả là hạng người tam-nhán thực-hành 
pháp-hành thién- dinh, có khả năng dán đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thién vó- sắc-giới, 5 phép thán- 
thông thé gian, tùy theo khả năng của mỗi vi hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thién sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiên vô- -sác-giói thién-tám, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiên vô-sắc-giới thiện- -nghiép trong 
bác thién vồ-sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mói 
có quyén uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
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vị phạm-thiên trên tâng trời tương xứng với bậc thiên 
vó-sdc-giói quả-tâm ἄν. Các bậc thiên thiện-tâm bác 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thién-tué, có khả năng dân đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả νὰ 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hó-tro cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niét-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật. 


Quyển ΙΧ: Pháp-Hành Thién-Dinh (Samathabhävanä) 
là pháp-hành có trong Phát-giáo và có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thién-dinh góm có 40 dé-muc thién-dinh: 

Trong 40 dé-muc thién-dinh, mà mói dé-muc thién- 
định được giảng giải phương pháp thực-hành từ giai 
đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối dán đến chứng đắc 
5 bậc thién sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vó-sdc-giói 
thién-tám, tùy theo môi dé-muc thién-dinh áy. 

Và đặc biệt còn trinh bày phương pháp luyện tập 5 
phép-thán-thóng tam-giói (lokiya-abhinna) đôi với hành- 
giả đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiên vô- sdc-giói thién-tám. 

Nếu hành-giả nào chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm gìn giữ cho tới lúc lâm chung. Sau khi hành- 
giá dy chết, chắc chăn sác-giới thién-nghiép trong 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trong 16 tảng 
trời săc-giới phạm-thiên. 
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Nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc đến 4 bậc 
thiền vó-sác-giói thién-tàm. Sau khi hành-giá ấy chết, 
vó-sdc-giói thién-nghiép trong 4 bậc thiển νό- sdc-giói 
thién-tám cho quả tái-sinh trong 4 táng troi vó-sdc-giói 
pham-thién. 


Bó Nén-Táng-Phát-Giáo có 10 quyén, quyén I: Tam- 
Báo, quyển II: Quy-Y Tam-Báo, quyén ΠΠ: Pháp-Hành- 
Giới, quyền IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyển V: 
Phước-Thiện, quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 1, 
quyển VII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Pàrami) 2, quyền 
VII: Pháp-Hanh Ba-La-Mật (Param) 3, quyển IX: 
Pháp-Hành Thién-Dinh đã được trình bày xong, tiếp 
theo quyển X: Pháp-Hành Thién-Tué sẽ được trinh bày 
trong quyền này. 


* Quyển X: Pháp-Hành Thién-Tué 


Trong khoảng thời gian chưa có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thé gian, thì chỉ có pháp-hành 
thién-dinh mà không có pháp-hành thiền-tuệ, mãi cho 
đến khi Ditc-Phát Gotama xuất hiện trên thé gian, khi 
ấy, mới có pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian đông thời pháp-hành thión-tué cũng xuất hiện cùng 
một luc. 


Pháp-hành thién-tué đặc biệt như thé nào? 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama chưa xuất hiện trên 
thé gian, các hành-giả là bậc thiện-trí thực-hành pháp- 
hành-giới, giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn, 
tạo duc-giói thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vi-lai, trong 7 cối thiện duc-giói là cối 
người hoặc 6 cối trời dục-giới. 
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Nếu hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) nương nhờ nơi giới trong sạch và trọn vẹn, 
thực-hành pháp-hành thién-dinh, có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vó-sác- 
giới thiện-tâm, hành-giả hưởng an-lạc khi nhập bậc thién 
trong kiếp hiện-tại. Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn 
chỉ có vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm tột dinh cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikäla) có phi-tuwóng-phi-phi-twóng-xi-thión 
quả-tâm gọi là vó-sác-giói tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phán sự tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng troi Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên 
tột đỉnh có tuổi thọ 84.000 dai-kiép trái đất lâu dài nhất 
trong tam-giới. 


Vị pham-thién hưởng sự an-lạc trên tầng trời này cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi dục-giới thiện-nghiệp cho quá 
tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới là cõi người 
hoặc cối trời dục-giới. 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành-giới tạo duc- 
giới thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hành thiên-định dù 
đã tạo được 5 sắc-giới thiện nghiệp và 4 vó-sdc-giói 
thién-nghiép vẫn còn luán quán trong vòng tử sinh luán- 
hói trong ba giói bón loài, chưa giải thoát khó tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 


Pháp-hành thién-tué là pháp-hành như thé nào? 


Duc-Phát Gotama xuát hién trén thé gian, Dwc-Phát 
thuyết day pháp-hành tứ-niệm-xứ trong bài kinh Dgi- 
niệm-xứ (Mahasatipatthanasutta), đó là con đường duy 
nhất dán đến chứng ngô chán-ly t: Thánh-dé, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 
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Tứ-niệm-xứ có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là dói-tuong cua chánh-niém 
và trí-tué tinh-giác. Dói-twong thân thuộc vé sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ: Tho là dói-twong của chánh-niém νὰ 
trí-tué tinh-giác. Dói-twgng thọ thuộc vé danh-pháp. 

- Tám niém-xir: Tám là dói-twong cua chánh-niém νὰ 
trí-tué tinh-giác. Đồi-tượng tám thuộc vé danh-pháp. 

- Pháp nióm-xie: Pháp là dói-twong của chánh-niém νὰ 
trituệ tinh-giác. Đối-tượng pháp thuộc vé sắc-pháp, 
danh-pháp. 


. Thân, tho, tám, pháp hoặc sắc-pháp, danh-pháp thuóc 
vé chân-nghĩa-pháp, không phải là ché-dinh-pháp. 


* Pháp-hành thién-tué là pháp-hành có dói-twong 
thién-tué đó là sắc-pháp, danh-pháp trong bài kinh Đại- 
tit-niém-xit, thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadham- 
ma), không phải là ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 

Như váy, pháp-hành tú-miệm-vứ với pháp-hành 
thién-tué chỉ có khác nhau vé danh từ mà thôi, còn phán 
dói-twong là hoàn toàn giống nhau. 


_Đỗi-tượng thién-tué đó là sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) có thát-tánh 
của môi sắc-pháp, môi danh-pháp; có sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp; có 3 trang-thái- 
chung: trang-thái vô-thường, trang-thdi khó, trang-thái 
vó-ngá của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp tam-giói. 


Còn ché-dinh-pháp (paffattidhamma) là pháp do 
danh từ ngón ngữ ché dinh, sw-thát của ché-dinh-pháp 
do danh từ ngón ngữ ché định, nén không có thát-tánh, 
không có sự sinh, sự diệt, nên không có 3 trang-thái 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Cho nên, ché-dinh-pháp (paññatidhamma) không 
phải là dói-tuong thiên-tuệ. 

Trước khi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả 
nên học hỏi hiểu rõ, phán biệt rõ dói-twong thuóc vé 
ché-dinh-pháp với đối-tượng thuộc về chân-nghĩa-pháp, 
bởi vi dói-twong thuộc về ché-dinh-pháp không có thật- 
tánh, không có sự sinh, sự diệt; không có 3 trạng-thải- 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngà, không thé làm dói-twong thién-tué được. 

Chi có dói-twong thuóc vé chán-nghia-pháp mói có 
thát-tánh rõ ràng, có sw sinh, sự diệt của sác-pháp, 
danh-pháp; có 3 trang-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà của sác-pháp, 
danh-pháp mà thói, nén làm dói-twong thién-tué duoc. 


Hành-giả cán phải hiểu rõ "yonisomanasikàra "bởi 
vì đó là pháp hó trợ trực tiếp cho pháp-hành thién-tué 
được phát triển. 

* Yonisomanasikàra nghĩa là gi? 

Yoniso--manasi -kàra: 

- Yoniso: VỚI tri-tué, 

- manasi: trong tám, 

- kara: nghĩa là sự hiểu biết. 

Yonisomanasikàra nghĩa là sự hiểu biết Ở trong tám 
với trí-tué hiểu biết đúng 4 trạng-thái của tất cả mọi sác- 
pháp, danh-pháp tam-giới là: 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường 
(anicca) thi trí-tué hiểu biết đúng là vô-thường (anicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái khó (dukkha) thì 
trí-tué hiểu biết đúng là khổ (dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã (anatta) 
thì trí-tué hiểu biết đúng là vô-ngã (anatta). 
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- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái bát-tinh (asubha) 
thi trí-tué hiểu biết đúng là bát-tinh (asubha). 

Yonisomanasikãra nghĩa là sự hiểu biết ở trong tâm 
với trí-tué hiểu biết đúng 4 trang-thái: Trang-thái vó- 
thường, trạng-thái khổ, trang-thái vô-ngã, trang-thdi bát- 
tinh trong tát cá moi sác-pháp, danh-pháp tam-giói, làm 
nhán-duyén phát sinh chánh-niém và trí-tué tính-giác, 
hó trợ cho hành-giá thực-hành pháp-hành thién-tué dán 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Hành-giả là hạng người tam-nhán (tihetukapuggala) 
thực-hành pháp-hành thién-tué có dói- -trong thién-tué 
là sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), đến khi trí-tué thién-tué phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, danh-pháp; thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới; thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: Trạng-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà của sác-pháp, 
danh-pháp tam-giói; dán đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét- 
bàn, diệt tận duoc moi tham-di, moi phién-náo không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

* Ayonisomanasikara nghĩa là gì? 

Trái nghĩa với yonisomanasikara là ayonisomanasikàra 

Ayoniso + manasi + kara: 

- Ayoniso: do si-mé, 

- manasi: trong tám, 

- kara: nghĩa là sự biết. 

Ayonisomanasikãra nghĩa là sự biết ở trong tám do 
si-mê biết sai lám 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giói là: 
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- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thi do si-mê biết sai lâm cho là thường (nicca). 

- Sác- -pháp, danh-pháp có trang-thái khó (dukkha) thi 
do si-mé biết sai lâm cho là lac (sukha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã (anatta) 
thi do si-mé biết sai lám cho là ngã (attà). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái bát-tinh (asubha) 
thi do si-mé biét sai lám cho là tinh (subha). 


Ayonisomanasikãra nghĩa là sự biết ở trong tám do 
si-mê biết sai lám trong tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới cho rằng: Thường, lạc, ngã, tịnh, nên làm 
nhán-duyén phát sinh pháp dáo-dién (vipallasa). 


* Pháp dáo-dién (vipallasa) 


Thát-tánh của tất cả moi sác-pháp, danh-pháp tam- 
giới có 4 trang-thái: Trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vó- ngã, trang-thái bát-tinh, thi pháp 
đảo-điên do si-mé biết sai lâm đáo ngược lại cho là: 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

Pháp dáo-dién (vipallasa) có 3 loại: 

l- Tưởng dáo-dién (sañnavipallasa): Tưởng sai lám 
noi sdc-pháp, danh-pháp tam-giói cho là: thường, lac, 
ngã, tịnh. 

2- Tám dáo-dión (cittavipallasa): Tám biét sai lám 
noi săc-pháp, danh-pháp tam-giói cho là: thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

3- Tà-kiến dáo-dién (ditthivipallasa): Tà-kién thấy 
sai lâm noi săc-pháp, danh-pháp tam-giói cho là: 
Thường, lạc, ngã, tinh. 

Như vậy, 3 pháp đảo-điên nhân với 4 điều sai lầm 
(thường, lạc, ngã, tịnh) thành 12 pháp dáo-dién. 
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12 pháp dáo-dién này làm nhán-duyén phát sinh mọi 
tham-ái, moi phién- não tùy theo môi dói-twong làm che 
phú thát-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, nén chỉ có yonisomanasikàra hiểu biết ở trong tâm 
với trí-tué biết đúng 4 trạng-thái: Trang-thái vô- thuong, 
trạng-thái khổ, trang-thái vó-ngà, trạng-thái bát-tinh 
trong tất cả mọi sác-pháp, danh-pháp tam-giới, mói ngăn 
chặn được 12 pháp dáo-dién này mà thôi. 


Pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ chán-lj tit 
Thánh-dé. 


Tứ Thánh-dé đó là 4 sụ-thật chán-ly mà chw bác 
Thánh-nhán đã chứng ngộ: 

- Khó Thánh-dé đó là sác-pháp, danh-pháp là pháp 
nén biét bang trí-tué thiên-tuệ tam-giói và là pháp đã 
được biêt băng trí-tué thién-tué siêu-ftam-giới. 

- Nhân sinh khó-Thánh-dé đó là tham-ái là pháp 
nén diét bằng trí-tué thiên-tuệ tam-giới và là pháp đã 
được diệt bằng tri-tuệ thién-tué siêu-tam-giới. 


- Diệt khó Thánh-đễ đó là Niét-bàn là pháp nên 
chứng ngộ bằng trí-tué thién-tué tam-giới và là pháp đã 
được chứng ngộ bằng trí-tué thién-tué siéu-tam-giói. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khó Thánh-dé đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp nên tién hành bằng trí-tué 
thiên-tuệ tam-giới và là pháp đã được tiễn hành bằng 
tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói. 


Quyén X: Pháp-Hành Thién-Tué này được giảng 
giải về các dói-twong thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), trình 
bày phương pháp thực-hành pháp-hành thiên-tuệ từ khi 
bắt đầu thực-hành cho đến cuối, theo tuần tự trải qua 16 
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loại trí-tué thién-tué, từ tríi-tuệ thứ nhất đến trí-tué 
thiên-tuệ thứ 13 thuộc vé trí-tué thiên tuệ tam-giới 
(lokiyavipassana). 

Tiếp theo 2 trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 và 
thứ 15, chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn. 

Cuối cùng, trí-tuệ thiêntuệ thứ 16 quán-triét mỗi 
Thánh-đạo, môi Thánh-quả và Niét-bàn, phiên-não đã 
diệt tận được và phiên-não chưa diét duoc. 


Thực hành pháp-hành thiền-tuệ 


- Hành-giả phàm-nhán nào thuộc hạng Hgười tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích-lüy đây du 10 
pháp-hanh ba-la-mật, từ vô số kiếp quả-khứ, có 5 pháp- 
chủ (indriya): Tín-pháp-chü, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chu, định-pháp-chủ, tué-pháp-chu. 

Kiếp hién-tai hành-giả ấy là người có pháp-hành-giới 
trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương nho, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng phát sinh tri-tuệ 
thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại trí-tué thién-tué 
lần thứ nhất, chứng ngô chán-ly tử Thánh-dé y theo Đức- 
Phật, chứng đắc Nháp-luu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tán được 2 loại phién-náo là tà- 
kiến (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchà), không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh Nhập-lưu. 


- Hành-giả bác Thánh Nháp-lwu nào có đây đủ 10 
pháp-hanh ba-la-mát, đặc biệt có 5 pháp-chu: tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niém-pháp-chü, định-pháp-chủ, tug- 
pháp-chủ có nhiều năng thì Bậc Thánh Nhập-lưu ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-tué có khả năng phát 
sinh trí-tué thién-tué theo tuần tự trải qua 16 loại trí-tué 
thiên-tuệ lần thứ nhì, chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y 
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theo Đức-Phát, chứng đắc Nhát-lai Ti hánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, diét tán duoc 1 loai phién-náo 
là sân logi thô (dosa) không còn dw sót, trở thành bác 
Thánh Nhát-lai. 


- Hành-giả bác Thánh Nhát-lai nào có đây dú 10 
pháp-hanh ba-la-mát, đặc biệt có 5 pháp-chu: Tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tué- 
pháp-chủ có nhiễu năng lực thì Bậc Thánh Nhát-lai ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiỀn-tuệ có khả năng 
phát sinh trí-tué thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại 
trí-tué thién-tué lầm thứ ba, chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé y theo Đức-Phật, chứng đắc Bát-lai Thánh- 
dao, Bát-lai Ti hánh-quả νὰ Niét-bàn, diét tán duoc 1 loai 
phién-náo là sân loại vi-té (dosa) không còn dw sói, trở 
thành bậc Thánh Bát-lai. 


- Hành-giả bậc Thánh Bát-lai nào có đây đủ 10 
pháp-hanh ba-la-mát, đặc biệt có 5 pháp-chủ: Tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niém-pháp-chü, dinh-pháp-chiü, tué- 
pháp-chủ có nhiều năng luc thì Bác Thánh Bát-lai ấy 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thión-tué có khả năng 
phát sinh trí-tué thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại 
trí-tué thién-tué lần thứ tw, chứng ngộ chán-lj tứ Thánh- 
đề y theo Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh- đạo, 4- 
ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán được 7 loại 
phiển-não còn lại là tham (lobha), si (moha) ngá-man 
(māna), buón-chán (thina), phóng-tâm (uddhacca), 
không biết hó-then tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anottappa) không còn dw sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Môi bậc Thánh-nhân có khả năng giảm dân kiếp tái 
sinh nhu sau: 
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* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối không 
con tải-sinh trong 4 cối ác-giới, mà chỉ có đại-thiện- 
nghiệp trong dai-thién-tám cho quả trong thoi-ky tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có dai-quá-tám goi là 
patisandhicitta: Tái-sinh-tám làm phán sự tải-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-giới là cối người, hoặc cối troi duc- 
giới nhiều nhất 7 kiếp mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc 
Thánh Nhập-lưu chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giói. 

* Sau khi bác Thánh Nhát-lai chét, dai-thién-nghiép 
trong đại-thiện-tâm cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có dai-quá-tám goi là patisandhi- 
citta: Tái-sinh-tâm làm phán sw tái-sinh kiếp sau trong 
cối thién-giói là cói người, hoặc cõi trời duc-giói 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhát-lai chắc 
chán sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, không còn tái-sinh 
trở lại cói duc-giói, mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp 
trong bậc thiên sdc-giói thién-tám nào cho quá trong 
thoi-ky tái-sinh kiép sau (patisandhikála) có bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm ấy goi là patisandhicitta: Sác-giói tái- 
sinh-tàm làm phán sự tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi 
pham-thién trén tầng trời sác-giói phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiển sác-giói quả-tâm ấy. Vi pham-thién 
Bát-lai áy chác chán tró thành bác Thánh A-ra-hản, rói 
sé tịch diệt Niét-bàn tại táng trời sác-giói pham-thién 
ἄν, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 

* Bác Thánh A-ra-hán, ngay kiép hién-tai dén khi 
hết tuói thọ, đông thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luán-hói trong tam-giói. 
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Như vậy, pháp-hành thién-tué chỉ có trong Phát-giáo 
mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) có 
pháp-hành giới trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ, thực-hành pháp-hành thién-tué có khả năng dán 
đến chứng ngộ chán-lj t: Thánh-dé y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Ti hánh-quả νὰ Niét-bàn, tró 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niét-bàn, gidi 
thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Quyên X: Pháp-Hành T hièn-Tuê này, bân sw đã có 
găng hết sức minh sưu tám, gom nhặt nhiều nguồn tài 
liệu từ Tam-tạng Pali, Chú-giải Pali, đặc biệt từ bộ 
Visuddhimagga, Visuddhimaggamahatika, toàn bó sách 
giáo khoa Paramatthajotika cua Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saddhammajotika, giáng giái vé bó món Abhidhamma, 
hiện dang sử dung giảng day trong phán khoa 
Abhidhammajotikavijjalaya cua trường dai-hoc Maha- 
culalongkornrajavijjalaya tai Bangkok, Thái-lan. 


Trong quyén sách "Pháp-Hành T. hión-Tué' ` này, bán 
sư đã có găng suu tám, gom nhặt những nguôn tài liệu 
có liên quan đến pháp-hành thién-tué chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về 2 pháp-hành thién-tué, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điêu sơ suất, thậm chí còn có chó sai ngoài khả năng 
hiểu biết của bán sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mói người trong chúng ta, ai cũng có bón phận đóng 
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góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, 
hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc cho phán đông chúng ta. 

Bán sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bán sư. 


Quyển X: Pháp-Hành Thién-Tué tái bản lân thứ 
nhất có chỉnh sửa νὰ bó sung được hoàn thành do nhờ 
có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera 
xem bản thảo, Dhammananda upasika đã tán tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách; các 
thi-chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch 
lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
tái bản ấn hành. 

Bán sư vô cùng hoan hy và biết ơn tất cả quy vi. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (ty- 
khưu Hó-Pháp) thành kinh dâng phán pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tô ông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sw phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bwu-Chon, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hó-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hó-Nhán (chùa Thién-Lám, Hué) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão khác đã dày công dem Phật-giáo Nguyên- 
thủy (Theraväda) vé truyền bá trên quê hương Việt-Nam 
thân yêu, và xin kính dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thải-Lan, nước 
Myanmar (Mién-Dién), đã có công dạy dó con vé pháp- 
học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hy. 
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Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu Πᾶίαγο. 


Phuóc-thién pháp-thí thanh cao này, xin hói hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quả-khứ, cầu mong 
quy vi hoan hy nhận phán phước-thiện thanh cao này dé 
thoát khói cảnh khó, được an-lạc lâu dài. 


Imam  puñnnabhagam matapitu-acariya-ñati- 
mittanañ ceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi te 
puññapattiņm laddhāna sukhità hontu, dukkhà muccantu 
sabbattha. 


Chüng con thành tám hói huóng, chia phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cói 
dia-nguc, a-su-ra, ngaq-quy, suc-sinh, nhán-loại, chu- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cối trời sắc-giới, .. Xin tất cả quy Vị hoan hy nhận 
phán phước-thiện pháp- thí thanh cao này, cầu mong quý 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dai 
trong khắp mọi nơi. 


Idam me dhammadanam ãsavakkhayävaha1m hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của môi người 
chúng con, xin làm duyên lành dán dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh- 
quá và Niét-bàn, diét tán duoc moi phién-náo trám-luán, 
giái thoát khó tit sinh luán-hói trong ba giói bón lodi. 

Néu mói người trong chúng con chưa diét tận được 
mọi phién-náo trám-luán, chưa giải thoát khó sinh, vẫn 
còn tử sinh luán-hói, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản moi ác-nghiệp không có cơ 
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hội cho quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới: dia-nguc, a-su- 
ra, nga-quy, suc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
thanh cao này chỉ hó trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời duc- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, môi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kién, có đức-tin trong sạch noi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chánh- 
pháp cua bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, có găng tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huán 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, mong diệt tận mọi 
phiên-não trám-luán, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Trong kiếp tử sinh luán-hói, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-lăng ngự nơi 
nào, dù gân dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hy lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Dic- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, dé háu dánh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có găng tinh-tán thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, dé mong chứng 
ngộ chân-hý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quá và Niét-bàn, diệt tận mọi phiền-não, moi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Nay, chúng con hết lòng thành kinh quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Duc-Phát-báo, quy-y noi Đức-Pháp-bảo, quy- 
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y nơi Duc-Tang-bao, νὰ thành tám hó trì Tam-bao cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
môi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cói người 
(manussasampatti) hưởng được moi sự an-lạc đây du 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù cho được thành tựu quá-báu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cối trời như thé nào, cũng không đắm say trong cối trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có câu mong sớm thành tựu quá-báu chứng ngộ 
Niét-bàn (Nibbanasampatti) mà thôi, để mong giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


Icchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, y nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính danh lê Đúc-Thê-Tôn ay, 
Đức A-ra-hàán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


PHÁP-HÀNH-THIÊN-TUỆ 
(VIPASSANABHAVANA) 


Chương IX: Bhavana: Pháp-hành thiền của bộ Nén- 
Táng Phát-Giáo có 2 quyên: 


- Quyén IX: Pháp-Hành Thién-Dinh dà duoc trinh 
bày xong, tiép theo: 


- Quyén X: Pháp-Hành Thién-Tué 


* Pháp-hành thién-tué (Vipassanäbhävan8) là pháp- 
hành chi có trong Phát-giáo mà thói, hoàn toàn khóng có 
ngoài Phát-giáo. Pháp-hành thiên-tuệ có từ khi Ditc-Phát 
Chánh-Dáng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama 
xuát hiện trên thế gian, và giáo pháp của Đức-Phật còn 
dang lưu truyén trên thé gian, do nhờ các hàng thanh-văn 
đệ-tử trí-tuệ của Đức-Phật, đã có găng tinh-tán theo học 
pháp-hoc Phát-giáo và theo thuc-hành pháp-hành Phát- 
giáo, nhất là thực-hành pháp-hành thién-tué. 

Theo các Chú-giải, Phát-giáo chỉ được tồn tại trên thé 
gian khoảng 5.000 năm mà thôi, đến nay thời gian đã trải 
qua 2.562 năm, Phật-giáo chỉ còn 2.438 năm. 

Giáo pháp của Düc-Phát sé bị suy đôi, bị tiêu hoại dần 
dần theo thời gian, bởi vì các hàng thanh-văn đệ-tử không 
có khả năng trí-tuệ giữ gin duy tri pháp-hoc Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo nữa, cho nên, pháp-hành thiên-tuệ 
(vipassanabhavanđ) sẽ bi suy đồi, sẽ bị tiêu hoại trước. 
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Pháp-hành thiën-tuë là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quá và Niét-bàn, trở thành 4 bác Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát-lai, bác Thánh 
Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng trong Phật-giáo. 

Vi vậy, pháp-hành thién- tué là pháp-hành vó cüng vi- 
té, sáu sác, khó hiéu vé phàn pháp-hoc lai càng khó 
thực-hành đúng vé phần pháp-hành thién-tu£. 

Sở dĩ phần pháp-học của pháp-hành thién-tué khó 
hiểu, là vì những danh từ ngôn-ngữ chế-định (vijjamana- 
paññatti) sắc-pháp, danh-pháp có thát-tánh-pháp. Song thát- 
tánh-pháp (sabhàvadhamma) của sác-pháp, của danh- 
pháp thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), 
hoàn toàn không phải là danh từ ngôn-ngữ ché-dinh. 

Phần pháp-học này cốt yếu là để hiểu biết, phân biệt 
trang-thái, tính chát của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, 
cho nén phán pháp-hoc này là điều thiết yêu đầu tiên dói 
với hành-giả fhực-hành pháp-hành thién-tué. 

Phân thực-hành pháp-hành thién-tué lại càng khó 
hơn, bởi vi các đối-tượng cua pháp-hành thién-tué là 
sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp hoặc 
thật-tánh-pháp (sabhavadhamma), hoàn toàn không phải 
là danh từ ngôn-ngữ ché-dinh. 

Dinh Nghia Vipassana 

"Rüpadi arammanesu paññattiyã ca niccasukha atta- 


subhasañnaya ca  visesena | nàmarüpabhavena va 
aniccadi akàrena và passati ti vipassand. ” 


Dinh nghia có 2 phán: 

- Phân đâu là: 

"Rüpadi arammanesu pañfñaffiya visesena namarüpa- 
bhàvena passati ti vipassana. " 


Định Nghĩa Vipassana 3 





Tri-tué đặc biệt nào thấy rõ, biét rõ các dói-twong 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc nhãn, nhĩ, ty, 
thiệt, thân, ý đều là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), thoát ra khỏi 2 loại 
chế-định pháp  (pafifiattidhamma): Ý-nghĩa chế-định 
(atthapaññatti) và danh-từ chế-định (saddapaññatti). 

Tri-tuệ ấy goi là trí-tuệ thién-tué (vipassanañana) có 
chỉ pháp là trí-tuệ tâm-sở đông sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm họp với tri-tuệ. 


- Phân sau là: 


“Rupadi arammanesu nicca-sukha-atIa-subha-sañnaya 
visesena aniccadi akarena passati ti vipassana. " 

Tri-tué đặc biệt nào tháy ró, biét ró các dói-twong 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc nhãn, nhĩ, ty 
thiệt, thân, ý đều là sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp sinh rồi diệt liên tục không ngừng, hiện rõ 
trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vó- 
ngã, trang-thái bát-tinh, nén diệt được tưởng dáo-dién 
(saññãvipallãsa), tâm dáo-dién (cittavipallasa), tà-kién 
đảo-điển (ditthivipallasa), cho là thường, lạc, ngã, tinh. 

Tri-tuệ ấy goi là trí-tuệ thién-tué (vipassanañana) có 
chỉ pháp là trí-tuệ tâm-sở đông sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm họp với tri-tuệ. 

Hoặc 


"Paficakkhandhesu vividhena | aniccadi akãrena 
passati ti vipassana. ” 

Tri-tué đặc biệt nào thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn: Sắc-uẩn, 
tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn sinh rồi điệt, có 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã, 
trang-thái bát-tinh. 
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Trí-tué ấy gọi là trí-tué thién-tué (vipassanañana), có 
chỉ pháp là trí-tué tâm-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ hoặc 4 đại-duy-tác-tâm hop với tri-tuệ. 

Phần giảng giải 

Sác-pháp, danh-pháp là những pháp nào? 

* Sắc-pháp: Rüpadhamma là pháp bị huỷ hoại do sự 
nóng, sự lanh, sự đói, sự khát, v.v... Sac-pháp có 28 pháp. 

Mỗi người bình thường không bệnh tật có đầy đủ 27 
săc-pháp. 

- Nếu là người nam thì trừ sác-nir-tính. 

- Nêu là người nữ thì trừ sác-nam-tính. 

- Nếu người nào bị mù mát, bị tai điếc, v.v... thì trừ 
sắc-pháp liên quan đến bệnh tật của người ấy. 

Sác-pháp là sác-uán (rüpakkhandha). 

* Danh-pháp: Naàmadhamma là pháp hướng tâm biết 
các đôi-tượng. Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở. 

- Tám gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở góm có 52 tâm-sở. 

- Tâm có 89 hoặc 121 tâm thuộc về thitc-uán. 

- Tâm-sở có 52 tám-só với 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tám (ekuppada). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng dói-twong với tâm (ekalambana). 
- Đồng nơi sinh với tám (ekavatthuka). 

- Tho tám-só đồng sinh với tâm thuộc vé fho-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm thuộc về twóng-uán. 

- 50 tâm-sở (trù thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng 
sinh với tâm thuộc vé hành-uán. 
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Như vậy, mỗi tám nào phát sinh, chắc chán có một số 
tâm-sở đồng sinh, đồng diệt, đông dói-tuong, đồng nơi 
sinh với tâm ây. 

Trong mỗi tâm đều có dày đủ 4 uán: 

- Tho tâm-sở (vedanäcetasika) đồng sinh với tâm 
thuộc vé tho-uán (vedanakkhandha). 

- Tưởng tâm-sở (saññacetasika) đồng sinh với tâm 
thuộc vé turóng-uán (sanñakkhandha). 

- Só tâm-sở còn lại (trừ tho và tưởng tâm-sở) đồng 
sinh với tâm thuộc vé hanh-uán (sankharakkhandha). 

- Tám (citta) åy thuộc về thức-uẩn (viññãnakkhandha). 

* Vatthurupa sác-pháp là noi sinh cüa tám vói tám-só 
thuộc vé sac-uán. 


Sác-pháp, danh-pháp, ngū- uán déu thuóc vé chán- 
nghia-pháp, là dói-twong của pháp-hành thién-tué. 


* Paramatthadhamma: Chán-nghia-pháp là pháp chân- 
thật, có thật-tánh bát bién thé theo thói gian và không 
gian, nghia là chán-nghia-pháp nào dà phát sinh trong 
thói quá-khứ như thé nào thi chán-nghia-pháp ἄν đang 
phát sinh trong thói hién-tai và sé phát sinh trong thói 
vi-lai cũng như thé ây, thật-tánh không hé biên thê. 

Chán-nghia-pháp nào phát sinh nơi chúng-sinh này, ở 
nơi này nhu thê nào, thì chán-nghia-pháp ἂν phát sinh 
nơi chúng-sinh kia, ở nơi kia cũng như thê ây, thật-tánh 
không hê biên thê. 

Paramatthadhamma: Chán-nghia-pháp có 4 pháp: 

l- Citta: Tám có trang-thái biết dói-tuong. Tám góm 
có 89 hoặc 121 tám. 

2- Cetasika: Tám-só có trang-thái luôn luôn nương 
nhờ noi tâm với 4 trang-thái: Đông sinh với tâm, đồng 
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diệt với tâm, đồng đối-tượng với tâm, đồng nơi sinh với 
tâm. Tâm-sở góm có 52 tám-só. 

Tâm và tâm-sở thuộc về danh-pháp. 

3- Rüpadhamma: Sắc-pháp có trang-thái bị huỷ hoại 
bởi sự nóng, sự lạnh, sự đổi, sự khát, v.v... δᾶς-ρ]ιάρ 
góm có 28 sac-phap. 

Tâm, tâm-sở, sác-pháp đều thuộc về pháp hữu-vi 
(sankhatadhamma). 

4- Nibbüna: Niét-bàn có trang-thái tich tinh, váng 
lặng moi phiên-não và ngũ-uán, an-lạc tuyệt đôi. 

Niét-Bàn là pháp vó-vi (asankhatadhamma) thuộc vé 
danh-pháp đặc biệt, hoàn toàn khác với danh-pháp: 
Tam νὰ tám-só. 

* Ché-dinh-pháp là những pháp nào? 


Paüiüattidhamma: Ché-dinh-pháp là danh tir ngón- 
ngữ do con nguói ché định, đặt ra dé goi, diễn tả cho 
người khác hiéu biét được. 

Chế-định-pháp cần phải nương nhờ nơi chán-nghia-pháp, 
dé chê dinh ra ý nghĩa, hình dạng, ... rói ché định đặt ra 
danh từ ngôn-ngữ goi y nghĩa, hình dạng,... áy. 

Paññattidhamma: Chế-định-pháp có 2 pháp: 

- Atthapaññatti: Y nghĩa, hình dạng, ... chế định. 

- Saddapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

1- Atthapaññatti: Ý nghĩa, hình dạng, ... ché dinh cho 
biét duoc sự khác biệt của môi pháp, môi đôi-tượng, có 
rât nhiêu loại. Ví dụ: 

.- Nương nhờ nơi ứ-đại (đất, nước, lửa, gió) kết dính 
liên lại với nhau trở thành khôi có hình dạng khác nhau 
như: Mặt dat băng, nui cao, sóng dai, biên rộng, v.v... 
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2- Saddapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định đặt ra 
danh từ ngôn-ngữ gọi, diễn tả làm cho người nghe biết 
được ý nghĩa, hinh dang của atthapaññatti ἂγ và hiểu 
biết được ý nghĩa của atthapaññatti îy. 


Mỗi ngôn ngữ có danh từ nói, gọi khác nhau, nếu biết 
ngôn ngữ thì hiéu duoc ý nghĩa của atthapaññatti ày. 


Saddapaññatfi hoặc nàmapaíiüatti 


Saddapanifiatti hoặc namapafifiatti có 6 loai: 

l- Vijjamanapannatti. 

2- Avijjamanapafinatti. 

3- Vijjamanena avijjamanapafifiatti. 

4- Avijjamanena vijjamanapafinatti. 

5- Vijjamanena vijjamanapanñnatti. 

6- Avijjamanena avijjamanapafifiatti. 

Giảng giải 

1- Vijjamanapaññatti là danh từ ngôn-ngữ ché-dinh- 
pháp (namapañnaii) có thật-tánh của chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma) làm nên tảng. 

Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp có 4 pháp là: 

- Citta: Tâm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Cetasika: Tâm-sở có 52 tâm-Sở. - 

- Rupadhamma: Sac-phap có 28 sác-pháp. 

- Nibbána: Niét-bàn có 2 hoặc 3 loai. 

Như vậy, danh từ ngôn-ngữ gọi citta: Tám, cetasika: 
Tâm-sở, rüpadhamma: Sác-pháp, Nibbana: Niét-bàn 
khóng phái là chán-nghia-pháp, mà chi là ché-dinh-pháp 
thuộc vé vijjamanapafifiatti mà thôi. 





' Nên xem quyên “Tìm Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ” phần ché-dinh-pháp, 
cùng soạn giả, dé hiểu rõ. . 
? Xem bó Nén-Táng-Phát-Giáo, quyên I: “Tam-Bảo”, trang 311. 
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Vậy, citta: Tâm, cetasika: Tám-so, rüpadhamma: 
Sac-phap, Nibbana: Niêt-bàn là thât-tánh chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) như thê nào? 

- Trang-thái biết dói-twong là thật-tánh chân-nghĩa- 
pháp của citta: Tâm. 

- Trang-thái đồng sinh với tám, đồng diệt với tâm, 
đồng đối-tượng với tám, đông nơi sinh với tâm, hoặc 
trang-thái của mỗi tâm-sở là thát-tánh chán-nghia-pháp 
của cetasika: Tám-só. 

- Trang-thái huy hoại bởi sự nóng, sự lanh, sự đổi, sw 
khát, v.v... là thát-tành chán-nghia-pháp cua rüpa- 
dhamma: Sác-pháp. 

- Trang-thái tich tinh, văng lặng moi phiên-não và 
ngü-uán, an-lac tuyệt dói là thát-tánh chán-nghia-pháp 
của Nibbãna: Niét-bàn. 


Như vậy, thật-tánh của mỗi chán-nghia-pháp không 
phải là danh từ ngôn-ngữ chê-định mà là trang-thái cua 
môi chán-nghia-pháp. 


Dé phân biệt sự khác nhau của mỗi chán-nghia-pháp, 
cân phải học hỏi 4 pháp trong lakkhanacatukka: Lakkhana, 
rasa, paccupatthana, padatthàna của môi chân-nghĩa-pháp. 


2- Avijjamanapaññatti là danh từ ngôn-ngữ chế-định- 
pháp không có thật-tánh của chán-nghia-pháp làm nên tảng. 

Vi dụ: Mat đất, cái nhà, chiếc xe, con nguoi, người 
nam, người nữ, con voi, v.v...là những danh từ ngôn-ngữ 
không có thật-tánh của chán-nghia-pháp làm nên tảng. 


3- Vijjamanena avjjamanapaññafíi là danh từ ngôn- 
ngữ ché-dinh-pháp có thật-tánh của chán-nghia-pháp 
làm nén tảng với pháp không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nền tảng. 
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VỊ dụ: Chajlabhinno, tevijjo, patisambhidappatto, 
sotapanno, v.v.... những danh từ ngôn-ngữ Pali này ám 
chỉ rằng: Chajabhiñfñapuggala, tevijjapuggala, patisam- 
bhidappattapuggala, sotapannapuggala. 

- Chalabhinnñapuggala: Bác Thánh A-ra-hán chứng 


«ανν -- 


... => 


- Patisambhidappattapuggala: Bác Thánh A-ra-hản 
chứng đắc tứ-tuệ pafisambhida (4 patisambhidàfiana). 

- Sotapannapuggala: Bác Thánh-Nháp-lưu (Sotapatti- 
phalacitta), V.V... 

Những danh từ ngôn-ngữ Pali ché-dinh-pháp cha- 
Jabhinno, v.v... này có thật-tánh của chán-nghia-pháp 
làm nén tàng vói puggala (nguoi) khóng có thát-tánh 
của chán-nghia-pháp làm nén tảng, nên goi là vijja- 
manena avijjamanapafifiatti. 


4- Avijjamanena vijjamanapaüiüatti là danh từ ngôn- 
ngữ ché-dinh-pháp không có thát-tánh của chán-nghia- 
pháp làm nền tảng với pháp có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp làm nền tảng. 

Ví dụ: /hisaddo: Âm thanh đàn bà, suvannavanno: 
Màu vàng, pupphagandho: Mùi hương hoa, ν.ν... 

Danh từ ngôn-ngữ Pali gọi /tthi: Dàn bà, suvanna: 
Vàng, puppha: Cái hoa, ... là những danh từ ngôn-ngữ 
Pali khóng có thát-tánh cüa chán-nghia-pháp làm nén 
tảng; với danh từ ngôn-ngữ Pali goi saddo: Âm thanh, 
vanno: Màu sắc, gandho: Mùi hương,... là những danh 
từ ngôn-ngữ Pali có thật-tánh của chán-nghia-pháp làm 
nên tảng, nên gọi là avijjamanena vijjamanapaññatti. 


5- Vijjamanena vijjamanapafifiatti là danh từ ngôn- 
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ngữ chế-định-pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nën tảng với pháp có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nền tảng. 

Vi dụ: Cakkhuviññana: Nhãn-thức-tâm là thức-tâm 
phát sinh do nương nhờ nhãn-tịnh-sắc, cakkhusamphassa: 
Nhãn xúc là xúc tâm-sở động sinh với nhãn-thức-tâm, v.v... 

Danh từ ngón-ngü Pali goi cakkhu đó là cakkhu- 
pasada: Nhán-tinh-sác, viññãna đô là citta: Tám; phassa 
đó là phassacetasika: Xuc tâm-sở, ... déu là những danh 
từ ngôn-ngữ Pali có thật-tánh của chán-nghia-pháp làm 
nên tảng, nên gọi là vijjamanena vijjamanapaññatti. 


6- vÙjamanena avijjamanapaññatti là danh từ 
ngôn-ngữ ché-dinh-pháp không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp không có thật-tánh 
của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Vi du: Rajaputto: Hoàng tử cua Đức vua, sefthi- 
bhariya: Phu nhân cua phu hộ, jetthabhagini: Chị cả, 
v.v... Những danh từ ngôn-ngữ Pali gọi Raja: Đức vua, 
putto: Hoàng tw; setthi: Phú hộ, bhariya: Phu nhân; 
jettha: Lớn, cả, bhagini: Chị, v.v... đều là những danh từ 
ngón-ngü Pali không có thật-tánh của chán-nghĩa-pháp 
làm nên tảng, nên goi là avijjamānena avijjamàna- 
pannatti. 

Paññattidhamma với paramatthadhamma 

* Paññattidhamma: Chế-định-pháp luôn luôn nương 
nhờ noi chán-nghia-pháp dé ché định ra danh từ ngón- 
ngữ goi, nói chuyện, v.v... 

* Paramatthadhamma: Chán-nghia-pháp nuong nhó 
ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma) đề hiéu biết, phân biệt 
trạng-thái của mỗi chân-nghĩa-pháp. 
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Trong mỗi dói-tuong có thé phân biệt vé ché-dinh- 
pháp và chán-nghia-pháp. 

Ví du: "Con nguoi" được phân biệt vé ché-dinh- 
pháp và chán-nghia-pháp nhu sau: 

* Paññattidhamma: Ché-dinh-pháp 

- Danh từ ngôn-ngữ goi "con người” thuộc vé 
saddapafnnatti hoặc nāmapaññatti. 

- Hình dạng toàn thân thể con người thuộc về 
atthapafifatri, thuộc về paññattidhamma: Ché-dinh-pháp. 

* Paramatthadhamma: Chán-nghia-pháp 

- “Con người” có đủ ngii-uán (sác-uán, tho-uán, 
tưởng-uẩn, hành-uán, thức-uẩn), có 2 pháp là sắc-pháp 
và danh-pháp. 

- "Con người ” có dày đủ 6 thức (nhãn-thức-tâm, nhi- 
thức-tâm, ty-thiec-tám, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, yý- 
thức-tâm). 

- “Con người” có đầy đủ 6 dói-twong (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp), v.v... thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

- Tất cả ý nghĩa, hình dạng của các pháp có sinh mạng 
và không có sinh mạng, ... thuộc về atthapaññatti. 

- Tất cå danh từ của các loại ngôn ngữ đều thuộc về 
saddapafnnatti hoặc nãmapaffiati. 

- Tắt cả thật-tánh của sác-pháp và danh-pháp thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 


Thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp không hiện 
rõ do nguyên nhân nào? 

Thát-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp vón có thật hin nhiên, nghĩa là sác-pháp, 
danh-pháp có sự sinh, sự điệt, có trang-thái vó-thwong, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, trang-thái-bát-tinh. 
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Thé mà, khi hành-giả thuwc-hành pháp-hành thiên-tuệ 
không thấy rõ, biết rõ được thát-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt 
của sác-pháp, của danh-pháp; không thấy rõ, biết rõ 
duoc frạng-thái vó-thwong, trang-thái khổ, trang-thái νό- 
ngã, trang-thái-bát-tinh của sắc-pháp, của danh-pháp, 
bởi vi vó-minh (avijjà) che phủ thát-tánh của sdc-pháp, 
của danh-pháp, do tham-ái (tanhã) lôi cuốn theo dói- 
tượng ngũ dục: Sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dựục, nên say mê trong các đối-tượng ấy. 

Vì vậy, hành-giả biết sai, thấy sai, tưởng sai chấp lầm 
đảo ngược với thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên gọi là vipallasa: Pháp-đảo-điên như sau: 

- Saññavipallasa: Tưởng đảo-điên tưởng sai, chấp lâm 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Cittavipallasa: Tâm dáo-dién biết sai, chấp lám noi 
sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Dithivipallãsa: Tà-kién dáo-dién thấy sai, chấp lầm 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


- Do 3 pháp-đảo-điên nén ứưởng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lâm, thấy sai chấp lâm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho là fhuróng (nicca), nhung thát-tánh cua sác-pháp, 
của danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên ứưởng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lâm, thấy sai chấp lâm noi sác-pháp, danh-pháp 
cho là /gc (sukha), nhung thát-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp có trang-thái khó (dukkha). 

- Do 3 pháp-đảo-điên nên twóng sai chấp lâm, biết sai 
chấp lâm, thấy sai chấp lâm nơi sác-pháp, danh-pháp 
cho là ngá (atta), nhưng thát-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp có trang-thái vô-ngã (anatta). 
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- Do 3 pháp-đảo-điên nên twóng sai chấp lâm, biết 
sai chấp lâm, thấy sai chấp lâm nơi sác-pháp, danh- 
pháp cho là tịnh (subha), nhưng thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp có trang-thái bát-tinh (asubha). 


- Do 3 pháp-dáo-dién nén twong sai chấp lâm, biết sai 
chấp lâm, thấy sai chấp lâm nơi sác-pháp, danh-pháp 
cho là thường, lạc, ngã, tinh; làm cho chúng-sinh say 
mê trong săc-pháp, danh- pháp, ngü-uán bên trong của 
mình, và ngũ-uân bên ngoài mình, của người khác; nên 
không thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sác-pháp, của danh- 
pháp có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vó-ngà, trang-thái bát-tinh. 


Pháp-hành thién-tué là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành dé phát sinh trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ đúng theo 
thật-tánh hiển nhiên của sắc-pháp, của danh-pháp có sự 
sinh, sự diét liên tục không ngừng, có trang-thái vô- 
thường, trang-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái- 
bát-tinh của sác-pháp, của danh-pháp, mới diệt được 3 
pháp-dáo-dién là tưởng đảo-điên, tâm đảo-điên, tà-kién 
dáo-dién noi sác-pháp, danh-pháp cho là “hường, lạc, 
ngå, tịnh, diệt vó-minh (avijja) che phủ thát-tánh cua 
sắc-pháp, của danh-pháp, diệt tham-di (tanhã) trong các 
dói-twong ngũ duc. 


Pháp-hành thién-tué chỉ có trong Phát-giáo mà thôi, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dé phát sinh trí- 
tué thiền-tuệ tháy rõ, biết τὸ sự sinh, sự diét của sắc- 
pháp, của danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái chung: 
Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã 
của sác-pháp, của danh-pháp dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét- 
bản, diệt tận được mọi tham-di, moi phiên-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 
* Đối-Tượng Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 
Đối-tượng của pháp-hành thién-tué có 6 loai: 
1- Ruparammana: Đối-tượng sắc đó là các hình dạng. 
2- Saddàrammana: Dói-twong thanh dó là các 
ám thanh. 
3- Gandhürammana: Đồi-tượng hương đó là các mùi 
hương. 
4- Rasàrammana: Đối-tượng vị đó là các thứ vi. 
5- Photthabbàrammana: Đối-tượng xúc đó là cứng 
mém, nóng lanh, ... 
6- Dhammarammana: Đối-tượng pháp đó là 81 tam- 
giớitâm (tử 8 siéu-tam-giói- -tàm), 52 tâm-sở, 5 tinh- 
sắc, 16 sắc vi-té, Niét-bàn, (trừ ché-dinh-pháp). 


Trong 6 đối-tượng này có 5 đối-tượng là đổi-tượng 
sắc, dói-twong thanh, dói-twong hương, dói-twong vi, 
dói-twong xúc thuộc vé sdc-pháp. 

Đối-tượng pháp thuộc về sác-pháp, danh-pháp. 

Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp của pháp-hành thién- 
tué chỉ thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
mà thói, không phải là ché-dinh-pháp (pafiniattidhamma). 

- 6 đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ là dói-tuong 
của 6 ló-trinh-tám (vithicitta) phát sinh do nương nhờ 
noi 6 món (dvara). 

Dvara: Món (cửa) có 6 món: 

1- Cakkhudvara: Nhàn-món đó là cakkhupasada: Ν]ιᾶπ- 
tinh-sác. 
2- Sotadvàra: Nhi-món đó là sotapasáda: Nhi-tinh-sác. 
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3- Ghãnadvãra: Tỷ-môn đó là ghãnapasäda: Ty-tinh-sác. 

4- Jivhadvara: Thiét-món đó là jivhapasada: Thiét-tinh-sác. 

5- Kayadvàra: Thân-môn đỏ là kayapasáda: Thân-tịnh-sắc. 

6- Manodvàra: Y-món đó là 19 bhavangacitta: Hó- 

kiép-tám. 

6 món là 6 cửa vào ra của 6 loai ló-trinh-tám. 

Ló-trinh-tàm có 6 loại: 

l- Cakkhudvaravithicitta: Nhán-món ló-trinh-tám. 

2- Sotadvaravithicitta: Nhi-món ló-trinh-tám. 

3- Ghanadvaravithicitta: Ty-món ló-trinh-tám. 

4- Jivhadvaravithicitta: Thiét-món ló-trinh-tám. 

5- Kayadvaravithicitta: Thán-món ló-trinh-tám. 

6- Manodvaravithicitta: Y-món ló-trinh-tám. 

Mỗi lộ-trình-tâm phát sinh, góm có một số tâm, mỗi 
tâm nào sinh làm phận sự của tâm ây, rôi diệt theo tuân tự 
trong lộ-trình-tâm ây. 

Paficadvaravithicitta: Ngũ-môn lộ-trình-tâm 

Ngü-món ló-trinh-tám có 5 lộ-trình-tâm: 

* Cakkhudvaravithicitta: Nhàn-món ló-trinh-tám tiếp 
xúc với dói-tuong sac hién-tai (ruparammana) rõ ràng, 
gôm có các tâm sinh làm phận sự rôi diệt theo tuân tự 
trải qua đủ 17 sát-na-tâm sinh rôi diệt trong nhàn-món 
ló-trinh-tám nhu sau: 

- Bhavangacitta: Hô- kiép- tám là quá-tám làm phận 


sự bảo hộ giữ gin kiếp của mỗi chüng-sinh, có đổi-tượng 
cũ từ kiếp trước. (viết tắt bha) 


Cakkhudvaravithicitta: Nhàn-món lộ-trình-tâm 


l- Atitabhavangacitta: Hó-kiép-tàm quá-khứ là hô- 
kiêp-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm vân còn giữ dói-tuong 
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cũ kiếp trước, dù có dói-twong sắc mới hiện-tại xuất 
hiện. (viết tắt at) 

2- Bhavangacalanacita: Hô- kiếp-tâm rung động là 
hộ-kiếp-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm bị rung động, khi có 
dói-twong sắc mới hiện-tại xuất hiện. (viết tắt na) 


3- Bhavangupacchedacitta: Hó-kiép-tám bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tàm, do dói-tuong sắc mới hiện tại có 
năng lực làm cho hộ-kiêp-tâm bị cắt đứt cùng với đôi- 
tượng cũ kiép trước, đê cho ngáü-món hwóng-tám tiêp 
nhận dói-tuong sắc mới hiện-tại ἂν. (viết tắt da) 

4- Paficadvaravajjanacitta: Neíi-món hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tiép nhận 5 đôi-tượng mới 
hiện-tại (sắc, thanh, huong, vi, xúc). (viết tắt pañ) 

Trong nhán-món ló-trinh-tám này, ngũ-môn hướng- 
tám chi tiêp nhận dói-tirgng sắc mới hiện-fại mà thói. 

3- Cakkhuviññanacitta: Nhàn-thitc-tàm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự nhin thấy dói-twong sắc hiện-tại. 
(việt tắt cak) 

6- Sampaticchanacitta: Tiép-nhán-tám phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phán sự tiêp nhận dói-twong sắc hiện-tại 
từ nhãn-thức-tâm. (viết tắt sam). 

7- Santiranacitta: Suy-xét-tám phát sinh 1 sát-na-tàm 
làm phận sự suy xét dói-tuong sắc tôt hoặc xấu. (viết tắt san) 

8- Votthabbanacitta: Xác-định tâm, đó là y-món 
hướng-tâm (manodvaravajjanaciia) phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xác-dinh dói-tuong của Pát-thién-tám 
hoặc dai-thién-tám hoặc dai-duy-tác-tám, tuy theo trình 
độ hiéu biết của chüng-sinh ây. (viết tắt vot) 

9- 15- Javanacitta: Tác-hành-tâm đó là bát-thién-tám 
hoặc dai-thién-tám hoặc dai-duy-tác-tám phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bát- 
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thiện nghiệp hoặc dai-thién-nghiép tuy theo trình độ 
hiểu biết của chúng-sinh, hoặc dai-duy-tác-tám đối với 
bác Thánh A-ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bát- 
thién-nghiép nào cả. (viết tắt ja) 

16-17- Tadälambanacifta: Tiép-dói-twong-tám thuộc 
về quá-tám đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp dói-tuong sắc hién-tai từ tác-hành-tám còn thừa 2 
sát-na-tâm hết tuổi thọ 17 sát-na-tâm của dói-tuong sác 
hién-tai, dé chám dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacitta: Hộ- kiép- tâm sau phát sinh có dói- 
tượng cũ từ kiếp trước, đồng thời chấm dứt nhãn-môn 
ló-trinh-tám. 

Đồ biểu nhán-món lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc hiện tại mới Đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 


9 10 11 12 13 14 15 16 17 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm 





Tương tự như vậy, nhi-món ló-trinh-tám, ty-món lộ- 
trình-tâm, thiét-món ló-trinh-tám, thân-môn ló-trinh-tám 
có sự diễn tiến lộ-trình-tâm có phần giống nhu nhãn- 
món ló-trinh-tám, nhung mói ló-trinh-tàm chi có khác 
nhau vé thire tâm và dói-twgng nhu sau: 

- Néu ngü-món hwóng-tám phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận dói-tuong ám thanh hiện-tại thi nhi- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe ám thanh trong 
nhi-món ló-trinh-tám. 

- Nếu ngü-món hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận dói-twong hương hiện-tại thì tỷ-thức- 
tám phát sinh làm phận sự ngửi mùi hương trong ty-món 
ló-trinh-tám. 
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- Nếu ngã-môn-hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiép nhận dói-tuong vi hiện-tại thi thiệt-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ném vị trong thiét-món ló-trinh-tám. 

- Néu ngũ-môn-hướng-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự tiếp nhận dói-twong xúc nóng lạnh,... hiện-tại 
thì £hán-thức-tâm phát sinh làm phận sự xúc gide nóng 
lạnh,... trong thán-món ló-trinh-tám. 

Ngũ món ló-trinh-tám chi có thé nhàn biét 5 dói-twong 
sdc-pháp: Sac, thanh, hương, vị, xúc hiện-tại thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mà thói. 

Ngũ-môn ló-trinh-tám hoàn toàn không thé nhận biết 
dói-tuwong ché-dinh-pháp (paffiattidhamma). 

Manodvaravithicitta: Y-món ló-trinh-tám 

Y-món ló-trinh-tám là lộ-trình-tâm phát sinh liên tục 
trong y-món lộ-trình-tâm, có khả năng biệt dói-twong 
chán-nghia-pháp hoặc dói-twong ché-dinh-pháp. 

- Nếu khi nào y-món lộ-trình-tâm biết đối-tượng chán- 
nghĩa-pháp thì khi ἂν không biết đôi-tượng ché-dinh-pháp. 

- Nếu khi nào y-món lộ-trình-tâm biết dói-twong ché 
định-pháp (paffiattidhamma) thì khi ἄν không biết dôi- 
tượng chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Y-món lộ-trình-tâm có 2 loại: 

l- Kámajavanamanodváravithicitta: Y-môn lộ-trình- 
tâm có dục-giới tác-hành-tâm. 

2- Appanäjavanamanodvaravithicita: Y-món-ló-trinh- 
tám có săc-giới, vó-sdc-giói, siéu-tam-giói tác-hành-tám. 

Trong phán này chi dé cập đến y-món ló-trinh-tám có 
dục-giới tác-hành-tám mà thôi, dé phân biệt dói-twong 
paramatthadhamma với dói-tuong pañfñattidhamma. 
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Ý-môn lộ-trình-tâm dục-giới tác-hành-tâm có 2 loại: 

1- Tadanuvattikamanodvaravithicitta hoặc anubandhaka- 
manodvaravithicitta: Y-món ló-trinh-tám có duc-giói tác- 
hành-tám luón luón phát sinh theo sau ngü-món ló-trinh- 
tâm. Y-món ló-trinh-tàm này không thé một minh don 
phương phát sinh được. 

2- Suddhamanodvaravithicita: Y-món ló-trinh-tám có 
duc-giói tác-hành-tâm don thuán phát sinh, không tuy 
thuộc vào ngíi-món ló-trinh-tám. 

Giảng giải 

I- Tadanuvattikamanodvaravtthicitta như thé nào? 


Tadanuvattikamanodvaravltthicitta là y-món ló-trinh-tám 
có dục-giới tác-hành-tám phát sinh liên tiêp theo sau 
ngü-món lộ-trình-tâm cham dút, theo định luật tự nhiên. 


Sau khi ngũ-môn lộ-trình-tâm châm dứt, liền tiếp theo 
y-món lộ-trình-tâm này có duc-giói tác-hành-tâm phát 
sinh theo tuần tự 4 y-món lộ-trình-tâm làm phận sự biết 
đối-tượng paramatthadhamma quá-khử từ ngü-món lô- 
trinh-tám, và tiếp theo biết dói-twong pafifiattidhamma 
từ đối-tượng paramatthadhamma quá-khứ y. 


Tadanuvattikamanodvāravīthicitta có 4 y-món lộ- 
trinh-tám như sau: 

l- Atitaggahanavithicitta: Ý-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận dói-twong quá-khứ, phát sinh liên sau ngũ-môn lő- 
trình-tâm, làm phán sự biết dói-twong chán-nghia-pháp 
quá-khứ từ ngũ-môn lộ-trình-tâm, tiếp theo: 

2- Samühaggahanavithicitta: Ý-môn lộ-trình-tâm 
liên kết phát sinh sau ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta 
làm phán sự liên kết lại các phán của dói-twong quá-khứ 
ấy được ghi nhớ trong tâm. 
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Hai y-món lộ-trình-tâm này có đối-tượng chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma) quá-khir. 

3- Atthaggahanavithicitta: Y-món ló-trinh-tám biét y- 
nghĩa, hinh dang phát sinh sau ló-trinh-tàm samühag- 
gahanavithicitta, làm phận sự biết atthapafifiatti: Y-nghia, 
hinh dang, v.v... ché dinh tir dói-twong của y-món lộ- 
trình-tâm liên kết ghi nhớ trong tâm. 

4- Nàmaggahanavithicitta: Y-món ló-trinh-tám biết 
danh từ, ngôn-ngữ ché-dinh, phát sinh sau lộ-trình-tâm 
atthaggahanavithicitta, làm phán sự biết namapaññatti: 
Danh từ, ngôn-ngữ ché-dinh, goi danh từ (tên) của attha- 
paññatti ấy. 

Hai y-món lộ-trình-tâm này có đối-tượng ché-dinh-pháp. 

Phân biệt đối-tượng paramattha và paññatti 

Theo định luật tự nhiên hé sau khi øgñ-môn ló-trinh- 
tâm chám dứt là liền theo sau có 4 y-món ló-trinh-tám 
tuần tự phát sinh làm phận sự biết dói-twong chán- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) và tiếp theo biết dói- 
tượng ché-dinh-pháp (paññattidhamma) từ ngü-món lộ- 
trình-tâm ấy. Ví dụ: 

1- Nhãn-môn ló-trinh-tàm với 4 ý-môn ló-trinh-tàm 
Khi có dói-twong sác mói hién-tai (rüparammana) τὸ 
ràng tiếp xúc với nhán-món thi nhán-món ló-trinh-tám 
(cakkhudváravithicitta) có đỗi-tượng sác-pháp hiện-tại: 
Đồ biểu nhán-món ló-trinh-tám 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc hiện-tại mới Đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm 
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Mỗi nhãn-môn lộ-trình-tâm có khả năng thấy và biết 
được dói- -tuong sắc hiện-tại điểm nào, phần nào, ròi 
châm dứt, liền tiếp theo y-món lộ-trình-tâm: 


l- Afīitaggahaņavīthicitta: Y-món lộ-trình-tâm tiếp 
nhận dói-twong sắc quá-khứ ấy phát sinh liền sau nhán- 
món ló-trinh-tám như sau: 


Đồ biểu atitaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 


©€l2©@@@@®6@®@6 οσο 


Y-món lộ-trình-tâm atitaggahanavithicitta phát sinh 
làm phán sự biết dói-twong sắc quá-khit điềm ấy, phần 
áy của nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

Như vậy, nếu có bao nhiêu nhãn-môn ló-trinh-tám 
thấy và biết dói-twong sắc hién-tai vừa châm dứt thì 
cũng liền có bấy nhiêu ló-trinh-tám atitaggahana- 
vithicitta phát sinh biết đối-tượng sắc quả-khứ của nhãn- 
món ló-trinh-tám. 

Sau khi y-món ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta vừa 
chấm dứt, liền tiếp theo y-món lộ-trình-tâm: 






2- Samühaggahanavithicitta: Y-món ló-trinh-tám liên 
kết phát sinh liền sau ló-trinh-tám atitaggahanavithi- 
citta nhu sau: 

Ρὸ biéu samühaggahanavithicitta 


Dói-tuong cü Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiếp trước kiếp trước 


ο... 
Xe XXE XXX XE XXe ean 


phap Ib 
@haXhayna) X Xi) Xi Xie a X 
Samühaggahanavithicitta 
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Y-món lộ-trình-tâm samühaggahanavithicitta phát 
sinh làm phận sự liên kết lại các phần của dói- -tượng sắc 
quá-khứ của /ó-trinh-tám atitaggahanavithicitta, rôi ghi 
nhớ trong tâm. 

Nhu vậy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm atitaggahana- 
vithicitta biết đối-tượng sắc quá-khứ thì cũng có bây 
nhiêu lộ-trình-tâm samühaggahanavithicitta liên kết lại 
các phần của /ó-trinh-tám atitaggahanavithicitta. 

Hai y-món ló-trinh-tám này biết dói-twgng sắc quá- 
khứ chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Sau khi /ó-trinh-tám samühaggahanavithicitta châm 
dứt, liền tiếp theo y-mónló-trinh-tám: 

3- Atthaggahanavithicitta: Y-môn-lộ-trình-tâm biết y 
nghĩa, hinh dạng, phát sinh sau lộ-trình-tâm samühag- 
gahanavithicitta như sau: 

Đồ biểu atthaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiép trước kiếp trước 


G20-XSXSXXSXEXEXSXEXEX XU E3) 
τι 


Y-món lộ-trình-tâm atthaggahanavithicitta làm phận 
sự biết atthapaffati: Y nghĩa, hình dạng, v.v... chế định 
từ dói-twong sắc quá-khứ của y-món lô- trình-tâm 
samühaggahanavithicitta liên kết lại với nhau, rồi ghi 
nhớ trong tâm, có khái niệm về ý nghĩa, hình dạng nào 
đó như hình dạng con người, chiếc xe, v.v... mà chưa có 
danh từ ngôn-ngữ chế định gọi. 

Nhu vậy, nếu có bao nhiêu /ó-trinh-tám samühagga- 
hanavithicitta liên kết lại các dói-twong sắc quá-khứ thì 
cũng có bấy nhiêu lộ-trình-tâm atthaggahanavithicitta 
biết y nghĩa, hình dạng, v.v... 
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4- Nàmaggahanavithicitta: Y-món ló-trinh-tám biết 
danh từ, ngôn-ngữ ché-dinh, phát sinh sau /ó-trinh-tám 
atthaggahanavithicitta nhu sau: 


Đồ biểu nàmaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiếp trước kiép trước 
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Y-món ló-trinh-tám nàmaggahanavithicitta làm phận 
sự biết namapafifiatti: Danh từ, ngón ngữ, ché dinh gọi 
tên của atthapafifiatti y nghĩa, hinh dang ấy, nhu hinh 
dang con người, chiếc xe, v.v... được goi là "con người, 
chiếc xe, v.v..." 





Nhu vậy, nếu có bao nhiêu /ó-trinh-tàm atthag- 
gahanavithicitta biết atthapaññatti thì cũng có bày nhiêu 
ló-trinh-tàm nàmaggahanavithicitta biết namapafinatti: 
Danh từ, ngón ngữ, ché dinh gọi tên. 

Hai y-món ló-trinh-tám này biết đối-tượng ché-dinh-pháp. 


Tóm lược nhàn-món ló-trinh-tàm với 4 y-món lộ- 
trình-tâm theo sau, phân biệt đối-tượng chân- nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) và | dói-tuong | ché-dinh-pháp 
(panfiattidhamma) nhu sau: 


Ví dụ: Đối-tượng sắc (rüpàrammana) hinh dang được 
ché định ra tiéng Việt goi là "con nguoi". 
Khi dói- -tuong sắc hiện-tại (raparammana) τὸ ràng 


hinh dang tiếp xúc với nhán-món, sự diễn tiễn qua nhán- 
món ló-trinh-tám νὰ 4 y-món ló-trinh-tám nhu sau: 


- Nhán-món ló-trinh-tám (cakkhudvaravithicitta) phát sinh 
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thấy và biết dói-twong sác hinh dang hiện-tại, thuộc về 
dói-twong sác-pháp paramatthadhamma hiện-tại, tiếp theo: 

- Y-món lộ-trình-tâm atitaggahanavithicitta phát sinh 
liền sau nhán-món ló-trinh-tám, làm phận sự tiếp nhận 
dói- -twong sắc quá-khứ ἄν từ nhãn-môn lộ-trình-tâm, 
thuộc vê dói-twong sắc-pháp paramatthadhamma quá- 
khứ, tiếp theo: 

- Y-món ló-trinh-tám samühaggahanavithicitta phát 
sinh lién sau y-món ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta, 
làm phán su lién két lại các phần của đối-ượng sắc quá- 
khứ ấy, thuộc vé dói-twong sác-pháp paramattha- 
dhamma quả-khứ, tiếp theo: 

- Y-món ló-trinh-tám atthaggahanavithicitta phát sinh 
lién sau y-món ló-trinh-tám samühaggahanavithicitta, 
làm phận sự biết atthapaññatti, hinh dang con người, 
thuộc về dói-twong paññattidhamma. tiếp theo: 

- Y-món lộ-trình-tâm nàámaggahanavithicitta phát sinh 
liền sau y-món lộ-trình-tâm atthaggahanavithicitta, làm 
phận sự biết namapaññatti, 50! danh từ ngôn- ngü tiếng 
Việt hình dạng con người ấy là “con người” thuộc về 
dói-twong paññattidhamma. 


2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm với 4 ý-môn lộ-trình-tâm 
Khi có dói-tuong âm thanh mới hiện-tại (saddarammana) 
rõ ràng tiép xúc với nhi-món thi nhi-món lộ-trình-tâm 
(sotadvaravithicitta) có dói-tuong sác-pháp hién-tai như sau: 
Đồ biểu sotadvaravithicitta 


Đối- -tượng cũ Đối-tượng thanh hiện tại mới Đối-tượng cũ 
kiếp trước kiép trước 


S ο πο αν 
@Gf2XXe)G99X9X2@X®XPXPXPXSXG r 






| 


Nhi-món lộ-trình-tâm 
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Mỗi nhĩ-môn lộ-trình-tâm có khả năng nghe và biết 
được dói- tượng âm thanh hién-tai âm thanh nào, rồi 
chấm dứt, liền tiếp theo y-món lộ-trình-tâm: 


1- Atfitaggahanavithicitta: Ý-môn lộ-trình-tâm tiếp 
nhận dói-tuong âm thanh quá-khứ ἂν phát sinh liên sau 
nhi-món ló-trinh-tám nhu sau: 

Ρὸ biéu atitaggahanavithicitta 


Dói-tuong cü Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 


@@f⁄219/92/2962Đ@ 


Y-món ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta phát sinh 
làm phận sự biết đối-tượng ám thanh quá-khứ ấy, của 
nhi-món ló-trinh-tám. 

Nhu vậy, nếu có bao nhiêu nAi-món lộ-trình-tâm nghe 
và biết dói-twong ám thanh hién-tai vừa châm dứt thi 
cũng liền có bấy nhiêu ló-trinh-tám atitaggahana- 
vithicitta phát sinh biết đối-tượng âm thanh quá-khit của 
nhi-món ló-trinh-tám. 






Sau khi y-món ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta vừa 
châm dut, liên tiép theo y-món ló-trinh-tám: 


2- Samühaggahanavithicitta: Y-món lộ-trình-tâm liên kết 
phát sinh liên sau /ó-trinh-tám atitaggahanavithicitta như sau: 
Ρὸ biéu samühaggahanavithicitta 


Dói-tuong cü Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiếp trước kiép trước 


οσσοσσοσοσσοσοσσοσσς 
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Y-món ló-trinh-tám samühaggahanavithicitta phát 
sinh làm phận sự liên kêt các dói-twong ám thanh quá- 
khứ của ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta lại với nhau, 
rôi ghi nhớ trong tâm. 

Nhu váy, nếu có bao nhiêu lộ-trình-tâm atītaggahana- 
vithicitta biệt dói-twong ám thanh quá-khứ thì cũng có bày 
nhiêu lộ-trình-tâm samühaggahanavithicitta liên két lai 
các âm thanh của /ó-trinh-tám atitaggahanavithicitta. 

Hai ý-môn lộ-trình-tâm này có đổi-tượng ám thanh 
quá-khứ chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Sau khi /ó-trinh-tám samühaggahanavithicitta châm 
dút, liên tiép theo y-món ló-trinh-tám: 

3- Namaggahanavithicitta: Y-món lộ-trình-tâm biết 
danh từ, ngôn-ngữ ché-dinh, phát sinh sau /ó-trinh-tám 
samühaggahanavithicitta nhu sau: 


Đồ biểu nàmaggahanavithicitta 


Đối-tượng cũ Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiếp trước kiếp trước 


@©2⁄ĐG/2@29le® 


Y-món lộ-trình-tâm nàmaggahanavithicitta làm phận 
su biết namapaññatti: Danh từ, ngón ngữ, chế định ra 
tiếng Việt gọi là “Con người ” mà chưa biết ý nghĩa, hình 
dạng con người như thế nảo. 






Như vậy, nếu có bao nhiêu /ó-trinh-tám samühaggahana- 
vithicitta liên kết các ám thanh lại thì cũng có bấy nhiêu 
lộ-trình-tâm nàmaggahanavithicitta biết nama-paññatti, 
danh từ, ngôn ngữ, chế định. 
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Sau khi y-món lộ-trinh-tâm namaggahanavtthicitta 
biết namapaññatti châm dứt, liền tiếp theo y-món lő- 
trinh-tám: 

4- Atthaggahanavithicitta: Y-món lộ-trình-tâm biết y 
nghĩa, hinh dang, phát sinh sau lộ-trình-tâm nàmag- 
gahanavithicitta nhu sau: 


Ρὸ biéu atthaggahanavithicitta 


Dói-tuong cü Đối-tượng thanh quá khứ mới Đối-tượng cũ 
kiép trước kiếp trước 


οσσσσοσσσσοσσσσο 


Y-món ló-trinh-tám atthaggahanavithicitta làm phận sự 
biết atthapaññatti: Y nghĩa, hình dạng chế định ấy gọi nãma- 
paññatti: Danh từ, ngôn ngữ tiếng Việt gọi là "Con nguoi". 

Như vậy, nếu có bao nhiêu ló-trinh-tám nãmag- 
gahanavithicitta biết namapaññatti: Danh từ, ngôn-ngữ 
ché-dinh thì cũng có bấy nhiêu atthaggahanavithicitta 
biết atthapaññatti, ý nghĩa, hinh dạng. 






Hai ý-môn lộ-trình-tâm này có đối-tượng ché-dinh-pháp. 

Tóm lược nhi-món lộ-trình-tâm với 4 y-món ló-trinh- 
tám theo sau, phân biệt dói-tuong chán-nghia-pháp và 
dói-tuong ché-dinh-pháp như sau: 

Ví du: Đối-tượng âm thanh (saddàrammana) được 
ché định ra tiéng Pali gọi là "Bud-dho ". 

Khi dói-tuong âm thanh hiện-tại (saddarammana) τὸ 
ràng góm có 2 âm: "Bud" νὰ "dho" tiép xúc với nhi- 
môn, sự dién tiên qua nAhi-món ló-trinh-tám và 4 y-món 
ló-trinh-tám nhu sau: 

1- Nhi-món ló-trinh-tám (sotadvàravithicitta) thi nhát 
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phát sinh nghe và biết đối-tượng âm thanh hién-tai 1 âm 
“Bud” với nhi-món lộ-trình-tâm thứ nhất, bởi vì mỗi 
nhĩ-môn lộ-trình-tâm chỉ nghe và biết được mỗi âm mà 
thôi, thuộc về dói-twong sác-pháp paramatthadhamma 
hiện-tại, tiếp theo: 

- Y-món ló-trinh-tám atitaggahanavithicitta thử nhất 
phát sinh liên sau nhi-món ló-trinh-tám, làm phận sự tiếp 
nhận đối-tượng âm thanh quá-khứ gồm có 1 âm 
“Bud "ấy từ nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhất, thuộc về dói- 
tượng sắc-pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 


- Y-món ló-trinh-tám samühaggahanavithicitta thứ 
nhất phát sinh liền sau y-món ló-trinh-tám atitaggahana- 
vithicitta, làm phận sự liên kết ghi nhớ 1 âm "Bud" của 
dói-twong ám thanh quá-khứ ấy, thuộc về dói-twong sắc- 
pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 


- Y-món ló-trinh-tám nàmaggahanavithicitta thứ nhất 
phát sinh liền sau y-món lộ-trình-tâm samühaggahana- 
vithicitta, làm phận sự biết nãmapafñifñatti, danh từ ngôn- 
ngữ chế định ra tiếng Pali gọi là “Bud” mà chưa biết ý 
nghĩa như thé nào, thuộc vé dói-twong paññattidhamma. 


- Y-món ló-trinh-tám atthaggahanavtthicitta thứ nhất 
phát sinh liền sau y-món ló-trinh-tàm nàmaggahana- 
vithicitta, làm phận sự biết atthapafatti, ý nghĩa 
“Bud”. Tiếp theo nhi-món lộ-trình-tâm thứ nhì là: 


2- Nhi-món ló-trinh-tám (sotadvaravithicitta) thú nhi 
phát sinh nghe và biết dói-tuong ám thanh hién-tai 1 âm 
"dho" với nhi-món lộ-trình-tâm thứ nhì thuộc vé dói- 
tượng sác-pháp paramatthadhamma hiện-tại, tiếp theo: 

- Y-món lộ-trình-tâm atitaggahanavtthicitta thứ nhì 
phát sinh liền sau nhi-món ló-trinh-tám, làm phận sự tiếp 
nhận dói-twong âm thanh quá-kh gồm có 1 âm 
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“đho "ấy từ nhĩ-môn lộ-trình-tâm thứ nhì, thuộc về dói- 
tượng sác-pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiếp theo: 

- Y-món lő-trinh-tâm samihaggahanavithicita thứ 
nhi phát sinh liền sau y-món ló-trinh-tám atitaggahana- 
vithicitta, làm phận sự liên kết âm “Bud” với âm “dho” 
của đối-tượng ám thanh quả-khứ ấy, thuộc vé dói-twong 
sắc-pháp paramatthadhamma quá-khứ, tiép theo: 

- Y-món lộ-trình-tâm nàmaggahanavithicitta thi nhi 
phát sinh liền sau y-món lộ-trình-tâm samühaggahana- 
vithicitta, làm phận sự biết namapaññatti, danh từ ngôn- 
ngữ ché định ra tiếng Pali goi là “Bud+dho” mà chưa biết 
ý nghĩa như thé nào, thuộc về dói-twong paññattidhamma. 

- Y-món ló-trinh-tám atthaggahanavithicitta thứ nhì 
phát sinh liền sau y-món ló-trinh-tám nàmaggahana- 
vithicitta, làm phận sự biết atthapaññatti, y nghĩa 
"Buddho "nghĩa là Ditc-Phát tự minh chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé đâu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh quả νὰ Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi thé giới chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả ấy và 
Niét-bàn tuy theo năng lực của các pháp-hanh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp- 
chủ, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu cua hạng Thánh 
Thanh-văn đệ-tử ấy. 

Danh từ Pali gọi "Buddho" thuộc về đối-tượng 
pañnattidhamma. 

Trường hop y-món ló-trinh-tàm nàmaggahanavithi- 
citta làm phận sự biết namapafifiatti, danh từ ngôn-ngữ 
ché định ra tiếng Pali gọi là “Buddho”. Nếu không hiểu 


30 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





ý nghĩa thì y-món ló-trinh-tám atthaggahanavithicitta 
không phát sinh lên được. 


3-4-5-Ty-món lộ-trình-tâm, thiét-món ló-trinh-tám, 
thán-món lộ-trìinh-tâm với 4 y-món ló-trinh-tám, sự 
diễn tiên qua các lộ-trình-tâm tương tự nhu trường hợp 
nhán-món ló-trinh-tám. 

- Khi ty-món ló-trinh-tám ngùi và biết dói-tuong 
huong, thuộc vé sác-pháp paramatthadhamma hiện-tại. 

- Khi /hiét môn-lộ-trình-tâm ném và biết dói-tuong vi, 
thuộc vé sac-pháp paramatthadhamma hiện-tại. 

- Khi thán-món ló-trinh-tám xúc giác và biết dói- 
tượng xúc (đât, lửa, gió), thuộc vê sác-pháp paramattha- 
dhamma hiện-tại. 

Mỗi lộ-trình-tâm chấm dứt, liền theo sau có 4 y-món 
ló-trinh-tám tuân tự phát sinh làm phận sự biệt dói- 
tượng chân-nghĩa-pháp và tiép theo biệt dói-tuong chê- 
định pháp từ ty-món-ló-trinh-tám, | thiét-món-ló-trinh- 
tám, thân-môn-lộ-trình-tâm ây. 

l- Y-món lộ-trình-tâm atitaggahanavithicitta 

- Ngửi và biết đối-tượng hương, thuộc về sác-pháp 
paramatthadhamma quá-khứ. 

- Ném và biết đối-tượng vị, thuộc về sắc-pháp 
paramatthadhamma quá-khứ. 

- Xúc giác và biết dói-tuong xúc (đất, lửa, gió) thuóc 
vé sác-pháp paramatthadhamma quả-khứ. 

2- Y-món ló-trinh-tám samühaggahanavithicitta 


- Lién két lai các phàn huong từ y-món ló-trinh-tám 
atitaggahanavithicitta thuộc về sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-klur. 
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- Liên kết lại các phần vi từ y-món ló-trinh-tám 
atitaggahanavithicitta, thuộc về sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-klur. 

- Liên kết lai các phần xúc từ y-món ló-trinh-tám 
atitaggahanavithicitta thuộc về sắc-pháp paramattha- 
dhamma quá-klur. 

Hai y-món ló-trinh-tám | atitaggahanavithicitta và 
samühaggahanavithicitta có dói-twong sác-pháp para- 
matthadhamma quá-khứư. 

3- Y-món ló-trinh-tám atthaggahanavithicitta biét dói- 
tuong atthapaññatti, y nghĩa ché dinh từ lộ-trình-tâm 
samühaggahanavithicitta, lién két lai các phán ὁ trong 
tám, chưa có danh từ ngôn-ngữ goi. 

4- Y-món ló-trinh-tám námaggahanavithicitta biết 
đối-tượng namapafifiatti, danh từ ngôn-ngữ ché định goi 
atthapafifiatti, ý nghĩa của dói-twong liên kết lại ấy. 

Hai y-món lộ-trinhtâm atthaggahanavithicitta νὰ 
nàmaggahanavithicitta có dói-twong pafifiattidhamma. 


II- Suddhamanodváravithicitta: Y-món lộ-trình-tâm 
có dục-giới tác-hành-tám don thuán nhw thé nào? 


Y-món ló-trinh-tám có duc-giói tác-hành-tám don 
thuần là y-món lộ-trình-tâm phát sinh không tuy thuộc 
vào ngĩũ-môn ló-trinh-tám. 

Y-món ló-trinh-tám don-thuán này có khà náng róng 
lớn nhận biết được 6 dói-twong: Sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp thuộc về chân- nghĩa-pháp trong 3 hoi 
(tekalika): Quá-khú, hiện-tại, vi-lai; và dói-twong Niết- 
bàn, đối-tượng ché-dinh-pháp thuộc về dói-tuong ngoài 
3 thói (kalavimutta). (không phải quá-khư, hiện-tại, vi-lai). 

Y-món lộ-trình-tâm don-thuán rất đặc biệt, do nhiều 
nguyên nhân như sau: 
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- Đã từng biết 6 đối-tượng. 

- Đã từng có 6 dói-twong trong tâm, nên đỗi-tượng ấy 
hiện rõ trong ý-môn lộ-trình-tâm-đơn-thuân. 

Do đó, ý-môn lộ-trình-tâm đơn-thuần không tuỳ thuộc 
vào ngĩũ-môn ló-trinh-tám. 


Y-món ló-trinh-tàm don-thuán có nhiêu loai, trong 
phân này chi dé cập dén kamajavanamanodvaravithi- 
citta: Y-món ló-trinh-tám có duc-giói tác-hành-tám. 


* Đối-tượng paramatthadhamma 


- Nếu có 1 trong 6 dói-twong thuộc vé paramattha- 
dhamma thật τὸ ràng nhất hiện τὸ trong tâm thi y-món lô- 
trinh-tám don-thuán có 12 sát-na-tám sinh rói diét theo 
tuần tự nhu sau: 


- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám là quả tám làm phận 
sự bảo hộ giữ gin kiếp của mỗi chüng-sinh, có đổi-tượng 
cũ từ kiếp trước. (viết tắt bha) 

l- Bhavangacalanacitta: Hó-kiép-tám rung động 
phát sinh 1 sát-na-tâm, khi có 1 trong 6 đối-tượng mới 
hiện rõ ràng trong tám, làm cho Aó-Kkiép-tám rung động, 
nhưng vẫn còn giữ đối-tượng cũ kiếp trước. (viết tắt na) 

2- Bhavangupacchedacitta: Hô- kiép-tám bị cát đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm, do đối-tượng mới có năng lực 
làm cho hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt cùng VỚI dói- -tuong cü 
kiếp trước, dé cho y-món-huóng-tám tiếp nhận dói-tuong 
mới ấy. (viết tắt da) 

3- Manodvāravajjanacitta: Ý-môn-hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiép nhận đối-tượng mới áy, xác dinh 
đối-tượng của bát-thién-tám, hoặc của dai-thién-tám, 
hoặc của dai-duy-tác-tám, theo trình độ hiểu biết của 
chúng-sinh ấy. (viết tắt ma) 
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4- 10- Javanacitta: Tác-hành-tâm đó là bát-thién-tám 
hoặc dai-thién-tám hoặc dai-duy-tác-tám phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bát- 
thién-nghiép hoặc dục-giới thién-nghiép tuỳ theo trinh 
độ hiểu biết của chúng-sinh, hoặc dai-duy-tác-tám đổi 
với bác Thánh A-ra-hán không thành thiện-nghiệp, bát- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

11-12- Tadàlambanacitta: Tiép-dói-twong-tám thuộc 
vé quá-tám đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp dói-twong từ tác-hành-tâm, dé chám dứt ý-môn lộ- 
trinh-tàm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám phát sinh có dói-tuong 
cũ từ kiếp trước, đông thời chấm dứt ý-môn lộ-trình-tâm. 

Mỗi y-món ló-trinh-tám don-thuán chi có thé biết một 
đối-tượng nào trong 6 dói-tuong mà thói, và có thé diễn 
tién liên tục vô số y-món ló-trinh-tám, dé biết τὸ dói- 
tượng ấy, rồi sang dói-tuong khác tuỳ theo nhân-duyên. 


Đồ biểu ý-môn lộ-trình-tâm don-thuàn 
(đôi-tượng paramatthadhamma) 


Đối-tượng cũ 1 trong 6 đồi-tượng paramattha Đối-tượng cũ 
kiép trước kiếp trước 


9000091901)99/)099200 


* Đối-tượng paññattidhamma 






- Nếu có đối-tượng ché-dinh-pháp (paññattidhamma) 
hiện rõ trong tâm thì y-món ló-trinh-tám don-thuán chi 
có 10 sát-na-tâm sinh rồi diệt theo tuần tự (trừ 2 sát-na- 
tâm tadalambanacitta) như sau: 
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- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám là quá-tám làm phận 
su g1ữ gin kiép của mỗi chüng-sinh, có dói-twong cü từ 
kiếp trước. (viết tắt bha) 


l- Bhavangacalanacitta: Hó-kiép-tám rung động 
phát sinh 1 sát-na-tâm, khi có đối-tượng mới hiện τὸ 
ràng trong tâm, làm cho Aĝ- -kiép- tám rung dóng, nhung 
vẫn còn giữ dói-twong cũ kiếp trước. (viết tắt na) 


2- Bhavangupacchedacitta: Hô- kiép-tám bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm, do đối-tượng mới có năng lực 
làm cho hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt cùng VỚI dói- -tuong cü 
kiép truóc, dé cho y-món-huóng-tám tiếp nhận dói-tuong 
mói y. (viết tắt da) 


3- Manodvaravajjanacitta: Y-món- -huóng-tám phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiép nhàn dói-tuong mới ấy, xác dinh 
dói- -tuong cúa bát-thién-tám, hošc cúa dai-thién-tám, 
hoặc của dai-duy-tác-tám, theo trình độ hiểu biết của 
chúng-sinh ἆγ. (viết tắt ma) 

4- 10- Javanacitta: Tác-hành-tám đó là bát-thién-tám 
hoặc dai-thién-tám hoặc dai-duy-tác-tám phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bát- 
thién-nghiép hoặc dục-giới thiện-nghiệp tuỳ theo trinh 
độ hiểu biết của chúng-sinh, hoặc dai-duy-tác-tám đổi 
với bác Thánh A-ra-hán không thành thiện-nghiệp, bát- 
thiện-nghiệp nào cả. (viết tắt ja) 

- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám phát sinh có đỗi-tượng 
cũ từ kiếp trước, đồng thời chấm dứt ý-môn lộ-trình-tâm. 
(viết tắt bha) 

Mỗi y-món ló-trinh-tám don-thuán chi có thé biết một 
đối-tượng nào mà thói, và có thé diễn tién liên tục vô số 
ý-môn lộ-trình-tâm, dé biết rõ đối-tượng ấy, rồi sang dói- 
tượng khác tuỳ theo nhân-duyên. 
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Đồ biểu ý-môn lộ-trình-tâm don-thuàn 
(đôi-tượng paññattidhamma) 


Đối-tượng cũ Đối-tượng paññatti Đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 












Rom mé Yos Je kgs ou ia a e. a νο 


Sự-thật trong đời 


Trong đời sóng con người có 2 sự-thật hiện hữu là: 
- Paramatthasacca: Su-thát chán-nghia-pháp. 
- Sammutisacca: Su-thát ngôn-ngữ ché-dinh. 


1- Paramatthasacca: Sự-thật chán-nghia-pháp có 4 
pháp là: 
1- Citta: Tám có trang-thái biét dói-twong. 
2- Cetasika: Tám-só có 4 trang-thái: 
- Đông sinh với tâm (ekuppada). 
- Dóng diét vói tám (ekanirodha). 
- Dông dói-twong với tâm (ekalambana). 
- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 
3- Rüpadhamma: Sắc-pháp có trang-thái huỷ hoại do 
nóng lạnh, đói khát, ν.ν.. 
4- Nibbana: Niét-bàn có trang-thái tịch tịnh, văng 
lặng mọi phiên-não, ngü-uán. 


Paramatthadhamma: Chán-nghia-pháp có 4 pháp chia 
ra 2 loai: 

1- Sankhatadhamma: Pháp-hữu-vi có 3 pháp là citta: 
Tám, cetasika: Tám-só, ripadhamma: Sác-pháp là pháp 
duoc cáu tao do 4 nhân-duyên là kamma; nghiệp, citta: 
Tám, utu: Thời-tiết, ñhãra: Vát-thuc, có thật-tánh-pháp, 
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có sự sinh, sự diệt, có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó- 
thường, trang- -thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp. 


2- Asañkhatadhamma: Pháp-vô-vi có 1 pháp là 
nibbãna: Niét-bàn là pháp có thật-tánh-pháp thuộc vé 
pháp-vô-ngã (anattà), không bị câu tạo bởi 4 nhân-duyên 
là kamma: Nghiệp, citta: Tám, utu: T hời-tiết, ahàra: 
Vát-thwc, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 trang- 
thái- chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã. 

Sựụ-thật chán-nghia-pháp hoàn toàn không phải là 
danh từ ngôn-ngữ chế-định, còn danh từ ngôn-ngữ Pali 
gọi là "citta, cetasika, rūpadhamma, Nibbang " mà Düc- 
Phật ché định để thuyết giảng, thuộc vé vijjamàna- 
paññatti là danh từ ngôn-ngữ ché-dinh-pháp (nãmapañ- 
ñatti) có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Khi Đức-Phật sử dụng su-thát ngôn-ngữ chế-định này 
dé thuyết pháp tế độ chúng-sinh hiểu biết rõ được chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành đúng theo chánh-pháp 
dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Ti hánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


2- Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ ché-dinh có 2 
pháp chính là: 

1- Atthapaññatti: Y nghĩa, hình dạng, ... chế-định. 

2- Saddapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định. 

Hai ché-dinh-pháp (paññattidhamma) này gọi là sự- 
thát, bởi vì môi dân tộc, môi đât nước thường ché định, 
đặt ra danh từ ngôn-ngữ riêng, từ người xưa được lưu 
truyên lại cho đên ngày nay. Mọi người đã có quy ước 
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với nhau cho là /oi nói thật (saccavaca), đó là sự-thật 
theo danh từ ngôn-ngữ chê-định ở trong đời. 

Vị dụ: Hình dáng toàn thân màu xám có 4 chân, 2 cái 
sừng đang di ăn cỏ, mà mọi người đã có quy ước với 
nhau gọi là “con trâu”. 

Nếu người nào có tác-ý nói dối, nói sai sự-thật với 
những điêu đã thay, đã nghe, đã biét, ... dé lừa dói người 
khác nói rằng: “Con bò ” thì người ây đã nói dôi, nói sai 
sự-thật, nói không đúng sự-thật, pham điêu-giới nói-dói 
(musavada). 

Sự-thật trong đời đối với các hạng người như sau: 

- Trong đời đối với hạng người phàm-nhân bình 
thường, theo thói quen chỉ biệt su-thát ngôn-ngữ ché-dinh 
(sammutisacca) mà thôi, nghĩa là biét mọi đôi-tượng 
thuộc vé ché-dinh-pháp. Còn sự-thật chán-nghia-pháp 
tuy có hiện hữu nhưng không biệt được, bởi vì vó-minh 
(avijja) che phủ thát-tánh của các pháp ay, nên không 
thay rõ, không biét rõ được các đôi-tượng chán-nghia-pháp. 

Cho nén, hang người phàm-nhân có tà-kién thấy sai, 
chap lâm cho là ία, cua ta, người, cua người, v.v... 


- Đối với các hành-giả khi đang thực-hành đúng 
pháp-hành thién-tué, nêu khi nào trí-tuệ thién-tué phát 
sinh thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì ngay khi ấy, hành-giả 
có thé {πᾶν rõ, biết rõ được sự-fhật chân-nghĩa-pháp. 

Nếu khi hành-giả nghỉ không thực-hành pháp-hành 
thién-tué hoặc thực-hành không đúng pháp-hành thién- 
tué thì chỉ biết sự-thật ngôn-ngữ ché-dinh mà thói. 


- Đối với 4 bậc Thánh-nhân đã từng thấy rõ, từng biết 
τὸ su-thát chán-nghia-pháp (paramatthasacca), đã chứng 
ngộ chán-ly tw Thánh-dé, đã chứng đặc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niết-bàn, đã trở thành bậc Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, hoặc bậc Thánh Nhất-lai, hoặc bậc 
Thánh Bát-lai, hoặc bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong cuộc sóng hằng ngày, 4 bậc Thánh-nhân ấy 
thấy rõ, biết rõ đủ 2 sự-thật: Su-thát chán-nghia-pháp 
và su-thát ngón-ngir ché-dinh, dà tiép xüc các dói- -twong 
ché-dinh- -pháp, vàn khóng bao gió có tà- kiến “thấy sal, 
chấp lầm rằng: "Ta, người, chüng-sinh, v.v...” nữa, bởi 
vì ngay khi chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã điệt 
tận được sakkayaditthi: Tà-kién trong ngü-uán, nghĩa là 
bậc Thánh Nháp-lưu không còn 4 tham-tám hop với tà- 
kiến (ditthigatasampayutta) nữa. 


Thật ra, khi nào tâm biết đổi-tượng ché-dinh-pháp thi 
khi ây tâm không thê biệt dói-twong chán-nghĩa-pháp, bởi 
vì môi tâm chỉ có thê biệt một đôi-tượng duy nhât mà thói. 
Và trái lại, khi nào tâm biệt dói-twong chán-nghĩa-pháp 
thi khi ây tâm không biệt đôi twong ché-dinh-pháp. 

- Khi nào tâm có khái niệm về atthapaññatti: Y nghĩa, 
hinh dạng, v.v... và còn biệt nāmapaññatti: Danh từ 
ngôn-ngữ ché-dinh goi atthapaññatti ày, thì khi ây, tâm 
hoàn toàn không biệt dói-tuong chán-nghia-pháp. 

Tâm phát sinh do nhân-duyên 

Tám (citta) có 6 loại phát sinh do nương nhờ nơi 6 
arammana (đồi-tượng) tiêp xúc với 6 vatthurüpa (noi 
sinh của tâm và tâm-sở). 

Citta: Tâm, gồm có 89 (hoặc 121) tâm chia ra 6 loại: 

l- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn-thức-tâm có 2 tám. 

2- Sotavinnanacitta: Nhĩ-thức-tâm có 2 tám. 

3- Ghaànavififianacitta: Tỷ-thức-tâm có 2 tám. 

4- Jivhavifinanacitta: Thiệt-thức-tâm có 2 tám. 
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5- Kayavifinanacitta: Thân-thức-tâm có 2 tám. 

6- Manovifinanacitta: Y-thức-tâm có 75 tâm (trừ 4 vô 
sác-giói quả tâm không nương nhờ noi vatthurüpa). 

Arãämmana: Đối-tượng thiền-tuệ có 6 loại: 

l- Rüpárammana: Đối-tượng sắc, hình dang. 

2- Saddarammana: Đồi-tượng thanh, âm thanh. 

3- Gandhàrammana: Đồi-tượng hương, mùi hương. 

4- Rasárammana: Đối- -twong vi, các VỊ. 

5- Photthabbürammana: Dói-twong xúc, cứng mêm, 

nóng lanh, ... 

6- Dhammàrammana: Đối-tượng pháp đó là tám, tâm- 
so, 5 tịnh sac, 16 sac vi-té, Niét-bàn (trừ ché-dinh-pháp 
không phải là dói-twong thién-tué). 


Vatthurüpa: Nơi sinh của tâm νὰ tâm-sở có 6 loai: 

1- Cakkhuvatthu đó là cakkhupasada (nhãn-tịnh-sắc). 

2- Sotavatthu đó là sotapasäda (nhi-tinh-sác). 

3- Ghãnavatthu đó là ghànapasáda (ty-tinh-sác). 

4- Jivhàvatthu đó là jivhãpasãda (thiệt-tịnh-sắc). 

5- Kãyavatthu đó là kãyapasäda (thán-tinh-sác). 

6- Hadayavatthu đó là hadayarüpa (sắc-pháp là noi 
sinh cua ÿý-thức-tâm). 


Sác-pháp, danh-pháp trong 6 vatthurüpa 
Mói tàm vói tám-só phát sinh do nuong nhó mói dói- 
tượng tiép xúc với mỗi vatthurūpa, phân biệt sắc-pháp, 


danh-pháp theo mỗi tâm, mỗi đối-tượng với mỗi 
vatthurüpa nhu sau: 


l- Cakkhuvififianacitta: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm 
phát sinh do nương nhờ dói-tuwong sắc, hinh dang, tiép 
xúc với cakkhuvatthu (nhán-tinh-sác): 
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* Rüpàrammana và cakkhupasada thuộc về sác-pháp. 

* Cakkhuvinfianacitta thuộc vé danh-pháp. 

2- Sotaviññanacitta: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát sinh 
do nương nhờ dói-tuong thanh, âm thanh, tiép xúc với 
sotavatthu (nhi-tinh-sác): 

* Saddàrammana và sotapasáda thuộc vé sác-pháp. 

* Sofaviñanacitta thuộc vé danh-pháp. 


3- Ghanavififianacitta: Ty-thic-tàm có 2 tám phát 
sinh do nuong nhó dói- -tượng hương, mùi hương tiếp xúc 
với ghãnavatthu (ty-tinh-sác): 

* Gandhãrammana và ghànapasáda thuộc vé sắc-pháp. 

* Ghãnaviññanacitta thuộc vé danh-pháp. 

4- Jiyhaviññanacitta: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do nương nhờ dói-twong vi, các vị tiếp xúc với 
jivhàvatthu (ty-tinh-sác): 

* Rasàrammana và jivhápasáda thuộc về sắc-pháp. 

* Jivhäviññanacitta thuộc về danh-pháp. 

3- Kayaviññanacitta: Thân-thức-tâm có 2 tám phát 
sinh do nương nhờ dói-tuong xúc, cứng mém, nóng lạnh, 
tiếp xúc với kãyavatthu (thân-tịnh-sắc): 

* Photthabbürammana và kayapasáda thuộc về sắc-pháp. 

* Kãyaviññanacitta thuộc về danh-pháp. 

6- Manoviññanacitta: Ý-thíc-tâm có 75 tâm (tri 4 
vồ-sắc-giới quả-tâm không nương nhờ noi vatthurupa) 
phát sinh do nương nhờ dói-twong pháp, tiếp xúc với 
hadayavatthurüpa (sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm). 

* Dhammärammana và hadayavatthurüpa thuộc vé 
sắc-pháp, danh-pháp. 

* Manovififianacitta thuộc vé danh-pháp. 
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Giảng giải 

Tâm với fâm-sở nương nhờ nơi 6 vatthurüpa, phát 
sinh có 85 tâm”? với 52 tâm-sở tuỳ theo mỗi tâm, cũng 
ví như mặt đât là nơi nương nhờ của tât cả các loài sinh 
vật có sự sông gôm có con người, các loài động vật, thực 
vật, cây cỏ, v.v... phát sinh và tăng trưởng, có sự sinh và 
sự diệt tuy theo nhân-duyên của môi vật. 

Cũng như vậy, mỗi tâm với tâm-sở nương nhờ noi 6 
vatthurüpa, phát sinh tuy theo nhân-duyên của môi tâm. 

Tâm nào hội đủ nhân-duyên thì tâm ấy phát sinh, néu 
thiêu nhân-duyên thì tâm ây không thê phát sinh được. 

Những pháp làm nhân-duyên cho tám với tâm-sở nương 
nhờ 6 vatthurüpa phát sinh có 3 nhán-duyén chính là: 

1- Amakamma: Nghiệp quá-khú. 

2-Vatthurüpa: Sdc-pháp là nơi sinh cua tâm, tám-so. 

3- Árammana: Đối-tượng. 

Néu khi hói dü 3 nhán-duyén này thi tám vói tám-só 
nương nhờ vatthurüpa ây phát sinh. 

Như vậy, 6 vatthurüpa này chỉ có đối với chúng-sinh 
trong cõi pañcavokarabhumi, cõi chúng-sinh có ngữ- 
uán: Sác-uán, tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức-uẩn 
mà thói. Cón đối với chư Phạm-thiên ở trong cối troi vő- 
sắc-giới, catuvokarabhümi, chư Pham-thién này chỉ có 
tứ-uẩn: Thọ- -uán, fwóng-uán, hành-uán, thức-uẩn mà 
thói, khóng có sác-uán, nén khóng có 6 vatthurüpa. 

Nhân-duyên chính dé phát sinh tám với tâm-sở noi 
chu Pham-thién trong cõi trời vÓ-sác-giói, chỉ có 2 nhân- 
duyén mà thói là: 





' Tâm gồm có 89-4- 85 tâm, trừ 4 arũpavipäkacitta: vô-sắc-giới-quả-tâm, 
bởi vì chư Phạm-thiên ở trong cõi vô-sắc-giới chi có 4 uân, không có sắc- 
uân, nên không có 6 vatthurüpa. 
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1- Amakamma: Nghiệp quá-khú. 
2- Árammana: Dói-twong. 


Nhán-duyén phát sinh mói tàm 
Theo bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-Diéu-Pháp-Yéu 
Nghĩa giảng giải ráng: 


* Cakkhuviññanacitta: Nhãn-thức-tâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

l- Cakkhuvatthu đó là cakkhupasada (nhàn-tinh-sác) 
tôt (mắt không bị mù). 

2- Dói-tuong sắc (ruparammana) hinh dang ró ràng 
tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

3- Ảnh sáng đủ nhìn thấy. 

4-Pancadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận dói-twong sắc. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì cakkhu- 
vifinanacitta: Nhãn-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm 
phán sự thay đồi-tượng sac ay. 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhàn-thWc-tàm là quả-tâm cua bát-thién-nghiép, 
nhìn thây đôi-tượng sắc xâu, không dáng hài lòng. 

- Nhán-thitc-tám là quá-tàm của dai-thién-nghiép, 
nhin tháy dói-tuong sác tót, dáng hài lóng. 


* Sotavifüifianacitta: Nhĩ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Sotavatthu đó là sotapasada (nhi-tinh-sác) tót (tai 
khóng bi diéc). 

2- Dói-tuong ám thanh (saddarammana) âm thanh rõ 
ràng tiép xúc với nhi-tinh-sác. 

3- Khoảng trồng không gian không bị vật cản. 
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4- Pancadvaravajjanacita: Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận dói-tuong âm thanh. 

Nếu khi hội dày đủ 4 nhân-duyên này thì sota- 
vinnanacitta: Nhĩ-thức-tâm với 7 tám-só phát sinh làm 
phán sự nghe đôi-tượng ám thanh ἂγ. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm: 

," Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của bát-thién-nghiép, nghe 
dói-tuong àm thanh dó, khóng dáng hài lóng. 

," Nhi-thic-tám là quá-tàm của dai-thién-nghiép nghe 
dói-tuong àm thanh hay, dáng hài lóng. 

* Ghanaviññanacitta: Ty-thuc-tám với 7 tâm-sở phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

I-Ghànavatthu đó là ghãnapasãda (tỷ-tịnh-sắc) không 
bị bệnh. 

2- Đôi-tượng hương (gandharammana) mùi hương τὸ 
ràng Περ xúc với tỷ-tịnh-sắc. 

3- Phong đại (gió) thôi đưa mùi hương dên mũi. 

4-Pafñcadvaravdjjanacita: Ngũ-môn-hướng-tâm tiềp 
nhận dói-tuong hương. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì ghãnaviñ- 
ñanacitta: Tỷ-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự ngửi đối-tượng hương ấy. 

Tỷ-thức-tâm có 2 tâm: 

_~ Tỷ-thíc-tâm là tâm-quả của bát-thién-nghiép, ngùi 
đôi-tượng hương hôi hám, không đáng hài lòng. 

.- Ty-thuc-tam là tâm-quả của đại-thiện-nghiệp, ngùi 
đôi-tượng mùi hương thơm tho, đáng hài lòng. 


~T~— 


* Jivhaviññanacitta: Thiệt-thức-tâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 


l- Jivhàvatthu đó là jivhapasada (thiệt-tịnh-sắc) tốt. 
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2- Dói-twong vi (rasárammana) vi τὸ ràng tiếp xúc 
với thiét-tinh-sác. 

3- Chát nước miéng. 

4-Paficadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm tiép 
ΠΕ dói- ος rà 
citta: T. hiệt-thức- tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
nêm dói-tuong vi ây. 

Thiệt-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của bát-thién-nghiép, 
nêm dói-tuong vi dó, không dáng hài lòng. 

- Thiét-thitc-tàm là quá-tám cua đại-thiện-nghiệp, 
nêm dói-tuong vi ngon, đáng hài lòng. 

* Kayaviññanacitta: Thán-thức-lâm với 7 tâm-sở 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Kàyavatthu đó là kàyapasada (thân-tịnh-sắc) khỏe 
mạnh (không bị bại liệt). 

2- Đối-tượng xúc (photthabbarammana) cứng mềm, 
nóng lạnh, căng phòng, rõ ràng tiếp xúc với thán-tinh-sác. 

3- Địa đại cứng mêm, nóng lạnh, . 

4- Paficadvaravajjanacitta: E tiép 
nhận dói-twong xuc. 

Nếu khi hội đầy đủ 4 nhân-duyên này thì kGyaviññana- 
citta: Thân-thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
xúc giác đôi-tượng xúc ây.. 

Tháân-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thân-thức-tâm là quá-tám của bát-thién-nghiép, xúc 
giác đôi-tượng xúc xâu, không đáng hài lòng. 

- Thân-thức-tâm là quả-tâm cua đại-thiện-nghiệp, xúc 
giác đôi-tượng xúc tôt, dáng hài lòng. 
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* Manoviññanacitta: Ý-thức-tâm với số tâm-sở tùy 
theo mỗi ý-thức-tâm phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthu đó là hadayarüpa: Sác-pháp là nơi 
sinh của manoviññãna: Ý-thức-tâm. 

2- Dói- -tượng pháp (dhammárammana) là 1 pháp nào 
trong só dói-twong pháp (trừ ché- dinh-pháp), thật rõ 
ràng tiếp xúc với hadayavatthurüpa: Sác-pháp là nơi sinh 
của manoviññãna: Ý-thức-tâm. 

3- ManodVaravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm tiếp 
nhận dói-twong pháp ây. 


Nếu khi hội đầy đủ 3 nhân-duyên này thì manoviñ- 
ñanacitta: Y-thức-tâm với só tâm-sở tuỳ theo môi ý-thức- 
tám ây phát sinh làm phận sự biệt dói-twong pháp ây. 

Y-thitc-tám có 75 tâm gồm có 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô- 
nhân-tâm (trừ ra 10 thức-tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 dai-quà- 
tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sác-giói-tàm + 8 vó-sác-giói- 
tâm (trừ 4 vó-sác-giói-quàá-tàm) + 8 siêu-tam-g1ới-tâm. 

* 6 vatthurüpa là nơi sinh của tám với tâm-sở. 

* 6 dvāra là cửa dé cho tâm với tâm-sở biết dói-twong 

theo 6 ló-trinh-tám. 


Sác-Pháp, Danh-Pháp 


Dói-tugng thión-tuà đó là sác-pháp (rüpadhamma), 
danh-pháp (namadhamma) thuóc vé chán-nghia-pháp, 
không phải là ché-dinh-pháp (paññatidhamma). 


1- Rüpadhamma: Sác-pháp 
Rüpadhamma: Sác-pháp là pháp có trang-thái bị huy 
hoại do nóng, lanh, đói, khát, ...(ruppanalakkhanam). 


Rüpadhamma: Sác-pháp gồm có 28 sác-pháp, phân 
chia ra 2 loai: 
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- Mahäbhitaripa: Sắc-tứ-đại có 4 sác-pháp là sắc- 
địa-đại, sắc-thuỷ- đại, sác-hoá-dai, sác-phong-dai. 

- Upádàyarüpa: Sác-phu-thuóc vào sắc-tú-đại có 24 
sác-pháp. 

Trong thân thé của mỗi người binh thường không bi 
bệnh tật khiếm khuyết, có đầy đủ 27 sắc-pháp: 

- Nếu là người nam thì trừ ra sắc-nữ-tính. 

- Nếu là người nữ thi trừ ra sác-nam-tính. 

- Nếu người nào bị mắt mù, bị tai điếc thì người ấy bị 
giảm số sắc-pháp theo bệnh tật ấy. 

Phận sự của sắc-pháp 

Rüpadhamma: Sắc-pháp có 2 phận sự: 

1- Sác-pháp có phận sự làm đối-tượng của tâm với 
tám-só hoặc là dói-tuong của danh-pháp. Sác-pháp 
trong thân của chüng-sinh hoàn toàn không thé biết được 
đối-tượng, cũng không có cảm giác nào cả. 

Sở dĩ, thân con người biết cảm giác nóng, lạnh, đói, khát, 
đau nhức, v.v... là do tám với tâm-sở gọi là danh-pháp. 

Nếu thân của con người không còn tám với tám-só 
nương nhờ thì trở thành # thi không biết cảm giác nóng, 
lạnh, đói, khát, đau nhức, v.v... nào nữa. 

Thân của con người còn hơi thở vào, hơi thở ra, di, 
đứng, ngồi, nằm, nói năng, v.v... goi là sdc-pháp phát 
sinh do tâm (cittajarüpa) đều do tâm chủ động. 

2- Sắc-pháp đó là 6 vatthurüpa trong thân con người 
có phận sự tiép xúc với 6 dói-tuong, làm nơi nương nhờ 
dé phát sinh tám với tâm-sở hoặc danh-pháp. 

Thật vậy, mát đó là (cakkhupasadarüpa: Nhấn-tịnh- 
sắc) không thể nhìn thấy dói- -tượng sác, hinh dang nào 
cả, mà nhán-tinh- -sắc tốt là nơi tiếp xúc của đối-tượng 
sắc, hình dạng, làm nơi nương nhờ để phát sinh nhãn- 
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thức-tâm. Chính nhãn-thức-tâm mới có khả năng làm 
phận sự nhìn thấy đối-tượng sắc, hinh dang ấy mà thôi. 
Cũng như vậy, nhi-tinh- sắc, ty-tinh-sác, thiệt-tịnh- 
sắc, thán-tinh-sác, hadayavatthurupa sắc-pháp là nơi 
sinh của manoviññäna: Ý-thức- tám, chỉ là những nơi tiếp 
xúc của dói-tuong riêng biệt của mỗi vatthurüpa mà thôi. 


2- Namadhamma: Danh-pháp 

Namadhamma. Danh-pháp là pháp có trạng-thải 
hướng tâm biệt đôi-tượng (namanalakkhanam). 

Nāmadhamma: Danh pháp đó là citta: Tám và 
cetasika: Tâm-sở.. 

- Citta: Tâm góm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Cetasika: Tám-só góm có 52 tâm-sở. 


2.1- Citta: Tám có trạng-thái biết dói-tuong (ürammanam 
cinteti ti cittam). 
Tám góm có 89 hoặc 121 tâm, phân chia theo cối giới. 
- Dục-giới-tâm gồm có 54 tâm. 
- Sác-giói- -tâm góm có 15 tâm. 
- Vô-sắc-giởi-tâm góm có 12 tâm. 
- Siéu-tam-giói-tám góm có ὃ hoặc 40 tám. 
* Duc-giói-tàm góm có 54 tám nhu sau: 
- Bát-thién-tám có 12 tám. 
- Vó-nhán-tàm có 18 tám. 
- Dai-thién-tám có 8 tám. 
- Dai-quá-tám có 6 tám. 
- Dai-duy-tác-tám có 8 tám. 
* Sác-giói-tàm góm có 15 tàm: 
- Sắc-giới-thiện-tâm có 5 tám. 
- Sdc-giói-quá-tám có 5 tám. 
- Sác-gioi-duy-tác-tám có 5 tám. 
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* Vô-sắc-giới-tâm gồm có 12 tâm: 
- Vô-sắc-giởi-thiện-tâm có 4 tâm. 
- Vó-sác-giói-quá-tám có 4 tám. 
- Vó-sác-gióoi-duy-tác-tám có 4 tám. 

* Siêu-tam-giới tâm gồm có 8 hoặc 40 tâm. 

- Siéu-tam-giói-thién-tám đó là Thánh-dao-tám có 4 
hoặc 20 tâm. 

- Siêu-tam-giới-quả-tâm đó là Thánh-quả-tâm có 4 
hoặc 20 tâm. 

Đối-tượng thiên-tuệ chi có 81 tam-giới-tâm mà thôi, 
bởi vì tam-giói-tâm này thuộc vé khó Thánh-dé là pháp 
nên biết (parifineyyadhamma). Còn 8 hoặc 40 siéu-tam- 
giới-tâm không phải dói-tuong thiên-tuệ, bởi vì không 
phải là pháp nên biệt. 

2.2- Cetasika: Tám-só luôn luôn nương nhờ nơi tâm, 
không thé tách rời khỏi tâm với 4 trang-thái: 

- Đông sinh với tâm (ekuppada), khi tâm nào sinh thì 
át có số tâm-sở đồng sinh với tâm ấy. 

- Đồng điệt với tâm (ekanirodha), khi tâm nào diệt thì 
át có số tâm-sở đồng diệt với tâm ấy. 

- Đồng dói-twong với tâm (ekalambana), khi tâm nào 
biết dói- -tuong nào thi át có số tâm-sở đồng biết dói- 
tượng åy với tâm y. 

- Đồng vatthurūpa nơi sinh với tâm (ekavatthuka), khi 
tâm nào nương nhờ vatthurüpa nào sinh thì át có sô tâm- 
sở đông nương nhờ vatthurüpa ày sinh với tâm ày. 


Cetasika: Tám-só gồm có 52 tâm-sở, được phân loại 
như sau": 





' Tìm hiểu chỉ tiết trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống. 
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- Sabbacittasadharanacetasika: Dóng-sinh toàn-tám 
tâm-sở, có 7 tàm-só. 

7 tám-só này đồng sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakinnakacetasika: Đông-sinh tùy-tâm tâm-sở, có 6 
tâm-sở. 

6 tâm-sở này đồng sinh tuỳ theo tâm, rải rác trong một 
số tâm, trừ 10 fhức-tâm (2 nhãn-thức-tâm, 2 nhĩ-thức-tâm, 
2 ty-thitc-tám, 2 thiệt-thức-tâm, 2 thân-thức-tâm). 

- Akusalacetasika: Bát-thién tâm-sở cô 14 tâm-sở. 

14 tâm-sở đồng sinh rải rác trong 12 bắt-thiện-tâm. 

- Sobhanasadharanacetasika: Đồng-sinh toàn-tâm 
tinh-hao tâm-sở, có 19 tàm-só. 

19 tám-só này đồng sinh với tất cà 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm. 

- Viraticetasika: Ché-ngw-tám-só, có 3 tâm-sở. 

3 tâm-sở này chỉ phát sinh riêng rẽ từng mỗi tâm-sở với 
8 duc-giói thiện-tâm; nhung 3 tám-só này chắc chán 
đồng sinh cùng một lúc với 8 hoặc 40 siêu-tam-giởi-tâm. 

Như vậy, 3 chế-ngự-tâm-sở này đồng sinh với 16 
hoặc 46 tâm. 

- Appamaftiacefasika: Vô-lượng tâm-sở, có 2 tâm-SỞ. 

2 tâm-sở này chỉ sinh riêng rẽ từng mỗi tâm- SỞ VỚI à 
duc-giói thién-tàm, 8 duc-giói duy-tác-tàm, 12 sắc-giới- 
tâm trừ ra 3 đệ ngũ thiên sắc-giởi-tâm. 

Nhu vậy, vô-lượng-tâm-sở đồng sinh với 28 tâm. 

- Pañhñindriyacetasika: Tué-chu tám-só, có 1 tâm-SỞ. 

Tuệ-chủ tâm-sở (trí-tué tâm-sở) đồng sinh với 4 duc- 
giới thién-tám hợp với trí-tué, 4 duc-giói quả-tâm hop 
với trí-tuệ, 4 dục-giới duy-tác-tám hop với trí-tué, 15 sắc- 
giới-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm, 8 hoặc 40 siéu-tam-giói tâm. 
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Như váy, tué-chü tâm-sở (irí-tuệ tám-só) này đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tám. 
Phận sự của danh-pháp 
Danh-pháp có 2 phận sự: 
1- Danh-pháp làm phận sự chu thể biết dói-tuong: 
- Nhãn-thức-tâm nương nhờ cakkhuvatthurupa làm 
phận sự nhìn thây đôi-tượng săc, hình dạng. 
- Nhí-thức-tâm nương nhờ sotavatthurüpa làm phận 
sự nghe đôi-tượng thanh, các loại âm thanh. 
- Tỷ-thức-tâm nương nhờ shanavatthuripa làm phận 
sự ngửi đôi-tượng hương, các thứ mùi. 
- Thiét-thic-tüm nương nhờ Jivhavatthurupa làm 
phận sự nêm dói-tuong vi, các thứ vi. 
- Thân-thức-fâm nương nhờ kayavatthuripa làm 
phận sự xúc giác dói-tuong xúc, cứng mềm, nóng lanh, . 
- Ÿ-thức-tâm nương nhờ Aadayavatthurüpa làm phận 
sự biệt các đôi-tượng pháp: Tám, tâm-sở, 5 tịnh-sạặc, 16 
σᾶς vi-té, Niét-bàn và ché-dinh-pháp. 


2- Danh-pháp làm phận sự đối-tượng của pháp-hành 
thién-tué. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm, trí-tuệ tinh-giác tháy τὸ. biết rõ đối-tượng danh- 
pháp đúng theo thát-tánh-pháp thuộc về chán-nghia-pháp. 

Danh-pháp là dói-twong thiên-tuệ dó là 81 tam-giới- 
tám, 52 tám-so. 

* Niét-bàn thuóc vé pháp-vó-vi (asankhatadhamma) 
không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, tám, thời 
tiết, vật thực; cũng thuộc về danh-pháp, nhưng thuộc loại 
danh-pháp đặc biệt chỉ làm đối tượng của siêu-tam-giới- 
tâm mà thôi. 
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Danh-pháp Niét-bàn chi là dói-twong siéu-tam-giói 
của 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-qua- 
tám mà thói. 

Phán biét sác-pháp, danh-pháp theo vatthurüpa 


Sác-pháp và danh-pháp phát sinh do nương nhờ noi 
mỗi vatthurüpa như sau: 

l- Cakkhuvatthurüpa: Khi đối-tượng rüpárammana 
(dói-twong sác) tiép xüc vói cakkhuvatthurüpa dó là 
cakkhupasada, phát sinh tâm cakkhuvififianacitta: Nhán- 
thức-tâm, có 2 tâm làm phận sự {πᾶν đối-tượng sắc, hinh 
dang hiện-tại. 

- Cakkhuvatthurüpa đó là cakkhupasadarüpa và γηρᾶ- 
rammana thuộc về sắc-pháp. 

- Cakkhuviifianacitta thuộc về danh-pháp. 


2- Sotavatthurüpa: Khi dói-twong saddärammana (dói- 
tượng thanh) tiếp xúc với sotavatthurüpa đó là sotapasáda, 
phát sinh tâm sotaviññanacitta: Nhĩ-thức-tfâm, có 2 tâm làm 
phận sự nghe dói-twong thanh, các ám thanh hiện-tại. 

- Sotavatthurüpa đó là sotapasadarüpa và saddaram- 
mana thuóc vé sác-pháp. 


ρω ον -- 


- Sofaviññänacitta thuộc về danh-pháp. 


3- Ghànavatthurüpa: Khi đối-tượng gandhàrammana 
(dói-twong hương) tiép xúc với ghãnavafthuripa đó là 
ghanapasada, phát sinh tâm ghanaviññanacitta: Tỷ-thức- 
tám, có 2 tâm làm phận sự ngùi đổi-tượng hương, các 
thứ hương hién-tai. 

- Ghanavatthurüpa đó là ghanapasadaruipa và gandha- 
rammana thuộc về sắc-pháp. 

- Ghanaviññanacitta thuộc về danh-pháp. 


4- Jivhàvatthurüpa: Khi dói-twong rasárammana 
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(dói- -tuong vi) tiếp xúc với aras s dó là Jivha- 
2 tâm làm) phận sự ném dói- -twong Vi, các loai vi hiện- tai, 

- Jivhavatthurüpa đó là jivhapasadarüpa và rasaram- 
mana thuóc vé sdc-pháp. - 


e~ -- 


5- Kayavaihurüpa: Khi dói-twong oHG 
mana (dói-twong xúc) tiép xúc với kayavatthurüpa đó là 
kayapasada, phát sinh tâm kayaviññanacitta: Thân-thức- 
tám, có 2 tâm làm phận sự xúc giác đổi-tượng xúc, cứng 
mém, nóng lạnh, căng phông hiện-tại. 

- Kayavatthurüpa đó là kayapasadarüpa và photthab- 
barammana thuộc về sắc-pháp. 

- Kayaviññanacitta thuộc vé danh-pháp. 


3- Hadayavatthurüpa: Khi đối-tượng dhammàram- 
mana (dói-twong pháp) tiếp xúc với hadayavatthurüpa 
phát sinh các tâm manoviniianacitta: Y- thức- tâm gôm có 
75 tâm (tre ra 10 thức-tâm νὰ 4 vó-sác-giói-quá-tám) 
làm phận sự biết các đổi-tượng pháp đó là tâm, tâm-sở, 
5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-té trong 3 thoi (quá-khw, hiện-tại, 
vi-lai), Niét-bàn và ché-dinh-pháp ngoài 3 thời (quá- 
khu, hién-tai, vi-lai), bởi vi Niét-bàn, ché-dinh-pháp 
không có su sinh, sự diệt. 

- Hadayavathuripa và rũpadhammarammana (dói- 
tượng sác-pháp) thuộc về sắc-pháp. 

- Namadhammarammana (dói-twong danh-pháp) đô 
là tâm, tâm-sở thuộc về danh-pháp. 

- Niét-bàn thuộc vé danh-pháp đặc biệt là dói-twong 
siéu-tam-giói của 6 hoặc 40 siéu-tam-giói tám. 

- Ché-dinh-pháp khóng thuóc vé sdc-pháp và danh- 
pháp nào cá. 

- Manoviññanacitta có 75 tám thuộc vé danh-pháp. 
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Nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, danh-pháp 
Mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp phát sinh do hội đủ 


nhân-duyên, nếu thiếu nhân-duyên nào thì sắc-pháp, 
danh-pháp không thê phát sinh được. 

Nhán-duyén phát sinh danh-pháp 

Nhân-duyên phát sinh danh-pháp đối với các chúng- 
sinh trong tam-giới có sự khác nhau như sau: 

* Danh-pháp đối với các chúng-sinh ở trong 11 cõi 
duc-giói (4 cõi ác-giói, cõi người, 6 cõi trói-duc-giói), 
những chúng-sinh có đầy đủ ngü-uán, đanh-pháp (tám 
với tâm-sở) phát sinh cần phải nương nhờ nơi 3 pháp: 

l- Atitakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là ác-nghiệp 
hoặc dục-giới thiện-nghiệp quá-khứ. 

2- Vatthurupa: Noi phát sinh tâm với tâm-sở, có 6 
loại (Cakkhuvatthurüpa, Sotavatthurupa, Ghanavaffhuruipa, 
Jivhavatthurupa, Kayavatthurüpa, Hadayavatthurüpa). 

3- Árammana: Đối-tượng, đó là 6 dói-twong (dói- 
tượng sắc, dói-twong thanh, đối-tượng hương, dói-twong 
vi, đối-tượng xúc, dói-twong pháp). 

* Danh-pháp dói với các chu phạm-thiên ở trong 15 
tàng trời sác-giói pham-thién (trừ tầng trời sác-giói 
pham-thién Vô-tưởng-thiên), chu phạm-thiên có đủ ngü- 
uán, đanh-pháp (tâm với tâm-sở) phát sinh cần phải 
nương nhờ nơi 3 pháp: 

1- Atitakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là sắc-giới thiên- 
nghiệp quá-khứư. 

2- Vatthurüpa: Noi phát sinh tám với tâm-sở, chỉ sử 
dụng 3 loại (Cakkhuvatthurüpa, Sotavatthurupa, Hadaya- 
vatthurüpa). ” 





` Mắt dé nhìn Düc-Phát, tai dé nghe chánh-pháp của Đức-Phật, tâm dé 
hiệu biệt, còn các vatthurüpa khác không sử dung. 
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3- Arammana: Đối-tượng, chỉ có 3 dói-twong (dói-twong 
sác, dói-twong thanh, dói-twong pháp) mà thói. 

* Danh-pháp dói vói các chu pham-thién ó trong 4 
tầng trời vồ-sdc-giới, chu phạm-thiên này chỉ có 4 uán 
là tho-uán, tuóng-uán, hành-uán, thức-uẩn mà thôi, 
không có sác-uán, nén danh-pháp (tâm với tâm-sở) phát 
sinh chỉ cần phải nương nhờ nơi 2 pháp mà thôi: 

l- Atitakamma: Nghiệp quá-khứ, đó là vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp quá-khư. 

2- Árammana: Dói-twong chỉ có 1 dói-twong pháp. 


Danh-pháp phát sinh do nương nhờ sác-pháp 


Danh-pháp dó là tám vói tám-só phát sinh do nuong 
nhờ noi sác-pháp đó là nương nhờ noi árammana: Dói- 
tượng và vatthurüpa: Noi phát sinh tâm với tâm-sở. 


~w 


Ví dụ: Cakkhuviññanacitta: Nhãn-thức-fâm phát sinh 
do nương nhờ nơi rüparammana: Dói- -tuong sac tiép 
xúc với mát cakkhupasádarüpa: Nhãn-tịnh-sắc. 

Khi dói- -tượng sắc tiép xúc với nhãn-tịnh-sắc, do sự 
tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhán-thuc-tám làm phận sự 
thấy đổi-tượng sắc ấy. 


Cũng ví như "tiéng chuông” phát sinh do cái dùi 
chuông đánh đụng vào cái chuông. 

Thật ra, trong dùi chuông không có tiếng chuông, và 
trong cái chuông cũng không có tiếng chuông. Sở di, tiếng 
chuông phát sinh là do dùi chuông đụng vào cái chuông. 

Cũng như vậy, khi dói-twong sắc, hinh dạng tiếp xúc 
với nhán-tinh-sác, do nhờ nhân-duyên tiếp xúc ấy, nên 
phát sinh nhán-thirc-tám là tâm phát sinh do nương nhờ 
nhán-tinh-sác, nên gọi là nhán-thirc-tám làm phận sự 
thấy dói-twong sắc íy. 
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Nếu chỉ có riêng mắt (nhãn-tịnh- -sác) thi khóng thé 
nhin tháy dói- -tuong sắc được, và néu chi có riêng tâm 
cũng không thể nhìn {πᾶν đối-tượng sắc được. 


Thật vậy, khi πιό mắt mà tám chăm chú đăm chiêu 
suy nghĩ sâu sắc về điều gì thuộc nội tâm, dù mo mắt 
vẫn không thây rõ hình ảnh gì trước mắt; hoặc chỉ có 
tám cũng không thê thấy được dói- -tượng sắc, như khi 
nhắm mát, bịt mát, dù tám muôn tháy hình ảnh gì cũng 
không thé tháy được, bởi vi, cả 2 trường hợp này không 
hội đủ nhân-duyên dé phát sinh nhán-thwc-tám, nén 
không thê thấy dói-twong sắc được. 

Dé tháy dói-twong sắc, hình dạng, thì chỉ có tâm phát 
sinh do nương nhờ nơi mát (nhãn-tịnh- -sdc) mà thôi, tám ἂν 
goi là nhãn-thức-tâm làm phận sự tháy dói- MORE sác ày. 


Vì vậy, mát không thé thấy đối-tượng sắc, và tám 
cũng không thé thấy đối-tượng sắc được, mà chỉ có 
nhấn-thức-fâm là tám phát sinh do nương nhờ noi 
nhãn-tịnh-sắc, làm phận sự thấy dói-twong sắc, hinh 
dang mà thói. 

Ngoài nhàn-thitc-tám τα, người nam, người nữ, chúng- 
sinh, v.v... không có khả năng thấy dói-twong sắc, hinh 
dạng được. 


Nhãn-thức-tâm có 2 tâm, ngoài 2 tâm này ra, không 
có tâm nào khác có khả năng làm phận sự tháy đổi- 
tuong sắc được. 

Tương tự như vậy, nếu chỉ có riêng tai (nhi-tinh-sác) 
thì không thê nghe dói-tuong thanh, âm thanh được, νὰ 
nêu chi có riêng tám cũng không thê nghe dói-twong thanh 
âm thanh được. 

Thật vậy, khi năm ngủ say, tai không nghe biết được 
âm thanh nào, hoặc chi có tâm cũng không thê nghe 
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được âm thanh, như khi bịt kín 2 tai lại, dù tâm muốn 
nghe âm thanh gì cũng không thé nghe được, bởi vì, cả 2 
trường hợp này không hội đủ nhân-duyên để phát sinh 
nhĩ-thức-tâm, nên không thê nghe dói-twong thanh được. 

Dé nghe dói-twong thanh, âm thanh thì chỉ có tâm 
phát sinh do nương nhờ noi tai (nhi-tinh-sác) mà thôi, 
tâm ἂγ gọi là nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe dói-twong 
thanh ἂγ. 

Vi vậy, tai không thé nghe đối-tượng thanh, và tám 
cũng không thé nghe đối-tượng thanh được, mà chỉ có 
nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng thanh, ám 
thanh mà thôi. 

Ngoài nh?-thức-tâm ra, người nam, người nữ, chúng- 
sinh,... không thé nghe đổi-tượng thanh, âm thanh được. 

Nhi-thitc-tám có 2 tâm, ngoài 2 tâm này ra, không có 
tâm nào khác có thé làm phán sự nghe đối-tượng thanh, 
âm thanh được. 

Người ta nói "mát thấy, tai nghe,..." nhưng sự thật, 
mắt không thể thấy, tai không thể nghe, hoặc ta không 
thể thấy, ta không thể nghe, người không thể thấy, người 
không thé nghe, v.v... mà nên hiểu biết đúng thát-tánh 
của chán-nghia-pháp, chi có nhãấn-thức-tâm làm phán 
sự thấy đối- tượng σᾶς, hinh dạng, nhi-thiec-tám làm 
phận sự nghe dói-twong thanh, ám thanh mà thôi. 

Tương tự nhu vậy, 2 ty-thuc-tám, 2 thiệt-thức-tâm, 2 
thân-thức-tâm, 75 yÿ-thức-tâm đều làm phận sự theo khả 
năng của mỗi tâm. 


Sắc-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp 


Sác-pháp trong thân thé của mỗi chüng-sinh phát sinh 
do nương nhờ nơi đanh-pháp (tám). Ví dụ: 
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Iriyapathapabba: Tú-oai-nghi 


Trong kinh Dai-Niém-Xw Mahasatipatthünasutta, 
phần Iriyãpathapabba: Phân tứ-oai-nghi: Oai-nghi di, oai- 
nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi nằm, và Samajãna- 
pabba các oai-nghi phụ nhu bước tới, bước lui, quay 
bên phải, quay bên trải, co tay, co chân, duói tay, duói 
chán, v.v... đều là những sắc-pháp phát sinh do tám 
(danh-pháp), goi là (cittajarüpa). 


Nhân-duyên phát sinh 4 oai-nghi 


Trong Chú-giải bài kinh Mahasatipatthanasutta, phàn 
Iriyapathapabba giảng giải vé nhân-duyên phát sinh 4 
oai-nghi nhu sau: 

4 oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, 
oai-nghi nằm là sắc-pháp phát sinh do tám (cittajarüpa). 

1-“Oai-nghỉ đi "gọi là “thân di" hoặc "sác-di" là sắc- 
pháp phát sinh do tám, qua quá trình dién bién liên tục 
do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tám nghĩ “di”. 

- Do tâm nghi đi làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn thán cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước di từng bước do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy (citakiriyaväyodhätu- 
vippharena sakalakayassa purato abhinīhāro gamanan tỉ 
vuccati). 

Do đó, goi là "thán di" hoặc "sác-di" là sắc-pháp 
phát sinh do tám (cittajarüpa). 

2- "Oai-nghi đứng” goi là “thân đứng” hoặc “sắc- 
đứng” là sắc-pháp phát sinh do tám, qua quá trình dién 
biến liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 





! Bộ DI. Mahavaggatthakatha, kinh Mahasatipatthanasuttavannana. 


58 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Tám nghĩ “đứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đâu đứng yên một chó theo 
mỗi dáng đứng, tư thế đứng yên, do năng lực của chất 
gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thán đứng” hoặc “sắc-đứng” là sắc- 
pháp phát sinh do tám (cittajarupa). 


3- "Oai-nghi ngôi” goi là “thân ngôi” hoặc “sắc- 
ngôi ' là sắc-pháp phát sinh do tám, qua quá trình diễn 
biến liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tám nghĩ “ngôi”. 

- Do tâm nghĩ ngồi làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cứ động. 

- Toàn thân ngói: Thán phán trén ngói yên, thân phần 
dưới co theo mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi yên, do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thán ngói' ᾿ hoặc “sắc-ngôi " là sác- 
pháp phát sinh do tám (cittajarüpa). 


4- "Oai-nghi nằm ” gọi là “thân nằm” hoặc "sác-nàm " 
là sắc-pháp phát sinh do tâm, qua quá trình diễn biến 
liên tục do nhiều nhân-duyên như sau: 

- Tám nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm â áy làm cho toan thân cu động. 

- Toàn thân năm ngang theo mỗi đáng năm, mỗi tư thế 
nằm yên, do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thán nàm” hoặc “sắc-nằm” là sắc- 
pháp phát sinh do tám (cittajarupa). 

Néu trường hop thiêu nhân-duyên nào thì sác-di, sắc- 
đứng, sác-ngói, sắc-nằm không thé phát sinh được. Ví 
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như người bị bại liệt, dù tám muốn đi, muốn đứng, muốn 
ngồi, muốn nằm, v.v... với tư thế này hoặc tư thế kia 
cũng không thé đi, đứng, ngòi, năm, v.v... theo ý muón 
của mình được, bởi vì chất gió phát sinh do tâm không 
đủ năng lực làm cho toàn thân đất, nước nặng né cử 
động theo y của họ được. 


Sở di con người bình thường khỏe mạnh di, đứng, ngồi, 
năm, v.v... cử động được dễ dàng là do nhờ năng lực 
của chát gió phát sinh do tám có khả năng điều hoà 
được tứ dai, đất, nước, lửa, gió trong thân thé của họ. 


, 


Đức Phật dạy: “Thân” này ví như một chiếc xe, “tâm ' 
này ví như người lái xe. 

Chiếc xe chạy mau, chạy chậm, rẽ trái, ré phải, ngừng 
lại, v.v... đều do người lái xe điều khiến. 

Cũng như vậy, thân này di, đứng, ngôi, nằm, bước 
tới, bước lui, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, 
co chân vào, duói tay ra, duói chán ra, v.v... đều do tám 
diéu khién. 

Vi vậy, goi là sắc-pháp phát sinh do tám (cittajarüpa). 

Sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nàm, v.v... duoc phát 
sinh do nhiều nhân-duyên, nén là pháp-vó-ngá. 


Vai trò quan trong của danh-pháp, sắc-pháp 


Sác-pháp, danh-pháp thuộc vé chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) có vai tró tói w quan trong trong 
pháp-hành thién-tué, bởi vi sác-pháp, danh-pháp là dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué. 

Thật váy, pháp-hành thién-tué có 16 loại trí-tuệ thiền- 
tuệ, mà trí-tuệ đầu tiên gọi là namarüpapariccheda- 
ñana: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân tích rõ thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã, không phải 
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ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh này, chúng- 
sinh kia, vật này, vật kia, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp mà thôi. 

Những trí-tué thién-tué tiếp theo cũng đều có sắc- 
pháp, danh-pháp làm đỗi-tượng, dé trí-tuệ thién-tué 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái chung: T. rang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà cua sắc-pháp, 
của danh-pháp; trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ tội 
chướng của sác-pháp, của danh-pháp; trí-tuệ thién-tué 
nhàm chán sác-pháp, danh-pháp; tri-tuệ thiên-tuệ muốn 
giải thoát ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp, v.v... 

Cho đến trí-tué thién-tué thứ 12 goi là saccã- 
nulomañana có khả năng buông bó được dói- -tuong sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới tiếp đến trí-tué thién-tué 
thứ 13 gọi là gotrabhuñana tiép nhận đối- -tượng danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới, tiép theo trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giới thứ 14 và 15 gọi là Maggañana và Phalafiana 
déu có dói- "tuong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Vi vậy, SẮC- -pháp, danh-pháp thuộc về chân- nghĩa-pháp 
có vai trò tối ư quan trọng trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Cho nên, hành-giá có y nguyện muốn thực-hành 
pháp-hành thién-tué, điều trước tiên cần phải học hỏi, 
hiểu biết rõ rành rẽ, phân biệt TỐ. về môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp như thé nào thuộc vé ché- dinh-pháp (pañ- 
ñattidhamma) và nhu thé nào thuóc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). Dó là điều tôi u quan trọng trước 
tiên của hành-giả có ý nguyện muốn thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, dé mong giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Ví dụ như người đọc sách, điều quan trọng là có chữ 
để đọc, người đọc cần phải học hỏi hiểu biết mỗi phụ 
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âm, mỗi nguyên âm, biết cách ráp vần thành chữ dé đọc, 
rồi hiểu biết rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, mới hiểu biết 
từng đọan, hiểu được giá trị quyên sách ấy. 

Cũng nhu vậy, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, trước tiên, hành-giá cần phải học 
hỏi, hiểu biết rõ rành rẽ, phân biệt rõ về mói sắc-pháp, 
mói danh-pháp nhu thé nào thuộc về ché-dinh-pháp 
(pafifiattidhamma) νὰ như thé nào thuộc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma), bởi vi tất cả moi sác-pháp, 
moi danh-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma) mới là dói-twong của pháp-hành thién-tué. 


Đó là điều tôi u quan trọng trước tiên đối với hành-giả 
có ý nguyện muôn thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ, dé mong 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Phiền-não nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 


Tất cả mọi phiền-não nhất là tà-Kién (diffhi), tham-ái 
(tanha), ngã-mạn (mana) đều nương nhờ nơi sắc-pháp, 
danh-pháp mà phát sinh. 

1- Tà-kién thấy sai, chấp lầm nơi sác-pháp, danh-pháp 

Trong đời này, một số người không gân gũi thân cận 
với chư bậc thiện-trí trong Phật-giáo, không có cơ hội 
nghe chánh-pháp, không học hỏi hiểu biết về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), không hiểu biết vé món 
Abhidhamma: Vi-diéu-pháp, nên không hiểu biết về sác- 
pháp, danh-pháp, không thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
không thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp là pháp-vô-ngã. 

Tà-kién đó là tà-kiến tâm-sở (ditthicetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tám hợp với tà-kién (ditthigatasampa- 
yuttam) tháy sai, chấp làm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp 
cho là ta, là ngã. 
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* Tà-kiến thấy sai, chấp lám nơi danh-pháp, noi sắc- 
pháp cho là fa, là ngã như sau: 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm tháy đối-tượng sắc, hinh 
dạng thì tà-kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “nhãn- 
thức-tâm” cho là “ta thấy” và tà-kiến thấy sai, chấp 
lầm nơi đỗi-tượng sắc áy cho là “người này, hoặc người 
kia, hoặc chúng-sinh, hoặc vật này hoặc vật kia, ... " 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe dói-twong thanh, âm 
thanh thì tà-kién tháy sai, chấp lâm noi chủ thé "nhi- 
thức-tâm ” cho là "fa nghe" và tà-kién thấy sai, chấp 
lầm nơi dói-twong á âm thanh ây cho là ' 'tiéng nói người 
nam, hoặc tiếng nói người nữ, hoặc tiếng Việt, hoặc tiếng 
Anh, tiếng Pháp,... ” 


- Nếu khi fÿ-thức-tâm ngửi dói-tuong hwong, các 
logi müi thi tà-kién tháy sai, chấp lâm noi chủ thé “g- 
thức-tâm” cho là “ta ngửi” và tà-kién thấy sai, chấp 
lâm nơi đối-tượng hương åy cho là “mùi thơm nước 
hoa, hoặc mùi hôi tử thi, ... ” 

- Nếu khi thiét-thirc-tám nêm đối-tượng vị, các thứ vi 
thì /à-kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thể “thiệt-thức- 
tám” cho là “ta ném" và tà-kién thấy sai, chấp lám noi 
đối-tượng vị åy cho là “vị ngọt của duong, hoặc vị chua 
của chanh,... ” 

- Nếu khi £hân-thức-tâm tiếp xúc với đối-tượng xúc, 
cứng mém, nóng lạnh,... thì tà-kién thấy sai, chấp lâm 
nơi chủ thể “thân-thức-tâm” cho là “ta xúc giác” và 
tà-kién thấy sai, chấp lâm noi đối-tượng xúc ấy cho là 

sắt cứng, vải mêm, hoặc trời nóng, trời lạnh,... ” 

- Nếu khi y-thitc-tám biết dói-twong sắc-pháp, thì tà- 
kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thé "y-thitc-tám" cho là 
“ta biết dói-twong áy”. 
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- Nếu khi y-thitc-tám biết đối-tượng danh-pháp thì tà- 
kiến thấy sai, chấp lâm nơi chủ thé “ÿ-thức-tâm ” cho là 
"ta biết các điều ἦγ”. 

- Nếu có "tham-tám ” phát sinh thì tà-kién thấy sai, 
chấp lâm nơi tham-tâm ây cho là "ta tham”, ... 

- Nếu có “sân-tâm” phát sinh thi ứà-kiến thấy sai, 
chấp lâm nơi sân-tâm åy cho là “ta sân”, ... 

- Nếu có "tám-só phóng-tâm ” phát sinh thì tà-kiến 
thấy sai, chấp lâm nơi phóng-tám tâm-sở íy cho là “ta 
phóng tâm”, v.v... 

* Tà-kién thấy sai, chấp lâm noi sác-pháp cho là ta, 
là ngã như sau: 

- Nếu khi thán đi hoặc sác-di thì tà-kiến thấy sai, 
chấp lâm nơi sác-di åy cho là “ta di”. 

- Nếu khi thán đứng hoặc sắc-đứng thì tà-kién thấy 
sai, chấp lâm nơi sác-ditng ἂν cho là “ta đứng”. 

- Nếu khi thân ngôi hoặc sác-ngói thì tà-kiến thấy 
sai, chấp lâm noi sác-ngói ἂγ cho là “ta ngôi ". 

- Nếu khi thân nằm hoặc sắc-nằm thì tà-kién thấy 
sai, chấp lâm nơi sác-nàm ấy cho là “ta nàm” v.v... 

Như vậy, có rất nhiều “cái ta”. 

Τα có thật hay không ? 

Đức Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhamma anatta... ” 

Tất cá các pháp-hữu-vi, các pháp-vó-vi déu là 
pháp-vó-ngà. 

- Pháp-hữu-vi đô là sắc-pháp, danh-pháp, ngü-uán, 
12 xw, 18 tự tánh (dhatu), v.v... là pháp-vó-ngà. 

- Pháp-vó-vi dó là Niét-bàn góm cà ché-dinh-pháp 
cüng là pháp-vó-ngà. 
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Thật vậy, Đức-Phật dạy: 

“Anicca sbbe sankhara, dukkhanatta ca sankhata. 

Nibbünaficeva paññatti, anatta iti nicchayä. ”” 

Τά! cả các pháp-hữu-vi, 

Là sàc-pháp, danh-pháp, 

Déu có du ba trang-thái, 

Vó-thwong, khó, vô-ngã. 

Niét-bàn và ché-dinh-pháp, 

Déu thuộc vé pháp-vó-ngà. 

Sác-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh, không phải ai cả,... 

Nếu có cái ta thật, có cái ngã thật thì cái ta nào, cái 
ngã nào gọi là ta thật sự ? 

“Đúng theo thát-tánh cua sắc-pháp, của danh-pháp 
déu là pháp-vô-ngã, cho nên không có cái ngã, không có 
cái ta thật sự. 

Nếu không có cái ta thật, không có cái ngã thật thì 
cũng không có phương pháp diệt ngã duoc! 

Vậy, goi là “cái ngá, cái ta” do đầu mà có? 

Sở dĩ có sự chấp thủ cho là "ta" là “ngã”, là vì có tà- 
kiên thay sai, chấp lâm nơi sác-pháp, nơi danh-pháp 
cho là “ngã” là "ta 

Nhu vậy, tà-kién có thật sự. 

“Trong bộ Abhidhammatthasangaha: Bộ Vi-diéu-pháp- 
yéu-nghia, chương 1  Cittasangaha và chương 2 
Cetasikasangaha trình bày phán bát-thién-tám và phán 
bát-thién tâm-sở giảng giải như sau: 

Tà-kién (ditthi) đó là tà-kiến tâm-sở (ditthicetasika) 





: Vinayapitakapali, Parivarapali, Samutthanasisasañkhepa, ... 
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đồng sinh với 4 tham-tám hợp với tà-kién (ditthigatasam- 
payuttacitta) thay sai, chấp lâm nơi sắc-pháp, nơi danh- 
pháp cho là ta, là ngã, v.v... 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ fhát-tánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ biết rõ 3 #rạng-thái- 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, của danh-pháp, dàn đến chứng ngộ 
chân-lý tz; Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nháp-lwu Thánh-quả, Niét-ban, chính Nhập-lưu Thánh- 
dao-tué có khả năng diệt tận (samucchedappahana) 
được 2 loại phién-náo là tà-kién (ditthi) và hoài-nghỉ 
(vicikiccha) không còn dự sót. 

Như vậy, Nhập-lưu Thánh-dqo-tué có khả năng diệt 
tận được ứà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tám hop 
với tà-kién và hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh với 1 si-tám 
hợp với hoài-nghi. Bậc Thánh-Nháp-lưu đã diệt tận được 
5 bát-thién-tám này không còn du sót. Chỉ còn lại 7 bát- 
thiện-tâm chưa diệt được. 

Cho nên bậc Thánh Nháp-lwu vĩnh viễn không còn 
thấy sai, chấp lâm nơi sắc-pháp, noi danh-pháp cho là 
“ngã” là "ta", là người, người nam, người nữ, chúng- 
sinh nào nữa. 

2- Tham-ái nuong nhà noi sác-pháp, danh-pháp 

Tham-ái (tanha) đó là tham-tâm-sở (lobhacetasika) 
đồng sinh với 8 tham-tám (lobhacitta) nương nhờ noi 
sác-pháp, noi danh-pháp mà phát sinh. 

Tham-tám-só đồng sinh với 8 tham-tám (lobhacitta) 
chắc chán có si-füm-só (mohacetasika) nên không biết 
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chân-lý t Thánh-dé: Khổ Thánh-để, nhân sinh khó 
Thánh-để, diệt khổ Thánh-dé, pháp-hành dẫn đến diệt 
khó Thánh-dé; không biết thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không biết sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp; không biết 3 trang-thái-chung: Trạng- -thái 
vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp; không biết sdc-pháp, danh-pháp 
chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Vi vậy, tham-ái hài lòng, thoả thích, say mê trong 
sắc-pháp, danh-pháp, bởi cho là tốt đẹp, đem lại sự lợi 
ích, sự an-lac. 

Sở di tham-ái say mê trong sắc-pháp, danh-pháp cho 
là tốt đẹp, đem lại sự lợi ích, sự an-lạc, là vì không có 
trí-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
của danh-pháp là khó dé; không có trí-tué thién-tué thày 
rõ, biết τὸ trang-thái vó-thwong, trang-thái khó, trang- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué khi chứng 
đặc đên A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ mới có khả năng diệt 
tận được tâm tham-ái không còn dư sót nữa. 

Như vậy, chỉ có bậc Thánh A-ra-hán mới không còn 
tâm tham-ái mà thói. 

3- Ngã-mạn nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp 


Ngã-man (mana) đó là ngã-mạn tâm-sở (mana- 
cetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến (ditthigatavippayutta). Ngã-mạn tâm-sở nương nhờ 
sắc-pháp, danh-pháp mà phát sinh tự cho là: “Ta hơn 
người, ta bằng người, ta kém thua người ”. 

Sở di tám ngã-mạn tự cho là “ta hon người, ta bằng 
người, ta kém thua người” là vì không có trí-tuệ thiên- 
tuệ thây rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, của danh- 
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pháp là vô-thường; không có trí-tué thién-tué tháy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp; 
không có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp. 

* Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tué khi chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh-dao-tué mới có khả năng diệt 
tận được tâm ngá-man không còn dư sót nữa. 

Như vậy, chỉ có bậc Thánh A-ra-hán mới không còn 
tâm ngã-mạn mà thôi. 


Tà-kiến thấy sai tự làm khó mình, khó người 


Tà-kiến tháy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp 
cho rằng: "Ta, người, người nam, người nữ, chüng-sinh, 
våt nay, vật kia, v.v...” nên tham-ái phát sinh, tâm ngã- 
mạn phát sinh, và các tâm phiền-não khác cũng có cơ 
hội phát sinh, tự làm khổ mình, làm khó người, làm khó 
mình khổ người. 

Ví dụ: Ban đêm, môt người di đường nhìn thấy lờ πιὸ 
sợi dây ngoằn ngoèo gióng nhw con rắn năm giữa 
đường, người ấy nhìn thấy sợi dây ấy, thấy sai, chấp 
lâm, tưởng lâm cho là "con rán độc ” nén phát sinh tâm 
sợ hãi tự làm khổ mình, lại còn nói cho người khác nghe, 
làm cho người khác khổ nữa. 

Cũng như vậy trong đời này, số người là người si-mê 
bị vó-minh che phú thật-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, có tà-kién thấy sai, chấp lám nơi sắc-pháp, noi 
danh-pháp cho là “ta, người, người nam, người Hữ, 
chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v... ”. Vi vậy, mọi phién- 
náo có co hói phát sinh tw làm khó minh, làm khó nguoi, 
làm khó minh khó người không chỉ trong kiếp hiện-tại 
mà còn nhiễu kiếp vị-lai nữa. 
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Chánh-kiến-thiền-tuệ không làm khó minh, khó người 


Trong đời này, số người thường được gần gũi thân 
cận với bác Thánh-nhán, bác thién-trí trong Phát-giáo, 
thường được lăng nghe chánh-pháp của Đức- Phật, được 
học hỏi hiểu biết về môn học abhidhamma; vi-diệu- 
pháp, hiểu biết mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp, có cơ hội 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ tháy rõ, biết τὸ thát-tánh của sác-pháp, của danh- 
pháp, có chánh-kién thién-tué thấy đúng, biết đúng 
thật-tánh của sác-pháp, của danh-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp nương nhờ sắc-pháp. 

- Sắc-pháp nương nhờ danh-pháp. 

- Tất cả mọi sắc-pháp, moi danh-pháp đều là pháp- 
vó-ngá, không phải ta, không phải người, không phải 
người nam, không phải người nữ, không phải chúng- 
sinh, không phải vật này, vật kia, v.v... Tất cả các pháp 
đêu là pháp-vô-ngã. 

Bác Thánh-thanh-văn có chánh-kién-thién-tué diệt tận 
được fà-kiến theo chấp ngã (attànuditthi) đồng thời điệt 
được moi fd-kién khác, nên không bao giờ tự làm khó 
mình, không làm khổ người, không làm khổ mình khó 
người nữa. 

Ví dụ: Ban đêm, một người đi đường, có người nói 
cho biết có sợi dây ngoằn ngoèo năm giữa đường, người 
ấy tay cám đèn chiếu ánh sáng, nhìn thấy sợi dây ấy chỉ 
là sợi dây, không hé phát sinh tám sợ hãi, nên không tự 
làm khó mình, không làm khổ người, không làm khó 
mình khó người. 


Cũng như vậy trong đời này, bác Thánh Thanh-văn có 
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chánh-kién thiên-tuệ thấy đúng, biết đúng thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp nương nhờ sắc-pháp. 

- Sắc-pháp nương nhờ danh-pháp. 

- Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp déu là pháp- 
vó-ngá, nén không bao giờ tự làm khó minh, không làm 
khổ người, không làm khó minh khó người nữa. 


Sác-pháp, danh-pháp làm đồi-tượng thiền-tuệ 


Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có 3 thoi: Quá-khứ, 
hién-tai, vi-lai. 

- Sác-pháp, danh-pháp đã diệt rôi, thuộc vé quá-khut. 

- Sác-pháp, danh-pháp dang sinh, thuộc về hiện-tại. 

- Sác-pháp, danh-pháp chưa sinh, thuộc vé vị-lai. 


Sác-pháp, danh-pháp thuộc vé thời nào làm dói-twong 
thién-tué? 


- Sác-pháp, danh-pháp quá-khứ dà sinh rồi đã diệt, 
nên không thể sử dung làm đối-tượng thiền-tuệ được, 
bởi vì trí-tué thién-tué không thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp quá-khứ áy, và frí-tuệ 
thiên-tuệ cũng không thấy rõ, biết rõ trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trạng-thái vó-ngá của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá khứ ây được. 


Vì vậy, sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ không trực tiếp 
làm dói-tuong thién-tué. 

- Sác-pháp, danh-pháp vi-lai chua sinh, chua diét, 
nên không thé sử dung làm đôi-tượng thiên-tuệ được, 
bởi vi /rí-fuệ thiên-tuệ không thây rõ, biệt τὸ sự sinh, sự 
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diệt của sắc-pháp, của danh-pháp vi-lai ấy, và trí-tué 
thiên-tuệ cũng không thấy rõ, biết rõ trang-thái vó- 
thwóng, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp vi-/ai ày được. 

Vì vậy, sắc-pháp, danh-pháp vi-lai cũng không truc 
tiếp làm dói-tuong thién-tué. 


- Sác-pháp, danh-pháp liện-tại dang sinh, dang diét, 
nên có thé sử dung làm dói- -tuong thiên-tuệ được, bởi vì 
trí-tuệ thién-tué có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, của danh-pháp Aién-tai ấy, và trí-tué 
thién-tué cũng có khả năng thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, của danh-pháp Aién-tai ἂν được. 


Vi vậy, chi có sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại trực tiếp 
làm dói-tuong thiền-tuệ mà thói. 

Dĩ nhiên, khi £rí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sác- 
pháp, danh-pháp hiện-tại có sự sinh, sự diệt, tháy rõ, biết 
ro trang-thái vó-thwong, trạng-thái khó, trang-thái-vó- 
ngã, thi trí-tuệ thién-tué cũng có khả năng thấu triệt, 
thấu suốt được sdc-pháp, danh-pháp quá-khứ cũng đã có 
sự sinh, sự diệt, cũng đã có trang-thái vó-thwong, trang- 
thái khổ, trang-thái vô-ngã, cũng như sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại này. 


Và trí-tué thién-tu cũng có khả năng thâu triệt, thấu suốt 
được sac-pháp, danh-pháp vi-lai cũng sẽ có sự sinh, sự diệt, 
cũng sẽ có trang-thái vô-thường, trang-thái khô, trang- 
thái vô-ngã, cũng như sac-phap, danh-pháp hiện-tại này. 

Süc-pháp, danh-pháp là pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) 
thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mới có 
sự sinh, sự diét, nên sac-pháp, danh-pháp có 3 thời: 

- Sác-pháp, danh-pháp đã diệt thuộc vé quá-klut. 
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- Sắc-pháp, danh-pháp dang sinh rồi diệt thuộc về 
hiện-tại. 
- Sác-pháp, danh-pháp chưa sinh thuộc về vi-lai. 


Niét-bàn (Nibbüna) là pháp-vó-vi (asankhatadhamma) 
tuy cũng thuộc về chán-nghia-pháp nhung không có sự 
sinh, sự diệt thuộc về kalavimutti: Niét-bàn ngoài 3 thời, 
không có quá-khứ, hién-tai, vị-lai. Và ché-dinh-pháp cũng 
thuộc về ngoài 3 thời, không có quá-khưứ, hiện-tại, vi-lai. 


Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại 


Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại có 4 loại: 

l- Addha paccuppanna: Kiếp hiện-tại là ngii-uán, 
sdc-pháp, danh-pháp, kê từ khi tái-sinh cho dén khi ngá- 
uán, sác-pháp, danh-pháp tan rà (chét) là khoáng thời 
gian hiện-tại của một kiêp hién-tai. 

2- Samaya paccuppanna: Buổi hiện-tại là ngü-uán, 
sác- -pháp, danh-pháp lüc buổi sáng, lúc buổi trưa, lúc 
buổi chiều, lúc buổi tối, thời gian hiện-tại trong một buổi 
một lúc. 


3- Santati paccuppanna: Liên tục hiện-tại là ngü-uán, 
sác-pháp, danh-pháp sinh rôi diệt liên tục không ngừng 
qua các lộ-trình-tâm (vithicitta). 

4- Khana paccuppanna: Sát-na hiện-tại là ngü-uán, 
sác-pháp, danh-pháp ở sát-na-tru (thitikhana). 


Trong 4 loai hién-tai này, addhà paccuppanna: Kiép 
hiện-tại và samaya paccuppanna: Buói hiện-tại, ngũ-uân, 
sác-pháp, danh-pháp có thời gian quá dài, nên không thé 
làm đối-tượng thién- tuệ được, và khana paccuppanna: 
Sát-na hién-tai là ngü- uán, sác- -pháp, danh-pháp có thói 
gian quá ngắn, nên cũng không thé làm dói-tuong thiền- 
tuệ được. 
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Chỉ có santati paccuppanna: Liên tục hiện-tại là ngü- 
uán, sác-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng qua các /ó-trinh-tám (vithicitta), có thời gian không 
quá dài, cũng không quá ngắn, nên có thé làm dói-twgng 
thiên-tuệ được. 

Khi trí-tué thién-tué thây rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại sinh rói diệt, trí-tué thién-tué thấy rõ biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp, nên 
thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô- ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. Lë dĩ nhiên, trí-tué thiên-tuệ hoàn toàn 
không có hoài-nghi về sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, và 
sắc-pháp, danh-pháp vị-lai là thường, lạc, ngã nữa. 

Cho nên, chắc chán trí-tué thièn-tuê cũng có khả 
năng thấu triệt, thấu suốt được sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khit dà sinh rồi đã diệt, nên đã có trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trạng-thải vô-ngã, và sác-pháp, 
danh-pháp vị-lai cũng sẽ sinh rồi sẽ diệt, cũng sẽ có 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái vó-ngà, 
cũng nhu sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này. 

Danh-pháp với sác-pháp nương nhờ làn nhau phát 
sinh nhu sau: 

- Danh-pháp phát sinh do nương nhờ sác-pháp. 

- Sác-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp. 

- Danh-pháp phát sinh do nương nhờ danh-pháp. 


Sw sinh, sw diét cüa sác-pháp, cüa danh-pháp 


Sác-pháp, danh-pháp là pháp-hữu-vi (sankhatadham- 
ma) bị câu tạo bởi 4 nhán-duyén: Nghiệp (kamma), tám 
(citta), thoi-tiét (utu), vật-thực (ãhãra), thuộc vé chán- 
nghia-pháp (paramatthadhamma), nên sắc-pháp, danh- 
pháp có sự sinh, sự điệt liên tục không ngừng, có ở 
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trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã. 

Nibbana: Niét-bàn là pháp-vó-vi (asankhatadhamma) 
cũng /huộc vé danh-pháp đặc biệt, hoàn toàn khác với 
danh-pháp (tâm với tám-só), Niét-bàn không bị cầu tạo 
bởi 4 nhán-duyén: Nghiệp (kamma), tám (citta), thoi-tiét 
(utu), vát-thuc (ahàra), cũng thuộc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). 

Niét-hàn và ché-dinh-pháp (pañfñadidhamma) đều 
không có sự sinh, sự điệt, nên không có trang-thái vó- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã. 

Tuy nhiên Niét-bàn và ché-dinh-pháp vẫn thuộc vé 
pháp-vô-ngã. 

1- Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

Danh-pháp là tâm với fâm-sở có sự sinh, sự diệt vô 
cùng mau lẹ, như Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp nào có 
sự sinh, sự diệt vô cùng mau le nhu tâm”. 

Trong bộ Chú-giải Pāli dạy rằng: 

“Chỉ một lần búng dáu ngón tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rôi diệt 1.000 tỷ lần. ”” 

Mỗi tám với tám-só có 3 sát-na: 

1- Uppada khana: Sát-na-sinh. 

2- Thiti khana: Sát-na-tru. 

3- Bhanga khana: Sát-na-diét. 

Mỗi ló-trinh-tàm (vithicitta) có số tám với tám-só sinh 
rồi diét theo tuân tự, châm dứt băng bhavangacitta. 





' Bộ Anguttaranikaya, phần ekakanipäta. 
2 Chú-giải Samyuttanikaya, Khandhavagga, Phenapindupamasuttavannanà. 
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Trong mỗi lộ-trình-tâm có các tám với tâm-sở phát 
sinh biét dói-twong hién-tai, hoặc dói-twong quả-khứ, 
hoặc dói-twong vi-lai, hoặc ché-dinh-pháp (paññatti- 
dhamma) tuần tự sinh ròi diệt liên tục từ lộ-trình-tâm 
này sang lộ-trình-tâm khác liên tục không ngừng, trong 
đời sống bình thường của mỗi chúng-sinh. 

Khi nằm ngủ say, /ó-trinh-tám không phát sinh, chỉ có 
bhavarigacitta: Hó-kiép-tám sinh rồi điệt liên tục không 
ngừng biết đối-tượng quá-khứ kiếp trước, cho đến khi 
tinh giác. Cho nên, khi ngủ say không có móng, tâm 
không biết dói-tuong trong kiếp hiện-tại. 

Mỗi tám với tâm-sở phát sinh đều có 3 sát-na: Sát-na- 
sinh, sát-na-tru, sát-na-diét. 


2- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


Sw sinh, sự diệt cua sác-pháp chậm hon s sinh, sự 
diệt cua danh-pháp theo su so sánh với 3 sát-na: Sát-na- 
sinh, sát-na-tru, sát-na-diét cua danh-pháp nhu sau: 

* Sát-na-sinh và sát-na-diét của sắc-pháp gióng nhu 
sát-na-sinh và sát-na-diét của danh-pháp. 

* Sát-na-tru (thời-gian-trụ) của sác-pháp có 49 sát- 
na-nhó lâu hon / sát-na-tru của danh-pháp. Ví dụ: 

Nhán-món lộ-trình-tâm (cakkhudvàravithicitta) có dói- 
tượng sắc, hinh dạng rõ ràng, gồm có 17 tâm liên tục 
sinh rồi diệt, mỗi tâm có 3 sát-na: Sát-na-sinh, sát-na- 
tru, sát-na-diét. Như vậy, suốt nhãữn-môn lộ-trình-tâm 
gồm có 5] sát-na-nhó. 

Đối-tượng sắc, hinh dang rõ ràng làm đối-tượng của 
nhàn-món ló-trinh-tám, có khả năng tón tai trái qua suót 
lộ-trình-tâm gồm có 17 tâm mà mỗi tâm có 3 sát-na: 
Sát-na-sinh, sát-na-tru, sát-na-diét liên tuc, góm có 51 sát- 
na-nhỏ. 
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Trong 51 sát-na-nhó của dói-twong sác-pháp ây, có 1 
sát-na-sinh và 1 sát-na-diét, còn lại 49 sát-na-tru (thời- 
gian-trụ) của dói-twong sác-pháp. 

Nhu vậy, 1 sát-na-sinh và 1 sát-na-diét của sác-pháp 
giống với / sát-na-sinh và 1 sát-na-diét của danh-pháp, 
nhung sát-na-tru (thời-gian-trụ) của sắc-pháp chậm hon 
49 sat-na-nho so sánh với 1 sát-na-tru của tâm. 

Xem đồ biểu n„hãn-môn lộ-trình-tâm có dói-twong sác, 
hinh dang τὸ ràng, dé có sự so sánh giữa 3 sdt-na: Sát-na- 
sinh, sát-na-tru, sát-na-diét của danh-pháp với sác-pháp. 


Nhãn-môn ló-trinh-tàm (cakkhudvaravithicitta) 





Đối-tượng cũ : „ Dói-tuong cü 
kiép truóc Dói-tuong sác-pháp kiép truóc 
ος e ee e e en αμάν, 






Thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ của tâm 


Sát-na-sinh của đanh-pháp và sắc-pháp| | Sát-na-diệt của danh-pháp và sắc-pháp 


Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Nhan-món ló-trinh-tám gồm có những sát-na-tâm sinh 
rồi diệt theo tuần tự liên tuc, có dói- -tượng sắc τὸ ràng. 
Bắt đầu từ hó-kiép-tám quá-khứ thứ nhất cho đến tiép- 
dói- -tượng-tâm thứ 17 là chấm dứt nhãn môn lộ-trình-tâm. 


Nhãn-thức-tâm phát sinh có đôi-tượng sắc rõ ràng 
tiêp xúc với nhan-tinh-sac, theo nhán-món ló-trinh-tám 
sinh rôi diệt tuân tự như sau: 


- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
l- Atitabhavangacitta: Hó-kiép-tám quá-khứ νι (ati) 
2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động vt (πα) 
3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt vt (da) 
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4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm vt (paf) 


5- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn-thức-tâm vt (cak) 
6- Sampaticchanacitta: Tiép-nhán-tám vt (sam) 
7- Santiranacitta: Suy-xét-tám vt (san) 
8- Votthabbanacitta: Xác-dinh-tám vt (vot) 
9- 15- Javanacitta: Tác-hành-tám vt (ja) 
16- 17- Tadálambana: Tiép-dói-twong-tám vt (ta) 
Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm vt (bha) 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithicitta) 

Bhavangacitta: Hó- kiép-tám là quá-tám có dói- -tuong 
cù tir kiếp trước, làm phận sự giữ gìn hộ trì kiếp sống 
của mỗi kiếp chúng-sinh cho đến cuối cùng. (viết tắt bha) 


l- Afiabhavangacita: Hô- kiép- tâm quá-khw phát 
sinh 1 sát-na-tâm vân con giữ dói- -twong cũ kiếp trước, 
dù có dói- -tượng sắc mới hiện-tại xuất hiện. (viết tắt atr) 

2- Bhavangacalanacitta: Hó-kiép-tám rung động phát 
sinh 1 sát-na-tâm bi rung động, khi có dói-turong sắc mới 
hiện-tại xuât hiện. (viết tắt na) 

3- Bhavangupacchedacita: Hó-kiép-tám bị cắt đứt 
phát sinh 1 sát-na-tâm rôi diệt cùng với dói-tuong cũ kiếp 
trước, do đồi-tượng sắc mới hiện-tại xuât hiện. (viết tắt da) 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Neü-món hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tiêp nhận 5 dói-tuong mới 
hiện-tại (săc,thanh, huong, vi, xúc). (viết tắt pañ) 

(Trong nhàn-món ló-trinh-tám này chỉ tiép nhận đổi- 
tượng sắc mới hiện-tại mà thôi.) 

5- Cakkhuviññanacitta: Nhan-thuc-tam phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận su thấy dói- -twong sắc hiện-fại. (viết tắt cak) 

6- Sampaticchanacitta: Tiép-nhán-tám phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận su tiép nhận dói-twong sắc hiện-tại 
từ nhãn-thức-tâm. (viết tắt sam) 
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7- Santiranacitta: Suy-xét-tám phát sinh 1 sát-na-tàm 
làm phận sự suy xét đối-tượng sắc tốt hoặc xấu. (viết tắt san) 

8- Votthabbanacitta: Xác-dinh-tám, đó là y-món- 
hướng-tâm (manodvaravajjanacitta) phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xác dinh dói-tuong của bát-thién-tám 
hoặc của dai-thién-tám hoặc của dai-duy-tác-tám, tuy 
theo trình độ hiểu biết của chúng-sinh ấy. (viết tắt νοῦ 

9-15- Javanacitta: Tác-hành-tâm đó là bát-thién-tám, 
hoặc dai-thién-tám, hoặc dai-duy-tác-tám phát sinh liên 
tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm làm phận sự tạo bát- 
thién-nghiép hoặc dai-thién-nghiép tuy theo trinh độ 
hiéu biét cüa chüng-sinh, hoác dai-duy-tác-tám dói vói 
bậc Thánh A-ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bát- 
thién-nghiép nào cả. (viết tắt ja) 

16-17-Tadàlambanacitta: Tiếp-đổi-tượng-tâm thuộc 
về quá-tám đặc biệt phát sinh 2 sát-na-tâm làm phận sự 
tiếp dói-twong sắc hiện-tại từ tác-hành-tám còn thừa 2 
sát-na-tâm, hết tuổi thọ 17 sát-na-tâm của dói-twong sắc 
hiện-tại, để chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám phát sinh có đối-tượng 
cũ từ kiếp trước trở lại, đồng thời châm dứt nhãn-môn 
ló-trinh-tám. 

Xem đồ biéu nhãn-môn ló-trinh-tám có dói-twong 
sác, hinh dang τὸ ràng, có dü 17 sát-na-tám sinh rói diét 
theo tuần tự thấy rằng: 

- Sát-na-sinh của atitabhavangacitta thử nhất là 1 sát- 
na-sinh chung của danh-pháp và sắc-pháp (đối-tượng sắc) 

- Sát-na-diét của tadälambanacifia thứ 17 cuối cùng 
là 1 sát-na-diét chung của danh-pháp νὰ sắc-pháp (dói- 
tượng sắc). 

- Thời gian sát-na-tru của danh-pháp trong mỗi sát- 
na-tâm. 
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- Thời gian sát-na-tru của sác-pháp bắt đầu sát-na trụ 
của atitabhavangacitta thứ nhất cho đến sát-na trụ của 
tadálambanacitta thứ 17 cuỗi cùng, gồm có 49 sát-na 
nhỏ của tâm. 

Trang-Thái-Chung (Samafüfialakkhana) 

Tất cà moi danh-pháp (nàmadhamma) moi sắc-pháp 
(tupadhamma) là pháp-hiru-vi (sankhatadhamma) thuộc 
về chán-nghia-pháp đều có sự sinh, sự điệt, nên hiện rõ 
3 trang-thái-chung (samafifialakkhana) là: 

1- Aniccalakkhana: Trang-thái vó-thuong. 

2- Dukkhalakkhana: Trang-thái khó. 

3- Anattalakkhana: Trang-thái vô-ngã. 

Trang-Thái-Riéng (Visesalakkhana) 

Tát cá moi sác-pháp, moi danh-pháp dèu có 3 trang- 
thái-chung (samafifialakkhana). Riêng mói sác-pháp, mói 
danh-pháp déu có trang-thái-riéng cüa mói pháp. 

- Citta: Tám gồm có 89 hoặc 121 tâm cùng có một 
trang-thái-riéng là: Arammanavijananalakkhana: Trạng- 
thái biét các dói-twong. 

- Cetasika: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, mỗi tâm-sở có 
mỗi trang-thái-riéng, nên có 52 trạng-thái-riêng. 

- Rüpadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sác-pháp, mỗi sắc 
pháp có mỗi trang-thái-riéng, nên có 28 trang-thái-riéng. 

- Nibbãna: Niét-bàn có trạng-thái-riêng là Santi- 
lakkhana: Trang-thái làm váng lặng moi phiên-não, mọi 
nổi khó của sắc-pháp, của danh: pháp. 

Trạng-thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- pháp có 
tầm quan trọng, dé phân biệt sự khác nhau của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp.'" 





' Tìm hiểu trong quyền Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sóng, cùng soạn giả. 
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Ba trang-thái-chung (Samaññalakkhana) 
1- Trang-thái vô-thường (Aniccalakkhana) 


Y nghia anicca: 

"Aniccam khayatthena 2É. yo- -thưởng có ý nghĩa 
diét, bởi vì tất cả mọi sác-pháp, moi danh-pháp sinh rồi 
diệt cả thảy. Hoặc 

*Hutvà abhàvatthena aniccà": Có rồi lại không, có ÿ 
nghĩa là vó-thuong. 

Anicca: Vô-thường có 3 loại: 

l- Anicca: Vô-thường 

“Sabbe sankhàrü aniccá": Tất cá các pháp-hữu-vi 
déu là vó-thwong. 

Sankhara: Pháp-hữu-vi đó là sác-pháp, danh-pháp 
tam-giới, ngũ-uán, 12 xw, 18 tu-tánh (dhatu), v.v... đều 
là vô-thường, bởi vì các pháp-hữu-vi sinh rôi diệt theo tự 
nhiên của môi săc-pháp, môi danh-pháp. 

2- Aniccalakkhana: Trang-thái vô-thường 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, khi trí-tué 
thién-tué ' thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của mỗi sác- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng, nên hiện rõ 
trang-thái vô-thường của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp áy. 


3- Aniccanupassana: Tri-tuệ thién-tué dói theo trang- 
thái vô-thường 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trí-tué thiên- 
tué tháy τὸ. biét τὸ sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vó- 
thưởng, ròi đối theo trang-thái vó-thwong, nên diệt được 
sự tưởng lâm, chấp lâm ràng: Sắc-pháp, danh-pháp là 
thường (niccasañna). 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanafianakathà. 
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Nếu hành-giá tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
trí-tué thién-tué thây rõ, biệt rõ danh-pháp hoặc sác-pháp 
có trang-thái vó-thwong, rôi dõi theo trang-thái vô- 
thường của sác-pháp hoặc danh-pháp ây, dân đên chứng 
ngộ Niét-bàn gọi là amittanibbàna: Vó-hién-twong Niét- 
bàn, Niét-bàn không có hiện tượng các pháp-hitu-vi. 

Hành-giả chứng ngộ amittanibbana: Vó-hién-twong 
Niét-bàn do tín-pháp-chủ (saddhindriya) có nhiêu năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (tan-phdp-chu, niém-pháp-chu, 
dính-pháp-chu, tué-pháp-chu) hoặc do năng lực của giới 
trong sạch (sila). 

2- Trang-thái khó (dukkhalakkhana) 

Y nghia dukkha: 

"Dukkham bhayatthena "khổ có y nghĩa dáng kinh sợ, 
bởi vì tât cả mọi sác-pháp, moi danh-pháp sinh rôi diệt 
liên tục không ngừng, vô-thường, diệt mât, nên đáng 
kinh sợ. 

"Uppadavayapatipilanatthena dukkhā”: Sự sinh, sự 
diệt luôn luôn hành hạ có y nghĩa là khó. 

Tính chất khó có 3 loại: 

1- Dukkhadukkha: Khó-thát-khó đó là tho-khó (dukkha- 
veđana) khó khó chịu đựng nói, như khô thân, khó tám. 

2- Viparinamadukkha: Bién- chát-khó dó là tho-lac 
(sukhavedan3) bi vô-thường sinh rồi diệt làm biến chất, 
nên /ho lac bién đổi thành khó-dé. Dù khó vẫn còn dễ 
chịu đựng được. 

3- Sankharadukkha: Pháp-hành- khổ đó là tất cả các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp sinh rồi diệt liên tục, 
không ngừng hành hạ, nên chỉ có khổ mà thôi. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanafianakathà. 
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Dukkha: Khó có 3 loại: 

1- Dukkha: Khổ thân, khổ tâm 

“Sabbe sankhärä dukkhà": Tất cả các pháp-hữu-vi 
đều là khó. 

Sankhara: Pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp, 
ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhatu), v.v... đều là khó, bởi 
vì sinh rồi diệt liên tục không ngừng, vô-thường luôn 
luôn hành hạ (abhinhapatipilana). 


2- Dukkhalakkhana: Trang-thái khó 


Tất cả moi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều có trạng-thái 
vô-thường, nên tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp cũng 
có trang-thái khó. 


Đức-Phật day trong kinh Anattalakkhanasutta: 


33 


“Yadaniccam tam dukkham. 


Neü-uán, sdc-pháp, danh-pháp nào có trang-thái vó- 
thường, thi ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp ấy có trạng- 
thái khó. 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tu&, khi trí-tué 
thién-tué  tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sác- 
pháp, mỗi danh-pháp liên tục không ngừng luôn luôn 
hành ha, nên hiện rõ frang-thái khổ của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp ấy. 


3- Dukkhanupassana: Trí-tué thién-tué dõi theo 
trang-thdi khó. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trí-tué thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp có trang-thái khó, 
rói dói theo trang-thái khó, nên diệt được sự tướng lâm, 
chấp lâm ràng: Sác-pháp, danh-pháp là lạc (sukhasañña). 

Nếu hành-giá tiếp tuc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
tri-tué thién-tué thầy rõ, biệt rõ danh-pháp hoặc sác-pháp 
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có trang-thái khó, tồi dõi theo trang-thái khó của danh- 
pháp hoặc sác-pháp ấy, dàn đến chứng ngộ Niét-bàn goi 
là appanihitanibbüna: Vô-ái Niét-bàn, Niét-bàn không 
tham-ái nương nho. 

Hành-giả chứng ngộ appanihitanibbüna: Vó-ái Niét- 
bàn do dinh-pháp-chü (samadhindriya) có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chü còn lai (tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, 
niém-pháp-chu, tué-pháp-chu), hoác do náng luc cua 
dinh (samadhi). 


3- Trang-thái vó-ngà (anattalakkhana) 
Y nghĩa Anatta 


"Anattà asarakafthena Vó-ngà có y nghĩa vô 
dụng, bởi vi không phải ta, không phải của ta, không 
chiêu theo ý muôn của ta. Hoặc 


5). 


Anattà: Vó-ngá còn có 4 y nghĩa theo Chú-giải là: 

- Avasavattanattha: Vó-ngà có ý nghĩa là không chiêu 
theo y muôn của một ai cả. 

- Asamikattha: Vô-ngã có y nghĩa là vó chủ, không có 
ai làm chủ cả. 

- Sufifiatattha: Vô-ngã có y nghĩa là không, không 
phải ta, không phải của ta, không phải của ai cả. 

- Attapatikkhepattha: Vó-nga có ý nghĩa là phú nhận 
thuyết tà-kién chấp ngã của nhóm ngoại đạo. 


Anatta: Vô-ngã có 3 loại: 


l- Anattà: Pháp-vó-ngà, không phải ta, không phải 
của ta. 


-3. 


“Sabbe dhammá anattà": Tất cả các pháp-hữu-vi và 


pháp-vó-vi déu là vô-ngã. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanafianakathà. 
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Pháp-hữu-viì (sankhatadhamma) đó là sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, ngũ-uẩn, 12 xv, 18 tự-tánh (dhatu), 

v... là các pháp bị câu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, 
tâm, thời tiết, vật thực đều là pháp-vô-ngã. 


Pháp-vó-vi (asankhatadhamma) đó là Niét-bàn và 
gom cả ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma) là những pháp 
không bị cấu tạo bởi 4 nhân-duyên: Nghiệp, tám, thời 
tiết, vật thực, nên cũng là pháp-vô-ngã. 


2- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 


Tất cả sác-pháp, danh-pháp déu có trang-thái khó, thi 
tát οὗ moi sác-pháp, moi danh-pháp cüng có trang-thái 
vô-ngã. 


Đức-Phật dạy trong kinh Anattalakkhanasutta: 
"Yam dukkham tadanatta. ” 


Ngü- uán, sắc- -pháp, danh-pháp nào có trạng-thái khó, 
thì ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp ấy có trạng-thái vô-ngã. 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué 
thién-tué {άν rõ, biét rõ sự sinh, sự diét của mỗi sác- 
pháp, môi danh-pháp liên tục không ngừng, không chiêu 
theo ý muôn của một ai cả, nên hiện τὸ trang-thái vô- 
ngã của mỗi săc-pháp, môi danh-pháp ây. 

3- Anattänupassanä: Trí-tué thién-tué dõi theo trang- 
thái khó 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trí-tué thiên- 
tué thây rõ, biét rõ sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vó- 
ngã, tôi dôi theo trang-thái vô-ngã, nên diệt được sự tưởng 
lâm, châp lâm tăng: Sác-pháp, danh-pháp là ngã (attasañña). 

Nếu hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tué thién-tué thây rõ, biệt rõ danh-pháp hoặc sác-pháp 
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có trang-thái vô-ngã, tồi dõi theo trang-thái vó-ngá của 
danh-pháp hoặc sác-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ Niét-bán 
goi là suãñatanibbãna: Chon-khóng Niét-bàn, Niét-bàn 
hoàn toàn vô-ngã, không phải ta, không phải cua ta. 


Hành-giả chứng ngộ suññatanibbana: Chon-khóng 
Niét-bàn do tuệ-pháp-chủ (paññindriya) có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (n-pháp-chủ, tán-pháp-chü, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc do năng lực của 
trí-tuệ (paññ4). 


Sự liên quan giữa 3 trang-thái-chung 


Ba trang-thái-chung: Tı rang-thái vô- thuong, trạng-thải- 
khó, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
có sự liên quan lẫn nhau. 


Đức-Phật day: 
“Yadaniccam, tam dukkham. 
Yam dukkham, tadanata. ”0® 

Pháp nào có trạng-thái vô-thường, thì pháp ấy có 
trang-thái khó. 

Pháp nào có trang-thái khó, thi pháp ấy có trạng-thái 
vó-ngá. 

Nhu váy, mói sác-pháp, mói danh-pháp déu có 3 trang- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang- 
thái vó-ngà. 

Thật ra, trí-tué thién-tué là trí-tuệ tám-só đồng sinh 
với dai-thién-tám hop với trí-tué, hoặc dai-duy-tác-tám 
hợp với trí-tué, mỗi tâm ἂγ chi có khả năng thấy rõ, biết 
rõ một dói-tuong mà thôi (một tâm không thể biết nhiều 
đối-tượng cùng một lúc). Cho nén, 





' Samyuttanikaya, Khandhavagga, Anattalakkhanasutta. 
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- Khi nào trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ dói-twong 
trạng-thái vô-thường (aniccalakkhana) cua sắc-pháp 
nào, của danh-pháp nào, thì khi áy, trạng-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp ấy, của danh-pháp ấy 
không hiện ró. 


- Khi nào trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ dói-twong 
trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) của sắc-pháp nào, của 
danh-pháp nào, thì khi ay, trạng-thái vô-thường, trang- 
thái vô-ngã của sắc-pháp ấy, của danh-pháp ấy không 
hiện rố. 


- Khi nào trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ dói-twong 
trạng-thái vô-ngã (anattalakkhana) cua sắc-pháp nào, 
của danh-pháp nào, thi khi ay, trạng-thái vô-thường, 
trang-thái khổ của sắc-pháp ấy, của danh-pháp ấy không 
hiện ró. 


Vậy, khi frí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ trạng-thải- 
chung nào của sắc-pháp nào, của danh-pháp nào làm 
dói-twong thiên-tuệ, thì 2 trạng-thái-chung còn lại mặc 
dù không hiện rõ, nhưng tiềm năng của #rí-tué thién-tué 
áy vân có khả năng diệt duoc sự tưởng lầm, chấp lầm 
cho rằng: Sác-pháp, danh-pháp là thường, lạc, ngã, bởi 
vi 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vó-ngá có lién quan làn nhau. 

Quan niệm vô-thường, khó, vô-ngã theo đời 

Trong thời kỳ Düc-Phát Chánh-Dáng-Giác chưa xuất 
hiện trên thé gian, hoặc đối với những người không hiểu 
biết về giáo pháp của Düc-Phát, có các quan niệm: 

- Quan niệm vé vô-thường: Đôi với só người, những 
gi có tính chát không được bên vững lâu dài, có rồi lại bị 
hư hại, hoặc mát đi, v.v... người ta cho là vó-thuong. 
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Ví du: Khi nghe người chết, chiếc xe bị hư, cái ly bi 
bé, xảy ra sự bién đổi, v.v... Người ta nói với nhau rằng: 
“Wó-thường!” 

- Quan niệm vé khó: Đôi với số người, khi gặp sự 
khổ thân như: Bị bệnh hoạn óm dau, bi tai nạn, bị đánh 
đập tàn nhân, bị nóng lạnh, bị đói khát, v.v... Người ta 
nói với nhau ràng: “Khổ quá!” 

Hoặc khi gặp nổi khó tâm như: Sáu não khóc than 
thương tiếc đến người thân đã chết, của cải tài sản bị 
mắt, v.v... Người ta nói với nhau răng: “Khổ quá!” 


- Quan niệm về vô-ngã: Đối với sô người không từng 
học hỏi giáo-pháp của Đức-Phật, không từng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, thì không có quan niệm vé 
vó-ngá, bởi vì số người ấy vốn là người thường chấp 
ngã, chấp thủ có {ᾳ. 

Dù cho số người ấy có quan niệm vé vô-thường, quan 
niệm về khổ cũng chỉ là một cách thô thiển mà thôi. 

Thật vậy, một người sống qua bấy nhiêu năm, rồi mới 
chết, một chiếc xe chạy. qua thời gian, rồi mới bị hư, một 
cái ly đã sử dụng qua, rồi mới bị bé, v.v.. 


Như vậy, quan niệm về vô-thường đôi với họ chờ có 
thời gian. 

Và quan niệm về khổ đôi với họ phải chờ có bệnh 
hoạn óm dau, bị tai nạn thương tích, v.v... 

Trong Phật-giáo, hàng thanh-văn đệ-tử của Düc-Phát 
Gotama, nếu hành-già nào là hang người tam-nhán 
(tihetukapuggala) có du 10 pháp-hanh ba-la-mát, có đủ 
5 pháp-chü: Tín-pháp-chü, tấn-pháp-chủ, niém-pháp- 
chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu, có duyén lành láng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi hành-già ấy thực- 
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hành pháp-hành thién-tué có khả năng phát sinh trí-tué 
thiên-tuệ thấy rõ, biết τὸ thát-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp tam-giới, cho đến #rí-tué thién-tué thứ 4 gọi 
là uddayabbayanupassanañana: Trí-tué thién- tué tháy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mói sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái chung: Trạng-thái vó- 
thường, trang-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của môi sắc- 
pháp hiện-tại ấy, mỗi danh-pháp hiện-tại ấy, dẫn đến 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phậit, chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Ti hánh-quá νὰ Niét-bàn, diét tán moi 
tham-ái, moi phiên-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 


Thật ra, thát-tánh của môi sắc-pháp, mói danh-pháp; 
sự sinh, sự diệt của môi sác-pháp, môi danh-pháp; 3 
trạng-thái chung: T rang-thái vó- thuong, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của môi sác-pháp, môi danh-pháp tam- 
giới vân luôn luôn hiện hữu, nhung không có một ai có 
khả năng chi dạy cho biết, cho thấy, mãi cho đến khi 
Đúc-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Khi ấy, Đức- 
Phật Gotama mới thuyết pháp, giảng dạy các pháp áy, 
dé tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 


Trạng-thái chỉ tiết của 3 trạng-thái-chung 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về pháp- 
hữu-vi đêu có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã. 


Trong mỗi trạng-thải-chung của sắc-pháp, của danh- 
pháp ấy có nhiều trang-thái chi-tiét được trình bày trong 
bó Visuddhimagga phần Maggämaggafñänadassana- 
visuddhi như sau: 
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1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chỉ tiết: 

1- Aniccato: Với trang-thái vó-thuong. 

2- Palokato: Với trang-thái tiêu diệt. 

3- Calato: Vói trang-thái bién dói. 

4- Pabhanguto: Với trang-thái tan rã. 

5- Addhuvato: Với trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Với trạng-thái bién đổi là 

thuong. 

7- Asárakato: Với trang-thái vô dụng, không cốt lỗi. 

8- Vibhavato: Với trang-thái bi suy. 

9- Sankhatato: Với trạng-thải bi cấu tạo. 

10- Maranadhammato: Với trang-thái diệt, chết là 
thường. 

10 trang-thái chỉ tiết của trạng-thái vô-thường cũng 
là đối-tượng của trí-tué thién-tué aniccánupassaná. Mỗi 
trang-thái chỉ tiết phát sinh tuy theo năng lực trí-tué 
thién-tué của mỗi hành-giả. 

2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khó 

Trạng-thái khó có 25 trạng-thái chi-tiét: 

1- Dukkhato: Với trang-thái khổ khó chịu. 

2- Rogato: Với trang-thái khó như bệnh lật. 

3- Gandato: Với trang-thái khó như ung nhọt. 

4- Sallato: Với trạng-thái khổ như mũi tên độc. 

5- Aghato: Với trạng-thải khổ bất hạnh. 

6- Abadhato: Với trang-thái khổ như ốm dau. 

7- Πο; Với trang-thái khổ suy đôi. 

8- Upaddavato: Với trạng-thái khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Với trang-thái khó dáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Với trạng-thái khổ cản trở. 

11- Atãnato: Với trang-thái khổ không có nơi bảo hộ. 
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12- Alenato: Với trạng-thái khổ không có nơi án náu. 

13- Asaranato: Với trang-thái khó vì không có nơi 

nương nhờ. 

14- Ädmavato: Với trang-thái khổ vì tội chướng. 

15- Aghamülato: Với trạng-thái nguồn gốc của khó. 

16- Vadhakato: Với trang-thái khổ như kẻ sát hại. 

17- Sásavato: Với trang-thái khó do phiên-não trâm-luân 

18- Maramisato: Với trang-thái khổ như môi của Ma. 

19- Jàtidhammato: Với trang-thái khó sinh là thường. 

20- Jaràdhammato: Với trang-thái khó già là thường. 

21-Byádhidhammato: Với trang-thái khó bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: Với trang-thái khó sâu não là thường. 

23- Paridevadhammato: Với trang-thái khó than khóc 

là thuong. 

24- Upäyäsadhammato: Với trang-thái nói thống khó 

cüng Cực. 

25- Samkilesikadhammato: Với trang-thái khó bi ó 

nhiễm bởi phién-ndo. 

25 trạng-thái chi-tiét của trạng-thái khổ cũng là dói- 
tượng của frí-tué thiên-tuệ dukkhãnupassana. Mỗi trang- 
thái chỉ tiết phát sinh tuỳ theo năng lực trí-tué thién-tué 
của mỗi hành-giả. 

3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 

Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiét: 

1- Anattato: Với trang-thái vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Với trang-thái khác lạ (không phải ta). 

3- Rittato: Vói trang-thái róng khóng, khóng có thuong, 

lac, ngã. 

4- Tucchato: Với trang-thái không có thật là ta. 

5- Suffato: Với trang-thái hoàn toàn không phải ta, 

không phải của ta. 
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5 trang-thái chi-tiét của trạng-thái vô-ngã cũng là 
đối-tượng của trí-tué thién-tué anattánupassaná. Mỗi 
trang-thái chi tiết phát sinh tuy theo năng luc trí-tuê 
thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


Như vậy, 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó-thwong, 
trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp được phân loại ra trạng-thái chỉ tiết gồm có 
40 trạng-thái chi-tiót, mà mỗi loại trang-thái chi-tiét 
của sắc-pháp, của danh-pháp này được hiện rõ đối với 
hành-già thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, tuỳ theo 70 
pháp-hanh ba-la-mát, tuỳ theo năng luc của 5 pháp- 
chủ: Tín-pháp-chü, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ pháp-chu νὰ tuy theo năng lực của pháp- 
hành giới, pháp-hành thién-dinh, pháp-hành thién-tué 
của môi hành-giả. 

Mỗi loai trang-thái chi-tiét áy đều có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh-nhán 
trong Phát-giáo như sau: 


- Nếu hành-giả có tín-pháp-ehú có nhiều năng lực hon 
4 pháp-chủ còn lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, dinh- 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủú), và có pháp-hành giới có nhiều 
năng lực thi trang-thái vô-thường hiện rõ, dẫn đến chứng 
ngộ chán-ly  Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán mọi phiên-não không còn 
dw sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản trong Phát-giáo. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhán bậc nào tuy theo 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật, νὰ năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

- Nếu hành-giả có định-pháp-chú có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chü còn lại (tín-pháp-chü, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, tuệ pháp-chủ) và có pháp-hành thiên- 
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định có nhiều năng lực thì trang-thái khổ hiện rõ, dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhán bậc nào tuy theo 10 pháp- 
hanh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

- Nếu hành-giả có fué-pháp-chiüi có nhiều năng luc 
hơn 4 pháp-chü còn lại (tín-pháp-chü, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ) và có pháp-hành thiên- 
tué có nhiều năng lực thì trang-thái vó-ngá hiện τὸ, dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong Phật-giáo. 

Hành-giả trở thành 7hánh-nhán bậc nào tuy theo 10 pháp 
hạnh ba-la-mật, và năng lực của 5 pháp-chủ của hành-giả. 

Bốn bậc Thánh-nhán 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bác Thánh Nhap-luu (Sotapanna). 

2- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadägämi]). 

3- Bác Thánh Bát-lai (Anàgami). 

4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 

Pháp che án 3 trang-thái-chung 

Tất cả moi sác-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi 
(sankhatadhamma) thuóc vé chán-nghia-pháp (paramat- 
thadhamma) có những sự thật hiển nhiên như sau: 

- Thật-tánh của sác-pháp, của danh-pháp. 

- Sắc-pháp, danh-pháp có sự sinh, sự diệt. 

- Sác-pháp, danh-pháp có 3 trang-thái-chung: Trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã. 

Dó là thát-tánh hién nhién cüa mói sác-pháp, mói 
danh-pháp. 
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Vấn: - Do nguyên nhân nào che phủ thật-tánh của 
sắc-pháp, của danh-pháp? 

- Do pháp nào che phú thật-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp? 


* Nguyên nhân che phủ thật-tánh 


Đáp: - Do vó-minh (avijja) là nguyên nhân che phu 
thát-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp. 


Vó-minh đó là si-tâm-sở (mohacetasika) si-mé đồng 
sinh với 12 bát-thién-tám làm cho tám si-mé tói tám, nhw 
màn vó-minh che phủ thát-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp. Cho nên, thát-tánh hiển nhiên của mỗi sác- 
pháp, môi danh-pháp không hiện ró. 


- Do tà-kiến (dithi) đó là tà-kién tâm-sở (ditthi- 
cetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hop với tà-kién thấy 
sai, chấp lâm nơi danh-pháp, nơi sắc-pháp cho là ta, 
nguoi, người nam, Hgười nữ, chúng-sinh, v.v... 


- Do chấp thủ theo danh từ ngôn-ngữ chế-định được 
hưu truyền từ ngàn xưa cho đến ngày nay, trở thành thói 
quen, nên chi có biết sự-thật ngôn-ngữ ché-dinh-pháp 
(paññattidhamma) theo đời mà thôi, không biết đến sự 
thật chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Dó là nhimg nguyén nhán che phu thát-tánh hién 


nhiên của môi sác-pháp, mỗi danh-pháp. Nguyên nhân 
chính là vó-minh đó là si-tâm-sở (mohacetasika). 


Vô-minh trong pháp paticcasamuppada 

Trong pháp paticcasamuppada: Thập-nhị-nhân-sinh 
có 12 pháp theo nhân quả liên hoàn: 

“Avijjapaccaya sankhara, ... " 
"Do vó-minh làm duyên, nén các pháp-hành sinh, ... ” 
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Hay các pháp-hành phát sinh do vó-minh làm duyên. 
.- Vó-minh (avijja) đỗ là sỉ tâm-sở (mohacetasika) 
đông sinh với 12 bât-thiện-tâm. 

- Các pháp-hành (sankhara) đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanacetasika) đông sinh với 12 bát-thién-tám, với ở 
duc-giói thién-tám, với 5 sdc-giói thién-tám, với 4 vó- 
sác-giói thién-tám. 

Tác-y tám-só đồng sinh với bát-thién-tám và các tam- 
giới thiện-tâm này phát sinh do vó-minh làm duyên. 

Hay nói cách khác, vó-minh làm nhân phát sinh, các 
pháp-hành (sankhara) ày là quả (quà của vó-minh). 

Khóng biét pháp nào goi là vó-minh? 

Khóng biét 8 pháp goi là vó minh, 8 pháp dó là: 

l- Dukkhe afiánam: Không biết ngü-uán cháp- thủ, hoặc 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giói là khó Thánh-dé. 

2- Dukkhasamudaye añanam: Không biết tham-di là 
nhân sinh khó Thánh-dé. 

3- Dukkhanirodhe ananam: Không biết Niét-bàn là 
pháp diệt khó Thánh-dé. 

4- Dukkhanirodhagaminipatipadaya añanam: Không 
biết pháp-hành bát-chánh-dao dân dên chứng ngộ Niét- 
bàn, diệt khó Thánh-deé. 

5- Pubbante afianam: Không biét ngũ-uẩn, 12 xt, 18 
tự-tánh (dhatu) trong quá-klur. 

6- Aparante añãnam: Không biết ngü-uán, 12 xứ, 18 
tự-tánh (dhatu) trong vi-lai. 

7- Pubbantüparante añãnam: Không biết ngü-uán, 12 
xứ, 16 tu-tánh (dhàtu) trong quả-khứ và trong vi-lai. 

8- Idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu 
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añãnam: Không biết sác-pháp, danh-pháp phát sinh 
trong thập-nhị-duyên-sinh (paticcasamuppada) theo 12 
pháp nhân-quả lién-hoàn với nhau như sau: 

“Avijapaccaya sankhara, 

Sankharapaccaya viññanam, v.v... 

- Các pháp-hành đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 12 
bát-thién-tám, 17 thiện-tâm trong tam-giói phát sinh do 
vó-minh làm duyén. 

- 19 quá-tám làm phán sw tái-sinh kiép sau phát sinh 
do các pháp-hành trên làm duyên, v.v.. 

Nhân và quả liên-hoàn trong thập-nhị-duyên-sinh, 
không thuần là nhân, không thuần là quả, mỗi pháp là 
quả của pháp trước, rồi làm nhân của pháp sau tiếp diễn 
liên hoàn với nhau như váy". 

Nhu váy, vó-minh không biết 8 pháp này, ngoài ra, 
vó-minh có thé biết các pháp khác, hoặc các bộ môn 
khác trong đời, nhưng không trực tiếp hỗ trợ cho chúng- 
sinh giải thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


Thời-kỳ Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác xuất hiện 


Trong thoi-ky Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác chưa 
xuất hiện trên thế gian, toàn thể chúng-sinh trong tam- 
giới bi vó-minh che phú thật-tánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp, không có một sa-món, bà-la-món, dao- 
sư nào có khả năng biết đến thát-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp, bởi vì vó-minh che phủ, nên toàn thé chúng- 
sinh trong tam-giới đắm chìm trong biển khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài. 


Đến thời kỳ Đức-Bổ-tát Siddhattha sinh ra đời tại 
khu vườn Lumbini, vào ngày rám tháng tư. 





' Tìm hiểu rõ trong quyền Tìm Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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35 năm sau, Ditc-Bó-tát Siddhattha ngự di đến ngồi 
tại cội Dai-Bó-dé tại khu rừng Uruvela, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ với đối-tượng thiền-tuệ là fhập-nhị- 
duyên-sinh và thập-nhị-nhân-diệt, theo chiều thuận và 
nghịch, trí-tué thién-tué phát sinh, tháy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diét của sắc-pháp, của danh-pháp, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vó-thuong, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp, dàn dén 
chứng ngộ chán-l tứ Thánh-dé đâu tiên không tháy chi 
day, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét-bàn, 
diệt tận vó-minh, tham-ái, moi phién-náo trám-luán 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cói-giói chúng-sinh, goi là Dirc-Phát- 
Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là 
Đúc-Phật Gotama, vào canh chót đêm rám tháng tư, tại 
khu rừng Uruvelà, tròn đúng 35 tui. 

Đúc-Phật thuyết day chánh-pháp tế độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ. Nếu những chúng-sinh πὰο thuộc 
vé hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), đã tích-lũy 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô só kiếp quá-khứ, 
có đủ 5 pháp-chủ (indriya): Tín-pháp-chü, tán-pháp- 
chu, niém-pháp-chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu, thì 
nhüng chüng sinh áy có duyén lành láng nghe chánh- 
pháp của Düc-Phát, rồi thực-hành pháp-hành thién-tué 
dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ diệt được vó-minh tôi 
tăm, thấy rõ, biết rõ thát-tánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp được hiển nhiên hiện rõ; frí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự điệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nén hiện rõ ở trang-thái-chung: Trang-thái vô- 
thường, trạng-thái khó, trang-thái vó-ngá của sác- -pháp, 
của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chán-l tứ Thánh- để 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả 
ấy tuỳ theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
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pháp-chủ (indriya): Tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chü, dinh-pháp-chü, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành- 
giá nhu sau: 

- Có số chứng đắc Nháp-lru Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quá, Niét-bán, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kién (ditthi) và hodi-nghi (vicikicchà), trở thành bậc 
Thánh Nháp-liru. 

- Có số chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên- -não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quà νὰ Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phión- -nào là 
sán (dosa) loại vi-té, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), si (moha), ngá-man (mana), 
buón-chán (thina), phóng-tám (uddhacca), khóng biét 
hó-then tôi-lői (ahiika) không biết ghé-so tói-lói 
(anottappa) không còn dw sót, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán cao thượng. 


Phương pháp diệt vô-minh 

Diệt vô-minh có 2 giai đọan: 

- Giai doan ngăn ngừa vó-minh, cho minh phát sinh. 
- Giai doan diệt tận được vó-minh. 


l- Giai doan ngăn ngừa vó-minh, cho minh phát 
sinh băng cách nào? 

- Vó-minh (avijja) đó là si tâm-sở (mohacetasika) 
dóng sinh vói /2 bát-thién-tám. 

- Minh (vijja) đó là trí-tuệ tám-só (pafifiacetasika) 


Trạng- Thái-Chung, Trạng- Thái-Riêng 97 





đồng sinh với 4 duc-giói thiện tâm hợp với trí-tuệ, 4 
dục-giới quả-tâm hợp với tri-tuệ, 4 dục-giới duy-tác-tám 
hợp với tri-tuệ, 15 sắc-giới-tâm, 12 vồ-sắc-giới-tâm, ở 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, góm có 47 hoặc 79 tám. 


Mohacetasika: Si tám-só có 4 đặc tính riêng biet: 


1- Añanalakkhano: Si tâm-sở có trang-thái không biết 
thật-tánh cua săc-pháp, của danh-pháp, hoặc không biết 
chán-ly tứ Thánh-deé. 

2- Arammanasabhávacchàüdanaraso: Si tâm-sở có 
phán sự che phu thật-tảnh cua sác-pháp, cua danh-pháp. 

3- Andhakarapaccupatthàno: Si tâm-sở làm cho tám 
tôi tăm là quả hiện hữu. 

4- Ayonisomanasikàrapadatthüno: Biết sai lâm trong 
tám với si-tâm không đúng với 4 trang-thái của sdc-pháp, 
của danh-pháp là nguyên nhân gán phát sinh sỉ tám-só. 

Paffiacetasika: Tri-tué tám-só có 4 đặc tính riêng biệt: 

l- Yathabhütapativedhalakkhana: Trí-tué tâm-sở có 
trang-thái thay rõ, biết rõ thát-tảnh cua săc-pháp, của 
danh-pháp, chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng dac 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

2- Visayobhasanarasa: Trí-tué tâm-sở có phán sự làm 
rõ ràng thát-tành các săc-pháp, các danh-pháp. 

3- Asammohapaccupatthana: Tri-tuệ tâm-sở không mé 
muội, tâm sáng suốt là quả hiện hữu. 

4- Yonisomanasikãrapadatthanä: Hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ dung với 4 trang-thái của sdc-pháp, của danh- 
pháp là nguyên nhân gân phát sinh trí-tué tám-só. 

Như vậy, sỉ tám-só phát sinh do nguyên nhân gần là 
ayonisomanasikara và trí-fuệ tám-só phát sinh do 
nguyên nhân gân là yonisomanasikara. 


98 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





Ayonisomanasikara là nhu thé nào? 


Ayonisomanasikara biét sai lám trong tám vói si-tám 
không đúng 4 trang-thdi của sắc-pháp, của danh-pháp 
như sau: 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường 
(anicca), thi si-tám biết sai lâm cho là thường (nicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái khó (dukkha), 
thì si-tâm biết sai lầm cho là lac (sukha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anatta), 
thì si-tâm biết sai lầm cho là ngã (attā). 

- Sác- -pháp, danh-pháp có trang-thái bát-tinh (asubha), 
thì si-tâm biết sai lâm cho rằng: Tịnh, tốt dep (subha). 

Do ayonisomanasikära biết sai làm trong tâm cho là 
thường, lạc, ngá, tinh như vậy, nên si tâm-sở (moha- 
cetasika), gọi là vó-minh (avijja), phát sinh làm che phủ 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Yonisomanasikàra là nhu thé nào? 

Yonisomanasikära hiểu biết trong tâm với trí-tué 
đúng 4 trang-thái của sắc-pháp, của danh-pháp như sau: 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường 
(anicca) thi trí-tué hiểu biết đúng là vô-thường (anicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thải khó (dukkha), 
thi trí-tué hiểu biết đúng là khó (dukkha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã (anattà), 
thi tri-tuệ hiểu biết đúng là vô-ngã (anattà). 

- Sắc- "pháp, danh-pháp có trang-thái bát-tinh (asubha), 
thì trí-tué hiểu biết đúng là bát tịnh (asubha). 


Do yonisomanasikàra hiểu biết trong tâm với trí-tuệ 
đúng 4 trang-thái: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
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trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bát-tinh của sắc-pháp, của 
danh-pháp như vậy, nên trí-tué fâm-sở (paññacetasika), 
gọi là minh (vijjà) phát sinh làm hiện rõ thát-tánh hiển 
nhiên của sác-pháp, của danh-pháp. 


Phương pháp ngăn ngừa vô minh, cho minh phát sinh 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ luôn luôn có 
yonisomanasikãra hiểu biết đúng trong tâm với trí-tué 
đúng 4 trạng-thải: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã, trang-thái bát-tinh của sắc-pháp, của 
danh-pháp, nên ngăn ngừa được vó-minh không phát 
sinh, đồng thời làm nguyên nhân gân phát sinh trí-tué 
thién-tué (vipassanan3), gọi là minh (vijjà) làm hiện rõ 
thật-tánh hiển nhiên của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là: 

- Tri-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ trang-thái-riéng 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ thát-tánh hiển nhiên 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: 
Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái vó-ngà, 
của sác-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chán- 
lý tử Thánh-dé. 


2- Giai doan diệt tận vó-minh băng cách nào? 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
yonisomanasikära hiểu biết đúng trong tâm với trí-tué 
thién-tué thấy rõ, biết rõ 4 trạng-thải: Trang-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái 
bát-tinh của sác-pháp, của danh-pháp tam-giới làm 
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nguyên nhân gần phát sinh trí-tué thién-tué tam-giói 
(lokiyavipassaná) cho đến phát sinh trí-tué thién-tué 
siêu-tam-giới (lokittaravipassana) chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao-tám, 4 T hánh-quả- 
tâm và Niét-bàn. 

4 Thánh-dao-tué (Maggafiana) trong 4 Thánh-đạo- 
tâm có đôi-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới, nên diệt tận 
được vó-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 12 bát-thién-tám theo khả năng của mỗi Thánh-dao- 
tué như sau: 


l- Nhập-lưu Thánh-dao-tuë có khả năng diệt tận 
được vó-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm hợp với tà-kién và 1 si-tám hợp với hoài- 
nghỉ, gồm cô 5 si-tám-só trong 5 bát-thién-tám không 
con dự sói. 


2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được vó-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kién loại thô trong cõi 
dục-giới, với 2 sán-tám loại thô không còn dw sói. 


3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
vó-minh đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh với 4 
tham-tâm không hop với tà-kién loại vi-té trong cõi duc- 
giới, với 2 sán-tám loại vi-té không còn dw sót. 

4- A-ra-hán Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận 
được vó-minh đó là si tâm-sở (mohacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tám không hợp với tà- kiến và 1 si-tám hop 
với phóng-tám, gồm có 5 si tám-só trong 5 bát-thién- 
tám con lại không con dự sói. 


Bác Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn vó-minh 
và cũng không còn tham-di, phiên-não nào nữa. 
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* Ba pháp che phủ 3 trang-thái-chung, 

phuong pháp diét 3 pháp che phü 

Ba trang-thái-chung của sác-pháp, của danh-pháp là: 

1- Aniccalakkhana: Trang-thái vô-thường. 

2- Dukkhalakkhana: Trang-thái khó. 

3- Anattalakkhana: Trang-thái vô-ngã. 

Ba trạng-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái 
khô, trang-thái vó-ngà của sác-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là sự thật hiên nhiên. Sở di 3 trang-thái-chung này 
không hiện rõ là vì bị che phủ bởi 3 pháp đó là: 

1- Santati: Dòng sinh diét liên tục vô cùng mau le làm 
che phu trang-thái vô-thường không hiện rõ. 

2- Iriyapatha: Các oai-nghi thay đổi làm che phủ 
trang-thái khó không hiện ró. 

3- Ghana: Ngã-tưởng dóng-nhát làm che phú trạng- 
thái vô-ngã không hiện ró. 

Giảng giải 

1- Santati: Dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau lẹ làm 
che phu trang-thái vô-thường không hiện rõ nhu thé nào? 

Đức-Phật day: 

“Sabbe sankhara anicca. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi đều có trang-thái vô-thường. 

_Pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, ngũ- 
uân, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... déu có trang-thái vô- 
thường, bởi vì mỗi sác-pháp, môi danh-pháp sinh rôi diệt 
liên tục không ngừng vô cùng mau lẹ, có rôi lại không. 

Như vậy, trang-thái vô-thường của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới là sự thật hiên nhiên, do nguyên 
nhân nào làm cho trang-thái vô-thường không hiện rõ? 
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Trong bộ Visuddhimagga, Thanh-Tịnh-đạo giải rằng: 

"Aniccalakkhanam tava udayabbayanam amanasikara 
santatiyà paticchannattà na upatthati. ”” 

Trước hết, trạng-thái vô-thường không hiện rõ, vì 
dong sinh diệt liên tục (santati) vô cùng mau le của danh- 
pháp, sác-pháp tam-giới, làm che phu trạng-thải vô- 
thường, do không có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diét của săc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 


Dong sinh diệt liên tục (santati) che phú trang-thái 
vó-thwong như thé nào? 

Ví du thô thién dé hiểu dé so sánh nhu: 

- Khi ta tháy những hinh ảnh trên màn hinh chiéu 
phim, cứ 1 giày đông hó có khoảng 24 tâm hinh liên tục 
quay nhanh qua máy chiêu phim, ta thây hình ảnh những 
tài tử diễn viên có những cử chỉ, hành động, lời nói tự 
nhiên bình thường. Ta không thê thây từng tâm phim 
cách khoảng nhau νὰ cũng không nghe từng tiêng nói 
cách khoảng nhau. 

Đó là sự liên tục của cuộn phim quay nhanh. 


- Khi ta tháy bóng đèn dang cháy sáng, cứ mói giây 
đồng hồ có khoảng 50-60 lần dòng điện tắt rồi cháy 
sáng liên tục không ngừng trong suốt thời gian bóng đèn 
cháy sáng. Ta không thê thây bóng đèn cháy sáng rôi tắt 
liên tục. 

Đó là sự liên tục của dòng điện tắt rồi cháy sáng. 

Còn sự sinh, sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp tam- 
giới thì vô cùng mau lẹ phi thường. 


Trong Chú-giải giảng giải rằng: 
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"Ekaccharakkhane kotisatasahassasankha uppajitva 
nirujjhati. ”” 

"Chi mót lán büng dáu ngón tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rồi diệt liên tuc 1.000 tỷ lân. ” 


Như váy, chỉ có trí-tué thién-tué thứ 4 gọi là udayabbayä- 
nupassanañana sắc bén nhanh nhạy có khả năng thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới hiện-tại mà thói. 

Nếu không có trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañana thì không thây rõ, biết rõ được sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giói hiện-tại, 
nên chắc chán không thé cắt đứt santati: Dòng sinh diệt 
liên tục của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Vì vậy, hành-giả không thê thấy rõ, biết rõ frạng-thái 
vô-thwòng của sác-pháp, của danh-pháp tam-giói hiện-tại. 

Só di, hành-già khóng tháy τὸ. biét τὸ trang-thái vó- 
thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giói hiện-tại 
là vì dòng sinh diệt liên tuc vô cùng mau le của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, làm che phủ 
trang-thái vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hién-tai. 


Phương pháp làm cho trạng-thái vô-thường hiện rõ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, đến khi trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 gọi là udayabbayänupassanäñäna 
phát sinh sắc bén nhanh nhạy thây rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diét của sác-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, mới 
có khả năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục vô cùng mau 
le của sác-pháp, của danh-pháp tam-giói hiện-tại, thì sự 
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thật hiển nhiên trang-thái vô-thwòng của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiện rõ. 

Nhu bộ Visuddhimagga giải rằng: 

"Udayabbayampana pariggahetva santatiya vikopitaya 
aniccalakkhanam yathãvasarasato upatthàti. ' 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, khi trí-tué 
thién-tué phát sinh, thấy rõ, biết rõ sw sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, mới có khả 
năng cắt đứt dòng sinh diệt liên tục của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giói hién-tai. Khi ấy, trang-thái vó- 
thường của sác-pháp, cua danh-pháp hiện nhiên hiện rõ 
sự thật cua nó. 

Trí-tuệ thién-tué nào có khá năng thấy rõ, biét rõ sự 
sinh, sự diét của sác-pháp, của danh-pháp? 

Trong 16 loại trí-tué thién-tué theo tuàn tự của pháp- 
hành thién-tué, thì đền trí-tuệ thién-tué thứ 4 goi là 
udayabbayanupassananana có khả năng thây rõ, biệt rõ 
sự sinh, sự diệt của sác-pháp của danh-pháp tam-giói 
hiện-tại. 

Thật vậy, trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana này là trí-tué thién-tué bắt đầu thây rõ, biệt rõ 
sự sinh, sự điệt của sác-pháp, của danh-pháp tam-giói 
hiện-tại là: 

- Danh-pháp nào sinh, do nhán-duyén nào sinh, 

- Danh-pháp ἂν diệt, do nhán-duyén ἂν diệt. 

- Sác-pháp nào sinh, do nhán-duyén nào sinh, 

- Sác-pháp ἂν diệt, do nhân-duyên ἂν diệt. 

Cho nên trí-tué thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupas- 
sanañana này chính thức được gọi là frí-fuệ thién-tué, 
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bởi vì trí-tué thién-tué thứ tw udayabbayänupassanafñana 
có khả năng cát đứt dong sinh diét liên tuc (santati) mau 
lẹ không ngừng của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
hién-tai, nên hiện rõ trang-thái vô-thường của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

Như váy, sự thật trang-thái vô-thường của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại được hiển nhiên hiện rõ. 

Thật ra, không chỉ trang-thái vô-thường của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giói hiện-tại được hiển nhiên hiện τὸ, 
mà còn trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại cũng được hiển nhiên hiện 
τὸ, bởi vì 3 trang-thái-chung này có sự liên quan với nhau. 

Bắt đầu từ trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana này cho đến trí-tuệ thién-tué thứ 12 gọi là 
saccänulomafñana đều có khả năng thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, nên hiện rõ #rạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái-vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giói 
hiện-tại, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé. 

Nếu hành-giả nào là hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
phát sinh đến trí-tué thién-tué thấy rõ, biết τὸ sự sinh, 
sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp tam-giói hiện-tại, 
thì hành-giả ἂν thật là cao quý. 

Như trong Dhammapadagäthä, Đức-Phật dạy rằng: 

“Yo ca vassasatam jtve, apassam udaybbayam. 

Ekaham jivitam seyyo, passato udaybbayam. ”” 

Người nào dù sống đến trăm năm, 

Mà không có tri-tuệ thién-tué, 

Khóng tháy sw sinh và sw diét. 
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Không bằng hành-giả sống một ngày, 
Có trí-tué thién-tué phát sinh, 

T háy rõ sw sinh và sự diệt, 

Của sắc-pháp danh-pháp hiện-tại, 
Cuộc đời cao quỷ biết dường nào! 


2- Iriyapatha: Các oai-nghi thay đổi làm che phủ 
trang-thái khô không hiện rõ như thé nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe sankhara dukkha. ” 

Tất cả các pháp-hitu-vi déu có trang-thái khó. 

Pháp-hữu-vi đó là sác- -pháp, danh-pháp, ngü- uán, 12 
xứ, 18 tự-tánh (dhatu), ... đều có rạng-thái khó. 

Nhu vậy, trang-thái khó cüa sác-pháp, cüa danh-pháp 
là sự thật hiên nhiên, do nguyên nhân nào làm cho trang- 
thái khó không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga Thanh-Tịnh-Đạo giải rằng: 


"Dukkhalakkhanam  abhinhasampatiptlanassa 
,.,...- ; ο) 


Trang-thái khổ không hiện rõ, VÌ các bởi tồi thay 
đổi che phủ, do không có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt, trang-thái vô-thường của sắc-pháp, các 
oai-nghi luôn luôn hành hạ. 


Các oai-nghi làm che phú trang-thái khổ không hiện 
rõ như thê nào? 


Tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi dung, oai-nghi- 
ngôi, oai-nghi nằm và các oai-nghi phụ là bước tới 
trước, bước lui sau, quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, duói tay ra, duói chân ra, v.v.. 
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Tử-oai-nghi và các oai-nghi phụ thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tám (cittajarüpa), có sự sinh, sự diệt liên 
tuc không ngừng, có ftrang-thái vó-thwong luôn luôn 
hành ha các oai-nghi, nên oai-nghi có frạng-thái khó. 

Thé mà mói khi có oai- -nghi nào phát sinh khô, theo 
thói quen liền thay đối từ oai- -nghi cũ ây sang oai-nghi 
mới ngay, mà không có trí-tué thién- tué tháy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diét của oai-nghi cũ y, nên không có trí-tué 
thién-tué thấy rõ, biết τὸ trang-thái khó của oai-nghi cũ ấy. 

Vi vậy, oai-nghi mới làm che phủ trang-thái khổ của 
oai-nghi cũ. 


Phương pháp làm cho trạng-thái khó hiện rõ 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tué, truóc khi 
thay dói mỗi oai-nghi, cần phải có trí-tué thién-tué biết 
rõ nguyên nhân chính đáng, đó là sự khó bắt buộc phải 
thay đôi từ oai-nghi cũ sang oai-nghi mới. 

Khi thay đổi oai-nghi, hành-già có trí-tué thién-tué 
theo dõi nhât cử nhât động từ oai-nghi cũ sang oai-nghi 
mới, /rí-fuệ thién-tué thây rõ, biệt τὸ sự sinh, sự diét của 
các sác-pháp oai-nghi cũ ây, nên hiện rõ trang-thái vô- 
thưởng luôn luôn hành ha các oai-nghi cũ ây. 

Vì vậy, rạng-thái khó của sác-pháp các oai-nghi ây 
hiện rõ. 

Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 

“Abhinhapatisampatipilanam manasikatva iriyapathe 
ugghatite dukkhalakkhanam yathavasarasato upatthäti. ”” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, khi tri-tuệ 
thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 
oai-nghi ἂν, nên hiện rõ trang-thái vô-thường luôn luôn 
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hành hạ oai-nghi ấy, nên diệt được các oai-nghi che phủ 
trạng-thái khổ. 

Khi ấy, trạng-thái khổ của sắc-pháp oai-nghi ấy hiển 
nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana phát sinh 
thấy τὸ, biết τὸ sự sinh, sự điệt của môi sác-pháp oai- 
nghi, mỗi danh-pháp hiện-tại, hiện rõ trang-thái vô- 
thường luôn luôn hành hạ, nên trang-thái khổ của sắc- 
pháp oai-nghi, của danh-pháp biết oai-nghi ấy hiển nhiên 
hiện rõ sự thật của nó. 


3- Ghana: Ngã-tướng dóng-nhát làm che phủ trang- 
thái vô-ngã không hiện rõ như thé nào? 

Đức-Phật day rằng: 

“Sabbe dhamma anatta. ` 

Tất cả các pháp déu có trạng-thái vô-ngã. 

Dhamma đó là pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp, 
ngü-uán, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhàtu), v.v... đều có trang- 
thái vó-ngá, bởi vì các pháp-hữu-vi ἂν đều có trang-thái 
vó-thwong, trang-thái khó, nên có trang-thái vô-ngã. 

Nhu váy, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh- 
pháp là sự thật hién nhiên, do nguyên nhân nào trang- 
thái vó-ngà không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga Thanh-Tịnh-Đạo giải răng: 

"Anattalakkhanam nànadhatuvinibhogassa amanasi- 
kara ghanena paticchannattà na upatthàti. ”” 

Trang-thái vô-ngã không hiện rõ, vì ngã-tưởng dóng- 
nhất che phú, do không có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết 
rõ, phân tích rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp riêng biệt với nhau. 


, 





' Bộ Visuddhimagga, phần Patipadafiánadassanavisuddhiniddesa. 
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_Ngũ-tưởng dóng-nhát che phu trang-thái vô-ngã của 
sac-phap, cua danh-pháp, như thé nào? 

Ghana: Ngà-twóng dóng-nhát có 3 loại: 

l- Samuhaghana: Ngá-twong dóng-nhát tóng-hop là 
gom moi danh-pháp và moi sác-pháp lai cho là ta. 

2- Kiccaghana: Ngã-tưởng dóng-nhát phán sự là gom 
moi phận sự của mọi sác-pháp, mọi danh-pháp lai cho là ta. 

3- Arammanaghana: Ngã-tưởng dóng-nhát dói-twong 
là gom moi dói-tuong lai cho là ta. 

Su thật theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
thi moi sác-pháp, moi danh-pháp được phân biệt nhu sau: 

* Danh-pháp (namadhamma) đó là tám với tâm-sở: 

- Tám (citta) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tám-só (cetasika) góm có 52 tâm-sở. 

* Sắc-pháp (rüpadhamma) gồm có 28 sác-pháp. 

- Mói tâm, tâm-sở đều có trạng thái riêng, có phận sự 
riêng, có đôi-tượng riêng. 

- Mỗi sác-pháp có trạng thái riêng, v.v.. 

Thế mà, ngá-tuóng dóng-nhát do tà-kién , máy sai cháp 
lâm nơi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp gom lại cho là ta 
theo 3 loại ngã-tưởng dóng-nhát: Ngã-tưởng dóng-nhát 
tóng-hop, ngã- tưởng dóng-nhát phán sw, ngã-tưởng 
dóng-nhát dói-twong, nén che phủ trang-thái vó-ngá của 
sác-pháp, của danh-pháp nhu sau: 


l- Samühaghana: Neá-tuóng dóng-nhát tóng-hop là 
gom moi danh-pháp và moi sác-pháp lại cho là ta như 
thé nào? 

Ví dụ: Sở di goi là "chiéc xe" là vi có các bó phận 
được lắp ráp lại với nhau. Nếu tháo rời mỗi bộ phận ra 
riêng rẽ thì không còn thấy chiếc xe nữa. 
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A 55 


Gọi là “ngôi nhà" vi được xây bằng cát, xi-măng cốt 
sắt. Nếu phá vỡ ra thành mảnh vụn thì không còn thấy 
ngôi nhà nữa, như thế nào 

Cũng nhu vậy, sở di gọi là “con người” gọi là ta là vì 
có ngü- uán: Sác-uán, tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn nương nhờ, liên kết lại lẫn nhau. Nếu có trí-tuệ 
phân tích ra mỗi uán riêng rẽ thì không có uán nào gọi là 
con người cũng không gọi là ta nữa. 

Ngü-uán có 5 uán: 

- Sác-uán đó là 28 sắc-pháp. 

- Tho-uán đó là tho tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Tuóng-uán đó là tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Hành-uán đó là 50 tâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và 

tưởng tâm-sở) đồng sinh với tâm. 

- Thitc-uán đó là tâm gồm có 89 hoặc 121 tám. 

Trong 5 uán này: 

- Phần sác-uán thuộc về sắc-pháp gọi là thân người. 

- Phần thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uán, thức-uẩn gồm 
có 4 uán này thuộc về danh-pháp (tám với tám-só) luôn 
luôn nương nhờ lẫn nhau, không thé tách rời được. 

Tuy nhiên, trong trường-hợp khi con người hết tuói 
thọ (chết), thì 4 danh-uán (tâm với tâm-sở) tách rời ra 
khỏi sác-uán (thân). Khi ây, thân trở thành tir thi rồi theo 
thời gian sẽ trở thành bột. 


2- Kiccaghana: Ngã-tưởng dóng-nhát phán sự là gom 
mọi phận sự của mọi sác-pháp, moi danh-pháp lai cho là 
ta nlur thé nào? 

Theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), mói tám 
với tâm-sở có mói phán sự như sau: 

- Cakkhuvifinana: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm làm phận 
sự thấy dói-tuong sắc. 


Trạng- Thái-Chung, Trạng- Thái-Riêng 111 





- Sotavifinana: Nhi-thwc-tám có 2 tâm làm phận sự 
nghe dói-tuong thanh. 

- Ghanaviññana: Ty-thic-tám có 2 tâm làm phận sự 
ngửi đồi-tượng m 
ném dói- -tuong vi. 

- Kayavifinana: Thân-thức-tâm có 2 tâm làm phận sự 
xüc-giác dói-tuong xúc. 

- Manoviññäna: Ÿ-thức-tâm có 79 tâm (trừ 10 thúc- 
tâm) làm phận sự biết dói-tuong pháp. 

Thé mà, ngã- tưởng dóng-nhát phán sự cho là ta thấy, 
ta nghe, ta ngửi, ta ném, ta xúc-giác, ta biết, nên che phủ 
trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 


3- Arammanaghana: Ngã-tưởng dóng-nhát dói-twong 
là gom moi dói-tuong lại cho là ta như thé nào? 

Theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), dói-tuong 
có 6 loại, môi dói-tuong được biệt băng môi loại tâm 
riêng biệt như sau: 

- Đồi-tượng sắc được tháy bằng nhãn-thức-tâm. 

- Đối-tượng thanh được nghe bằng nhĩ-thức-tâm. 

- Đối-tượng hương được πο bằng ty-thitc-tám. 

- Đối-tượng vị được ném bằng thiét-thuc-tám. 

- Đối-tượng xúc được xúc-giác bằng thân-thức-tâm. 

- Đối-tượng pháp được thấy bằng y-thutc-tám. 

Sáu loại dói-tuong này vón thuóc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), thé mà, ngà-twóng dóng-nhát dôi- 
tượng cho là ta biết các dói-tuong ἂν theo ché-dinh-pháp 
(paññattidhamma), nén che phủ frang-thái vó-ngà cua 
sác-pháp, cua danh-pháp. 
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Phương pháp làm cho trạng-thái vô-ngã hiện rõ 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 phát sinh gọi là uddayabbayanupassana- 
ñana: Tri-tuệ thién- tué tháy ró, biét ró thát-tánh cüa 
mói sắc-pháp, mỗi danh-pháp, thấy rõ, biết ró sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trang-thái chung: Trang-thái vó-thwong, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp. 

Nhu bó Visuddhimagga giải rằng: 

"Nanadhatuyo vinibbhujitva ghanavinibbhoge kate 
anattalakkhanam yathavasarasato upatthati. ” 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, khi tri-tuệ 
thién-tué thấy rõ, biết rõ, phán-tích, phán-biét rõ thật- 
tánh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp khác nhau, nên 
ngã-tưởng dóng-nhát bị tách rời ra từng mỗi tâm khác 
nhau, phận sự của mỗi tám khác nhau, mỗi tâm biết mỗi 
dói-twong khác nhau, nén trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ sự sinh, sự diệt của mói sác-pháp, môi danh-pháp, 
nên trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiển nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Trạng-thái-chung của sắc-pháp, của danh-pháp có 3 là: 

- Trang-thái vô-thường (aniccalakkhana). 

- Trang-thái khó (dukkhalakkhana). 

- Trang-thái vó-ngà (anattalakkhana). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện τὸ trang-thái vó-thuong, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Patipadäñänadassanavisuddhiniddesa. 
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Thật ra, trong 3 trang-thái-chung này, trí-tuệ thién- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna tháy rõ, biết rõ 1 
trang-thái-chung nào của sác-pháp nào, danh-pháp nào 
hiện rõ, 2 trang-thái-chung kia không hiện rõ. 


Tuy 2 trang-thái-chung kia không hiện rõ, nhung chắc 
chán tiềm năng của #í-tuệ thién-tué thứ 4 uddayabbayä- 
nupassanañana này cũng có khả năng diệt duoc 3 pháp- 
đảo-điên (vipallasa), bởi vi 3 trang-thái-chung có sự 
liên quan lẫn nhau. 

- Nếu khi #rí-tuệ thién-tué thứ 4 tháy τὸ. biết rõ trang- 
thái vô-thường của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt 
duoc /ưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kién-dáo-dién 
cho răng: Sác-pháp, danh-pháp là thường (nicca). 

- Nếu khi trí-tué thién-tué thứ 4 tháy rõ, biết rõ trang- 
thái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp thì diệt được 
tưởng-đảo-điên, tám-dáo-dién, tà-kién-dáo-dién cho rằng: 
Sác-pháp, danh-pháp là lac (sukha). 

- Nếu khi trí-tué thién-tué thứ 4 tháy rõ, biết τὸ trang- 
thái vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp thi diét được 
tưởng-đảo-điên, tám-dáo-dién, tà-kién-dáo-dién cho rằng: 
Sác-pháp, danh-pháp là ngã (atta). 

Do sự liên quan của 3 trang-thái-chung, nên trạng- 
thái-chung nào hiện rõ đều có khả năng diệt được tóng- 
dáo-dién, tâm-đảo-điên, tà-kién-dáo-dién cho rằng: Sắc- 
pháp, danh-pháp là thường, lạc, ngã. 


Giảng giải về tâm, phán sự, đối-tượng 

Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm chia ra làm 6 loại tâm 
có 14 phận sự biệt 6 dói-tuong nhu sau: 

- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phận sự thây 1 
dói-tuwong sắc hién-tai, các hinh dạng mà thói. 
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Ngoài ra, nhãn-thức-tâm không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm chi có 1 phận sự nghe 1 dói- 
dói-twong thanh hién-tai, các àm thanh mà thói. 

Ngoài ra, nhĩ-thức-tâm không có phận su biết các dói- 
tuong khác. 

- Tỷ-thức-tâm có 2 tâm chi có 1 phận sw ngửi 1 dói- 
tượng hương hién-tai, các loại mùi hương mà thôi. 

Ngoài ra, ty-thitc-tám không có phận sự biết các dói- 
tượng khác. 

- Thiệt-thức-tâm có 2 tâm chỉ có 1 phán sự ném 1 dói- 
tượng vi hiện-tại, các thứ vị mà thói. 

Ngoài ra, thiét-thirc-tám không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Thán-thức-tâm có 2 tâm chỉ có / phán sự xúc giác 1 đối- 
tượng xúc hiện-tại, cững mềm, nóng lạnh, v.v... mà thôi. 

Ngoài ra, thán-thitc-tám không có phận sự biết các 
đối-tượng khác. 

- Ý-thức-tâm gồm có 79 hoặc 111 tâm (trừ 10 thức-tâm) 
có nhiêu phận sự biết cả 6 dói-twong (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp) trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, đặc biệt biết 
dói-twong siêu-tam-giới Niét-bàn, và ché-dinh-pháp nữa. 


(Tìm hiểu rõ 14 phận sự của mỗi tâm trong bộ Abhi- 
dhammatthasangaha: Vi-diệu-pháp yêu-nghĩa, trong 
chuong 3, phán Pakinakasangaha.) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, cốt dé phát 
sinh trí-tué thién-tué thây rõ, biết τὸ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, của danh-pháp, để thấy rõ, biết τὸ 3 trang- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng- 
thái vồ-ngã của săc-pháp, của danh-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tir Thánh-dé. 
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Trí-tuệ thiën-tuë phát sinh theo tuần tự từ trí-tué 
thién-tué tam-giới (lokiyavipassaná) dén trí-tuệ thién-tué 
siêu-tam-giới (lokuftaravipassana) trải qua 16 loại tri- 
tué thién-tué. 

Trí-tué thién-tué thứ 4 goi là udayabbayánunupassaná- 
ñãna mới có khả năng thấy rõ, biết τὸ sự sinh, sự diét 
của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, bắt đầu 
chính thức goi là #rí-tuë thién-tué (vipassanañana). 

Đến trí-tué thién-tué thứ 13 goi là gotrabhuñäna có 
đối-tượng Niét-bàn siêu-fam-giới, tiép theo trí-tué thién- 
tué siéu-tam-giói thứ 14 goi là Maggafiana chứng ngộ 
chàn-ly tit Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao-tué. 


Τά Thánh-Dé (Ariyasacca) 


Tứ Thánh-dé (ariyasacca) đó là 4 sự-thật chân-]ý 
của bác Thánh-nhán dà chứng ngộ, đó là: 

1- Khổ Thánh-dé (dukkha ariyasacca) là sự-thật 
chán-ly của bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là ngà- 
uán cháp-thu, hoặc sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

2- Nhán sinh khó Thánh-dé (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) là sự-thật chán-ly của bác Thánh-nhán đã chứng 
ngộ, đó là 3 loại tham-di: 

," Duc-ái (kamatanha) là tham-ái trong 6 dói-tuong: 
Săc-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc-ái, pháp-ái. 

- Hữu-ái (bhavatanhä) là tham-ái trong 6 đối-tượng 
(sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, , pháp-ái) hợp với 
thường-kiễn, và tham-ái trong thiền sắc-giới-tâm, thiền 
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vô-sắc-giới-tâm, tàng-trói sác-giói phạm-thiên, tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

- Phi-hữu-ái (vibhāvatanhā) là tham-ái trong 6 dói- 
tượng (sắc-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc-ái, pháp-ái) 
hop với doan-kién. 

3- Diét khó Thánh-dé (dukkhanirodha ariyasacca) là 
sự-thật chán-ly của bác Thánh-nhán dà chứng ngộ, đó là 
Niét-bàn, pháp diệt tham-ái, diệt khổ tái-sinh kiếp sau. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó Thánh-dé (dukkha- 
nirodhagamini patipada ariyasacca) là sự-thật chán-ly cua 
bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Thánh-dao hop du 8 
chánh: Chánh-kién, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiép, 
chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 


Tứ Thánh-dé là sự-thật chán-ly là nền tảng căn bản 
trong giáo pháp của chw Phát-Chánh-Dáng-Giác quá- 
khứ, hiện-tại và vi-lai. 

Thật vậy, trong 9 ân-Đức-Phật, Dirc-Thé-Tón có ân- 
duc Sammasambuddha: Đưức-Phật Chánh-Dáng-Giác 
tự minh chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé dáu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não 
không còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tién-khién-tát 
(vasana) đã tích ly từ vô số kiếp quả-khứ, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cói-giói chúng-sinh 
goi là Đức-Phật Chánh-Düng-Giác độc nhất vô nhị. 

Và án-đức Buddha: Đức-Phật tự mình chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé dâu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả νὰ Niết-bàn, diệt tận 
được moi tham-di, moi phién-náo không con dw sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. 
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Đúc-Phật thuyết pháp tế độ những chüng-sinh có 
duyên lành nên tế độ. Những chúng-sinh ấy thuộc về 
hạng người tam-nhán (tihetukapuggala) dà từng tích-lũy 
10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ, kiếp 
hiện-tại là người có giới-hạnh trong sạch, có duyên lành 
đến hầu dành lé Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cũng dẫn 
đến chứng ngộ chán-ly t; Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bán, trở 
thành bác Thánh-nhân nào tuỳ theo năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tán- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử ấy. 


Kinh Chuyén-Pháp-luán đầu tiên 


Sau khi trở thành ĐÐức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Ditc-Phát Gotama vào canh chót đêm rằm 
tháng tw tại cói Dai-Bó-dé trong khu rừng Uruvelà (nay 
gọi Buddhagaya, nước An-dó). 

Đúng 2 tháng sau, Duc-Phát Gotama từ khu rừng 
Uruvela ngự dén khu rüng phóng sinh nai goi là 
Isipatana, gân kinh-thành Baranasi, có nhóm 5 ty-khuu 
trú tại nơi ây, vào ngày rằm tháng 6 (âm lịch), Đức-Phật 
Gotama thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân” lần đầu tiên, dé té độ 
nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji. 

Nội dung cốt lõi toàn bài kinh Chuyén-Pháp-Luán 
này, Đức-Phật dé cập đến tit Thánh-dé. Trong bài kinh 
này, có một doan Düc-Phát kháng dinh truyén day toàn 
cói thé giói chüng-sinh ráng: 





' Xem ý nghĩa bài kinh trong quyền I:Tam-bảo, phần Düc-Pháp, cùng soạn giả. 
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“Yavakivanca me bhikkhave, imesu catüsu ariya- 
saccesu evam tiparivattam dvadasakaram yathabhütam 
ñanadassanam na suvisuddham ahosi, neva tàvaham 
bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake sassa- 
manabrahmaniyà pajaya sadevamanussaya anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho tỉ paccafifiasim. 


"Yato ca kho me bhikkhave, imesu catüsu ariya- 
saccesu evam tiparivattam dvadasakaram yathabhütam 
ñanadassanam suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave, 
sadevake loke samarake  sabrahmake |sassamana- 
brahmaniyà pajaya sadevamanussaya anuttaram samma- 
sambodhim abhisambuddho η paccafinasim. 

Ñanañca pana me dassanam udapádi, akuppá me 
vimutti, ayamantimä jati, natthi dàni punabbhavo. ”” 

Y nghĩa: - “Này chư tỳ-khưu! Khi nào trí-tué thién-tué 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của tứ Thánh-dé theo tam-tuệ- 
luân (trítuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tué-thành) thành 12 
loại trí-tué hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh chưa phát 
sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai vẫn chưa truyền 
day rằng: “Như-Lai chứng đắc thành Đức-Phật-Chánh- 
Đăng-Giác vô thượng trong toàn cói-giói chúng-sinh 
nhán-loai, vua chúa, sa-món, bà-la-môn, chư-thiên, ma- 
vương, pham-thién cả thay. 

- Này chư ty-khuu! Khi nào trí-tué thiên-tuệ thấy rë, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-dé theo tam-tué-luán 
(tri-tué-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tuệ-thành) thành 12 loại 
trí-tuệ hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Nhu-Lai. 





' Bộ Samyuttanikaya, Mahàvaggasamyutta, kinh Dhammacakkappavattasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dóng dac khẳng 
định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành 
Ditc-Phát Chánh-Düng-Giác vô thượng trong toàn cói- 
giới chúng-sinh nhân-loại, vua chúa, sa-món, bà-la- 
môn, chư-thiên, ma-vwong, pham-thién cả thay.” 

Trí-tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như-Lai, biết 
rõ rằng: “A-ra-hán Ti hánh-quá-tué giải thoát của Nhu- 
Lai không bao giờ bị mát, kiếp này là kiếp chót, chắc 
chán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. ” 


Khi Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyên- 
Pháp-Luân xong, nhóm 5 ty- -khưu phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ với lời giáo huán của Đức-Phật, cùng 
toàn thê chư thiên từ mặt đất, 6 cõi trời dục-giới, cho đến 
chư phạm-thiên 15 cõi trời sắc-giới, phát sinh đại- thiện- 
tâm vô cùng hoan hy đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 


"Ditc-Thé-Tón thuyết giảng bài kinh Chuyén-Pháp- 
Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh thành Bàrünasi, chưa từng có sa- 
món, bà-la-món, chư-thiên, ma-vương, pham-thién hay bất 
cứ ai trong đời này có thé thuyết giảng như váy được. ” 


Khi ấy, Ngài Dai Truóng-láo Kondañña là vị thanh- 
văn đệ-f phát sinh pháp-nhán (dhammacakkhu) chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-dé dáu tiên y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-hru Thánh-quả, 
và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu là bác 
Thánh Thanh-văn đầu tiên trong giáo pháp của Đức- 
Phát Gotama, cùng với 180 triệu chư-thiên, phạm-thiên 
cũng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá bậc nào tuỳ theo 70 
pháp-hanh ba-la-mát và năng lực 5 pháp-chu: Tín-pháp- 
chủ, tán-pháp-chü, niém-pháp-chü, định-pháp-chú, tug- 
pháp-chủ của mỗi vi. 
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Nhu vậy, tir Thánh-dé là sự-thật chán-lj có tầm quan 
trọng lớn không chi đối với chư Phậ/-Chánh-Đẳng- 
Giác, mà còn các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tứ cua 
Đức-Phật nữa, bởi vi, dé trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác đều phải chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, ròi 
mới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Và để trở thành bậc Thánh Thanh-văn-giác đệ-tử của 
Đức-Phật bậc nào cũng phải chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé, rồi mới chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá và 
Niét-bàn, diệt tán tham-di, phién-náo, trở thành Thánh- 
nhân bác nao, hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 70 
pháp-hanh ba-la-mật và năng lực cua 5 pháp-chu của 
mỗi vị Thánh Thanh-văn ấy. 

Tìm hiểu thật-tánh của tứ Thánh-dé 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo giảng giải 
16 thật-tánh của tứ Thánh-đế ”” như sau: 

l- Khổ Thánh-dé (dukkha ariyasacca) đó là πρῆ- 
uán-cháp-thiü, hoặc sác-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh khó là luôn luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khó là do nhán-duyén cấu tạo. 

- Thật-tánh khổ làm nóng nảy. 

- Thát-tánh khổ là do luôn luôn bién đổi. 

2- Nhân sinh khó Thánh-dé (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) đó là 3 loai tham-di, là nhân sinh khó Thánh-dé, 
có 4 thát-tánh là: 

- Thật-tánh làm nhân sinh khó-dé. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh khó-dé. 


- Thát-tánh ràng buộc trong khó-dé, khóng thoát ra 
khói khó-dé duoc. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Parififiadikiccakathà. 
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- Thật-tánh dính mắc trong khó-dé. 

3- Diệt khó Thánh-dé (dukkhanirodha ariyasacca) đó 
là Niét-bàn, là pháp diét khó Thánh-dé, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh giải thoát khổ Thánh-dé. 

- Thát-tánh không bị ràng buộc trong khó Thánh-dé. 

- Thát-tánh không bị nhán-duyén nào cấu tạo. 

- Thật-tánh không còn tử sinh luán-hói. 

4- Pháp-hành dẫn dén diệt khó Thánh-dé (dukkha- 
nirodhagamini patipada ariyasacca) dó là pháp-hành 
bát-chánh-dao: Chánh-kién, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh, có 4 thật-tánh là: 

- Thát-tánh là pháp-hành dán đến chứng ngộ Niét-bàn. 

- Thát-tánh là pháp-hành chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé 

- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử sinh luân- 

hồi trong ba giới bốn loài. 

- Thát-tánh là pháp-hành dán đầu làm phận sự: Biết 
khó Thánh-dé, diệt tham-ái, nhân sinh khó Thánh-dé, 
chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó Thánh-dé. 

Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-dé này đồng thành 
tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-dao-tám. 

Tam-tuệ-luân (Tiparivatta) 

Đức-Phật day rằng: 

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu catüsu ariya- 
saccesu evam tiparivattam dvadasakaram yathabhutam 
ñanadassanam suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave, 
sadevake loke samarake  sabrahmake | sassamana- 
brahmaniyà | pajaya | sadevamanussaya | anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho ti paccafifiasim ... ” 

“- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-dé theo tam-tué-luán 
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(tri-tué-hoc, tri-tuệ-hành, trí-tué-thành) thành 12 loại 
trí-tuệ hoàn toàn trong sáng thanh-tinh đã phát sinh dén 
với Nhu-Lai..." 

- Này chư ty-khuu! Khi ấy, Như-Lai dóng dac khẳng 
định truyền day răng: "Nhu-Lai đã chứng dac thành 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng trong toàn cối 
giới chúng-sinh nhân loại, vua chúa, sa-môn, ba-la-món, 
chu-thién, ma-vwong, phạm-thiên cả thay”. 

Tú Thánh-dé theo tam-tuệ-luân là thé nào? 

Tam-tué-luán đó là 3 loại trí-tuệ luân chuyển theo 
tuân tự trong tit Thánh-dé là: 

l- Saccafiana: Tri-tuệ-học trong tứ T hánh- để. 

2- Kiccafiana: Tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-dé. 

3- Katafana: Tri-tuệ-thành hoàn thành xong phán sự 

trong tứ Thánh-dé. 

Giảng giải 

1- Saccafiapa: Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué, điều trước 
tiên cân phải học vé phán pháp-hoc của t Thánh-dé, đó 
là 4 trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé cho hiệu τὸ các chi 
pháp của môi Thánh-dé như sau: 

1.1- Trí-tuệ-học trong khó Thánh-dé 

Tri-tué-hoc trong khó Thánh-dé dó là hoc vé ngũ-uấn 
châp-thủ (paricupadanakkhandha) nghĩa là ngü-uán là dói- 
tượng của 4 pháp-cháp-thu (tham-duc cháp-thu, tà-kién 
cháp-thu, pháp-thuong-hành cháp-thủ, ngà-kién cháp-thu). 

Ngü-uán cháp-thü có 5 uán là: 

1- Sác-uán chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đôi-tượng 
của pháp-châp-thủ. 
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2- Tho-uán chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
δ] tam-giới-tâm là đỗi-tượng của pháp-chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với δ] tâm tam-giói là đỗi-tượng của pháp-cháp-thü. 

4- Hành-uán chấp-thủ dó là 50 tâm-sở (trr ra thọ và 
tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm là dói- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

5- Thitc-uán chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là dói- 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

* Mỗi tám phát sinh chắc chán có một số tám-só đồng 
sinh với tám ấy, nên có 4 uán phát sinh: 

- Tâm ấy thuộc về thức-uẩn. 

- Tho tâm-sở đồng sinh với tâm åy thuộc về tho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 

tưởng-uẩn. 

- Số tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy thuộc về 

hành-uẩn. 

- Và vatthurüpa là nơi sinh của tâm với tâm-sở åy 

thuộc về sdc-uán. 


* Đối với tất cả chúng-sinh trong 11 cối duc-giói và 
chư phạm-thiên trú trong {5 tầng trời sác-giói pham- 
thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên) 
déu có đủ n0gñ-uán. 

* Đối với tất cả chư phạm-thiên trong 4 táng trời vó- 
sdc-giói pham-thién chi có 4 danh-uán mà thói, khóng 
có săc-uân. 

* Đối với tất cả chu phạm-thiên trong tầng trời sác- 
giới pham-thién Vó-turong-thién chỉ có 1 uán là sac-uán 
mà thôi. 

Ngü-uán chấp-thủ: 

- Sác-uán chấp thủ thuộc về sắc-pháp. 
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- T ho-uán cháp-thi, tưởng-uấn cháp-thü, hành-uán 
cháp-thu, thức-uân cháp-thu thuộc về danh-pháp. 

Nhu váy, ngü-uán chấp-thủ hoặc sắc-pháp danh-pháp 
trong tam-giới là khó Thánh-dé mà bậc Thánh-nhán dà 
chứng ngộ. 

1.2- Trí-tuệ-học trong nhân sinh khó Thánh-dé 

. Trí-tué-hoc trong nhân sinh khó Thánh-dé đó là học 
về các loại tham-di. 

Tham-ái có 3 loai, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 loại. 

* Tham-di có 3 loại là: 

E - Kamatanha: Dục-ái là tham-di trong 6 dói-tuong: 
Săc-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xúc-ái, pháp-ái. 

2- Bhavatanha: Hítu-ái là tham-di trong 6 đối-tượng 
(sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xüc-ái, pháp-ái) hop vói 
thường-kiến và tham-ái trong thiền sắc-giới-tâm, thién vô- 
sác-giói-tàm, trong cõi trời sác-giói phạm-thiên, cõi trời- 
vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Vibhavatanhà: Phi-hữu-ái là tham-di trong 6 dói- 
tượng (sác-ái, thanh-ái, huong-ái, vi-ái, xúc-ái, pháp-ái) 
hop vói doan-kién. 

* Tham-di có 6 loại là: 

- Rüpatanhà: Sác-ái là tham-di trong dói-tuong sắc. 

- Saddatanha: Thanh-ái là tham-ái trong dói-tuong thanh. 

- Gandhatanha: Hương-ái là tham-ái trong dói-tuong 

hương. 

- Rasatanha: Vị-ái là tham-ái trong dói-tuong vị. 

- Photthabbatanha: Xúc-ái là tham-ái trong dói-tuong 

xúc. 

- Dhammatanha: Pháp-ái là tham-ái trong dói-tuong 

pháp. 
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* Tham-ái có 18 loại là 3 loại tham-ái nhân với 6 dói- 
tuong thành 18 loại tham-di. 

* Tham-ái có 54 loại là 18 loại tham-ái nhân với 3 thời: 

- Thời quá-khứ có 18 loại tham-ái. 

- Thời hiện-tại có 18 loai tham-ái. 

- Thời vi-lai có 18 loai tham-ái. 

Trong 3 thời gồm có 54 loại tham-di. 

* Tham-ái có 108 loại là 54 loại tham-ái nhàn với 2 bên: 

- Bên trong của minh có 54 loại tham-ái. 

- Bên ngoài mình, của người khác, vật khác có 54 loại 
tham-ái. 

Hai bén góm có 108 loai tham-ái. 


Các loai tham-ái déu thuóc vé nhán sinh khó Thánh- 
dé mà bậc Thánh-nhàn đã chứng ngộ. 


1.3- Trí-tuệ-học trong diệt khó Thánh-dé 


Trí-tué-hoc trong diệt khổ Thánh-dé đó là học vé các 
loại Niét-bàn. 

* Niét-bàn có 2 loại: 

l- Sa upädisesanibbãna: Hữu-dự Niết-bàn là Niét- 
bàn dói với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tán mọi 
tham-ái, moi phiên-não không còn dw sót, còn gọi là 
phiên-não Niét-bàn (kilesaparinibbäna), nhung ngü-uán 
vàn cón tón tai cho dén khi hét tuói tho. 

2- Anupádisesanibbüna: Vó-dw Niét-bàn là Niét-bàn 
đối với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận moi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn du sót; đến lúc hết tuổi thọ, 
bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niét-bàn, còn gọi là ngá- 
uán Niét-bàn (khandhaparinibbäna), giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 
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* Niét-bàn có 3 loại: 

I-Animittanibbüna: Vó-hién-twong Niét-bàn là Niét- 
bàn đối với hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, hiện rõ trạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hơn trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, 
do năng lực của fín-pháp-chủ (sadhindriya) hon 4 pháp- 
chú còn lại (tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chu). Hoặc do năng lực của giới (sila), 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý t£ Thánh-dé, chứng đặc 
Thánh-dao, Thánh-quả νὰ Niét-bàn. Niét-bàn ấy gọi là 
Animittanibbäna: Vó-hién-twong Niét-bàn, là Niét-bàn 
không có hiện tượng của các pháp-hữu-Vi. 

2- Appanihitanibbana: Vó-di-Niét-bàn là Niét-bàn 
đối với hành- -giả thuc-hành pháp-hành thién-tué có tri- 
tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp hoặc sác-pháp, hiện τὸ trạng-thái khổ (dukkha- 
lakkhana) hơn trang-thái vô-thường, trang-thái vô-ngã, 
do năng lực của định-pháp-chủ (samadhindriya) hơn 4 
pháp-chủ còn lai (tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chủ, tué-pháp-chu). Hoặc do năng luc của định 
(samādhi) dẫn đến chứng ngộ chán-ly te Thánh-dé, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. Niét-bàn 
ἂν goi là Appapihitanibbãna: Vó-ái-Niét-bàn, là Niét- 
bàn không có tham-di nương nho. 

3- Suññatanibbāna: Chon-khóng-Niét-bàn là Niét- 
bàn dói vói hành- -giả thuc-hành pháp-hành thién-tué có 
trí-tué thién-tué tháy τὸ, biết τὸ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, hiện τὸ trang-thái vô-ngã 
(anattalakkhana) hơn trang-thái vô-thường, trạng-thải 
khó, do năng lực của tué-pháp-chü (paññindriya) hon 4 
pháp-chü còn lại (tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niêm- 
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pháp-chủ, dinh-pháp-chu). Hoặc do năng lực của tuệ 
(pañna), dẫn đến chứng ngộ chân- lý tie Thánh- dé, chứng 
đắc Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn. Niét-bàn à ây gọi 
là Suffiatanibbàna: Chon-khóng-Niét-bàn, là Niét-bàn 
hoàn toàn vô-ngã, không phải ta, không phải cua ta. 
Những Niét-bàn này đều thuộc về diệt khó Thánh-dé 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. 
1.4- Trí-tuệ-học trong pháp-hành dẫn đến diệt khó 
Thánh-dé 
Trí-tué-hoc trong pháp-hành dán dén diệt khó 
Thánh-dé đó là hoc vé pháp-hành bát-chánh-dao. 
Bát-chánh-dao có 8 chánh: 
1- Sammadifthi: Chánh-kién là trí-tuệ chân-chính, trí- 
tuệ thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý ti Thánh-dé. 
2- Sammasankappa: Chánh-tw-duy là tu duy chân- 
chính, có 3 pháp: 
- Tw duy thoát ra khỏi ngü-duc (sắc-dục, thanh-duc, 
hwong-duc, vị-dục, xúc-duc). , 
- Tu duy không lam khó minh, khô người. 
- Tự duy không làm hại mình, hại người. 
3- Sammavaca: Chánh-ngữ là lời nói chân-chính, có 4 
- Không nói dối. 
- Không nói lời chia rë. 
- Không nói lời thô tục. 
- Không nói lời vô ích. 
4- Sammakammanta: Chánh-nghiép là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 điêu: 
- Không sát sinh. 
- Không trộm cấp. 
- Không tà dâm. 
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5- Samma ἄμνα: Chánh-mạng là nuôi mạng chân- 
chánh là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành ác- 
nghiệp, do khẩu nói ác-nghiệp. 

6- Sammavayama: Chánh-tinh-tán là tinh-tán chân 
chính, có 4 pháp: 

- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tinh-tán diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tán làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh. 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

7- Sammasati: Chánh-niém là niệm chân chính, có 4 
pháp-hành tit-niém-xw: 

- Thán niém-xw: Thán là dói-twong cua chánh-niém. 

- Thọ niém-xit: Tho là dói-twong cua chánh-niém. 

- Tám niém-xu: Tám là dói-twong cua chánh-niém. 

- Pháp niệm-xứ: Tháp là đối-tượng của chánh-niém. 

8- Sammasamadhi: Chánh-định là dinh-tám chân- 
chính trong 4 hoặc 20 Thánh-dao-tám và 4 hoặc 20 
Thánh-quá-tám thuộc về siêu-tam-giới-tâm có đỗi-tượng 
Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Bát-chánh-dao đó là 8 loại tàm-só: 

- Chánh-kién có chi pháp là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy có chi pháp là hướng-tâm tám-so. 

- Chánh-ngữ có chi pháp là chánh-ngít tám-so. 

- Chánh-nghiép có chi pháp là chánh-nghiép tâm-sở. 

- Chánh-mang có chi pháp là chánh-mang tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tán có chi pháp là tỉnh-tấn tâm-sở. 

- Chánh-niém có chi pháp là niệm tám-so. 

- Chánh-dinh có chi pháp là nhất-tâm tâm-sở. 

ὃ loại tám-só này gọi là bát-chánh-dao chỉ cùng đồng 
sinh với 8 hoặc 40 siéu-tam-giói-tàm mà thôi, bởi vì trong 
bát-chánh-dao có 3 ché-ngw-tám-só (viraticetasika): 
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Chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mạng thuộc vé loại 
niyata ekatocetasika, 3 tâm-sở có định chỉ cùng đông 
sinh với 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có đỗi-tượng Niết- 
bàn siéu-tam-giói mà thói. 

Tuy nhiên chánh-ngir, chánh-nghiép, chánh-mang là 
3 chế-ngự-tâm-sở thuộc vé loai aniyatayogicetasika: 
Bát-dinh-tám-só còn thuộc loai nãnãkadãci: Môi tâm-sở 
riêng rẽ đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì mỗi tâm- 
sở này có mỗi đối tượng khác nhau. 


Bát-chánh-đạo theo tam-giới và siêu-tam-giới 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có nhiều 
loại, phân biệt bát-chánh-dao tam-giới và bát-chánh-đạo 
siéu-tam-giói như sau: 

* Chánh-kién (sammaditthi) là trí-tuệ chân chính thấy 
đúng, biết đúng, có 5 loại: 

1- Kammassatä sammaditthi: Chánh-kién só-nghiép 
là trí-tué {πᾶν đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác-nghiệp 
mà ta đã tạo rồi là thuộc của riêng ta, chỉ có ta là người 
thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp và chịu quả khó 
của ác-nghiệp áy mà thôi. 

2- Vipassanà sammaditthi: Chánh-kién thién-tué là 
trí-tué thién-tué tam-giới (lokiyavipassan3) thây rõ, biết 
τὸ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp, nén 
hiện τὸ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó-thwong, trang- 
thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp. 


3-Magga sammadiltthi: Chánh-kién Thánh-dao-tué là 
trí-tué thién-tué siéu-tam-giói (lokuttaravipassaná) chứng 
dác Thánh-dao-tué có đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 

4- Phala sammáditthi: Chánh-kién Thánh-quá-tué là 
trí-tué thién-tué siéu- tam-giói (lokuffaravipassana) chứng 
đắc Thánh-quá-tué có đôi-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 
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5- Paccavekkhaná sammaditthi: Chánh-kién quán- 
triét là trí-tuệ quán-triét Thánh-dao, Thánh-quả và Niét- 
bàn đã chứng ngộ, phiên-não nào đã bị diệt tận được và 
phién-náo nào chưa bị diệt tán được. 

Trong 5 loại chánh-kién này, chánh-kiến sỏ-nghiệp, 
chánh-kién thién-tué, và chánh-kién quán-triét thuộc vé 
tam-giói. 

Chánh-kién Thánh-dao-tué và chánh-kién Thánh-quá- 
tué thuộc vé siéu-tam-giói. 

Chánh-kiến đó là tué-chü tám-só (pafindriya- 
cetasika) dóng sinh với 4 dai-thién-tám hop với tri-tuệ, 4 
đại-duy-tác-tâm hop với tri-tuệ, 5 sắc-giới thién-tám, 5 
sắc-giới duy-tác-tâm, 4 vó-sác-giói thiện-tâm, 4 vó-sác- 
giới duy-tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám. 

- Nếu khi tué-chü tám-só (trí-tué tám-só) đồng sinh 
với tam-giói-tám áy thi chánh-kiến thuộc vé tam-giới. 

- Nếu khi tué-chü-tám-só (trí-tuệ tâm-sở) đồng sinh 
với 4 Thánh-dao-tám νὰ 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiến thuộc về siêu-tam-giới. 

* Chánh-tu-duy (sammasankappa) là tu-duy chân- 
chính, có 3 điều: 

1- Tư-duy thoát ra khói ngü-duc. 

2- Tu-duy không làm khó minh, khó người. 

3- Tu-duy không làm hại minh, hại người. 

Chánh-tu-duy đó là hwóng-tám tâm-sở (vitakka- 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 dai-duy-tác- 
tám, dé nhát thién sác-giói thién-tám, dé nhát thién sác- 
giới duy-tác-tám, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám. 

- Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm ἂγ thì chánh-tu-duy thuộc vé tam-giói. 

- Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
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đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-tu-duy thuộc vé 
siéu-tam-giói. 

* Chánh-ngir (Sammavaca) là lời nói chán-chính, 
có 3 loai: 

l- Katha sammavaca: Chánh-ngữ lời-nói là lời nói 
hay, nói thật, lời nói chân-chính đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc lâu dài đên cho người nghe. 

2- Cetana απιπιᾶνᾶσᾶ: Chánh-ngữ tác-y là tác-y 
thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói-dói, mà nói lời chon-thát. 

- Tránh xa lời nói chia-ré, mà nói lời hòa-hợp. 

- Tránh xa lời thô-tục, mà nói lời diu dàng dé nghe. 

- Tránh xa lời vó-Ich, mà nói lời hữu-ích. 

3- Virati sammavaca: Chánh-ngữ chế-ngự, là chánh- 
ngữ tâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngir lời-nói νὰ 
chánh-ngữ tác-y thuộc vé tam-giói. 

Chánh-ngữ chế-ngự đồng sinh với 4 Thánh-dao-tám 
và 4 Thánh-quá-tám thuộc vé siêu-ftam-giới. 

Chánh-ngir đó là chánh-ngữ tâm-sở (sammavaca- 
cetasika) đông sinh với ở dai-thién-tám, 4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tám ây thì chẳnh-ngữ thuộc vé tam-giới. 

- Nếu khi chánh-ngữ tám-só đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm νὰ 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-ngír thuộc vé 
siéu-tam-giói. 

* Chánh-nghiép (sammákammanta) là nghề nghiệp 
chân-chính, có 3 loại: 
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1-Kiriyà sammakammamta: Chánh-nghiép hành-động, 
là hành động đại-thiện-nghiệp đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho mọi nguói. 

2- Cetanà sammakammanta: Chánh-nghiép tác-y là 
tác-y thiện-tâm tránh xa tà-nghiệp: 

- Tránh xa sw sát-sinh. 

- Tránh xa sw trộm-cấp. 

- Tránh xa sự ta-dám. 

3- Virati sammákammanta: Chánh-nghiép chế-ngự, là 
chánh-nghiệp tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp hành- 
động và chánh-nghiép tác-y thuộc về tam-giới. 

- Chánh-nghiệp ché-ngw đồng sinh với 4 Thánh-dao- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới. 

Chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tâm-sở (samma- 
kammantacetasika) đồng sinh với 8 dai-thién-tám, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đông sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-nghiép thuộc vé tam-giói. 

- Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm νὰ 4 Thánh-quá-tám thì chánh-nghiép thuộc vé 
siéu-tam-giói. 

* Chánh-mang (samma àjiva) là nuôi mang chân- 
chính, có 2 loai: 

l- Viriya sammá àjiva: Chánh-mang tinh-tán, là tinh- 
tán nuói mang chán-chính, tir bó cách sóng tà-mang do 
thán hành ác-nghiép, kháu nói ác-nghiép. 

2- Virati sammá ãjwa: Chánh-mang ché-ngw, là 
chánh-mạng tám-só tránh xa cách sóng tà-mang, khi 
đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 
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Trong 2 loại chánh-mạng nảy, chánh-mạng tinh-tán 
thuộc vé tam-giói. 

Chánh-mang ché-ngw đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quá-tám thuộc về siéu-tam-giói. 

Chánh-mang đó là chánh-mang tâm-sở (samma àajiva) 
đồng sinh với 8 dai-thién-tám, 4 Thánh-dao-tám và 4 
Thánh- -quá- -tàm. 

- Néu khi chánh-mang tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ἂγ thì chánh-mang thuộc vé tam-giói. 

- Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-mang thuộc vé 
siéu-tam-giói. 

* Chánh-tinh-tán (sammavayama) là tinh-tán chân- 
chính, có 4 điều: 

- Tinh-tán ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh. 

- Tinh-tán diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tinh- tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phái sinh. 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. 

Chánh-tinh-tán đó là tinh-tán tâm-sở (viriyacetasika) 
dóng sinh vói 8 dai- thién-tàm, 8 dai-duy-tác-tàm, 5 sác- 
gioi thién-tám, 5 sác- giới duy-tác-tám, 4 vó- sắc-giới 
thién-tám, 4 vồ-sắc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 
4 Thánh-quả-tâm. 

- Nếu khi tinh-tán tâm-sở đồng sinh với tam-giới-tâm 
åy thì chánh-tinh-tán thuộc vé tam-giói. 

- Nếu khi tinh-tán tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-dao- 
tâm và 4 Thánh-quá-tám thì chánh-tinh-tán thuộc về 
siéu-tam-giói. 

* Chánh-niém (sammasati) là niệm chán-chính trong 
4 pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niém-xw: Thân là dói-twong cua chánh-niém. 

- Thọ niém-xit: Tho là dói-twong cua chánh-niém. 
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- Tám niệm-xưứ: Tám là dói-twong cua chánh-niém. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là dói-tuong của chánh-niém. 

Chánh-niệm đó là niém- ám-só (saticetasika) đồng sinh 
với 6 dai-thién-tám, 8 dai-duy-tác-tám, 5 sác-giói thién- 
tám, 5 sắc-giới duy-tác-tám, 4 vồ-sắc-giới thién-tám, 4 vó- 
sắc-giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám. 

- Nếu khi niệm tám-só đồng sinh với tam-giới-tâm åy 
thì chánh-niệm thuộc về tam-giói. 

- Néu khi niém tám-só dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám 
và 4 Thánh-quá-tám thi chánh-niém thuóc vé siéu-tam-giói. 


* Chánh-dinh (sammasamadhi) là dinh chân-chính 
trong 4 hoặc 20 Thánh-dao-tám và 4 hoặc 20 Thánh- 
quá-tám có đỗi-tượng Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Chánh-dinh đó là nhát-tám tám-só (ekaggatacetasika) 
dóng sinh vói 8 dai-thién-tàm, 8 dai-duy-tác-tám, 5 săc-giới 
thién-tám, 5 sác-giói duy-tác-tám, 4 vó-sác-giói thién- 
tám, 4 vồ-sắc-giới duy-tác-tâm, 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tám, 4 hoặc 20 Thánh-quả-táâm. 

- Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với tam-giới- 
tâm y thì chánh-định thuộc về tam-giỏi. 

- Nếu khi nAhát-tám tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm νὰ 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm thi chánh- 
định thuộc về siêu-tam-giới. 

Đó là 4 trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé thuộc về pháp- 
học Phát-giáo (pariyattisasana). 


2- Kiccañäna: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-dé 


Sau khi học hỏi, hiểu rõ trí-tué-hoc trong tứ Thánh- 
dé xong thuộc về phần pháp-học Phát-giáo, luân chuyển 
sang frí-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé thuộc vé 
phần pháp-hành Phật-giáo. 
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Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thién-tué là 
thực-hành theo trí-tué-hành phán sự trong tứ Thánh-dé. 
Trí-tué-hành phận sự trong mỗi Thánh-dé khác nhau 
như sau: 
- Trí-tuệ-hành phán sự nên biết khó Thánh-dé. 
- Tri-tué-hành phận sự nên diệt nhân sinh khó- 
Thánh-ãé. 
- Trí-tué-hành phận sự nén chứng-ngộ diệt khó 
Thánh dé. 
- Trí-tué-hành phán sự nên tién-hành pháp-hành 
dán đến diệt khó Thánh-dé. 


2.1- Trí-tuệ-hành phán sự trong khó Thánh-dé 


Khó Thánh-dé (dukkha ariyasacca) dó là ngü-uán 
chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là 
pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phận sự nên biết 
(pariññeyyam) khó-dé với trí-tuệ thién- tué tam-giói tháy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp ấy là khó-dé (không 
phải nên diệt, nên chứng ngộ, nên tién hành). 


2.2-Trí-tuệ-hành phận sự trong nhân sinh khó Thánh-dé 


Nhân sinh khó Thánh-dé (dukkhasamudaya ariya- 
sacca) đó là tham-ái, là pháp mà hành-giả có trí-tué- 
hành phán sự nên diệt” (pahàtabbam) nhân sinh khó 


! Diét tham-ái có 5 cách: 

- Vikkhambhanappahana: Diệt bằng cách ché ngự tham-ái do năng lực của 
bậc thiên. 

- Tadaägappahãna: Diệt-từng-thời tham-ái do năng lực của trí-tuệ thiền-tuệ 
Tam-giói. 

- Samucchedappahana: Diệt tàn duoc tham-ái do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

- Patippassadhippahãna: Diệt bằng cách làm vắng-lặng tham-ái do năng lực 
của Thánh-quả-tuệ. 

- Nissaranappahàna: Diệt khỏi tham-ái do năng lực của dói-tuong Niết-bàn. 
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Thánh-dé với trí-tué thiên-tuệ tam-giới diệt từng thời tham- 
di (không phải nên biết, nên chứng ngộ, nên tiên hành). 


2.3- Trí-tuệ-hành phận sự trong diệt khó Thánh-dé 


Diệt khó Thánh-dé (dukkhanirodha ariyasacca) đó là 
Niét-bàn, là pháp mà hành-giả có trí-tuệ-hành phán sự 
nên chứng ngộ (sacchikatabbam) diệt khó-dé với trí-tué 
thién-tué tam-giói chứng ngộ từng-thời Niét-bàn” (không 
phải nên biết, nên diệt, nên tién hành). 

2.4- Trí-tué-hành phán sự trong pháp-hành dẫn đến 

diệt khó Thánh-dé 


Pháp-hành dán dén diét khó Thánh-dé (dukkhanirodha- 
gamini patipada ariyasacca) đỗ là pháp-hành bát- 
chánh-dao, là pháp mà hành-giả có trí-tué-hành phận 
sự nên tiến hành (bhãvetabbam) .pháp-hành dán dén 
diét khổ Thánh-dé với tri-tuệ thién-tué tam-giói dang 
tiễn hành pháp-hành bát-chánh-dao (không phái nén biết, 
nén diệt, nén chứng ngộ). 

Trong 4 trí-tué-hành phán sự trong tit Thánh-dé này, 
thi trí-tué-hành phán sự nén biết khó Thánh-dé là chính, 
đóng vai trò quan trọng trong pháp-hành thiền-tuệ. 

Thật vậy, - khi hành-già thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, nêu có trí-tué thién-tué tam-giói tháy rõ, biết τὸ săc- 





! Nirodho nibbünam Niét-bàn có nghĩa là diét, có 5 loại: 

- Vikkhambhananibbana: Diệt bằng cách ché ngự phién-nào do năng lực của 
bậc thiên. 

- Tadañganibbäna: Diệt-từng-thời phiền-não do năng lực của trí-tué thiền-tuệ 
tam giới. 

- Samucchedanibbana: Diệt tận được phiền-não do năng lực của Thánh-đạo-tuệ. 

- Patippassadhinibbãna: Diệt bằng cách làm vắng lặng phiền-não do năng lực 
của Thánh-quá tuệ. 

- Nissarananibbana: Diệt khỏi phiền-não do năng lực của dói-tuong Niết-bàn. 
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pháp hoặc danh-pháp là khó-dé thì dó là trí-tuệ-hành 
phán sự nên biết khó-dé. 

- Khi trí-tué-hành phán sự nên biết khó-dé ấy, thì 
tham-ái không thé nương nhờ noi sắc-pháp ấy hoặc 
danh-pháp ấy mà phát sinh, nghĩa là diệt tham-ái, đó là 
tri-tué-hành phán sự nên diệt-từng-thời (tadangappahana) 
tham-ái, nhân sinh khó-dé. 

- Khi ¿rr-tué-hanh phán sự nên diệt từng-thời 
(tadangappahäna) tham-ái, nhán-sinh khó Thánh-dé, thì 
đó là trí-tué-hành phán sw nên chứng ngộ từng-thời 
(tadanganibbäna) Niét-bàn, diệt khó-dé. 

- Khi trí-tué-hành phận sự nén biết khó-dé, tri-tuệ- 
hành phận sự nên diệt từng-thời tham-di, nhân-sinh khổ 
Thánh-dé, trí-tué-hành phán sự nên chứng ngô từng-thời 
Niét-bàn, diệt khó Thánh-dé, đó là trí-tuệ-hành phán sự 
nên tiễn hành pháp-hành dán đến diệt khó-dé. 

Nhu váy, 4 trí-tué-hành phán sự trong tứ để này, thì 
tri-tuệ-hành phận sự nên biết khó-dé là chính, đồng thời 
tri-tuệ-hành phận sự nên diệt từng-thời nhân sinh khó- 
dé, trí-tué-hành phán sự nên chứng ngộ từng-thời diệt 
khó-dé, tri-tuệ-hành phán sự nên tién hành pháp-hành 
dân đến diét-dé cũng thành tựu cùng một lúc không 
trước không sau. 

Bốn trí-tué-hành phận sự trong tứ để này thuộc vé 
pháp-hành Phát-giáo (patipattisasana). 


3- Katafiana: Trí-tué-thành hoàn thành xong phận- 
sự trong tir Thánh-dé 
Hành-giá thực-hành pháp-hành thién-tué, khi có 4 trí- 


tuệ-hành phán sự tứ dé với trí-tué thién-tué tam-giói dà 
hoàn thành xong phán sự tit dé, thi được luân chuyển 
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đến 4 ứí-tuệ-thành phận sự tứ Thánh-dé với tri-tuệ thiên- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phận sự tứ Thánh- 
dé, chung đắc 4 Thánh-dao, 4 T. hánh-quá νὰ Niét-bàn. 

- Khi ấy, khó Thánh-dé đó là sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là pháp mà trí-tuệ-hành phận sw nên biết 
(pariñneyyam) sắc-pháp danh-pháp tam-giới là khó-dé 
với trí-tué thién-tué tam-giới, rồi được luân chuyên đến 
trí-tuệ-thành phận sự đã biết xong (parinnatam) khổ 
Thánh-dé với Thánh-đạo-tuệ thuộc vé trí-tué thiên-tuệ 
siêu-tam-giới có đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 


- Cũng đông thời, nhân-sinh khổ Thánh-dé đô là tham- 
di là pháp mà trí-tué-hành phận sự nén diệt 
(pahatabbam) tham-ái, nhân sinh khó-dé với tri-tuệ 
thién-tué tam-giói, tồi được luân chuyên đến frí-tuệ- 
thành phận sự đã diệt xong (pahinam) nhân sinh khổ 
Thánh-dé với Thánh-dao-tué thuộc vé trí-tuệ thién-tué 
siéu-tam-giói có dói-twong Niét-bàn siéu-tam-giói. 

- Cũng đông thời, diệt khó Thánh-dé đó là Niét-bàn 
là pháp mà trí-tué-hành phán sự nén chứng ngó 
(sacchikatabbam) Niét-bàn từng-thời là diệt khó-dé 
với trí-tué thiên-tuệ tam-giới, rồi được luân chuyển đến 
trí-tuệ-thành phận sự đã chứng ngộ xong (sacchikatam) 
Niét-bàn, diệt khó Thánh-dé với Thánh-dao-tué thuộc 
vé trí-tué thién-tué siéu-tam-giói có đổi-tượng Niét-bàn 
siéu-tam-giói. 

- Cüng dóng thoi, pháp-hành dán dén diét khó Thánh- 
dé đó là bát-chánh-dao là pháp mà trí-tuệ-hành phận 
sự nén tiễn hành (bhãvetabbam) bát-chánh-dao, pháp- 
hành dẫn đến diệt khó-dé, với trí-tuệ thién-tué tam-giói, 
rồi được luân chuyền đến trí-tué-thành phận sự đã tiễn 
hành xong (bhãvitam) pháp-hành dẫn đến diệt khổ 
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Thánh-dé với Thánh-đạo-tuệ thuộc vé trí-tué thién-tué 
siéu-tam-giói có dói-twong Niét-bàn siéu tam-giói, dà 
hoàn thành 4 phận sự là: 

- Khô Thánh-dé là pháp nên biết, thi đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ Thánh-để là pháp nên diệt, thì đã 

diệt xong. 

- Diệt khó Thánh-dé là pháp nên chứng ngộ, thi đã 

chứng ngô xong. 

- Pháp-hành dân đến diệt khó Thánh-dé là pháp nên 

tiễn hành, thì đã tiễn hành xong. 

Trong 4 tri-tuệ-thành dà hoàn thành xong 4 phán sự 
trong tit. Thánh-dé, thì trí-tuệ- thành phán sw đã tién 
hành xong pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt khổ 
Thánh-dé là chính yéu, còn lai 3 /rí-fuệ-thành phán sw 
trong môi Thánh-dé kia cũng đã hoàn thành xong mỗi 
phận sự đồng thời cùng một lúc không trước, không sau. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành xong 4 phán sự trong tứ 
Thánh-để thuộc vé Pháp-thành Phật-giáo (pativedha- 
sasana). 


Trong Visuddhimagga có ví du ràng: Mót đèn dầu 
tháp sáng trong dém tői có 4 sự Việc xảy ra cùng một 
lúc, không trước không sau: 

- Ảnh sáng tỏa ra. 

- Bóng tôi bién mát. 

- Dáu hao dán. 

- Tim cháy dán. 

4 sy viéc này xáy ra dóng thói cüng mót lüc, khóng 
truóc khóng sau. 

Cũng như vậy, 4 trí-tué-hành phán sự, và 4 tri-tué- 
thành dà hoàn thành xong phán sw trong tw Thánh-dé 
đông thời, cùng một lúc, không trước không sau. 
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Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luần 
Quan hệ từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 


4 trí-tuệ-thành trong tứ Thánh-dé chứng ngô chán-ly 
tứ Thánh-dé, chứng đặc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, đó là kết quả của 4 tríi-tué-hành phán sự đã 
hoàn thành xong trong tit Thánh-dé. 

4 trí-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé đã thực- 
hành đúng theo phán sự trong mỗi Thánh-dé, đó là kết 
quả của 4 /rí-tuệ-học trong tứ Thánh-dé đã hiểu biết rõ 
mỗi chi pháp của mỗi Thánh-dé. 

Nhu vậy, 4 trí-tué-hoc trong tứ Thánh-dé hiểu biết 
rõ các chi pháp của mỗi Thánh-dé làm nén tảng cơ bản, 
làm nhân phát sinh dẫn đến quả là 4 trí-tué-hành phận 
sự trong tứ Thánh-để đúng theo phận sự của mỗi 
Thánh-dé. 

4 trí-tué-hành phán sự trong tứ Thánh-dé đã hoàn 
thành xong làm nhân phát sinh dẫn đến quả là 4 trí-tu£- 
thành trong tứ Thánh-dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chung đắc 4 Thánh-dao, 4 Ti hánh-quả νὰ Niét-bàn, 
diệt tán được moi tham-di, moi phién-náo không còn dw 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, phạm hạnh cao 
thượng đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, không 
còn tái-sinh kiếp nào nữa, chắc chắn sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 


Trong 4 #í-tuệ-hành phán sự trong tứ Thánh-dé ὁ 
giai đọan đầu, thì trí-tué-hành phán sự nén biết sác- 
pháp, danh-pháp tam-giói là khó-dé vói trí-tué thién-tué 
tam-giới, đóng vai trò chính yếu, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi Thánh-dé kia cũng được thành tựu đồng thời 
cùng một lúc, không trước không sau. 
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Trong 4 trí-tué-thành đã hoàn thành phán sự trong 
tử Thánh-dé ở giai đọan cuỗi, thì trí-tué-thành đã hoàn 
thành xong phận sự đã tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-dao dán đến diệt khó Thánh-dé với 4 Thánh- 
đạo-tuệ thuộc vé tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói có dói- 
trong Niét-bàn siêu-tam-giới đóng vai trò chính yếu, 
còn 3 trí-tuệ-thành phận sự của mỗi Thánh-dé kia cũng 
được thành tựu đồng thời cùng một lúc, không trước 
không sau. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 loại tham-ái 


1- Nhập-Iluu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại tham-ái là vibhavatanha: Tham-ái hợp với 
doan-kién, và bhavatanhà: Tham-ái hợp với thường- 
kiến, trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến (còn lại 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến, thì chưa diệt được). 

2- Nhát-lai-Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận được 
1 loại tham-ái là kāmatanhā: Tham-ái trong 5 dói- 
tượng ngü-duc (sác-duc, thanh-duc, hương-dục, vi-duc, 
xúc-dục) loại thô ở cối duc-giói, trong 4 tham-tám 
không hợp với tà-kiến (còn 5 dói-tuong ngü-duc loại vi- 
tế chưa diệt được). 

3- Bát-lai Ti hánh-daqo-tué có khả năng diệt tận được 7 
loại tham-ái là kamatanhà: Tham-ái trong 5 dói-twong 
ngũ-dục vi-té ở cõi dục-giới, trong 4 tham-tám không 
hợp với tà-kiến (còn tham-ái trong các bậc thiền sắc- 
ĐIỚI- -tâm, các bậc thiền vô-sắc- giói- -tàm, trong tàng trời 
sắc-giới phạm-thiên, tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
thì chưa diệt được). 

4- A-ra-hán Thánh-dao-tuéó có khả năng diệt tận 
được / loại tham-ái là bhavatanha: Tham-ái trong các 
bậc thiên sắc-giới duy-tác-tám, các bậc thiên vó-sác-giói 
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duy-tác-tám, các táng trời sắc-giới pham-thién, các tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kién không còn dw sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán có khả năng đặc biệt diệt 
tận được hoàn toàn moi tham-di không còn du sót nữa. 


Tứ Thánh-dé trong Phật-giáo 


Tứ Thánh-đ là sụ-thật chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, là chánh-pháp cốt lõi căn bản trọng 
yếu trong giáo pháp của chư Phật quá-khứ, Đức-Phật 
hiện-tại và chu Phật vi-lai. 

Tit Thánh-dé: 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ Thánh-dé, đó là ngü-uán 
chấp thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Trong giáo pháp của Đức-Phật, tất cả moi sắc-pháp, 
moi danh-pháp trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới, và danh- 
pháp trong cối vó-sác-giói, dàng theo sự-thật chân-lý thì 
chi có dukkhasacca: Khó-dé mà thôi, không có pháp 
nào goi là lac-dé cả. 

Tuy trong thọ fâm-sở (vedanacetasika) có sukha- 
vedand: Tho lac, nhung sukhavedanä: Tho-lac ấy gọi là 
viparinamadukkha: Bién-chát-khó, bói vi tho-lac (sukha- 
vedaná) sinh rồi diệt vô-thường làm biến chát, luôn luôn 
hành hạ, nên chỉ là khó-4é mà thôi. 

Thọ lạc dù là khó vẫn còn dễ chịu đựng. 

Nhu vậy, tát cả mọi sắc-pháp, moi danh-pháp thuộc 
về pháp-hữu-vi đúng theo sự-thật chân-lý thì chỉ có Κδ- 
dé mà thôi, không có lac-dé. 

Nếu có lac (sukha) thì lạc ἂν goi là sukhavipallasa: 
Lac-dáo-dién do tưởng-đảo-điển (sañfavipallasa), tâm-đảo- 
điên (cittavipallasa), tà-kiến-đảo-điên (ditthivipallasa). 
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Τά! cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới 
thuộc về pháp-hitu-vi đều sinh rồi diệt, nén có 4 trang- 
thái: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái 
νό-ηρᾶ, trang-thái bát-tinh, nhưng do tưởng-đảo-điên, 
tàm-ddáo-dién, tà-kién-dáo-dién tưởng sai, biệt sai, thây 
sai, châp lâm cho sac-pháp, danh-pháp trong tam-giói là 
thường, lạc, ngã, tinh. 

Đúng theo sự-thật chân-lý thì ¿át cả moi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới thuộc vê pháp-hítu-vi chi 
là dukkhasacca: Khó-dé mà thói, không có /ac-dé nào cả. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khó 
Thánh-dé đó là tanha: Tham-ái. 

Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp hiện-tại νὰ 
kiép vi-lai. 

* Tham-ái là nhân sinh khó trong kiếp hiện-tại 

- Nếu tám tham-ái muôn được điều gi đó, vật gi dó, ... 
mà không được thoả mãn như ý, thi sán-tám phát sinh 
không vừa lòng, làm cho khó-tám. 

- Nếu tám tham-ái muôn được điều gì đó, vật gì đó, 

.. mà được thoả mãn như ý, thì tham-tám phát sinh châp 
thủ cho là cita ta, cũng làm nhân phát sinh tâm lo lăng, 
gii gìn, tâm sâu não khô-£âm. 

Đức-Phật dạy trong Dhammapadagathã câu kệ: 

“Tanhaya jayati soko, tanhaya JayafI bhayam. 


Tanhãya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayam. ”” 


Sự sáu não phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái, 

Bậc Thánh A-ra-hán diệt tham-ái, 
Không còn sâu não, từ đâu có lo sợ? 





' Bộ Dhammapadagäthã thứ 216. 
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* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp vị-lai 


Tất cả mọi chüng-sinh nào hé còn tham-ái là còn 
phải tái-sinh kiếp sau, các chúng-sinh ấy gồm có cả 3 
bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai, bởi vì 3 bậc Thánh-nhân 
này vẫn còn môt ít tham-di. 

Nếu chúng-sinh còn có tham-ái thì sau khi chết, tham- 
ái sé dán dắt nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (tanhà 
ponobbhavikà), kiếp sau như thé nào hoàn toàn tuỳ thuộc 
vào nghiệp νὰ quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu có ác-nghiệp nào có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh vào 1 trong 4 
cõi ác-gió1 (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh), chịu 
quả khó của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giói ấy. 

- Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu có dai-thién-nghiép 
nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì đầu thai làm 
người trong cõi người hoặc hóa-sinh làm vị thién-nam 
hoặc vi thién-nir trên cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lac 
của đại-thiện- nghiệp ἂν cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, rồi chuyền kiếp sang cói- giới khác, tuỳ 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Hành-giả nào đã chứng đắc được bác thién-sác-giói 
thiện-tâm nào giữ gìn cho đến lúc lâm chung, sau khi 
hành-giả ấy chết, chắc chán sắc-giới thién-nghiép cho 
quá tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làm vị pham-thién trên 
tàng trời sắc-giới pham-thién tương xứng với bậc thiên 
sdc-giói quả-tâm ấy. VỊ phạm-thiên hưởng quả an-lạc 
cho đến khi hết tuôi thọ tại tàng trời sác-giói phạm-thiên 
áy, rồi chuyên kiếp sang cói-giói khác, tuỳ theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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- Hành-giả nào đã chứng đắc đến bác thién vó-sác- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn νό- 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép hóa- 
sinh làm vi phạm-thiên trên táng trời vô-săc-giới pham- 
thiên, tương xứng với bậc thiên vô- sắc-giới quá-tám ay. 
Vi phạm-thiên hưởng quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi chuyên kiếp 
sang cõi-giới khác, tuy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy. 


Ba bậc Thánh hữu học (Sekha ariya) 


* Sau khi bác Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giói, mà chi có dai-thién- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người hoặc hóa-sinh làm vị thién-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cối trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 
Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chăn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh-Nhát-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái sinh kiếp sau làm nguoi trong cõi người hoặc 
hóa-sinh làm vi thién-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhát-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bác Thánh-Bát-lai chết, không còn tái-sinh 
tró lai cói duc-giói, mà chi có sdc-giói thién-nghiép 
trong bác thién sác-giói thién- tám nào cho quả tái-sinh 
hóa-sinh làm vi phạm-thiên trên tàng trời sắc-giới i pham- 
thiên tương xứng với bậc thiên sdc-giói quả-tâm ἄν. 

Vi pham-thién Bát-lai ấy chắc chán sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sé tịch diệt Niét-bàn tại tầng trời 
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sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong tam-giói. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi fham-ái 
không còn dư sót, nên ngay kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi 
thọ, bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niét-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diét khó Thánh-dé 
đó là Niét-bàn. 

Niét-bàn là pháp diệt nhân sinh khó Thánh-dé và 
cũng là pháp diệt quả khô Thánh-đê. 

- Diệt nhân sinh khó Thánh-dé 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-di, moi 
phiển-não không còn dư sót, goi là phiền-não Niét-bàn 
(kilesaparinibbüna), nghĩa là mọi tham-di, mọi phiên- 
não đã bị diệt tận rồi, mọi phiền-não vĩnh viễn không 
còn phát sinh nữa. 


Như vậy, Niét-bàn là pháp diệt nhân sinh khổ Thánh-dé. 

- Diệt quả khó Thánh-dé 

Chư Thánh A-ra-hán đã diệt tận moi tham-ái, moi 
phiên-não không còn dư sót nữa, đên khi hêt tuôi thọ 
tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
tam-giới, gọi là ngü-uán Niét-bàn (khandhapari- 
nibbana) nghia là sau khi tịch diệt Niét-bàn rôi, không 
con tái-sinh kiêp nào nữa. 

Nhu vậy, Niét-bàn là pháp diệt quả khổ Thánh-dé. 

4- Dukkhanirodhagaminī patipadà ariyasacca: Pháp- 
hành dân dén diệt khô Thánh-dé đó là pháp-hành bát- 
chánh-dąo. 
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Bát-chánh-đạo có 8 chánh: Chánh-kién, chánh-tu- 
duy, chánh-ngít, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh- 
tán, chánh-niém, chánh-dinh, đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kién đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngir tâm-sở. 

- Chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tâm-sở. 

- Chánh-mang đó là chánh-mang tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tán đó là tinh-tán tâm-sở. 

- Chánh-niém đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhát-tàm tâm-sở. 


8 tâm-sở này gọi là bát-chánh-dao cùng với 28 tâm- 
sở khác gồm có 36 tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quá-tám có đỗi-tượng Niét-bàn siêu- 
tam-giói. 

Tuy nhiên, trong 8 tám-só này có 3 tâm-sở là chánh- 
ngữ tâm-sở, chánh-nghiép tám-só, chánh-mang tám-só 
thuóc vé aniyatayogicetasika: Bát-dinh tám-só thuóc vé 
loại nãnãkadãcicetasika: Mỗi bát-dinh tâm-sở riêng rễ 
động sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì mỗi tâm-sở này có 
môi dói-tuong khác nhau. 

Trong báf-chánh-đạo gồm có ὃ chánh đó là ὃ tâm-sở, 
trong 8 tâm-sở này có 3 tám-só là chánh-ngir tâm-sở, 
chánh-nghiép tám-só, chánh-mang tám-só thuóc vé 
niyata ekatocetasika chắc chán đông sinh với nhau trong 
4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quả-tâm có đỗi-tượng 
Niét-bàn hoàn thành xong 4 phận su: 

- Khổ Thánh-dé là pháp nên biết, thì Thánh-dao-tué 
đã biết xong. 

- Nhân sinh khó Thánh-dé là pháp nên diệt, thì 
Thánh-dao-tué đã diệt xong. 
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- Diệt khổ Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, thì 
Thánh-đạo-tuệ đã chứng ngộ xong. 

- Pháp-hành dân đến diệt khó Thánh-dé là pháp nén 
tiễn hành, thì Thánh-đạo-tuệ đã tiễn hành xong. 

Do đó, bát-chánh-dao là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niét-bàn, diệt khó Thánh-dé. 


. Tie T. hánh-dé là nén tảng cán bản, là cốt lõi chính 
yêu trong giáo pháp của chw Phát Chánh-Düng-Giác 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, bởi vì hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, ban đâu dù có những đôi-tượng thiên-tuệ 
khác nhau nhu thân, thọ, tâm, pháp, săc-pháp, danh- 
pháp, ngü- uán, 12 xứ, 18 tự-tánh (dhãtu), v.v... đến giai 
đọan cuôi, cũng đều dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh- -dé, rồi mới chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quá và Niét-bàn. 

Cho nén, tír Thánh-dé là sự-thật chân-lý của chu bác 
Thánh-nhân, là căn bản côt yêu trong giáo pháp của 
chư Phật quá-khư, hiện-tại, vi-lai. 

Nhân-quả liên quan của tứ Thánh-dé 

Chân-lý tứ Thánh-dé có nhân-quả liên quan với nhau: 

- Khổ Thánh-dé dó là ngü-uán chấp-thủ hoặc sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới, là quá của nhân sinh 
khó Thánh-dé. 

- Nhân sinh khó Thánh-dé đó là tham-ái, là nhân 
dàn dắt tái-sinh kiép sau (tanha ponobbhavika). 

- Diệt khó Thánh-dé đó là Niễr-bàn không thuộc vé 
quả của một nhân nào cả, bởi vi, Niét-bàn là pháp-vó-vi 
(asankhatadhamma) hoàn toàn không có một nhân- 
duyên nào câu tạo. 
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- Pháp-hành dẫn dén diệt khó Thánh-dé đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dàn dén chứng ngộ 
Niét-bàn, diệt khó Thánh-dé. 


Nhu vậy, pháp-hành bát-chánh-dao là pháp-hành dán 
đến chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó Thánh-4é, không phải 
là nhân phát sinh Niét-bán, và diệt khó Thánh-dé đó là 
Niét-bàn cũng không phải là quá của pháp-hành dân đến 
diệt khó Thánh-dé, mà Niét-bàn chi là dói-twong siêu- 
tam-giới của pháp-hành bát-chánh-dao trong 4 Thánh- 
dao-tám, 4 Thánh-quá-tám mà thói. 


22 


Ví dụ nôm na rằng: “Con đường dán đến kinh đô. 

- Con đường ví như bát-chánh-dao là pháp-hành dân 
đến diệt khô Thánh-dé. 

- Kinh đô ví như Niét-bàn là pháp diét khó Thánh-dé. 

Con đường dẫn đến kinh đô, chứ không phải là nhân 
phát sinh kinh đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành dẫn đến diệt khổ Thánh-để 
đó là pháp-hành bát-chánh-dao là pháp-hành dân đền 
chứng ngộ Niét-bàn, chứ không phải là nhân phát sinh 
Niét-bàn. 
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Pháp-Hành Tú-Niệm-Xứ 


Trong kinh Mahasatipatthanasutta: Kinh Dai-niém- 
xứ, Đức-Phật thuyêt giảng răng: 


Ax 


"Eküyano ayam bhikkhave maggo ” 

- Này chư tỳ-khưu! Đạo này là con đường duy nhát, 
dé dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn trong sạch khỏi mọi 
phién-náo ó nhiễm trong tám của Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác, Đức-Phật Độc-Giác, chw Thánh Thanh-ván-giác; 
dé diệt sự sáu não, khóc than; để diệt sự khổ tâm, khó 
thân; để chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá; dé 
chứng ngộ Niét-bàn. 

Đạo duy nhất này là pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

- Này chw ty-khwu! Tỳ-khưu hoặc hành-giả trong 
Phát-giáo này: 

1- Hành-giả có tám tinh-tán không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có trí-tué tinh-giác trực giác thấy rë, 
biết rõ thân trong phán than niệm-xứ, để diệt tham- 
tám hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng trong ngĩ- 
uán chấp-thủ này. 

2- Hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có tri-tué tinh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ các thọ trong phán thọ niệm-xứ, dé diệt tham- 
tám hài lòng, và diét sân-tâm không hài lòng trong ngàü- 
uán chấp-thủ này. 

3- Hành-giả có tám tinh-tán không ngừng, có chánh- 
niệm trực nhận, có trí-tué tinh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ tám trong phán tám niệm-xứ, dé diệt tham-tám 
hài lòng, và diệt sán-tám không hài lòng trong ngü-uán 
chấp-thủ này. 





' Dighanikaya, Mahãvagga, Kinh Mahasatipatthanasutta. 
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4- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niém trực nhận, có trí-tué tỉnh-giác trực giác thay 
rõ, biết rõ các pháp trong phán pháp niệm-xứ, dé diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uân cháp-thu này,... ” 

Tứ niệm-xứ 

l- Thân niệm-xứ (kayanupassanasatipatthana): Thân 
(kaya) là đôi-tượng của chánh-niém, tri-tué tinh-giác. 

2- Tho niệm-xứ (vedananupassanasatipatthana): Tho 
(vedanà) là dói-tuong cua chánh-niém, trí-tué tinh-giác. 

3- Tám niệm-xứ' (cittanupassanasatipatthana): Tám 
(citta) là dói-tuong của chánh-niém, trí-tuệ tỉnh-giác. 

4- Pháp niệm-xứ (dhammànupassanasatipatthana): 
Pháp (dhamma) là dói-tuong cüa chánh-niém, trí-tué 
tỉnh-giác. 

* Thân, thọ, tám, pháp là dói-tuong của pháp-hành 
tự niệm-xư. 

Đối-tượng tứ niệm-xứ với đối-tượng thiền-tuệ 

Đối-tượng tứ niệm-xứ với dói-tuong thiên-tuệ chi khác 
nhau về danh từ gọi, còn giông nhau về thật-tánh-pháp. 

- Thân thuộc về sắc-pháp cũng là dói-twong cua 
pháp-hành thiên-tuệ. 

- Thọ thuộc về danh-pháp cũng là dói-twong cua 
pháp-hành thién-tué. 

- Tâm thuộc về danh-pháp cũng là dói-twong cua 
pháp-hành thién-tué. 

- Pháp thuộc về sắc-pháp, danh-pháp cũng là dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué. 
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Giảng giải theo Chú-giải 

Trong đọan kinh có những câu: 

"Atapi sampajüno satimä vineyya loke abhijjhà 
domanassam. " 

Hành-giá thuc-hành pháp-hành t niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thién-tué có các chi pháp quan trong: 

* Atüpi: Thiêu đốt moi phiền-não đó là pháp-tinh-tán: 

- Ti inh-tán ngán ác-pháp khóng cho phát sinh. 

- Tinh-tán diét ác-pháp dà phát sinh. 

- Tinh-tàn làm cho thién-pháp phát sinh. 

- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

* Satima: Chánh-niém trực nhận trực tiếp dói-tuong 
thán, tho, tàm, pháp. Chánh-niém có 4 pháp là: 

- Niém-thán: Thân là dói-twong của chánh-niém. 

- Niém-tho: Tho là dói-twong cua chánh-niém. 

- Niém-tám: Tám là dói-twong cua chánh-niém. 

- Niém-pháp: Pháp là đôi-tượng cua chánh-niém. 

* Sampajàno: Tri-tuệ tinh-giác trực giác ngay dói- 
tuong mà chánh-niém dà trực nhận. Trí-tué tính-giác 
thây τὸ, biệt τὸ thát-tánh của thân, tho, tâm, pháp hoặc 
sác-pháp, danh-pháp đúng theo sự-thật chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). 

* Vineyya: Ngăn chặn, diệt-từng-thời (tadangap- 
ρα]ιᾶπα) hoặc ché-ngw (vikkhambhanappahana). 

* Abhijjhà: Tham-tám hài lòng trong đôi-tượng thân, 
tho, tám, pháp. 

* Domanassam: Sán-tám khóng hài lóng, bói vi tham- 
tâm hài lòng trong đôi-tượng thán, tho, tâm, pháp không 
được như ý, nên phát sinh sán-tám không hài lòng. 

* Kaye kayanupasst viharati, 
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* Vedanasu vedananupassi viharati, 

* Citte cittanupassi viharati, 

* Dhammesu dhammanupassi viharati. 

* Kaye kayanupasst viharati. 

Hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ thién-tué thấy ró, 
biệt ró, dõi theo toàn thân trong thân niệm-xứ. 

* Vedanasu vedananupassi viharati. 

Hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ thién-tué thấy το, 
biệt rõ, dõi theo các tho trong thọ niệm-xứ. 

* Citte cittanupassi viharati. 

Hanh-gia có chánh-niém, tri-tuệ thién-tué tháy το, 
biệt rõ, dõi theo tám trong tâm niém-xir. 

* Dhammesu dhammanupassi viharati. 

Hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ thién-tué thấy ró, 
biệt ró, dõi theo các pháp trong pháp niệm-xứ. 

Hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ-tỉnh-giác dõi theo 
đối-tượng niệm-xứ nào trong cùng zệm-xứ ấy riêng 
biệt, không nên lẫn lộn sang dói-twong niệm-xứ khác. 

Như Chú-giải kinh Tứ-niệm-xứ giảng giải rằng: 

"Hành-giá có chánh-niém, trí-tué thién-tuó chỉ nên 
dõi theo đôi-tượng toàn thân trong than niệm-xứ mà 
thôi, không nên lân lộn với niém-xit khác. 

Khi nào hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ thión-tué dõi 
theo dói-twong toàn thân trong thân niệm-xứ, khi ày 
không nên dõi theo 4ói-tuong các thọ hoặc đôi-tượng 
tâm hoặc dói-tuong các pháp trong thân niém-xir. " 

Như vậy, 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiên-tuệ chỉ 
nên dõi theo dói-twong toàn thân trong thân niém-xir, 
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không nên lân lộn trong thọ niệm-xứ, trong tâm niêm- 
xứ, trong pháp niệm-xửứ. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo dói-twong các thọ trong thọ niệm-xứ, 
không nên lán lộn trong thân niệm-xứ, trong tâm niệm- 
xứ, trong pháp niệm-xửứ. 

- Khi hành-giả có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo dói-twong tám trong tám niệm-xứ, không 
nên lân lộn trong thân niệm-xứ, trong thọ niệm-xứ, 
trong pháp niệm-xứ. 

- Khi hành-giá có chánh-niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ chỉ 
nên dõi theo đối-ượng các pháp trong pháp niệm-xứ, 
không nên lân lộn trong thân niệm-xứ, trong thọ niêm- 
xứ, trong tám niém-xir. 

Vi dụ: 

Một đất nước có kinh-thành, cung điện của Đức-vua ở 
trung tâm, có 4 con đường từ 4 hướng: Đông, Tây, Nam, 
Bắc đều dẫn đến cung điện của Düc-vua. 

- Dân chúng ở hướng Đông, di đến cháu Đức-vua 
bằng con đường từ hướng Đông. 

- Dân chúng ở hướng Tây, đi đến cháu Đức-vua bằng 
con đường từ hướng Táy. 

- Dân chúng ở hướng Nam, di đến cháu Đức-vua 
bằng con đường từ hưởng Nam. 

- Dân chúng ở hướng Bắc, đi đến cháu Đức-vua bằng 
con đường từ hướng Bắc. 

Dân chúng ở hướng nào đi đến chàu Đức-vua bằng 
con đường riêng của hướng ấy. Cũng như vậy, 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-trợng toàn 
thân trong thân niệm-xứ có sự sinh, sự diét, có 3 trang- 
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thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của sác-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Ti hánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ dói-twong các 
thọ trong tho niém-xir có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ đổi-fượng tám 
trong tám niệm-xứ có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thải- 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngá của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tué thiền-tuệ thây rõ, biết rõ dói-twong các 
pháp trong pháp niệm-xứ có sự sinh, sự diét, có 3 trang- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang- 
thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp, dẫn đến ching 
ngô chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả νὰ Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đối-tượng tứ niệm-xứ 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 đôi-tượng. 

2- Tho niệm-xư có 1 đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

3- Tâm niệm-xứ có 1 đỗi-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 đôi-tượng. 

Như vậy, dói-twong tứ niệm-xứ gồm có 21 dói-tuong. 
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1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba) 


- Niệm hơi thở vào, hơi thở ra, 

- Niệm tứ-oai-nghi: Di, đứng, ngồi, năm. 

- Niệm các oai-nghi-phu: Đi tới trước, di lui sau, 
quay bên phải, quay bên trải, co tay vào, co chân vao, 
duói tay ra, duói chán ra, ... 

- Niém 32 thé troc (truoc) trong thán: Tóc, lóng, 
móng, ráng, da, ... 

- Niệm tứ-đại: Dia-dai (dát), thuỷ-đại (nước), hoá-dqi 
(lửa), phong-đại (gió). 

- Niệm tưởng thân của mình nhu tử thi bỏ nghĩa dia 
đã trải qua 1-2-3 ngày. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
bị quq, diéu, chó rừng, ... căn xé ăn thịt. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
chỉ con bộ xương dính máu và thịt, có gân ràng rit. 

- Niệm tưởng thân cua minh như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu, thịt rã rời. 

- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bộ xương khó, không còn máu và thịt nữa. 

- Niệm tưởng thân của mình như tit thi bỏ nghĩa địa, 
địa, chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 

- Niệm tưởng thân của mình nhu tử thi bo nghĩa địa, chỉ 
còn bộ xương màu trắng. 

- Niệm tưởng thân của mình như tit thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn đồng xương trắng. 

- Niệm tưởng thân cua mình nhự tử thi bỏ nghĩa địa, chỉ 
còn bột xương trắng. 

14 dói-tuong của than niệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 


2- Tho niệm-xứ có 1 dói-tuong tho chia ra làm 9 loai tho 


- Sukhavedana: Thọ lạc. 
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- Dukkhavedana: Tho khó. 

- Adukkhamasukhavedana: Tho khóng khó khóng lac. 

- Samisasukhavedana: Tho lạc nương nho ngü-duc. 

- Niramisasukhavedanà: Thọ lạc không nương nhờ 
ngũ-dục. 

- Sãmisadukkhavedanä: Tho khổ nương nhờ ngü-duc. 

- Nirãmisadukkhavedanä: Thọ khó không nương nhờ 
ngũ-dục. 

- Samisa adukkhamasukhavedand: Thọ không khó 

không lạc nương nhờ ngü-duc. 

- Niramisa adukkhamasukhavedanä: Thọ không khó 
không lạc không nương nhờ ngũ-dục. 

Một đối-tượng của tho niệm-xứ chia ra làm 9 loại tho 

thuộc về danh-pháp. 


3- Tâm niệm-xứ có 1 dói-tuong tâm chia ra làm 16 loại tâm 

- Sarágacitta: Tám có tham đó là 8 tham-tám. 

- Vitaragacitta: Tâm không có tham đó là ngoài 8 
tham-tám ra, các tam-giới-tâm còn lại đều là tâm không 
có tham. 

- Sadosacitta: Tám có sán đó là 2 sán-tám. 

- Vitadosacitta: Tám khóng có sán dó là ngoài 2 sán- 
tám ra, các tam-giới-tâm con lai déu là tàm không có sân. 

- Samohacitta: Tâm có si đó là 12 bát-thién-tám có si- 
tâm-sở đồng sinh. 

- Vitamohacitta: Tâm không có sỉ đó là ngoài 12 bát- 
thiện-tâm ra, các tam-giói-tám còn lại đều tâm không có si. 

- Samkhittacitta: Tám buón-chán, buôn-ngủ đó là 4 
tham-tâm cán tác-động và 1 sân-tâm cán tác động, góm 
có 5 bát-thién-tám cán tác-dóng. 

- Vikkhittacitta: Tám phóng-tám đó là si-tâm hop với 
phóng-tám tám-só và phóng-tám tám-só dóng sinh vói 
12 bát-thién-tàm. 
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- Mahaggatacitta: Tám bậc cao đó là 15 sắc-giới-tâm 
và 12 vó-sác-giói-tàm. 

- Amahaggatacitta: Tâm không phải bậc cao đó là 54 
duc-giói-tám. 

- Sa uttaracitta: Tám có tám cao hơn đó là dục-giới- 
tám, sắc-giới-tâm. 

- Anuttaracitta: Tám không có tám cao hơn đó là vô- 
sắc-giới-tâm. 

- Samahitacitta: Tám có định đó là tâm cận-định, tám 
an-dinh. 

- Asamahitacitta: Tám không có định đó là tâm không 
có cận-định, tâm không có an-định. 

- Vimuttacitta: Tâm thoát khỏi phién-ndo bằng cách 
diệt từng-thời (tadangappahäna) νὰ diệt bằng cách ché- 
ngự (vikkhambhanappahana) đó là tam-giói thién-tám. 

- Avimuttacitta: Tâm không thoát khỏi phiển-não, đó là 
bắt-thiện-tâm, tam-giới quả-tâm. 


Một đối-tượng của tám niệm-xứ chia ra làm 16 loại 
tâm thuộc vé danh-pháp. 


4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 dói-tuong 

- Nivaranapabba: Năm pháp-chướng-ngại. 

- Khandhapabba: Ngü-uán chấp-thủ. 

- Ayatanapabba: Thập -nhi-xi. 

- Bojjhangapabba: Thát-giác-chi. 

- Saccapabba: Tw Thánh-dé. 

4.1- Nivaranapabba: 5 pháp-chuóng-ngai 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh hoặc thực- 
hành pháp-hành thién-tué, ban đầu thường gặp các pháp 
chướng ngại làm cản trở mọi thiện-pháp không phát 
triên được. 


Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 159 





Năm pháp-chướng-ngại (nivarana) là: 

- Kãmacchanda: Tham-duc trong ngü-duc là pháp- 
chuóng-ngai dó là tham tám-só dóng sinh vói 8 tham-tám. 

- Byapada: Sán-hán là pháp-chướng-ngại đó là sân- 
tám-só dóng sinh vói 2 sán-tám. 

- Thinamiddha: Buón-chán, buón- -ngu là pháp-chướng- 
ngại dó là buón-chán tám-só và buôn- -ngủ tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tám và 1 sân-tâm cán tác động. 


- Uddhaccakukkucca: Phóng-tám, hói-hán là pháp- 
chướng-ngại đó là phóng-tám tâm-sở đồng sinh với 12 
bát-thién-tám và hói-hán tâm-sở đồng sinh với 2 sán-tám. 


- Vicikiccha: Hoài-nghi là pháp-chướng-ngại đó là 
hoài-nghi tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 

Năm pháp-chướng-ngại của pháp niệm-xứ này thuộc 
về danh-pháp. 

Năm pháp-chướng-ngại này trực tiếp làm chướng ngại 
đối với hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-dinh, nhung 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué thì 5 
pháp-chướng-ngại này là dói-tuong của pháp-hành tú- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué. 

- Hành-giả thuc-hành pháp-hành fú-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ, khi ,pháp-chướng-ngại nào phát 
sinh, hành-giả có trí-tué thién- tué thấy rõ, biết rõ dói-tuong 
pháp-chướng-ngại ấy thuộc về danh-pháp có sự sinh, 
sự diệt, có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp ἄν, dẫn 
đến chứng ngộ chân- -lý tứ Thánh- dé, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn được. 

Cho nên, 5 pháp-chướng-ngại là 1 trong 5 dói-tuong 
của phần pháp-niém-xit. 





: Ngũ dục: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vi-duc, xúc-dục. 
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4.2- Khandhapabba: Ngũ-uẫn chấp-thủ 


Ngü- uán cháp- thủ (paficupadanakkhandha) nghĩa là 
ngü-uán là dói- -tuong cüa 4 pháp- cháp-thü (tham-duc 
chấp-thủ, tà-kién chấp-thủ, pháp-thường-hành chấp-thủ, 
ngã-kiên cháp-thủ, do tham tám-só và tà-kién tâm-sở). 

Ngü-uán cháp-thü có 5 uán là: 

- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là dói-tuong 
của pháp-châp-thủ. 

- Tho-uán cháp-thu dó là tho tàm-só dóng sinh voi 81 
tam-giới-tâm là dói-tuong của pháp-châp-thủ. 

- Tưởng-uán cháp-thu đó là tưởng tâm-sở đông sinh 
với δ] tam-giói-tàm là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 

- Hành-uán cháp-thu đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở 
và tưởng tám-so) đông sinh với δ! tam-giới-tâm là dói- 
tượng của pháp-châp-thủ. 

- Thitc-uüán cháp-thú đó là 81 tam-giói-tám là đôi 
tượng của pháp-châp-thủ. 

Neü-uán chấp-thủ của pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4.3- Ayatanapabba: Tháp-nhi-xit 

Tháp nhị xứ có 12 xứ chia ra 2 bên: 

Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ nhu sau: 

* 6 xứ bên trong: 

- Cakkhäãyatana: Nhãn-xứ dó là nhãn-tịnh-sắc làm 
duyên cho tám với tám-so phát sinh. ] 

- Sotayatana: Nhi-xw dó là nhi-tinh-sdc làm duyén 
cho tám vói tám-só phát sinh. . 

- Ghanayatana: Tý-x dó là fj-finh-sác làm duyên 
cho tám với tâm-sở phát sinh. 
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- Jivhayatana: Thiét-xi đó là thiét-tinh-sác làm duyên 
cho tám với tâm-sở phát sinh. 

- Kayäyatana: Thân-xứ đó là thán-tinh-sác làm duyên 
cho tâm với tâm-sở phát sinh. 

- Manäyatana: Y-xứ đó là tất cả tâm làm duyên cho 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

* 6 xứ bên ngoài 

- Rüpayatana: Sác-xit làm duyên cho tâm với tám-só 
phát sinh. 

- Saddàyatana: Thanh-xứ làm duyên cho tâm với tâm- 
sở phát sinh. 

- Gandhàyatana: Hwong-xw làm duyên cho tám với 
tâm-sở phát sinh. 

- Rasayafana: Vi-x làm duyên cho tám với tâm-sở 
phát sinh. 

- Phofthabbayatana: Xuc-xứ làm duyên cho tâm với 
tâm-sở phát sinh. 

- Dhammáyatana: Pháp-xứ dó là 52 tâm-sở, 16 sắc- 
pháp vi-té, Niét-bán làm duyên cho tám với tám-só phát sinh. 

Khi 6 xứ bên trong tiép xúc với 6 xứ bên ngoài, phát 
sinh 6 ló-trinh-tám, nên tâm với tâm-sở phát sinh: 

- Khi nhãn-xứ tiếp xúc với sdc-xit, nên phát sinh 
nhãn-môn ló-trinh-tám. 

- Khi nhĩ-xứ tiếp xúc với thanh-xit, nên phát sinh nh- 
món ló-trinh-tám. 

- Khi Ø-xứ tiếp xúc với hương-xứ, nén phát sinh tý- 
món ló-trinh-tám. 

- Khi /hiệf-xứ tiếp xúc với vị-xứ, nén phát sinh thiêt- 
món ló-trinh-tám. 

- Khi /hân-xứ tiếp xúc với xúc-xứ, nén phát sinh thân- 
món ló-trinh-tám. 
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- Khi ý-xứ tiếp xúc với pháp-xứ, nên phát sinh y-món 
ló-trinh-tám. 

Tháp-nhi-xw của phần pháp niém-xit thuộc vé sắc- 
pháp và danh-pháp. 


4.4- Bojjhangapabba: Thát-giác-chi 


Thát-giác-chi có 7 giác-chi, là 7 pháp làm nhán-duyén 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả. 

Thát-giác-chi có 7 pháp 

l- Satisambojjhanga: Pháp niệm giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngó chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả, có chi pháp là niệm tâm-sở 
đồng sinh với 8 dai-thién-tám, 8 dai-duy-tác-tám, 26 
tác-hành-thién-tám (appanájavanacitta).'" 

2- Dhammavicayasambojjhanga: Pháp phán-tích giác- 
chi làm nhân-duyên chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi pháp là trí- 
tué tám-só dóng sinh với 4 đại-thiện-tâm hop với trí-tué, 
4 dai-duy-tác-tám hợp với trí-tué, 26 tác-hành-thién-tám. 

3- Viriyasambojjhanga: Pháp tinh-tán giác-chi làm 
nhân-duyên chúng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quá, có chi pháp là tinh-tán tâm-sở 
dóng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 dai-duy-tác-tám, 26 tác- 
hành-thién-tám. 

4- Pitisambojjhanga: Pháp hy giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngó chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, có chi pháp là hy tâm-sở đồng 





: 26 Appanäjavanacitta: 26 tác-hành-thión-tàm dó là 5 sác-giói thiện-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm+ 4 vô-sắc-giới thiện-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm+ 4 
Thánh-đạo-tâm+ 4 Thánh-quả-tâm. 
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sinh với 4 đại-thiện-tâm đồng sinh với hy, 4 dai-duy-tác- 
tâm đồng sinh với hy, 3 sác-giói thién-tám, 3 săc-giới 
duy-tác-tâm. 


3- Passaddhisambojjhanga: Pháp an-tinh giác-chi 
làm nhân-duyên chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qud, có chi pháp là an-tinh 
tám-soó đông sinh với Š dai-thién-tám, 8 dai-duy-tác-tám, 
26 tác-hành-thién-tám. 

- Samüdhisambojjhanga: Pháp dinh-giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng dac 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qud, có chi pháp là nhát-tám tâm- 
sở đông sinh với ở dai-thién-tám, 8 dai-duy-tác-tám, 26 
tác-hành-thiên-tâm. 

- Upekkhasambojjhanga: Pháp xá-giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đặc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả, có chi pháp là trung-dung 
tàm-só đồng sinh với 8 dai-thién-tám, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

Thát-giác-chi cüa phàn pháp niém-xw thuóc vé 
danh-pháp. 

4.5- Saccapabba: Tứ Thánh-dé 

Tứ Thánh- dé là sự-thật chân-lý của bậc Thánh-nhân 
đã chứng ngộ đã chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niét-ban. 

1- Dukkha ariyasacca: Khó Thánh-dé là su-thát chán- 
ly của chu bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh kiếp sau là khó, già là khó, chết là khổ, sâu 
não, khóc than, khô thân, khô tâm, khô cùng cực. 


- Phải gân gũi, thân cận với người không yêu thương 
là khó. 
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- Phải xa lia người yêu thương là khó. 
- Mong muốn đừng có sinh, có già, có bệnh, có chét, 
.. mà không thé nào được như y là khổ. 

Tóm lại, chấp-thủ trong ngũ-uẩn do tham muốn và tà- 
kiên là khó. 

2- Dukkhasamudaya ariyasacca: Nhân sinh khó Thánh- 
dé là sự-thật chân-lý của chu bậc Thánh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là /ham-ái dat dán tải-sinh kiếp sau hợp với 
tham muốn, hài lòng, say mé trong các dói-tuong, dám 
say trong kiép sóng. Nhán sinh khó Thánh-dé ἂν là: 

- Dục-ái (kamatanhá) là tham-ái trong 6 dói-twong ái 
(sác-di, thanh-ái, hwong-di, vi-ái, xúc-di, pháp-di). 

- Hğu-ái (bhavatanha) là tham-ái trong 6 dói- -tượng di 
hop với thường-kiễn, và tham-ái trong bác thiên sác-giói 
thién-tám, bác thién vó- sắc-giới thién-tám, trong cối sắc- 
giới pham-thién, cõi vó-sac-giói pham-thién. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanhã) là tham-ái trong 6 dói- 
tượng ái hợp với doan-kién. 


3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khó Thánh-dé là 
sự-thật chân-lý của chu bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, 
đó là Niét-bàn là pháp diệt tận moi say mé do tham-di ἂν 
không còn dw sót bằng 4 Thánh-dao-tué, xả ly, từ bó 
chấp-thủ trong ngü-uán, giải thoát khó, không còn luyến 
di, không còn dính mắc nữa. 


4- Dukkhanirodhagamint patipada ariyasacca: Pháp- 
hành dán đến diệt khó Thánh-dé là sụ-thật chán-ly của 
chu bậc Thánh-nhân dà chứng ngộ, đó là Thánh-dao hop 
đủ ἃ chánh: Chánh-kién, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiép, | chánh-mang, chánh-tinh-tán, | chánh-niém, 
chánh-dinh. 
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Doi-tuong tứ-niệm-xứ 


- Thân niém-xw có 14 dói-twong. 

- Thọ-niệm-xứ có 1 dói-tueng chia ra làm 9 loại tho. 

- Tám niệm-xứ có 1 dói-tuong chia ra làm 16 loại tám. 

- Pháp niém-xw có 5 dói-twong. 

Nhu váy, tü-niém-xit gồm có 21 dói-twong của pháp- 
hành tw-niém-xw hoặc đôi-tượng của pháp-hành thiên- 
tué, mà môi dói-tuong có doan kêt déu tuong tự chỉ có 
khác danh từ goi của môi phân mà thôi. 

* Thân niệm-xứ có đọan kết như sau: 


"Iti - ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, 

- Bahiddha νᾶ Κἄγο kayanupassi viharati, 

- Ajjhattabahiddha và kaye kayanupassi viharati. 

- Samudayadhammanupassi và kayasmim viharati 

- Vayadhammanupassi và kayasmim viharati, 

- Samudayavayadhammanupassi và kayasmim viharati, 

- Atthi kayo 'ti và panassa sati paccupatthità hoti, 
yavadeva ñanamattaya patissatimattaya. 
anissito ca viharati, na ca kifici loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupasst 
Viharati. " 


* Tho niệm-xứ có đọan kết như sau: 

"Iti - ajjhattam va vedanasu vedananupassi viharati, 

- Bahiddha và vedanasu vedanànupassi viharati, 

- Ajjhattabahiddhà và vedanasu vedananupassr 
viharati. 

- Samudayadhammanupassi và vedanasu viharati, 

- Vayadhammanupassi và vedanasu viharati, 

- Samudayavayadhammanupassi và vedanasu viharati, 

- Atthi νοιζαπᾶ ti và panassa sati paccupatthita hoti 
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yavadeva ñanamattaya patissatimattaya. 
anissito ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 
Evampi kho bhikkhave, bhikkhu vedanasu 
vedananupassi viharati. ” 
* Tám niệm-xứ có đọan kết nhu sau: 
“Iti - ajjhattam và citte cittanupassi viharati, 
- Bahiddha νᾶ citte cittànupassi viharati, 
- Ajjhattabahiddha νᾶ citte cittanupassi viharati. 
- Samudayadhammanupassi và cittasmim viharati, 
- Vayadhammanupassi và cittasmim viharati, 
- Samudayavayadhammanupassi và cittasmim viharati, 
- Atthi cittan 'ti và panassa sati paccupatthità hoti 
yavadeva ñanamattaya patissatimattaya. 
anissito ca viharati, na ca kifici loke upadiyati. 
Evam pi kho bhikkhave, bhikkhu citte cittanupassi 
Viharati. " 
* Pháp niệm-xứ có đọan kết như sau: 
"Iti - ajjhattam và dhammesu dhammanupasst 
viharati, 
- Bahiddhà νᾶ dhammesu dhammanupassi viharati, 
- Ajjhattabahiddha và dhammesu dhammanupassi 
viharati. 
- Samudayadhammanupassi và dhammesu viharati, 
- Vayadhammanupassi và dhammesu viharati, 
- Samudayavayadhammanupassi và dhammesu viharati 
- Atthi dhamm 'ti và panassa sati paccupatthita hoti 
γᾶναάενα ñanamattaya patissatimattaya. 
anissito ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 
Evam pi kho bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati. ” 
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Ý nghĩa 

* Thân niệm-xứ có đọan kết như sau: 

Như vậy, hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân 
niệm-xứ khi thì bên trong cua minh, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do 
nhân-duyên nào sinh trong thán. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân- 
duyên ấy diệt trong thân. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-sinh do nhân-duyên 
nào sinh, trang-thái-diét do nhán-duyén ấy diệt trong thân. 

Chánh-niém cua hành-già trực nhận ráng: "Chi là 
thân mà thôi”. Đối-tượng hiện-tại chỉ để phát triển 
chánh-niém, chỉ dé phát triển trí-tué tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(noi dói-twong và chủ thê), không có chấp-thủ nào (ta νὰ 
của ta) trong ngü-uán này. 

- Này chư ty-khwu! Như vậy, goi là ty-khwu hoặc 
hành-giả có chánh-niém trực nhận, tri-tué tỉnh-giác trực 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong 
thân niệm-xứ. 
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* Thọ niệm-xứ có đọan kêt như sau: 


Như vậy, hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo tháy rõ, biết rõ các thọ trong thọ niém- 
xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đối theo tháy rõ, biết rõ các thọ trong thọ niêm-x bên 
ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đổi theo thấy rõ, biết rõ các thọ trong thọ niém-xit khi thì 
bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ trang-thái sinh do nhân- 
duyên nào sinh trong các thọ. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác thuong 
đối theo tháy rõ, biét rõ trang-thái-diét do nhán-duyén 
ἂν diét trong các thọ. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do 
nhán-duyén nào sinh, trang-thái-diét do nhán-duyén ἂν 
diét trong các tho. 

Chánh-niém cua hành-giả trực nhận rằng: “Chỉ là 
thọ mà thói". Dói-tuong hién-tai chí dé phát trién 
chánh-niém, chỉ dé phát trién tri-tuệ tinh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kién nương nhờ 
(noi đôi-tượng νὰ chủ thé), không có cháp-thu nào (ta và 
của ta) trong ngũ-uân này. 

- Này chư ty-khwu! Như váy, goi là ty-khuu hoặc hành- 
giả có chánh-niém trực nhận, tri-tuệ tinh-giác trực giác 
thường dói theo tháy rõ, biết rõ các tho trong thọ niệm-xứ. 
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* Tâm niệm-xứ có đọan kêt như sau: 


Như vậy, hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo tháy rõ, biết rõ tâm trong tâm HiỆm-xứ 
bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
doi theo thấy rõ, biết rõ tâm trong tâm Hiệm-xứ bên 
ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
đổi theo thay rõ, biết rõ tám trong tâm niém-xit khi thì bên 
trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải-sinh do 
nhân-duyên nào sinh trong tâm. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
doi theo thay rõ, biét rõ trang-thái-diét do nhán-duyén 
ἄν diét trong tám. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ trang-thái sinh do nhân- 
duyên nào sinh, trang-thái-diét do nhán-duyén ay diét 
trong tám. 

Chánh-niém cua hành-già trực nhận ráng: "Chi là 
tâm mà thói". Dói-twong hién-tai chí dé phát trién 
chánh-niém, chỉ dé phát trién tri-tuệ tinh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kién nương nhờ 
(nơi dói-tuong νὰ chủ thê), không có cháp-thu nào (ta và 
của ta) trong ngũ-uân này. 

- Này chư t)-khưu! Như váy, goi là ty-khuu hoặc hành- 
giả có chánh-niém trực nhận, trí-tué tỉnh-giác trực giác 
thường dói theo thay rõ, biết rõ tâm trong tâm niệm-xứ. 
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* Pháp niệm-xứ có đọan két như sau: 


Như vậy, hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp 
niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thuong 
dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp niệm-xứ 
bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp 
niệm-xứ khi thì bên trong cua minh, khi thì bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-sinh do 
nhán-duyén nào sinh trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-diét do nhán-duyén 
ấy diét trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-sinh do 
nhán-duyén nào sinh, trang-thái-diét do nhân-duyên ấy 
diét trong các pháp. 

Chánh-niém cua hành-già trực nhận ráng: "Chi là 
pháp mà thói". Dói-twong hiện-tại chỉ dé phát triển 
chánh-niém, chỉ dé phát triển trí-tué tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương nhờ 
(noi dói-twong và chủ thê), không có chấp-thủ nào (ta νὰ 
của ta) trong ngü-uán này. 

- Này chư ty-khwu! Như vậy, goi là ty-khwu hoặc 
hành-giả có chánh-niém trực nhận, tri-tué tính-giác trực 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong 
pháp πἰθηι-Χιΐ. 
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Nhận xét về đối-tượng hơi thở vào, hơi thở ra trong thân- 
niệm-xứ 


Απαράπαραβῥα: Dói- -twong hoi thó vào, hoi thó ra 
vốn là dé-muc thiên-định gọi là ñnãpãnassafi, còn goi là 
gssãsapassasa: Hơi thở vào, hơi thở ra. 


Theo bộ Chú-giải Pali”, kinh Mahasatipatthanasutta- 
vannaná giảng giải vé anapanapabba: Dói-tuong hơi 
thở vào, hơi thở ra có trong thân-niệm-xưứ, bởi vì hơi thở 
vao, hơi thở ra luôn luôn nương nhờ nơi thân. 

Hành-giả thuc-hành ãnãpãnapabba: Dói-twong hoi 
thở vào, hoi thở ra có 2 giai doan: 

1- Giai đọan đầu: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định với dé-muc thiền-định ñnãpãnassati: Niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra cho đến khi chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới thién-tám"? trước. 

2- Giai đọan chót: Sau khi xả thiền sắc-giới với dé- 
mục thién-dinh anapanassati τα, lây bậc thiền ấy làm nền 
tảng, làm đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ (thuộc 
về ὃ phán niệm tâm) hoặc làm đỗi-tượng của pháp-hành- 
thiền-tuệ (danh-pháp). 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ 
(niệm tâm) hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué bằng 
các cách như sau: 


* Hơi thở vào, hơi thở ra " tiếp xúc nơi thân (kaya), là 
dói-twgng xúc (phong-dai) (vayophotthabbarammana) 
thuộc vé sắc-pháp làm dói-twong thién-tué, và dục-giới 


! Dĩ. Mahavaggatthakatha. Kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanä. 

? Chứng đắc đến bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào cũng được. 

? Hơi thở vào, hơi thở ra tiếp xúc với thân làm dói-tuong thién-tué là dói- 
tượng xúc (phong-dai) không phải là hơi thở vào, hơi thở ra dài hoặc 
ngắn như pháp-hành thiền-định. 
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đại-thiện-tâm hợp với trí-tué biết dói-tuong XÚC åy thuộc 
về danh-pháp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tinh-giác trực giác với dói- -tuong 
xúc (phong-đại) (hơi thở vào, hơi thở ra) thuộc vé săc- 
pháp ἄν, khi trí-tué thién-tué phát sinh tháy τὸ, biét τὸ sự 
sinh, sw diét cüa sác-pháp hién-tai áy, nén hién τὸ 3 
trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh- pháp ây, 
dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 


* Cách niém-tho: Chỉ thiền lạc (sukha) (hoặc chi-thién 
xả upekkhà) trong bậc thiên sắc-giới thién-tám của dé- 
mục thiên-định anapanassati. 

Thọ lạc thuộc về danh-pháp làm dói-twong thién-tué, 
và bác thiên sắc-giới thiện tâm nương nhờ hadaya- 
vatthurüpa là nơi sinh của ÿ-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tuệ tinh-giác trực giác với đổi-tượng 
thọ lạc thuộc vé danh-pháp, khi trí-tué thién-tué phát 
sinh thấy rõ, biết τὸ sự sinh, sự diét của danh-pháp hiện- 
tại ấy, nên hiện rõ 3 rạng-thái-chung: Trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sác-pháp ấy, dàn đến chứng ngộ chán-ly tử Thánh- 
dé, chứng đắc 4 Ti hánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, 
trở thành bác Thánh A-ra-hản. 

* Cách niém-tám: Bậc thiên sác-giói thién-tám của 
dé-muc thiên-định anapanassati. 

Sắc-giới thión-tám thuộc vë danh-pháp làm dói-twong 
thién-tué, và sác-giói thiện-tâm nương nhờ hadayavatthu- 
rüpa là nơi sinh của ÿ-thức-tâm thuộc về sắc-pháp. 
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- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tué tỉnh-giác trực giác với dói-tuong 
sắc-giới thiện-tâm thuộc vé danh-pháp, khi trí-tué thién- 
tué phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của danh- 
pháp hién-tai ấy, nên hiện τὸ 3 trạng-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, sắc-pháp ấy, dẫn đến chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Giảng giải 

Đọan kết của anapanapabbavannana theo Chú-giải 
Pali bài kinh Mahasatipatthanasuttavannana như sau: 

Iti - ajjhatam vũ ti evam attano và assasapassása- 
kaye kayanupassi viharati. 

- Bahiddha và ti parassa assasapassasakaye ... 

- Ajjhattabahiddha vā’ ti kalena attano, kalena 
parassa assasapassasakaye... 

- Atthi kayo'ti và panassa` ti kayo atthi, na satto, na 
puggalo, na itthī, na puriso, na attà, na attaniyam, nã ham, 
na mama, na koci, na kassaciti evamassa sati 
paccupatthità hoti. 

Y nghia 

Iti - ajjhatam và: Ty-khuu, hành-giả có chánh-niém 
trực nhận, trí-tué tính-giác truc giác dõi theo thây rõ, 
biệt τὸ toàn thân trong phân hơi thở vào, hoi thở ra bên 
trong cua mình. 

- Bahiddha và: Hoặc ty-khuu, hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tué tính-giác truc giác dõi theo thây 
rõ, biệt rõ toàn thân trong phân hơi thở vào, hơi thở ra 
bên ngoài mình, của người khác, của chúng-sinh khác. 
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- Ajjhattabahiddhà và: Hoặc ty-khuu, hành-giả có 
chánh-niém trực nhận, trí-tué tinh-giác trực giác dói theo 
tháy τὸ, biét τὸ toàn thán trong phàn hoi thó vào, hoi thó 
ra khi thì bên trong của minh, khi thi bên ngoài mình, 
của người khác, của chúng-sinh khác, ν.ν... 

- Atthi kayo: Chi là thân mà thôi, trong phần này là 
hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về sắc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarnpa) là pháp vô-ngã, không phải chúng-sinh 
(na satto), không phải người (na puggalo), không phải 
nguoi nữ (na itthi), không phải người nam (na puriso), 
không phải ngã (na attà), không phải thuộc vé ngã (na 
attaniyam), không phải ta (na ham), không phải cua ta 
(na mama), không phải ai (na koci), không phải của ai 
(ma kassaci), V.V... 

- Anissito ca viharati: Hành-giả có chánh-niém, trí-tué 
tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không có tà- 
kiến và tham-ái nương nhờ noi hơi thở vào, hơi thở ra ấy. 

- Na ca kifici loke upadiyati: Tầm không còn chấp-thủ 
do tà-kiễn và tham-ái cho răng: "Ta, của ta” nào trong 
ngü-uán này nữa (đó là tám của bậc Thánh A-ra-hán). 

Nhu vậy, dói-twong hơi thở vào, hơi thở ra trong 
phần thân niệm-xứ này có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý t; Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nháp-lwu Thánh-quả; Nhát-lai Ti hánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả; Bát-lai T. hánh-dao, Bát-lai Ti hánh-quả, đến 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Còn lai 20 dói-twong của tứ-niệm-xứ cũng có y nghĩa 
tương tự như phần hơi thở vào, hơi thở ra, song mỗi phần 
chỉ có khác dói-tuong riêng biệt mà thôi. 

Như vậy, 21 dói-twong của pháp-hành tứ-niệm-xứ mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành fứ-niệm-xứ hoặc thực-hành 
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pháp-hành thiên-tuệ với đỗi- -tượng nào trong 21 dói-tuong 
ἂν cũng đều có khả năng dàn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán nhu nhau cá thảy. 


Nhân-duyên sinh-diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
* Sắc-pháp sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Sác-pháp sinh do vó-minh sinh. 

- Sac-phap sinh do tham-ái sinh. 

- Sac-phap sinh do nghiệp sinh. 

- Sác-pháp sinh do vật-thực sinh. 

- Trang-thái-sinh của sác-pháp. 

* Sác-pháp diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Sác-pháp diét do vó-minh diét. 

- Sác-pháp diét do tham-ái diệt. 

- Sác-pháp diét do nghiép diét. 

- Sác-pháp diét do vát-thurc diệt. 

- Trang-thái-diét cua sac-pháp. 

* Danh-pháp sinh do 5 nhán-duyén-sinh 

- Danh-pháp sinh do vó-minh sinh. 

- Danh-pháp sinh do tham-ái sinh. 

- Danh-pháp sinh do nghiép sinh. 

- Danh-pháp sinh do sác-pháp, danh-pháp sinh. 
- Trang-thái-sinh cua danh-pháp. 

* Danh-pháp diét do 5 nhán-duyén-diét 

- Danh-pháp diét do vó-minh diét. 

- Danh-pháp diệt do tham-ái diệt. 

- Danh-pháp diệt do nghiệp diệt. 

- Danh-pháp diệt do sác-pháp, danh-pháp diệt. 
- Trang-thái-diét của danh-pháp. 
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Nhận xét về đọan chót của mỗi đối-tượng 


Tứ-niệm-xứ gồm có tật cà 21 đối-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, mà đọan kết 
của mỗi phán trong tit-niém-xit đều có: 

Iti - ajjhatam và... dói-twong bên trong của mình như 
“hơi thở vào, hơi thở ra bên trong của mình; hoặc 4 oai- 
nghỉ: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai- 
nghỉ năm bên trong của mình; hoặc thân hoặc thọ, hoặc 
tâm, hoặc pháp bên trong của mình; v.v... ” 


Điêu ây là dê hiêu, không có gi dáng thác mắc. 


- Bahiddhà và ... đối-tượng bên ngoài mình, của 
người khác, cua chúng-sinh khác nhw “hơi thở vào, hoi 
thở ra bên ngoài minh, của người khác; hoặc 4 oai-nghi: 
Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi nằm 
bên ngoài mình, của người khác, của chúng-sinh khác; 
hoặc thân hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp bên ngoài 
minh, của người khác, của chúng-sinh khác; v.v...” 


Điêu ἂν nên hiéu nhw thé nào? 


Thật ra, đoan kết của mỗi dói-twong trong tit-niém-xit 
là kết quá đã trải qua quá trinh thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ đã có khả năng phát 
sinh trí-tué thién-tué theo tuần tự từ bậc thấp cho đến 
bậc cao, trải qua 76 loại frí-tuệ thién-tué, từ trí-tuệ thién- 
tué tam-giói cho dén trí-tué thién-tué siéu-tam-giói: 


- Khi trí-tué thứ nhất phát sinh goi là namarüpa- 
paricchedafiüna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phán biệt rõ 
thát-tánh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp bên trong của 
minh đúng theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
déu là pháp-vô-ngã (không phải ta, không phái người, 
không phải người nam, không phải người nữ, v.v...), CÓ 
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chánh-kién thién-tué (vipassanasamma-ditthi), dat dén 
pháp-thanh-tinh thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: Chánh- 
kiến thanh-tinh, nén diệt-từng-thời (tadangappahana) 
duoc tà-kién (chưa diệt tận được tà-kién). 


- Trí-tuệ thứ nhi phát sinh goi là namarüpapaccaya- 
pariggahafüüna: Trí-tué thấy rõ, biết rõ nhán-duyén-sinh 
của mỗi sắc-pháp, mói danh -pháp bên trong của mình với 
paccakkhañana: Trí-tué trực-tiếp thấy rõ, biết rõ nhán- 
duyén-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp bên trong 
của minh (ajjhatta) như thé nào, và với anumanañana: 
Tri-tuệ gidn- tiép biét ró nhán- duyén-sinh cua môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp bên ngoài minh, (bahiddhà) của 
người khác, của chúng-sinh khác cũng như thê ây. 


Cho nén, trí-tué thứ nhi này đạt đến pháp-thanh-tinh 
thứ 4 gọi là kankhavitaranavisuddhi: Trí-tué thoát-ly hoài- 
nghi thanh-tinh, nén diét-tizrng-thoi (tadangappahana) 
được hoài-nghi (chưa diệt tàn duoc hoài-nghi). 


Nhu vậy, hành-giả dang thực-hành pháp-hành thién-tué, 
* khi frí tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, đạt đến điffhivisuddhi: Chánh-kién thanh-tinh, nên 
diệt-từng-thời được tà-kiến thấy sai, chấp làm nơi sác- 
pháp, danh-pháp tam-giới, hành-giả có chánh-kién thin- 
tuệ tháy τὸ, biết rõ thát-tánh của mọi sắc-pháp, moi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, không phải ta, không 
phải người, không phải người nam, không phải người 
nữ, không phải chúng-sinh, không phải vật này, våt kia, 
v.v... mà trí-tuệ này chỉ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp mà thôi. 


Tiếp theo * khi trí-tu thứ nhì nãmaripapaccaya- 
pariggahañana phát sinh, thây τὸ, biệt rõ nhán-duyén- 
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sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, đạt đến kañkha- 
vitaranavisuddhi: Trí-tué thoát-ly hoqi-nghi thanh-tịnh, 
nên diét-tirng-thoi được hoài-nghỉ với paccakkhaifiana: 
Trí-tuệ trực-tiếp thấy rõ, biết rõ nhán-duyén-sinh của 
môi sắc-pháp, môi danh-pháp bên trong của mình 
(ajjhatta) nhu thé nào, và với anumanañana: Trí-tué 
gián-tiép biết rõ nhán-duyén-sinh của mỗi sắc-pháp, môi 
danh-pháp bên ngoài minh (bahiddha), của người khác, 
của chúng-sinh khác, của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp hiện-tại, quá-khứ, vi-lai cũng như thé ấy. 


Cho nén, hành-giả dang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedanana phát 
sinh diét-tirng-thoi được tà-kiến, đến khi trí-tuệ thứ nhi 
nãmaripapaccayapariggahafñana phát sinh diệt-từng- 
thoi được hodi-nghi. 

Vói 2 loai trí-tué dáu trong 76 loai tri-tué thién-tué, 
hành-giá có khả năng diét-tirng-thoói được tà-kién và hoài- 
nghỉ, nén hành-giả được gọi là cūlasotāpanna: Tiéu- 
nhập-Ìhưu. (chưa phải là bậc Thánh Nhập-lưu, bởi vi bậc 
Thánh Nhập-lưu đã diét tận duoc tà-kién và hoài-nghi). 


* Atthi kayo: Chi là thân mà thôi. Thân thuộc vé sắc- 
pháp là pháp-vô-ngã. 

* Anissito ca viharati: Hành-giả đang tién triển đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, 
có chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hoàn toàn trong sạch 
thanh-tịnh, nên không có tà-kién và tham-di nuong nhó 
noi chủ thé và dói-tuong danh-pháp hoặc sác-pháp ấy. 

* Na ca kiñci loke upadiyati: Tám của hành-giả 
không còn cháp-thü do ứà-kiến và tham-ái cho răng: 
“Ta, của ta, ...” nào trong ngü-uán này nữa. 

Đó là tám của bậc Thánh A-ra-hán. 
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Tóm lai, #-niệm-xứ gồm có 21 dói-tuong của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ: 

- Thân-niệm-xứ có 14 đỗi-tượng, thân thuộc về sắc- 
pháp là đỗi-tượng của chánh-niém, trí-tué tinh-giác. 

- Tho-niém-xw có 1 dói-tuong chia ra làm 9 loai tho, 
thọ thuộc vé danh-pháp là dói-tuong của chánh-niém, 
tri-tué tỉnh-giác. 

- Tám-niém-xit có 1 dói-tuong chia ra làm 16 loại 
tâm, tám thuộc vé danh-pháp là dói-tuong của chánh- 
niệm, trí-tué tỉnh-giác. 

- Pháp-niệm-xứ có 5 dói-tuong, pháp thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp là dói-tuong của chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác. 

Nhu váy, tit-niém-xit gồm có 21 đối-tượng, mà mỗi 
đối-tượng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
luu Thánh-quả; Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai Ti hánh-quả; 
Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh-quả; A-ra-hán Thánh- 
dao, A-ra-hán Thánh-quả, và Niét-bàn. 


Hành-giá trở thành Thánh-nhàn bậc nào hoàn toàn tuy 
thuộc vào năng lực của 70 pháp-hanh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ (indriya): Tín-pháp-chu, tán-pháp-chu, niém- 
pháp-chủ, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu của hành-già. 

Dói-twong thân, thọ, tâm, pháp của pháp-hành tú- 
niệm-xứ y nghĩa như thé nào? 

Theo Chú-giải Pali giảng giải răng: 

* Kayo”va atthi: Thân chỉ là sác-thán mà thôi. Sắc- 
thân thuộc vé sắc-pháp là pháp-vó-ngá (anatta) nghĩa 
là na satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: 
Không phải là nguoi, na itthi: Không phải là nguoi nữ, 
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na puriso: Không phải là người nam, na atta: Không 
phải là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc vé ngã, 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là của 
ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải 
thuộc về của αἱ cả,... 

* Vedana'va atthi: Tho chỉ là thọ mà thói. Thọ thuộc 
về danh-pháp là pháp-vó-ngá (anattà) nghĩa là na 
safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthi: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na atta: Không phải là 
ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của ai ca, ... 

* Cittam'^va atthi: Tám chỉ là tâm mà thói. Tám thuộc 
vé danh-pháp là pháp-vó-ngá (anattā) nghĩa là na 
safto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, πα itthi: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na atta: Không phải là 
ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là cua ta, na 
koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
về của ai ca,... 

* Dhammo"va atthi: Pháp chỉ là pháp mà thói. Pháp 
thuộc về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattà) 
nghĩa là na satto: Không phải là chung-sinh, na 
puggalo: Không phải là người, na itthi: Không phải là 
người nữ, na puriso: Không phải là người nam, na atta: 
Không phải là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc vé 
ngã, nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải là 
của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không 
phải thuộc về của ai ca,... 
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- Nếu hành-giá đang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tinh-giác {πᾶν rõ, biết rõ toàn thân trong thân niêm- 
xứ là sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), thì hành-giả không biết đến chế-định-pháp 
(pafifiattidhamma) nghĩa là không biết ta di, ... người, 
người nam, người nữ, v.v... mà chỉ tháy rõ, biết rõ toàn 
thân di chuyển, ... là sắc-pháp hiện hữu mà thôi. 


- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thuc-hành pháp-hành thién-tué, có chánh-niém, trí- 
tué tinh-giác thấy rõ, biết rõ các tho trong tho-niém-xit là 
danh-pháp thuóc vé chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma), thi hành-giả không còn biết dén ché-dinh-pháp 
(pannattidhamma) nghĩa là không biết ta khó,... người 
khó, người nam khó, người nữ khó, v.v... mà chỉ tháy rõ, 
biết rõ tho khó, ... là danh-pháp hiện hữu mà thôi. 


- Nếu hành-giá đang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thién-tué, có chánh-niém, trí-tuệ tinh- 
giác {πᾶν rõ, biết rõ tám trong fâm-niệm-xứ là danh- 
pháp thuóc vé chán- -nghia-pháp (paramatthadhamma), 
thì hành-giả không biết đến ché- định-pháp (pannadii- 
dhamma) nghĩa là không biết ta biết, người biết, người 
nam biết, người nữ biết, v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ tám 
biết là danh-pháp hiện hữu mà thôi. 


- Nếu hành-giá đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, có chánh-niệm, trí-tué tinh- 
giác thấy rõ, biết rõ pháp trong pháp-niệm-xứ là sắc- 
pháp, danh-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma), thi hành-giả không biết đến chế-định-pháp 
(pafifiattidhamma) nghĩa là không biết ta, người, người 
nam, người nữ, v.v... mà chỉ tháy rõ, biết rõ pháp là sắc- 
pháp, danh-pháp hiện hữu mà thói. 
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Hành-giả thích hợp với đối-tượng tứ-niệm-xứ 


Trong pháp-hành thién-dinh, hành-giả được phân loại 
theo 6 loại bản-tính: Tĩính-tham, tính-sân, tính-si, tinh- 
suy-dién, tính-tín, tính-giác. 

Trong pháp-hành thién-tué, hành-già được phân loại 
theo 2 loại bản-tính, có 4 hạng hành-giả: 

1- Hành-giả có bản-tính tham-ái, trí-tué kém. 

2- Hành-giả có bản-tính tham-di, trí-tuệ nhiêu. 

3- Hành-giả có bản-tính tà-kién, tri-tué kém. 

4- Hành-giả có bản-tính ta-kién, tri-tué nhiễu. 


Nếu hành-giả biết chọn dói-twong tứ-niệm-xứ hoặc 
dói-twong thiên-tuệ phù hợp với bản-tính và trí-tué của 
minh thì việc /hực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, trong giai đọan ban đầu rất thuận 
lợi cho sự phát triển trí-tué thién-tué. 

Dén giai doan giữa và giai doan cuói, dói-tuong thién 
tué ban đầu có thé thay đổi tuỳ theo phước duyên mà 
hành-giả đã từng tạo trong những tiền-kiếp và các pháp- 
hạnh ba-la-mát. 


Trong Chú-giải kinh Đại-niệm-xứ giảng giải rằng: 


1- Nếu hành-giá có bán-tính tham-ái, trí-tuệ kém thì 
nên thực-hành pháp-hành tw-niém-xw hoặc pháp-hành 
thién-tué với dói-tuong thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp 
thô. Khi chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác dé thấy rõ, biết rõ 
toàn thân này là bát-tinh, nên diệt được tham-ái nương 
nho nơi thân này cho là “tịnh, xinh dep”. 

2- Nếu hành-giả có bán-tính tham-ái, trí-tuệ nhiều 
thì nên thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ với dói-twong trong thọ-niệm-xứ thuộc 
vé danh-pháp. Khi chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác dé thấy 
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rõ, biết rõ các thọ này là khổ, nên diệt được tham-ái 
nương nhờ noi các thọ này cho là “lac”. 

3- Nếu hành-giả có bán-tính tà-kién, trí-tuệ kém thì 
nên thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thién-tué với đổi-tượng trong tâm-Hiệm-xứ thuộc vé 
danh-pháp. Khi chánh-niém, tri-tuệ tỉnh-giác dé thấy rõ, 
biết rõ tâm này là vô-thường, nên diệt được tà-kiến 
nương nhờ noi tâm này cho là “thuong”. 

4- Nếu hành-giả có bán-tính tà-kién, trí-tuệ nhiều thì 
nén thực-hành pháp-hành tứỉ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thién-tué với dói-twong trong pháp-niệm-xứ' thuộc về 
sác-pháp, danh-pháp vi-té. Khi chánh-niém, tri-tuệ tỉnh- 
giác dé thấy rõ, biết rõ các pháp này là vô-ngã, nên diệt 


^" 5 


được tà-kién nương nhờ noi các pháp này cho là “ngã `. 


Bốn dói-tuong trong /ứ-niệm-xứ: Thân là bát-tinh, 
thọ là khổ, tâm là vô-thường, pháp là vô-ngã, đó chỉ là 
dë cập đến tính chất đặc biệt của mỗi dói-tuong mà thôi, 
nhưng thực ra, 4 dói-twong tứ-niệm-xứ: Thân, thọ, tám, 
pháp đều có sự sinh, sự diệt, đều cô trạng-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, trang-thái- 
bát-tinh, déu có khả năng diệt được 3 pháp-dáo-dién là 
tưởng điên-đảo, tám điên-đảo, tà-kiến điên đảo cho 
thân, thọ, tâm, pháp là tịnh, lạc, thường, ngã. 


Vẫn: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thién-tué có nên lựa chon đồi-tượng tu- 
niệm-xứ hoặc dói-tuong thién-tué hay không? 


Đáp: Hanh-gia thwc-hành pháp-hành tứ-niệm-Xxứ 
hoặc pháp-hành thién-tué, néu lựa chon được dói-twong 
tựứ-niệm-xứ hoặc dói-twong thién-tué phù hop với bản- 
tính và trí-tuệ của mình thì pháp-hành tw-niém-xw hoặc 
pháp-hành thién-tué chắc chán sẽ được thuận lợi, được 
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phát triển tốt, tri-tuệ thién-tué sé phát sinh, dán dén 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Nhung sự thật, hành-giả không có khả năng biết lựa 
chọn được đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc dói-tuong thiền- 
tuệ nào phù hợp với bản-tính và trí-tuệ của mình, thậm chí 
ngay vị thiền sư cũng không biết nữa, huống gi đệ-tử. 


Trích dẫn những tích như sau: 


* Tích Suvannakarattheravatthu" đệ-tử của Ngài 
Dai-Truóng-lào Sariputta được tóm lược nhu sau: 


Người con trai của người thợ vàng còn trẻ xuất gia trở 
thành ty-khuu, là đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, Ngài nghĩ rằng: “Người trai trẻ thường có 
tham-ái ", nên Ngài Dai-Truóng-lào truyền dạy đệ-tử với 
dé-muc thiên-định asubha: Bát tịnh, dé diệt tham-ái, 
nhưng dé-muc thién-dinh này không phù hợp với bản- 
tính và trí-tuệ của vị ty-khưu trẻ. 

Thật vậy, vi tỳ-khưu trẻ di vào rừng có gắng tinh-tán 
không ngừng suốt 4 tháng mà vẫn không phát sinh 
nimitta nào cả. Vi tỳ-khưu trở vé dành lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta, thầy tế độ, trình bạch về pháp- 
hành của mình như vậy. 

Ngài Dai-Truóng-lào Sariputta nghi rằng: “Vi ty-khuu 
trẻ này thuộc vé sự tế độ của Đức-Phật ". 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dẫn người đệ-tử đến 
hầu đảnh lễ Düc-Thé-Tón, bạch ràng: 

- Kinh bach Đức-Thế-Tôn, con day dé-muc thién-dinh 
cho vi ty-khuu trẻ này, vi ty-khwu này dà thực-hành 
pháp-hành thién-dinh suốt 4 tháng mà vẫn không thé 





' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, Tích Suvannakarattheravatthu. 
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phát sinh nimitta nào, nên con nghĩ rằng: Vi | D-khuru này 
thuộc sự té độ của Đức-Thế-Tôn, nén con dán vi tỳ-khưu 
này đến hầu Đức-Thế- Tôn. 


Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 
- Này Sariputta! Con dạy dé-muc thién-dinh nào cho 
dé-tw của con vậy? 


- Kinh bach Đức-Thế-Tôn, con day dé-muc thién-dinh 
asubha: Bát tinh cho dé-tw cua con. 


- Này Süriputta! Con không có tri-tué đặc biệt 
asayanusayañana: Trí-tué thấy ró, biết rõ bản-tính có 
hữu và mọi phién-náo ngắm ngâm của chúng-sinh, nên 
con dạy dé-muc thiên-định không phù hợp với đệ-tử. 

- Này Sàriputta! Con nên trở vé, người đệ-tử ở lại. 

Đức-Thế-Tôn suy xét thấy vị tỳ-khưu trẻ xuất thân từ 
gia đình người thợ vàng, và tiền-kiếp suốt 500 kiếp đều 
sinh trong gia đình thợ vàng, y cũng là người thợ làm 
vàng giỏi khéo tay, nên quen thấy vàng, cho nên dé-muc 
thién-dinh asubha: Bát tịnh là dé-muc thiền-định khóng 
phù hop với ty-khuu trẻ này. 

Đức-Thế-Tôn hóa ra một đóa hoa sen hóng bằng gang 
tay thật là xinh đẹp ban cho tỳ-khưu trẻ với lời truyền 
dạy rằng: 

- Này t)-khưu! Con hãy đem đóa hoa sen này cắm trên 
gò đất đăng sau tăng xá, rôi ngôi thực-hành pháp-hành 
thiên-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách niệm 
thâm trong tâm rằng: “Lohitakam,... Lohitakam,... 
Lohitakam,... Màu đỏ,... Mau do, ... Mau đỏ,... 


Khi đón nhận đóa hoa sen từ trên tay của Düc-Phát, vi 
tỳ-khưu trẻ cảm nhận vô cùng hoan hy, vâng theo lời 
dạy của Düc-Phát, vị tỳ-khưu trẻ đi đến sau tăng xá, cám 
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đóa hoa sen trên gò đất, rồi ngồi thuc-hành pháp-hành 
thiền-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách 
niệm thâm trong tâm rằng: 

“Lohitakam,... Lohitakam,... Lohitakam,... Màu đỏ,... 
Màu do, ... Màu đỏ,.. 

Vi ty-khuu tré ché ngu duoc 5 pháp- chướng-ngại, nên 
dói-twong uggahanimitta phát sinh, ròi tiếp theo dói- 
tượng patibhaganimitta phát sinh, chứng, dác dé nhát 
thiên săc-giói thiện-tâm, ròi tiếp tục chứng đắc đệ nhị thién 
sắc-giới thién-tám, cho đến chứng đắc đệ tứ thiên sắc-giới 
thiện-tâm cuói cùng tại nơi ấy, chưa thay đổi chỗ ngồi. 


Đức-Phật dõi theo biết rõ vị ty-khuu trẻ này đã chứng 
đắc các bậc thiên sác-giói thiện-tâm tồi. Ngài suy xét 
rằng: “7)-khưu ấy có khả năng tự mình chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn hay không?” 

Biết rõ tỳ-khưu ấy không có khả năng, nên Düc-Phát 
biến đóa hoa sen ấy cho héo tàn, các cánh sen rơi rụng 
xuống đất. 

Vị tỳ-khưu xả thiền ra, ngồi thấy đóa sen héo tàn như 
vậy, nên nghĩ rằng: “Đóa hoa sen nở thật là xinh dep 
vừa mới đây, nay đóa hoa sen bị héo tàn, các cảnh sen 
rơi rụng cả, đến nhuy sen cũng không còn, nay chỉ còn 
tro troi gương sen mà thôi. Sw già của đóa hoa sen như 
thé nào, rồi sự già ấy chắc chắn cũng sẽ xảy đến trong 
thân cua ta. Các pháp-hữu-vi thật là vó-thwong! " 


Vi ty-khuu bắt đầu thực-hành pháp-hành thién-tué, 
trí-tuệ thién-tué phát sinh thây rõ, biết rõ toàn thân đó là 
sắc-pháp có sự sinh, sự diệt, nên hiện τὸ 3 trang-thái- 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, của danh-pháp. 


Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 187 





Khi ấy, dõi theo biết tâm của vi ty-khuu đã phát sinh 
trí-tué thiền-tuệ rồi, nên Đức-Phật từ Gandhakuti phóng hào 
quang như ngự đến trước mặt thuyết dạy bài kệ rằng: 

"Ucchinda sinehamattano, 

kumudam sàáradikamva pànina. 

Santimaggameva brühaya, 

Nibbünam Sugatena desitam. ”” 

- Này f)-khưu! Con hãy nén diệt tận tâm tham-ái say 
mé trong thân của con bằng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ, 
nhw người cát đứt đóa hoa sen tráng trong mùa sárada 
tháng 10 bằng lưỡi dao sắc bén. 

Con hãy nên tiến hành pháp-hành bảt-chánh-đạo 
chứng ngộ Niét-bàn mà Như-Lai đã thuyết giảng. 

Sau khi lắng nghe bài kệ xong, vị ty-khuu liền chúng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận mọi tham-di, mọi phién- 
ndo, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác có 2 loai trí-tuệ đặc biệt: 

1- Indriyaparopariyatañäna: Trí-tué thấy rõ, biết ró 
5 pháp-chủ: Tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu 
của mỗi chüng-sinh. 

2- Asayanusayañana: Tri-tuệ thấy ró, biết rõ bản- 
tính cô hữu, thiện-nghiệp,  bát-thién- nghiép, và moi 
phién-náo ngám ngâm của mỗi chúng-sinh. 

Ngoài ĐÐức-Phát-Chánh-Đẳng-Giác ra, các bậc Thánh 
Thanh-văn đệ-tử không có một vị nào có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt này, dù Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là bậc 
Thánh Tối-thượng-Thanh-văn-giác có trí-tuệ siêu-việt 
cũng không có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này. 





' Dhammapadagathà thứ 285. 
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Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt 
này, nên mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp tế độ chüng-sinh 
nào, chắc chắn chúng-sinh åy được sự lợi ích, sự tién 
hóa sự an-lạc lâu dài. 


* Tích Aniccalakkhanavatthu(" 


. Một thuở no, Düc-Thé-Tón ngu tai ngói chüa Jetavana 
gân kinh thành Sāvatthī. Khi ây, 500 vi ty-khuu dén háu 
dành lé Düc-Phát, kính xin dé-muc-thién. 


Đức-Phật suy xét rằng: “Để muc thiên nào là pháp- 
hành phù hợp với nhóm ty-khuu này?” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa thường hay thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của ngũ-uân, 
đặc biệt quan tâm đến trang-thái vô-thường, nên Düc- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Tá ất cả các pháp-hiru-vi trong tam- 
giới: Dục-giới, sắc-giới, vó- sắc-giới đêu có sự sinh, sự 
diệt là vô-thường, có nghĩa là có rồi không có. 


Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 


“Sabbe sankhara anicca 1ï, yada paññaya passati. 
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya. " 
Tất cả các pháp-hữu-vi dèu là vó-thuong. 

Khi nào trí-tuệ thién-tué thấy rõ trang-thái vô-thường. 
Khi thấy rõ như vậy, tri-tuệ thién-tué nhàm chán khổ 
trong ngü-uán này. 

Hành-giả chứng ngộ khó Thánh-dé đã biết, nhân sinh 
khó Thánh-dé đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tinh trong sạch này. 





' Bộ Dhammapadatthakatha, tích Aniccalakkhanavatthu. 
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Sau khi lắng nghe Düc-Phát thuyết giảng xong bài kệ, 
tât cả nhóm 500 tỳ-khưu thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ 
liên chứng ngộ chán-l tứ Thánh-dé, chứng đặc 4 
T hánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận mọi tham- 
di, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán cả thảy. 

* Tích Dukkhalakkhanavatthu(" 

Cũng nhu trường hợp trên, Düc-Thé-Tón ngự tại ngôi 
chùa Jetavana, gân kinh thành Savatthi. Khi ây, 500 vi 
ty-khuu dén hâu dành lé Đức-Phật, kính xin dé-muc-thién. 

Đức-Thế-Tôn suy xét rằng: “Đê mục-thiền nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm ty-khwu này? " 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa, thường hay thực-hành pháp-hành 
thién-tué thấy rõ, biết τὸ sự sinh, sự diệt của ngĩ- uán, 
đặc biệt quan tám đến trang-thái khổ, bởi vì ngü-uán 


sinh rồi diệt vô- -thường, trang-thái khổ luôn luôn hành 
hạ, nên Đức-Phật truyền dạy răng: 


- Này chư t)-khưu! Tá ất cả các pháp-hiru-vi trong tam- 
giới: Duc-giói, sắc-giới, vó-sdc-giói đều có sw sinh, sự 
diệt là vô-thường, nén sự thật chỉ có khổ mà thôi, có 
nghĩa là luôn luôn hành hạ. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sankhara dukkha ti, yada paññaya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya. " 

Tát cá các pháp-hiru-vi déu là khó, I 

Khi nao trí-tué thién-tué tháy rõ trang-thái khó, . 

Khi thay ró nhu vậy, trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán khó 

trong ngũ-uân này. 





' Bộ Dhammapadatthakatha, tích Dukkhalakkhanavatthu. 
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Hành-giả chứng ngộ khó Thánh-dé đã biết, nhân sinh 

khó Thánh-dé đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 

Sau khi lắng nghe Düc-Phát thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chán-l tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, diệt tận moi tham- 
ái, moi phiên-não không còn dw sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cả thảy. 


* Tích Anatialakkhanavatthut 

Cüng nhu truóng hop trén, Düc-Thé-Tón ngu tai ngói 
chùa Jetavana, gân kinh thành Savatthi. Khi ây, 500 vi 
ty-khuu dén hâu dành lé Đức-Phật, kính xin dé-muc-thién. 

Đức-Phật suy xét rằng: "Dé-muc-thién nào là pháp- 
hành phù hop với nhóm ty-khuu này? 

Đức-Phật biết rõ nhóm ty-khuu này trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa thường hay thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thây rõ, biệt τὸ sự sinh, sự diệt của ngü-uán, dác biệt 
quan tâm dén trang-thái vô-ngã, bởi vì ngũ-uân sinh rôi 
diệt là vó-thuong, khó luôn luôn hành hạ, vô chủ, không 
chiều theo ý muốn của ai, nên Đức- Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tất cả ngü- uán này là pháp-vó- 
ngà thát sw, có nghia là khóng chiéu theo ý muốn của αἱ 
cả, nên không thể muốn rang: Xin ngü-uán cua tôi đừng 
già, đừng bệnh, đừng chết. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe dhamma anattā ti, yada paññaya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya. " 

Tất cả ngü-uán này déu là vô-ngã. 





Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Anattalakkhanavatthu. 
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Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ trạng-thái vô-ngã, 
Khi thấy rõ như vậy, tri-tuệ thién-tué nhàm chán khổ 
trong ngü-uán này. 

Hành-giả chứng ngô khó Thánh-dé đã biết, nhân sinh 

khó Thánh-dé đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh trong sạch này. 

Sau khi lắng nghe Düc-Phát thuyết giảng xong bài kệ, 
tất cả nhóm 500 tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé chung đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận moi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cả thảy. 

Những trường hợp nhu vậy hầu như rất nhiều trong Tam- 
Tang Pali và các Chú-giải Pali, bởi vì chỉ có Đức-Phật 
mới biết được bản-tính, thién-nghiép, bát-thién-nghiép, 
10 pháp-hanh ba-la-mát, 5 pháp-chủ già dặn hoặc non yéu, 
moi phién-náo ngám ngâm của môi chúng-sinh mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật-Chánh-Đăng-giác ra, không có một 
bậc Thánh Thanh-văn nào có khả năng biết được như vậy. 


Không ai biết được nghiệp tiềm tàng của mình 


Kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng là kết quả một phần nhỏ quả của nghiệp 
được biểu hiện. Còn phân lớn tất cả mọi thiện-nghiệp và 
mọi ác-nghiệp tiềm tàng trong tâm của mình được tích 
lũy từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại, tự mình không có khả năng biết được và những 
người khác cũng không thể biết rõ được. Tuy nhiên, 
duy nhất chi có Dirc-Phát Chánh-Düng-Giác mới biết 
được khả năng tiềm tàng của mỗi chúng-sinh mà thôi. 


Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Culapanthakatthera trong 
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tích Culapanthakattheravatthu được tóm lược nhu sau: 


Ngài Trưởng-lão Culapanthakatthera có sư huynh 
là Ngài Trưởng-lão Mahàpanthakatthera xuất gia trước, 
đã trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Về sau, Ngài Trưởng-lão Mahäpanthakatthera dẫn dắt 
người em là Cữjapanhaka xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
Sau khi trở thành ty-khuu, ty-khwu Culapanthaka trở 
thành tỳ-khưu kém trí nhớ. 

Thật vậy, Ngài Truóng-lào Mahapanthakatthera day 
tỳ-khưu Cülapanthaka một bài kệ gồm có 4 câu mà suốt 
4 tháng Ngài vẫn chưa học thuộc lòng được. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Mahapanthakatthera bảo 
với s đệ Culapanthaka rằng: 

- Này Cülapanthaka! Duong như sw đệ không có đây 
đủ phước duyên trong Phát-giáo, cho nên một bài kệ mà 
sư đệ học suốt 4 tháng vẫn chưa thuộc lòng được. Còn 
phán sự thực-hành phạm-hạnh cao thượng để giải thoát 
khổ làm sao được! 

- Vậy, sw dé nên rời khỏi ngôi chùa Ambavana này, trở 
vé nhà trở thành cận-sự-nam tạo bồi bó thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Nghe su huynh của ty-k/uru Cülapanthaka truyền bảo 
nhu vậy, thật tâm của /Ø)-khưu Culapanthaka hoàn toàn 
không muốn trở lại đời sống của người tại gia, bởi vì ty- 
khưu Cülapanthaka có đức-tin trong sạch tha thiết trong 
Phật-giáo, nhưng đành phải vâng lời sư huynh. 

Hôm ấy, cận-sự-nam Jivaka Komärabhacca là quan 
ngu-y của Düc-vua Bimbisara trong kinh-thành Rajagaha 
đến ngôi chùa Ambavana dành lé Düc-Phát, rồi lắng nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp. 





! Bộ Dhammapadatthakatha, tích Cülapanthakattheravatthu. 


Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 193 





Sau khi nghe pháp xong, cận-sự-nam Jivaka dén σᾷρ 
Ngài Trưởng-lão Mahapanthakatthera bach răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong ngôi chùa này có 
bao nhiêu vị ty-khwu? 

- Này cán-su-nam Jivaka! Trong chùa có 500 vị ty-khuu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sảng ngày mai, con xin 
kính thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức-Tăng 
gồm có 500 vị đến tư thất của con, để cho con cúng 
dường vật thực. 


- Này cận-sự-nam Jivaka! Sáng ngày mai, Đúc-Phật 
cùng với chư Đại-đức-Tăng góm có 499 vị đến tw thất 
của con, trừ ty-khwu Culapanthaka ra. 


Nghe sư huynh của ty-khwu Culapanthaka nói với 
cận-sự-nam Jivaka nhu vậy, thì /Ø-khưu Cülapanthaka 
không còn hy vọng ở lưu lại tại ngôi chùa Ambavana 
này được nữa. Ty-k/nru Cülapanthaka cảm tháy vô cùng 
khổ tâm cùng cực. 

Canh chót đêm hôm ấy, Đức-Phật xả đại-bi thiền, 
xem xét chúng-sinh nảo có phước duyên nên tế độ, thì 
thấy τὸ f)-khưu Cülapanthaka hiện ra, Düc-Phát thấy το, 
biết rõ f)-khưu Cülapanthaka sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 

Đức-Phật tế độ tỳ-khưu Cülapanthaka 


Sáng sớm hôm ấy, Đức-Phật ngự ra trước công chùa 
đi kinh hành chờ gặp /)-khưu Cülapanthaka. 

Cũng sáng sớm hôm ấy, Ø)-khưu Cülapanthaka ròi 
khỏi ngôi chùa Ambavana, đi trở về nhà. Nhìn thấy Düc- 
Phật ty-khuu Cülapanthaka liền đến đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 
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- Này Culapanthaka! Con đi đâu từ sảng sớm vậy? 
Ty-khuu Cülapanthaka kính bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sw huynh của con báo rằng: 

"Con nên rời khỏi ngôi chùa Ambavana, trở về nhà, 
trở thành cán-su-nam, bởi vi con là người kém trí nhớ. ” 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Cülapanthaka! Con là ty-khwu trong giáo pháp 
của Như-Lai, sw huynh báo con rời khỏi ngôi chùa 
Ambavana, sao con không đến với Như-Lai? 

- Này Cülapanthaka! Con hãy đến với Như-Lai. 

Đức-Phật đưa bàn tay mềm mai có dáu bánh xe sờ 
trên đầu của tỳ-khưu Culapanthaka, rói dàn dén cóc 
Gandhakuti. Đức-Phật truyền bảo ty-khuu Culapanthaka 
ngói truóc cóc Gandhakuti, ban cho mót miéng vái tráng 
mới sach sé phát sinh do thần thóng, rói truyén day ráng: 


- Này Cülapanthaka! Con nên ngôi quay mặt về hướng 
Dóng, hai tay vó miéng vái này, dóng thói niém trong tám 
rằng: "Rajoharanam,... Rajoharanam, ... Rajoharanam, 

. Vải lau bui dơ,... Vải lau bui do,... Vải lau bui do, ... ” 

Khi ấy đến giờ, cán-su-nam Jivaka bảo gia nhân đến 
kính thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức-Tăng 
gồm có 499 vị đến tư thất của ông (không có tỳ-khưu 
Cũlapanthaka). 


Tỳ-khưu Cülapanthaka trở thành bậc Thánh A-Ra-Hán 


Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, từ-khưu Cülapanthaka 
ngói nhin vé phía mặt trời, vò miêng vải ây, đồng thời 
niệm trong tâm răng: “Rajoharanam,... Rajoharanam, ... 
Rajoharanam, ..." “Vải lau bui do,... Vải lau bui do, ... 
Vải lau bui do, ... ” 
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Khi vò miếng vải mới sạch sẽ ấy, miếng vải ấy trở 
nên do bán, tỳ-khưu Cũlapanthaka thấy miếng vải ấy dơ 
bán như vậy, nên nghĩ răng: “Miếng vải mới sạch sẽ thật 
sự, nhưng khi tiếp xúc với thân thể này của ta, miễng vải 
mới sach sẽ không còn sạch như trước nữa, nay miếng 
vải ἄν trở nên dơ bẩn như vậy. 

Tất cả pháp-hữu-vi đều là vô-thường nhỉ! 

Ty-khuu Cülapanthaka thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ, phát sinh trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sác-pháp, của danh-pháp, nên hiện τὸ 3 trang- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp. 


Düc-Phàt dõi theo biết. τὸ rằng: “Tâm của Cula- 
panthaka đã có trí-tuệ thién-tué rôi”. Đức-Phật phóng 
hào quang hiện đến ngồi trước mặt /)-kh⁄w Cüla- 
panthaka truyền dạy rằng: 

- Này Cülapanthaka! Con không chỉ biết đến miếng 
vải ἄν do bán vi bụi do, mà con còn phải biết những bụi 
do đó là raga: Tham-duc, dosa: Sán-hán, moha: Si-mé 
ngám ngám ó trong tám cua con. 

Con hãy nên diệt tận tham-duc, sán-hán, si-mê không 
còn Hữa. 

Đức-Phật thuyết day 3 bài kệ rằng: 

“Rago rajo na ca pana renu vuccati... ` 

“Doso rajo na ca pana renu vuccati... ` 

"Moho rajo na ca pana renu vuccati... 

Y Nghia 

- Bui do dó là tham-duc, bui do khóng có nghia là bui 
do, mà bui do là tén goi cua tham-duc. 

Chư t)-khưu đã diệt tán được bui do tham-duc ấy rồi, 
sóng trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bui do ấy. 


35 
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- Bụi dơ dó là sán-hận, bụi dơ không có nghĩa là bụi 
do, mà bui do là tên goi cua sán-hán. 

I Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bui do sán-hán ấy rồi, 
sóng trong giáo-pháp cua Đức-Phật không còn bui do áy. 

- Bui do dó là si-mé, bui do khóng có nghia là bui do, 
mà bui do là tén goi cua si-mé. 

Chư f)-khưu dà diệt tận được bui do si-mé ấy rồi, 
sóng trong giáo-pháp cua Đức-Phát không còn bui do åy. 

Sau khi láng nghe 3 bài ké xong, Ngài Truóng-lào 
Cülapanthaka thực-hành pháp-hành thién-tué liên chứng 
ngô chân- tứ Thánh-dé, chứng đặc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quà và Niét-bàn, diệt tận được tham-dục, sán- 
hận, si-mê không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cùng với tit-tué-phán-tích (patisambhida), các phép- 
thán-thóng (abhififa), đặc biệt thông suốt Tam-Tang 
Pali (tini pitakani). 

Tai tu thất, cận-sự-nam Jivaka Komarabhacca đem 
dâng nước dén kính dâng lên Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền bảo cán-sự-nam Jrvaka rằng: 

- Này Jivaka! Trong ngôi chia Ambavana con có ty- 
khưu phải không ? 

- Kinh bach Đức-Ti hế- Tôn, Ngài Trưởng-lão Mahä- 
panthaka cho con biết không còn ty-khwu nào trong ngôi 
chùa Ambavana nữa. 

- Này Jivaka! Trong ngôi chùa Ambavana vẫn còn có 
£)-khưu. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, cận-sự-nam 
Jivaka bảo gia nhân răng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy mau lẹ đến ngôi chùa Amba- 
vana, để biết còn có t)-khưu nào, hãy mau trở vê báo ngay! 
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Ngài Truóng-lào Cülapanthaka hóa ra ngàn ty-khuu 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Cũlapanthaka nghi rằng: 
Ta sẽ hóa ra ngàn ty-khwu mà môi nhóm déu làm môi 
công việc khác nhau như hoc kinh, may y, v.v... quét dọn 
sach sé trong ngôi chùa Ambavana này. 

Gia nhân của ông cận-sự-nam Jivaka đến chùa, nhìn 
thấy nhiều vị tỳ-khưu trong ngôi chùa, nên y liền trở về 
trinh cho ông chủ Jivaka biết trong ngôi chùa Ambavana 
có nhiều vi tỳ-khưu. 

Cận-sự-nam Jivaka kính bach ráng: 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn, trong ngôi chùa Amba- 
vana có nhiêu vị f}-khưu. 

Đức-Phật truyền bảo rằng: 

- Này Jivaka! Con hãy nên bảo gia nhân rằng: “Đức- 
Thé-TÓn truyền bảo ty-khwu tên Culapanthaka dén hấu ”. 

Khi gia nhân đi đến ngôi chùa Ambavana, nói lời 
truyền bảo của Đức-Phật, thì cả ngàn vị tỳ-khưu đêu 
xưng tên răng: “Tôi là f)-khưu Culapanthaka, tôi là ty- 
khwu Cülapanthaka ". 

Nguoi nhà tró vé kính bach lén Düc-Phát ráng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe cá ngàn vị t- 
khưu déu xưng tên mình là ty-khwu Cülapanthaka. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này con! Nếu như váy thì con nghe vị ty-khuu nào 
xưng tên trước răng: “Tôi là ty-khwu Cülapanthaka ". 

Con hãy đến thính vị t}-khưu ấy, các vị t)-khưu còn 
lại sẽ déu bién mát. 

Vâng lời day của Đức-Phật, gia nhân của cận sự nam 
Jivaka dén thỉnh vị ty-khuu xưng tên trước, các vi tỳ- 
khưu còn lại déu bién mát ngay tức khác. 
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Ngài Trưởng-lão Cülapanthaka thuyết pháp 


Sau khi Đức-Phật cùng chu Đại- đức Tăng thọ thuc 
xong, Đức-Phật truyền bảo cận-sự-nam Jivaka răng: 

- Này Jivaka! Con hãy nên đón nhận bát của ty-khuu 
Cülapanthaka, rôi thỉnh t)-khưu Culapanthaka thuyết 
pháp và nói lời chúc phúc hoan hy phước-thiện bô-thí 
cung dường của con hôm nay. 

Vâng lời truyền dạy của Đức-Phật, cân- sự-nam Jivaka 
đến nhận bát của ty-khuu Cülapanthaka, rồi thỉnh Ngài 
Trưởng-lão thuyết pháp. 


Ngài Trưởng-lão Cülapanthaka thuyết pháp với giọng 
hay, thông thuộc, thấu suốt Tam-Tạng Pali, nói lời chúc 
phúc hoan hỷ làm cho số đông phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hy trong lời day của Ngài Trưởng-lão 
Culapanthaka. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Ambavana cùng với 
nhóm chư Đại-đức-Tăng gồm có đủ 500 vị tỳ-khưu. 


Nghiệp quá-khứ của Ngài Trưởng-lão Cũlapanthaka 


Ngài Trưởng-lão Cülapanthaka là 1 trong 80 vị Thánh 
A-ra-hán Đại-Thanh-văn, có phép thân thông biến hóa 
theo tâm xuất sắc nhất trong các hàng Thánh Thanh-văn 
dé-tit của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Cülapanthaka vőn là vị đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
kế từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara cho đến kiếp chót 
trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama. 

Vấn: Do nguyên nhân nào mà kiếp chót của Ngài 
Trưởng-lão Cülapanthaka khi xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, thì Ngài Trưởng-lão trở nén vi ty-khuru kém trí 
nhớ, học một bài kệ gồm có 4 câu, dù Ngài Trưởng-lão 
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có găng tinh-tán ngày đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc 
lòng được. Cho nén sw huynh cua Ngài là Ngài Trưởng- 
lão Mahäpanthaka là bậc Thánh A-ra-hán nghĩ rằng: 

T)-khưu Culapanthaka không có đủ phước duyên trong 
Phật-giáo, nên khuyên Ngài trở về nhà trở thành cận-sự- 
nam tạo bôi bó các pháp-hanh ba-la-mát váy? 

Đáp: Trong thoi-ky Đức-Phật Kassapa, tién-kiép của 
Ngài Trưởng-lão Cülapanthaka là vị tỳ-khưu có nhiều 
trí-tuệ, thông suốt Tam-Tang Pali. 

Khi tién-kiép của Ngài Trưởng-lão nghe vị ty-kluru 
học Pali, đọc di đọc lại nhiễu lần mà không thuộc, nên 
Ngài cười chế nhạo, làm cho vị t)-khưu ấy cảm thấy hỗ 
then, rôi bó học thuộc lòng Pali. 

Do ác-nghiệp quá-khứ ấy trong tién-kiép của Ngài 
Trưởng-lão cho quả, nên kiếp hiện-tại khi xuất gia trở 
thành tÈ-khưu thì trở nén vi t>-khuu kém trí nhớ, học một 
bài kệ góm có 4 câu, dù t)-khưu cố gắng tinh-tán ngày 
đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được. 

Vẫn Do nguyên nhân nào mà Đức-Phật ban cho t- 
khưu Cülapanthaka miếng vải mới sach sẽ, rồi truyền 
day t)-khưu dùng 2 tay vò miéng vải ấy, đồng thời niệm 
tưởng trong tâm rằng: "Rajoharanam, ... như vậy? 

Đáp: Trong thời quá-khứ, tién-kiép của Ngài Trưởng- 
lão Cülapanthaka là Đức-vua. Một hôm, Dwc-vua ngự 
trên con voi báu đi quan sát quanh kinh-thành lúc trời 
năng nóng, mô hôi cháy ra trên trán. 

Đức-vua dùng khăn vải trắng mới sạch sé lau mó hôi 
trên trán, làm cho chiếc khăn vải trắng ấy đã bị do' bán. 
Đức-vua phát sinh động tâm vé vô-thường, bát-tinh 
rằng: “Chiếc khăn vải trắng mới sạch sẽ khi tiếp xúc, 
lau sác-thán này thì không còn sạch sẽ như xưa nữa. 
Chiếc khăn bị do bán, bởi vì thân thé của ta do bán ". 
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Tất cả các pháp-hitu-vi déu là vô-thường cá! 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ nguyên nhân quá-khứ ấy, nén 
kiếp hién-tai Đức-Phật ban cho tỳ-khưu Cülapanthaka 
miéng vải tráng sach sẽ, rói truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
dùng 2 fay vỏ miéng vải ấy, đồng thời niệm tưởng trong 
tâm rằng: "Rajoharanam, ..." như váy. Khi thấy miéng 
vải bi do mà Ngài thấy rõ thân ó troc, đó là dói-twong 
thién-tué dán đến chứng ngô chán-lj tứ Thánh-dé, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hản. 

Düc-Phát-Chánh-Dàng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

1- Indriyaparopariyatañäna: Trí-tué thấy rõ, biết rõ 
5 pháp-chủ: Tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niém-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu 
của mỗi chüng-sinh. 

2- Asayanusayañana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ bản- 
tính cô hữu, thiện-nghiệp,  bát-thión- -nghiép, và moi 
phiên-não ngắm ngâm của mỗi chüng-sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ quá-khứ, hiện-tại và 
vị-lai của mỗi chüng-sinh, cho nên, khi Düc-Phát té dó 
chüng-sinh nào, chắc chán chúng-sinh ấy được su loi 
ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ 


Pháp-hành tứ-niệm-xứ có 4 dói-twong là thân, thọ, 
tám, pháp đó là sắc-pháp, danh-pháp, là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ, là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, không có ngoài Phật-giáo, cho nên, pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué là pháp-hành 
duy nhất dẫn đến chứng ngộ chán-ly tit Thánh-dé, chứng 
đắc 4 Ti hánh-dao, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, giái thoát 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 
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Vấn: Tai sao dói-twong thién-tué thuộc vé chán- 
nghia-pháp (paramatthadhamma) mà không phải là ché- 
dinh-pháp (paññatidhamma)? 


Đáp: Ché-dinh-pháp (paññattidhamma) là pháp không 
có thát-tánh, không có sw sinh, sự diệt, không có 3 
trạng-thái-chung.  Trang-thái vó-thwong, trạng-thái 
khó, trang-thái vô-ngã, không dán đến chứng ngộ chán- 
lý tứ Thánh-dé, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quá và Niét-bàn, khóng gidi thoát khó tử sinh 
luán-hói trong ba giói bón loài. Cho nén, dói-twgng 
thiền tuệ không thuộc vé ché-dinh-pháp (paññatti- 
dhamma) được. 

* Chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giói có thát-tánh của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giói, có sự sinh, sự diệt của sác- 
pháp, cua danh-pháp tam-giới, có 3 trang-thái-chung: 
Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giói, dán đến chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não không còn dw sót, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, sẽ giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 
Cho nên, dói-twong thién-tué thuộc vé chán-nghia-pháp 
mà không phải là ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma) được. 

Tú-niệm-xứ có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là dói- -twong cua chánh-niém, 
gồm có 14 dói-tuong thuộc vé sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ: Tho là dói-twong của chánh-niém, có 
1 đối-tượng chia ra 9 loai tho thuộc vé danh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ: Tám là dói-twong của chánh-niém, 
có 1 đối-tượng chia ra 16 loại tâm thuộc vé danh-pháp. 


202 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh-niém, 
gồm có 5 dói-tuong thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 

Nhu vậy, thân, thọ, tâm, pháp gồm có 21 dói-twong 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc các sắc-pháp, các danh- 
pháp là đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ đều thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), không phải là 
ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 


Thật ra, trong 21 dói-twong của pháp-hành tứ-niệm- 
xứ, hoặc trong các dói-twong sác-pháp, các dói-twong 
danh-pháp của pháp-hành thién-tué, hành-giả khó biết 
duoc dói-twong nào là đôi-tượng phù hợp với bản-tính 
và trí-tuệ của mình, để thực-hành pháp-hành thién-tué 
ban đầu cho được thuận lợi, dé phát sinh trí-tuệ thién-tué. 

Cho nén, hành-giá cần phải nên học hỏi, nghiên cứu, 
tìm hiểu τὸ 21 dói- tượng của pháp-hành tW-niém-xit, 
hoặc tít cá moi dói-twong sắc-pháp, mọi dói-twong 
danh-pháp của pháp-hành thiên-tuệ, tồi thực-hành thử 
nghiệm mỗi dói-tuong dé biết kết quả ban đầu. 

Nếu hành-giả xét thấy đối-tượng ấy phù hợp với bản- 
tính và trí-tuệ của mình thì tiếp tuc thuc-hành dói-tuong 
ây, để dẫn đến kết quả cuối cùng theo ý nguyện mong 
giải thoát khổ tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


Dë thực-hành đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thién-tué, hành-giả cần phải nén học hỏi, 
nghiên cứu, tìm hiểu rõ bài kinh Mahasatipatthanasutta 
νὰ Chú-giải của bài kinh Mahasatipatthanasuttavannana 
trong Truróng-bó-kinh (Dighanikäya), phán Μα]ιᾶνασσα- 
pali và Trung-bộ-kinh (Majjhimanikäya), phán Müla- 
pannasapali và bộ Chú-giải (Atthakatha) cua bài kinh 
Mahasatipatthanasutta này, dé làm nền tảng căn bản của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. 


Pháp-Hành Tứ-Niệm-Xứ 203 





Và hành-giả còn cần phải học hỏi, nghiên cứu, tìm 
hiểu τὸ bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo và bộ Visuddhi- 
maggamahafika: Thanh-tịnh-đạo Phụ-chú-giải làm nền 
tảng căn bản của pháp-hành thién-tué, dé hành-giả hiểu 
biết cách thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 


Nhận xét về 21 đối-tượng trong tứ-niệm-xứ 


Trong 21 đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ, đối- 
tượng nào cũng có khả năng dẫn đến chứng ngô chân-lý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- -qua và 
Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phién-nào 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 


Trong 21 đối-tượng ấy đều là những dói-tuong vô 
cùng vi- -té và vô cùng sâu sắc, bởi vì thát-tánh của mỗi 
đối-tượng đều thuộc vé chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma), không phải ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 


Danh từ ngôn-ngữ gọi mỗi dói-tuong ấy tuy là chế- 
định-pháp (pafifiattidhamma) nhưng thuộc về vijjamāna- 
paññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế-định có thật-tánh-pháp 
hiện hữu làm nên tảng, mà thật-tánh thật sự đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
hoàn toàn không phải danh từ ngôn-ngữ chế định nào cả. 

Cho nên, thán, thọ, tâm, pháp là đỗi-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ, mà thân thuộc về sắc-pháp, thọ và 
tâm thuộc về danh-pháp, còn pháp thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp là đỗi-tượng của pháp-hành thién-tué. 

Nhu váy, dói-twong của pháp-hành tứ-niệm-xứ và dói- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ chỉ có khác nhau về danh 
từ ngôn-ngữ mà thôi, còn thát-tánh cua dói-twong thuộc 
về chân-nghĩa-pháp là hoàn toàn gióng nhau. 
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Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué chỉ có dói- 
tượng là thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mà thói, bói vi 
chỉ có dói-twong sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chân- 
nghia-pháp mới có thát-tánh có sự sinh, sự diệt, có 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã, có khả năng dàn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Còn chế-định-pháp thuộc về danh từ ngôn ngữ thì 
hoàn toàn không có thật-tánh, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trạng-thái vó-ngá, nên không thé làm 
dói-twong của pháp-hành thiên-tuệ, cũng không thé dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, không thé chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niết-bản, không thé 
giải thoát khổ tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Iriyapathapabba: Đối-Tượng Tú-Oai-Nghi 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thién-tué mà không có khả năng biết được 
đối-tượng nào phù hợp với bán-tính và trí-tué của minh, 
thì hành-giả nên thử lựa chọn iriyapathapabba: Đối- 
tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm trong thân-niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp phát sinh từ tâm làm đôi-tượng, dé thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ, bởi vì iriyapathapabba là 1 trong 21 đôi-tượng của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chúng đắc 4 Thánh-Đạo, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tán moi tham-ái, moi phiên-não, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 
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Xét thấy iriyapathapabba: Đối- -twong fứ-oai-nghi: 
Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm 
trong thân-niệm-xứ thuộc vé sắc-pháp phát sinh từ tâm 
là một dói-twong tương đối thô, rõ ràng hiện ró nhiều 
trong thời hiện-fại, SO VỚI Các dói- -tượng tứ-niệm-xứ 
khác, bởi vì khi dang di, dang đứng, đang ngôi, dang 
nằm, néu có oai-nghi phụ nào phát sinh như cir động tay, 
chân, quay bên phải, quay bên trái, v.v... thì khi ây, oai- 
nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm 
không còn hiện hữu rõ ràng nữa. 


Iriyapathapabba: Đối- tượng tí-oai-nghi: Oai-nghi 
di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi năm này trong 
thân-niệm-xứ phù hop với hành-giả có bán-tính tham-di, 
trí-tuệ kém. 

Nếu hành-giả có bán-tính tham-ái, trí-tuệ kém có y 
nguyện muốn thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thién-tué thì nên lựa chọn dói- -tuong fit-oai-nghi: 
Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm, 
trong phần thán-niém-xit, goi là thân đi, thân đứng, 
thân ngôi, thân nằm hoặc sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, 
süc-nüm düng làm dói-tuong thién-tué, lúc ban đầu thuc- 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué. 

Trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi, tìm hiểu biết rõ 
về phán pháp-học của dói-twong tứ-oai-nghi, và phán 
pháp-hành của đối-tượng tứ-oai-nghi, phương pháp 
thực-hành của mói oai-nghi. 

Hành-giả thử nghiệm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
với dói-tuong {ή-οαί-ηρ ἂγ, néu xét thấy phù hợp với 
bán-tính và trí-tué của mình thì tiếp tuc thực-hành dói- 
tượng ấy dé dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Ti hánh-quả νὰ Niét-bàn, tró 
thành bác Thánh A-ra-hàn. 
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Nếu hành-giả xét thấy đối-tượng /Øứ-oai-nghỉ này 
không phù hợp với bản-ffnh và trí-tué của minh thi thay 
đối dói-tuong khác. Đó là việc bình thường trong pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Thật ra, dói- -tượng íứ-oai-nghi là những oai-nghi binh 
thường trong đời sống hằng ngày của mỗi người, nén khi 
hành-giả sử dụng tv-oai-nghi làm dói- -tuong thién-tué, 
dé thuc-hành pháp-hành thién-tué ban đầu, đó là điều rất 
thuận loi cho hành-giá, dù chua dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tit Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá 
nào, cũng làm nén tảng cho moi thiện-pháp phát sinh và 
táng truóng. 


Nếu trong những tiền kiếp của hành-già đã từng thực- 
hành những dói-twong thién-tué nào khác đã thành thói 
quen, phù hợp với bán-tính và trí-tué của minh thì kiếp 
hiện-tại này đến giai đọan tự động, chuyên sang đổi dói- 
tượng thiên-tuệ ấy, đó là điều rất bình thường trong 
pháp-hành thiên-tuệ, bởi vi pháp-hành thiên-tuệ gồm tắt 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, không có sự 
phân biệt nào cả (khác với hành-giả thực-hành pháp- 
hành-thiển định bắt buộc giới hạn một số dói-twong 
thiên-định). 


Kãyãnupassanä Iriyäpathapabba 

Đối-tượng tứ-oai-nghi 

Bài kinh Mahāsatipațtthānasutta” phàn Iriyapatha- 
pabba như sau: 

Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

“Puna ca param bhikkhave, bhikkhu 





' Dighanikaya, Mahavaggapali, kinh Mahasatipatthànasutta. 
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- Gacchanto và gacchamti ti pajanati, 
- Thito và thitomhi ti pajanati, 
- Nisinno và nisinnomhi ti pajanati, 
- δανᾶπο và sayanomhti ti pajanati, 
- Yatha yatha và pana 'ssa kayo panihito hoti, ihi 
tathà tathà nam pajanati. 
Iti ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, 
Bahiddha và kaye kayanupassi viharati, 
AJ)hattabahiddha và kaye kayanupasst viharati, 
Samudayadhammanupassi và kayasmim viharati. 
Vayadhammanupassi và kayasmim viharati. 
Samudayavayadhammanupassi và kayasmim viharati. 
“ Atthi kayo "ti và pana 'ssa sati paccupatthita hoti, 
yavadeva ñanamattaya patissatimattàya. 
Anissito ca viharati, na ca kifñci loke upadiyati. 
Evampi kho bkikhave, bhikkhu kaye kayanupassi 
viharati. " 
(Iriyapathapabbam nitthitam.) 
Y nghia 
Sau khi thuyết giảng "anapanapabba" xong, Đức- 
Phát tiép tuc thuyét giảng "7riyapathapabba " răng: 
- Này chư tỳ-khưu! Một dói-twong khác, 
- Khi dang di, ty-khwu có chánh-niém, trí-tué tinh- 
giác biết rõ ràng: “Thân di" hoặc “sac-di””. 
- Hoặc khi dang đứng, ty-khwu có chánh-niém, trí-tué 
tinh-giác biết rõ răng: “Thân dung" hoặc “săc-đứng ”. 
- Hoặc khi đang ngôi, tỳ-khưu có chánh-niém, trí-tué 
tỉnh-giác biết rõ răng: “Thân ngôi” hoặc "sdc-ngói ”. 
- Hoặc khi đang nằm, ty-khwu có chánh-niém, tri-tuệ 
tinh-giác biét rõ răng: “Thân năm ` hoặc “săc-năm ”. 
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- Hoặc toàn thân của hành-giả đang ở trong tư thể 
(dáng) như thé nào, thì hành-giả nén có chánh-niém, trí- 
tué tinh-giác thấy rõ, biết rõ toàn thân đang ở trong tư 
thé (dáng) như thé ấy. 

Như vậy, hành-giả có chánh-niém, trí-tué tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thán- 
niệm-xứ bên trong cua mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm-xứ 
bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tuệ tinh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân-niệm-xứ, 
khi thì bên trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của 
người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tuệ tinh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết ró trang-thái-sinh do nhán-duyén 
nào sinh trong thán. 

Hoặc hành-giả có chánh-niém, trí-tué tinh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái-diệt do nhân-duyên 
ấy diệt trong thân. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-sinh do nhán-duyén 
nào sinh, và trạng-thái-diệt do nhân-duyên ấy diệt 
trong thán. 

Chánh-niém trực nhận, tri-tué tính-giác trực giác cua 
hành-giả biết rõ rằng: “Chỉ là thân mà thói". Đồi-tượng 
hiện-tại chỉ để phát triển chánh-niệm, chỉ để phát trién 
tri-tuệ tỉnh-giác mà thói. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kién nương nhờ 
(noi dói-twong νὰ chü-thé); không có chấp-thủ nào (ta 
và của ta) trong ngü-uán này. 
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- Này chư ty-khwu! Như vậy, gọi là t-khưu có chánh- 
niệm, tri-tuệ tỉnh-giác thường dõi theo tháy rõ, biết rõ 
toàn thân trong thán-niém-xiw. 

(Xong phán dói-twong tit-oai-nghi) 

Giảng giải 

Đọan kinh này có những động từ: 

- Gacchami: Theo nghĩa thường là “tôi di”, theo chân- 
nghia-pháp nghĩa là “thân di" hoặc “sac-di”'. 

- Thiío mhi: Theo nghĩa thường là “tôi đứng”, theo 
chán-nghia-pháp nghĩa là “thân đứng ” hoặc *sác-dung". 

- Nisinno mhi: Theo nghĩa thường là “tôi ngôi ” theo 
chán-nghia-pháp nghĩa là “thân ngôi” hoặc “săc-ngôi”. 

- Sayano mhi: Theo nghĩa thường là “tôi nằm ” theo 
cháàn-nghia-pháp nghĩa là “thân nam” hoặc "sdc-nàm ”. 


Phần Chú-giải iriyapathapabba 


Phần Atthakatha  (Chü-giái) của iriyapathapabba: 

- Iti ajjhattam và ti evam attano va catu iriya- 
pathaparigganhanena kaye kayanupassi viharati... 

- Bahiddhà vãi parassa catu iriyapathaparig- 
ganhanena ... 

- Ajjhattabahiddaà và 'ti kalena attano, kalena parassa 
và catu iriyapathaparigganhanena kaye kayanupasst 
viharati... 

- Samudayadhammanupassi và ti ádisu pana "avijja- 
samudaya rüpasamudayo "ti adinà nayena paficahakarehi 
rupakkhandhassa samudayo ca vayo ca niharitabbo. 

Tanhi sandhaya idha “samudayadhammanupassiva " 
ti adi vuttam. 





! Bộ Di. Mahavaggatthakatha, kinh Mahasatipatthanasuttavannana. 
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- Atthi kàyo'ti và panass8) ti kayo atthi, na satto, na 
puggalo, na itthi, na puriso, na attà, na attaniyam, 
nà ham, na mama, na koci, na kassaciti evamassa sati 
paccupatthita hoti. 

Y nghia 

- Iti ajjhattam và: Ty-khuu hành-giá có chánh-niém 
trực nhận, trí-tué tinh-giác truc giác tháy τὸ, biét τὸ toàn thán 
trong thàn-niém-xir đó là f/-oai-nghi bên trong cua mình. 

- Bahiddhà và: Hoác ty-khuu hành-giá có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tué tỉnh-giác truc giác thấy rõ, biết rõ 
toàn thân trong /hân-niệm-xứ đó là f-oai-nghi bên 
ngoài mình, của người khác. 

- Ajjhattabahidda và: Hoặc ty-khuu hành-giả có 
chánh-niém trực nhận, trí-tué tính-giác trực giác tháy 
τὸ, biét τὸ toàn thán trong /hán-niệm-xứ đó là tir-oai- 
nghi, khi thi bén trong cua minh, khi thi bén ngodi 
minh, cua nguoi khác. 

- Samudayadhammünupassi và: Hoặc hành-giá có 
chánh-niém trực nhận, trí-tué tính-giác trực giác thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-sinh do 5 nhân- 
duyén-sinh của tü-oai-nghi là vó-minh, tham-di, nghiệp, 
vát-thuc, trang-thái-sinh cua tw-oai-nghi trong thân. 

- Vayadhammanupassr và: Hoặc hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận, ífri-fuệ tính-giác trực giác thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-diét do 5 nhán-duyén-diét 
của tü-oai-nghi là vó-minh, tham-ái, nghiệp, vát-thuc, 
trang-thái-diét cua tứ-oai-nghi trong thân. 

- Samudayavayadhammanupassi và: Hoặc hành-giả 
có chánh-niém trực nhận, frf-fuệ tỉnh-giác truc giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trang-thái-sinh do 5 
nhân-duyên-sinh của tü-oai-nghi là vó-minh, tham-ái, 
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nghiệp, vật thực, trang-thái-sinh của tứ-oai-nghi, và 
trang-thái-diét do 5 nhần-duyên-diệt của tü-oai-nghi là 
vó-minh, tham-di, nghiệp, vát-thwc, trang-thái-diét cua 
tit-oai-nghi trong thân. 

- “Kãyova atthi: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Thân 
thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anattà) nghĩa là na 
satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, πα itthi: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na attà: Không phải 
là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, nã ham: 
Không phải là ta, na mama: Không phải là của ta, na 
koci: Không “ là ai cả, na kassaci: Không phải thuộc 
vé của ai cå, ... ” 

Chánh-niệm trực nhận dáng đi, tw thé di; dáng đứng, 
tw thé asd dáng ngôi, tw thé ngôi; dáng năm, tw thé 
nằm, 

Tri-tuê tinh-giác trực giác tháy rõ, biết τὸ thát-tánh 
của sdc-pháp åy, cốt dé cho chánh-niệm, trí-tuệ tinh- 
giác càng phát triển νὰ tăng trưởng (safisampajañfñanam 
vuddhatthaya). 

- Anissito ca viharati: Hành-giả có chánh-niém, trí-tué 
tỉnh-giác hoàn toàn trong sach thanh-tinh, không có tà- 
kiến và tham-ái nương nhờ noi sác-pháp 4 oai-nghi ấy. 

- Na ca kifici loke upádiyati: Tám không còn cháp-thü 
do fà-kiến và tham-ái cho ràng: “Τα, của ta" nào trong 
ngü-uán này nữa (đó là tám của bác Thánh-A-ra-hán). 

Nhu váy, đổi-tượng tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi 
đứng, oai-nghi ngôi, oai-nghi năm trong thân-niệm-xứ 
này có khả năng dẫn đến chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kién 
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(ditthi) và hodi-nghi (vicikiccha) không còn dw sót, trở 
thành bác Thánh Nháp-lwu. 

- Chứng đắc đến Nhát-lai Ti hánh-dao, Nhát-lai Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân 
(dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc đến Bát-lai Ti hánh-dao, Bát-lai Ti hánh-quả, 
Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân (dosa) 
loại vi-té không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não con lại là 
tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mana), buón-chán 
(thina), phóng-tám (uddhacca), không biết hó-then tói- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không 
con dự sói, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn toàn tuy 
thuộc vào năng lực của 70 pháp-hanh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ: (Indriya) tín-pháp-chü, tắn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu của hành-già. 


Doan kêt của tứ-niệm-xứ so với trí-tuệ thién-tué 


Đọan kết của đối-tượng tü-oai-nghi có thé so sánh 
tuong duong vói mói trí-tué thién-tué nhu sau: 

- Ajjhattam và: Hành-giả có chánh-niém trực nhận, 
trí-tué tỉnh-giác truc giác thấy rõ, biết τὸ thát-tánh của 
(ứ-oai-nghi) bên trong của minh có thé so sánh tương 
đương với trí-tué thứ nhất nàmarüpaparicchedafiana: 
Tri-tué tháy ró, biét ró, phán biét γὸ thát-tánh cua sắc- 
pháp, của danh-pháp là pháp-vô-ngã. 

- Bahiddha và, ajjhattabahiddà va, samudayadham- 
manupasst va: Hành-giả có chánh-niém trực nhận, frí- 
tué tỉnh-giác trực giác tháy rõ, biết τὸ trang-thái-sinh do 
nhân-duyên-sinh của sắc-pháp phát sinh từ tám (tit-oai- 
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nghi) bên trong của mình (ajjhaHa) như thé nào, và 
trang-thái-sinh do nhán-duyén-sinh của sắc-pháp phát 
sinh từ tám (iứ-oai-nghi) bên ngoài mình (bahiddha), 
của người khác cũng như thé ấy có thé so sánh tương 
đương với frí-tuệ thứ nhi nãmaripapaccayapariggaha- 
ñana: Trí-tué thấy rõ, biết rõ nhán-duyén-sinh của môi 
sắc-pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-sinh bên trong 
cua minh (ajjhatta) với paccakkhaHana: Trí-tué trực 
tiếp thấy rõ, biết rõ nhán-duyén-sinh của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp bên trong của mình (ajjhaHa) như thé 
nào, và với anumanañana: Trí-tué gián tiếp biết rõ 
nhán-duyén-sinh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, của chúng-sinh 
khác, cũng như thé ấy. 


- Yayadhanunanupassr và: Hành-giả có chánh-niém 
trực nhận, trí-tué tinh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ 
trang-thái-diét do nhán-duyén-diét của môi sắc-pháp, 
môi danh-pháp, có thể so sánh tương đương với trí-tué 
thiền-tuệ thứ 3 sammasanañana: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
ró, biết rõ sác-pháp, danh-pháp diệt do nhán-duyén-diét 
của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giói, nén trí-tué 
thién-tué tháy ró, biét ró 3 trang-thái-chung: Trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giói. 


- Samudayavayadhammanupasst và: Hành-giả có 
chánh-niém trực nhận, trí-tué tỉnh-giác trực giác thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp và danh-pháp 
hiện-tại phát sinh từ tám (tit-oai-nghi), nên thấy rõ, biết 
τὸ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó-thwong, trang-thái 
khó, trang-thái vó-ngà của sác-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại, có thé so sánh tương đương với trí-tué thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana: Trí-tué thién-tué 
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thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh do nhán-duyén-diét, 
nên thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại. 


- Anissito ca viharati, na ca kifici loke upadiyati: 
Tiếp theo các trí-tué thién-tué tam-giói tuần tự phát sinh 
không có fà-kiến và tham-ái nương nhờ noi sắc-pháp 
nơi danh-pháp tam-giói, cho đến 2 trí-tuệ thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 gọi là 4 Thánh-đạo-tuệ, νὰ thứ 15 
gọi là 4 Thánh-quá-tué, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
không còn chấp thủ do tà-kién và tham-ái nữa. 

Kaya: Thán nghĩa là gì? 

“Kayo va atthi: Thân chỉ là sắc-thân mà thôi. Thân 
thuộc vé sác-pháp là pháp-vó-ngá (anattā) nghĩa là na 
satto: Không phải là chung-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, πα itthu: Không phải là người nữ, πα 
puriso: Không phải là người nam, na atta: Không phải 
là ngã, na attaniyam: Không phải thuộc về ngã, 
nã παπι: Không phải là ta, na mama: Không phải là 
của ta, πα koci: Không phải là ai cả, na kassaci: Không 
phải thuộc vé của ai cả,... ” 

* Kaya trong phần kãyãnupassanäsatipaftthäna: 
Thân-niệm-xứ trong kinh Mahasatipatthanasutta: Kinh 
Đại-niệm-xứ, có nghĩa là toàn thân thuộc về sác-pháp 
gồm có 28 sắc-pháp do tám điều khiển mọi oai-nghi di, 
đứng, ngồi, nằm, v.v... 


Nhận xét vé đối-tượng tứ-oai-nghi 


Tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm là những oai-nghi binh thường của 
chúng-sinh có 2 chân, 4 chân, ... 
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Đức-Phật thuyết giảng phần tứ-oai-nghi (iriyapatha- 
pabba) trong thân-niệm-xứ (kayanupassanasatipatthana), 
bởi vì fir-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm là săc-pháp phát sinh do tám (cittaja- 
rupa) làm đôi-tượng của pháp-hành tw-niém-xw hoặc 
pháp-hành thién-tué. 

Tứ-oai-nghi là noi nương nhờ của tà-kiến 

Trong đời có số người nào không gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, không có cơ hội học hỏi 
nghiên cứu vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), 
không hiệu biệt vé bộ Abhidhammatthasangaha: Vi- 
điệu pháp yêu nghĩa, không hiệu biệt vé săc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vó-ngá, cho nên só người áy mỗi khi 
di, đứng, ngồi, nằm không diệt được sự chấp-thủ chúng- 
sinh (satipaladdhim na pajahati) và không từ bó ngã- 
tưởng cho là ta (attasañfam na ugghafefi). 

Vì vậy, tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngôi, oai-nghi năm là nơi nương nhờ của fà-kiên 
phát sinh tháy sai, chap lâm nhu sau: 

_- Khi thân di hoặc sác-di, thì tà-kién thấy sai, chấp 
lâm từ sac-di cho là ta đi. 

- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì tà-kiến thấy sai, 
châp lâm từ sắc-đứng cho là ta đứng. 

- Khi thân ngôi hoặc sắc- ngồi, thì tà-kién thấy sai, 
chấp lầm từ sác-ngói cho là ta ngói. 


- Khi thân nằm hoặc sác-nàm, thi tà-kiến tháy sai, 
châp lâm từ sác-nàm cho là ta năm, ... 

Khi có sác-di thi tà-kién nương nhờ noi sdc-di ây, 
thây sai, châp lâm răng: "Ta di”. 


Sự thật, ta di không có mà chỉ có sắc-đi mà thói. 
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Tà-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (ditthicetasika) đồng sinh 
vói 4 tham-tám họp với tà-kién (ditthigatasampayutta). 

Sở di có sự chấp thủ cho là ta di là vi tà-kién tám-só 
đông sinh với 4 tham-tám hop với tà-kién thầy sai, cháp 
lâm từ sác-di cho là ta di. 

Khi có tham-tám hợp với tà-kién nào phát sinh thi àt 
hàn có si tám-só đông sinh với tham-tám hop với tà-kién 
ἄν, làm che phủ thát-tánh của sác-di là sác-pháp phát 
sinh do tám (cittajarüpa). 

Đúng theo thât-tánh của mọi sác-pháp, moi danh- 
pháp đêu là pháp-vô-ngã, không có ngã. 


Như vậy, ngã không có thật thì không có phương 

phúp diệt ngã được. 
Sở di có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai, chấp làm 

nơi sác-pháp, nơi danh-pháp cho là ngã, là ta. 

Như vậy, ngã, ta không có thật, mà chỉ có tà-kiễn có 
thật mà thôi, nên chắc chăn có phương pháp diệt tà-kién. 

_Nếu khi hành-giả /hc-hành pháp-hành thién-tué dẫn 
đên chứng ngộ chán-l tứ Thánh-dé, chứng dac Nháp- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận 
được ta-kién trong 4 tham-tâm hợp với tà-kién và diệt 
tận được hoài-nghỉ trong si-tàm hop với hoài-nghi 
không còn dự sói, trở thành bậc Thánh Nháp-lwu vinh 
viên không còn có chấp ngã, chấp ta nữa. 


Tứ-oai-nghi là nơi nương nhờ của chánh-kién 


Trong đời có số người trí thường gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, có cơ hội học hỏi, nghiên 
cứu về bộ Abhidhammatthasañgaha: Vi-diệu-pháp yéu- 
nghĩa, hiểu biết về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô- 
ngã. 
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Hành-giả thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
có giới-hạnh trong sạch thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ với dói- tượng tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai- 
nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
kiến khi dang di, dang đứng, đang ngôi, đang nằm, 
diệt từng thời được tà-kién chấp-thủ chúng-sinh 
(satipaladdhim pajahati) và ngăn từng thời được ngã- 
tưởng cho là ta (attasaññam ugghateti). 

Vì vậy, f/-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngôi, oai-nghi nằm là nơi nương nhờ của chánh- 
kiến phát sinh thấy đúng, biết đúng như sau: 

- Khi thân di hoặc sắc-ãi, thì chánh-kiến thấy đúng, 
biết đúng oai-nghi di đó là tư thé di, dáng di gọi là sắc- 
di (không phải là ta đi). 


- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì chánh-kién thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi đứng dó là tư thé đứng, dáng 
đứng gọi là sắc-đứng (không phải là ta đứng). 

- Khi thân ngôi hoặc sắc- ngồi, thì chánh- kiến thấy 
đúng, biết đúng oai-nghi ngôi đó là tw thé ngôi, dáng 
ngói goi là sác-ngói (khong phai là ta ngôi). 


- Khi thân nằm hoặc sắc- nằm, thì chánh-kién tháy 
düng, biét düng oai-nghi nàm dó là tw thé nàm, dáng 
nằm goi là sắc-nằm (không phái là ta nằm). 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué có chánh- 
niệm trực nhận, tri-tué tỉnh-giác trực giác nơi dói-twong 
thiên tuệ sác-di đó là tw thé di, dáng đi; sắc-đứng đó là 
tur thé đứng, dáng đứng; sắc-ngôi đó là fw thé ngồi, dáng 
ngôi; sắc-nằm đó là tu thé nàm, dáng nằm; tri- tué tháy 
rõ, biết τὸ thát-tánh của sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác- 
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năm đúng theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), 
nên chánh-kiên phát sinh thây đúng, biệt đúng theo #h4t- 
tánh cua mọi săc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã. 


Chánh-kiến-thiền-tuệ thây rë, biết rõ thật-tánh của 
moi sác-pháp, mọi danh-pháp là pháp-vô-ngã, không 
phải là chüng-sinh (na satto), không phải là người (na 
puggalo), không phải là người nữ (na itthi), không phải 
là người nam (na puriso), không phải là ngã (na atta), 
không phải thuộc về ngã (na attaniyam), không phải là 
ta (nã ham), không phải thuộc về của ta (na mama), 
không phải là αἱ (na koci), không phải thuộc vé của ai cá 
(na kassaci), dàng theo sự-thát chân-nghĩa-pháp là pháp- 
vô-ngã như sau: 


- Sác-pháp nào là sắc-pháp ấy. 
- Danh-pháp nào là danh-pháp ấy. 


Tứ-oai-nghi là đối-tượng thiền-tuệ 


Iriyapathapabba: Dói-twong tit-oai-nghi là 1 trong 14 
đối-tượng trong /hđn-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp phát 
sinh do tâm làm đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thién-tué. 


Tit-oai-nghi: Oai-nghi di là sác-di, oai-nghi đứng là 
sdc-dung, oai-nghi ngôi là sdc-ngói, oai-nghi năm là 
sác-năm đêu là săc-pháp phát sinh do tám (cittajarüpa) 
thuộc vé chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật vậy, trong Chú-giải Pali kinh MaAasatipatthana- 
suttavannanda, phần iriyapathapabba giảng giải răng: 

"Paramatthato hi dhatünam yeva gamanam, dhathnam 
thànam, dhatunam nisajjam, dhatünam sayanam. 22 





' Majjhimanikaya, Mũlapannäsa. kinh Mahasatipatthanasuttavannana. 
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Thật vậy, xét theo chán-nghia-pháp thì “oai-nghi di" 
chỉ là sác-tit-dai mà thói, “oai-nghi ding" chỉ là sac-tu- 
đại mà thói, “oai-nghi ngôi” chỉ là sắc-tứ-đại mà thói, 
"oai-nghi năm ` chỉ là săc-tứ-đại mà thôi. 

Như vậy, /ứ-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngồi, oai-nghi năm là sdc-pháp phát sinh do 
tám (cittajarupa) là pháp-vô-ngã, nên không phải là ta, 
không phải là của ta, không phải là người, không phải là 
người nam, không phải là người nữ, không phải là 
chúng-sinh nào cả. 

Mahàbhütarüpa: Sắc-tứ-đại 

1- Pathavidhatu: Sác-dia-dai là chất đất. 

2- Apodhatu: Sác-thuy-dai là chát nước. 

3- Tejodhàtu: Săc-hoả-đại là chát lửa. 

4- Vayodhatu: Sác-phong-dai là chát gio. 

Sác-tit-dai là sác-pháp cán bản chính làm nén tảng 
cho 24 sác-pháp phu thuộc đông sinh với sắăc-tứ-đại. 

Dói-twong tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngồi, oai-nghi năm là sác-pháp toàn thân phát 
sinh do tám, không phải một phân nào của săc-thân. 

Rüpadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp phân ra 
2 loại: 

1- Mahäbhitaripa: Sắc-tí-đại có 4 sác-pháp là sắc-địa- 
đại, sác-thuy-dai, sac-hoa-dai, sác-phong-dai làm nên tảng. 

2- Upädäyaripa: Sác-phu-thuóc có 24 sắc-pháp là 
sác-pháp phụ thuộc đông sinh với sac-tiz-dai. 

Toản thân của mỗi người bình thường gồm có 27 sắc- 
pháp đó là 4 săc-tứ-đại và 23 săc-phụ-thuộc. 

* Nếu là người nam thì trừ ra sắc-nữ-tính. 

* Nếu là người nữ thì trừ ra sác-nam-tính. 
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Tâm phát sinh tú-oai-nghi 


Tám (citta) có khả năng phát sinh ti-oai-nghi: Oai- 
nghi di là sác-di, oai-nghi đứng là sắc- -đứng, oai-nghi 
ngôi là sác-ngói, oai-nghi năm là sắc-nằm và các oai- 
nghi phụ như quay bên phải, quay bén trái, co tay, co 
chán vào, duói tay, duói chán ra, v.v... 

Tám ἄν gồm có 32 tâm, đó là 8 tham-tám +2 sán-tám 
+ 2 si-tàm + 8 dai-thién-táàm + ὃ đại-duy-tác-tâm + | 
tiéu-sinh-tám + 1 y-món-huóng-tám + đặc biệt 2 thân- 
thóng-tám. 


Vi dụ: 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do tham-tám thì 
đi, đứng, ngôi, năm,... với dáng điệu khoan thai, nhẹ 
nhàng đáng yêu. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do sán-tám thì đi, 
đứng, ngôi, năm, ... với dáng điệu nóng nảy, vội vàng 
mạnh bạo. 

- Nếu đi, -~ ngồi, nằm phát sinh do si-tám thì di, 
düng, ngói, nàm, ...vói dáng điệu ngắn ngo, phóng-tâm. 


- Nếu đi, dúng, ngôi, nằm phát sinh do 4 dai-thiën- 
tâm không hợp với trí-tué thì di, đứng, ngồi, năm, 
với dáng điệu tư thế tự nhiên, nhưng không có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sác-pháp, của danh-pháp. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do 4 dai-thién- 
tám hợp với trí-tué thi di, đứng, ngói, nàám,... với dáng 
điệu tu thé tự nhiên, có trí-tué thấy rõ, biết rõ thát-tánh 
của sác-pháp, của danh-pháp. 

- Nếu đi, đứng, ngồi, nằm phát sinh do đại-duy-tác- 
tâm, tâm của bác Thánh A-ra-hán thi di, đứng, ngôi, 
năm, ... với dáng điệu tư thé tự nhiên, dù hợp với trí-tuệ, 


Đối-Tượng Tứ-Oai-Nghi 221 





dù không hợp với trí-tuệ tuỳ theo đối-tượng, vẫn luôn 
luôn có trí nhớ. 

Tit-oai-nghi: Oai-nghi đi, oai-nghi dung, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm thuộc về sác-pháp phát sinh do tâm, 
nén oai-nghi di gọi là sác-di, oai-nghi đứng goi là sắc- 
đứng, oai-nghi ngôi gọi là sắc-ngôi, oai-nghi năm gọi là 
sắc-nằm thuộc về sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp. 


Cho nên, mói oai-nghi nào phát sinh, đối với tất cả 
mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đều do hội đủ nhân- 
duyên của nó. Nếu trường hợp thiếu nhân-duyên nảo thì 
oai-nghi áy không thé phát sinh. 


1- Phần pháp-học tứ-oai-nghi 


Hành-giá có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành tír- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ với dói-twong iriyä- 
pathapabba: Dói-twong tứ-oai-nghi: Oai-nghi di là sác-di, 
oai-nghi đứng là sắc-đứng, oai-nghi ngôi là sắc-ngồi, 
oai-nghi năm là sác-nám làm đỗi-tượng thiền-tuệ. 

Trước tiên, hành-già cần phải học hỏi, nghiên cứu, 
tìm hiểu biết rõ mỗi oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarupa). 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt, có chánh-kiến thấy 
đúng, hiểu biết đúng rằng: 

1- Oai-nghi di gọi là thân đi hoặc sắc-đi đó là tư thé 

di, dáng di. 

2- Oai-nghi đứng goi là thân đứng hoặc sắc-đứng đó 

là tư thé đứng, dáng đứng. 

3- Oai-nghi ngói gọi là thân ngôi hoặc sác-ngói đó là 

tw thé ngồi, dáng ngói 

4- Oai-nghi nằm gọi là thân nằm hoặc sác-nàm đó là 

tw thé năm, dáng nằm. 
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Nhán-duyén phát sinh tứ-oaï-nghi 

Chú-giảit bài kinh Mahasatipatthanasuttavannana, 
dói-tuong iriyapathapabba giảng giải vé oai-nghi di, 
oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi năm như sau: 

1- Oai-nghi đi 

- Ko gacchati ? Ai di? 

- Kassa gamanam? Oai-nghi di cua ai? 

- Kim karana gacchati? Oai-nghi di phát sinh do 
nhán-duyén nào? 

Giảng giải 

- Ko gacchatt ti na koci satto và puggalo và gacchati. 

- Ai di? Nghĩa là không phải chúng-sinh nào, hoặc 
người nào đi cả. 

- Kassa gamanan ti na  kassaci sattassa νᾶ 
puggalassa vã gamanam. 

- Oai-nghi di cua ai? Nghĩa là oai-nghi đi không phải 
của chüng-sinh nào hoặc người nào cả. 

- Kim karana gacchafi ti cittakiriyavayodhatuvippha- 
rena gacchati. Tasma esa evam pajanati. 

"Gacchami ti cittam uppajjati, tam vayam  janeti, 
vayo viñħñattim janeti, cittakiriyavayodhatuvippharena 
sakala-kayassa purato abhiniharo gamanam vuccati. ” 

Oai-nghi đi phát sinh do nhân-duyên nào? Nghĩa là 
oai-nghi đi phát sinh do chất gió chuyên động toan thân 
do tâm. 

Hành-giả nên biết rõ oai-nghi di phát sinh do tâm qua 
quá trình dién bién qua nhiễu nhán-duyén nhu sau: 

- Tám nghi "tói di". 





! Di. Mahavaggatthakatha, M. Mü. Mahasatipatthanasuttavannana. 
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- Do tám nghi di, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ἂν làm cho toàn thân 

chuyên động. 

- Toàn thân di chuyên bước di môi tư thé di, dáng di 
do năng lực cua chát gió phát sinh do tám ἄγ. 

Vì vậy, gọi là "thán di" hoặc "sác-di" là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarupa). 

Nhán-duyén phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tám qua quá trình diễn 
bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 

2- Oai-nghi đứng 

- Ko titthati ? Ai đứng? 

- Kassa thànam? Oai-nghi đứng của ai? 

- Kim karana titthati? Oai-nghi đứng phát sinh do 
nhán-duyén nào? 

Giảng giải 

- Ko titthati tỉ na koci satto va puggalo νᾶ titthati. 

- Ai đứng? Nghĩa là không phải chúng-sinh nào, hoặc 
người nào đứng cả. 

- Kassa thanan 'ti na kassaci sattassa va puggalassa 
và thanam. 

- Oai-nghi dung cua ai? Nghĩa là oai-nghi đứng 
không phải của chúng-sinh nào hoặc cua người nào cả. 

- Kim karana titthatt'ti cittakiriyavayodhatuvippha- 
rena titthati... 

Oai-nghi đứng phát sinh do nhán-duyén nào? Nghĩa 
là oai-nghi đứng phát sinh do chát gió οι động toàn 
thán do tám. 

Hành-giả nén biết rõ oai-nghi đứng phát sinh do tâm 
qua quá trinh dién bién qua nhiéu nhán-duyén nhu sau: 
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- Tám nghĩ “tôi đứng `” 

- Do tám nghĩ đứng, nén làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ἂν làm cho toàn thân cir 

động. . 

- Toàn thân tir chán dên đâu đứng yên theo môi tw 
thé đứng, dáng đứng do năng lực của chát gió phát sinh 
do tám ây. 

Vi vậy, goi là "thán đứng” hoặc “sắc-đứng” là sác- 
pháp phát sinh do tám (cittajarüpa). 

Nhán-Duyén Phát Sinh Oai-Nghi Ngói 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tám qua quá trình diễn 
bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 

3- Oai-nghi ngói 

- Ko nisidati ? Ai ngói? 

- Kassa nisajjam ? Oai-nghi ngói cua ai? 

- Kim karana nisidati? Oai-nghi ngôi phát sinh do 
nhán-duyén nào? 

Giảng giải 

- Ko nisidati ti na koci satto và puggalo va nisidati. 

- Ai ngôi? Nghĩa là không phái chúng sinh nào, hoặc 
người nào ngồi cả. 

- Kassa nisajjan ti na kassaci sattassa và puggalassa 
νᾶ nisajja. . . 

- Oai-nghi ngôi của ai? Nghĩa là oai-nghi ngôi không 
phải của chúng sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kim karana nisidati ti cittakiriyavayodhatuvippha- 
rena nisidati... 

Oai-nghi ngồi phát sinh do nhán-duyén nào? Nghĩa 
là oai-nghi ngói phát sinh do chát gió cw dóng toàn 
thán do tám. 
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Hành-giả nên biết ró oai-nghi ngôi phát sinh do tám 
qua quá trình diễn bién qua nhiễu nhán-duyén như sau: 

- Tám nghĩ “tôi ngôi `. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân, thân phân trên ngôi yên, thân phán 
dưới co theo mói tư thé ngôi, dáng ngôi do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ἄν. 


Vì vậy, goi là “thân ngôi” hoặc "sác-ngói" là sắc- 
phap phát sinh do tâm (cittajarupa). 

Nhân-Duyên Phát Sinh Oai-Nghi Nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tám qua quá trình diễn 
bién do nhiêu nhán-duyén liên tuc như sau: 

4- Oai-nghi nằm 

- Ko sayati? Ai nằm? 

- Kassa sayanam? Oai-nghi nàm cua ai? 

- Kim karana sayati? (Oai-nghi năm phát sinh do 
nhán-duyén nào? 

Giảng giải 

- Ko saydfi ti na koci satto và puggalo va sayati. 

- Ai năm? Nghĩa là không phải chúng sinh nào, hoặc 
nguoi nào năm cả. 

- Kassa sayanan 'ti na kassaci sattassa và puggalassa 
va sayanam. . 

- Oai-nghi năm của ai? Nghĩa là oai-nghi năm không 
phải của chúng-sinh nào hoặc của người nào cả. 

- Kim karana σαγα ti cittakiriyavayodhatuvippha- 
rena titthati... 

Oai-nghi năm phát sinh do nhán-duyén nào? Nghĩa là oai- 
nghi nàm phát sinh do chát gió cw dóng toàn thán do tám. 
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Hành-giả nên biết rõ oai-nghi nằm phát sinh do tám 
qua quá trình diễn bién qua nhiễu nhán-duyén như sau: 

- Tâm nghĩ “tôi nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phẳng theo mỗi tư thé 
nằm, dáng nằm do năng lực của chát gió phát sinh do 
tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc-nằm” là sác- 
phap phái sinh do tâm (cittajarupa). 


Sự-thật, fir-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai- 
nghi ngói, oai-nghi năm là của fứ-đại thuộc vé sác-uán 
trong ngü-uán. 

Trong Chú-giải kinh Mahasatipatthanasuttavannana 
nhu sau: 

"Paramatthato hi dhathnamyeva gamanam, dhaàtünam 
thànam, dhatunam nisajjam, dhàtünam sayanam. sứ) 

Theo sự-thật chán-nghia-pháp thì oai-nghi di chỉ là 
của tứ-đại mà thôi, oai-nghi đứng cũng là cua tú-đại, 
oai-nghi ngôi cũng là của tứ-đại, oai-nghi nằm cũng là 
cua tứ-đại mà thói. 

Đức-Phật ví “sắc-£hân ” này ví như “chiếc xe”. 

“tâm” vĩ như “người lái xe”. 

Thật váy, sác-thán này gồm có 27 sắc-pháp hoàn 
toàn không biết 6 đổi-tượng, chi có thê tiếp nhận được 6 
dói-twong làm duyên dé cho tám phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau không 
thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, 
v.v... Sở di chiếc xe có thé chạy mau, chạy chậm, ré phải, 





! M. Mülapannasatthakatha, Sampaafitiapabbavannana. 
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ré trái, ngừng lại được, v.v... là do người tài xế lái xe 
điêu khién. 

Cũng như vậy, foàn thân này gồm có 27 sác-pháp 
không thé đi, đứng, ngồi, nằm, quay bên phải, quay bên 
trái, co tay, co chân vào, duỗi tay, duỗi chân ra được, 
V.V... 

Só di toàn thân này có thé di, đứng, ngôi, nằm, quay 
bén phái, quay bén trái, co tay, co chán νὰο, duói tay, 
duói chán ra được, v.v... là do tâm diéu khiển. 


Tám có khả năng điều khiển được thân này, khi thân 
này hội đủ nhân-duyên, néu thiéu nhán-duyén ndo thì 
tâm không thể điều khiển được. 

Ví dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù tâm của họ muốn 
đi, đứng, ngôi, năm, v.v... như người bình thường cũng 
không thé được, bởi vì chát gió (vayodhatu) phát sinh do 
tâm của họ không đủ năng lực làm cử động toàn thân có 
chất đất (pathavidhatu) và chất nước (āpodhātu) nặng 
nề trong thân của họ được. 

Cũng như nếu chiếc xe bị hư một bộ phận πὰο thì dù 
người tài xế lái xe tài giỏi cũng không thé điều khiển 
chiếc xe chạy được theo ý của mình được. 

Vì vậy, tứ-oai-nghi: Oai-nghi di là σᾶς- -di, oai-nghi 
đứng là sdc- -đứng, oai-nghi ngôi là sác-ngói, oai- -nghi 
năm là sác-nàm phát sinh do tâm (cittajarüpa) là săc- 
pháp thuộc về pháp-vô-ngã. 


* Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
với iriyapathapabba: Dói- tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi 
di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, oai-nghi nằm trong 
phán thân-niệm-xứ. 

1- Oai-nghi di gọi là thân đi đó là tư thể đi, dáng di 
cũng goi là sắc-đi. 
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2- Oai-nghi đứng gọi là thân đứng dó là tư thé đứng, 
dáng đứng cũng gọi là sắc-đứng. 

3- Oai-nghi ngôi goi là thân ngôi đó là tư thé ngôi, 
dáng ngồi cũng goi là sắc-ngỗi. 

4- Oai-nghi năm gọi là thân nằm đó là tw thé năm, 
dáng năm cũng gọi là sắc-nằm. 

* Đối với hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué 
với dói- tượng iriyapathapabba: Tu-oai-nghi: Oai-nghi 
di goi là sác-di, oai-nghi đứng gọi là sắc-đứng, oai-nghi 
ngói goi là sắc-ngôi, oai-nghi năm gọi là sắc-nằm, mà 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm đêu là sắc-pháp phát 
sinh do tám (cittajarüpa). 


1- Thé nào goi là sác-di? 

* Süc-di chính là tw thé di, dáng di, toàn thán di 
chuyên bước di từng bước theo môi tư thé đi, môi dáng 
đi chuyên động một cách tự nhiên. Cho nên, sádc-di ở 
trong trang-thái động. 

Sác-di thuóc vé sác-pháp phát sinh do tám làm dói- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là tw thé di, dáng đi. 

Có νὂ só dáng di, nén có vó só sác-di. 

2- Thé nào gọi là sắc-đứng? 

* Süc-dirng chính là tw thé đứng, dáng đứng, toàn 
thân đứng yên trong môi tw thé đứng, môi dáng đứng 
không cử động trong khoảnh khắc tuỳ theo nhân-duyên 
một cách tự nhiên. Cho nên, săc-đứng ở trong trang-thdi 
tinh (hiện-tại ngăn ngui tuy theo nhân-duyên). 

Sắc-đứng thuộc về sác-pháp phát sinh do tâm làm 
đôi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là tw thé đứng, 
dáng dứng. 

Có vô sô dáng đứng, nên có vô số sắc-đứng. 
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3- Thé nào gọi là sác-ngói? 

* Sắc-ngôi chính là tư thé ngôi, dáng ngôi, toàn thân 
ngôi, thân phân trên ngôi yên, thân phán dưới co theo 
môi tw thé ngôi, môi dáng ngôi không cử động trong 
khoảnh khác tuy theo nhán-duyén một cách tự nhiên. Cho 
nên, sác-ngói ở trong trang-thái tinh (hiện-tại ngàn ngủi 
tuy theo nhán-duyén). 

Sác-ngói thuộc vé sắc-pháp phát sinh do tâm làm 
dói-tuong của pháp-hành thiên-tuệ đó là tw thé ngồi, 
dáng ngói. 

Có vô só dáng ngồi, nên có vô số sác-ngói. 

4- Thé nào gọi là sắc-nằm? 


* Sắc-nằm chính là tw thé nằm, dáng năm, toàn thân 
nằm nghiêng, nằm ngửa theo mỗi tư thé nằm, mỗi dáng 
nằm không cử động trong khoảnh khác tuỳ theo nhân- 
duyén một cách tự nhiên. Cho nên, sắc-nằm ở trong 
trang-thái tinh (hiện-tại ngắn ngủi tuỳ theo nhán-duyén). 

Sác-nàm thuộc về sác-pháp phát sinh do tâm làm dói- 
tượng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tir thé nằm, dáng nằm. 

Có vô sô đáng nằm, nên có vô số sắc-nằm. 

Cho nén, hành-giả có chánh-kién thấy đúng, hiểu biết 
đúng răng: 

* Khi di, không phải là ta di, cũng không phải là ai đi, 
mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có “thân di" 
hoặc "sác-di" mà thôi. Đó là môi tư thé đi, mỗi dáng di. 

* Khi đứng, không phải là ta đứng, cũng không phải 
là ai ding, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có 
“thân đứng” hoặc “sắc-đứng” mà thôi. Đó là mỗi tw 
thé đứng, môi dáng đứng. 

* Khi ngôi, không phải là ta ngồi, cũng không phải là ai 
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ngôi, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chi có “thân 
ngôi” hoặc "sác-ngói" mà thôi. Đó là mỗi tw thé ngồi, 
môi dáng ngôi. 

* Khi nằm, không phải là ta nằm, cũng không phải là 
ai năm, mà sự thật đúng theo thật-tánh-pháp chỉ có 

“thân nằm “hoặc “săc-năm ” mà thôi. Đó là mồi tw thé 

năm, mỗi dáng nằm. 

Sác-di, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-nằm là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarūpa) làm dói-tuong thiền-tuệ 
thuộc về chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 


Phân biệt đối-tượng tü-oai-nghi thuộc vé 
chê-định-pháp, chán-nghia-pháp 


Tứ-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm là 1 trong 14 dói-tuong trong phán 
thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp là chán-nghia-pháp, 
nên gọi là thân di, thân đứng, thân „ngôi, thân năm hoặc 
sắc-đi, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nàm là sắc-pháp phát 
sinh do tâm. 


Như vậy, danh từ ngôn ngữ goi là “thân di, thân đứng, 
thân ngôi, thân nam hoặc sdc-di, sác-ditng, sác-ngói, sác- 
nàm" thuóc vé ché-dinh-pháp loai vijjamanapaññatti: 
Ché-dinh-pháp có thật-tánh-pháp làm nén tảng. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué sử dụng 
tứ-oai-nghi làm dói-twong thién-tué, cần phải học hỏi, 
nghiên cứu, hiểu biết rõ, phân biệt rõ f-oai-nghi như thé 
nào thuộc vë chế-định-pháp và tứ-oai-nghi như thé nào 
thuộc về chân-nghĩa-pháp? 

Đó là điều vô cùng hệ trọng đối với hành-giả thực- 
hành pháp-hành thién-tué, bởi vì đổi-tượng chế-định- 
pháp và dói-twong chân-nghĩa-pháp dẫn đến kết quà 
hoàn toàn khác nhau. 
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*'Tứ-oai-nghi thuộc vé ché-dinh-pháp 


Tứ-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngói, 
oai-nghi năm hoặc sdc-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nàm 
nếu thuộc vé dói-twong ché-dinh-pháp thì có 2 loại: 

- Atthapaññatti: Y nghĩa, hình dạng chế định. 

- Namapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ chế định. 


1- Atthapaññatti: Y nghĩa, hinh dang chế dinh 


Nếu hành-giả thực- hành pháp-hành thiën- tuệ với dói- 
tượng ti-oai- -nghi đó là sac-di, sắc- -đứng, sắc-ngôi, sắc- 
năm mà hành-giả có khái niệm về tw thé di, dáng di; tw 
thé đứng, dáng đứng; tw thé ngói, dáng ngói; tw thé nàm, 
dáng năm ở trong tám. 

, Nhu vậy, những đối-tượng khái niệm vé tứ-oai-nghi 
ἄν thuộc vé atthapaññatti: Y nghĩa, hình dáng ché định. 

2- Nãmapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ ché định 

Nếu hành-giá thực-hành pháp-hành thiền-tuệ hướng 
tâm đên dói-twong khái niệm thuộc vé atthapaññatti: Y 
nghĩa, hình dáng chê định tứ-oai-nghi ở trong tâm: 

- Về tư thé di, dáng di áy, mà niém tuóng trong tám 
ràng: "Sác-di, sắc-đi,.. 

- Vé tw thé đứng, dini đứng ấy, mà niệm tưởng trong 
tâm răng: “δάς- đứng, σᾶς- -dimg, .. 

- Vé tu thé ngói, dáng ngói áy, mà niém tuóng trong 
tâm răng: "Sác- -ngói, σᾶς- ngôi, m: 

- Vé tw thé nàm, dáng năm ấy, mà niệm tưởng trong 
tâm răng: “δάς-πᾶπι, sắc-nằm, ... ” 


Như vậy, những đối-tượng khái niệm về tit-oai-nghi 
ấy thuộc về nãmapaññatti: Danh từ ngôn-ngữ ché định. 
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Nếu hành-giả đang niệm tưởng đến đối-tượng khái 
niệm về mỗi oai-nghi ở trong tám thuộc về ché- dinh-pháp 
(pannattidhamma) là khái niệm vé tw thé, vé dáng của 
môi oai-nghi và danh từ ngôn-ngữ gọi. sác-di,... hoặc sắc- 
đứng, ... hoặc sác-ngói, ... hoặc sác-nàm, ... thi tám của 
hành-giả cũng có thé định-từng-thời trong dói-tuong oai- 
nghi ây, nhưng không phải là /hực-hành pháp-hành 
thiền-định, bởi vì tứ-oai-nghi không phải là dé-muc 
thién-dinh, cũng không phải là thực-hành pháp-hành 
thién-tué, bởi vì đối-tượng mỗi oai-nghi ấy thuộc vé 
ché-dinh-pháp (paññattidhamma), nên cũng không phải 
là đỗi-tượng thién-tué, sẽ dẫn đến kết quả như sau: 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được thật-tánh của 
sắc-pháp ấy. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được trang-thái 
riêng của môi sác-pháp ἄγ. 

- Tâm không thể thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Tâm không thé thấy rõ, biết rõ được 3 trang-thái 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, của danh-pháp. 

Cho nén không thé dán đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, không thé chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá 
nào, mà chỉ có được dục-giới thién-nghiép mà thói. 


* 'Tứ-oai-nghi thuộc về chán-nghia-pháp 


Tú-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi ngôi, 
oai-nghi năm hoặc sác-di, sắc- -đứng, sác-ngói, sắc-nằm là 
sắc-pháp phát sinh do tâm thuộc về chân-nghĩa-pháp là: 

- Sác-di dó là tư thé di, dáng di thuần tuý tự nhiên. 

- Sác-ditng đó là tw thé đứng, dáng đứng thuần tuy 

tw nhién. 
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- Sác-ngói đó là tư thé ngồi, dáng ngôi thuần tuý 
tự nhiên. 

- Sác-nàm dó là tw thé năm, dáng nằm thuần tuy tự nhiên. 

Tu thé di, dáng di; tư thé đứng, dang đứng; tư thé 
ngôi, dáng ngôi; tư thé năm, dáng nằm đều là sắc-pháp 
phát sinh do đại-thiện-tâm trong sạch, không có phiền- 
não làm ô nhiễm. thi tir thé di, dáng di, tw thé ditng, dáng 
đứng, tư thé ngôi, dáng ngồi, tư thé năm, dáng nằm ấy 
mới thật là thuán tuy tự nhiên.” 

Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tu&, có chánh- 
niệm trực nhận, trí-tué tinh-giác trực giác ngay đổi-tượng 
tự thế đi, dáng đi, hoặc fw thé đứng, dáng đứng, hoặc 
tw thế ngôi, dáng ngôi, hoặc tư thé nằm, dáng nằm là 
sắc-pháp phát sinh do đại-thiện-tâm trong sach được thé 
hiện foàn thân, thì dói-tuong áy thuóc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma) có khà náng dàn dén két quà 
nhu sau: 

- Tri-tuệ có khá năng thấy rõ, biết rõ được thát-tánh 
của sắc-pháp, (danh-pháp). 

- Trí-tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ được trang-thái- 
riêng của môi sác-pháp ấy, (mỗi danh-pháp ấy). 

- Tri-tué thién-tué có khá năng thấy rõ, biết rõ được 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, 

- Tri-tuệ thién-tué có khá năng thấy rõ, biết rõ được 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp, có khá 
năng dán đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, có khá 
năng chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niét-bàn. 

Hành-giả có khả năng chứng đắc thành Thánh-nhán 





: Thuần tuý tự nhiên nghĩa là tư thế đi, đứng, ngồi, nằm; dáng đi, đứng, ngồi, 
nằm phát sinh do đại thiện-tâm trong sạch, không có phién-nào làm ó nhiễm. 
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bậc nào hoàn toàn tuy thuộc vào 10 pháp-hanh ba-la- 
mát và năng lực của 5 pháp-chu (indriya): Tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niém-pháp-chü, dinh-pháp-chi, tué- 
pháp-chủ của hành-giá ấy. 

Cho nên, dói-twong thién-tué sắc-pháp, danh-pháp 
thuóc vé chán- -nghia-pháp (paramatthadhamma) có tàm 
quan trong thiét yéu dói vói hành-già thuc-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, bởi vi chi có sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
vé chán-nghia-pháp mới có thật-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp tam-giới mà thói. 

Hành-giá thực-hành pháp-hành thién-tué dẫn đến phát 
sinh #rí-tuë thứ nhất goi là nãmaripaparicchedañana 
trí-tuệ {πᾶν rõ, biết rõ, phân biệt rõ fhát-tánh của môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, làm nên tảng căn bản để cho 
các trí-tuệ thiền-tuệ tiếp theo tuần tự phát sinh như sau: 


- Trí-tuệ thứ nhì gọi là namarüpapaccayapariggaha- 
ñana: Trí-tué thấy rõ, biết rõ nhán-duyén phát sinh mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ ba gọi là samnasanañana: Trí- 
tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sác-pháp, 
mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 4 gọi là uddayabbayanupassana- 
ñana: Trí-(uệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi sắc-pháp, môi danh-pháp hién-tai, do nhân- 
duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nén tháy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai. 
Tiếp theo tuần tự cho đến: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccanulomañana: 
Tri-tuệ thién-tué thuận dong theo ὃ loại trí-tué thién-tué 
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phán trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

Từ trí-tué thứ nhất nàmarüpaparicchedafiána cho đến 
tri-tué-thién-tué thứ 12 saccánulomafiána còn thuộc vé 
trí-tué thiên-tuệ tam-giói (lokiyavipassand), bởi vi tâm 
vàn cón là dai-thién-tám hop với trí-tué và đỗi-tượng 
thiền-tuệ vẫn còn là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có 3 
trang-thái chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã, liền tiếp theo: 

- Tri-tuê-thiên-tuê thứ 13 goftrabhunana: Tri-tuệ 
thién-tué có dói-tuong Niét-bàn, làm phán sw chuyén 
dong từ bác thién-trí phàm-nhán lén bác Thánh-nhán, ... 

Nhu vậy, trí-tué-thién-tué thứ 13 gotrabhuñana đặc 
biệt này tuy tám vẫn còn là dai-thién-tám hợp với tri-tuệ 
nhưng có dói-twgng Niét-bàn, siéu-tam-giói, liền tiếp 
theo frí-tuệ thién-tué siéu-tam-giói chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá và Niét- 
bàn, đó là 2 trí-tuệ thién-tué siêu- tam-giới là: 

- Tri-tué-thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggañäa: 
Thánh-đạo-tuệ trong Thánh-đạo-tâm có khả năng diệt 
tán được tham-di, phiên-não, ... νὰ tri-tué-thién-tué siêu- 
tam-giói thứ 15 phalañana: Thánh-quá-tué trong 
Thánh-quả-tâm có khả năng làm vắng lặng được tham- 
ái, phiên-não, ... ở thành bậc Thánh-nhán. 

Cho nên, dói-twong thièn-tuê ἂν chi có sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi. 


Ngoài mọi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc về 
chán-nghia-pháp ra, các dói- -tượng, chế-định-pháp dù là 
dói-twong vijjamanapanñnatti: Chế- định pháp có thát- 
tánh-pháp làm nên tảng cũng không thể làm đối- -tượng 
thiền-tuệ được, bởi vì các dói-tuong này thuộc vé ché- 
dinh-pháp. 
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Vì vậy, hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ cần phải biết 3 giai đọan: 


1- Giai đoan đâu: Hành-giả cần phải học hỏi, nghiên 
cứu, tìm hiểu rõ, phân biệt rõ tất cả mọi dói-tuong sắc- 
pháp, danh-pháp như thé nào thuộc về chán-nghia-pháp 
và nhu thé nào thuộc vé ché-dinh-pháp, đó là điều tôi 
quan trọng, bởi vì hành-giả thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ chỉ có dói- -tượng thién-tué là sắc-pháp hoặc danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi. 

2- Giai đoan giữa: Khi hành-giả thuộc về hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) có giới hanh của minh trong 
sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, để 
thực-hành pháp-hành thién-tué, có chánh-nióm truc 
nhận đúng ngay đối-tượng sắc-pháp ấy hoặc danh-pháp 
áy, và trí-tuệ tính-giác truc giác ngay dói- -tuong sac- 
pháp ấy hoặc danh-pháp ấy, thấy τὸ, biết τὸ thát-tánh 
của sắc-pháp áy hoặc của danh-pháp ấy có trang-thái- 
riéng cüa mói sắc-pháp á ấy hoặc của mỗi danh-pháp ây. 


3- Giai đoan cuối: Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho phát sinh trí-tué thién-tué theo 
tuần tự thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, 
môi danh-pháp ấy: trí-tu& thiền-tuệ {πᾶν rõ, biết rõ 3 
trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp åy, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, moi 
phiên-não. 

Diệt tán được tham-di, phiên-não nào do năng lực 
của môi Thánh-dao-tué, và trở thành Thánh-nhán bậc nào 
hoàn toàn tuy thuộc vào 10 pháp-hanh ba-la-mát và năng 
lực của 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chủ, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu của hành-giả. 
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2- Phần pháp-hành tứ-oai-nghi 


Dói-twong tit-oai-nghi (iripápathapabba) là 1 trong 
14 dói-tuong trong phán thân-niệm-xứ, cũng là 1 trong 
21 đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ. 21 dói-tuong 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, mà mỗi dói-tuong đều có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 T, hánh-Đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tán moi tham-di, moi phiên-não, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán cả tháy. 

Hành-giá có y nguyện muốn thực-hành pháp-hành tír- 
niệm xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ với dói-twgng tit-oai- 
nghỉ. Sau khi đã học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu rõ phần 
pháp-học tứ-oai-nghi xong ròi, dé chuyên sang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ với dói-twgng tứ-oai-nghi, hành-già 
cần phải hội dày đủ những điều kiện cần thiết như sau: 


* Τητός tiên, hành-giả là hạng người tam-nhán 
(tihetukapuggala) đã từng tích-lũy 10 pháp-hanh ba-la- 
mật từ vô số kiếp quá- -khứ, kiếp hiện-tại là người có 
giới-hạnh trong sạch, cần phải tìm vị Thiên sư thông 
hiểu về pháp-học Phát-giáo, có đủ kinh nghiệm vé 
pháp-hành thiên-tuệ, nhất là dói-tuong tit-oai-nghi, rồi 
nương nhờ noi vi Thién su ấy. 

Hành-giả trực tiếp thọ giáo với vi Thién sư, theo đúng 
nghi lé thọ pháp-hành thiên-tuệ”, dé hộ trì, hỗ-trợ 
hành-giả trong khi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ và dé 
cho hành-giả trình pháp-hành của mình, bởi vi khi hành- 
giả chưa có khả năng nhận thức đúng hoặc sai, chua có 
kinh nghiệm vé pháp-hành thién-tué với đối-tượng tứ 
oai-nghi, dễ phát sinh tâm hoài-nghi, làm trở ngại cho 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 





' Xem nghi lễ thọ “Pháp-hành thiền-tuệ” phần cuối quyên sách này. 
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Vị Thiền sư giảng giải cho hành-giả hiểu rõ phương 
pháp thuc-hành pháp-hành thién-tué đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

* Hành-giả là người có giới-hạnh của mình trong 
sạch và trọn vẹn, dé làm nén tảng, làm nơi nương nhờ, dé 
thực-hành pháp-hành thiền-định νὰ thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. Nếu giới của mình không được trong sạch thì 
định và tuệ không có nơi nương nhờ để phát sinh, và 
tiễn triển tốt được. 

Cũng ví như không có mặt đất tốt thì cây cối không 
có nơi nương nhờ để phát sinh và tăng trưởng được, thì 
còn mong gi đến hoa và quả. 

* Hành-giá là người có dirc-tin trong sạch noi Tam- 
báo: Đức-Phát-bảo, Dwc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, có 
chánh-kién đúng dán, có sự tinh-tán không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài. 

* Hành-giả cần phải có đủ điều kiện thuận lợi, tránh 
xa những điều bát lợi, dé cho pháp-hành thiền-tuệ được 
phát triển tốt. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué với dói- 
tượng tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm, phương pháp thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ theo mỗi oai-nghi như sau: 


2.1- Đồi-tượng oai-nghi đi 

Oai-nghi đi là thân đi hoặc sắc-đi đó chính là tư thé 
đi, dáng di toàn thân di chuyên, bước đi từng bước theo 
mỗi tw thé đi, môi dáng di, phát sinh do đại-thiện-tâm 
trong sạch với tw thê di, dáng di tự nhiên, thanh thản, 





' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành Thiền- 
Định, cùng soạn giả. 
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như di tản bộ, không nên đi chậm quá hoặc đi mau quá, 
làm cho dáng đi mát tự nhiên, làm che phủ thát-tánh của 
sác-di ấy. 

Thát-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nén tw thé di, dáng đi làm đôi-tượng của pháp- 
hành thién-tué cũng phải ở trong trang-thái tw nhiên. 

Süc-di ở trong trang-thái-dóng thuộc về sắc-pháp phát 
sinh do tám (cittajarüpa), làm dói-tuong của pháp-hành 
thiên-tuệ đó là mỗi tư thé đi, mỗi dáng di toàn thân di 
chuyển bước di từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

* Chủ thể 

Hành-giả có chánh-niém (niém-thán) trực nhận dung ngay 
dói-tuong mỗi tw thé đi, mỗi dáng đi, theo dõi, ghi nhớ theo 
quá trình diễn biến mói tw thé đi, mỗi dáng di toàn thân di 
chuyển do bước di từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

Toàn thân di chuyển như thé nào? 

Ví dụ: Khi thấy chiếc xe chạy, là zer toàn chiéc xe 
di chuyển, không phải thấy bánh xe lăn, . 

Cũng như vậy, hành-giả có chánh-niệm trực nhận 
ngay đổi-tượng mói tự thé di, mói dáng di, theo dõi sự 
diễn bién của môi tư thé di, môi dáng di toàn thân di 
chuyển bước đi một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân 
như chân phải bước, chán trái bước từng bước, không 
nén có khái niệm vé tw thé di, dáng đi ở trong tâm, và 
cũng không nên niệm tưởng trong tâm rằng: "Sác-di, 
sác-di, ..." hoặc "chán phải bước, chán trái bước,... ” 

Nếu hành-già có khái niệm về tư thé di, dáng đi, hoặc 
niệm tưởng “sắc-đi, sác-di" hoặc “chân phải bước, 
chán trái bước, ...” ở trong tám như vậy, thì đổi-tượng 
sác-di ấy trở thành đổi-tượng ché-dinh-pháp, không phải 
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là dói-twong chân- nghia-pháp. Do dó, dói-tuong sắc-đi 
ἂν không phải là dói-twong thién-tu£. 


Theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), dói- 
tuong sác-di đó là tw thé di, dáng di hiện rõ toàn thân di 
chuyén dang bước di. Đối-tượng sác-di hiện-tại hiện rõ 
ở toàn thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sác-di ở trong tâm thì tâm 
biết dói- -tượng sác-di không đúng noi vi trí, nén hành-giả 
không thé thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sác-di ấy. 

Cho nén, hành-giả có chánh-niém trực nhận đúng 
ngay dói-twong sác-di hiện-tại trong mỗi tư thé di, môi 
dáng di hiện rõ toàn thân di chuyén dang bước di. 

* Hành-giả có trí-tué tính-giác trực giác tháy rõ, biết 
ró mói tw thé di, mói dáng di toàn thán di chuyén buóc 
di ấy, mà mỗi tw thé di, môi dáng di ấy gọi là "sác-di". 

Có vô số tir thé di, dáng di, nên có vô sô sác-di. 

* Hành-giả dang thuc-hành pháp-hành thién-tué có 
trí-tué tinh-giác truc giác tháy τὸ. biét τὸ mói tw thé di, 
mỗi dáng di ấy gọi là sác-di đúng theo chánh-kiến thién- 
tué, đồng thời có khả năng diệt được tà-kién theo chấp 
ngã tưởng lầm là "ta di”. 

Tóm lại, hành-già thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
chánh-niém trực nhận mỗi tư thé di, môi dáng di toàn 
thân di chuyển như thé nào thì trí-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thé di, môi dáng di toàn thân 
di chuyển như thé ấy một cách thóang qua.” 


' Một cách thóang qua có nghĩa là không quá chú tâm đến đối- -tượng 
hiện-tại ây, mà chỉ cân có chánh-niệm trực nhận ngay dói-tuong ấy, có 
trí-tuệ-tỉnh-giác trực giác dói- -tuong áy một cách thóang qua mà thôi, nhờ 
tinh-tấn không ngừng, nên đối- -tượng áy càng lúc càng thêm rõ. Néu 
hành-giả quá chú tâm đến dói-tuong ây thì đối-tượng ấy vượt qua lành 
vực chân-nghĩa-pháp, sang lĩnh vực chế-định-pháp. 
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* Hành-giả là người có tám tinh-tán không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niém, trí-tué tinh-giác thực-hành pháp- 
hành thién- tuệ không ngừng, dé cho trí-tué thién-tué 
phát triển, chánh-kién thién-tué càng tháy τὸ, biét τὸ 

“sắc-đi” thì đồng thời tà-kién theo chấp ngã tưởng làm 
rằng “ta di" bị lu mờ dàn cho đến khi fà-kiến theo chấp 
ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của frí-fuệ 
thién-tué chi thây rõ, biết rõ mỗi tư thé đi, mỗi dáng di 
gọi là sdc-di mà thói. 

Trên đây phân tích 3 loại tám-só: Niệm tâm-sở 
(saticetasika) đó là chánh-niém, tri-tuệ tâm-sở (pañfña- 
cetasika) là tri-tuệ tinh-giác đó là chánh-Kkién, tinh-tán 
tâm-sở (viriyacetasika) đó là chánh-tinh-tán với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các /đn-sở khác đồng sinh với 
đại-thiện-tâm åy có đối-tượng oai-nghi di gọi là sắc di 
đó là tu-thé di, dáng đi. 

2.2- Đối-tượng oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng là thân đứng hoặc sắc-đứng đó chính 
là tw thê đứng, dáng đứng toàn thân đứng thẳng yên 
theo môi tư thé đứng, môi dáng đứng, không cử động, 
phát sinh do dai-thién-tám trong sạch với tw thế đứng, 
dáng đứng tự nhiên, không nên đứng dáng này dáng nọ, 
cũng không nên đứng trân người, làm cho dáng đứng 
mát tự nhiên, làm che phủ thật-tánh của sdc-ditng ấy. 

Thát-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trạng-thái tự 
nhiên, nên tir thé đứng, dáng đứng làm đối-tượng của 
pháp-hành thién-tué cũng phải ở trong trang-thái tw nhiên. 

Sắc-đứng ở trong frạng-thái-tĩnh”? thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tám (cittajarüpa), làm đôi-tượng của pháp- 





'n l'rang-thái tinh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mỗi tư thế đứng, mỗi dáng đứng là dói-tuong sắc-đứng hiện-tại. 
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hành thiền-tuệ đó là mỗi tw thế đứng, mỗi dáng đứng 
toàn thân đứng thăng yên, không cứ động trong khoảnh 
khác tuy theo nhán-đuyên, một cách tự nhiên. 

Cho nén, sắc-đứng hiện tại ngăn ngùi, nếu thân cử 
động thi tr thé đứng, dáng dng biên đôi khác. 

* Chủ thể 


* Hành-giả là người có chánh-niém (niém-thán) trực 
nhận đúng ngay dói-twong mỗi tw thế đứng, mói dáng 
đứng, theo dõi, ghi nhớ mỗi tw thé đứng, dáng đứng 
toàn thân đứng thẳng yên, không cử động, trong khoảnh 
khắc tuỳ theo nhân-đuyên, một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
dưới bàn chán, không nên có khái niệm vé tw thế đứng, 
dáng đứng ở trong tâm. và cũng không nên niệm tưởng 
trong tâm răng: “Sắc-đứng, sắc-đứng,...” hoặc “đứng 
à, đứng à, ..." 

Nếu hành-già có khái niệm vé tw thế đứng, dáng 
đứng, hoặc niệm tưởng “sắc-đứng, sắc-đứng” hoặc 

“dng à, đứng à” ở trong tám như vậy, thì đối-tượng 
sác-đứng ây trở thành dói-twong ché- định-pháp, không 
phải dói- -tượng chán-nghia-pháp. Do đó, đối-tượng sác- 
đứng ἂν không phải là đối-tượng thién-tué. 

Theo chân-nghĩa-pháp, đỗi-tượng sắc-đứng dó là tw 
thế đứng, dáng đứng hiện rõ toàn thân đứng thắng yên, 
không cử động là dói-tuong sác-ding hiện-tại hiện rõ ở 
toàn thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-đứng ở trong tám thì tâm 
biết dói- -tượng sắc-đứng không đúng nơi vị trí, nên hành- 
giả không thê thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-đứng ây. 


Cho nên, hành-giả có chánh-niém trực nhận đúng 
ngay dói-tuong săc-đưứng hiện-tại trong môi tw thê đứng, 
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môi dáng đứng hiện rõ toàn thân đứng tháng yên, không 
cit động trong khoảnh khắc tuy theo nhán-duyén của môi 
tir thé đứng, môi dáng đứng ấy. 


* Hành-giá là người có trí-tué tính-giác trực giác tháy 
τὸ, biết τὸ môi tw thé đứng, mỗi dáng đứng toàn thân 
ding thüng yén không cử động à ấy, mà mỗi tư thể đứng, 
môi dáng đứng á ấy gọi là “sắc-đứng `. 

Có vô số tw thé đứng, dáng đứng, nên có vô só sắc-đứng. 

* Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tué tinh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ tw thé đứng, 
dáng đứng áy gọi là sắc-đứng đúng theo chánh-kiến 
thién-tué, dóng thời có khả năng diệt được tå- kiến theo 
chấp ngã tưởng lầm là "ta đứng ”. 


Tóm lại, hành-già thực-hành pháp-hành thién-tué có 
chánh-niém trực nhận môi tư thé đứng, dáng đứng toàn 
thân đứng tháng yên, không cw động như thể nao thì trí- 
tuệ tính-giác trực giác thấy rõ, biết rõ môi tư thé đứng, 
dáng đứng toàn thân đứng thăng yên, không cử động 
nhu thé ấy một cách thóang qua. 

* Hành-giả có tám tinh-tán không ngừng hỗ trợ cho 
chánh niệm, trí-tué tỉnh-giác thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ không ngừng, dé cho /rí-tué thién-tué phát 
triển, chánh-kiến thiền-tuệ càng thấy rõ, biết rõ “sắc- 
đứng ” thì đồng thời tà-kién theo chấp ngã tưởng lầm 
rằng “ta đứng” bị lu mờ dàn cho đến khi ứà-kiến theo 
chấp ngã bị diệt, không phát sinh, do năng lực của tri- 
tuệ thiền-tuệ, chỉ thây rõ, biết τὸ mỗi tw thé đứng, mỗi 
dáng đứng gọi là sắc-đứng mà thôi. 

Trên đây phân tích 3 loai tám-só: Niệm tâm-sở đó là 
chánh-niém, trituệ tâm-sở (paññacetasika) là trí-tuệ 
tinh-giác đó là chánh-kién, tinh-tán tâm-sở (viriya- 
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cetasika) đó là chánh-tinh-tán với 3 phận sự khác nhau, 
cùng với các /âm-sở khác đông sinh với dai-thién-tám 
ἂν có dói-twong oai-nghi đứng. 


2.3- Đối-tượng oai-nghi ngồi 


Oai-nghi ngôi là thân ngôi hoặc sác-ngói đó chính là 
tir thế ngôi, dáng ngôi toàn thân ngôi yên, không cử 
động, thân phần trên ngồi thăng, thân phần dưới co theo 
mỗi tư thế ngồi, mỗi dáng ngồi phát sinh do dai-thién- 
tâm trong sạch với tư thế ngôi, dáng ngôi tự nhiên, 
không nên ngồi dáng này dáng nọ, cũng không nên ngồi 
trân người, làm cho dáng ngồi mắt tự nhiên, làm che phủ 
thật-tánh của sác-ngói ây. 

Thát-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trang-thái tự 
nhiên, nén { thé ngồi, dáng ngôi làm đôi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải là tự nhiên. 

Sác-ngói ở trong trang-thái-tinh" thuộc về sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarüpa), làm dói- -tuong cüa pháp- 
hành thién- tué dó là mói tw thé ngói, mói dáng ngói 
toàn thân ngôi yên, không cứ động trong khoảnh khác 
tuy theo nhán-duyén, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sác-ngói hiện tai ngăn ngùi, néu thân cử 
động thi tir thé ngồi, dáng ngôi bién dói khác. 


* Chủ Thể 


* Hành-giá là người có chánh-niệm (niém-thán) truc 
nhận đúng ngay dói- -tuong mỗi tư thé ngói, mói dáng 
ngói, theo dói, ghi nhó mói tw thé ngói, mói dáng ngói 
toàn thân ngôi yên không cử động, trong khoảnh khác 
tuy theo nhán-duyén, một cách tự nhiên. 





'T l'rang-thái tinh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mỗi tư thé ngồi, dáng ngồi là đối-tượng sắc-ngồi hiện-tại. 
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Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
dưới mông, không nên có khái niệm về tư thế ngôi, dáng 
ngôi ó trong tâm, và cüng không nên niêm trong wong 
tâm rằng: “Sắc-ngôi, sắc-ngôi...” hoặc * ngôi à, ngôi à.. 


Nếu hành-giả có khái niệm v tư thế ngôi, dáng ngôi. 
hoặc niệm trưởng "süc-ngói, sác-ngói “hoặc “ngôi à, 
ngôi à” ở trong tâm như vậy, thì dói-tuong sắc-ngồi ây 
trở thành dói-twong-ché- dinh-pháp, không phải đổi- 
tượng-chân-nghĩa-pháp. Do đó, dói-tuong sắc-ngồi åy 
không phải là dói-twgng thiển-tu. 

Theo chán-nghia-pháp, dói-tuong sác-ngói đó là tw 
thé ngói, dáng ngói hién ró toàn thán ngói yén, khóng 
cử động là dói-twong sác-ngói hién-tai hiện rõ ở toàn 
thân (bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sác-ngói ở trong tám thi tam 
biết dói- -tuong sác-ngói khóng düng noi vi trí, nén hành- 
giả không thể thấy rõ, biết τὸ thát-tánh của sác-ngói ây. 

Cho nén, hành-giả có chánh-niém trực nhận đúng 
ngay dói- -tuong sắc- ngồi hiện-tại trong mói tw thé ngói, 
mói dáng ngói hién ró toàn thán ngói yén, khóng cw 
dóng trong khoánh khác tuy theo nhán-duyén cua mói tw 
thé ngồi, dáng ngói ấy. 

* Hành-giả là người có trí-tué tinh-giác trực giác 
thấy rõ, biết τὸ môi tw thé ngôi, môi dáng ngôi toàn 
thân ngôi yên không cử động ây, mà môi tw thé ngôi, 
môi dáng ngôi ἄν goi là ' sác-ngói ". 

Có vô số tw thé ngôi, dáng ngôi, nên có vô số sắc-ngôi. 

Hành-giả đang thuc-hành pháp-hành thién- tue, có trí- 
tué tinh-giác trực giác. thấy rõ, biết τὸ tir thé ngôi, dáng 
ngôi áy gọi là sắc-ngôi đúng theo chánh-kién thién-tué, 
đồng thời có khả năng diệt được ứà-kiến theo chấp ngã 
tưởng làm là “ta ngồi”. 
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Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thién- tué có 
chánh-niệm trực nhận mỗi tư thé ngôi, dáng ngôi toàn 
thân ngôi yên, không cử động như thé nào thi trí-tué 
tính-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mói tư thé ngồi, môi 
dáng ngôi toàn thân ngôi yên không cử động như thé ấy 
một cách thóang qua. 

* Hành-giả là người có tám tinh-tán không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niém, trí-tué tinh-giác thực-hành pháp- 
hành thiên- tuệ không ngừng, dé cho trí-tué thién-tué 
phát trién, chánh-kién thién-tuó càng thấy rõ, biết rõ 

“sắc-ngồi ' ' thi dóng thời tà-kién theo chấp ngã tưởng 
lầm răng “fa ngồi” bị lu mờ dàn cho đến khi tà-kién 
theo chấp ngã bi diệt, không phát sinh, do năng lực của 
trí-tuệ thión-tu£, chỉ thấy TỐ, biết rõ mỗi tư thế ngồi, 
mỗi dáng ngôi gọi là sác-ngói mà thôi. 


Trên đây phân tích 3 loại tám-só: Niệm tâm-sở 
(saticetasika) đó là chánh-niém, tri-tuệ tâm-sở (pañña- 
cetasika) là tri-tuệ tỉnh-giác đó là chánh-kiến, tinh-tán 
tâm-sở (viriyacetasika) đó là chánh-tinh-tán với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các tâm-só khác đông sinh với 
đại-thiện-tâm ấy có dói-tuong oai-nghi ngôi. 

2.4- Đối-tượng oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm là thân nằm hoặc sắc-nằm đó chính là 
tir thế nằm, dáng nằm. toàn thân: nằm yên, không cử 
động theo môi tư thé năm, dáng nằm, phát sinh do dai- 
thién-tàm trong sach VỚI tw thé nằm, dáng nằm tự 
nhiên, không nên năm dáng này dáng nọ, cũng không 
nên nằm trân người, làm cho dáng nằm mất tự nhiên, 
làm che phủ thật-tánh của sác-nàm ây. 

Thát-tánh của các pháp luôn luôn ở trong trang-thái tự 
nhiên, nén tr thé nằm, dáng nằm làm đôi-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ cũng phải là tự nhiên. 
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Sắc-nằm ở trong trang-thái-tinh thuộc về sắc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarupa) làm dói- -tượng của 
pháp-hành thiền- tuệ đó là môi tw thé nằm, mỗi dáng 
nằm toàn thân nằm yên không cử động trong khoảnh 
khác tuy theo nhán-duyén, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sắc-nằm hiện tai ngắn ngui, néu thân cử 
động thì t thé nằm, dáng nằm biên dói khác. 


* Chủ Thể 


* Hành-giả là người có chánh-niệm (niém-thán) truc 
nhận đúng ngay dói- -tuong mỗi tư thé nüm, mói dáng 
nằm. theo dõi, ghi nhớ mỗi tr thé năm, dáng nằm toàn 
thân nằm yên không cử động, trong khoảnh khắc tuy 
theo nhán-duyén, một cách tự nhiên. 

Hành-giả không nên chú tâm ở phần nào của thân như 
lưng, mông, v.v.... không nên có khái niệm vé tir thé 
nằm, dáng nằm ở trong tám, và cũng: . nên niém 
hướng trong tâm răng: “Sắc-nằm, sắc-nằm,...” hoặc 

“năm à, năm üa, ... 


Nếu hành-giả có khái niệm về tw thé nằm, dáng. nằm, 
hoặc niệm tưởng "sác-nüm, sắc-nằm” hoặc “nằm à, 
nằm à” ở trong tâm như vậy, thì đối-tượng sắc-nằm ἂγ 
trở thành dói-twong ché- định-pháp, không phải dói- 
tượng chán-nghia-pháp. Do đó, dói-tuong sắc-nằm åy 
không phải là dói-twong thiền-tuệ. 

Theo chán-nghia-pháp, đối tượng sác-nüm đó là tur 
thé nàm, dáng năm hiện rõ toàn thân năm yên không cử 
động là dói-twong sác-nàm hiện-tại hiện rõ ở toàn thân 
(bên ngoài), không ở trong tâm tưởng. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sắc-nằm ở trong tám thì tâm 





'n l'rang-thái tinh có nghĩa là không cử động trong giây lát ngắn ngủi của 
mỗi tu thé nằm, dáng nằm là đối-tượng sác-nàm hiện-tại. 
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biết đối-tượng săc-nàm không đúng noi vị trí, nên hành- 
giả không thê thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-nằm áy. 

Cho nên, hành-giả có chánh-niém trực nhận đúng 
ngay dói- -turong sắc-năm hiện-tại trong môi tw thé nằm, 
môi dáng năm hiện ró toàn thân năm yên, không cw 
động trong khoảnh khắc tuy theo nhân-duyên của môi tu 
thé nằm, dáng năm ấy. 


* Hành-giả là người có trí-tué tinh-giác trực giác 
thấy TỐ, biết rõ mỗi tw thé nằm, môi dáng nằm toàn 
thân nằm yên, không cử del áy, mà mói tw thé nàm, 
dáng nàm ἂν gọi là “sắc-nằm ” 

Có vô số tu thé nằm, dáng nằm, nên có vô só sắc-nằm. 

Hành-giá đang thực-hành pháp-hành thién- tué có trí- 
tué tinh-giác truc giác tháy ró, biét ró tir thé nüm, dáng 
nằm ấy gọi là sác-nám đúng theo chánh-kién thién-tué, 
đồng thời có khả năng diệt được tà-kién theo chấp ngã 
tưởng lầm là "ta nằm ". 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thién- tué có 
chánh-niệm trực nhận môi tw thé nằm, mỗi dáng nằm 
toàn thân nằm yên, không cứ động như thé nào thi trí- 
tué tinh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ môi tw thé năm, 
môi dáng năm toàn thân nằm yên, không cử động như 
thé ấy một cách thóang qua. 

* Hành-giả là người có tám tinh-tán không ngừng hỗ 
trợ cho chánh-niém, trí-tué tính-giác thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ không ngừng, dé cho trí-tué thién-tué 
phát trién, chánh-kién thién-tué càng thấy τὸ, biết rõ 
“sắc-nằm ” thì đồng thời tà-kién theo chấp ngã tưởng 
lầm răng "fa nàm” bị lu mờ dần cho đến khi rà-kiến 
theo chấp ngã bi diệt, không phát sinh, do năng lực của 
trí-tuệ thión-tué, chỉ thấy TỐ, biết rõ mỗi tw thế nằm, 
mỗi dáng nằm gọi là sắc-nằm mà thôi. 
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Trên đây phân tích 3 loại tám-só: Niệm tâm-sở 
(saticetasika) đó là chánh-niém, trí-tué tâm-sở (pañña- 
cetasika) là tri-tuệ tinh-giác đó là chánh-Kkién, tinh-tán 
tâm-sở (viriyacetasika) đó là chánh-tinh-tán với 3 phận 
sự khác nhau, cùng với các /đm-sở khác đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy có đồi-tượng oai-nghi nằm. 


Tứ oai-nghi với oai-nghi phụ 


* Tit oai-nghi là oai- nghi di, oai-nghi ding, oai-nghi 
ngói, oai-nghi năm, mà môi oai-nghi có vô sô tư thé, vô 
só dáng tuong tự nhau nên kê chung một oai-nghi ấy. Do 
đó gọi là 4 oai-nghi là 1 trong 14 đối-tượng của phán 
thân-niệm-xứ, trong pháp-hành tw-niém-xr. 


* Oai-nghi phu là những oai-nghi nhỏ cử động của 
thân, khi hỗ trợ cho mỗi oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
oai-nghi ngôi, oai-nghi nằm được hoàn thành, cũng có 
khi oai-nghi phụ của thần cử động đơn phương như co 
tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v.. 


Tứ oai-nghi với các oai-nghi phụ đều là n 
phát sinh do tâm ((cittajarupa) có tính hỗ trợ với nhau, 
bởi vì mỗi khi thay đổi oai- nghỉ nào chắc chắn cần phải 
nhờ các oai-nghi phụ hỗ trợ, dé hoàn thành oai-nghi ấy. 

Do đó, /ứ-oai-nghi và các oai-nghi phụ phát sinh 
nương nhờ lẫn nhau, có khi oai-nghi phụ phát sinh đơn 
thuần như co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân 
ra, v.v... thường phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. 

Cho nên, các oai-nghi phu có riêng một dói-tuong goi 
là Sampajafifiapabba trong phần thán-niém-xit. 

Thật ra, tứ oai-nghi với oai-nghi-phụ không hiện hữu 
cùng một lúc, nếu khi có oai-nghi-chính hiện hữu thi 
không có oai-nghi-phu, và ngược lại, nếu khi có oai- 
nghi-phu hiện hữu thì không có oai-nghi-chính. 
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Tú-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngói, oai-nghi nàm là sắc-pháp phát sinh do tâm; các 
oai-nghi phụ cũng là sắc-pháp phát sinh do tâm, cả 2 
loai oai-nghi đều là đổi-tượng của pháp-hành thién-tué. 


Thay đổi oai-nghi 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué với dói- 
tượng tit-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm, mỗi khi hành-giả thay đổi từ oai- 
nghi cũ sang oai-nghi mới, đó là thời điểm rất quan 
trọng, dé cho pháp-hành thién-tué được tiếp tục phát 
triển hoặc bị ngừng trê, có 2 trường hợp nhu sau: 

- Nếu thay đổi oai-nghi không hop pháp thì phién-náo 
dé dàng phát sinh, làm cho pháp-hành thién-tué bị ngừng 
trệ trong thời điểm ἄν. 

- Nếu thay đối oai-nghi hợp pháp thì chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác tiếp tục phát triển trong thời điểm ấy. 


Thay đổi oai-nghi không hợp pháp 


- Nếu khi hành-già đang ở oai-nghi ngôi, muón thay 
đối sang oai-nghi di, dé cho được thoải mái, thì oai-nghi 
di mới phát sinh do tham-tám, nên tâm của hành-giá đã 
bị ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niém, tri- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết τὸ thật-tánh của sắc-đi ấy 
không phải dé dàng, bởi vi dai-thién-tám có chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác trong oai-nghi ngôi cũ đã bị gián đoan. 

- Hoặc nếu khi hảnh-giả đang ở oai-nghi ngồi cảm 
thấy buc mình, rồi thay đôi sang oai-nghi đi thì oai-nghi 
di mói phát sinh do sán-tám, nên tâm của hành-giả đã bi 
ô nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niệm, tri-tuệ 
tỉnh-giác tháy rõ, biết rõ thát-tánh của sác-di ấy không 
phải dễ dàng, bởi vi dai-thién-tám có chánh-niém, trí- 
tué tỉnh-giác ở oai-nghi ngồi cũ đã bi gián đọan. 
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- Hoặc nếu khi hành-giá đang ở oai-nghi ngôi, phóng- 
tâm phát sinh, quên mình thay đổi sang oai-nghi di thì 
oai-nghi di mới phát sinh do si-tâm, nên tâm của hành-giả 
đã bị ó nhiễm, dù cho hành-giả muốn có chánh-niém, trí- 
tuệ tỉnh-giác thây rõ, biết τὸ thật-tánh của sác-di ấy 
không phải dễ dàng, bởi vì đại-thiện-tâm có chánh-niệm, 
trí-tuệ tỉnh-giác ở oai-nghi ngồi cũ đã bị gián đọan rồi. 


Thay đổi oai-nghi hợp pháp 


Dé thay đổi tir oai-nghi cü sang oai-nghi mới, hành- 
giả cần phải luôn luôn có yonisomanasikara: Hiéu biét 
ó trong tám hợp với tri-tuệ hiểu biết đúng theo 4 trang- 
thái” cia sắc-pháp, của danh-pháp làm nén tảng, ròi 
mới thay đổi oai-nghi mới. 

Thay đổi oai-nghi mới chỉ có những trường hợp: 

- Thay đổi oai-nghi do thọ khó bắt buộc 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
dói-tuong oai-nghi ngôi: 

- Có chánh-niệm (niém-thán) trực nhận đúng ngay 
dói- -tuong săc-ngôi hiện tại trong mỗi tư thé ngói, mói 
dáng ngói, theo dói, ghi nhó mói tw thé ngói, dáng ngói 
toàn thán ngói yén, khóng cit dóng, mót cách tw nhién. 

- Có frítuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi tư thé 
ngôi, mỗi | dáng ngôi toàn thân ngôi yên, không cử động à áy, 
mà môi tw thé ngôi, mỗi dáng ngôi ấy goi là “sắc-ngôi ". 

- Có tám tinh-tán không ngừng hỗ trợ cho chánh- 
niệm, fri-tuệ tỉnh-giác thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dé 
cho trí-tué thién-tué phát triển, chúnh-kiến thién-tué 
càng thấy rõ, biết rõ “sắc-ngôi” thì đồng thời fd-kiến 
theo chấp ngã tưởng lầm là “ta ngồi” bị lu mờ dần cho 





! Sác-pháp, danh-pháp có 4 trang-thái là vô-thường, khó, vó-ngà, bát tịnh. 
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đến khi fà-kiến theo chấp ngã bị diệt, không phát sinh, 
do năng lực của trí-tue thién-tué, chi thấy rõ, biết rõ mói 
tw thé ngôi, mỗi dáng ngôi goi là sác-ngói mà thôi. 


Khi hành-giả thực-hành như vậy, trải qua thời gian, 
nén cảm giác tho khổ phát sinh trong sác- ngôi ấy, cần 
phải thay đổi sang oai-nghi di, dé làm giảm bớt tho khó 
trong oai-nghi ngôi ấy. 

Hành-giả vẫn có chánh-niém, tri-tuệ tinh-giác theo 
dói moi su chuyén dói, dién bién lién tuc do nhà các oai- 
nghi phụ hỗ trợ từ oai-nghi ngồi cü cho đến khi hoàn 
thành oai-nghi đi mới với tư thé di, dáng di toàn thân di 
chuyển bước di. 

Cho nên, tuy đối-tượng thién-tué thay đổi tir oai-nghi 
ngôi cũ sang oai-nghi đi mới, nhung dai-thién-tám có 
chánh-niém trực nhận, trí-tuỆ tinh-giác trực giác dói- 
tượng các tu thé ἂν diễn biến từ oai- nghỉ ngôi cũ, các 
oai-nghi-phu cho đến khi hoàn thành oai-nghi di mới một 
cách liên tục. 

Nhu vậy, do nhờ có yonisomanasikara: Hiểu biết ở 
trong tám hợp với trí-tué, hiểu biết đúng theo trang-thái 
khổ của sắc-ngồi, khi thay đối từ oai-nghi ngồi cũ do 
nguyên nhân thọ khó bắt buộc, nên không phát sinh sân- 
tâm không hài lòng trong oai-nghi ngôi cü, khi thay đôi 
sang oai-nghi di mới cũng không phát sinh #ham-tám hài 
lòng trong oqi-nghi-di mới, chỉ có đại-thiệntâm có 
chánh-niém, trí-tuệ tính-giác thấy rõ, biết τὸ tư thé di, 
dáng di gọi là sdc-di áy mà thôi. 

- Thay dói oai-nghi do nguyén nhán càn thiét 


Hành-giá dang thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đối-tượng oai-nghi ngôi, có chánh-niêm (niệm-thân) 
trực nhận đúng ngay đối-tượng mỗi tư thế ngôi, mỗi 
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dáng ngôi, toàn thân ngôi yên, không cử động, mội 
cách tự nhiên; có trí-tuó tinh-giác trực giác thấy TỐ, biết 
τὸ mói tư thé ngồi, mỗi dáng ngôi toàn thân ngôi yén, 
không cứ động á e mà môi tw thé ngôi, mỗi dáng ngôi ấy 
goi là ' sác-ngói", 

Khi ấy, nếu cảm giác tho khó do tiểu tiện hoặc đại 
tiện phát sinh thì hành-giả cần phải thay đôi oai-nghi di, 
để làm giảm nói khổ ấy. 

Cũng như trường hợp trên, hành-giả vẫn có chánh- 
niệm, trí-tué tỉnh-giác theo dói mọi sự chuyên đổi, diễn 
biến liên tục do nhờ các oai-nghi phụ hỗ trợ từ oai-nghi 
ngôi cũ cho đến khi hoàn thành oai-nghi đi mới với tw 
thé di, dáng di toàn thân di chuyển bước đi đến phòng vệ 
sinh, hành-giả ngồi xuống để giải khổ ἂγ. 

Sau khi xong rồi, hành-giá nên tiếp tục oai-nghi đi 
hoặc oai-nghi nào thích hợp với thời gian và nơi chốn. 

Cho dù thay đối bát cứ đối-tượng oai- nghỉ nào, hành- 
giả vẫn tiếp tục có chánh-niệm trực nhận dói- -tượng fu thể 
ἂν, dáng ay, có trí-tuệ tính-giác trực giác tw thé ấy, dáng 
ây, vận có trí-tué thién- tué thấy rõ, biết rõ thát-tánh của 
sắc-pháp oai-nghi áy, và danh-pháp biét dói-twong sác- 
oai-nghi áy mót cách tw nhién và hop vói thién-pháp. 


- Bién chuyén oai-nghi do nguyén nhán khác 


Hành-giá dang thực-hành pháp-hành thién-tué với dói- 
tuong oai-nghi ngôi. có chánh-niém (niệm- thân) trực 
nhận đúng ngay dói- -tượng mỗi tư thế ngôi, mỗi dáng 
ngôi, toàn thân ngôi yên, không cử động, một cách tự 
nhiên; có trí-tuỆ tinh-giác trực giác thấy TỐ, biết rõ mỗi 
tw thé ngôi, mỗi dáng ngôi toàn thân ngôi yên, không 
cứ động á ti mà môi tw thé ngồi, môi dáng ngôi ἂν gọi là 

"sdc-ngói `, 
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Khi åy, néu bị con muối hoặc con kiến cắn, thì hành- 
giả có cảm giác ngứa khó chịu mà vẫn còn trong oai- 
nghỉ ngồi, đưa tay gãi chỗ ngứa hoặc thoa dâu chỗ dau. 

Trong trường hợp ấy, hành- -già vàn có chánh-niém, 
trí-tué tinh-giác theo dõi sự bién chuyển cir động của 
thân thuộc về các oai-nghi phụ cũng là sắc-pháp phát 
sinh do tâm. Sau khi xong rồi, hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận tư thé ngôi, dáng ngôi toàn thân ngôi yên, 
không cw động, một cách tự nhiên; có trí-tué tinh-giác 
trực giác thấy 1 rõ, biết rõ mói tw thé ngồi, mỗi dáng ngôi 
toàn thân ngôi yén, không cw động ây, mà môi tw thé 
ngôi, mỗi dáng ngôi ἂν goi là ' sác-ngói ”. 

Có vô só tir thé ngôi, dáng ngôi, nên có vô só sác-ngól. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có chánh- 
niệm trực nhận, có trí-tué tinh-giác trực giác không 
những thấy rõ, biết τὸ thát-tánh của đối-tượng sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarüpa), mà còn thây rõ, biết rõ 
các đối-tượng sác-pháp danh-pháp khác và đặc biệt tháy 
rõ, biết rõ thát-tánh của chü-thé danh-pháp (chánh- 
niệm và tri-tuỆ tỉnh-giác) trực giác biết dói-twong σᾶς- 
pháp, danh-pháp nữa, dàng theo pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sử dụng 4 
oai-nghi hoặc các oai-nghi phụ làm dói-tuong thiền-tuệ 
đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Ti hánh-quả νὰ Niét-bàn, 
diét tán moi tham ái, mọi phiên-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, ròi tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Chánh-Niém, Trí- Tuệ Tỉnh-Giác 

2 pháp chánh-niém, trí-tuệ tính-giác (satisampajañña) 
đóng vai trò ch-£hể chính yếu thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 
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* Sati: Niệm là niệm tâm-sở (saticesika) đồng sinh 
với 59 tám hoặc 91 tâm đó là Š đại-thiện-tâm + 8 dai- 
quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sắc-giới-tâm + 12 vô- 
sắc-giới-tâm + 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm (trừ 12 bát- 
thiện-tâm và 18 vô-nhân-tâm) ghi nhớ 6 đối-tượng: Sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


* Sati trong pháp-hành tứ-niệm-xứ goi là sammasati: 
Chánh-niém trong bài kinh Mahasatipatthanasutta, Đức- 
Phật thuyét giảng răng: 


33 


"Katama ca bhikkhave, sammasati?... 

- Này chư tỳ-khưu! Thé nào gọi là chánh-niệm? 

- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, ty-khwu: 

l- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tinh-giác trực giác. thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong phán thân-niệm-xứ, dé diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngü-uán cháp-thu này. 

2- Là hành-giả có tám tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niém trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các thọ trong phán thọ-miệm-xứ, dé diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngü-uán cháp-thu này. 

3- Là hành-giả có tám tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niém trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ tâm trong phán tám-niém-xit, dé diệt tham- 
tám hài lòng, và diét sân-tâm không hài lòng trong ngĩ- 
uán cháp-thu này. 

4- Là hành-giả có tám tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niém trực nhận, có tri-tuệ tinh-giác trực giác. tháy 
rõ, biết rõ các pháp trong phán pháp-niệm-xứ, dé diệt 
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tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 


- Này chư ty-khuru! Như vậy, gọi là chánh-niém. 


Dói-twong thân, thọ, tâm, pháp của pháp-hánh tú- 
niém-xw có nghĩa là gi? 

Theo Chú-giải Pali giảng giải răng: 

* Kãyo*a atthi: Thân chỉ là sác-thán mà thôi. Sắc- 
thân thuộc về sắc-pháp là pháp-vô-ngã (anatta) nghĩa là 
na satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthi: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na atta: Không phải 
là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc vé ngã (ta), 
nã ham: Không phải là ία, na mama: Không phải thuộc 
về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc về của ai cả, ... 

* Vedanad?va atthi: Thọ chỉ là thọ mà thói. Thọ tâm- 
sở thuộc về danh-pháp là pháp-vó-ngá (anatta) nghĩa là 
na satto: Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không 
phải là người, na itthi: Không phải là người nữ, na 
puriso: Không phải là người nam, na atta: Không phải 
là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc về ngã (ta), 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc vé của αἱ cả, ... 

* Cittam”va atthi: Tám chỉ là tâm mà thói. Tâm thuộc 
về danh-pháp là pháp-vó-ngá (anatta) nghĩa là na «απο: 
Không phải là chúng-sinh, na puggalo: Không phải là 
người, na itthi: Không phải là người nữ, na puriso: 
Không phải là người nam, na atta: Không phải là ngã 
(ta), na attaniyam: Không phải thuộc vé ngã (ta), 
nã ham: Không phải là ta, na mama: Không phải thuộc 
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vé của ta, na koci: Không phải là ai cả, na kassaci: 
Không phải thuộc vé cua ai cả, ... 


* Dhammo"va atthi: Pháp chỉ là pháp mà thói. Pháp 
thuộc về sắc-pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anatta) 
nghĩa là na satto: Không phải là chung-sinh, na 
puggalo: Không phải là người, na itthi: Không phải là 
người nữ, na puriso: Không phải là người nam, na attà: 
Không phải là ngã (ta), na attaniyam: Không phải thuộc 
về ngã (ta), nã ham: Không phải là ta, na mama: Không 
phải thuộc về của ta, na koci: Không phải là ai cả, na 
kassaci: Không phải thuộc vé của ai cả, ... 

- Nếu hành-giá đang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thuc-hành pháp-hành thién-tué, có chánh-niệm, trí- 
tué tinh-giác thây rõ, biết τὸ toàn thân trong thán-niém- 
xứ là sắc-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến ché-dinh-pháp, nghĩa là không biết ta, 
người, người nam, người nữ, v.v... mà chỉ thây rõ, biết 
rõ sắc-pháp mà thôi. 

- Nếu hành-giá đang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tinh-giác thấy rõ, biết rõ các tho trong thọ-niệm-xứ 
là danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến ché-dinh-pháp, nghĩa là không biết ta, 
người, người nam, người nữ, v.v... mà chỉ (πᾶν rõ, biết 
τὸ danh-pháp mà thôi. 

- Nếu hành-giá đang thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tinh-giác thấy rõ, biết τὸ tám trong tâm-niệm-xứ là 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp thì hành-giả 
không biết đến ché-dinh-pháp, nghĩa là không biết ta, 
người, người nam, người nữ,v.v... mà chỉ thấy rõ, biết rõ 
danh-pháp mà thôi. 
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- Nếu hành-giả đang thực-hành pháp-hành tí-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thién-tué, có chánh-niệm, trí- 
tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong pháp-niệm- 
xứ là sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp thì 
hành-giả không còn biết đến ché-dinh-pháp, nghĩa là 
không còn biết ta, người, người nam, người nữ, v.v... 
mà chỉ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 


Sampajañña: Trí-tuệ tinh-giác 


Trí-tuó dó là paññacetasika: Trí-tuệ tâm-sở đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tâm đó là 4 đại-thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ + 4 đại-quả-tâm họp với tri-tué + 4 đại-duy-tác- 
tâm hợp với trí-tuệ + 15 săc-giới-tâm + 12 vô-sắc-giới- 
tâm + 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, biết 6 dói-twong: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


Trí-tué goi là trí-tuệ tính-giác (sampajañña) đóng 
vai trò chính yếu thực-hảnh pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp đúng theo 
chân-nghĩa-pháp, bởi vì trí-tué tinh-giác biết rõ 4 pháp 
theo tuân tự như sau: 

1- Satthaka «απιρα]αῆῆα: Trí-tué tỉnh-giác biết rõ lợi 
và bất lợi. 

2- Sappäya sampajañña: Trí-tué tỉnh-giác biết rõ 
thuận lợi và bát thuận lợi. 

3- Gocara sampajañña: Trí-tué tỉnh-giác biết rõ biết 
dói-twong và không biết đồi-tượng. 

4- Asammoha sampajafifia: Trí-tué tinh-giác thấy rõ, 
biết rõ thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


4 pháp tri-tué tỉnh-giác này hỗ trợ chính cho hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ được phát triên tôt. 
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Nhán-duyén phát sinh chánh-niém, trí-tuệ tỉnh-giác 


Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, chánh- 
niệm, trí-tué tỉnh-giác phát sinh cũng do nhán-duyén. 

Váy, do nhán-duyén nào dé cho chánh-niém, trí-tué 
tinh-giác phát sinh? 

Trong bài kinh Avijjāsutta” Đức-Phật thuyết giảng 
doan nhân quả liên hoàn tuần tự như sau: 

“Thường được gân gũi thân cận với bác thién-tri, mới 
lắng nghe chánh-pháp được đây đủ. 

- Có lắng nghe chánh-pháp được đây dú, mới có đức- 
tin được đây du. 

- Có đức-tin được dây dú, mới có yonisomanasikàra 
được đây dú. 

- Có yonisomanasikära được đây di, mới có chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây du. 

- Có chánh-niém, trí-tuệ tỉnh-giác được đây đủ, mới 
có thu thúc giữ gìn lục căn được đây đủ. 

- Có thu thúc, giữ gìn lục căn được đây đủ, mới có thân 
hành thiện, khẩu hành thiện, y hành thiện được đây du. 

- Có thán hành thién, kháu hành thién, y hành thién 
được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ duoc đây du. 

- Có tứ-niệm-xứ được đây đủ, mới có thát-giác-chi 
được đây dú. 

- Có thất-giác-chỉ được đây đủ, mới có trí-minh 
(vijja) Thánh-dao-tué và gidi-thoát (vimutti) Thánh- 
quả-tuệ duoc đây du. " 

Doan kinh trên đây “có yonisomanasikàra được đây 
di, mới có chúnh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được dây du". 

Vậy, yonisomanasikàra là pháp như thé nào? 





' Anguttaranikaya, phần Dasakanipäta, kinh Āvijjāsuttapāli. 
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Y nghĩa yonisomanasikàra 

Yonisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kara 

- Yoniso: Với trr-tué. 

- Manasi: Trong tâm. 

- Kara: Sự làm nghĩa là sự hiểu biét. 

Yonisomanasikàüra là sự hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới là: 

- Sắc -pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường (anicca) 
thi trí-tué hiểu biết đúng là vô-thường (anicca): 

- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái khó (dukkha) thì 
trí-tué hiểu biết đúng là khổ (dukkha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã (anatta) 
thi trí-tué hiểu biết đúng là vó-ngá (anattà). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái-bát-tinh (asubha) 
thì trí-tué hiểu biết đúng là bát-tinh (asubha). 

Yonisomanasikàra là sự hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái: Trang-thái vô-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thái vô- ngã, trang-thái bất-tịnh 
trong tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam- 
giới, làm nhân-duyên phát sinh chánh-niém, trí-tué 
tỉnh-giác hỗ trợ chính cho hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét-bàn. 

Tính chất đặc biệt của yonisomanasikãra 

* onisomanasikãra là 1 trong 4 chi pháp dé trở thành 
bậc Thánh Nháp-lwu, như trong bài kinh Sotapattiyanga- 
sutta” Đức-Phật day 4 chi pháp dé trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu như sau: 





' Samyuttanikaya, Mahāvaggapāli, kinh Sotãpattiyañgasutta. 


Chánh-Niệm, Trí-Tuệ Tỉnh-Giác 261 





“]- Sappurisasamseva: Sự gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí trong Phát-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh-pháp 
của bậc thién-trí. 

3- Yonisomanasikàra: Sự hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ hiểu biết đúng theo 4 trang-thái của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới. 

4- Dhammanudhammapatipatti: Sự thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ hướng đến chứng đắc 9 siéu-tam-giói- 
pháp: 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niễt-bàn. ” 


Như vậy, muốn trở thành bác Thánh Nhập-lưu, 
hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi pháp này. 

Yonisomanasikara là chi pháp quan trọng hỗ trợ 
thực-hành đúng theo pháp-hành thiền-tuệ, để hướng đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quá và Niét-bàn, diệt tận 
được 2 loai phiền-não là tà-kién và hodi-nghi, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-dao (majjhimapati-pada) 
diệt tham-tám νὰ sán-tám, bói vi nhó yoniso- 
manasikàra nên ngăn chán duoc tham-tám νὰ sân-tâm 
không phát sinh trong moi dói-tuong thiền-tuệ. 


Ví du: Hành-giá dang thuc-hành pháp-hành thién-tué 
VỚI dói- -tượng oai-nghi ngói, có chánh-niệm trực nhận 
môi tw thé ngói, mói dáng ngói áy, có trí-tuệ tính-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ môi tư thé ngồi, dáng ngôi ấy 
là sác-ngói (không phải ta ngôi), nên tham-tâm không 
phát sinh. Dù khi phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, 
nhưng sân-tâm vẫn không phát sinh. 
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Đó là do nhờ yowisomanasikãra trí-tu& hiểu biết sắc- 
ngôi có trạng-thải vó-ngà, nên tham-tám không phát 
sinh; dù khi phóng-tâm là danh-pháp phát sinh, cũng có 
trạng-thái vô-ngã, nên sán-tám vần không phát sinh. 

Cũng như trên, khi oai-nghi ngôi là sác-ngói phát 
sinh tho khó, sác-ngói khó (khóng phái ta khó), sán-tám 
khóng hài lóng khóng phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay dói oai-nghi ngôi cü sang oai- 
nghi di mới là sac-di, dé làm giảm bớt tho khó của oai- 
nghi ngôi cũ. Dù khi thay đôi oai-nghi di mới cho bớt 
khô, tham-tám hài lòng vần không phát sinh. 

Đó là do nhờ yonisomanasikara trí-tuệ hiểu biết, dù 
thay đôi đôi tượng nào chánh-niệm trí tuệ tỉnh giác vẫn 
theo dõi đôi tượng ây một cách tự nhiên. 

Cho nén, yonisomanasiküra trí-tué hiểu biết trong 
tám với tri-tuệ hiéu biết dung 4 trang-thái của sác-pháp, 
cua danh-pháp, nên hô trợ cho hành-giá thuc-hành pháp- 
hành thiên-tuệ đúng theo pháp-hành trung-dqo diệt- 
từng-thời được tham-tám νὰ sân-tâm. 

* Yonisomanasikãra còn là pháp hỗ trợ cho mọi thiện 
pháp, kê từ dục-giới thiện-pháp, sác-gioi thién-pháp, vô- 
sdc-giói thién-pháp cho đền siéu-tam-giói-thién-pháp. 

Y nghĩa ayonisomanasikära 


Trái ngược với yonisomanasikàra là ayonisomanasi- 
kara có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kara 

- Ayoniso: Do si-tám. 

- Manasi: Trong tám. 

- Kara: Sự làm nghĩa là sự biết. 

Ayonisomanasikara là sự biết trong tâm do si-tâm 
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biết sai lám trong 4 trang-thái của tất cả moi sác-pháp, 
mọi danh-pháp trong tam-giới là: 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường (anicca) 
thì do si-tám biết sai lâm cho là thường (nicca). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trạng-thái khó (dukkha) thì 
do si mê biết sai lâm cho là lạc (sukha). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã (anatta) 
thì do si-tâm biết sai lầm cho là ngã (attà). 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái-bát-tinh (asubha) 
thì do si-tâm biết sai lầm cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra là sự biết trong tám do si-tâm 
biết sai lầm trong 4 trang-thái của tất cả sắc-pháp, moi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh, nên làm 
nhán-duyén phát sinh pháp-dáo-dién (vipallasa). 

Pháp-dáo-dién có 3 loai: 

l- Tưởng-đảo-điên (saññavipallasa): Tưởng sai lâm noi 
sác-pháp, danh-pháp cho rằng: “Thường, lac, ngã, tinh”. 

2- Tâm-đảo-điên (cittavipallasa): Tám biết sai lầm nơi 
sác-pháp, danh-pháp cho răng: “Thường, lạc, ngã, tinh”. 

3- Ti à-kiến-đảo-điên (ditthivipallasa): Tà-kién thấy sai lầm 
noi sắc-pháp, danh-pháp cho rằng: "Thường, lạc, ngã, tinh”. 

Nhu vậy, pháp-dáo-dién có 3 pháp nhân với 4 điều 
sai lâm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp-dáo- 
điên này làm nhân-duyên phát sinh mọi tham-di, moi 
phiên-não tuỳ theo dói-tuong, làm che phủ mọi thật-tánh 
của sắc-pháp, của danh-pháp, nên chỉ có yonisomanasi- 
kara, trí-tuệ hiểu biết trong tâm đúng theo 4 trang-thái: 
Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã, 
trang-thái bát-tinh của tất cả mọi sác-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, mới ngăn chán được 12 pháp-đảo- 
điên ἂν mà thôi. 
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Pháp-Hành Trung-Dao (Majjhimapatipada) 


Pháp-hành trung-dao là một pháp-hành chỉ có trong 
Phát-giáo mà thói, hoàn toàn khóng có ngoài Phát-giáo. 

Trong bài Kinh Dhammacakkappavattanasutta:/" 
Kinh Chuyên-Pháp-Luán mà Đức-Phật thuyét giảng làn 
đâu tiên, dé tê độ nhóm 5 ty-khuu: Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañmna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama 
Ngài Assaji tại khu rừng phóng sinh nai gọi Jsipatana, 
gân kinh thành Bãranas1. 

Hai pháp thấp hèn 

Đức-Phật thuyết giảng rằng: 

- Này chư ty-khwu! Có hai pháp cực đoan thuộc về 
hai biên kiên mà bậc xuát gia không nên thực-hành theo. 

Hai pháp ấy như thé nào? 

1- Một là việc thường thụ hưởng lạc trong ngũ-dục do 
tham-tám họp với thường-kiên, là pháp tháp hèn cua 
hang pham nhân trong đời, không phải pháp-hành cua 
bậc Thánh-nhân, không đem lại sự lợi ích, sự an-lạc. 

2- Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do 
sán-tám và có đọan-kiên thuộc về pháp-hành khó-hanh 
của ngoại đạo, không phải pháp-hành của bậc Thánh- 
nhân, không đem lại sự lợi ích, sự an-lạc. 


Pháp-hành trung-đạo (majjhimapatipada) 


- Này chư tỳ-khưu! Không thiên vé hai pháp cực doan 
thuộc vé hai biên kiến ấy, Như-Lai đã thực-hành theo 
pháp-hành trung-đạo, nên đã chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé bằng trí-tué siêu-tam-giới, làm cho tuệ-nhãn 
phát sinh; tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói phát sinh đã 





' Samyuttanikaya, Mahavaggapali, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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làm vắng lặng moi phiên-não; đã làm cho trí-tué siêu- 
việt thông-suốt chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thé nào gọi là pháp-hành 
trung-đạo mà Như-Lai đã chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
để, bằng tri-tuệ siéu-tam-giói, làm cho tuệ-nhãn phát 
sinh; tri-tué thiên-tuệ siêu-tam-giới phát sinh đã làm 
văng lặng mọi phién-ndo; đã làm cho tri-tuệ siêu-việt 
thông-suốt chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

- Này chư ty-khwu! Pháp-hành trung-đạo là Thánh- 
dao hop du 8 chánh cao thượng là chánh-kién, chánh- 
t-duy, chánh-ngít, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 

- Này chư ty-khwu! Pháp-hành trung-đạo là Thánh- 
đạo hop du 8 chánh cao thượng này, mà Nhu-Lai đã 
chứng ngộ chán-ly tử Thánh-dé, bằng trí-tué siéu-tam- 
giới, làm cho tuệ-nhãn phát sinh; tri-tué thién-tué siéu- 
tam-giới phát sinh đã làm vắng lặng mọi phiên-não; đã 
làm cho trí-tué siêu-việt thóng-suót chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. ” 


Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành 
trung-đạo chính là Thánh-dao-tám hợp du 8 chánh cao 
thượng là chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh-ngít, chánh- 
nghiệp, | chánh-mang, chánh-tinh-tán, | chánh-niém, 
chánh-dinh. 

Bát chánh này đó là 8 tám-só cùng với 28 tâm-sở khác 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám có 
dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Thật ra, 4 7hánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám có 36 
tâm-sở đồng sinh. Trong 36 tâm-sở ấy có 8 tâm-sở goi là 
bát-chánh-đạo như sau: 
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l- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kién. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chánh-tu-duy. 

3- Chánh-ngít tâm-sở goi là chánh-ngir. 

4- Chánh-nghiép tâm-sở gọi là chánh-nghiép. 

5- Chánh-mang tâm-sở goi là chánh-mang. 

6- Tinh-tán tám-só goi là chánh-tinh-tán. 

7- Niệm tám-só gọi là chánh-niém. 

8- Nhát-tám tám-só goi là chánh-dinh. 

Tám tám-só này cüng vói 28 tám-só khác dóng sinh 
vói 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám cüng có dói- 
tượng Niét-bàn siéu-tam-giói. 


Pháp-hành trung-dao dó là pháp-hành bát-chánh- 
dao hop du 8 chánh trong 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh- 
quả-tâm có dói-tuong Niét-bàn siéu-tam-giói. 


Nhu vậy, pháp-hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh 
này không phải là pháp-hành bắt dáu thực-hành, cũng 
không phải là pháp-hành đang thực-hành, mà sự thật là 
pháp-hành đã thực-hành xong rôi, đã hoàn thành xong 
moi phán sự tứ Thánh-dé, nên pháp-hành bát-chánh- 
dao hop du 8 chánh này goi là pháp-thành Phát-giáo 
(pativedhadhamma) là kết quả của pháp-hành Phát-giáo 
(patipattidhamma). 


Cho nén, pháp-hành trung-đạo là pháp-hành bát- 
chánh-dao hop du 8 chánh ở giai đọan cuói. 


Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-dao 
* Giai đọan đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-dao, 
hành-giả cân phải bát đâu thuc-hành chánh-niém: 


Niém-thán, niệm-thọ, niém-tám, niệm-pháp, dó là thuc- 
hành pháp-hành tir-niém-xir. 
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Thật vậy, trong kinh Rahogatasutta " Ngài Truóng- 
lão Anuruddha từng tư duy răng: 

“Hành-giá nào chán nan thực-hành pháp-hành tú- 
niệm-xứ, hành-giá ἂν goi là người chán nản thực-hành 
pháp-hành bát-chánh-dao, nên không thé dân dén sự 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 

“Hanh-giá nào có tinh- tấn thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ, hành-giả ấy gọi là người có tinh-tán thực- 
hành pháp-hành bát-chánh-dao, nén có thé dán dén sw 
giải thoát khó tử sinh luán-hói, ..." 

Nhu vậy, chánh-niệm đó là pháp-hành tứ-niệm-xứ 
là pháp-hành phân đâu dan dén pháp-hành cuói cùng 
là Thánh-dao hợp đủ 8 chánh: Chaánh-kién, chánh-tu- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém, chánh-định đồng sinh trong 4 
Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám có dói-twong Niét- 
bàn siéu-tam-giói. 

Trong Chü-giái kinh Mahasatipatthanasuttavannana 
giảng giải răng: "Pubbabhagasatipatthanamaggo" tú- 
niém-xw là pháp-hành bát-chánh-dao phán dáu. 

Pháp-hành trung-dao là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bó-kinh, phàn 3 chi pháp, Düc-Phát thuyét 
giáng vé 3 pháp-hành (patipada): 

1- Agàlhà patipadà: Pháp-hành hưởng lac cực doan. 

2- Nijjhamapatipada: Pháp-hành khó hanh cực doan. 

3- Majjhimapatipada: Pháp-hành trung-dao. 

Đức-Phật thuyết giảng vé pháp-hành trung-đạo rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo là thé nào? 





' Samyuttanikäya, bô, Mahavaggapali, kinh Rahogatasutta. 
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- Này chư ty-khuru! Trong Phật-giáo này, ty-khwu: 

l- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong phán thân-niệm-xứ, dé diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngü-uán chấp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niém trực nhận, có tri-tué tính-giác trực giác thấy 
rõ, biết rõ các thọ trong phán thọ-Hiệm-xứ, để diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niém trực nhận, có trí-tué tỉnh-giác trực giác tháy 
rõ, biết rõ tâm trong phán tám-niém-xit, dé diệt tham- 
tám hài lòng, và diét sán-tám không hài lòng trong ngàü- 
uán cháp-thü này. 

4- Là hành-giả có tâm tinh-tán không ngừng, có 
chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tinh-giác trực giác. thấy 
rõ, biết rõ các pháp trong phán pháp-niệm-xứ, dé diệt 
tham-tâm hài lòng, và diệt sán-tám không hài lòng 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 


Như vậy, pháp-hành trung-đạo phần đầu chính là 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, và 
phân ουδ! là pháp-hành bát-chánh-dao hop du 8 chánh 
động sinh trong 4 Thánh-dao-tàm, 4 Thánh-quá-tám có 
dói-tuong Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Pháp-hành trung-dao có 2 giai doan: 

l- Giai đoan dáu của pháp-hành trung-đạo. 

2- Giai đoan cuối của pháp-hành trung-đạo. 

Pháp-hành trung-dao là pháp-hành diệt tham-tám 
hài lòng (abhijjha) và diệt sân-tâm không hài lòng 
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(domanassa) đồng thời cũng diệt si-füm si mê không 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giói, dé cho trí-tué thién-tué phát sinh theo tuân tu 
từ trí-tué thién-tué tam-giói cho dén tri-tué thién-tué 
siêu-tam-giới gồm có 16 loại tri-tuệ thién-tué. 


l- Giai đọan đầu của pháp-hành trung-đạo là hành- 
giả thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiên-tuệ dé phát sinh trí-tuệ từ frí-tuệ thứ nhất gọi là 
nãmariipaparicchedaRana: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thát-tánh của mói sác-pháp, môi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp đêu là pháp-vô-ngã, và các 
trí-tuệ thién-tué tuần tự phát sinh cho đến trí-tué thiën- 
tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñana: Trí-tué thién-tué chuyển 
tánh từ dòng phàm-nhân sang dòng Thánh-nhân. Trí-tuệ 
thién-tué này có khả năng đặc biệt tióp nhận dói-twong 
Niét-bàn siéu- fam-giới, song tâm vần còn dai-thién-tám 
hop với trí-tuệ. 


Đó là giai đoan dáu của pháp-hành trung-đạo. 


2- Giai đọan cuối của pháp-hành trung-đạo là hành- 
giả đã chứng đắc đến trí-tué thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 gọi là Maggañāna: Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm và trí-tuệ thién-tué siêun-tam-giới thứ 15 
gọi là Phalañana: Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Thánh- 
quả-tâm có đỗi-tượng Niét-bàn siéu-tam-giói. 

4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám có dói-tuong Niét- 
bàn siêu-tam-giỏi. Khi ấy, chắc chắn có bát-chánh-dao hop 
đủ 8 chánh: Chánh-kién, chánh-tu-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiện, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh 
dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám áy. 


Đó là giai đoan cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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Thực-hành pháp-hành trung-đạo 


Pháp-hành trung-dao (majjhimapatipada) là pháp- 
hành mà hành-giả cân phải học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
các dói- tượng tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, pháp hoặc 
dói-twong thién- tué là tất cả mọi sác-pháp, moi danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp một cách rành rẽ. 

Khi thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thién-tué, hành-giá có dai-thién-tám hop với trí-tué đặt 
trung dung trong các đối-tượng tứ-niệm-xứ thân, tho, 
tám, pháp hoặc dói-twong thién-tué moi sác-pháp, mọi 
danh-pháp, không thiên vi dói-twong nào nghĩa là không 
coi trong dói-twong này, cũng không coi khinh đổi-tượng 
khác, nên hành-giả có khả năng diệt được tham-tám hài 
lòng (abhijha) và diệt sâm-tâm không hài lòng 
(domanassa) trong đỗi-tượng sác-pháp, danh-pháp ấy. 

Nhu vậy, hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 


* Thực-hành không đúng theo pháp-hành trung- 
đạo như thế nào? 

Số hành-giả không thường gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, không học hỏi, nghiên cứu, 
không hiểu rõ thát-tánh của tất cá mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới déu có sự sinh, sự diệt, déu có 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả không hiểu biết rõ tát cả mọi sắc-pháp, moi 
danh-pháp tam-giới déu là khó dé, là pháp mà trí-tué- 
hành có phán sự nên biết (parififieyya) khó dé với trí-tué 
thién-tué tam-giói. 

Do chua hiểu biết rõ thát-tánh của tất cà mọi sắc- 
pháp, moi danh-pháp tam-giói như vậy, nén khi thực- 
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hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, 
hành-giá coi trong dói-twong sác-pháp, danh-pháp này, coi 
khinh dói- -twong sác-pháp, danh-pháp kia, có tàm thién 
vị trong dói-twong tứ-niệm-xứ hoặc dói-twong thién-tué. 


Khi hành-giá thuc-hành pAháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, không đặt tám trung dung trong tất 
cá mọi dói-twong sắc-pháp, moi dói-twong danh-pháp tam- 
giói, nén khi thi tham-tám hài lóng phát sinh noi dói- 
twong sác-pháp, danh-pháp này, khi thi sán-tám không hài 
lòng phát sinh nơi dói-twong sắc-pháp, danh-pháp kia. 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thién-tué, không diệt được tham-tâm hài 
lòng và sân-tâm không hài lòng nơi dói-twong tú-niệm- 
xứ hoặc đối-tượng thién-tué. 

Cho nén, hành-giá thực-hành không dung theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Hon nữa, khi có tham-tám hoặc sán-tám phát sinh, àt 
có si tám-só đồng sinh với tham-tám, sân-tâm ấy, nên 
che phủ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp, không 
thể chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền- tuệ 
có sác-ngói đó là tư thé ngôi, dáng ngôi thuộc về sắc- 
pháp phát sinh do tám, làm dói-twong thiên-tuệ. 


- Nếu hành-giả coi trọng dói- -twong sác-ngói thi tham- 
tám hài lóng noi sác-ngói áy phát sinh. Tham-tám phát 
sinh có 19 hoặc 21 tám-só chác chán có si tám-só dóng 
sinh vói tham-tám ấy làm che phủ /Aát-tánh của sác-ngói 
thuộc về sắc-pháp ấy. 

- Khi có phóng-tâm phát sinh (nghĩ đến chuyện khác), 
nén tâm buông bỏ đối-tượng sác-ngói ấy, néu hành-giả 
coi khinh phóng-tám tâm-sở (uddhaccacetasika) thuộc 
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về danh-pháp thì sân-tâm không hài lòng phát sinh, bởi 
vì phóng-tâm phát sinh làm mát đổi-tượng sác- ngói áy. 
Sán-tám phát sinh có 20 hoặc 22 tám-so, chắc chán có si 
tâm-sở đồng sinh với sán-tám ấy làm che phủ thật-tánh 
của danh-pháp phóng-tâm tám-só ấy. 

Như vậy, hành-giá thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ có đối- -tuong sác-ngói, không 
diệt được tham-tám hài lòng trong dói-twong sác-ngói 
và cũng không diệt được sán-tám không hài lòng trong 
dói-twong danh-pháp phóng-tám, trong khi dang thực- 
hành pháp-hành thién-tué với đối-tượng süc-ngói ấy. 


Cho nên, hành-giả £c-hành không đúng theo pháp- 
hành trung-dqo. 


* Thực-hành dúng theo pháp-hành trung-dao như 
thế nào? 

Số hành-giả thường gần gũi thân cận với bậc thiện-trí 
trong Phật-giáo, thường học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
τὸ thát-tánh tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giói déu là pháp-vó-ngá. Tả ất cả mọi sắc -pháp, mọi danh- 
pháp tam-giói déu có sw sinh, sw diét, déu có 3 trang- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã. 

Hành-giả hiểu biết τὸ tdt cả moi sác-pháp, moi danh- 
pháp tam-giói déu là khó dé, là pháp mà tri-tuệ-hành có 
phán sự nén biết (parififieyya) khó dé với trí-tué thién- 
tué tam-giới. 

Do nhờ có yonisomanasikàra trí-tuệ hiểu biết đúng 4 
trạng-thái của tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
nhu vậy, nén khi thực-hành pháp-hành tf/-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả không coi trọng dói-twong 
sắc-pháp, danh-pháp này, cũng không coi khinh dói- 
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tượng sắc-pháp, danh-pháp kia, hành-giả không có tâm 
thiên vị trong các dói-twong tứ-niệm-xưứ thân, tho, tám, 
pháp hoặc dói-twong thién-tué sác-pháp, danh-pháp. 

Hành-giả thuc-hành pAháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thién-tué, đặt tâm trung-dung trong tất cả 
moi dói-twong sắc-pháp, danh-pháp tam-giói, nén tham- 
tám hài lóng khóng phát sinh noi dói-twong sác-pháp, 
danh-pháp này, và sân-tâm không hài lòng cũng không 
phát sinh nơi dói-twong sắc-pháp, danh-pháp kia. 

Hành-giá thuc-hành pháp-hành tw-niém-xw hoặc pháp- 
hành thién-tué dàng theo pháp-hành trung-dao, nén điệt 
duoc tham-tám hài lòng và sán-tám không hai lòng noi 
các dói-twong tứ-niệm-xưứ hoặc các dói-twong thién-tué. 

Cho nén, hành-giá thuc-hành dung theo pháp-hành 
trung-đạo. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thién-tué 
có sác-ngói đó là tư thế ngôi, dáng ngôi thuộc về sác- 
pháp phát sinh do tám, làm dói-twong thién-tué. 

- Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, không 
coi trọng đối-tượng sác-ngói, nên tham-tám hài lòng 
nơi dói-tuong sác-ngói ấy không phát sinh, chỉ có trí-tué 
thién-tué phát sinh tháy rõ, biết rõ thát-tánh của sác-ngói 
thuộc về sắc-pháp ấy mà thôi. 

- Nếu khi có phóng-tâm phát sinh (nghĩ đến chuyên 
khác), làm cho tâm buông bỏ dói-twong sắc-ngồi ấy thì 
hành-giả không coi khinh phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
cetasika) thuộc vé danh-pháp, nén sân-tâm không hài 
lòng không phát sinh, chỉ có trí-tué thién-tué phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của phóng-tám tám-só thuộc về 
danh-pháp mà thôi. 

Hành-giá thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp 


274 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΤΟΕ 





hành thiên-tuệ diệt được tham-tâm hài lòng và ἀῑδί được 
sân-tâm không hài lòng noi các dói-tuong tứ-niệm-xứ 
hoặc dói-twong thiên-tuệ åy. 

Cho nên, hành-giả thực-hành đứng theo pháp-hành 
trung-dao do biết đặt tám trung-dung trong tất cả mọi 
dói- -twong tú-niệm-xứ hoặc tất cả mọi dói- -twong thién- 
tué, khóng coi trong dói-twong thién-tué này, cüng 
không coi khinh dói-twong thién-tué kia, bởi vi hành-giả 
hiểu biết rõ thật-tánh của tất cả mọi sác-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giói déu có sự sinh, sự diệt, déu có 3 trạng- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, 
trang-thái vô-ngã, không hơn không kém, đều có khả 
năng dán đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng 
đắc 4 T. hánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Sở di, hành-giả thực-hành đúng theo pAáp-hành trung- 
dao là vi có yonisomanasiküra hỗ trợ hiểu biết trong tâm với 
tri-tuệ hiểu biết đúng 4 trang-thái: Trang-thái vô- -thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vó-ngà, trang-thái bát-tinh 
của tất cả moi sắc- pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới. 


Thật vậy, * sác-ngói là dói-twong trong tứ-oai-nghi 
trong phần thân-niệm-xứ thuộc về sắc-pháp phát sinh do 
tâm có sự sinh, sự diét, có 3 trang-thái-chung: Trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngá, có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


* Phóng-tám đó là phóng-tám tâm-sở (uddhacca- 
cetasika) là dói-twong trong 5 pháp-chướng-ngại trong 
phán pháp-niệm-xứ thuộc về danh-pháp cũng có sự 
sinh, sự diệt, cũng có 3 trang-thái-chung: Trang-thái 
vó-thuróng, trang-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, cũng có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét-bàn. 
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Dù dói-tuong sác-ngói thuộc về sắc-pháp hoặc dù 
dói-twong phóng-tám tám-só thuóc vé danh-pháp thi 
tám của hành-giả vần có chánh-niém truc nhận dói- 
tượng ấy, có trí-tué tính-giác truc giác tháy ró, biét ró 
thát-tánh của dói-twong sắc-ngôi thuộc vé sắc-pháp 
hoặc của dói-twong phóng-tâm tâm-sở thuộc vé danh- 
pháp ấy một cách trung-dung, không hơn không kém, 
không coi trọng dói-twong sác-ngói, cũng không coi 
khinh đối-tượng phóng-tâm. 

Khi phóng-tâm diệt, hành-giả có chánh-niém trực 
nhận dói- -tượng sac- ngôi cũ, có Irí-tué tinh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ trở lại đổi-tượng sác-ngói cü như trước. 


Nhu vậy, hành-giả thuc-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo. 


Khi hành-giá thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thién-tué trong giai đọan đầu đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, nhờ không thiên vé 2 pháp cuc 
đoan là tham-tám và sán-tám, nên diệt được tham-tám 
hải lòng nơi các dói-twong tu-niém-xit νὰ diệt được sân- 
tám không hài lòng noi các dói-twong tứ-niệm-xứ, đồng 
thời diét được sỉ tám-só nơi tất cả moi dói- -tượng tú- 
niệm-xứ hoặc tất cả mọi dói-twong thién- tué sác-pháp, 
danh-pháp, nén trí-tuệ thién-tué tiễn triển từ tríi-tué 
thién-tué tam-giói cho đến trí-tué thién-tué siêu-tam- 
giới, chứng ngộ chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn. 

Khi chứng đắc 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quá-tám 
có dói-tuong Niét-bàn siêu-tam-giới. Khi åy, bát-chánh- 
đạo hop du 8 chánh là chánh-kién, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh- 
niém, chánh-dinh dóng sinh với 4 Thánh-dao-tám và 4 
Thánh-quả-tâm. 
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Đó là giai đọan cuói của pháp-hành trung-đạo. 
Pháp-Hành Giới-Định-Tuệ 


Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính là: 
- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiên-định. 

- Pháp-hành thién-tué 

Ba pháp-hành này có 2 bậc: 

- Ba pháp-hành thuộc về tam-giới. 

- Ba pháp-hành thuộc về siêu-tam-giới. 


1- Ba pháp-hành thuộc về tam-giới thực-hành thế nào? 


Pháp-hành giới, pháp-hành thién- dinh, pháp-hành 
thién- tué thuóc vé tam-giói, hành-giá cần phải thuc-hành 
theo tuần tự trước sau: Pháp-hành giới, pháp-hành 
thién-dinh, pháp-hành thién-tué. 

* Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả cần phải 
thực-hành ở giai đọan dâu, hành-giả thuc-hành pháp- 
hành giới, có tác-ý (cetana) trong dai-thién-tám giù gìn 
giới của mình cho trong sạch và trọn vẹn, tránh xa mọi 
ác-nghiệp do thân và khâu. 

Tránh xa thân hành-ác có 3 loại: 

- Tránh xa sự sát sinh. 

- Trdnh xa sự trộm cap. 

- Tránh xa sự tà dâm. 

Tránh xa khẩu hành-ác có 4 loại: 

- Tránh xa sự nói-dói. 

- Tránh xa sự nói lời chia rê. 

- Tránh xa sự nói lời thô tuc. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là điều dễ 
dàng đôi với người thiện biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi. Cho nên, tất cả mọi người đều nên giữ gìn giới 
của minh cho được trong sach và trọn vẹn, bởi vi giù gìn 
giói là trong khá náng binh thuóng cüa mói nguoi. 

Người nào có giới trong sach trọn ven, sau khi người 
áy chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người, 6 
cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong cói-giói ἂν cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau cõi-giới khác tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp 
của người ấy. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn làm nën tảng làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định và pháp-hành 
thiên-tuệ được phát triển và tăng trưởng. 


* Pháp-hành thién-dinh là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành ở giai đọan giữa. Hành-giả thuộc vé hang 
người tam-nhán (tihetukapugala) có giới của minh được 
trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nho, 
dé thuc-hành pháp-hành thiên-định. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thién-dinh có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm như sau: 

Năm bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

1- Đệ nhất thién sác-giói thiện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm do chễ ngự được 
5 pháp chuóng-ngai. 

2- Đệ nhi thién sắc-giới thién-tám có 4 chi thiền là 
quan-sát, hy, lac, nhát-tám do ché ngự được chi thiền 
hwóng-tám. 
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3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi thiền là 
hy, lac, nhát-tám do ché ngự duoc chi thiên quan-sdt. 

4- Đệ tứ thién sắc-giới thiện-tâm có 2 chi thiền là lạc, 
nhát-tám do chê ngự duoc chi thiên Ay. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, 
nhát-tám do thay thê chi thiên lac băng chi thiên xa. 

Đó là sdc-giói thiện-tâm có 5 bậc thiên đối với hành- 
giả thuộc vé hạng nguoi mandapuggala có trí-tuệ chậm. 

Bồn bậc thiền sác-giói thiện-tâm 

Đối với hành-giả thuộc về hạng người tikkhapuggala 
có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, thì thiền sắc-giới thiện-tâm 
chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

1- Đệ nhất thién sác-giói thiện-tâm có 5 chi thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hy, lạc, nhát-tám do chê ngu duoc 
5 pháp chuóng-ngai. 

2- Dé nhi thiên sác-giói thién-tám có 3 chi thiền là Ay, 
lac, nháf-tâm do ché ngu được 2 chi thiên hướng-tâm νὰ 
quan-sát. 

3- Bé tam thién sác-giói thién-tám có 2 chi thién là 
lac, nhát-tám do ché ngu duoc chi thién Ay. 

4- Dé tứ thién sắc-giới thién-tám có 2 chi thiền là xả, 
nhát-tám do thay thê được chi thiên lac băng chi thiên χά. 

Bồn bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc được 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, rôi tiép tục thuc-hành pháp-hành thiên- 
định, đê chứng dàc 4 bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm. 

Thiền vó-sác-giói thión-tám có 4 bậc mà mỗi bác 
thiên có môi đê-mục thiên-định riêng biệt dân đên chứng 
đặc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ây như sau: 


Pháp-Hành Giói-Dinh-Tué 270 





1- Đệ nhất thién vó-sác-giói thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ-thiên thiện-tâm có 2 chỉ thiền là xả, nhát-tám. 

2- Đệ nhị thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi là thức-vô- 
bién-xit-thién thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, nhát-tám. 

3- Dé tam thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xú-thiên thiện-tâm có 2 chi thiền là xả, nhát-tám. 

4- Đệ tứ thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiển thién-tám có 2 chi thiền là χά, 
nhất-tâm. 

Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-dinh, có khả 
năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc- giới ug tâm, đặc biệt chứng đắc 5 phép 
thàn-thóng thé-gian.” 

Hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bác thién sác- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thién-tám. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chán chỉ có vó-sác-giói 
thién-nghiép trong dé tit thién vó- sắc-giới thién-tám gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiện-tâm có quyền 
ưu tiên cho quả trong thờikỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có  phi-twóng-phi-phi-twóng-xi-thién 
quá-tám gọi là patisandhicitta: Vó-sác-giói tái-sinh-tám 
làm phán su tái-sinh kiép ké-tiép hóa-sinh làm vi pham- 
thiên trên táng rời vô-sắc-giới pham-thién tôt dinh goi 
là phi-tuóng-phi-phi-tuóng-xti-thién. 

Vị pham-thién ở trong cõi vó-sác-giói tột đỉnh này, có 
tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất, vị phạm- 
thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ, chuyển kiếp 
(chết), dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
xuông cõi-thiện duc-giói. 





: Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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- Thiện-nghiệp trong 5 bác thiên sdc-giói thién-tám 
và 3 bậc thién vô-sắc-giới thiện-tâm bậc tháp đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Hành-giả đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm có thé làm nén tảng, 
làm dói-twgng thiền-tuệ, dé thực-hành pháp-hành thión- 
tuệ, đặc biệt hỗ trợ cho bậc Thánh Bát-lai, bác Thánh A- 
ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamapaffi) hưởng 
pháp-vị an-lạc suốt 7 ngày đêm. 


* Pháp-hành thién-tué thuộc về phán cuối sau pháp- 
hành thién-dinh. 

Pháp-hành thién-tué là pháp-hành chi có trong Phật- 
giáo, hoàn toàn khóng có ngoài Phát-giáo. Hành-giá nào 
thuộc về hang người tam-nhán (tihetukapugala) đã từng 
thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ 
dày đủ được tích-lũy ở trong tám. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả áy là người có giới trong sach 
và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, có phước- 
duyên đến hầu dành lễ Đức-Phật, hoặc chư Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Düc- 
Phật, có ý nguyện thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thién-tué có dói- 
tượng thiên-tuệ là sắc-pháp hoặc danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp dẫn đến phát sinh frí-tuệ thién-tué theo tuần 
tự từ trí-tué thiên-tuệ tam-giói cho đến trí-tuệ thién-tué 
siéu-tam-giói trải qua 16 loại tri-tuệ thién-tué như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarupaparicchedanana: 
Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ thát-tánh của môi sác-pháp, môi 
danh-pháp tam-giới là pháp-vô-ngã (anatta) nghĩa là 
không phải là ta, không phải là người, không phải là đàn 
ông, dàn bà,... tiếp theo: 
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- Trí-tuệ thứ nhi goi là nãmarupapaccayapariggaha- 
ñana: Trí-tué thấy rõ, biết rõ nhán-duyén phát sinh mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

- Trí-tué thién-tué thứ ba gọi là sammasanafiana: 
Tri-tuệ thién- tuệ thấy rõ biết rõ sự diệt của mỗi sdc- 
pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-diét, nên thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 gọi là ddayabbayanupas- 
sananana: Tri-tué thién- tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, do nhân- 
duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nén tháy rõ, biết rõ 3 
trang-thái chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngà cua sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
Tiếp theo tuần tự cho đến: 

- Trí-tué-thién-tué thứ 12 gọi là saccánulomafiana: 
Tri-tuệ thién-tué thuận dong theo 8 loại trí-tué thién-tué 
phán truóc và thuán dóng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau. 

* Từ #í-tuệ thứ nhất nàmarüpaparicchedafiána cho 
đến trí-tué-thién-tué thứ 12 saccãnulomañana còn thuộc 
về frí-tuệ thión-tuó tam-giới (lokiyavipassanä), bởi vi 
tâm vẫn còn là đại-thiện-tâm hợp với tríi-tuệ và dói- 
tượng thiên-tuệ vẫn còn là sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt, có 3 trang-thái chung: Ti rạng-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giới, liền tiếp theo: 

- Tri-tué-thién-tué thứ 13 gotrabhuñäna: Tri-tuệ 
thién-tué có dói-twong Niét-bàn, làm phán sự chuyển 
dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhán lên bậc Thánh-nhán, ... 

Như vậy, tri-tué-thién-tué thứ 13 gotrabhufiana đặc 
biệt này tuy tám vẫn còn là dai-thién-tám hợp với tri-tuệ 
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nhung có dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới, liền tiếp 
theo trí-tué thién-tué siéu-tam-giói chứng ngô chân-]ý 
tit Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và 
Niét-bàn, đô là 2 tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói là: 

- Trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 goi là Magga- 
ñana: Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-dao-tám có kha 
năng diệt tán được tham-di, phién-náo, ... liền tiếp theo: 

- Tríi-tué-thión-tué siêu-tam-giới thứ 15 gọi là Phala- 
ñana: Thánh-quá-tué trong 4 Thánh-quá-tám có kha 
năng làm an tịnh được tham-ái, phién-ndo,... mà 4 
Thánh-dao-tué dà diét tán dwoc, tró thành 4 bác Thánh- 
nhân, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm goi là: 

- Trí-tué-thién-tué thứ 16 gọi là paccavekkhanafñiäna: 
Trí-tuệ làm phát sinh quản triệt 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, phiên-não đã diệt tận được, phiên-não 
con lại chưa diệt tận được. 

Maggafiana: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nháp-lwu Thánh-dao-tué (Sotapattimaggañana). 

- Nhát-lai Thánh-dao-tué (Sakadágàmimaggafiana). 

- Bát-lai Thánh-dao-tué (Anágàmimaggafiana). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamaggafiana). 

Phalañana: Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nháp-lwu Thánh-quả-tuệ (Sotapattiphalañana). 

- Nhát-lai Thánh-quá-tué (Sakadägamiphalañana). 

- Bát-lai Thánh-quả-tuệ (Anägãmiphalañäna). 

- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalafiana). 

Maggacitta: Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 

- Nháp-lwu Thánh-đạo-tâm (Sotapattimaggacitta). 

- Nhát-lai Thánh-dao-tám (Sakadàgámimaggacitta). 

- Bát-lai Thánh-dao-tám (Anàgámimaggacitta). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacitta). 
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Phalacitta: Thánh-quả-tâm có 4 bậc: 

- Nháp-lwu Thánh-quả-tâm (Sotapattiphalacitta). 

- Nhát-lai Thánh-quả-tâm (Sakadàgámiphalacitta). 

- Bát-lai Thánh-quá-tám (Anägãmiphalacita). 

- A-ra-hán Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta). 

Ariyapuggala: Bậc Thánh-nhân có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bậc Thánh Nhát-lai (Sakadägäm]). 

- Bác Thánh Bát-lai (Anàgàmi). 

- Bác Thánh A-ra-hàn (Arahanta). 

* Ba pháp-hành: Pháp-hành giới, pháp-hành thiên- 
dinh, pháp-hành thién-tué thuóc vé tam-giói, hành-già 
cần phải thuc-hành theo tuần tự trước sau, bởi vi pháp- 
hành giới làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thién-tué; pháp-hành thiên- 
định làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thién-tué. 

Thật vậy, trong bó Visuddhimagga (Thanh-Tinh-Dao) 
giảng giải 7 pháp visuddhi (thanh-tinh) theo tuần tự từ 
tam-giới cho đến siêu-tam-giới như sau: 

1- Silavisuddhi: Giói-thanh-tinh thuộc vé pháp-hành 
giới thanh-tinh. 

Hành-giá có tác-y (cetana) trong đại-thiện-tâm thực- 
hành giới, tránh xa 3 thán-hành-ác, 4 khẩu-hành-ác, giữ 
gin giới cua minh cho được hoàn toàn trong sach thanh- 
tịnh không bi tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến nương nhờ nơi 
giới của minh, dé làm nền tảng, làm nhân-duyên nương 
nhờ phát sinh pháp-hành thién-dinh thanh-tịnh. 

2- Cittavisuddhi: Định-thanh-tịnh thuộc về pháp- 
hành thién-dinh thanh-tịnh. 

Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-định dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thién sác-giói thiện-tâm và 4 bậc thiên 
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vô-sắc-giới thién-tám không bị tham-ái, ngá-man, tà- 
kiến nương nhờ nơi thién-dinh, dé làm nền tảng, làm 
nhân-duyên nương nhờ phát sinh 5 logi pháp-hành 
thién-tué thanh-tịnh. 

3- Ditthivisuddhi: Chánh-kién thién-tué thanh-tịnh 
thuộc về pháp-hành thiên-tuệ thanh-tịnh thứ nhất. 

Hành-giả /hực-hành pháp-hành thién-tué, khi trí-tuệ 
thứ nhất phát sinh gọi là nãmaripaparicchedañana: 
Tri-tué tháy rõ, biét rõ, phán biệt rõ thát-tánh của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), déu là pháp-vô-ngã, nên diệt- 
từng-thời (tadangappahàna) được tà-kién theo chấp ngã 
(aftãnudifthi), nên hành-giả đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: Chánh-kién thién-tué-thanh- 
tịnh thuộc vé pháp-hành thién-tué thanh-tinh thứ nhất của 
pháp-hành thién-tué. 

4- Kankhavitaranavisuddhi: Thoát-ly hoài-nghiỉ- 
thanh-tinh. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué, khi trí-tué 
thứ nhi phát sinh goi là nàmarüpapaccayapariggaha- 
fana: Trí-tué "thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của mỗi 
sắc- pháp, môi danh-pháp bên trong cua mình với 
paccakkhafiüna: Trí-tué trực tiếp thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyén-sinh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp bên trong 
của mình (ajjhatta) như thé nào, và với anumanañana: 
Trí-tuó gián tiép thấy rõ, biết rõ nhán-duyén-sinh của 
môi sắc-pháp, môi danh-pháp bên ngoài mình (bahiddha) 
của người khác, của chúng-sinh khác, thậm chí tất cả 
mọi sắc-pháp, moi danh-pháp trong quá-khứ, hién-tai, 
vi-lai cũng như thé ấy. 

Khi hành-giả có trí-tué thứ nhi nàmarüpapaccaya- 
parigggahanana này diệt-từng-thời (tadangappahana) 
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được tám hoài-nghi (vicikicchà) về sự-sinh của môi sác- 
pháp, môi danh-pháp, nên hành-giả đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 4 gol là kankhavitaranavisuddhi: Thoái-ly 
hoài-nghi-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành thién-tué 
thanh-tịnh thứ nhi của pháp-hành thién-tué. 

5- Maggamaggahanadassanavisuddhi: Đạo-phi-đạo 
tri-kiến-thanh-tịnh: 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué, khi trí-tué 
thién-tué thứ 4 phát sinh gọi là udayabbayánupassaná- 
ñana: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp ngay hiện-tại, nên hiện rõ 
3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thải 
khó, trạng-thái vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp, 
nên diét được 3 pháp-dáo-dién là tưởng-đảo-điên, tâm- 
dáo-dién, tà-kién-dáo-dién sai lám noi sác-pháp, danh- 
pháp cho là thường, lạc, ngã, tinh. 

Hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ sáng suốt nhận thức, 
phân biệt rõ rằng: “10 loại pháp bán của trí-tué thién-tué 
(vipassanupakkilesa) là phi-dao không: dân đến chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-dé. Và trí-tué thién-tué thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp, nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó- 
thường, trang-thái khổ, trang-thái vó- ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp, đó là chánh-dao dán đến chứng ngộ 
chán-lj tứ Thánh-dé, nên hành-giả đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 5 gọi là maggamaggafianadassanavisuddhi: 
Dao-phi-dao tri-kiến-thanh-tịnh thuộc về pháp-hành 
thién-tué thanh-tịnh thứ 3 của pháp-hành thién-tué. 

6- Patipadañianadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kién- 
thanh-tịnh: 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué, có 9 loại 
tri-tuệ thién-tué phát sinh theo tuần tự từ trí-tué thién-tué 
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thứ 4 udayabbayänupassanäñana đến tri-tuệ thién-tué 
thứ 9 saccanulomikanana như sau: 

- Tri-tuê thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanafñäna: 
Trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sác- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại nên hiện rõ 3 trang-thái- 
chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái 
vồ-ngã cua sắc-pháp, của danh-pháp, sau khi đã thoát 
khỏi 10 pháp bán của trí-tué thién-tué (vipassanu- 
pakkilesa), dé tiễn triển lén tri-tuệ thién-tué bác cao. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 5 bhaùgānupassanāñāna: Tri- 
tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt cua sắc- 
pháp, cua danh-pháp hiện-tại, hiện rõ trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafana: Trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật dáng kinh sợ. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana: Trí- 
tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại đây tội chướng. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananana: Tri- 
tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật dáng nhàm chán. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyatañana: Trí-tuệ 
thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại thật đáng nhàm chán, nên chỉ muốn 
giải thoát khổ mà thôi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 10 pafisankhanupassananang: 
Trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trang-thái vô-ngã, một cách rõ ràng, dé lựa chọn con 
đường giải thoát khó của sác-pháp, của danh-pháp. 
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- Tri-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana: Trí- 
tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp hiện- 
tại là pháp-vó-ngà, nén trí-tué thién-tué đặt trung-dung 
giữa sac-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường, trang- 
thái-khó, trang-thái vô-ngã làm dói-twong, không có 
tham-tâm muốn sắc-pháp, danh-pháp, cũng không có 
tâm chán ghét sắc-pháp, danh-pháp, rồi lựa chọn 1 
trong 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, hoặc 
trang-thái khổ, hoặc trang-thái vó-ngá dẫn đến giải 
thoát khổ của sắc-pháp, của danh-pháp. 

- Tri-tué thién-tué thứ 12 saccänulomañana: Trí-tué 
thién-tué thuận dòng theo 8 trí-tué thién-tué phán trước, 
và thuận dòng theo 37 pháp chứng đặc Thánh-dao phán 
sau, dé dán đến chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- -quá và Niét-bàn. 

Theo tuần tự trải qua 9 loai fri-fuệ thién-tué này, nén 
hành-giá đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 6 goi là pafipadã- 
ñanadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kiến thanh-tinh 
thuộc vé pháp-hành thién-tué thanh-tịnh thứ 4 của pháp- 
hành thiên-tuệ. 

7- Nànadassanavisuddhi: Tri-kién thanh-tịnh 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué, khi trí-tué 
thiền tuệ siêu-fam-giới thứ 14 phát sinh gọi là 
Μαρφαβᾶμα: Thánh-đạo-tuệ là trí-tué thiên-tuệ siêu- 
tam-giới đồng sinh với 4 Thánh-đạo tâm: 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotapattimaggañana: Nháp-lwu Thánh-dao-tué. 

2- Sakadágamimaggariána: Nhát-lai Thánh-dao-tué. 

3- Anägãmimaggañäna: Bát-lai Thánh-dao-tué. 

4- Arahattamagganiana: A-ra-hán Thánh-daqo-tué. 

Hành-giá chüng dác 4 Thánh-dao-tué này, nên bậc 
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Thánh-nhân đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 7 cuói cùng gọi 
là fianadassanavisuddhi: Tri-kién thanh-tinh thuộc về pháp- 
hành thiên-tuệ thanh-tịnh thứ 5 của pháp-hành thién-tué. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Trong bộ Pafisambhidämaggapdli, phần Yuganaddha- 
kathà có 3 phuong pháp thuc-hành dé chứng đắc 4 Thánh- 
dao, 4 Thánh-quá và Niét-bàn được tóm lược như sau: 

1- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh trước, 
thực-hành pháp-hành thién-tué sau, dẫn đến chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niét-bàn. 


2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ trước, 
dân đến chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét- 
bàn, thực-hành pháp-hành thién-dinh sau. 

3- Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh và 
pháp-hành thién-tué cả 2 di đôi với nhau, dán đến chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


2- Phân giới, phán thién-dinh, phán thiền-tuệ thuộc vé 
siéu-tam-giói nhu thé nào? 


Trong ðáf-chánh-đạo hop đủ 8 chánh là chánh-kién, 
chánh-tư-duy, chánh-ngít, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh dó là 8 tám-só 
dóng sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tàm có 
đối-tượng Niét-bàn siéu-tam-giói, thuộc về 9 pháp siêu- 
tam-giới. 


Bát chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kién đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngir tâm-sở. 

- Chánh-nghiép đó là chánh-nghiép tám-so. 
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- Chánh-mạng đó là chánh-mang tám-so. 

- Chánh-tinh-tán dó là tinh-tán tâm-sở. 

- Chánh-niém đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhát-tàm tám-só. 

Trong 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám có 36 tâm- 
SỞ đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng dói-tuong 
Niết-bàn với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Trong 36 tâm-sở åy có 8 tâm-sở goi là báf-chánh-đạo 
cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 4 Thánh-dao-tám, 
4 Thánh-quá-tám có đôi-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 


Bát-chánh-dao trong 4 Thánh-dao-tám thuộc vé pháp 
siéu-tam-giói này góm có phán giói, phán thién-dinh, 
phán thién-tué được phân chia nhu sau: 

u Chánh-kién, chánh-tu-duy, 2 chánh này thuóc vë phán 
thién-tué cua bát-chánh-dao trong 4 Thánh-dao-tám. 

- Chánh-ngiz, chánh-nghiép, chánh-mang, 3 chánh 
này thuộc vé phán giới cua bát-chánh-dao trong 4 
Thánh-dao-tám. 

- Chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-định, 3 chánh 
này thuộc vé phán thién-dinh cua bát-chánh-dao trong 4 
Thánh-dao-tám. 


Nhu váy, phán thién-tué, phán giới, phán thién-dinh 
của bát-chánh-dao đồng sinh với 4 Thánh-dao-tám thuộc 
vé siêu-tam-giới. 

Trong bát-chánh-dao là chánh-kién, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh. Sở di đặt chánh-kién trước 
tién là vi chánh-kién dóng vai tró chính yéu trong su 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Bát-chánh-đạo gồm có 8 chánh sắp đặt theo tuần tự 
trước sau còn có nghĩa là chánh trước hô trợ cho chánh 
sau theo tuân tự như sau: 


Chánh-kién hỗ trợ cho chánh-tw-duy; chánh-tu-duy 
hỗ trợ cho chánh-ngữ; chánh-ngữ hỗ trợ cho chánh- 
nghiệp; chánh-nghiệp hỗ trợ cho chánh-mạng; chánh- 
mạng hỗ trợ cho chánh-tinh-tán; chánh-tinh-tán hỗ trợ 
cho chánh-niém; chánh-niém hỗ trợ cho chánh-dinh. 


Ví du: Mót thang thuóc góm có 8 vi thuóc, có vi 
thuóc chính tri bénh, cón 7 vi thuóc kia phu trợ. Khi bó 
thang thuóc có 8 vi thuóc vào siéu, dó 3 chén nuóc sác 
thuốc đun sôi can còn 8 phân. Trong chén thuốc 8 phân 
này có vị thuốc chính hoà lẫn 7 vị thuốc phụ kia, khi 
uống thuốc vào cùng một lúc, không thể phân biệt vị 
thuốc nào trước, vị thuốc nào sau. 

Cũng như vậy, bát-chánh-dao có 8 chánh là chánh- 
kiến, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh góm có phán thién- 
tué, phán giói, phán thién-dinh dóng sinh vói 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám có đổi-tượng Niét-bàn siêu- 
tam-giới, đồng thời cùng một lúc không trước không sau 
thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pativedhadhamma). 


Tuy nhiên trong bát-chánh-dao có 3 chánh là chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang đó là 3 tàm-só: Chánh- 
ngữ tám-só, chánh-nghiép tám-só, chánh-mang tâm-sở nêu 
đồng sinh với dai-thién-tám thì thuộc loai aniyatayogi- 
cetasika: Bát-dinh tám-só khóng chác chán, khi thi dóng 
sinh, khi thi khóng dóng sinh vói 6 dai-thién-tám, và 3 
tâm-sở này còn thuộc loai nanakadacicetasika: Bát-dinh 
tâm-sở riêng ré đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vi 
mỗi tâm-sở này có mỗi dói-tuong khác nhau. 
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Nhưng nếu 3 tâm-sở: Chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp 
tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với siêu-tam-giới- 
tám thì thuộc loại niyata ekatocetasika: CÓ-dinh tâm-sở 
chắc chắn đồng sinh với nhau trong ở hoặc 40 siéu-tam- 
giới-tâm cùng có đỗi-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Cho nên, bát-chánh-dao gồm đủ 8 chánh là chánh- 
kiến, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiép, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-định dóng 
sinh vói 4 Thánh-dao-tám và 4 Thánh-quá-tám có dói- 
tuong Niét-bàn siéu-tam-giói. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ Có 16 Loại 


Pháp-hành thién-tué là pháp-hành chi có trong Phật- 
giáo mà thôi, không có ngoài Phật-giáo. 

Pháp-hành thiën-tuë gồm có 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ 
được chia ra làm 2 loại: 

- Trí-tuệ thién-tué tam-giói (lokiyavipassanà). 

- Trí-tuệ thién-tué siéu-tam-giói (lokuttaravipassaná). 


1-Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giói có 14 loai trí-tuệ. 


Trí-tué thiền-tuệ tam-giói (lokiyavipassanä) gồm có 
14 loại trí-tué thién-tué đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có dói-twong sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, kê τὰ trí-tué thứ nhất gọi là nãmaripapariccheda- 
ñana theo tuần tự cho đến trí-tué thión-tué thứ 13 goi là 
gotrabhufiana và trí-tuê thứ 16 goi là paccavekkhana- 
ñana cuối cùng. 
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2- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới có 2 loại trí-tuệ. 


Trí-tuệ thión-tuà siêu-tam-giới (lokuttaravipassaná) 
gồm có 2 loại trí-tué là trí-tuệ thiền-tuệ siéu-tam-giói 
thứ 14 gọi là maggañana và trí-tuệ thién-tué siéu-tam- 
giới thứ 15 goi là phalafiana. 

- Tri-tué thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là magga- 
ñana: Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có 
dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 gọi là phala- 
ñana: Thánh-quá-tué đồng sinh với 4 Thánh-quá-tám có 
dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới. 

4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niét-bàn gọi là 9 siéu- 
tam-giới-pháp (lokuttaradhamma). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng 
chứng ngộ chán-ly tit Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niét-bàn, là hành-giả như thé nào? 

* Hành-giả nào phải là người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) có du 3 thién-nhán là vó-tham, vó-sán, vó-si 
(tri-tué) từ khi tái-sinh, dà từng thực-hành 70 pháp-hanh 
ba-la-mát đây đủ từ vô só kiếp quá-khứ dà được tích lũy 
ở trong tám từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch tron ven, có duyên lành đến hầu dành lễ Đức-Phật, 
hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, trở thành thanh-ván đệ-tử của Đức-Phật, 
có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả ấy là người có giới hoàn toản trong sạch 
thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, hiểu biết rõ 
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dói-twong thién-tué là tất cả moi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Khi thuc-hành pháp-hành thién-tué, hành-giả luôn 
luôn có yonisomanasikãra hỗ trợ cho chánh-niém và trí- 
tué tinh-giác, thực-hành đúng theo pháp-hành trung- 
dao (majjhimapatipadà), có khả năng làm cho trí-tué 
thién-tué phát sinh theo tuần tự từ trí-tué thiền-tuệ tam- 
giới (lokiyavipassanä) cho đến tri-tuệ thiền-tuệ siêu- 
tam-giới (lokuttaravipassana), gồm có 16 loại trí-tuệ 
thiền-tuệ từ bậc thấp đến bậc cao như sau: 


16 Loại Trí-Tuệ Thiền-Tuệ 
1- Trí-tuệ thứ nhất nàmarüpaparicchedafiana 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có chánh- 
niệm trực nhận G ngay môi dói-tuong thân hoặc thọ hoặc 
tâm hoặc pháp hoặc sắc-pháp hoặc Mine phap thuóc vé 
chán-nghia-pháp, có trí-tué tinh-giác truc giác” ^ thấy rõ, biết 
rõ, phân biết rõ thát-tánh của môi dói-twong sắc-pháp hoặc 
môi dói-twong danh-pháp ấy déu là pháp-vó-ngà, không 
phải ta, không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh, không phải vật này 
vật kia, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Trí-tué phát sinh thấy rõ, biết rõ đúng thật-tánh của 
môi sắc-pháp, môi danh-pháp như váy là trí-tuệ thứ 
nhất gọi là namarüpaparicchedafiana: Trí-tué tháy ró, 
biết rõ, phán biệt rõ thật-tánh cua mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp ấy là pháp-vô-ngã, thuộc về chân-nghĩa-pháp. 

Nàmarüpaparicchedafiána gồm có 4 từ nama, rüpa, 
pariccheda, ñana: 





' Chánh-niém trực nhận ngay mỗi dói- I-tượng hiện-tại, không qua suy nghi. 
^35 rí-tuệ tinh-giác trực giác ngay mỗi dói-tuong sắc-pháp hoặc danh-pháp 
hiện-tại ây không qua suy nghĩ, nên còn ở trong lĩnh vực của chân-nghĩa-pháp. 
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- Nama: Danh-pháp dó là tâm với tám-só là dói-tuong 
của pháp-hành thién-tué chi có 8/ tam-giói-tám (trừ 8 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm) νὰ 52 tám-so. 

- rüpa: Sác-pháp là dói-tuong thiền-tuệ chi có 78 săc- 
pháp thật rõ ràng (nipphannarüpa) mà thói (trừ 10 sác- 
pháp khóng ró ràng (anipphannarüpa). 

- pariccheda: Phân biệt ró. 

- ñana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ. 

Naàmarüpaparicchedafiana: Tri-tué thấy rõ, biét rë, 
phán biệt rõ thát-tánh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
ἂν là pháp-vô-ngã, thuộc về chán-nghia-pháp. 


Trí-tuó thứ nhất nāmarūpaparicchedañāņa này 
không chỉ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ dói-twgng đúng 
theo thát-tánh của môi sắc-pháp hoặc môi danh-pháp ἂν 
mà còn thấy rõ, biết rõ chü-thé đúng theo thát-tánh của 
danh-pháp (tâm) biết dói-twong mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp, bởi vì dói-twong và chủ thể liên quan với nhau 
déu là pháp-vó-ngá, không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, phải người nữ, không phải 
chúng-sinh nào cả, v.v... mà chỉ là thật-tánh cua sắc- 
pháp, cua danh-pháp mà thói. 


Trước đây, sự thật thát-tánh của sác-pháp, của danh- 
pháp bị màn vó-minh (avijja) che phú, nên không, thấy 
rõ, biết rõ thát-tánh của sác-pháp, của danh- pháp áy, lại 
còn fà-kiến theo chấp ngã (attanuditthi) thấy sai, chấp 
lâm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là ta, ngã, người, 
người nam, người nữ, chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v... 

Nay, hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có dói- 
tượng sắc-pháp hoặc đanh-pháp hiện-tại, thực-hành 
đúng theo pháp-hành thiên-tuệ nên trí-tuệ thứ nhất 
nãmaripaparicchedañäna phát sinh thấy rõ, biết rõ 
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phân biệt rõ thát-tánh của mỗi sác-pháp, mói danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma): 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp là một, sác-pháp là mót. 

- Trong danh-pháp khóng có sác-pháp. 

- Trong sdc-pháp. khóng có danh-pháp. 

- Khi trí-tuệ tháy sắc-pháp nào thì cũng biết đến 
danh-pháp biết sắc-pháp á dy, bởi vi liên quan với nhau. 

- Khi tri-tuệ thấy danh-pháp nào thì cũng biết đến 
sắc-pháp nơi phát sinh danh-pháp ấy, bởi vì liên quan 
với nhau. 

- Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp déu là pháp- 
vó-ngá, không phải ngã (ta), không phải người, không 
phải người nam, không phải người nữ, không phải 
chúng-sinh nào cả, cũng không phải vật này, vật kia, 
v.v... mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Khi ấy, diét-timg-thoi (tadangappahàna) được tà-kiễn 
theo chấp ngã (attãnuditthi) hoặc tà-kién chấp thủ nơi 
ngü-uán (sakkàyaditthi) cà trong dói-twong lân chủ thé, 
nên gọi là chánh-kiến thién-tué (vipassanäsammadifthi), 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 goi là ditthivisuddhi: 
Chánh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tinh thứ nhất 
trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Ví dụ: Trước đó, ông 4 đi đường vào ban đêm có ánh 
sáng trăng lờ mờ, thấy sợi đây ngoằn ngoéo gióng nhu 
con rán năm giữa đường, ông thấy sai tưởng lâm nơi sợi 
dây πσοᾶη ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sinh 
tâm sợ hãi, nên tránh xa con rắn độc ấy mà đi. 

Sau đó, ông A gặp được bác thién-trí giảng day cho 
ông biết sự thật đó là soi đây không phải là con rắn độc 
như ông đã thấy sai, tưởng lầm. Bậc thiện trí trao cho 
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ông một cây đèn, dẫn ông trở lại chỗ sợi dây ngoàn 
ngoéo ây. Ông A rọi đèn chiếu sáng đến sợi dây ngoăn 
ngoèo ấy, tận mắt thấy rõ đúng sự thật là soi dây ngoan 
ngoéo này chỉ là sợi dây ngoan ngoèo mà thôi, không 
phải là con rắn độc như trước đó ông đã thây sai, tưởng 
lầm, nên tâm của ông trở lại tự nhiên, không còn sợ hãi 
như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Sgi dây ám chỉ đến sác-pháp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lám nơi sợi dây cho là con rắn độc, 
nghĩa là thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp, danh-pháp cho 
là ngã, ία, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, vật 
này, vật kia, v.v... 

- Roi đèn chiếu sáng, tận mát thấy rõ sợi dây chi là 
sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất phát sinh tháy 
rõ, biết rõ cá đối-tượng lẫn chủ thể liên quan với nhau 
đúng theo thát-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp đều là 
pháp-vó-ngà, không phải ngã (ta), không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, không 
phải chúng-sinh nào cả, cũng không phải vật nay, vật 
kia, v.v... chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Attanuditthi: Tà-kiến theo cháp-ngà 

- Đối với hạng phàm nhân không gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, không có cơ hội học hỏi, nghiên cứu về môn 
Vi-diéu-pháp yéu-nghia (Abhidhammatfhasaigaha), nên 
có tà-kién theo chấp ngã (attanuditthi) hoặc tà- kiến chấp 


thủ noi ngü-uán (sakkàyaditthi), thấy sai chấp lầm nơi 
danh-pháp, nơi sác-pháp cho là ta như sau: 

- Khi nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy dói-twong sắc, 
thì tà-kién thầy sai, châp lâm nơi nhàn-thic-tám cho là 
ta thay. 
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- Khi nhữthức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng 
thanh, thì tà-kiến tháy sai, chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm 
cho là ta nghe. 

- Khi fØ-hức-tâm làm phận sự ngửi dói-twong 
hương, thì tà-kiến thấy sai, chấp làm noi ty-thitc-tám 
cho là ta ngửi. 

- Khi £hiét-thirc-tám làm phận sự nếm dói-twong Vi, 
thi zà-kiến tháy sai, chấp làm noi thiét-thitc-tám cho là 
ta ném. 

- Khi /hân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc, thì tà-kiến thấy sai, chấp làm noi thán-thitc-tám cho 
là ta xúc giác. 

- Khi y-thuc-tám làm phận sự biết dói-tuong pháp, thì 
tà-kién tháy sai, chấp lầm nơi y-thirc-tám cho là ta biết. 

- Khi thân di hoặc sắc-đi, thì tà-kiến thấy Sal, cháp 
lầm nơi sdc-di cho là ta di. 

- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm nơi sắc-đứng cho là ta đứng. 

- Khi thân ngôi hoặc sắc-ngồi, thì tà-kiến thấy sai, 
chấp làm nơi sắc-ngồi cho là ta ngồi. 

- Khi thân nàm hoặc sác-nàm, thì tà-kiến thấy Sal, 
cháp làm noi săc-nàm cho là ta nằm, v.v... 


Do tà-kién thấy sai, chấp lâm noi danh-pháp, noi 
sắc-pháp ấy cho là ta, người, người nam, người nữ, 
chúng-sinh, vật này, vật kia, v.v... " làm nhán-duyén phát 
sinh mọi phién-nào. 


Ditthivisuddhi: Chánh-kiến-thanh-tịnh 


Đối với thién-trí phàm-nhán thường gần gũi thân cận 
với bậc thiện-trí trong Phát-giáo, có cơ hội học hỏi, 
nghiên cứu vé môn Vi-diéu-pháp yéu-nghia (Abhidham- 
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matthasangaha), học hỏi nghiên cứu, hiểu biết về át cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) déu là pháp-vó-ngá (anattà), tồi 
thực-hành pháp-hành thién-tué, đến khi trí-tué thứ nhất 
phát sinh gọi là namaripaparicchedañana: Trí-tué thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ dói-twong đúng theo thát-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, νὰ chú thể (tâm) liên 
quan biết đến đối- -tượng môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
đúng theo thật-tánh déu là pháp-vô-ngã (anatta), không 
phải ta, không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả, cũng 
không phải vật này, vật kia, v.v... chỉ là sắc-pháp, danh- 
pháp mà thói, nén diét-timg-thoi (tadangappahana) 
duoc fà-kiến chấp thủ noi ngü-uán (sakkàyaditthi) cà 
trong dói-twong lán chü-thé lién quan vói nhau, nén goi 
là chánh-kién thién-tué (vipassanàsammáditthi) như sau: 

- Khi nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy dói-twong sắc, 
thì chánh-kiến tháy đúng là nhán-thitc-tám thấy. 

- Khi nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe dói-twong thanh, 
thì chánh-Kkién tháy đúng là nhĩ-thức-tâm nghe. 

- Khi /j-/hức-tâm làm phận sự ngửi dói-twong hương, 
thì chánh-kién thấy đúng là ty-thirc-tám ngửi. 

- Khi fhiệt-thức-tâm làm phận sự nếm dói-twong vi, 
thì chánh-kién thấy đúng là thiệt-thức-tâm ném. 

- Khi thán-thitc-tám làm phận sự xúc giác dói-twong 
xúc, thì chánh-kién thấy đúng là thân-thức-tâm xúc-giác. 

- Khi ý-(hức-iâm làm phận sự biết dói-twong pháp, thì 
chánh-kién tháy đúng là ÿj-thức-tâm biết. 


- Khi /hân di hoặc sác-di, thi chánh-kién tháy düng 
theo thát-tánh cüa sác-pháp là sác-di. 
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- Khi thân đứng hoặc sắc-đứng, thì chánh-kién thấy 
đúng theo thật-tánh của sác-pháp là sac-dirng. 

- Khi thân ngồi hoặc sắc-ngôi, thì chánh-kién thấy đúng 
theo thật-tánh của sác-pháp là sac-ngói. 

- Khi thân nằm hoặc sác-nàm, thì chánh-kiến thấy 
đúng theo thật-tánh của sác-pháp là sac-nam, v.v... 


Do chánh-kiến thấy đúng theo thật-tánh của danh- 
pháp, của sắc-pháp là: 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp mà thói. 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué dẫn đến phát 
sinh £rí-tué thứ nhất namarüpaparicchedafiana: Trí-tué 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thát-tánh của mỗi sắc "pháp, 
môi danh-pháp ἄν là pháp-vó-ngà, nên không thấy sai, 
chấp lầm nơi săc-pháp, nơi danh-pháp ấy cho là ta, 
người, người nam, người nữ, chúng-sinh, vật này, vật 
kia, v.v...” làm nhân-duyên phát sinh các trí-tuệ thién- 
tuệ tiếp theo. 

Cho nén, trí-tuó thứ nhất nümarüpaparicchedafiana 
này thấy. đúng, biết đúng theo /h@f-fánh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp đúng theo sự thật chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), nên gọi là chánh-kién thiền-tuệ 
(vipassanasammaditthi), đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 3 
goi là difhivisuddhi: Chánh-kién thanh-tinh, là pháp 
thanh tinh thứ nhất của pháp-hành thién-tué. 

Vai trò của trí-tuệ thứ nhất 

Trong 16 loại trí-tué thién-tué, trí-tuệ thứ nhất goi là 
nümarüpaparicchedafiana có vai trò tối ư thiết yêu, bởi 
vi trí-tué thứ nhát này tháy 1 rõ, biết rõ, phân biệt τὸ fhật- 
tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
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nghĩa-pháp, thây ró, biết τὸ sự-thật chán-ly của sác- 
pháp, cua danh-pháp trong tam-giói đêu là khó-dé. 


Hành-giả có duoc frí-fuệ thứ nhất này như đã gặp 
được vị chán-sw đó là săc-pháp, danh-pháp thật. 


Từ nay, vị chán-sw sắc-pháp, danh-pháp trực tiếp chỉ 
dẫn cho các trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ: 


- Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 

- Trang thải riêng của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp. 

- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp trong 
hiện-tại, quá-khứ, vi-lai. 

- Ba trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại trong tam-giới. 

- Sác-pháp, danh-pháp tam-giói dán dắt phát sinh 14 
loai trí-tuệ thién-tué tam-giói. 

- Danh-pháp siéu-tam-giói dó là Niét-bàn dán dát 
phát sinh trí-tué thiên-tuệ siéu-tam-giói, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, thuóc vé 9 siéu- 
tam-giới-pháp. 

Nhu vậy, vi chân-sw sắc-pháp, danh-pháp chi day, 
dẫn dắt phát sinh 16 loai trí-tué thién-tué từ trí-tué thién- 
tué tam-giói cho đến trí- -tué thién- -tué siéu-tam-giói qua 2 
giai doan nhu sau: 


- Giai đọan đầu: Sdc-pháp, danh-pháp tam-giói chi 
day, dán dắt phát sinh từ trí-tuệ thứ nhất goi là nama- 
rñpaparicchedañäpa tiếp tuc theo tuần tự cho đến tri- 
tuệ thiền-tuệ thứ 12 gọi là saccanulomañana có dói- 
tượng sắc- pháp hoặc dói-twong danh-pháp tam-giói, 
góm có 12 loại íri-fuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassana) 
chấm dứt phận sự của dói-twong sác-pháp, danh-pháp 
tam-giới. 
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- Giai đọan cuối: Dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu- 
tam-giói làm đôi-tượng của trí-tué thién-tué thứ 13 gọi 
là gotrabhuñana, liền tiếp theo trí-tuệ thién-tué siéu- 
tam-giới thứ 14 goi là maggañana có đối-tượng danh- 
pháp Niét-bàn siêu-tam-giới liền tiếp theo trí-tuệ thién- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 15 gọi là phalafiana có dói-twong 
danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Thật vậy, chi có hat muối mới cho biết được vị mặn 
của muối mà thôi, cũng chỉ có trái chanh mới cho biết 
được vi chua của chanh mà thôi. 

Cũng như vậy, chỉ có sắc-pháp, danh-pháp thuộc về 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mới cho trí-tué 
thién-tué tháy ró, biết τὸ thát-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp; sự sinh, sự diét của sắc-pháp, của danh- 
pháp; 3 trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh- 
pháp tam-giói mà thói. 


Ngoài sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chán-nghia- 
pháp ra, không có một ai có khả năng cho biệt trực tiép 
su-thát thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp, v.v... 

Cho nén, sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chán-nghia- 
pháp là đôi-tượng thiệt yêu trong pháp-hành thién-tué. 


Trí-tuệ thứ nhất nàmarüpaparicchedafiána có khả 
năng thấy rõ, biết rõ, phân biệt τὸ thát-tánh của mói sắc- 
pháp, môi danh-pháp làm nên tảng, làm nhân- duyên để 
cho các trí-tué thién-tué tuần tự phát sinh cho đến trí-tué 
thiên-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhanañãna: Tri-tuệ quán 
triệt Thánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn, phiên-não đã bị 
diệt tận được, và phiên-não con lại chưa bị diệt tận được. 


Nhu vậy, tri-tuê thứ nhất nãmariipaparicchedañäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên đê cho trí-tué thứ nhi 
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phát sinh, rồi £rí-tué thứ nhi làm nền tảng, làm nhân- 
duyên dé cho trí-tué thién-tué thứ ba phát sinh, tiếp tục 
trí-tuệ thién-tué trước làm nhân-duyên cho trí-tué thién- 
tué sau phát sinh, các trí-tué thién-tué tuàn tu phát sinh 
từ #í-tuệ thién-tué tam-giói (lokiyavipassand) cho đến 
trí-tué thién-tué siéu-tam-giói (lokuttaravipassanà). 

Trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañana làm nén 
tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué thứ nhi gọi là 
nümarüpapaccayapariggahaíiána của pháp-hành thiền- 
tuệ phát sinh tiếp theo. 


2- Trí-tué thứ nhi namarüpapaccayapariggahafiana 


Hành-giả tiếp tuc thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tué thứ nhất nàmarüpaparicchedafiána làm nén tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh trí-tuê thứ nhi goi là 
namarüpapaccayapariggahafiana: Tri-tuệ thấy rõ, biết 
rõ nhán-duyén phát sinh mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp. 


Trí-tué thứ nhi namarüpapaccayapariggahafiana này 
phát sinh do nương nhờ trí-tuê thứ nhất nãmaripa- 
paricchedafiàn làm nền tảng, làm nhân-duyên nhu sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất namarüpaparicchedafina tháy ró, 
biết rõ, phán biệt rõ thát-tánh của mỗi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp. 

- Trí-tuệ thứ nhi naàmarüpapaccayapariggahaftiana 
phát sinh, có khá năng. thấy rõ, biết rõ nhán-duyén phát 
sinh mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp khác nhau, tuỳ theo 
quan điểm của mỗi hành-giả, nhưng chắc chăn đều có 
kết quả giống nhau là diét-tirng-thoi (tadangappahana) 
tám hoài-nghỉ về sự-sinh của môi sác-pháp, môi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của người 
khác, chúng-sinh khác trong hiện-tại, quả-khứ, vi-lai. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 303 





Nàmarüpapaccayapariggahaíiána gồm có 5 từ : 

Nama, ripa, paccaya, pariggaha, ñana 

- Nama: Danh-pháp. 

- rüpa: Sác-pháp. 

- paccaya: Nhán-duyén-sinh của mỗi danh-pháp, mỗi 

sắc-pháp. 

- pariggaha: Gom nhặt lại. 

- ñana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nhán-duyén-sinh. 

Nāmarūpapaccayapariggahañāņa: Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ nhán-duyén phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp khác nhau. 


Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp 

Số hành-giả thwc-hành pháp-hành thién-tué, khi tri- 
tué thứ nhì namarupapaccayapariggahanana phát sinh 
thấy rõ, biết rõ thán (sắc-pháp) bắt đầu từ khi đầu thai 
νὰο lòng mẹ (như loài người, số loài súc-sinh) do 5 
nhán-duyén-sinh là: 

1- Avijjā: Vó-minh là không biết tứ Thánh-dé. 

2- Tanhà: Tham-ái là nhân dán dắt tái-sinh kiếp sau. 

,3- Upadana: Chấp-thủ là có chấp trong ngü-uán, 

sác-pháp, danh-pháp. 

4- Kamma: Nghiép là dai-thién-nghiép, hoặc bất- 
thién-nghiép cho quả tái-sinh kiếp sau. 

5- Ahàra: Vật-thực là món ăn nuôi dưỡng sắc-thân. 

Trong 5 nhân-duyên-sinh này, vó-minh, tham-ái, cháp- 
thu, nghiệp là nhân, vát-thuc là duyên hô trợ. 

5 nhân-duyên này được phân chia ra 3 phận sự: 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhävitaranavisuddhiniddesa. 
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- Vó-minh, tham-ái, chấp-thủ là nhân, là nơi nương 
nhờ tái-sinh kiếp sau, ví như nguoi me là nơi nương nhờ 
dé cho đứa con đầu thai, rồi sinh ra đời. 

- Nghiệp đó là đại-thiện-nghiệp hoặc bát-thién-nghiép 
là nhân cho quả tái-sinh kiếp sau, ví như người cha hỗ 
trợ tạo nên đứa con, các con súc vật. 

- Vát-thuc là duyên hỗ trợ nuôi dưỡng sác-thán phát 
triển, ví nhu nguoi vú nuôi đứa trẻ trưởng thành. 

Thân này (sắc-pháp) chi phát sinh do 5 nhán-duyén- 
sinh này mà thôi. Ngoài 5 nhân-duyên-sinh này ra, chắc chán 
không có một ai có khả năng tạo nên sắc-thân này được. 

Cho nên, frí-fuệ thứ nhi này có khả năng điệt-từng- 
thời (tadangappahàna) tâm hoài-nghi, bởi vì thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mói danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân-duyên 
riêng biệt của chính danh-pháp ấy như sau: 

- Dói-twong sắc (hinh dạng) tiép xúc với nhán-tinh- 
sắc (mát), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thì nhãn-thức- 
tám phát sinh làm phận sự /hấy dói-twong sắc. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 nhãn-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân- duyên: 

1- Nhãn-tịnh- -sdc (mát) tót (không bị bệnh mu). 

2- Đối-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc. 

3- Ảnh sảng đủ thấy được. 

4- Ngü-món hướng-tâm tiếp nhận dói-twong sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhãn-thức-tâm phát 
sinh làm phận sự tháy dói-twong sắc. 

- Đối-tượng thanh (ám thanh) tiếp xúc với nhi-tinh- 
sắc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy, thi nhĩ-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nghe dói-twong thanh. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 305 





Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 nhĩ-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhi-tinh-sác (tai) tốt (khóng bi bénh diéc). 

2- Đối-tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhi-tinh-sác. 

3- Không gian không bị vật cán bao kin. 

4- Ngü-món hướng-tâm tiép nhận đôi-tượng thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên áy, thì 2 nhi-thitc-tàm phát 
sinh làm phận sự nghe dói-tuong thanh (âm thanh). 

- Dói-tuong hương (các mùi) tiếp xúc với ty-tinh-sác 
(mãi), khi hội đủ 2 nhân-duyên ây, thì ty-thirc-tàm phát 
sinh làm phận sự gửi dói-tuong hương. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 tỷ-thức-tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Ty-tinh- -sắc (lÓ mũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối-tượng hương ró ràng tiếp xúc với ty-tinh-sác. 

3- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mũi. 

4- Ngü-món hướng-tâm tiép nhận đôi-tượng hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thi 2 tý-thírc-tâm phát 
sinh làm phận sự ngwi dói-tuong hương (các mùi). 

- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc với thiét-tinh-sác (luói) 
khi hội đủ 2 nhân-duyên ây, thi thiét-thirc-tám phát sinh 
làm phận sự nêm dói-tuong vi. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 thiệt-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Dói- -twong VỊ rõ ràng tiếp xúc với thiệt-tịnh- -sắc. 

3- Chất nước miếng. : : 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiép nhận dói-tuong vị. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ἂν thì 2 thiét-thitc-tám phát 
sinh làm phận sự nêm dói-tuong vi (các vị). 
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5- Đối-tượng xúc (cứng, mém, nóng, lanh, ...) tiếp 
xúc với thán-tinh-sác (thân), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
ay, thì thán-thirc-tám phát sinh làm phận sự xúc giác 
đồi-tượng xúc. 

Theo bó Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 2 thân-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thân-tịnh- -sắc (thân) tốt (không bi bệnh bại liệt). 

2- Đối- -tượng xúc rõ rằng tiếp xúc với thân-tịnh-sắc. 

3- Chát đất cứng, mêm. 

4- Ngü-món hướng-tâm tiép nhận đôi-tượng xúc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 thán-thirc-tám phát 
sinh làm phận sự xúc giác dói-twong xúc (cứng, mém, 
nóng, lạnh). 


6- Đồi-tượng pháp” tiếp xúc với hadayavatthurüpa; 
sắc-pháp là noi sinh của ÿ-thức- tâm, khi y-thitc-tàm nào 
hội đủ nhân-duyên, thì ý-fhức-tâm ấy phát sinh làm phận 
sự biết đối-tượng pháp ấy. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp-Yéu-Nghia, 75 ý-thức-tâm ' 
phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthurüpa: Sắc-pháp là nơi sinh của y- 

thức-táâm. 

2- Đối-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadayavatthurüpa. 

3- Y-món hướng-tâm tiếp nhận dói-twong pháp ấy. 


Khi hội đủ 3 nhân-duyên của y-thutc-tám nào thì ý-thức 
tâm ấy phát sinh làm phận sự biết dói-twong pháp ấy. 


' Đối- -tượng pháp (dhammarammana) gồm có 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- 
sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
2 75 tâm đó là 12 bất-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức tâm) + 8 dai- 
thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 sác-giói-tàm + 8 vô-sắc- 
giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 307 





Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên của nó, nếu thiếu nhân-duyên nào thì đanh-pháp 
ấy không thé phát sinh được. 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp phát sinh đều do nhân- 
duyên, nên moi sắc- "pháp, mọi danh-pháp đều là pháp-vô- 
ngã, không do một ai có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, 
một danh-pháp nào được cả. 

Cho nên, frí-fuệ thứ nhi này có khả năng điệt-từng- 
thời (tadangappahüna) tâm hodi-nghi trong mọi sác- 
pháp, mọi danh-pháp, bởi vi trí-tuệ thây rõ, biết τὸ nhân- 
duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


* Sắc-pháp có 4 nhân-duyên 


Số hành-giá thực-hành pháp-hành thión-tué, khi trí-tué 
thứ nhì nãmarupapaccayapariggahanana phát sinh thay 
rõ, biệt rõ môi sác-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là: 

1- Kamma: Nghiệp làm nhán-duyén phát sinh sắc- 
pháp, đó là 25 nghiệp, ngoại trừ 4 vó-sác-giói thiên- 
nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là 
kammajarüpa: Sắc-pháp phát sinh do nghiệp này trong 
thân của chúng-sinh suốt mói sát-na-tám (khanacitta) kê 
từ khi tái sinh v.v... 

2- Citta: Tâm làm nhán-duyén phát sinh sắc-pháp, đô 
là 75 tám, (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi là 
cittqjarupa: Sác-pháp phát sinh do tám trong thàn cua 


chüng-sinh suốt mỗi sdt-na-sinh (uppàdakkhana) của tâm 
kê từ hộ- kiếp- tâm đầu tiên sau tái-sinh-tám, v.v... 


3- Utu: Thời tiết làm nhán-duyén phát sinh sác-pháp, 
đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên ngoài thân. 
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Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát sinh sác- 
pháp, goi là utujarüpa: Sác-pháp phát sinh do nóng 
hoặc lanh trong thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na-tru 
(thitikhana) của tâm kë từ tái-sinh-tâm, v.v... 


4- Ahara: Vật-thực làm nhán-duyén phát sinh sác- 
pháp, đó là chất bó trong các món vật-thực đã dùng vào 
trong sác-thàn của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, gọi là 
aharajarüpa: Sắc-pháp phái sinh do vát-thực trong sác- 
thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na-tâm, 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tư-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 

* Nhán-duyén phát sinh oai-nghi di 

Oai-nghi di phát sinh do tám qua quá trinh dién bién 
do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 

- Tám nghi “di”. 

- Do tám nghi di, nén làm cho phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tám áy làm cho toàn thán 
chuyén dóng. . : 

- Toàn thân di chuyên bước di môi tư thé di, dáng di 
do năng lực cua chát gió phát sinh do tám ἄγ. 

Vì vậy, gọi là “thân di" hoặc “sắc-đi” là sắc-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarupa). 

* Nhán-duyén phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
bién do nhiéu nhán-duyén lién tuc nhu sau: 

- Tám nghi “dung”. 

- Do tám nghĩ đứng, nén làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tám άν làm cho toàn thân cử 
dóng. 
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- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo mỗi tu 
thê đứng, môi dáng đứng do năng lực của chất gió phát 
sinh do tâm ấy. 

Vi vậy, goi là "thán đứng” hoặc “sắc-đứng” là sác- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
bién do nhiễu nhán-duyén liên tuc như sau: 

- Tám nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cir 
động. 

- Toàn thân, thân phân trên ngôi yên, thân phần 
dưới co theo môi tư thể ngôi, mỗi dáng ngồi do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc-ngôi” là sác-pháp 
phát sinh do tâm (cittajarupa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình diễn 
biến đo nhiễu nhán-duyén liên tuc như sau: 

- Tám nghĩ “nằm ". 

- Do tám nghi nàm nén làm cho phát sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn thân cử 
dóng. 

- Toàn thân năm trên mát phẳng theo môi tư thé nằm, 
môi dáng năm do năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc-nằm” là sác- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên trái, co tay 
vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... đều là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa). 
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Đức-Phật ví: “Sốc-£hân ” ví như “chiếc xe”, 
“tám” ví như “người lái xe ” 

Thật vậy, sắc-thân này gồm có 27 sác-pháp hoàn toàn 
khóng biét 6 dói- -tượng, chỉ có thé tién nhận được 6 dói- 
tượng làm duyên dé cho tám phát sinh mà thôi. 

Chiéc xe góm có các bó phán ráp lai vói nhau khóng 
thé chay mau, chay chậm, ré phải, ré trái, ngừng lại, 
v.v... Sở di chiếc xe có thé chay mau, chay chậm, ré phải, 
ré trái, ngừng lại, v.v... là do người lái xe điều khiển. 

Cũng như vậy, sác-thán này không thé đi, đứng, ngồi, 
năm, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân 
vào, duói tay ra, duói chân ra, v.v... 

Sở dĩ sắc-thân này có thê đi, đứng, ngôi, năm, quay 
bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, duói 
tay ra, duói chán ra, v.v... là do tám diéu khién. 


Néu truóng hop thiếu một nhân-duyên nảo thì sác-di, 
sắc-đứng, sác-ngói, sắc-năm,... không thé phát sinh được. 


Vi dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù tâm của ho muốn 
đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... như người bình thường cũng 
không thể được, bởi vì chất gió (vayodhatu) trong thân 
thé của họ không đủ năng lực làm cử động toàn thân với 
chất đất (pathavidhátu) và chất nước (apodhàtu) nặng 
nề trong thân thể của họ được. 


Trítuệ thứ nhì namaruipapaccayapariggahanana 
làm nén tảng với paccakkhañãna: T. rí-tué truc tiếp thấy 
rõ, biết rõ nhán-duyén phát sinh môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại bên trong của minh (ajjhatta) như 
thé nào, và với anumanañana: Trí-tuệ gián tiếp biết rõ 
nhán-duyén phát sinh mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp bên 
ngoài mình (bahiddhà), của người khác, chúng-sinh 
khác cũng như thé ấy. 
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Hơn nữa trí-tué thứ nhi này còn có khả năng thấy rõ, 
biết rõ môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong hién-tai phát 
sinh do nhán-duyén nhu thé nào, thi mói sác-pháp, mói 
danh-pháp trong quả-khứ, trong vi-lai cũng phát sinh do 
nhân-duyên như thế ấy. 

Cho nên, frí-fuệ thứ nhi này có khả năng diét-tirng- 
thời (tadangappahàna) tâm hoài-nghi, bởi vì thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Trí-tuệ thứ nhì namarüpapaccayapariggahafiana trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhán-duyén phát sinh mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp trong hiện-tại như thé này làm nền tảng, 
vói anumanañana: Trí-tu gián tiếp biết τὸ rằng: “Dù 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong thời quá-khit, trong 
thói vi-lai cüng do nhán-duyén phát sinh mói sdc-pháp, 
mói danh-pháp cüng nlur thé áy" nén diét duoc 16 diéu 
hoài-nghí như sau: 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 

1- Trong quả-khứ ta đã có hay không? 

2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quá-kh ta đã là gi? 

4- Trong quả-khứ ta dà là thé nào? 

5-Trong quá-khứ ta đã là thé nào, đến đây như thé này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thé nào? 

5- Trong thời vi-lai ta sẽ là thé nào, sau kiếp này? 


* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kankhavitaranavisuddhiniddesa. 
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1- Trong thoi hién-tai ta có hay khóng? 

2- Trong thoi hiện-tại ta không có phải không? 
3- Trong thời hiện-tại ta là gi? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thé nào? 

5- Ta tit dáu dén dáy? 

6- Rói sau khi ta chét, sé di dáu? 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué 
thứ nhi này phát sinh tháy τὸ, biét τὸ nhán-duyén phát 
sinh mói sdc-pháp, môi danh-pháp trong hién-tai, nên 
diệt được 16 điều hoài nghi này. 


Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi trí-tué thứ nhì phát sinh, _thấy rõ, biết rõ nhân- duyên 
phát sinh mỗi sắc-pháp, mói danh-pháp với nhiễu dói- 
tượng khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả gióng 
nhau là trí-tué ή nhì này có khả năng diét-timg-thoi 
(tadangappahana) duoc tám hoài-nghỉ vë nhân-duyên 
phát sinh mói sác-pháp, mói danh-pháp, hoác thoát ly 
khói sự hodi-nghi về nhân-duyên phát sinh sác-pháp, 
danh-pháp trong thời hiện-tại, cả trong thời quá-khứ và 
trong thói vi-lai nữa. 


Cho nên, trí-tué thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana này dat đến pháp-thanh-tinh thứ 4 goi là kankha- 
vitaranavisuddhi: Trí-tué thoát-ly hoài-nghi thanh-tinh, 
là pháp-thanh-tinh thứ 4, cũng là pháp-thanh-tinh thứ 
nhì của pháp-hành thién-tué, nén diệt-từng-thời (tadan- 
gappahäna) được tâm hoài-nghỉ về nhân-duyên phát 
sinh mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự 
hoài-nghi về nhân-duyên phát sinh sác-pháp, danh-pháp. 

Trí-tué thứ nhi này chua có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahana) tám hoài-nghi. 


Trí-tué thứ nhi nàmarüpapaccayapariggahanana này 
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đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là kañkhavitarana- 
visuddhi: Trí-tué thoát-ly hodi-nghi thanh-tinh, cũng gọi 
là dhammatthitiiana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ vững vàng 
thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh, hoặc goi là yathabhütafiüna: Trí-tué thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp đúng theo sụ-thật chân- 
nghĩa-pháp, hoặc goi là sammādassana: Chánh-kiến 
thấy đúng theo chánh-pháp. 


Trí-tuệ thứ nhất mãmaripaparicchedañäna và trí-tué 
thứ nhì nàmarüpapaccayapariggaharana thuộc về 
natapariñña: Tri-tuệ có khả nàng thấy rõ, biết ró trạng- 
thái riêng của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp. 


Quả của 2 trí-tuệ đầu của pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, có khả năng 
phát sinh trí-tuệ thiỀn-tuệ theo tuần tự như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana: Tri-tuệ 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thát-tánh của mỗi sác-pháp, 
môi danh-pháp đúng theo chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma) đều là pháp-vó-ngà, không phải ta, không phải 
người, không phải chúng-sinh nào cả,... nên có chánh- 
kiến thién-tué (vipassanüsammáditthi), dat dén pháp- 
thanh-tinh. thứ 3 goi là diffhivisuddhi: Chánh-kién 
thanh-tịnh, cũng là pháp-thanh-tinh thứ nhất của pháp- 
hành thién-tué, nén diệt-từng-thời (tadangappahana) 
được tà-kién (chưa diệt tận được tà-kién). 


- Trí-tuệ thứ nhì nàmarüpapaccayapariggahanana: 
Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhán-duyén phát sinh mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp hién-tai bên trong của mình 
(ajjhatta) với paccakkhafiana: Trí-tuê tryc- -tiép nhu thé 
nào, Và VỚI anumanañana: Trí-tuỆ gidn-tiép biét ró 
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nhán-duyén phát sinh mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp bên 
ngoài minh (bahiddha), của người khác, của chúng-sinh 
khác, thám chí tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại, 
quá-khứ, vi-lai phát sinh cũng do nhán-duyén của chúng 
cũng nhu thé ấy. 


Cho nên, trí-tuệ thứ nhi namarüpapaccayapariggaha- 
ñana này đạt đến pháp-thanh-tinh thứ tw gọi là 
kañkhavitaranavisuddhi: — Trí-tué  thoát-ly hoài-nghi 
thanh-tinh, là pháp-thanh-tinh thứ nhi cua pháp-hành 
thién-tué, nén diệt-từng-thời (tadangappahàna) được 
hoài-nghỉ (chưa diệt tận được hoài-nghi). 


Tiểu-nhập-lưu Cülasotapanna 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué 
thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh- kiến thanh-tinh, nên 
diệt-từng-thời được tà-kiến noi ngü-uán, tiếp theo tri- 
tuệ thứ nhi phát sinh, đạt đến trí-tué thoát-ly hoài- -nghi 
thanh-tinh, nên diét-tzng-thoi được hoài-nghi trong môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 


Như vậy, hành-giả có 2 trí-tué đầu (trong 16 loại tri- 
tuệ thién-tué ) của phap-hanh thién-tué: Trí-tuệ thứ nhất 
và fri-tuệ thứ nhi đạt đến 2 pháp-thanh-tịnh có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahäna) được tà-kién và hoài- 
nghỉ, nén hành-giả được gọi là cữjasofäpanna: Tiểu- 
nhập-lưu. Cülasotàpanna vẫn còn là hạng thiện-trí 
phảm-nhân, chua phải là bác Thánh Nhập-lưu, bởi vi 
hành-giả chưa chứng ngô chán-ly tw Thánh-dé, chưa 
chứng đắc Nhập-hưu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, chưa diệt tận được (samucchedappahana) 
được tà-kiến và hoài-nghỉ. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong sạch, có định 
tâm vững vàng, vẫn duy trì thực-hành pháp-hành thién- 
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tué như vậy, nêu kiếp hiện-fại chưa trở thành Thánh- 
nhân bậc nào thì sau khi hành-giả ấy chết sẽ không bị sa 
doa trong 4 cối ác-giới, mà chỉ có đại-thiện-nghiệp sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-giới: Cói người 
hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
ἂν cho đến hết tuổi thọ. 


Tri-tuệ thứ nhì namarüpapaccayapariggahafiana làm 
nên tảng, làm nhân-duyên dé cho /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 3 
sammasananñana phát sinh tiép theo. 


3- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 Sammasanañäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
tri-tuệ thứ nhi nãmaripapaccayapariggahañana làm nén 
tång, làm nhân-duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 
3 gọi là sammasanañana: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp do nhân-duyên- 
diệt, nên thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì làm nên tảng, làm 
nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh cua môi sdc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhi thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-sinh. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 3 là tổng hop 2 loại tri-tuệ 
trên làm nén tảng, làm nhán-duyén dé cho phái sinh trí- 
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tuệ thiền-tuệ thứ 3 goi là sammasanañāņa”: Tri-tué 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sw diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thấy rõ, biết 
rõ trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vó- 
ngã của sác-pháp, của danh-pháp. 


Sammasanafiüna gồm có 2 từ: Sammasana, ñana. 

- Sammasana: Biết thấu suối. 

- ñana: Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ. 

- Sammasanañana: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 
thấu suốt sự diệt của môi sác-pháp, môi danh-pháp. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanañana là trí-tué 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự diệt của các dói- 
tượng thién-tué từng phần, mỗi phán có số pháp, mỗi 
pháp có 3 trang-thái-chung: Trang-thdi vồ-thường, trang- 
thái khó, trang-thái vó-ngà mà mói trang-thái cua mói 
pháp là môi trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiàna. 


Trong Visuddhimagga, phán Sammasanafüna cô 
phán loai ra 23 phàn là 5 uán, 6 món, 6 dói-twgng, 6 
thức, v.v.. . gòm có 201 pháp, mói pháp có 11 loai thành 
2211 loại, mỗi loại có 3 trang-thdi-chung: Trang-thái 
vó-thuong, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà, mói trang- 
thái-chung là môi tri-tué thién-tué thứ 3. 





! Trí-tué thiền-tuệ thứ 3 sammasanafiüna dù được ghép vào trí-tué 
thién-tué, vàn chưa chính thức là trí-tué thiền-tuệ. Thật ra, trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trang- thái vó-ngà của sác-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
Trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhi chưa thấy τὸ sự sinh, sự điệt và trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh- 
pháp, nên chưa gọi là #r/-fuệ thién-tué. Còn trí-tuệ thứ 3 chưa thấy τὸ sự 
sinh, chỉ thấy τὸ sự diệt, và tháy rõ trang-thái vồ-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp, nên chưa chính thức gọi 
là trí-tuệ thiền-tuệ. 
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Như vậy, góm có 6633 loại /r7-fuệ thién-tué thứ 3 
sammasanañana. 

Vị du: Ngü-uán có 5 uán, môi uán có 11 loại: 

Sác-uán có 11 loại là sàc-uân qud-khu, vi-lai, hiên- 
tại, bên trong hoặc bên ngoài, thô hoặc vi-té, tháp hèn 
hoặc cao quy, xa hoặc gân. 

Cũng như vậy, tho-uán có 11 loại, tưởng-uân có 11 
loại, hành-uán có 11 loại, thức-uân có 11 loại. 

Như vậy, ngñ-uân góm có 55 loại. 


Phương pháp thực-hành đối-tượng thiền-tuệ 
ngũ-uân theo 11 loại 


Hành-giả thực-hành pháp- -hành thièn-tuê vói 4ói-tuong 
thién-tué là ngü-uán, mỗi uán có 11 loai, mỗi loại có sự 
diét, nên có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó-thwong, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, môi trang-thái-chung 
là 7 frí-tuệ thién-tué thứ 3 Sammasanafiana. 

* Sác-uán có 11 loai trang-thái vô-thường 

l- Sác-uán nào trong quá-khit, sác-uàn ἂν dà diệt 
trong quá-khứ, không còn sót lai đến hiện-tại. Vì vậy, 
sắc-uân áy có trang-thái vó-thwong, bởi vì diệt mát. 

Đó là 7 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanañana. 

2- Sắc-uẩn nào trong vi-lai, sác-uàn ấy sẽ diệt trong 


vị-lai, không còn sót lại đến sắc sau khác. Vi vậy, sắc- 
uán ấy có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 


Đó là 7 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 
3- Sắc-uẩn nào trong hién-tai, sác-uán ἂγ diệt trong 


hiện-tại, không còn sót lại đến vi-lai. Vi vậy, sác-uán ấy 
có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 


Đó là 7 tri-tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanafiana. 
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4- Sác-uán nào thuộc về bên trong, sàc-uán áy diệt 
ngay bên trong, không còn sót lại đên sắc bên ngoài. Vì 
vậy, sác-uán ây có trang-thái vô-thường, bởi vì diét mát. 

Đó là 1 trí-tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanafiana. 

5- Sắc-uẩn nào thuộc về bên ngoài, sắc- uán ấy diệt 
ngay bên ngoài, không còn sót lại đến sắc bên trong. Vì 
vậy, sắc-uân ἂν có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 

Đó là 7 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 

6- Sác-uán nào thuộc vé loại thô, sắc- uán åy diệt 
ngay khi sắc loại thô, không còn sót lại đến sắc loại vi- -té. 
Vi vậy, sác-uán ấy có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 

Đó là 7 trí-tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanafiana. 

7- Sác-uán nào thuộc về loại vi-té, sắc- uán áy diét 
ngay khi sắc loại vi- -té, không còn sót lại đến sắc loại thô. 
Vì vậy, sác-uán ἂγ có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 

Đó là 1 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 

8- Sác-uán nào thuộc vé tháp hén, sác-uán ay diét 
ngay khi sác loai tháp hén, khóng cón sót lai dén sác loai 
cao quy. Vi vày, sác- uán ấy có trang-thái vô-thường, bởi 
vi diét mát. 

Đó là 1 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 

9- Sác-uán nào thuộc vé cao thuong, sắc-uân ay diét 
ngay khi sác loai cao quy, khóng cón sót lai dén sác loai 
tháp hèn. Vi Vậy, sác-uán ấy có trang-thái vô-thường, 
bởi vì diệt mát. 

Đó là 1 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanañana. 

10- Sác-uán nào thuộc vé loại xa, sác-uán áy điệt 
ngay khi sắc loai xa, không còn sót lại đên sắc loại gân. 
Vi vậy, săc-uân ἂν có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 

Đó là 7 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 
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11- Sàc-uán nào thuộc về loại gần, sắc- uán áy diệt 
ngay khi, sác. loai gần, không còn sót lại đến sắc loại Xa. 
Vi vậy, sắc-uân ấy có trang-thái vô-thường, bởi vì diệt mát. 


Đó là 7 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 

Cũng như trên, 

* Sác-uán có 11 loại trang-thái khó 

- Süc-uán nào trong quá-khit, sác-uán ấy đã diệt 
trong quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy, 
sác-uán ấy có trang-thái khó, vì dáng kinh sợ. 


Đó là 1 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanafiana. 

Cũng nhu vậy, sàc-uán có 11 loại trang-thái khó, vi 
dáng kinh so. 

* Sác-uán có 11 loai trang-thái vũ ngã 

- Sác-uán nào trong quá-khứ, săc-uân ấy dà diệt trong 
quá-khứ, không còn sót lại đến hiện-tại. Vì vậy sác-uán 
ay có trang-thái vô-ngã, vì vô dụng. 

Đó là 1 trí-tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanafiana. 

Cũng nhu vậy, sác-uán có 11 loai rạng-thái vó-ngà, 
vi vó dung. 

Nhu vậy, sác-uán có 11 loai, mói loai có 3 trang-thái- 
chung góm οὐ tât cả là 33 trí-tué thién-tué thứ 3 
sammasananana. 

Cũng nhu vậy, 

- Tho-uán có 11 loại cũng có trạng-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, góm có tât cả là 33 
tri-tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna. 

- Twóng-uán có 11 loại cũng có trạng-thải vô- 


thường, trang-thái khổ, trang-thái vó-ngá, gồm có tất cả 
là 33 trí-tué thién-tué thứ 3 sammasanañana. 
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- Hành-uán có 11 loại cũng có trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vồ-ngã, gồm có tất cà là 33 
tri-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañana. 

- Thitc-uán có 11 loại cũng có trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã, gồm có tất cả là 33 
tri-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañana. 

Như vậy, 5 un gồm có 165 trí-tuệ thién-tué thứ 3 
sammasananana. 


Phuong pháp thuc-hành đối-tượng thiền-tuệ ngü-uán 
ngü-uán theo 40 trang-thái 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ với dói-tuong 
thién-tué là ngü-uán có 3 trạng-thái-chung: Trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 

Nếu khai triển 3 trang-thái-chung thì có 40 trạng-thái 
chi-tiét, dé cho trí-tué thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna 
được vững chắc. 

- Trang-thái vô-thường có 10 trạng-thái chi-tiét. 

- Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chi-tiét. 

- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiét. 


Gồm có 40 trạng-thái chi-tiét”. 


* Aniccalakkhana: Trang-thái vô-thường có 10 
trạng-thái chi-tiét là đối-tượng của trí-tué thién-tué thứ 3 
Sammasanañana, mà hành-giả thực-hành như sau: 

1- Aniccato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái vó- 
thường, vì mỗi uán không tôn tại lâu. 

2- Palokato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có frạng-thải tiêu 
hoại, vì môi uán bị hoại do bệnh hoạn, già, chét. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañāņakathā. 
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3- Calato: Hành-già thuc-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết τὸ sự diét của ngü-uán, có trang-thái bién 
dói, vi mói uán bi bién dói do bénh, già, chét. 

4- Pabharguto: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết τὸ sự diét của ngü-uán, có trang-thái tan 
rã, vì môi uán bị tan rã do nguyên nhân bên ngoài và 
trang-thái bên trong ngü-uán. 

3- Addhuvato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ thién-tué 
tháy τὸ, biét τὸ sự diét của ngũ- uán, có rạng-thái không 
bên vững, vì mói uán không vững chắc. 


6- Viparinamadhammato: Hành-giả thực-hành có trí- 
tuệ thiền-tuệ thây rõ, biết rõ sự diét của ngũ- uán, có 
trạng-thái biến đổi là thường, vì thường bị bién đổi do 
sw giả, sự chét. 

7- Asárakato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thión-tué 
thấy rõ, biết τὸ sự diét của ngü- uán, có trang-thái vô 
dụng, không cốt lõi, vì yếu, dé mục nát như gỗ mục. 


8- Vibhavato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thién-tué 
thây rõ, biệt rõ su diét của ngũ-uân, có trang-thái bi suy, 
vì không phái triên duoc. 

9- Sankhafafo: Hành-già thuc-hành có trí-tuệ thién- 
tuệ thây rõ, biệt τὸ sự diét của ngũ-uân, có trang-thái bi 
cấu tạo, vi do nhán-duyén tạo nén. 

10- Maranadhammato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ 
thiên-tuệ {πᾶν rõ, biệt τὸ sw diét của ngũ-uân, có trang- 
thái huỷ diệt, chết là thưởng, vi có sự chết là thường. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tué 
thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ-uân, hiện 
τὸ trang-thái vô-thường với 10 trạng-thải vô-thường chi- 
tiét tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 
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* Dukkhalakkhana: Trang-thái khó có 25 trang-thái 
chi-tiét là dói-tuong cua trí-tué thién-tué thứ 3 sammasana- 
ñana, mà hành-giả thực-hành như sau: 

1- Dukkhato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngũ- uán, có trang-thái khó 
khó chịu, vì sinh rồi diệt liên tục luôn luôn hành hạ, ngü- 
uán là noi phát sinh moi sự khổ. 


2- Rogato: Hành-giá thuc-hành có trí-tué thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái khổ 
như bệnh tật, vì luôn luôn phải chăm sóc như người bệnh, 
là noi phát sinh các thứ bệnh. 

3- Gandato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trạng-thái khổ 
như ung nhọt, vì thường chảy ra những đồ do bẩn, noi 
phát sinh mọi phién-náo, có sự lão, bệnh, tử. 

4- Sallato: Hành-giá thuc-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngü-uán, có trang-thái khó 
nhw mùi tên độc, vi làm cho dau đớn do moi phién-náo 
dám bên trong, khó nhó bó ra được. 

5- Aghato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
tháy rõ, biết τὸ sự diét của ngü-uán, có trang-thái bát 
hanh, vi dem lai sw suy thodi. 

6- Abadhato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
tháy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái bệnh 
hoạn, ốm dau, vì không được khỏe, νὰ nguyên nhân phát 
sinh mọi bệnh tật. 

7- Ttito: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái suy dói, vi 
dem lại những diéu thiệt hại lớn. 

8- Upaddavaro: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết τὸ sự diét của ngü-uán, có trang-thái 
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khổ tai nạn, vì đem lại những diéu bát lợi, và là noi xảy 
ra mọi tai họa. 

9- Bhayato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự điệ của ngü-uán, có trang-thái khó 
dáng kinh so, vi là noi phát sinh moi diéu dáng so làm 
cho khó tám lo sợ. 

10- Upasaggato: Hành-giả thuc-hành có trí-tué thiền- 
tuệ thấy rõ, biết τὸ sự diét của ngü-uán, có trang-thái 
khó cản trở, vi có những diéu trở ngại cán trở. 

11- Atanato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ thién-tué 
thấy rõ, biết τὸ sự điệ của ngü-uán, có trang-thái khó 
không có nơi bảo hộ, vì không bảo hộ được. 

12- Alenato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thién-tué 
tháy ró, biét τὸ sự diét của ngū- uán, có trang-thái khó 
khóng có noi án náu, vi khóng có noi an toàn. 

13- Asaranato: Hành-già thực-hành có trí-tuệ thién- 
tuệ thấy rõ, biết τὸ sự diét của ngü-uán, có trang-thái 
khổ không nơi nương nhờ, vi không có nơi an toàn. 

14- Ádinavato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái 
khổ nhiêu tội chướng, vi khó trong kiếp tử sinh luán-hói 
trong ba giới bốn loài. 

15- Aghamülato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thién- 
tué thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái nguón 
góc của khó dau, vi là nguón góc của moi sự tội lỗi. 

16- Vadhakato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thién- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái 
khó như kẻ sát hại, vì người sát hại là người minh tin 
cậy như người bạn thân. 

17- Sasavafo: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái có phién- 
não trám luân, vì là con đường di đến khó trầm luân. 
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18- Maramisato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang-thái khó 
là môi của Mara, vi là môi của tử thần và phién-náo. 

19- Játidhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngü-uán, có trang-thái khó 
sinh là thường, vi có sự tái-sinh kiếp sau là thường. 

20- Jaradhammaío: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ 
thiỀn-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có trang- 
thái khổ già là thường, vi có sự già là thường. 

21- Byadhidhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt của ngü-uán, có trang- 
thái khổ bệnh là thường, vi có bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ 
thién-tué tháy rõ, biết rõ sự diét của neü-uán, có trang-thái 
khó sáu não là thường, vì có sáu não là thường. 

23- Paridevadhammato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ 
thién-tué tháy rõ, biết rõ sự diét của neü-uán, có trang-thái 
khó than khóc là thường, vì có sự than khóc là thường. 

24- Upàyasadhammato: Hành-giả thuc-hành có trí- 
tuệ thién- tué tháy τὸ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có 
trang-thái nói thóng khổ cùng cực, vì có nói thống khó 
cùng cực là thường. 

25- Samkilesikadhammato: Hành-giả thuc-hành có 
trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, có 
trang-thái khó do phiên-não làm ó nhiễm, vì tham ái làm 
ô nhiễm là thường. 

Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tué, có trí-tuệ 
thién-tué thứ 3 tháy rõ, biết τὸ sự diét của ngũ- uấn, nên 
hiện τὸ trang-thái khó với 25 trang-thái khó chỉ tiết tuỳ 
theo khả năng của mỗi hành-giả. 
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* Anattalakkhana: Trạng-thái vó-ngá có 5 trang-thái 
chi-tiét là đôi-tượng của /rí-fuệ thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanafiana, mà hành-giá thực-hành như sau: 

1- Anattato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, nên có trang-thái 
vô-ngã, không phải ta, bởi vì không có ai làm chủ. 

2- Parato: Hành-giả thực-hành có trí-tué thiên-tuệ 
thay τὸ, biệt rõ sự điệt của ngũ-uân, nên có trang-thái 
khác lạ, bởi vì không có quyền lực điêu hành được. 

3- Rittato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thây rõ, biệt rõ sự diét của ngũ-uân, nên có trang-thái 
trông không, bởi vì không có thường, lạc, ngã, tịnh như 
thay sai, chấp lâm. 

4- Tucchato: Hành-giả thực-hành có trí-tuệ thién-tué 
thây rõ, biệt τὸ sw diét của ngũ-uân, nên có trang-thái 
rông không, bởi vì không có côt 161. 

5- Suññato: Hành-giả thuc-hành có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, nên có trang-thái 
hoàn toàn không, bởi vì không phải ta, không phải của 
ta, không có ai làm chủ, không chiều theo y muốn của ai. 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tu&, có trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 3 thầy rõ, biệt rõ sự diệt của ngũ-uân, nên 
hiện rõ trang-thái vô-ngã với 5 trang-thái vô-ngã chỉ tiết 
tuỳ theo khả năng của môi hành-giá. 

Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 

Sác-pháp phát sinh do 4 nhán-duyén là nghiệp 
(kamma), tám (citta), thời tiet (utu), vật thực (ahara). 

- Sác-pháp phát sinh do nghiép goi là kammajarüpa. 

- Săc-pháp phát sinh do tâm gọi là cittajarüpa. 

- Săc-pháp phát sinh do thời tiệt gọi là utujarüpa. 
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- Sác-pháp phát sinh do vật thực goi là ãhãrajaripa. 


Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa giảng giải trong 
phân Rüpasamutthananaya: Pháp làm nhân-duyên phát 
sinh sác-pháp có 4 pháp nhu sau: 


1- Kamma: Nghiệp chi có 25 nghiệp đã tạo trong kiếp 
quá-khứ hoặc kiếp hiện-tại dó là 12 bát-thién-nghiép, 8 
duc-giói-dai-thién-nghiép, 5 sác-giói-thién-nghiép làm 
nhân-duyên phát sinh sác-pháp gọi là kammajarüpa: 
Sác-pháp phát sinh do nghiệp. 

Ngoài 25 nghiệp ấy ra, còn lại 4 vó-sác-giói thiên- 
nghiệp và siéu-tam-giói thiện-nghiệp không làm nhân- 
duyên phát sinh sắc-pháp. 

Kammajarüpa: Sắc phát sinh do nghiệp có 18 sác- 
pháp là: 

- Pasadarupa: 5 tinh- -sắc: Nhãn- tịnh-sắc, nhĩ-tịnh-sắc, 
ty-tinh-sác, thiệt-tịnh- -sắc, thán-tinh-sác. 

- Bhavarüpa: 2 sắc-tính: Sác-nam- -tính, sắc-nữ-tính. 

- Hadayarüpa: 1 sác-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm. 

- Jivitarüpa: 1 sắc-mạng-chủ. 

- Avinibbhogaripa: 8 sác-pháp bát-phán-tách (đất, 
nước, lửa, gió, sốc, hương, vị, vật-thực). 

- Paricchedaripa: 1 sắc-chân-không. 


Sdc-pháp phát sinh do nghiệp trong thân của chüng- 
sinh suôt môi sát-na-tám (khanacitta) kê từ khi tái-sinh,.. 


2- Citta: Tám chi có 75 tám dó là 12 bát-thién-tám, ὃ 
vó-nhán-tám (trừ 10 thức-tâm), 8 dai-thién-tám, ở dai- 
quá-tám, 8 đại-duy-tác-tâm, 15 sắc-giởi-tâm, 8 vó-sác- 
giói-tám (trit 4 vô-sắc-giới quả-tâm), ὃ siêu-tam-giới-tâm 
làm nhân-duyên phát sinh sác-pháp gọi là ciftajarüpa: 
Sác-pháp phát sinh do tám. 
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Ngoại trừ 14 tám: 10 thức-tâm và 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm, bởi vì không làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp và 
các quá-tám khi làm phận sự tái-sinh kiếp sau và tir-tám 
của bậc Thánh A-ra-hán cũng không làm nhân-duyên 
phát sinh sắc-pháp. 


Cittajarüpa: Sác-pháp phát sinh do tâm có 15 sác-pháp là: 

- Saddarüpa: 1 sác-ám-thanh. 

- Viũfñatiripa: 2 sắc-cử động: Thân-củ-động, kháu- 
cử-động. 

- Vikàrarüpa: 3 sác-bién chuyển: Sắc-nhẹ-nhàng, sắc- 
mêm-mại, sác-uyén-chuyén. 

- Avinibbhogarüpa: 8 sác-bát-phán-tách. 

- Paricchedarüpa: 1 sác-chán-khóng. 

Sắc "pháp phát sinh do tám trong thân của chüng-sinh 
suốt mỗi sát-na sinh (uppädakkhana) của tâm kê từ hộ- 
kiép-tám đầu tiên sau tái-sinh-tám, v.v... 


3- Utu: Thời tiết đó là khí lanh (sitatejo), khí nóng 
(unhatejo) ở bên trong và bên ngoài thân của chüng-sinh 
làm nhân-duyên phát sinh sác-pháp goi là utujarüpa: 
Sác-pháp phát sinh do nóng hoặc lạnh. 


Utujarüpa: Sác-pháp phát sinh do thoi tiét có 13 sác- 
pháp là: 

- Saddarüpa: 1 sdc- ám-thanh. 

- Vikararüpa: 3 sắc- -bién-chuyén: Sắc-nhẹ-nhàng, sắc- 
mêm-mại, sác-uyén- chuyển. 

- Avinibbhogarüpa: 8 sác-bát-phán-tách. 

- Paricchedarüpa: 1 sác-chán-khóng. 

Khí lanh, khí nóng ở bên trong thân của chüng-sinh 
làm nhân-duyên phát sinh sác-pháp. 

Sắc-pháp phát sinh do lạnh hoặc nóng trong mỗi sát- 
na-tru (thitikhana) của tâm kë từ tái-sinh-tám, v.v... 
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Còn thời tiết lạnh, nóng ở bên ngoài tiếp xúc với thân 
của chúng-sinh làm nhân-duyên phát sinh săc-pháp lạnh 
hoặc nóng tiép tục không ngừng. 


4- Ahara: Vật-thực đó là ojã: Chất bổ trong các món 
án thức uông, và chát bó trong các thứ thuóc bó đã dùng 
vào trong thân, làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, gọi 
là aharajarüpa: Sác-pháp phát sinh do vật thực. 

. Aharajarüpa: Sắc-pháp phát sinh do vật thực có 12 
sác-pháp là: 

- ViRararupa: 3 sắc- -bién chuyén: Sắc-nhẹ-nhàng, sắc- 

mêm-mại, sác-uyén- -chuyén. 

- Avinibbhogarüpa: ὃ sác- -bát-phán-tách. 

- Paricchedarüpa: 1 săc-chân-không. 

Vát-thwc làm nhàn-duyén phát sinh sắc-pháp đó là 
ojà: Chát bó có 2 loai: 

- Bahiddha ojà: Chất bó bên ngoài dó là chát bó 
trong các món án thức uóng, các thứ thuóc bô, ... 

- Ajjhatta ojä: Chất bó bên trong thân có 2 loại: 


- Kammaja ojà: Chát bó phát sinh do thién-nghiép. 
- Utuja ojà: Chát bó phát sinh do thoi tiét. 


Hai loai ojà chát bó này phát sinh trong thân của 
chúng-sinh, làm phận su hỗ trợ cho aharajarüpa: Sác- 
pháp phát sinh do vật thực goi là upathambhakasatti. 

Còn Bahiddha ojà: Chất bó bên ngoài làm phán sự 
truc tiép dé cho aharajarüpa: Sác-pháp phát sinh do vát 
thuc goi là janakasatti. 

Trong 2 loai ο/ᾶ: Kammaja ojà và utuja ojà, thi kam- 
maja ο]ᾶ có vai trò quan trong hó trợ cho aharajarüpa: 
Sác-pháp phát sinh do vật thực hon utuja ο]. 
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Ahãrajaripa: Sác-pháp phát sinh do vật-thực làm 
nhân-duyên phát sinh sác-pháp suót mỗi sát-na-tâm. 

Trong bộ Visuddhimagga giảng giải rằng: 

- Đối với con người trong cõi người dùng đồ ăn thức 
uông đây đủ chât bô một lân có khả năng duy trì sắc- 
thân suôt 7 ngày. 

- Đối với chu-thién cõi trời dục-giới dùng vật thực cõi 
trời một lân có khả năng duy trì săc-thân suót 1- 2 tháng. 

Chất bó (ojà) trong vật thực đã dùng vào trong bụng 
kêt hợp với kammaja oja trong thân của con người, hó 
trợ cho aharajarüpa: Sác-pháp phát sinh do vậi-thực 
suốt 7 ngày trong cõi người. Còn chát bó (ojà) trong vật- 
thực cõi trời tiếp xúc với thân của chư-thiên, hỗ trợ cho 
ahãrajaripa: Sác-pháp phát sinh do vật thực suốt 1 
hoặc 2 tháng trong cõi trời duc-giói. 

Đó là sác-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, có trí-tué 
thién-tué thứ 3 sammasanafiàna thấy rõ, biết τὸ sự diét 
của sác-pháp phát sinh do 4 nhán-duyén: Nghiệp 
(kamma), tàm (citta), thoi tiét (utu), vát thuc (ahara); 
thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sắc-pháp ἄν. 


Sác-pháp phát sinh do tám (cittajarüpa) 

Vị du: ITriyapatha: Tứ-oai-nghi 

Tít-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi nằm, và các oai-nghi phụ góm các cử 
động cua thân như bước tới trước, bước lui sau, co tay 


vào, duói tay ra, co chán vào, đuôi chân ra, quay bên 
phải, quay bên trải, nhìn bên phải, nhìn bên trải, ν.ν... 
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Tit-oai-nghi và các oai-nghi phu của thân đều là sắc- 
pháp phát sinh do tám, goi là cittajarūpa. 


Cittajarüpa: Sác-pháp phát sinh do tâm. Tâm góm có 
75 tâm có khả năng làm nhán-duyén phát sinh sac-pháp. 


- Sác-pháp tit-oai-nghi và các oai-nghi phu phát sinh 
chỉ có do 32 tám mà thói, đó là: 

- Manodvaravajjanacitta: 1 y-món-hwóng-tám. 

- Kãmajavanacitta: 29 dục-giới tác-hành-tâm: 12 bát- 
thiện- tâm, Š dai- dhiện- tám, 8 đại-duy- tác- tám, 1 tiéu- 

Trong 32 tâm này, tâm nào cũng có khả năng làm 
nhân-duyên phát sinh 4 oai-nghi hoặc các oai-nghi phụ 
đều là sốc-pháp phát sinh do tâm ấy. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 3 sammasanañãna thấy rõ sự diệt 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué với dói- 
tượng tứ-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai-nghi 
ngôi, oai-nghi năm gọi là sác-di, sắc-đứng, sắc-ngôi, 
sác-nàm là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarüpa), trí- 
tué thién-tué thứ 3 sammasanañana phát sinh, thầy rõ, 
biệt rõ sự diét của sác-pháp tit-oai-nghi. 

1- Oai-nghi đi gọi là sắc-đi 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué thứ 3 tháy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-đi đó là tu 
thé di, dáng di toàn thân di chuyển bước di một cách tự 
nhiên theo môi sự bién chuyển như sau: 

- Toàn thân dở chán lên (uddharana) chưa kịp bước 
tới (atiharana) thì trí-tué thiên-tuệ thứ 3 thây rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp toàn thân dở chân lên, nên hiện rõ 
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trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của sác-di. 

- Toàn thân bước tới (atiharana) chưa kịp đời chán 
(vitiharana) thì trí-tué thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết τὸ sự 
diệt của sàc-pháp toàn thân bước tới, nên hiện rõ trạng-thái 
vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-di. 


- Toàn thân đời chán (vitiharana) chưa kịp đặt chán 
xuống (vossajjana) thì trí-tuệ thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết 
τὸ sự diét của sắc-pháp toàn thân đời chân, nên hiện rõ 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của sác-di. 

- Toàn thân đặt chân xuống (vossajjana) chưa kịp đạp 
chân (sannikkhepana) thì trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 thấy TỐ, 
biết τὸ sự diét của sác-pháp toàn thân đặt chân xuống, 
nên hiện rõ rạng-thái vô-thường, trang-thái khó, trang- 
thái vô-ngã của sác-di. 

- Toàn thân dap chân (sannikkhepana) chưa kịp dé 
chân (sannirumbhana) thì trí-tué thién-tué thứ 3 tháy rõ, 
biết rõ sự điệt của sắc-pháp toàn thân dap chán, nên 
hiện rõ trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vó-ngá của sác-di. 

Nhu váy, mỗi khi dáng di cũ bắt dáu biến chuyển 
chua kịp sang đến dáng đi mới, thi trí-tué thién-tué thứ 3 
sammasanafiüna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-di ấy, 
nên hiện rõ trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang- 
thái vô-ngã của sác-di ấy. 

Tứ đại: bát, nước, lửa, gió trong sác-di 


- Khi toàn thân dó chán lên, thì địa-đại và thuy-dai có 
năng lực ít và yêu, còn hỏa-đại và phong-đại có năng 
lực nhiêu và mạnh. 
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- Khi toàn thân bước tới và khi đời chân cũng gióng 
như toàn thân dở chán lên, thì địa-đại νὰ thuy-dai có 
năng lực ít và yếu, còn Aóa-dai và phong-đại có năng 
lực nhiều và mạnh. 

- Khi toàn thân đặt chân xuống, thì hỏa-đại và phong- 
đại có năng lực ít và yếu, còn đja-đại và thuy-dai có 
năng lực nhiều và mạnh. 

- Khi toàn thân đạp chân xuống và khi đè chân cũng 
giống như toàn thân đặt chân xuống, thi hỏa-đại νὰ 
phong-đại có năng lực ít và yêu, còn đja-đại và thủy-đại 
có năng lực nhiều và manh, ... 

Cho nén, khi toàn thân dó chán lên, các sác-pháp 
nương nhờ noi tứ-đại ấy chua kịp bước tới (atiharana) 
thì frí-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanafiàna tháy rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp toàn thân dở chán lên và các 
sắc-pháp nương nhờ nơi tứ-đại ấy, nên hiện τὸ trang- 
thái vó-thuong, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
sác-pháp sác-di áy. 


2- Oai-nghi đứng goi là sắc-đứng 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết τὸ sự diệt của sắc-đứng đó 
là tir thé đứng, dáng đứng toàn thân đứng thắng một 
cách tự nhién. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué thứ 3 tháy rõ, biết τὸ sự diệt của sắc-đứng đó là 
tu thể đứng, dáng đứng toàn thân đứng thăng như sau: 

- Khi dáng đứng ấy bắt đấu biến chuyển chưa kịp 
sang dáng đứng mới, thì trí-tué thién- tuệ thứ 3 thấy rõ, 
biết rõ sự diét cúa dáng đứng cü ấy, nên hiện rõ trang- 
thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-đứng ấy. 
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Nhu vậy, mỗi khi đáng đứng cũ bắt dáu biến chuyển 
chưa kịp sang đến dáng đứng mới, thì trí-tué thién-tué 
thứ 3 sammasanafiana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
đứng ấy, nên hiện rõ trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khó 
trang-thái vô-ngã của sac-dung á άν. 


3- Oai-nghi ngồi gọi là sắc-ngồi 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué thứ 3 tháy rõ, biết rõ sự diét của sác-ngói đó là 
tur thé ngôi, dáng ngồi, thân phần trên ngôi thăng, thân 
phán dưới ngôi co theo môi dáng ngôi một cách tự nhiên. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí-tué thiên- 
tué thứ 3 thầy rõ, biét τὸ sự diệt cua sác-ngói đó là tw thé 
ngồi, dáng ngồi toàn thân ngôi một cách tw nhiên nhu sau: 


- Khi đáng ngôi ấy bắt đầu bién chuyển chưa kịp sang 
dáng ngôi mới, thì trí-tuệ thién- tué thứ 3 tháy rõ, biết rõ 
sự diệt cua dáng ngôi cũ ấy, nên hiện rõ trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngá của sác-ngói ἄν. 


Nhu váy, mói khi dáng ngói cü bát dáu bién chuyén 
chưa kịp sang đến dáng ngôi mới, thi trí-tué thién-tué 
thứ 3 sammasanafiana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác- 
ngôi ấy, nên hiện rõ trang-thái vó-thwong, trạng-thái 
khó, trang-thái vó-ngá của sác-ngói ấy. 


4- Oai-nghi nằm goi là sác-nám 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có /rí-tué 
thién-tué thứ 3 thay rõ, biét τὸ sự diét của sác-nàm đó là 
tw thê năm, dáng năm toàn thân năm tháng trên mặt 
phang một cách tự nhiên. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué thứ 3 thầy rõ, biét τὸ sự diét của sác-nàm đó là 
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tw thê năm, dáng năm toàn thân năm thăng trên mặt 
phang một cách tw nhiên như sau: 


- Khi dáng năm ấy bắt dâu bién chuyển chưa kịp sang 
dáng nằm mới, thì trí-tué thién- tué thứ 3 tháy rõ, biết rõ 
sự diệt của dáng nằm cü ấy, nên hiện τὸ trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trạng-thái vó-ngà của sác-nàm ἄν. 


Nhu vậy, mỗi khi dáng năm cũ bắt dáu bién chuyển 
chưa kịp sang đến dáng năm mới, thì trí-tué thién-tué 
thứ 3 sammasanafiana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
nằm ấy, nên hiện rõ trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vó-ngá của sác-nàm ấy. 


Phuong pháp diét ditthi, mana, nikanti 


Trong bó Visuddhimagga, phần sammasanañäna- 
katha giảng day phương pháp diệt ditthi, mana, nikanti: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, có tri-tué thiên- 
tué thứ 3 sammasanañana tháy rõ, biết τὸ sự điệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp, nên hiện τὸ trang-thái vó-thuong, 
trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp 
làm nên tång, hành-giả thực-hành phương pháp diệt ditthi 
(tà-kién), māna (ngã-mạn), nikanti (tham-ái) bằng nhiều 
cách như sau: 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi có trí- 
tué thién-tué thứ 3 sammasanañana chỉ thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp mà thôi, không 
thấy gi khác goi là ta, người, chúng-sinh,.... nên điệt 
được sattasañña: Tưởng lâm chüng-sinh, khi trí-tué 
thién-tué thứ 3 thây rõ, biết τὸ sự diệt của sác-pháp, của 
danh-pháp, không tưởng lầm chúng-sinh, nên tà-kién 
không phát sinh nghĩa là thoát ra khỏi tà-kién cháp-ngà 
(ditthi ugghatita). 
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- Và fri-tuệ thién-tué thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự điệt của 
sác-pháp,cua danh-pháp, khi thoát ra khỏi tà-kién cháp- 
ngã, nén ngá-man không phát sinh nghĩa là tách rời ra 
khói ngá-man (mano samugghatito). 

- Và fri-tuệ thién-tué thứ 3 tháy rõ, biết rõ sự diét của 
σᾶς-ρ]ιάρ, cua danh-pháp, khi tách rời ra khỏi ngà-man, 
nên tham-ái không phát sinh nghĩa là làm kiệt lực tham- 
di (nikanti pariyadinna). 

Phân biệt chưa diệt và đã diệt ditthi, mana, nikanti 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, khi có trí-tué 
thién-tué thứ 3 sammasanafiana đã phát sinh, dé nhận 
thức bit răng: Hành-giả diệt duoc ditthi, mana, nikanti 
hay chưa? Băng cách kiêm tra lại tâm của hành-giá nhu sau: 

- Nếu hành-giá còn chấp-thủ răng: 

“Aham vipassami, mama vipassand. ” 

Ta thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khó, trạng-thải vó-ngà của sdc-pháp, cua danh-pháp, 
hoặc trí-tué thién-tué ἂν là cua ta. 

Nhu váy, hành-giả chưa thoát ra khói tà-kién cháp-ngà. 

- Néu hành-già khi có trí-tué thién-tué thứ 3 samma- 
sanafana thầy rõ, biệt rõ, phần biệt rõ sự diét của sác- 
pháp, cua danh-pháp chi là săc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thi tri-tué thién-tué thứ 3 đã thoát ra khỏi ta-kién 
cháp-ngã rồi (dittisamugghatanam nama). 

- Nếu hành-giả còn chấp-thủ rằng: 

"Sutthu vipassami, manapam vipassami. ” 

Ta thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã cua sdc-pháp, cua danh-pháp 
thật là quy hóa quá! Hoặc ta thấy rõ, biết rõ trang-thái 
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vô-thường, trang-thái khổ, trạng-thải vó-ngá của sác- 
pháp, cua danh-pháp thát là dáng hài lòng quá! 


Nhu vậy, hành-giả chưa tách rời ra khói ngá-man. 


- Nếu hành-già khi có trí-tué thién-tué thứ 3 samma- 
sanafiána tháy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự diét của sắc- 
pháp, của danh-pháp chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thi trí-tué thién-tué thứ 3 đã tách rời ra khỏi ngã- 
mạn rôi (mãnasamugghäto nama). 

- Nếu hành-giá còn chấp-thủ răng: 


33 


"Vipassitum sakkomi. 
Ta có thể thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, trạng- 
thải-khó, trang-thái vó-ngà của sac-pháp, của danh-pháp. 


Nhu vậy, hành-giả chua làm kiệt lực duoc tham-di. 


- Nếu hành-giả khi có trí-tué thién-tué thứ 3 samma- 
sanañana tháy rõ, biết rõ, phân biệt rõ sự điệt của sác- 
pháp, của danh-pháp chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà 
thôi, thi gọi là /rí-tué thiền tuệ thứ 3 đã làm kiệt lực 
được tham-ái (nikantipariyadanam nama). 


Tư duy ngăn cán ditthi, mana, nikanti 


- Nếu tất cả mọi sác-pháp, danh-pháp là ta (ngã) thi 
chấp-thủ là ta (ngã) cũng nén, nhung sự-thật thát-tánh 
của sắc-pháp, của danh-pháp là pháp-vó-ngá, không 
phải là ngã, là ta. Cho nén, tất cả moi sác-pháp, danh- 
pháp déu có trang-thái vó-ngá, bói vi khóng theo quyén 
lực của ai, không chiêu theo y muốn của ai; CÓ trang- 
thái vô-thường, bởi vi sinh rồi diét, có rồi không, có 
trang-thái khó, bói vi sinh rói diét luón luón hành ha. 


Nhw váy, nên ditthi ugghatita: Thoát ra khỏi tà-kién 
cháp-ngá. 
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- Nếu tất cả mọi sác-pháp, danh-pháp là thường tôn 
lâu dài thì chấp-thủ là thường cũng nên, nhưng sự-thật 
thật-tánh cia sác-pháp, của danh-pháp là vô-thường, 
không phải là thường. Cho nên, tất cả mọi sắc-pháp, 
danh-pháp déu có trang-thái vó-thwong, bởi vi sinh rôi 
diét, có rói khóng; có trang-thái khó, bói vi sinh rói diét 
luôn luôn hành ha; có trạng-thái vó-ngà, bởi vì không 
theo quyền lực của ai, không chiéu theo y muốn của di. 


Như vậy, nên mano samugghatito tách rời ra khỏi 
ngĩ-mụn. 


- Nếu tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp là lạc thì cháp- 
thủ là lạc cũng nén, nhưng sự-thật thát-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp là khổ, không phải là lạc. Cho 
nên, tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp déu có trang-thái 
khó, bói vi sinh rói diét luón luón hành ha; có trang- 
thái vô-thường, bởi vi sinh rôi diệt, có rôi không, có 
trang-thái vô-ngã, bởi vì không theo quyên lực của ai, 
không chiêu theo ý muốn của ai. 


Như váy, nên nikantipariyadanam làm kiệt lực tham-ái. 


Cho nên, 3 trang-thái chung: Trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vó- ngà cua sắc-pháp, của 
danh-pháp, ngăn cản được tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
như sau: 

- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ thiên- tué thứ 3 sammasananana thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp 
thì thoát ra khói tà-kién chấp-ngã. 


Dé diét tán được tà-kiến thì chỉ có Nhập-lưu Thánh- 
dao-tu mà thôi. Cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu vinh 
viên không còn ta-kién nữa. 
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- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tri-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañana thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, biết 
τὸ trang-thái vô-thường của sác-pháp, của danh-pháp 
thi tách rời ra khỏi ngã-mạn. 


- Nếu khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ thiên- tué thứ 3 sammasananana thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc- -pháp, của danh-pháp, thường thấy rõ, 
biết rõ trang-thái khổ của sắc-pháp, của danh-pháp thì 
làm kiệt lực dược tham-ái. 


Dé diét tán được ngá-man và tham-ái thi chi có A-ra- 
hẳn Thánh-đạo-fuệ mà thói. Cho nên, bậc Thánh A-ra- 
hẳn dà diét tận được ngà-man, mọi tham-ái, moi phién- 
não, moi ác-pháp không còn dw sót nữa. 


Trí-tuệ thién-tu thứ 3 sammasanafiána được tóm 
lược như sau: 

* Tri-tué thién-tué thứ 3 sammasanañäna thấy rõ, biết 
τὸ sự diét của săc-pháp, của danh-pháp theo 11 loại là 
sắc-pháp, danh- -pháp quá-khứ, vi-lai, hién-tai, bên trong, 
bên ngoài, thô, vi-té, tháp hèn, cao quy, gân, xa đều có 
trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường, bởi 
vi sinh rói diệt, có rồi không. 

- Sác-pháp, danh-pháp có trang-thái khó, bởi vi sinh 
rồi diét luôn luôn hành hạ. 

- Săc- pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã, bởi vì không 
theo quyên lực của ai, không chiéu theo ý muốn của ai. 


* Tri-tué thién-tué thứ 3 sammasanañäna thấy rõ, biết 
τὸ răng: 
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- Sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp trong quả-khứ 
không sót lại sac-pháp, danh-pháp trong hiện-tại. 

- Sự diét của sắc-pháp, của danh-pháp trong hiện-tại, 
không sót lại sac-pháp, danh-pháp trong vi-lai. 

Sác-pháp, danh-pháp quả-khứ, hién-tai, vi-lai có liên 
quan với nhau do nhân-duyên. 


* Tri-tué thién-tué thứ 3 sammasanañäna thấy rõ, biết 
τὸ súc-pháp, danh-pháp cũ diệt liên danh pháp, sác- 
pháp mới sinh. 


Ví dụ: Oai-nghi ngôi là sắc-ngôi đó là tw thé ngói, 
dáng ngói bát dáu thay dói dáng ngói οὔ sang dáng 
ngôi mới, thi trí-tuệ thién- tué thứ 3 sammasanarana 
thấy rõ, biết rõ dáng ngôi cũ diệt mà dáng ngôi mới 
chưa hoàn thành. 


Đó là tính chát của trí-tué thiên-tuệ thứ 3 samma- 
sanañäna đang còn non yếu, nén chỉ có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sác-ngói cü diệt mà chua có khả năng thấy rõ, 
biết τὸ sự diét của những cử động của thân bién chuyển 
tuần tự sang sác-ngói mới, do thây rõ, biết τὸ sự diệt của 
sắc-ngôi cũ, nên trí-tuệ thién-tué thứ 3 tháy rõ, biết rõ 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của sác-ngói cũ ấy. 

Nhu vậy, dù trí-tué thứ 3 sammasanafana này chưa 
được chính thức goi là #í-fuệ thién-tué mà vẫn được 
ghép vào loại trí-tué thién-tué dâu tiên (thứ nhất) trong 
10 loại trí-tué thién-tué, cũng gọi là trí-tué thién-tué thứ 
3 trong 16 loại trí-tué thién-tué. 

* Tri-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanafñana cũng được ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ 5 goi là maggamagganana- 
dassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-dao tri-kién thanh-tịnh. 
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Nguyên nhân nào làm cho trí-tuệ thiền-tuệ không 
phát trién? 

Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-tué, sau khi trí- 
tué thién-tué thu: 3 sammasananana dà phát sinh, nhung 
chua có khả năng phát trién lén trí-tué thién-tué thứ 4 
uddayabbayanupassananana, v.v... là do 5 pháp indriya: 
5 pháp-chiü còn non yêu. 

Indriya: Pháp-chü có 5 pháp là: 

- Saddhindriya: Tín-pháp-chu. 

- Viriyindriya: Tán-pháp-chu. 

- Satindriya: Niém-pháp-chu. 

- Samadhindriya: Dinh-pháp-chu. 

- Pafifündriya: Tué-pháp-chu. 

Dé cho 5 pháp-chü: Tín-pháp-chü, tấn-pháp-chủ, 
niém-pháp-chu, dinh-pháp-chu, tuệ-pháp-chủ được tăng 
thêm nhiêu năng lực, hành-giả cân phải thực-hành 9 
pháp-hô-trợ ” cho 5 pháp-chủ. 

Pháp-hỗ-trợ 5 pháp-chủ có 5 pháp 

1- Trí-tué thién-tué thứ 3 thường thầy rõ, biết rõ sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-diét. 

2- Thường tinh-tán thấy rõ, biết ró sự diệt như vậy, 
một cách kiên tri. 

3- Thường tinh-tán thấy rõ, biết rõ sự diệt như váy, 
một cách liên tục không ngừng. 

4- Hành-giả nên có đây di 7 nơi thuận lợi và tránh xa 
7 nơi bát lợi 2. 

5- Thường tinh-tán hướng tâm đến dói-twong sắc- 
pháp, danh-pháp mà thôi. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañanakathä. 
2 Xem lại quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định, phần 7 nơi thuận lợi, ... 
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6- Thực-hành 7 prape uech (bojjhanga) thích ứng 
với môi trường hop”, dé trí-tué thién-tué thứ 3 tăng 
truóng tót. 

7- Thường tinh-tán thực-hành như váy, không màng 
đến thân và sinh mạng của mình. 

8- Thường tinh-tán liên tục không ngừng ché ngự tâm 
biếng nhác. 

9- Thường tinh-tán liên tục, không thodi chỉ nản lòng, 
chỉ quyết tâm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, để giải 
thoát khổ mà thôi. 

Hành-giả đã có trí-tué thién-tué thứ 3 sammasana- 
ñãna rồi, còn phải thực-hành đầy đủ thêm 9 pháp-hỗ-trợ 
cho 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tué-pháp-chü tăng thêm nhiều 
năng lực, dé làm nhân-duyên hỗ trợ cho trí-tuệ thiỀn-tuệ 
thứ 4 uddayabbayänupassanäñäna và các trí-tué thiên- 
tuệ bậc cao khác được phát triển tốt. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañana làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đê trí-tué thién-tué thứ 4 goi là 
wudayabbayanupassananana phát sinh tiép theo. 


4- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafiana 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-tué, có 
tri-tué thiên-tuệ thứ ba sammasanañana làm nên tảng, 
làm nhân-duyên đê phát sinh tri-tué thién-tué thứ 4: Tri- 


! Nếu khi có tám lười biếng phát sinh thì nên thực-hành 3 pháp-giác-chi: 
phán-tích-giác-chi, tinh-tán-giác-chi, hy-giác-chi, mà không nên thực- 
hành tinh-giác-chi, dinh-giác-chi, xá-giác-chi. 

Nếu khi có phóng-tám phát sinh thi nên thực-hành 3 pháp-giác-chi: tịnh- 
giác-chi, dinh-giác-chi, xá-giác-chi, mà không nén thuc-hành phân-tích- 
giác-chi, tinh-tán-giác-chi, hy-giác-chi. 
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tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diét cua σᾶς- 
pháp, cua danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh, do 
nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trang-thái chung: Trang- 
thái vồ-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana 
này phát sinh do nương nhờ trí-tué thứ nhất cho đến tri- 
tuệ thứ ba làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh cia môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Trí-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp do nhán-duyén-sinh. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ ba thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
môi sác-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt. 

- Trí-tué thién-tué thứ 4 là tổng hợp 3 loại trí-tué trên 
làm nên tảng, làm nhân-duyên, dé làm cho phát sinh trí- 
tuệ thién-tué thứ 4 gọi là udayabbayanupassanañana 
hoặc udayabbayañana: Tri-tué thién- tué tháy ró, biét ró 
sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, môi danh-pháp hiên- 
tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 
3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai. 


Udayabbayanupassanafiana gồm có 3 từ udaya, 
vaya, anupassanañana. 

- Udaya nghĩa là nibbattilakkhana: Trang-thái-sinh, 
do nhán-duyén-sinh. 

- vaya" nghĩa là viparinamalakkhana: Trạng-thải- 
bién-chát, trang-thái-diét do nhán-duyén-diét. 





' Vaya bién theo văn pham Pali trở thành baya, khi ghép với udaya thì trở 
thành udayabbaya + ñana = udayabbayafiüna. 
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- anupassanañana: Tri-tuệ thién-tué thường dõi theo 
thấy rõ, biết rõ. 


Udayabbayanupassanañana là trí-tuệ thién-tué thường 
đối theo thầy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sác- 
pháp, môi danh-pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do 
nhán-duyén-diét, nên hiện ró 3 trang-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana 
này mới chính thức gọi là trí-tuệ thiên-tuệ, bởi vì thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mói danh- 
pháp hiện-tại, do nhán-duyén-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 frang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trang-thái vó-ngá của sác-pháp, cua 
danh-pháp hiện-tại. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayánupassanáfiàna 
phát sinh nhw thê nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué thiển- 
tué thứ 4 udayabbayanupassananana phát sinh, thấy rõ, biết 
τὸ sự sinh, sự diét của môi sac-pháp, môi danh-pháp hiên- 
tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 
3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngá của sdc-pháp, cua danh-pháp hiện-tại. 

Giảng giải: 

- Sir sinh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại 
phát sinh do nhán-duyén-sinh. . 

- Sự diét của môi săc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại 
phát sinh do nhán-duyén-diét. 

Trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanaiiana 
có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của môi sác- 
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pháp, môi danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-sinh, do 
nhán-duyén-diét, nên phần chia 4 trường hợp như sau: 


- Sw sinh của sác-pháp là do nhán-duyén-sinh. 

- Sw diệt của sác-pháp là do nhán-duyén-diét. 

- Sw sinh cua danh-pháp là do nhán-duyén-sinh. 
- Sw diệt cua danh-pháp là do nhán-duyén-diét. 


1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh (samudaya): 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của sác-pháp là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

- Trang-thái-sinh của sắc-pháp (nibbattilakkhana). 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp 
hién-tai do nhán-duyén-sinh, nghĩa là trí-tuệ thión-tué 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quá sinh do thấy rõ, 
biết rõ nhán-duyén-sinh. 


2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp 
hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét (nirodha): 

- Sự diệt của sác-pháp là do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của sác-pháp là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sác-pháp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

- Trang-thái-diét của sắc-pháp (viparinamalakkhana). 
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Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafana 
này có khả năng thấy rõ, biết τὸ sự điệt của sắc-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ thién-tué 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quá điệt do thấy rõ, 
biết τὸ nhân-duyên-diệt. 


3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh (samudaya): 

- Sự sinh của danh-pháp là do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp là do sắc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trang-thái-sinh cua danh-pháp (nibbattilakkhana). 

Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
hién-tai do nhán-duyén-sinh, nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thấy rõ, biết rõ quá sinh do thây rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh. 


4- Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diét của danh-pháp 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt: 

- Sự diệt cua danh-pháp là do vó-minh diệt. 

- Sự diét cua danh-pháp là do tham-4i diệt. 

- Sự diệt cua danh-pháp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của danh-pháp là do sắc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trang-thái-diét cua danh-pháp (viparinamalakkhana). 

Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diét của danh-pháp 
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hién-tai do nhán-duyén-diét, nghĩa là trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 có khả năng thây rõ, biệt rõ quá diét do thây rõ, 
biệt rõ nhân-duyên-diệt. 
Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp theo sát-na 
Trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañana có 


khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của sác-pháp, 
của danh-pháp: 


- Sdc-pháp sinh theo sát-na-sinh. 

- Sác-pháp diét theo sát-na-diét. 

- Danh-pháp sinh theo sát-na-sinh. 

- Danh-pháp sinh theo sát-na-diét. 

* Sw sinh, su diét cüa danh-pháp 

Danh-pháp đó là tâm với tám-só có sw sinh, sự diệt 
vô cùng mau le. Như Đức-Phật day trong Chi-bó-kinh, 
phán Ekakanipata răng: 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai không thấy pháp nào có 
sự sinh, sự diét vô cùng mau le như tám. 

Trong Chú-giái Pali giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần büng dáu móng tay, tâm với tâm-sở 
(danh-pháp) sinh rôi diệt 1,000 tỷ lân.” 

Mỗi tám với tâm-sở có 3 sát-na là: 

1- Uppada khana: Sát-na-sinh. 

2- Thiti khana: Sát-na-tru. 

3- Bhanga khana: Sát-na-diét. 

* Sw sinh, sw diét cüa sác-pháp 

Sác-pháp dó là nipphannarüpa có 18 sác-pháp ird 
thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma)" né 





Chú-giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindüpamasuttavannana. 
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có sự sinh, sự diệt chậm hơn sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp so sánh với thói gian 3 sát-na sinh-tru-diét cua 
danh-pháp. 

Sác-pháp có 4 lakkhanarüpa là: 

1- Upacayarüpa: Sắc-pháp sinh. 

2- Santatirupa: Sac-pháp liên tục. 

3- Jaratarupa: Sác-pháp già-dặn. 

4- Aniccataripa: Sác-pháp diệt. 


Sắc-pháp có 4 trạng-thái: Sắc-pháp sinh, sắc-pháp 
liên tục, sác-pháp già-dặn, sác-pháp diệt, so sánh với 3 
sát-na: Sát-na-sinh, sát-na-tru, sát-na-diét của danh-pháp: 

- Sác-pháp-sinh của sác-pháp là tuong đương với 
sát-na-sinh cua danh-pháp. 

- Sác-pháp liên tuc và sác-pháp già-dán là tương 
duong với sát-na-tru của danh-pháp. 

- Sác-pháp diệt của sác-pháp là tương đương với sát- 
na-diét của danh-pháp. 


Sắc-pháp sinh và sác-pháp diét có thời gian 1 sát-na 
gióng nhu sát-na-sinh và sát-na-diét của danh-pháp. 


Nhung sác-pháp trụ (sác-pháp liên tuc và sác-pháp 
già-dặn) có thoi-gian tru lầu hơn sát-na-tru của danh- 
pháp, băng 49 sát-na-nhó của danh-pháp. 


Vị dụ: Nhàn-món ló-trinh-tám (cakkhudvaravithicitta) 
có dói-twong sắc hinh dạng rõ ràng gồm có đủ 17 sát- 
na-tâm, mỗi sát-na-tàm có 3 sát-na-nhó: Sát-na-sinh, 
sát-na-tru, sát-na-diét, nên 17 sát-na-tám góm có 51 sát- 
na nho. 





' 18 sắc- -pháp là 4 sắc tứ đại + 5 tịnh sắc + 7 hoặc 4 sắc dói-tuong + 2 sắc 
tính + 1 sắc-ý-căn + 1 sắc mạng chủ + 1 sắc vật-thực. 
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- Thời gian sinh-trụ-diệt của môi danh-pháp chỉ có 1 
sát-na sinh, 1 sát-na trụ, 1 sát-na diét mà thói. 

- Thời gian sinh-tru-diét của sác-pháp có 1 sát-na- 
sinh, 1 sát-na-diét gióng như danh-pháp. Nhung thòi- 
gian trụ (sắc-pháp liên tục và sác-pháp già-dặn) của 
sắc-pháp chậm hơn của đanh-pháp, tương đương với 49 
sát-na-nhó so sánh với sát-na-nhó của danh-pháp. 


Xem đô biéu nhàn-món lộ-trình-tâm có dói-tuong 
sac, hinh dạng τὸ ràng, dé có sự so sánh giữa sát-na- 
sinh, sát-na-tru, sát-na-diét của danh-pháp với sác-pháp. 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithicitta) 


Đối-tượng cũ Đối-tượng sắc hiện tại mới Dói-tuong cü 
kiép truóc kiép truóc 


thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ của tâm 





Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 

Nhán-món lộ-trình-tâm gồm có sô tâm sinh ròi điệt 
theo tuân tự liên tuc, có dói-twong sac rõ ràng. 

Bắt đầu từ Ahó-kiép-tám quá-khứ thứ nhất cho đến 
tiép-dói tượng-tâm thứ 17 là chàm dứt nhàn-món lộ- 
trinh-tám. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do đôi-tượng sắc rõ ràng 
tiép xúc với nhàn-tinh-sdc, theo nhán-món ló-trinh-tám 
sinh rói diệt tuân tự nhu sau: 

Bhavangacitta: Hó-kiép-tám viéttàt (bha) 

l- Atitabhavangacitta: Hó-kiép-tám quả-khứ vt (att) 
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2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cat đứt vt (da) 
4- Paficadvàáravajjanacitta: Ngũ-môn huóng-tám vt (pañ) 


5- Cakkhuvififianacitta: Nhãn-thức-tâm vt (cak) 
6- Sampaticchanacitta: Tiép-nhán-tám vt (sam) 
7- Santiranacitta: Suy-xét-tám vt (san) 
8- Votthabbanacitta: Xát-dinh-tám vt (vot) 
9- 15- Javanacitta: Tác-hành-tám vt (ja) 
16- 17- Tadálambana: Tiép-dói-twong-tám vt (ta) 
Bhavangacitta: Hó-kiép-tám vt (bha) 


(Xem phán giải thích trong phán trước trang 16) 
Sự sinh, sự diệt của ngü-uán 


Ngñũ-uân là sác-uán, tho-uán, tưởng-uán, hành-uán, 
thức-uân, mà sự sinh, sự điệt của mỗi uân có 5 trang- 
thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 


* Trị-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh cua 
sắc-uẩn hién-tai do 5 nhán-duyén-sinh nhu sau: 

- Sw sinh của sác-uán là do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của sác-uán là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sác-uán là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 

- Trang-thái-sinh của sác-uán. 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
sác-uán hién-tai do 5 nhán-duyén-diét như sau: 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vát-thuc diệt. 

- Trang-thái-diét của sác-uán. 


350 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẫn 


* Trị-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
tho-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh như sau: 

- Sw sinh cua tho-uán do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của tho-uán do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của tho-uán do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của tho-uán do xúc sinh. 

- Trang-thái-sinh của tho-uán. 


* Trị-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
tho-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét như sau: 

- Sự diệt của tho-uán do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của tho-uán do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của tho-uán do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của tho-uán do xúc diệt. 

- Trang-thái-diét của tho-uán. 


3-4- Sự sinh, sự diệt của twóng-uán, hành-uán 


* Tri-tué thién-tué thứ 4 tháy rõ, biết rõ sự sinh của 
tưởng-uẩn, hành-uán hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh 
giống tho-uán như sau: 

- Sw sinh cua tưởng-uẩn, hành-uán do vó-minh sinh. 

- Sw sinh cua tiróng-uán, hành-uán do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uán do nghiệp sinh. 

- Sw sinh cua tiróng-uán, hành-uán do xúc sinh. 

- Trang-thái-sinh của tuóng-uán, hành-uán. 


* Trị-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
twóng-uán, hành-uán hién-tai do 5 nhán-duyén-diét 
giống tho-uán như sau: 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uán do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của tiróng-uán, hành-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uán do nghiệp diệt. 
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- Sự diệt của tưởng-uân, hành-uán do xúc diệt. 
- Trang-thái-diét của twóng-uán, hành-uán. 


5- Sự sinh, sự diệt của thức-uân 


* Trị-tuệ thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự sinh cua 
thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh nhu sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do sắc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 


* Trí-tué thién-tué thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt nhu sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của thitc-uán do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do sác4pháp, danh-pháp diệt. 

- Trang-thái-diét của thức-uẩn. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana 
có khả năng {πᾶν rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi uán 
hiện-tại do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén-diét như vậy, 
nên hiện τὸ 3 trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của môi uán hiện-tại ấy. 


- Sác-uán thuộc về sắc-pháp. 
- Tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức-uẩn thuộc về 
danh-pháp. 


* Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, nên diệt được tà-kién loại 
ucchedaditthi: Doan-kién, và thấy rõ, biết rõ sự diét của 
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sắc-pháp, của danh-pháp Aién-tai do nhán-duyén-diét, 
nén diệt được tà-kién loại sassataditthi: Thwong-kién. 


* Trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanafana 
thấy rõ, biết τὸ sự sinh và sự diét của sác-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh và do nhân-duyên- 
diệt, nên diệt được tà-kién loại attaditthi: Ngã-kiễn thấy 
sai, chấp lâm nơi danh-pháp, noi sắc-pháp cho là ngã, 
là ία, là người, là người nam, là người nữ, là chúng- 
sinh, v.v... 


Sự sinh, sự diệt của tứ-oai-nghi 


Tit-oai-nghi là oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai- nghi- 
ngôi, oai-nghi năm là sắc-pháp phát sinh do tâm gọi là 
sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nàm như sau: 


- Sác-di là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thé đi, 
dáng đi một cách tự nhiên. 

- Sắc-đứng là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thé 
dimg, dáng đứng một cách tự nhiên. 

- Sác-ngói là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thể 
ngồi, dáng ngôi một cách tự nhiên. 


- Sắc-nằm là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư thé 
năm, dáng năm một cách tự nhiên. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassananana 
thấy ró, biết rõ sự sinh của sắc-đi, sắc-đứng, sác-ngói, 
sắc-nằm hiện-tại do 5 nhán-duyén-sinh. 

- Sự sinh của sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sắc-năm 

hiện-tại là do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của sác-di, sắc-đứng, sắc-ngồi, sác-nàm 

hién-tai là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nám 

hiện-tại là do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nàm 
hién-tai là do vát-thuc sinh. 

- Trang-thái-sinh của sác-di, sác-ditng, sác-ngói, 
sac-nam hiện-tại. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassanafiaina 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-đi, sắc-đứng, sác-ngói, 
sắc-nằm hiện-tại do 5 nhán-duyén-diét như sau: 


- Sự diệt của sác-di, sắc-đứng, sắc-ngồi, sác-nám 
hién-tai là do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của sác-di, sắc-đứng, sắc-ngồi, sắc-nằm 
hiện-tại là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, sác-nàám 
hién-tai là do nghiép diét. 

- Sự diệt của sác-di, sác-ditng, sác-ngói, sác-nàám 
hiện-tại là do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sác-di, sắc-đứng, sác-ngói, 
sác-nam hién-tqi. 


* Trí-tuệ thión-tué thứ 4 udayabbayanupassanafana 
có khá náng tháy TỐ, biết τὸ sự sinh, sự diệt của sác-di, 
sắc-đứng, sác-ngói, sắc-nằm hiện-tại do nhán-duyén- 
sinh, do nhán-duyén-diét như vậy, nên hiện τὸ 3 trang- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vó-ngà của môi sác-di, môi sac-dung, mói 
sdc-ngói, môi sắc-năm hiện-tại ấy. 


Trang-thái-chung sãmaññalakkhana 


Tất cá mọi sdc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi 
(sankhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma) trong tam-giới đều có sự sinh, sự điệt, đều 
có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp 
tam-giới. 
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1- Trang-thái vô-thường (aniccalakkhana) với ç nghĩa 
là tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp sinh rồi diệt 
(aniccam khayatthena), vì có rồi không (hutva abhavat- 
thena anicca). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) với ý nghĩa là 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thật là dáng kinh so, 
(dukkham bhayatthena), vì sinh rói diệt luôn luôn hành 
hạ (uppadavayapatipilanatthena dukkha). 

3- Trang-thái vó-ngá (anattalakkhana) vói y nghia là 
tất cả moi sác-pháp, moi danh-pháp déu là vó dung 
(anattà asárakatthena), vì không chiêu theo ý muốn của 
ai cả (avasavattanatthena anatta). 

Mỗi sắc-pháp nào, môi danh-pháp nào phát sinh do 
nhán-duyén nào sinh, rói danh-pháp ấy, sắc-pháp ấy 
cũng diệt do nhân-duyên ấy diệt. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanáfiana 


Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañäna 
có 2 loại: 

l- Taruna udayabbayanupassanañana là trí-tué-thién- 
tué thứ 4 còn non yếu. 

2- Balava udayabbayanupassanañana là trí-tué-thién- 
tué thứ 4 có nhiêu năng lực. 


1- Taruna udayabbayanupassanáafiana 


Taruna udayabbayánupassanàfüna là trí-tué thién- 
tué thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa có 10 pháp bán cua tri-tuệ thién-tué 
là phi-dao (amagga) phát sinh xen vào làm trở ngại trí- 
tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non 
yếu ấy không thé phát triển lén các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao được. 
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2- Balava udayabbayänupassanãñäana 


Balava udayabbayanupassanañana là trí-tué thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna có nhiều năng lực 
thoát khỏi vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bẩn của trí- 
tuệ thién-tué (vipassanupakkilesavimutta). 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-dao (majjhimapatipada), thwc-hành đúng theo 
chánh-dao (maggapatipadaà), thực-hành dung theo pháp- 
hành thién-tué làm cho các trí-tué thién-tué bác cao phát 
triển, dán đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng 
đắc 4 T. hánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


Giảng giải Taruna Udayabbayanupassanañana 


Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) có giới hanh trong sạch làm nên tảng, có định- 
tâm vững vàng, có sự tinh-tán không ngừng, đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi trí-tué thiền-tuệ thứ 
4 udayabbayanupassananana phát sinh, thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp, do 
nhán-duyén-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trang 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, trạng- 
thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp tam-giới. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, tuy trí-tué thién-tué thứ 4 _wudayabbayänupas- 
sanañana này đã phát sinh, nhưng vần còn non yêu, gọi 
là taruna udayabbayanupassanañana: Trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayánupassanüfüna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí-tué thién-tué phát 
sinh xen vào làm trở ngại trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy, không thé 
phát triển lên các trí-tuệ thiền-tuệ bậc cao hơn được. 
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Vipassanupakkilesa là thé nào? 


Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 
Vipassana + upakkilesa 


- Vipassanà đó là trí-fuệ thiền tuệ thứ 4 udayab- 
bayànupassanáfiana còn non yéu. 

- upakkilesa: Pháp bán đó là tà-kiến, ngá-man, 
tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu không thé 
phát triển lên trí-tué thiỀn-tuệ bậc cao được. 


Vipassanupakkilesa có 10 loại pháp bán của trí-tué 
thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
đó là obhasa, ñana, piti, passaddhi, sukha, adhimokkha, 
paggaha, upafthana, upekkha, nikanti. 


Trong 10 pháp này có 9 loai pháp bán kể tir obhãsa 
cho dén upekkha thuộc về thiện- pháp, không phải ác- 
pháp, chỉ là dói-tuong của ứà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
mà thôi. 

Còn nikanti không chi là dói-tuong của ứà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái, mà còn là phiên-não vô cùng vi-té khó 
biết được nữa. 


10 loại pháp bẩn của trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayanupassanañana còn non yếu ấy thật là lạ thường, 
chưa từng có từ trước đây đối với hành-giả ban đầu 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài 
lòng hoan hy dính mắc nơi pháp bán của trí-tué thiên- 
tuệ ấy, rồi thấy sai, chấp lầm noi pháp bẩn ấy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. Cho nén, các trí-tuệ thiền-tuệ bậc 
cao không phát triển được. 
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Vấn: Vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí-tué thiên- 
tuệ phát sinh đối với hành-giá thực-hành pháp-hành 
thién-tué khi nào? 

- Và không phát sinh đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 


Đáp: Vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí-tué thién- 
tué này phát sinh đôi với hành-giá ban đâu thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, có sự tinh-tán thuc-hành düng theo 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué, đến khi 
tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana phát 
sinh con non yéu. 

- Và vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí-tuệ thiên- 
tué không phát sinh đôi với 4 hang hành-giả sau: 

1- Bác Thánh-nhán đã từng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niét-ban rồi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ không 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là không đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp-hành thién- 
tué nữa. (ngưng không thực-hành pháp-hành thién-tué). 

4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ đúng 
ó giai doan ban dau, nhưng là hang hành-giảá không có 
sự tinh-tán nhiêu. 

Đối với 4 hạng hành-giả này, vipassanupakkilesa: 
Pháp bán cua tri-tuệ thién-tué, không phát sinh. 


Vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ 
Vipassanupakkilesa có 10 pháp bán của trí-tué thién-tué: 


l- Obhàsa: Ánh sáng phát sinh từ trí-tué thiên-tuệ. 
2- Nana: Tri-tuệ cua tri-tué thién-tué. 
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3- Piti: Hy đồng sinh với trí-tué thiên-tuệ. 

4- Passadhi: An-tinh dóng sinh với trí-tuệ thién-tué. 

5- Sukha: An-lac dóng sinh vói trí-tué thién-tué. 

6- Adhimokkha: Đức-tin phát sinh từ trí-tué thién-tué. 

7- Paggaha: Tinh-tán phát sinh từ trí-tué thién-tué. 

8- Upatthana: Niệm phát sinh từ trí-tué thién-tué. 

9- Upekkhà: Χά động sinh với trí-tué thién-tué. 

10- Nikanti: Tám ham muón phát sinh trong 9 pháp 

bán tit obhãsa cho đến upekkhä ở trên. 

Đó là 70 loại pháp bán của trí-tué thiên-tuệ "phát 
sinh đối với hành-giả ban đầu thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có sự tinh-tán nhiều, đến khi trí-tué thién-tué 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna phát sinh còn non yếu. 

- Hành-giá hiểu lầm, bi dính mắc trong pháp bán của 
tri-tuệ thién-tué ἂν, nén írí-tuệ thién-tué thứ 4 áy khóng 
thé phát triển lén trí-tuệ thién-tué bậc cao được, bởi vì 
hiểu sai chấp lầm noi pháp bán của trí-tuệ thién-tué ây, 
rồi cho là “Ta đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả!” 

Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng dính mắc 
trong pháp bán của tri-tuệ thién-tué ây. 


Giảng giải 10 pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ 

1- Obhasa: Vipassanobhasa: Ảnh sáng phát sinh từ 
trí-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-giá ban đầu thuc-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, dên khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh, đang còn non yếu, đồng thời ánh sáng này 
cũng phát sinh với trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Vipassanobhàsa: Ánh sáng phát sinh từ tri-tué thién- 
tué thật là la thường chưa từng thây trước đây bao gio, 





' Bộ Visuddhimagga, phần Vipassanupakkilesakatha. 
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nên hành-giá hiểu sai chấp lầm là "ánh sáng như thé này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta đã 
chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giá chấp lầm pháp ánh 
sáng ấy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
ánh sáng ấy không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quá. 

Vì vậy, hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sắc-pháp, 
danh-pháp góc mà trước đây trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanañana đã tháy rõ, biết τὸ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trang-thái-vó-ngá cua sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại áy. 

Bây giờ, hành-giá hài lòng hoan hy noi vipassano- 
bhàsa: Ánh sáng phát sinh từ trí-tué thién-tué thứ 4 ấy. 

Vipassanobhäsa: Ánh sáng phát sinh từ trí-tué thiên- 
tué thứ 4 ấy tỏa ra hẹp hoặc rộng nhu thé nào tuy theo 
năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ảnh sáng này tỏa ra trong căn phòng, trong chùa. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ánh sáng này tỏa rộng ra 1 do-tuán. 

- Ánh sáng này tóa róng ra 2, 3, 4, 5, ... do-tuán. 

- Ánh sáng này tóa róng ra tir mát đất lên đến các 
tầng trời duc-giói, dén các tầng trời sác-giói pham- 
thiên, cho đến táng trời vó-sác-giói pham-thién. 

Vipassanobhäsa: Ánh sáng phát sinh từ tri-tuệ thiên- 
tué thứ 4 ấy thường phát sinh đối với hành-giả trước kia 
đã từng thực-hành pháp-hành thién-dinh, đã chứng đắc 
các bậc thiên, tồi tiép theo thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanu- 
passanañana phát sinh còn non yếu, nên ánh sáng cũng 
phát sinh từ trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 
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Vipassanobhãsa: Ánh sáng phát sinh từ trí-tué thiên- 
tuệ thứ 4 άν gọi là vipassanupakkilesa, bởi vì không chỉ 
làm trở ngại trí-tué thién- tué thứ 4 udayabbayafiana còn 
non yéu khóng thé phát trién lén các trí-tué thién-tué bác 
cao, mà còn làm dói-tuong của tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến chấp thủ nữa. 

Tuy nhiên, trường hợp ánh sáng phát sinh từ trí-tué 
toàn-gidc (sabbaüfiutafíana) cua Đức-Phật Gotama có 
khả năng chiếu sáng thấu suốt 10.000 thé giới chüng- 
sinh, thì không phải là vipassanupakkilesa. 


2- Ñana: Vipassananana: Trr-tué thién-tué 

Đối với hành-giå ban đầu thuc-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, đên khi /rí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh còn non yêu. Trí-tuệ thién-tué thứ 4 này 
đang thấy TỐ, biết rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi 
sác-pháp, mỗi danh-pháp, thì frí-tué đặc biệt vô cùng 
sắc bén, thấu suốt các pháp phát sinh chưa từng có từ 
trước đây như thé này bao giờ. 

Vi vậy, hành-giá hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đặc Thánh-dao, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp lầm rrí-tué 
ἂν không phải là Thánh-đgo cho là Thánh-dao, trí-tué 
ἂν không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sắc-pháp, 
danh-pháp góc, ... 

Bây gió, hành-giá hài lòng hoan hy nơi trí-tué đặc 
biét này 

3- Pīti: Vipassanàpiti: Hy đồng sinh với tri-tuệ thién-tué 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, dên khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
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ñana phát sinh đang còn non yếu, đồng thói Ay tüm-só 
(piti) dóng sinh với trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 
Piti có 5 loai: 
l- Khuddakàpiti: Hy chút ít, cảm giác nói da gà. 
2- Khanikapiti: Hy mỗi sát-na, cám nhận như tia chóp. 
3- Okkantikapiti: Hy có trang-thái rung người qua lai, 
như ngôi trên thuyên có sóng nhấp nhó. 
4- Ubbegapiti: Hy có trang-thái làm cho thân tám nhe 
như bay bóng lên. 
5- Pharanápiti: Hy có trang-thái tỏa khắp toàn thân, 
tám an-lac trong thoi gian láu. 


Pharanàpiti: Hy có trang-thái tỏa khắp toàn thân, 
tám an-lac trong thời gian lâu động sinh với trí- tuệ 
thién-tué thứ 4 udayabbayanupassandfiana con non yéu, 
nén hành-giả cảm giác pháp hy có trang-thái tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lac trong thời gian lâu chưa từng có từ 
trước đáy như thê này bao gio. 

Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đặc Thánh-dao, Thánh-quả rồi! ”... 

. Do hiểu sai như vậy, nén hành-giả chấp làm pháp hy 
áy không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
hy ἄν không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sác-pháp, 
danh-pháp góc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp hy ấy. 

4- Passaddhi: Vipassanapassaddhi: An-tinh dóng 
sinh với tri-tué thién-tué. 

Đối với hành-già ban đầu thuc-hành pháp-hành-thiền 
tuệ, dén khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
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ñana phái sinh đang còn non yếu, đồng thời có an-tịnh tám- 
sở đồng sinh với tri-tuệ thién-tué thứ 4 còn non yếu ἄγ. 

Khi hành-giả ấy thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, ban 
đêm hoặc ban ngày, cảm giác thán và tám an-tinh, không 
có những điêu như: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng nê khó chịu. 

- Tay chán không cứng nhac. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khô thân, khô tâm. 

- Không có sự giả dói. 

Mà chỉ có cảm giác thán và tám an-tinh như: 

- Thân tâm thanh-tịnh an lành. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tám nhu nhuyén. 

- Thán tám uyén chuyén. 

- Thán tám trong sáng. 

- Sự chán thật ngay tháng. 

Hành-giả cám giác thán tám an-tinh chưa từng có từ 
trước đáy như thé này bao giờ. 

.Vi vậy, hành-giả hiểu sai, chấp làm là "Ta đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rôi!” ... 

, Do hiểu sai nhu vậy, nên hành-giả chấp làm pháp an-tinh 
ἄν, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
an-tinh ἂν không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quá. 

Cho nên hành-giả bỏ dói-twong thiên-tuệ sác-pháp, 
danh-pháp góc... 

Bây giờ, hành-giá hài lòng hoan hy nơi sác-thán tâm 
an-tinh áy. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 363 





5- Sukha: Vipassanüsukha: An-lạc đông sinh với tri- 
tué thién-tué. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh dang còn non yêu, dóng thói thọ lac 
tám-só dóng sinh vói trí-tué thién-tué tlut 4 cón non yéu áy. 


Pháp an-lạc vô cùng vi-té phát sinh làm cho toàn thân 
và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn tả được. Pháp an-lạc 
lạ thường chưa từng có từ trước đây như thế này bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đắc Thánh-dao, Thánh-quả rói!" ... 

Do hiểu sai như váy, nén hành-giả chấp làm tho lac 
ấy, không phải là Thánh-dao cho là Thánh-dao; thọ 
lạc ấy không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quá. 

Cho nén hành-giả bỏ dói-twong thiên-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp gốc... 


Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy noi {Πρ lạc ấy. 


6- Adhimokkha: Saddha, vipassanasaddha: Đưức-tin 
đồng sinh với trí-tuệ thién-tué. 

Đối với hành-giá ban đầu thuc-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, dén khi Øøí-fuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanu- 
passanañana phát sinh đang còn non yêu, đông thời 
ditc-tin tâm-sở đồng sinh với tri-tuệ thién-tué thứ 4 còn 
non yếu ây. 

Adhimokkha trở nên vipassanupakkilesa là sự trong 
sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô cùng trong sạch và 
nhiêu năng lực. Tám với tám-só trong sáng có đức-tin 
trong sạch hoàn toàn như vậy, nên hành-giả nghĩ răng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, đê họ có dwc-tin trong sach như ta.” 
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"Ta có được ditc-tin hoàn toan trong sạch nơi Tam- 
báo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo nhw 
thể này là nhờ vị Ti háy chỉ dạy pháp-hành thién-tué cho 
ta. Án đức Tháy thật vô cùng lớn lao quá đổi với ta.” 

Nghĩ chuyện này sang chuyện khác, hành-giả hài lòng 
hoan hỷ trong những chuyện phước-thiện ấy với đức-tin 
hoàn toàn trong sạch của mình. 

Thấy đức-fin hoàn toàn trong sạch như vậy, nên 
hành-già nghĩ rằng: “Ðức-fin hoàn toàn trong sach như 
thé này chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “Ta đã chứng 
đắc Thánh-dao, Thánh-quả rôi!” ... 

Do hiểu sai như vậy, nén hành-giả chấp lầm noi ditc- 
tin ấy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
ẩức-tin ấy không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nén hành-giả bỏ dói-twong thién-tué sắc-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy nơi đ/c-fin ấy. 

Thật ra, dwc-tin hoàn toàn trong sach là diéu tót, dà 
ditc-tin động sinh với trí-tué thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
vẫn là đức-tin trong sạch thanh-tịnh mà người thường 
không dé có được, nhưng dirc-tin ấy trở thành vipassanu- 
pakkilesa, bởi vì tâm hài lòng hoan hy trong đức-tin ἦγ, mà 
sao làng phận sự thuc-hành pháp-hành thién-tué, làm cho 
trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayánupassanáfiána còn 
non yếu không phát triển lên các trí-tué thiền-tuệ bậc cao. 

7- Ρασσᾶ]ια: Vipassanäviriya: Tinh-tán động sinh với 
trí-tuệ thiên-tuệ. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, dén khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
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ñana phát sinh, đang còn non yếu đồng thời tinh-tán. tâm- 
sở động sinh với trí-tué thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Tâm tinh-tán không hăng hái quá cũng không chênh 
mảng quá, tinh-tàn đêu đặn không ngừng thuc-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên 
hành-giá nghĩ răng: 

“Từ trước dây, dù có vị T hién- -sw thường động viên 
khuyến khích ta. có găng tinh-tán thực-hành pháp-hành 
thién- tuệ, mà ván cám thấy khó khăn, mệt nhọc, không 
thể có gắng tinh-tán nổi. Nhưng bây gio, ta có tâm tinh- 
tán đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành phdp-hanh 
thién-tué, thì thật là lạ thường chưa từng có từ trước đáy 
bao gio. " 

Vi vậy, hành-giá hiểu sai, chấp làm là "Ta đã chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rói! ”... 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp tinh- 
tán ay, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp 
tinh-tán ἂν không phải là Thánh-quá cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đối-tượng thién-tué sác-pháp, 
danh-pháp góc... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy noi pháp tinh-tán ấy. 


8- Upafthãna: Sati: Niệm động sinh với trí-tuệ 
thién-tué. 


Đối với hành-già ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi trí-tué thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh đang còn non yếu, đồng thời niệm tám- 
sở đồng sinh với trí-tuệ thién-tué thứ 4 còn non yếu ấy. 


Nếu sati là sammasati: Chánh-niém thì đó là niêm- 
thân, niém-tho, niém-tám, niệm pháp mà thôi, gọi là 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. 
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Upatthana: Sati là vipassanupakkilesa là niệm tám-só 
đồng sinh với trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayánu- 
passanañana có khả năng đặc biệt niệm ghi nhớ vững 
chắc các đối-tượng, không bi lay động. 

Nếu hành-giả niệm đến đối-tượng nào thì dói-tuong 
ἂν hiện rõ trong tâm ngay. Ví nhu hành-giá có nhãn 
thông, muốn nhìn thấy cõi chúng-sinh πὰο dù gần dù xa 
thì cõi chúng-sinh ây hiện τὸ trong tâm ngay nhu thé ấy. 
Niệm là Upatthàna phát sinh đến với hành-giả nhu váy. 

Đó là niệm chưa từng có từ trước đây như thé này 
bao gió. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm là “7ø đã chứng 
đắc Thánh-dao, Thánh-quả rôi!” ... 

Do hiểu sai nhu vậy, nén hành-giả chấp làm pháp 
upafthäna: Sati ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-dao, pháp upatthàna: Sati ấy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nén hành-giả bỏ dói-twong thiên-tuệ sác-pháp, 
danh-pháp gốc... 

Bây giờ, hành-giả hải lòng hoan hy nơi pháp 
upatthäna: Sati ấy. 

9- Upekkha: Vipassanupekkha νὰ avajjanupekkha: 

- Vipassanupekkhä: Χά là tâm trung-dung trong tất cả 
moi pháp-hiru-vi. 

- Avajjanupekkhà: Xá là tâm trung-dung khi phát sinh 
trong y món. 

Upekkhü này phát sinh đối với hành-giả ban đầu 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi trí-tué thién-tué thứ 
4 udayabbayanupassananana phát sinh đang còn non 
yếu, đồng thời upekkhà phát sinh với trí-tuệ thién-tué 
thứ 4 còn non yếu ấy. 
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Khi hành-giả hướng tâm đến bát cứ đối-tượng nào thì 
tâm có upekkhä đặc biệt nhiều năng lực này phát sinh, 
không hài lòng cũng không nhàm chán các dói-tuong ấy, 
giống như hành-giả không có phiên-não, tâm hành-giả 
không hé rung động đối với tất cả các dói-tuong. 

Đó là tám upekkha nhiều năng lực vững chắc, dù có 
đối-tượng như thé nào tiếp xúc, tâm vẫn không lay động, 
tâm có upekkhà đặt trung-dung trong mọi dói-tuong. 
Cho nên hành-giả cảm thấy quá lạ thường chưa từng có 
bao giờ. Vì vậy, hành-giả hiểu sai chấp lầm là “Ta là 
bác Thánh A-ra-hán rói! Bởi vi tâm upekkhà của ta đặt 
trung-dung trong moi đối-tượng, không còn tham muốn 
hoặc nhàm chán nữa. 

Sự diệt phiên-não, chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả, 
Niét-bàn là như vậy!” 

Đó là do tà-kién nương nhờ upekkha ấy. 


- Tiếp theo nghĩ sai răng: “7a là người có đây đủ các 
pháp-hanh ba-la-mát, nên thực-hành không lâu thì 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niét-bàn, diệt 
moi phiên-não dé dàng như vậy, không có ai như ta.” 


Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhä ấy. 


- Tiệp theo nghĩ sai rằng: “Ta được an nhiên tự tại 
rồi. Đối với tất cả mọi dói-tuong, ta không còn tham 
muốn, cũng không nhàm chán nữa. Đối với mọi người, 
ta không còn thương, không còn ghét, không còn vui, 
không còn buôn, không còn lo lắng khó tâm như mọi 
người nữa. Xin cho tôi luôn luôn được như vậy. ” 


Đó là do tham-di nương nhờ upekkha ấy. 


- Thật ra, tám upekkha này là vipassanupakkilesa thuộc 
về thiện-pháp, không phải ác-pháp, nhưng hành-giả hiệu 
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sai, chap lâm upekkha này nên làm nơi nương nhờ của 
tà-kién, ngã-mạn, tham-di phát sinh. 


10- Nikamti: Vipassananikanti: Tâm ham muốn phát 
sinh từ tri-tué thién-tué. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, đến khi tri-tuẹê thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh dang còn non yéu, dóng thói tâm ham 
muón phát sinh từ tri-tué thién- tué thứ 4 còn non yéu dy. 


Nikanti: Tám ham muón này vó cüng vi-té, có trang- 
thái ham thích phát sinh đến với hành-giả, làm cho hành- 
giả ham mé trong các pháp vipassanupakkilesa từ 
obhasa, ñana, piti, passaddhi, sukha, adhimokkha, 
paggaha, upatthana, upekkha. 


Nikanti: Tâm ham muốn vô cùng vi-té, có trang-thái 
ham thích trong các pháp vipassanupakkilesa, mà khóng 
dé có ai biết được rằng: Tám ham muốn này là kilesa: 
Phiên-não (tham-ái). 

Cũng như các pháp vipassanupakkilesa như obhasa, 
ñana, v.v... khác, nikanti: Tâm ham muốn tha thiết trong 
các pháp từ obhása cho đến upekkha thật là lạ thường 
chưa từng có từ trước đây như thế này bao giờ, nên 
hành-giả hiểu sai chấp lầm là "ta đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm pháp 
nikanti ấy, không phải là Thánh-đạo cho là Thánh- 
đạo, pháp nikanti ấy không phải là Thánh-quá cho là 
Thánh-quá. 

Vi váy, hành-giả bó dói-twong thién-tué sắc-pháp, 
danh-pháp gốc mà trước đây trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanäfñäna đã thấy rõ, biết τὸ sự sinh, 
sự diét của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp, nên hiện rõ 3 
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trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại. 


Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hy nơi nikanti: Tâm 
ham muốn phát sinh từ 9 pháp phiên-não từ obhãsa cho 
đến upekkhä. 


* Tích Ngài Truóng-lào Mahanagatthera 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahānāgatthera” được tóm 
lược nhu sau: 


Ngài Trưởng-lão Mahanagafthera trú tại Uecavalika, 
là vị Thây của Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera ở tại Talangara, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tw tué 
phán tích, các phép thán-thóng. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera suy xét răng: 

“Kinnu kho amhakan acariyassa Uccavalikavasimaha- 
nãgaftherassa samanabhavakiccam matthakam pattam, no. ” 

“Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của Ngài 
Trưởng-lão Mahanagatthera tru tại Uccavalika, vị Thay 
của chúng ta đã hoàn thành hay chua? ” 

“Với tám thán-thóng, Ngài Trưởng-lão thấy rõ, biết 
rõ Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera ván còn là hạng 
phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh-nhán. Nếu ta không 
đến thức tỉnh Ngài Trưởng-lãoMahanagatthera thì Ngài 
sẽ vân con là hang phàm-nhán dên khi chết. ” 

Sau khi suy xét như vậy, dùng phép thán thông bay 
lên hư không, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera đền 





' Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesakatha. 


470 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





hầu dành lễ Ngài Trưởng-lão Mahäãnägatthera, tồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera đến không 
phải lúc, Ngài Trưởng-lão Mahānāgatthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến gặp thầy 
trong lúc này vậy con? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch rằng: 

- Kính bạch Thây, con đến để hỏi những câu hỏi, kính 
xin Thây giải đáp. 

- Này Dhammadinna! Con hãy hỏi những câu hỏi ấy, 
nếu biết thì Tháy giải đáp cho con rà. 


Được có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnaf- 
thera bạch hỏi hăng ngàn câu hỏi, câu hỏi nào Ngài 
Trưởng-lão Mahanagafihera đều giải đáp rành rë đúng 
dàn hợp với giáo pháp của Đức-Phật. Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera tán dương ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahanagatthera, Π8ρ theo Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Tháy, Tháy đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cùng với tứ tué phán tích từ khi nào vậy? Bạch Thay. 

Ngài Trưởng-lão Mahãnägatthera cho biết rằng: 

“Ito satthivassakale, avuso. ” 

- Này Dhammadinna! Ti háy đã trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cách dây 60 năm qua rồi. 

- Kính bạch Tháy, xin Tháy hóa phép thần thông? 

- Này Dhammadinna! Điều ấy không khó đổi với Tháy. 

- Kính bạch Thây, xin Thầy hóa ra một con voi. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera yêu cầu 
như vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera liên hóa ra 
một con bạch tượng to lớn. 
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Ngài Truóng-lào Dhammadinnatthera yêu cầu Ngài 
Trưởng-lão Mahanagatthera sai khiên cho con bach 
fượng dựng 2 lỗ tai, dựng thăng đuôi, dở vòi chạy đên. 

Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera sai khiến con bach 
tượng làm như vậy. 


Khi nhìn con bạch tượng chạy nhảo đến như gây tai 
hoa thì Ngqi Trưởng-lão Mahanasatthera đứng dậy đê 
chạy thoát thân. 

“Ngay khi áy, Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
năm chéo y của Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera, tôi 
bạch răng: 

"Bhante, khinasavassa sarajjam nama hoti. ” 

- Kính bạch T háy, goi là bậc Thánh A-ra-hán có còn sợ 
hãi nữa không?” 

Ngay khi Ay, Ngài Trưởng-lão Mahãnäãgatthera mới 
biệt mình còn là phàm-nhàn, nên xin Neai Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera răng: 

"Avassayo me avuso Dhammadinna hohi. ” 


- Này Dhammadinna! Xin con làm nơi nương nhờ của 
Thay! Rôi Ngài Trưởng-lão ngôi chóm hôm dưới chân. 
(padamule ukkutikam nisidi). 

Ngài Truóng-lào Dhammadinnatthera bach ráng: 


- Kính bạch Tháy, con đã đến đây, chỉ làm nơi nương 
nhờ cua Thây mà thói. Kính xin Tháy không nén bận tám. 

Bạch với Thầy như vậy, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera hướng dân dói-tuong thiên-tuệ cho Thây. 

Sau khi hoc đối-tượng thiển-tuệ ấy xong, Ngài 
Trưởng-lão Mahanagathera bát đầu thuc-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, sử dụng oai-nghi di gọi là sác-di đên 
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bước thứ ba, (tatiye padavare), liền chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ 
Niét-bàn, diệt tán mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn 
dw sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ấy. 


Thật ra, 5 bác thién sác-giói thién-tám, 4 bác thién 
vô- săc-giói thién-tám chi có khả năng diệt bằng cách 
chế- -ngw, đè nén phiên-não (vikkhambhanappahana) mà 
thôi, nếu khi có cơ hội thi phién-nào phát sinh trở lại; chỉ 
có 4 Thánh-đạo-fuệ mới có khả năng diét tận được 
(samucchedappahàüna) moi phién-náo mà thôi. Phiền- 
não nào đã bị diệt tận được rồi, bát cứ cơ hội nào, phiền- 
não ấy cũng không bao giờ phát sinh lên được nữa. 


Trường hợp Ngài Trưởng lão Mahanagatthera từ 
trước đây vón đã chứng đắc bậc thiển sắc-giới thiện- 
tâm, bác thiên vó-sác-giói thién-tám, nén chỉ có khả 
năng diét bằng cách chế-ngự, đè nén phiên-não (vikkham- 
bhanappahàna) mà thôi, cho nên suốt 60 năm, phién-nào 
nào cũng không phát sinh. Vì vậy, Ngải Trưởng-lão 
Mahànágatthera tưởng lầm là "ta đã trở thành bác 
Thánh A-ra-hán ". 


Pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ có 10 loại 


Tóm lai, muoi logi pháp bán của tri-tuệ thién-tué thứ 
4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu như sau: 

- Chín loại pháp bẩn của trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanañana còn non yếu kê từ obhãsa 
cho đến upekkha thuộc vë thiện-pháp, không phải là ác- 
pháp, chi /à đối-tượng của tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái 
mà thôi. 


- Nikanti không chi là đối-tượng của phiền-não tà- 
kiến, ngá-man, tham-ái mà còn là phién-náo nữa. 
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Tà-kién, ngã-mạn, tham-ái chấp thú trong 10 loại 
pháp bán cua tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana còn non yêu nhu thé nào? 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đên khi /rr-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana phát sinh đang còn non yêu, nên thường phát sinh 
vipassanupakkilesa góm có 10 loại pháp bán cua trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 áy. 

Mười loại pháp bán của trí-tu& thiền-tuệ ấy không 
những làm trở ngại cho tri-tué thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayanupassananana còn non yếu không thê phát triên 
lên trí-tuệ thiên-tuệ bậc cao được, mà còn làm đôi-tượng 
của tà-kién, ngá-mạn, tham-ái dinh mắc trong 10 loại 
pháp bân của trí-tuệ thiên-tuệ ây nữa. 

Bộ Visuddhimagga, trong phần Vipassanupakkilesa- 
kathã giảng giải vé sự dính mặc nhu sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sáng phát sinh từ trí-tué thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana con non yếu ἂν răng: 

“Mama obhaso uppanno. ” 

Ánh sáng đã phát sinh đến với ta rồi! 

Nếu hành-giả chấp thủ nhu váy, thi gọi là đi/fhigaha: 
Cháp thu do năng lực của tà-kién. 

“Μαπᾶρο vata obhaso uppanno. " 

Ảnh sáng đã phát sinh đối với ta, xinh đẹp lạ thường 
thật đáng hai lòng hoan hy quá! 

Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là managaha: 
Cháp thủ do năng lực của ngá-man. 

"Obhàsam assadayato. ” 


Hành-giả vô cùng hài lòng hoan hy nơi ánh sáng ấy. 


374 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΤΟΕ 





Nếu hành-giả chấp thủ như vậy, thì gọi là /anhãgãha: 
Chấp thủ do năng lực của tham-ái. 

Chín pháp bẩn của tri-tuệ thién- tué thứ 4 udayab- 
bayänupassanafana còn non yếu còn lại cũng tương tự 
nhu obhasa, mỗi vipassanupakkilesa có tà-kién, ngá- 
man, tham-ái chấp thủ như vậy, nén 10 loại pháp bán 
của trí-tuệ thiền-tuệ ấy gồm có 30 loại pháp bán của tri- 
tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñãna còn non 
yếu ấy. 

* Không nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ 


Hành-giả ban đầu thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
chua có đủ kinh nghiệm, đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanäfñäna phát sinh còn non yếu, nên 
thường phát sinh vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của tri- 
tué thién-tué có 10 pháp là obhasa, ñana, piti, passaddhi, 
sukha, adhimokkha, paggaha, upatthàna, upekkha, 
nikanti thật la thường mà hành-giá chua từng có từ trước 
đây nhu thé này bao giờ. 

Hon nữa, hành-giả là người ban đầu phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ thứ 4 còn non yếu, tâm không biết nhận thức 
như thé nào là magga: Chánh-đạo, như thé nào là 
amagga: Phi-dao, nên chấp thủ trong vipassanupak- 
kilesa: 10 pháp bán của tri-tuệ thién-tué áy, do năng lực 
của tham-ái, ngá-man, tà-kiến chấp thủ rằng: 

“Etam mama, eso ham 'asmi, eso me atta." 

- Pháp bán cua trí-tué thién-tué ấy là cua ta (etam 
mama) chấp thủ do năng lực của tám tham-ái. 

- Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy là ta (eso' 
ham 'asmi) chấp thủ do năng lực của tâm ngá-man. 

- Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy là tự ngã cua ta 
(eso me attá) chấp thủ do năng lực của tám tà-kiễn. 
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Mười pháp bán của trí-tuệ thiền-tuệ / 4 còn non yếu 
ấy bị chấp. thủ do năng lực của fham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến, nên gồm có 30 pháp bán của trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 
còn non yêu åy. 

Thật ra, trong 10 loại pháp bån của trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayanupassanáfiàna còn non yếu ấy, có 9 
pháp bán của tri-tuệ thién-tué thứ 4 ấy kế từ obhãsa, 
ñana, piti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upafthäna, upekkhà thuộc về thiện-pháp, không phải là 
ác-pháp, bởi vì 9 pháp bán của trí-tué thiên-tuệ thứ 4 
còn non yếu ấy phát sinh do hành-giả đã thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo phần 
đầu, đạt đến tri-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñana tuy còn non yếu, nhưng không phải là điều dé được. 

Như vậy, 9 pháp bán của trí-tué thiền-tuệ ấy vốn là 
thiện-pháp, không phải ác-pháp. 

Sở di 9 pháp à áy goi là vipassanupakkilesa: Pháp bán 
của tri-tuệ thién-tué là vi tham-ái, ngá-man, tà-kién 
nương nhờ noi 9 pháp ấy làm cho 9 pháp ấy trở thành 
pháp bán của trí-tué thién- tuệ thứ 4 udayabbayanu- 
passanáfiána còn non yếu ấy. 


Còn nikanti là phién-nào vô cùng vi-té thật khó biết. 

* Nhận thức được pháp bán của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu sắc biết 
nhận thức đúng dán thây rõ, biét rõ được răng: 

- 10 pháp bán của tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbyanu- 
passanañana ἄν, đó là amagga: Phi-dao không dân dên 
chứng dac 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

- Còn dói-twong thién-tué sác-pháp, danh-pháp mà 
tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayanupassananana đã 
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thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, đã thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái- 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, đó chính 
là chánh-dao (magga) dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, diệt tán được moi tà-kién, mọi tham-ái, moi 
ngà-man, tró thành bác Thánh A-ra-hán. 


Khi ấy, 9 pháp bẩn của tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayab- 
bayanupassananana không còn bán nữa, bởi vì tham-ái, 
ngã-mạn, íà-kién không còn nương nhờ noi 9 pháp 
vipassanupakkilesa ày nữa. Cho nén, 9 loại pháp áy trở 
lại thuán tuy thiện-pháp mà thói. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt biết nhận thức đúng đắn 
(πᾶν τὸ, biệt rõ răng: 

"Netam mama, neso ham 'asmi, na meso attà." 

- Pháp bán của tri-tuệ thién-tué ấy không phải là của 
ta (netam mama), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm tham-ái. 

- Pháp bẩn của tri-tuệ thién-tué ấy không phải là ta 
(neso ham asmi), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm ngá-mqgn. 

- Pháp bán của trí-tué thién-tué ấy không phải là tự 
ngã cua ta (na meso atta), không còn châp thủ do năng 
lực của tám tà-kiên. 

Ví du: Ñãna: Vipassanañana là vipassanupakkilesa 
như sau: 

- Nàna: Trí-tué thién-tué ấy không phải là của ta 
(netam mama), không còn chap thủ do năng lực của tám 
tham-ái. 
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- Νάπα: Trí-tué thién-tué ấy không phải là ta 
(neso ham 'asmi), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm nsa-man. 

- Nàna: Trí-tué thiên-tuệ ấy không phải là tự ngã của 
ta (na meso atta), không còn châp thủ do năng lực của 
tâm tà-kiên. 

Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt biết nhận 
thức đúng dàn thây rõ, biệt rõ 9 vipassanupakkilesa còn 
lại tương tự như ñana vậy. 


Khi â ây, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suót, 
sâu sắc thấu suốt, biết nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 


- Mười pháp vipassanupakkilesa là amagga: Phi-dao 
không phải là pháp-hành dân đến chứng ngô chán-lj tứ 
Thánh-dé, không phái là pháp-hành dán đến chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niét-bàn. 


- Và dói-twong thién-tué sác-pháp, danh-pháp hiện- 
tại mà trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana đã tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sác- 
pháp, môi danh-pháp hiện-tại; đã thấy rõ, biết rõ 3 
trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, cua danh-pháp 
hiện-tại. Đó chính là magga: Chánh-dao đúng là pháp- 
hành trung-đạo, pháp-hành thién-tué là pháp-hành dán 
đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé, là pháp-hành dán 
đến chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, 
diét tận được moi phiên-não, moi tham-di, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


Sau khi biết nhận thức đúng đắn thấy τὸ, biết rõ nhu 
vậy, hành-giá từ bó amagga: Phi-dao thuc-hành theo 
magga: Chánh-đạo đó là thực-hành theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ như trước, 
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đến khi trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñana phát sinh trở lại có nhiễu năng luc, thấy rõ, biết ró 
sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, môi danh-pháp hiên- 
tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäañäna có 
năng lực phát sinh, chính thức đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 5 σοὶ là maggamaggafianadassanavisuddhi: 
Chánh-dao phi-dao tri-kién thanh-tịnh là pháp-thanh- 
tịnh thứ 3 trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggamagga- 
ñãnadassanavisuddhi: Chánh-dao phi-đạo tri-kién thanh- 
tinh, thi xem nhu hành-giá biết rõ được 3 sự thát chân- 
lý với tri-tuệ trong tam-giới (lokiyafiana) như sau: 

- Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chán-ly khó-dé 
(dukkhasacca) với trí-tué thứ nhất nàmarüpapariccheda- 
ñana, đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 3 ditthivisuddhi: 
Chánh-kién thanh-tịnh. 


- Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chán-ly nhân sinh 
khó-dé (samudayasacca) với trí-tué thứ nhi nàmarüpa- 
paccayapariggahañäna, đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 4 
kankhavitaranavisuddhi: Trí-tuệ thoát-ly hoài-nghi 
thanh-tịnh. 


- Hành-giả thấy rõ, biết rõ sự-thật chân-]ý pháp-hành 
dẫn đến diệt khó-dé (maggasacca) với trí-tué thién-tué 
thứ 3 sammasanañana và tri-tuệ thién-tué thứ 4 udayab- 
bayänupassanañana, đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 5 
maggamaggaRatadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến-thanh-tịnh. 
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2- Balava udayabbayänupassanãñäana 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
nhận thức thấy rõ, biết rõ các pháp phỉi-đạo (amagsa), 
và chúnh-đạo (magga), nên từ bỏ các pháp phi-dao, tồi 
thực-hành theo pháp-hành chánh-đạo là thực-hành theo 
pháp-hành trung-đạo (majjhimàpatipadà), tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thién-tué, khi trí-tuệ thién-tué thứ 4 
udayabbayänupassanäfñäna có nhiều năng lực (balava 
udayabbayanupassananana) phát sinh, nên có khả năng 
thoát khỏi 10 pháp bẩn của tri-tuệ thién-tué (upakkilesa- 
vimutta udayabbayänupassanañäna) thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện τὸ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trạng-thái vó-ngá của sác-pháp, của 
danh-pháp hién-tai. 


Tính chát đặc biệt của udayabbayanupassanafiana 


- Khi rrí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayánupassaná- 
ñãna có năng lực đạt dén pháp-thanh-tinh thứ 5 gọi là 
maggamaggahüanadassanavisuddhi: Chánh-đạo phi-đạo 
tri-kién thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thién-tué. 

- Khi rrí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayánupassaná- 
ñana có nhiều năng lực (balava udayabbayánupassand- 
ñana) có khả năng thoát khỏi 10 pháp bán của trí-tué 
thién-tué (upakkilesavimutta udayabbayänupassanäfñäna) 
đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 6 gọi là patipadáfiana- 
dassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kién thanh-tinh thuộc vé 
pháp-thanh-tinh thứ 4 của pháp-hành thién-tué. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna 
này thuộc về tirauapariiia: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, môi danh- 
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pháp hiện-tại, nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: Trạng- 
thái vô-thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã cua 
sác-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 


Ba gút mắt thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả ban đâu thực-hành pháp-hành thión-tué 
thường gặp phải 3 điêu gút mát là: 


1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học hỏi, nghiên 
cứu kỹ tất cà moi dói-twong tứ-niệm-xứ là thân, thọ, 
tám, pháp, mọi dói-twong thién-tué là mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng-thái- 
riêng của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp. 

Thân, thọ tâm, pháp, sắc-pháp, danh-pháp mà hành- 
giả học hỏi, nghiên cứu ấy thuộc vé vijjamanapaññatti: 
Ché-dinh-pháp danh từ ngôn-ngữ có thát-tánh của sác- 
pháp, của danh-pháp làm nên tảng không phải là chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Thật ra, thân, thọ, tám, pháp là dói-twong tú-niệm-xứ 
hoặc sắc-pháp, danh-pháp là dói-twong thién-tué chi 
thuóc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mà 
thôi, không phải là ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 

Thật vậy, sác-pháp, danh-pháp là đỗi-tượng thiền-tuệ 
chỉ thuộc về chán-nghia-pháp mới có thát-tánh, có sự 
sinh, sự diệt, có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô- 
thường, trang-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng suốt phân 
biệt rõ sự khác biệt nhau 2 loại đối-tượng: 
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- Dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé ché-dinh- 
pháp. 

- Đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chân- 
nghia-pháp. 

Bởi vi mỗi đối-tượng sác-pháp, danh-pháp có tính 
chát hoàn toàn khác nhau: 

- Néu dói-twong sác-pháp, danh-pháp thuóc vé ché- 
dinh-pháp thì không có thát-tánh của sác-pháp, của 
danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, không có 3 trang- 
thái-chung của sắc-pháp, của danh-pháp, nên không 
phải là dói-twong của pháp-hành thiên-tuệ. 

- Nếu đối-tượng sác-pháp, danh-pháp thuộc vé chân- 
nghĩa-pháp thì có thát-tánh của sác-pháp, của danh- 
pháp, có sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, 
có 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó-thuong, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp là 
dói-twong của pháp-hánh thién-tué. 

Pháp-hành thién-tué chi có sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về .chán-nghia-pháp mới là dói-twong của pháp- 
hành thién-tué mà thói. 

Khi hành-giá hoc hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu biết 
rõ được mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), dé làm đỗi-tượng của 
trí-tuệ thiền-tuệ. 

Như vậy, hành-già đã tháo gỡ được gút mát quan trọng 
đâu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành pháp-hành thión- 
tuệ, biết sử dụng sắc-pháp hoặc danh-pháp thuộc về chân- 
nghia-pháp làm đổi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


2- Gút mắt thứ nhì về thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu biết TỐ 
được tất cả mọi sác-pháp, mọi danh-pháp thuộc vé 
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chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), không phải sắc- 
pháp, danh-pháp thuộc về vijjamanapaññatti: Chế- 
dinh-pháp danh từ ngôn-ngữ sác-pháp, danh-pháp có 
thát-tánh-pháp làm nén táng. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thién-tué, dé 
thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp của danh-pháp 
đúng theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp là sự-thật 
chân-lý hiển nhiên trong đời, sở di thát-tánh của sắc- 
pháp, của danh-pháp không hiện rõ là vì vó-minh 
(avijja) che phủ. 

Vậy, dé {πᾶν rõ, biết rõ thát-tánh của sắc-pháp, của 
danh-pháp hién-tai được hiện hữu, hành-giả cân phải 
luôn luôn có yonisomanasikära: Tri-tuệ hiểu biết trong 
tâm dung theo 4 trang-thái cua tát cá moi sác-pháp, moi 
danh-pháp trong tam-giói déu là vô-thường, khó, vó- 
ngã, bát-tinh làm nhân-duyên phát sinh chánh-niém νὰ 
trí-tué tính-giác mới ngăn được tám vó-minh (avijja) 
không phát sinh, đồng thời ngăn được 3 pháp-đảo-điên 
(vipallàsa) là tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tà-kién- 
dáo-dién tháy sai, hiéu làm cho sdc-pháp, danh-pháp là 
thường, lạc, ngã, tịnh không phát sinh, dé hỗ trợ cho 
chánh-niém và trí-tuệ tỉnh-giác phát sinh, dé thực-hành 
pháp-hành thién-tué cho trí-tu thứ nhất gọi là 
nămarupaparicchedanana phát sinh, thấy. τὸ, biết τὸ, 
phân biệt τὸ thát-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 


Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana là trí-tué 
dáu tiên trong 16 tri-tuệ thién-tué, đóng vai trò quan 
trọng, làm nên tảng, làm nhân-duyên để giúp cho 15 trí- 
tuệ thién-tué tuần tự phát sinh. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
tháo gỡ được gut mat thứ nhi rồi, chỉ còn gút mặt cuói 
cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đọan trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đến 
khi #i-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanañana 
phát sinh còn non yếu, thường có vipassanupakkilesa: 
Pháp bán của trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana còn non yếu ấy phát sinh rất lạ thường mà 
hành-giả chưa từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hành- 
giả thấy sai chấp lầm là “ta đã chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả rôi!” 

Nhu vậy, không phải là Thánh-dao cho là Thánh-dao, 
không phải là 7hánh-qua cho là Thánh-quàá. Chính 
upakkilesa là pháp bán làm trở ngại trí-tuệ thién-tué thứ 
4 udayabbayänupassanañãäna còn non yếu không phát 
triển lên các ứrí-£uệ thiên-tuệ bậc cao được. 

Đó là điều gút mát thứ ba của pháp-hành thiền-tuệ. 

- Khi hành-giả là bậc thiện trí có trí-tuệ sáng suốt biết 
nhận thức đúng đắn thấy rõ biết rõ rằng: 

Vipassanupakkilesa có 10 pháp bán của tri-tuệ thién-tué 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy là phi- 
đạo không dán đến chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả. 

- Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy rõ biết 
τὸ rằng: 

Sác-pháp, danh-pháp hiện-tại mà trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanafñana đã thấy rõ, đã biết rõ sự 
sinh, sự diệt, đã thấy rõ, đã biết rõ 3 trang-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp. Đó chính là magga: 
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Chánh-đạo dán đến chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Hành-giả từ bỏ amagga: Phi-đạo, trở lại thực-hành 
theo magga: Chánh-đạo, đó là pháp-hành trung-đạo, 
thực-hành pháp-hành thién-tué, đến khi trí-tué-thién-tué 
thứ 4 udayabbayanupassanañana phát sinh có nhiều năng 
lực, thoát khỏi 70 pháp bẩn của tri-tuệ thién-tué thứ 4 
ấy, gọi là upakkilesavimutta  udayabbayanupassana- 
ñana: Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassananana 
đã thoát khỏi 10 pháp bán của tri-tuệ thién-tué ấy. 


Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đến giai đọan đã tháo gỡ được gút mắt thứ ba cuối 
cùng, hành-giả không còn gút mắt nào trong pháp-hành 
thién-tué nữa. 

Nếu hành-giả là người có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đủ 5 pháp-chü (indriya): Tín-pháp-chü, tán- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu 
thì có khả năng tiếp tuc thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ, 
làm cho #í-tuệ thién-tué phát triển theo tuần tự từ trí-tué 
thién-tué thứ 5 cho đến trí-tué thứ 16 của pháp-hành 
thién-tué, nghĩa là trí-tuệ thién-tué phát triển từ trí-tué 
thién-tué tam-giói cho đến tri-tué thién-tué siéu-tam- 
giới, chứng ngộ chán-l t Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán được moi 
phiên-não, moi tham-di, trở thành bác Thánh A-ra-hán 
sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giói. 

Cho nén, trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñana này làm nén tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué 
thién-tué thứ 5 goi là bhañganupassanañana phát sinh 
tiép theo. 
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5- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhanganupassanàíiana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-tué, có 
trí-tué thién-tué thứ 4 uddayabbayänupassanäñäna có 
nhiéu náng luc dà thoát khói vipassanupakkilesa làm 
nén tảng, làm nhân-duyên, dé phát sinh trí-tué thién-tué 
thứ 5 goi là bhangãnupassanaRãna: Trí-tuệ thién-tué 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại do nhán-duyên-diệt mà thôi, nên 
hiện rõ ràng 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trang-thái vó-ngá của sắc-pháp, cua 
danh-pháp hiện-tại. 


- Trí-tuệ thión-tué thứ 4 uddayabbayanupassanafana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén- 
diét, làm nén tang, làm nhán-duyén nhu sau: 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 là tổng hop 4 loại trí-tué 
trên từ tri-tué thứ nhất cho đến tri-tuệ thién-tué thứ 4 
làm nên tảng, làm nhán-duyén, dé làm cho phát sinh trí- 
tuệ thién-tué thứ 5 gọi là bhañganupassanañana: Tri- 
tuệ thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
pháp, cua danh-pháp hién-tai, do nhán-duyén-diét mà 
thói, nén hién ró ràng 3 trang-thái-chung: Trang-thái 
vó-thuróng, trang-thái khó, trạng-thải vó-ngá của sác- 
pháp, cua danh-pháp hiện-tại. 

Bhangãnupassanañãna: Gồm có 2 từ bhanga + 
anupassanãäñāna. 

- Bhanga: Sự diệt do nhân-duyên-diệt. 

- anupassanañana: Trí-tué thiên-tuệ bỏ qua sự sinh, 
chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt. 

BhanganupassanaRana là trí-tué thién-tué chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt của mói sác-pháp, mói danh- 
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pháp hiện-tại, do nhán-duyén-diét mà thói, nên hiện rõ 3 
trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp 
hién-tai. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 5 bhangánupassanàfiana phát 
sinh nhự thé nào? 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, có trí- 
tué thién-tué thứ 4 thường thấy rõ, biét ró sự sinh, sự 
diệt của sác-pháp, của danh-pháp do nhán-duyén-sinh, 
do nhán-duyén-diét, nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: 
Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, của danh-pháp hién-tai, làm cho trí-tuệ 
thién-tué thứ 4 tăng thêm nhiêu năng lực. 

Tri-tuệ thién-tué thứ 4 có nhiều năng lực thường doi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại một cách mau le. 

Đến khi tri-tuệ thién-tué thứ 5 bhanganupassananñana 
ấy bỏ qua sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp, mà chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của dói-twgng danh- 
pháp, hoặc sác-pháp hiện-tại, còn thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của chủ thé tâm biết dói-twong nữa, làm cho hành- 
giả phát sinh động tám vô cùng kinh ngạc chưa từng 
thấy trước kia bao gió, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại mà thôi, 
mà không quan tâm đến sự sinh và sự trụ của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại nữa. 


Nhu vậy, frí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangànupassaná- 
ñana đặc biệt này chi dõi theo thấy rõ, biết τὸ sự diét 
mát (khaya), sự tận diệt (vaya) sự tan võ (bheda) sự 
diệt (nirodha) của các sắc-pháp, các danh-pháp hiện- 
tai mà thói. 
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Tuy nhiên sự điệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại mà trí-tuệ thién-tuó thứ 5 bhanganupassanáfiàna 
đặc biệt này thấy rõ, biết rõ là sự điệt của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại nay, còn làm nhán-duyén cho sự 
sinh cua sắc-pháp, cua danh-pháp hiện-tại kia, hoàn 
toàn không gióng sự điệt của sác-pháp, của danh-pháp 
nhu bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng (nirodha- 
samápatti) (sự diét của danh-pháp trong khi “nhập diét-tho- 
tưởng " là sự diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ 8 mới có sự sinh của danh-pháp trở lại). 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangünupassanáfiàna đặc 
biệt này là trí-tuệ thién-tué chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt do nhán-duyén-diét của mỗi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại mà thói, nên hiện rõ 3 trang-thái- 
chung: Trạng-thải vô-thường, trang-thái khó, trang-thái 
vồ-ngã của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai. 

Hoặc trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassanaiiana 
đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mắt, sự 


tận diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại mà thôi, do 
nhán-duyén-diét, nén gọi là bhanganupassanañana. 

Dói theo thấy rõ, biết rõ như thé nào? 

Trí-tué thiỀn-tuệ thứ 5 bhanbganupassananana chỉ 
dói theo thay rõ, biết rõ sự diệt mát, sw tận diệt cua 
săc-pháp, cua danh-pháp hiện-tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trang-thái vô-thường, không phải thấy thường. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ, sắc-pháp, danh- 
pháp có trang-thái khô, không phải thay lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trang-thái vó-ngá, không phải thay ngã. 
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- Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải tâm 
ham muón. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phai tâm tham duc. 

- Nên phát sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

- Nên phát sinh tâm từ bó, không phải tâm chấp thủ. 


- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trang-thái vô-thường, nên diệt được nicca- 
sañña: Tưởng lâm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp có trang-thái khổ, nên diệt được sukhasañña: 
Tưởng lâm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết ró sác-pháp, 
danh-pháp có trang-thái vó-ngá, nên diệt duoc atta- 
sañña: Tưởng lâm cho là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt được tâm 
ham muốn. 

- Khi phát sinh tâm ly-duc, nên diệt được tâm 
tham-dục. 

- Khi phát sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 

- Khi phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm chấp thủ. 


Theo bộ μμ phần ñanakatha trình 
bày 18 mahavipassana:"' ) Đại-trí-tuệ thiên-tuệ diệt các 
pháp đôi nghịch. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanañäna chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt mát (khaya), sự tận diệt 
(vaya) của pháp đối nghịch theo 18 mahàvipassaná: 
Đại-tri-tuệ thién-tué như sau: 





' Bộ Patisambhidamagga, phần ñãnakathã, và bó Visuddhimagga, phần 
Maggamaggafianadassanavisuddhi. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 389 





Mahävipassanä có 18 đại trí-tuệ thiền-tuệ 


l- Aniccänupassanä: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vô-thường cua sác-pháp, cua danh-pháp, 
nén diệt được niccasafifia: Tưởng lâm cho là thường. 

2- Dukkhänupassanä: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trang-thái khô cua saác-pháp, cua danh-pháp, 
nén diệt được sukhasafifia: Tưởng lâm cho là lạc. 

3- Anattänupassanä: Tri-tuệ thién-tué dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vô-ngã của sác-pháp, cua danh-pháp, 
nên diệt được attasaBña: Tưởng lâm cho là ngã. 

4- Nibbidànupassanà: Trí-tuệ thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự nhàm chán của sác-pháp, cua danh-pháp, 
nên diệt được nandi: Tám tham hài lòng hoan hy. 

5- Viraganupassana: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự ly-duc của săc-pháp, cua danh-pháp, nén 
diệt được raga: Tâm tham-dục. 

6- Nirodhänupassanä: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của săc-pháp, cua danh-pháp, nên diệt 
được samudaya: Sự sinh của tham-ái. 

7- Patinissagganupassand: Trí-tué thién-tué dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sw tir-bó của sác-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt được adana: Sự chấp-thủ. 


ổ- Khayanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt mát của sắc-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được ghanasafifia: Tưởng lâm cho là dóng-nhát. 

9- Vayänupassanä: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy rà, 
biết rõ sự tận diệt của sac-pháp, của danh-pháp, nén diét 
được ayuhana: Tham-tám tích-lñy. 

10- Viparinamanupassanä: Trí-tué thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự bién-chát cua săc-pháp, cua danh-pháp, nên 
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diệt được dhuvasalfa: Tưởng lâm cho là bát-bién 
trường-tôn. 

1l- Animittànupassand: Trí-tué thién-tué dõi theo 
thấy rõ, biết rõ phi-hiện-tượng của sác-pháp, của danh- 
pháp, nên diệt được nimitta: Hiện-tượng của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 

12- Appanihitanupassana: Trí-tuệ thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự vó-vong của sác-pháp, của danh-pháp, 
nên diệt duoc panidhi: Sw wóc-vong. 

13- Suüiatánupassaná: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết 
rõ tính chát hoàn toàn vô-ngã của sác-pháp, của danh- 
pháp, nên diệt được abhinivesa: Tà-kiến theo chấp-ngã. 

14- Adhipafifiadhammavipassand: Tri-tué thién-tué thấy 
rõ, biết rõ các pháp nén hành bằng tri-tuệ thién-tué, 
nên diệt được sñrãdãnãbhinivesa: Tà-kiến, tham-ái cháp- 
thủ cho là thường, lạc, ngã trong sác-pháp, danh-pháp. 

15- Yathàbhütafanadassaná: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng sụ-thật chân-|ý, nên diệt được sammoha- 
bhinivesa: Tà-kiến chấp-thủ do si-mê tăm tối. 


16- Adimavanupassana: Trí-tué thiền tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ tội-lỗi của sác-pháp, của danh-pháp, nên 
diệt được alayabhinivesa: Sự chấp-thủ do tham-ái 
quyén-luyén không rời. 

17- Palisankhanupassanad.- Trí-tué thién-tué dói theo 
thấy rõ, biết rõ con đường giái-thoát khỏi sác-pháp, 
danh-pháp, nên diệt được appatisankhà: Tâm si-mé đối 
nghịch với tri-tuệ thién-tué theo con đường giải-thoát khó. 


18- Vivaffanupassana: Trí-tué thiên-tuệ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sañkharupekkhañana và anulomañana, dé 
dán dất giải-thoát khó, nên diệt được samyogaäbhinivesa: 
Sự chấp-thủ do phién-náo ràng-buộc trong ngü-duc. 
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Đó là 18 dai-trí-tué thiên-tuệ phát sinh tuy theo 5 pháp- 
chủ: Tín-pháp-chu, tán-pháp-chu, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chu, tué-pháp-chu hoặc tuỳ theo năng lực pháp- 
hành giới, pháp-hành thién-dinh, pháp-hành thién-tué 
của hành-giả. 

Tuy nhiên, 76 dai-tri-tué thién-tué này duoc tóm lai 
chỉ còn có 3 loại dai trí-tué thién-tué cán bán chính là: 

l- Aniccanupassanà: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trang-thái vó-thwóng cua săc-pháp, cua 
danh-pháp hiện-tại. 

2- Dukkhãnupassanä: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ trang-thái khó cua sắc-pháp, của danh-pháp 
hién-tai. 

3- Anattānupassanā: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vô-ngã của sac-pháp, cua danh-pháp 
hiện-tại. 

Còn lại 15 đại trí-tué thién-tué khác được sáp nhập 
vào trong 3 dai trí-tué thién-tué căn bản chính tuy theo 
trang-thái tương tự nhu sau: 

- Aniccanupassana có 5 dai-tri-tué thiên-tuệ được 
sáp nhập vào chung là animittanupassana, nirodhanu- 
passana, khayanupassana, vayanupassana, viparinama- 
upassana, bởi vì 5 đại-trí-tuệ thién-tué này có trang-thái 
tuong tự với aniccanupassana. 

- Dukkhanupassana có 4 đại-tri-tuệ thién-tué duoc 
sáp nhập vào chung là appanihitanupassana nibbidànu- 
passaná, viraganupassanà, adinavanupassana, bởi vì 4 
đại trí-tuệ thién-tué này có trang-thái tuong tự với 
dukkhànupassana. 

- Anattànupassaná có 4 đại trí-tuệ thién-tué duoc 
sáp nhập vào chung là suññatanupassana, patinissagga- 
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nupassand, patsankhanupassand, vivaffanupassana, bởi 
vi 4 đại-trí-tuệ thién-tué này có trang-thái tuong tự với 
anattanupassana. 

- Adhipafifiadhammavipassanà có thé sáp nhập vào 
tât cả moi dai-tri-tué thién-tué. 

- Yathabhütafrtanadassana thuộc vé kankhãvitarana- 
visuddhi. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 3 đại 
trí-tuệ thién-tué căn bán chính đã thuần thục rói, còn 
các loai dai-tri-tué thién-tué khác tuy theo năng lực của 
5 pháp-chu hoặc pháp-hành giới, pháp-hành thién-dinh, 
pháp-hành thién-tué mà phát sinh. 

Ba đại-trí-tuệ thión-tuó này goi là cán bán chính là vì 
có khả năng dân đên chứng ngộ Niét-ban riêng biet: 

- Aniccanupassana: Trí-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biét rõ trang-thái vô-thường của sác-pháp, cua danh- 
pháp hiện-tại, có khả năng dàn dén chứng ngộ animitta- 
nibbana: Vô-hiện-tượng Niét-bàn. 

- Dukkhanupassana: Tri-tué thién-tué dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trang-thái khó của sác-pháp, cua danh-pháp hiên- 
tai, có khả năng dân đên chứng ngộ appanihitanibbana: 
Vô-ái Niét-bàn. 

- Anaffãnupassanä: Trí-tué thiên-tuệ dõi theo thấy rõ, 
biết rõ trang-thái vó-ngá cua sdc-pháp, của danh-pháp 
hién-tai, có khả năng dàn dén chứng ngộ suññatanibbana: 
Chon-khóng Niét-bàn. 


Tính chát của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanafiaua thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệf của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp theo aniccanupassana, v.v... như đã trình bày 
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ở trên, nên diệt phiên- -não bằng cách tadangappahana: 
Diét-timg-thoi phiên-não, và hướng tám đến mong chứng 
ngộ Niét-bàn. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhanganupassanaiana thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp bằng nhiều cách nhu: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của dói- 
tượng sắc-pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể: Tâm biết dói- 
tượng danh-pháp. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của dói- 
tượng danh-pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thé: Tâm biết dói- 
tượng danh-pháp. 

- Khi trí-tué thién-tué. thứ 5 bhanganupassanafana 
thấy rõ, biết rõ sw diệt của sắc-pháp hoặc danh-pháp 
hiện-tại như thé này, cũng thấu triệt sự diệt của sắc-pháp 
hoặc danh-pháp quá-khứ, vị-lai cũng như thé ấy. 

- Khi trí-tué thién-tué thứ 5 bhangaánupassananana 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của dỗi-tượng sắc-pháp, tiếp 
theo tri-tuệ thién-tué thứ 5 thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
chủ thé: Tâm biết sự diệt của dói-twong sác-pháp ấy 
(nghĩa là tri-tué thién-tué thứ 5 thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của dói- -tuong săc-pháp, tiếp theo tri-tuê thién-tué thứ 5 
khác thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể danh-pháp: 
Tâm biết dói-tuong). 


- Khi trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassananana 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp, do nhán-duyén-diét liên tục nhw váy, nên 
hành-giả nhận thức rằng: 

"Ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp này có sự diệt mát, 
sự tan rã là thường. Chính sự diệt mắt, sự tan rã của 
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ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp mà người ta chế định 
danh từ ngôn-ngữ gọi răng: “Người chết”, "chüng-sinh 
chết”. Sw thật đúng theo chân-nghĩa -pháp (paramattha- 
dhamma) thì không có người nào chết, không có chúng- 
sinh nào chết, mà chi có ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp 
diét mát, tan rã mà thôi.” 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangánupassanáfiana thường 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệt của đối-tượng sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại liên tục làn sự điệt của chủ thé tám 
biết dói-twong nhu vậy, nên hiện τὸ “suññata: Không”, 
nghĩa là không phải ta, không phải của ta. 


Hành-giả phát sinh động tâm vô cùng kinh ngạc chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. Hành-giả nhận thức biét rõ 
ràng răng: 


22 


"Neü-uán, sắc-pháp, danh-pháp này là pháp vô-ngã. 

- Ngü-uán, sdc-pháp, danh-pháp này sinh rói diét là 
vô-thường nhw thê này! 

- Ngü-uán, sắc-pháp, danh-pháp này sinh rói diét vó- 
thường luôn luôn hành hạ là khó nhu thé này! 

- Ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp này sinh rói diét vó- 
thường luôn luôn hành hạ là khó, không chiêu theo y 
muốn cua ta là vó-ngá nhw thé này! 


Hành-giả khi có trí-tué thién-tué thứ 5 bhangä- 
nupassanañana đã phát sinh thấy rõ, biết rõ sự diét của 
môi sác-pháp, mỗi danh-pháp, và thường dõi theo thấy 
rõ, biết rõ rằng: 


Aniruddhameva nirujjhati, abhinnameva bhijjati. 

Sắc-pháp, danh-pháp nào chưa diệt thì sác-pháp, 
danh-pháp ἂν dang diét mát; sắc-pháp, danh-pháp nào 
chưa tan rã thì sắc-pháp, danh-pháp ấy đang tan rã. 
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Cho nên, diét-tirmg-thoi được thường-kiến thấy sai, 
chấp lâm cho rằng: 

Sác-pháp, danh-pháp là thường, mọi phiền-não cũng bi 
diét-tüng-thói. 

Trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassanañäna thường 
thấy rõ, biết rõ sự diét của mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp 
liên tục như vậy, nên hành-giả nhận thức thấy rõ, biết rõ 
ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp chi có trang-thái vó-thuong, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, chung quy cũng chỉ có 
khó-dé mà thôi. Cho nên hành-giả hướng tâm đến Niét- 
bàn giải thoát khó-dé. 

Khi trí-tué thiền-tuệ thứ 5 bhanganupassanàáfiána 
phát sinh, thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diét của 
mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp, do nhân-duyên-diệt, nên 
trí-tuệ thión-tué thứ 5 này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
6 gọi là patipadafianadassanavisuddhi: Pháp-hành tri- 
kiến thanh-tịnh thuộc về pháp-thanh-tịnh thứ 4 của 
pháp-hành thién-tué. 

Và trí-tué thiền-tuệ thứ 5 bhañganupassanañana là 
tri-tuệ thiên-tuệ đầu tiên trong 10 loại trí-tué thién-tué 
thuộc vé pahanapariñña: Trí-tué thién-tué có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahäna) phiên-não. 


Quả báu của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng 
đạt đến trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassanaiiana: 
Tri-tuệ thiên- tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của môi sắc-pháp, môi danh-pháp, do nhân-duyên-diệt, 
nghĩa là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 


» 


“Sabbe sankhara bhijjanti bhijjanti. 
"Tát cá các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới déu diệt, diệt. ” 
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Hành-giả có được affhanisamsa ": 8 quá báu: 

- Bhavaditthippahana: Hành-giả diệt từng thời được 
thường-kiên trong kiếp hiện-tại. 

- Jivitanikantipariccaga: Hành-giả từ bó sw say mé 
trong sinh-mang. 

- Sadàyuttapayuttatà: Hành-giả tinh-tán ngày đêm 
thực-hành pháp-hành thién-tué. 

- Visuddhajwita: Hành-giả nuôi mạng trong sạch 
thanh-tịnh. 

- Ussukkappahàna: Hành-giả bó sự có gắng trong moi 
công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát sinh động tâm cực độ. 

- Vigatabhayatä: Hành-giả không có điều tai họa. 

- Khantisoraccapatilàbha: Hành-giả có đức nhán-ngi 
hoan hy trong pháp-hành thién-tué. 

- Aratiratisahanata: Hành-giả có sự chế-ngự được sự 
hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 5 bhangünupas- 
sanañana thường dõi theo thây rõ, biét rõ sự diét của 
sác-pháp, của danh-pháp, và biệt 8 qua báu cao quy của 
trí-tuệ thién-tué thứ 5 này, nên kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ không thóai chuyên, với ý nguyện chỉ 
mong chứng đạt dên Niêt-bàn, giải thoát khó mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn trên đầu, 
chỉ quyét tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangünupassanàdfiána này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên dé cho /rí-fuệ thién-tué 
thứ 6 gọi là bhayatupatthanafana phát sinh tiép theo. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Bhaägãnupassanañãnakathä. 
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6- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthanañana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhanganupassananana làm nën 
tång, làm nhân-duyên, dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 
6 goi là bhayatupatthanañana: Trí-tuệ thién-tué thấy 
rõ, biết rõ ràng sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp 
hiện-tại thật đáng kinh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangãnupassanañaäna chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-diệt mà thôi, làm nên 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thiën-tuë thứ 6 là tổng hop 5 loại trí-tué 
trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí-tué thiền-tuệ thứ 5 
làm nên tảng, làm nhán-duyén, dé làm cho phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthanañana: Tri- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại do nhán-duyén-diét, thật dáng kinh 
sợ, nén hiện rõ ràng 3 trang-thái-chung: Trạng-thái vô- 
thường, trang-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

Bhayatupafthãnañana gồm có 3 từ Bhaya,upafthãna, 
ñana. 

- Bhaya: Sự kinh sợ. 

- upafthãna: Sự hiểu biết. 

- ñana: Trí-tuệ thién-tué dõi theo thấy rõ, biết ró. 

Bhayatupatthanañana: Trí-tué thién-tué thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt của mỗi danh-pháp, 
mỗi sắc-pháp hiện-tại liên tục do nhân-duyên-diệt, thật 
dáng kinh sợ, nén hiện rõ 3 trang-thái-chung: Trang- 
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thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã của 
sac-phap, của danh-pháp hiện-tại. 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthãnaRana phát 
sinh nhự thê nào? 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến khi 
trí-tué thién-tué thứ 5 bhangãnupassanäñana có nhiều 
năng lực thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự điệt mát 
(khaya), sự tận diệt (vaya), sự tan vỡ (bheda), sự diệt 
(nirodha) của ngũ-uẩn, sác-pháp, danh-pháp hién-tai. 

Các pháp-hữu-vi sác-pháp, danh-pháp có sự diét trong 
3 cói-giói (bhava), 4 loài (yoni), 5 cói-giói tái-sinh 
(gati, 7 thức trụ (vinnanathin), 9 cối chüng-sinh 
(sattavasa) dang hiện-hữu thát dáng kinh sợ cực độ. 

Cũng nhu con thú dữ nhu sư tử, hó, beo, trâu rừng, 
i ~ voi rừng, con rắn hó mang, hâm lửa dang cháy, 

. đó là những vật đáng kinh sợ đối với người nhát 
-- có tính hay sợ sệt, muốn sống an-lạc. 


- Khi hành-giả có trí-tué thiên-tuệ đặc biệt tháy rõ, 
biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

Atita sankhara niruddhà, paccuppanna nirujjhanti, 
anagate nibbattanakasankharapi evameva nirujjhissanti ” 

Các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp quá-khứ dà 
diệt rói trong thời quá-khit; sác-pháp, danh-pháp hiên- 
tại dang diệt trong thời hiện-tại; và sắc-pháp, danh- 
pháp sé phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diét trong 
thoi vi-lai mà thói. 

Khi hành-giả có trí-tué thién-tué đặc biệt tháy τὸ. biết 
rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là trí-tué thién-tué 
thứ 6 gọi là bhayatupatthanañana. 

Ví du dua theo trí-tué thiền tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatthanañana như sau: 
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Một người mẹ có 3 người con trai yêu quý, 3 người 
con trai của bà bị phạm luật triều đình, nên Đức vua 
truyền lệnh chặt đầu 3 người con trai yêu quý của bà. 

Hôm ấy, bà đang đứng nhìn thấy đoàn lính dẫn 3 
người con trai yêu quý của bà ra pháp trường xử trảm. 

Bà đứng nhìn chăm chú thấy người đao phủ đã chém 
cái đầu của người con trai lớn yêu quý của bà rơi xuống 
đất, rồi y tiếp tục đang chém cái đầu của người con trai 
giữa yêu quý của bà. 

Bà nhìn thấy cái đầu của người con trai lớn yêu quý 
đã rơi xuống đất rói, và nhìn thấy cái đầu của người con 
trai giữa yêu quý của bà đang bị chém. 

Bà khóc than thảm thiết đến người con trai út yêu quý 
rằng: Đến Hgười con trai üt yêu quy cua ta chác chán 
cũng sẽ bị chém đầu như người con trai lớn và giữa vậy!” 

Vi dụ này so sánh với 3 thời như sau: 

- Bà mẹ chăm chú nhìn thấy người đao phủ đã chém 
cái đầu của người con trai lớn yêu quý của bà rơi xuống 
đất. Cũng như hành-giả có trí-tué thién-tué đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ. 

- Bà mẹ chăm chú nhìn thấy người đao phủ đang 
chém cái đầu của người con trai giữa yêu quý của bà. 
Cũng nhu hành-giả có #rí-tuë thién-tué đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại đang diét trong thời hi&n-tai. 

- Bà mẹ khóc than thảm thiết đến người con trai út 
yêu quý rằng: Đến người con trai út yêu quỷ của ta chắc 
chắn cũng sẽ bị chém đầu như người con trai lớn và 
giữa vậy! 

Cũng như hành-giả có trí-tué thién-tué đặc biệt thấy 
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rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
vi-lai cũng sé diét trong thời vi-lai. 

- Khi hành-giả có trí-tué thién-tué đặc biệt này thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
trong 3 thời như vậy, đó là trí-tuệ thiên-tuệ thứ 6 
bhayatupatthanañana. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 


Trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana không 
phải là trí-tué thién-tué có sự dáng kinh sợ nào cả, mà tri- 
tué thién-tué thứ 6 là trí-tuệ thiền-tuệ tháy rõ, biết rõ thâu 
suốt sác-pháp, danh-pháp trong 3 thời dáng kinh sợ răng: 

Tất cá các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt trong thời quá-khứ rôi; sác-pháp, danh-pháp 
hiện-tại đang diệt trong thời hiện-tại; sắc-pháp, danh- 
pháp vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hám lửa than 
hông đang cháy hừng huc, chính người ấy không có sự 
kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 3 bẩm lửa than hồng 
ἂγ, cảm tháy đáng kinh sợ rằng: 


Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hám lửa than hông ấy 
thì chặc chăn phải chịu khó vi lửa thiêu nóng kinh khủng. 

Cũng như váy, trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatupat- 
thanañana này không có sự kinh sợ nào cá, mà chỉ nhận 
thức thay rõ, biệt rõ răng: 

Tất cả các pháp-hiru-vi, sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói: Duc-giói, săc-giới, vô-săc-giới ví như 3 hâm 
lira than hông dang cháy hung huc åy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ đã diệt rói. 

- Sac-phap, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- Sác-pháp, danh-pháp vị-lai chặc chăn cũng sẽ diệt. 
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Pháp đáng kinh sợ của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 

Mũlavatthu: Nguồn gốc của sự khó có 5 loại: 

1- Uppada là sự sinh của ngü-uán trong kiếp hiện- tại 
là quả của nghiệp đã tạo trong kiếp quá-khứ. Ngü-uán 
thật là khổ đáng kinh sợ. 

2- Pavatta là sự hiện-hữu cua sắc-pháp, của danh- 
pháp trong 11 cõi dục-giới, 16 οὖ! sác-giói, 4 cõi vô-sắc- 
giới. Săc-pháp, danh-pháp sinh rôi diệt liên tục không 
ngừng là vô-thường, là khô luôn luôn hành ha /hát là khó 
dáng kinh sợ. 

,3- Nimitta (sankharanimitta) là pháp-hiru-vi cấu tạo, 
sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hién-tai, vi-lai đều là vô- 
thường, là khổ thật khó chịu đựng nổi, là vô-ngã không 
phải của ta, không chiêu theo y muốn của một ai cả, là 
vô chủ, vô dụng vì không có cốt lõi, v.v... sắc-pháp, 
danh-pháp chỉ có tan rà mà thói. Cho nên sác-pháp, 
danh-pháp (hát là khô đáng kinh sợ. 

4- Ayühana là sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái- 
sinh kiếp sau. 

Nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau có 4 loại nghiệp: 

- Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 ác- 
tâm, nên có 12 ác-nghiệp. 

- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-y tâm-sở đồng sinh 
với 6 duc-giói thiện-tâm, nên có 8 dục-giới thién-nghiép. 

- Sác-giói thién-nghiép dó là tác-y tàm-só dóng sinh 
với 5 săc-giới thién-tám, nên có 5 sác-giói thién- -nghiép. 

- Vó-sdc-giói thién-nghiép dó là tác-y tàm-só dóng 
sinh với 4 vó-sdc-giói thién-tám, nên có 4 vó-sác-giói 
thién-nghiép. 

Nghiệp gồm có 29 loại cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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tam-giói. Cho nén, nghiép chuóng cho quá tái-sinh kiép 
sau dáng kinh so. 


5- Patisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, do nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giói góm có 31 cói-giói. 


- Nếu dc-nghiép trong 11 ác-tâm (trừ si-tàm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh 1 
trong 4 cõi ác-giới: Dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh, bị sinh trong cõi ác-giới nào, thuộc loại chúng-sinh 
nào hoàn toàn tuy thuộc vào qua cua ác-nghiệp của 
chúng-sinh ấy, chịu quả khó của ác-nghiệp cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu duc-giói thién-nghiép trong 8 dục-giới thiện- 
tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh 1 trong 7 
cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời duc-giói, 
hưởng quả an-lạc trong cõi-giới ấy cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cói- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của chúng sinh ấy. 

- Nếu sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị pham- 
thiên 1 trong 16 tầng trời sác-giói phạm-thiên, được 
sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào quá của sác-giói thiện-nghiệp, hưởng an-lạc 
cho đến hết tuói thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cói- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

- Nếu vó-sác-giói thién-nghiép trong 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm 
vi pham-thién 1 trong 4 táng trời vó-sác-giói phạm-thiên, 
được sinh trên tầng trời vô-sắc-giới pham-thién nào hoàn 
toàn tuỳ thuộc vào vồ-sấc-giới quá-tám, hưởng an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cói- 
giới khác tuỳ theo nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn khổ, chúng-sinh có 
ngũ-uẩn: Sác-uán, tho-uán, tuóng-uán, hành-uán, thức- 
uán trong 11 cói duc-giói và 15 cói sác-giói, chüng-sinh 
có nhát-uán là sác-uán trong coi _sắc-giới vô- tuóng- 
thiên, chúng-sinh có tit-uán: T. họ- -uán, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uẩn trong 4 cõi vó-sác- -giói cũng đều có khổ 
cả, chỉ có khác nhau khó nhiều khó ít mà thôi. 

Trong tam-giới: Cói duc-giói có 11 cói-giói, cói sắc- 
giới có 16 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, cõi vô- sắc- giới 
có 4 tàng trời vô-săc-giới phạm-thiên, gồm có 31 cói- 
giới chỉ là noi tam frú của tất cà mọi chúng-sinh trong 
tam-giói mà thôi, không có cõi nào gọi là cói thuong trú 
dành cho chúng-sinh nào cả. 

Cho nên, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ là khổ 
thật dáng kinh sợ là đỗi-tượng của trí-tuệ thiên-tuệ đặc 
biệt gọi là trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana. 


- Khi hành-giả có trí-tué thién- tué thứ 6 bhayatupat- 
thãnañãna thấy rõ, biết τὸ thâu suốt sự diét của sác- 
pháp, của danh-pháp quá-khứ, hién-tai, vi-lai déu có 
trang-thái vó-thwong thật dáng kinh sợ. 

- Khi hành-giả có trí-tué thién- tué thứ 6 bhayatupat- 
thãnañãna thấy rõ, biết τὸ thâu suốt sự diệt của sác- 
pháp, của danh-pháp guá-khứ, hiện-tại, vi-lai déu có 
trang-thái khó thật dáng kinh sợ. 

- Khi hành-giả có trí-tué thiên- tué thứ 6 bhayatupat- 
thànafiána thấy rõ, biết rõ thâu suốt sự diét của sắc- 
pháp, của danh-pháp guá-khứ, hién-tai, vi-lai déu có 
trang-thái vó-ngá thật dáng kinh sợ. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthänafñana này làm 
nền tảng, làm nhân-duyên dé cho #rí-tuệ thién-tué thứ 7 
gọi là adíinavanupassanañana phát sinh tiếp theo. 
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7- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí- 
tuệ thién- tué thứ 6 bhayatupatthanariana có nhiéu náng luc 
làm nén táng, làm nhán-duyén dé phát sinh trí-tué thién- 
tué thứ 7 goi là adinavanupassanañana: Tri-tuệ thiên- 
tué thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthànafiána: Tri- 
tuệ thiên-tuệ thường dõi theo thấy rõ, biết ró ràng sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại liên tục, 
do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ có nhiều năng 
luc, dé trở thành tri-tuệ thién-tué thứ 7 như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana là 
tổng hop 6 loại trí-tué trên từ tri-tué thứ nhất cho đến 
tri-tuệ thién-tué thứ 6 làm nén tảng, làm nhán-duyén, để 
cho phát sinh trí-tué thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñana: Trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp quả-khứ, hién-tai vi-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

Adinavanupassanañana gồm có 3 từ ãđimava, 
anupassana, ñana. 

- Adinava: Tói chuóng. 

- anupassana: Dói theo thấy rõ, biết rà. 

- ñana: Trí-tuệ thién-tué dõi theo thấy rõ, biết ró. 

Adüinavanupassanañana: Trí-tué thién-tué thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiên- 
tại, vi-lai trong tam-giói đây tội chướng. 


Tính chât của adinavanupassanañana 


- Khi hành-giả phát triển trí-tuê thién-tué thứ 6 
bhayatupatthanariana thường dõi theo thay rõ, biét rõ 
ràng sự diệt cua môi sac-phdp, môi danh-pháp thật 
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dáng kinh sợ có nhiều năng lực, trở thành trí-tué thiên- 
tuệ thứ 7 ādīnavānupassanīñāna thấy rõ, biết ró ràng 
sắc-pháp, danh-pháp đây tội chướng, nên không dinh 
mắc trong moi sác-pháp, danh-pháp trong 3 giới 
(bhava), 4 loài (yoni), 5 cối tái-sinh (gati), 7 thức tru 
(vinnanathii), 9 cõi chüng-sinh (sattavasa) đang hiên- 
hữu thật đáng kinh sợ tột đó, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi 
cõi đang hiện-hữu ấy không phải là noi án náu (neva 
tanam), không phải là noi an toàn (na lenam), không 
phải là nơi di lánh nạn (na gatü, không phải là nơi 
nương nhờ (nappatisaranam), và cũng không phải noi 
mong muốn đối với hành-giả. Tại sao vậy? 

Bởi vì, tam-giói (11cói dục-giới, 16 cõi sắc-giới, 4 cói 
vó-sdc-giói) đang hiện-hữu như 3 hám lửa đây than 
hông đang hừng hwc cháy rực không có khói. 

- Tit dai (địa-đại, thuy-dai, hoả-đại, phong-đại) trong 
sác-thán dang hiện-hữu như 4 con rắn độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn (sắc-uẩn, tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn) đang hiện-hữu như tên đao phú dang gió 
thanh đao chém xuống đâu. 

- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, y) dang 
hiện-hữu như xóm làng hoang, không có nguoi. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp lấy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu nhu bị 
11 thứ lửa (lra tham, lửa sân, lứa si, lửa sinh, lửa gia, 
lửa chết, lửa sâu não, lửa than khóc, lửa khổ thân, lửa 
khổ tâm, lửa thống khổ cùng cực) đang cháy ngắm thiêu 
đốt ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp đang hiện hữu nhu là ung nhot dau nhức 
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(gandabhitä), như là cán bệnh trầm kha (rogabhütà), 
nhu là mũi tên độc (sallabhütà), như là sự đau khó bát 
hạnh trin miên (aghabhitä), như là bệnh tật dau khó 
(abadhabhiuta), không có chút an-lạc nào cả, chỉ là đại 
tội chướng (maha adinavarasibhuta) mà thôi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanarana nhu 
thé nào? 


Ví nhw một người có tính nhát gan hay so sét, chi 
mong muốn cuộc sóng an-lạc mà thôi. Khi người ấy di 
gặp phải hang có hùm beo, hoặc xuống sông gặp dạ-xoa 
dưới nước, hoặc đi đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ 
thù giỏ thanh đao đang chém xuống dáu, hoặc nằm 
trong căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật-thực có 
thuốc độc, v.v.. . Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự kinh 
hôn bạt vía, bởi vì thấy những diéu xảy ra ấy thật dáng 
kinh sợ, đối với hành-giả cũng như thé ấy. 


Khi hành-giá có trí-tué thiên tuệ thứ 6 bhayatu- 
patthanañana thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
cả 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên cũng 
thấy rõ, biết rõ ràng tất cả các pháp-hiru-vi, ngü-uán, 
sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong các 
cõi tam-giới đây tội chướng, không có chút nào an-lạc. 

Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giói đây tội chướng, 
nên goi là trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana. 


Vấn: Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana 
thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp 3 thời trong tam- 
giới thật đáng kinh sợ có nhiễu năng lực, để trở thành 
tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana tháy rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp quá-khý, hiện-tại, vi-lai 
trong tam-giới đây tội chướng bằng cách nào? 
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Đáp: Để trở thành tri-tuệ thién-tué thứ 7 ādīnavā- 
nupassananana, thi trí-tué thién-tué thứ 6 bhayatu- 
patthànafiána cán phải thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giói thật đáng kinh sợ bằng cách 
thấy rõ, biết rõ trong 5 dói-tuong như sau: 


1- Uppada: Sự sinh của sác-pháp, của danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật dáng kinh sợ, nén trí-tué thiên- 
tué thứ 7 adíinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp, của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

2- Pavatta: Sự hiện-hữu của sác-pháp, của danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật dáng kinh sợ, nên trí-tué 
thiên-tuệ thứ 7 ádinavànupassanáfiàna thấy rõ, biết rõ 
sự hiện-hữu của sác-pháp, danh-pháp quá-khử, hiên- 
tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

3- Nimitta: Các pháp-hữu-vi sác-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật dáng kinh sợ, nén trí-tuỆ 
thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanāñāna thấy rõ, biết rõ 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vi-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

4- Ayhhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho quả 
tải-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng kinh sợ, 
nên trí-tué thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana thấy 
rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

5- Patisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
thật đáng kinh sợ, nên trí-tué thién-tué thứ 7 ãdinavä- 
nupassanäñäna thấy rõ, biết rõ sự tái-sinh kiếp sau 
trong tam-giới đây tội chướng. 


Trí-tué thién-tué thứ 7 ádinavànupassanáfiána thấy 
rõ, biết rõ ràng sdc-pháp, danh-pháp dây tội chướng, 
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nên không dinh mắc trong moi sác-pháp, mọi danh- 
pháp trong 3 giới (bhava), 4 loài (yoni), 5 cối tái-sinh 
(gati, 7 thức trụ (vifiüanathiti, 9 cối chüng-sinh 
(sattavasa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tột độ, bởi 
vi fất cả moi nơi, mọi cói đang hiện-hữu ấy không phải 
là noi án náu (neva tànam), không phải là noi an toàn 
(na lenam), không phải là noi di lánh nan (na gati), 
không phải là nơi nương nhờ (nappatisaranam). Cho 
nén fri-fuỆ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana này 
chỉ hướng đến Niết-bàn giải thoát khó mà thôi. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ ὁ bhayatupatthànafiána thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới với 5 dói- 
tượng uppada, pavatta, nimitta, ayühana, patisandhi 
thật đáng kinh sợ (bhaya); còn trí-tué thiën-tuë thứ 7 
adinavanupassanañana hướng đến Niét-bàn với 5 dói- 
tượng đối nghịch là anuppäda, appavatta, animitta, 
anãyhhana, appatisandhi bằng nhiễu cách như sau: 


1- Dói-tugng kinh sợ (bhaya) và an-tinh (khema) 


- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw sinh (uppáda) của sác-pháp, của 
danh-pháp 3 thời trong tam-giói thật là dáng kinh sợ 
(bhaya), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, của danh- 
pháp quả-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giới đẩy tội 
chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanáfiana 
biết răng: Niét-bàn không sinh (anuppäda) (của sác- 
pháp, cua danh-pháp trong tam-giới) là pháp an-tịnh 
(khema), nên tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavànupassaná- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 
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- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw hiện-hữu (pavatta) của sác-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là dáng kinh 
sợ (bhaya), nên tri-tuệ thién-tué thứ 7 ádinavàanupassaná- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, của 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanáfiana 
biết rằng: Niét-bàn không có sự hiện-hữu (appavatta) 
cua sác-pháp, của danh-pháp trong tam-giới là pháp an- 
tịnh (khema), nên trí-tué thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tuê thién-tué thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: Pháp-hữu-vi 
(sankhàranimitta) của sác-pháp, của danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật là dáng kinh sợ (bhaya), nén trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana tháy rë, biét 
rõ pháp-hữu-vi cua săc-pháp, của danh-pháp qud-khu, 
hién-tai, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
biét rang: Niét-bàn pháp-vó-vi (animitta) là pháp an-tinh 
(khema), nên trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cå moi pháp-hüu-vi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw tích lũy nghiệp chướng (ayühana), 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giói thật là dáng 
kinh sợ (bhaya), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng 
cho quả tái-sinh trong tam-giói đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanáfiana 
biết rằng: Niết-bàn không tích lüy nghiệp chướng 
(anäyhhana) là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tué thiên- 
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tué tht 7 adiavanupassanañana hướng đến Niét-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong 
tam-giới thật là đáng kinh sợ (bhaya), nén tri-tuệ thién- 
tuệ thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết ró sự tái- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
biết răng: Niét-bàn không tái-sinh kiếp sau (appatisandhi) 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ thién-tué thứ 7 
adinavanupassanañana hướng đến Niét-bàn diệt tất cá 
mọi pháp-hitu-vi. 


2- Đối-tượng khó (dukkha) và an-lạc (sukha) 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy rõ, 
biết rõ rằng: Sw sinh (uppäda) của sác-pháp, của danh- 
pháp 3 thời trong tam-giói thật là khổ (dukkha), nên trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana tháy rõ, biết 
rõ sự sinh của sác-pháp, của danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
biết ràng: Niét-bàn không sinh (anuppada) (của 
danh-pháp, sắc pháp trong tam-giới) là pháp an-lạc 
(sukha), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 ädinavãnupassanä- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw hiện-hữu (pavatta) của sác-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giói thật là khó 
(dukkha), nên trí-tué thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, của 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 
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- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanáfiana 
biết ràng: Niét-bàn không có sự hiện-hữu (appavatta) 
của sác-pháp, của danh-pháp trong tam-giới là pháp an- 
lac (sukha), nén trí-tuệ thién-tué thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả moi pháp-hiru-vi. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Pháp-hiítu-vi (sankhüranimitta) của sắc- 
pháp, của danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha), nên trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi của sác-pháp, của 
danh-pháp quá-khit, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
biết ràng: Niét-bàn pháp-vó-vi (animitta) là pháp an-lạc 
(sukha), nên tri-tuệ thiên-tuệ thứ 7 àdinavánupassaná- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy rõ, 
biết rõ rằng: Sự tích lũy nghiệp chướng (ayuhana), cho quả 
tái-sinh kiép sau trong tam-giói thật là khó (dukkha), nén 
trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết 
rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và trí-tué thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana 
biết rằng: Niét-bàn không tích lũy nghiệp chướng 
(anäyhhana) là pháp an-lac (sukha), nên trí-tué thién-tué 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niét-bàn diệt tất 
cá moi pháp-hữu-Vi. 

- Tri-tuệ thién- tué thứ 6 bhayatupatthananana tháy 
ró, biét ró ràng: Sw tái-sinh kiép sau (patisandhi) trong 
tam-giói thật là khó (dukkha), nén trí-tué thién-tué thứ 7 
adinavänupassananana thấy rõ, biết rõ sự tái-sinh kiếp sau 
trong tam-giới đây tội chướng. 
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- Và trí-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana biét 
rang: Niét-bàn khóng tái-sinh kiép sau (appatisandhi) là 
pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinava- 
nupassandfiana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hiru-vi. 


3- Đối-tượng pháp-hữu-vi (sankhäãra) và Niết-bàn 


- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw sinh (uppáda) của sắc-pháp, của 
danhpháp 3 thời trong tam-giói là pháp-hữu-vi 
(sankhara), nên trí-tuệ thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassandá- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sác-pháp, của danh- 
pháp quả-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giới đẩy tội 
Chướng. 


- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
biết rang: Niét-bàn không sinh (anuppada) (của danh- 
pháp, sàc pháp trong tam-giói) là Niét-bàn (Nibbana), 
nên trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana hướng 
đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


- Tri-tuệ thién- tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sw hiện-hữu (pavatta) của sác-pháp, 
của danh-pháp 3 thời trong tam-giói là pháp-hiru-vi 
(sankhàra), nén trí-tué thién-tué thứ 7 ãdmavanu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sw hiện-hữu của sắc-pháp, 
của danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vi-lai trong tam-giới 
đây tội chướng. 

- Và trí-tuệ thién-tué thứ 7 ádinavánupassanáfiana 
biết rang: Niét-bàn không có sự hiện-hữu (appavatta) (của 
sác-pháp, của danh-pháp trong tam-giói) nén trí-tué thiên- 
tué thứ 7 ãdmavänupassanañana hướng đến Niễt-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy rõ, 
biết rõ rằng: Pháp-hữu-vi (sankhäranimitta) của sắc- 
pháp, của danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp- 
hữu-vi (sankhàra), nên tri-tuệ thién-tué thứ 7 àdinavà- 
nupassanäñäna thấy rõ, biết rõ pháp-hitu-vi của sắc- 
pháp, của danh-pháp quá-khưứ, hiện-tại, vị-lai trong tam- 
giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana 
biết rằng: Niét-bàn là pháp-vô-vi (animitta) nén trí-tué 
thiên-tuệ thứ 7 ãdmavänupassanafñana hướng đến Niét- 
bàn diệt tất cả moi pháp-hữu-vi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy rõ, 
biết rõ rằng: Sự tích lấy nghiệp chướng (ayühana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giỏi là pháp-hữu-vi (sankhara), 
nên trí-tué thién-tué thứ 7 ädinavãnu-passanañäna thấy 
rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tdi-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 


- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 àdinavànupassanafiana 
biết rằng: Niét-bàn không tích lüy nghiệp chướng 
(anäyhhana) nén trí-tué thién-tué thứ 7 adinava- 
Hupassananana hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hiru-vi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ rằng: Sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong 
tam-giới là pháp-hữu-vi (sankhàra), nên trí-tuệ thién-tué 
thứ 7 admavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

- Và tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana biét 
rang: Niét-bàn không tái-sinh kiếp sau (appatisandhi) 
nén trí(-tué thién-tué thứ 7 àdinavanupassanáfiana 
hướng đến Niét-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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Thực-hành 10 loại trí-tué thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực-hành 70 loại trí-tué thién-tué 
rát thuán thuc là: 


- Tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana tháy 
τὸ, biét τὸ ràng 5 dói-twong sác-pháp, danh-pháp có sw 
sinh (uppada), sự hiện-hữu (pavatta), pháp-hành hiru-vi 
(sankharanimitta), sự tích lũy nghiệp chướng (ayühana), 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giới đầy tội 
chướng, và 

- 5 santipadafiäna là trí-tué thiên-tuệ hướng tâm đến 
Niét-bàn có 5 dói-tuong hoàn toàn đối nghịch với 5 dói- 
tượng của trí-tué thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñana, dó là Niét-bàn không sinh (anuppada) không 
hiện-hữu (appavatta), pháp-vó-vi (animitta), không tích 
lũy nghiệp chướng (anàyühana), không tái-sinh kiếp 
sau (appatisandhi). 


Khi kiên tri thực-hành 70 trí-tué thién-tué này mót 
cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hé bị lay chuyên 
bởi các tà-kién. 

Nhu váy, #í-tuệ thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana với trí-tué thiền-tuệ santipadañana, mỗi loai có 5 
đối-tượng hoản toàn đối nghịch với nhau, và dẫn đến 
như sau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana tháy 
rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai trong tam-giới đẩy tội chướng, thật đáng kinh sợ 
tột độ, bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp không 
phái là noi án náu (neva tànam), không phải là noi an 
toàn (na lenam), không phải là noi di lánh nạn (na 
gati), không phải là noi nương nhờ (nappatisaranamy, 
chi có khó thát sw mà thói. 
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Cho nén, hành-giả phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ nhàm 
chán, không dính mặc vào sác-pháp, danh-pháp ây. 

- Trí-tuệ thién-tuó santipadafiana hướng đến Niét- 
bàn tịch tịnh đây án-dirc. Niét-bàn là pháp án-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khó 
hoàn toàn, chỉ có sự an-lạc tuyệt dôi mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong sạch vững 
chác trong pháp-hành thiên-tuệ này dân đên chứng ngộ 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên dé cho /rí-tué thién-tué 
thứ δ nibbidlanupassanafiana phát sinh tiép theo. 


8- Trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidanupassanafiana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana có nhiều 
năng lực làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidanupassanañana: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp 
thật dáng nhàm chún. 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana: 
Trí-tué thién-tué thường dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại vị-lai trong 
tam-giới đây tội chướng có nhiều năng lực làm nën 
tång, làm nhân-duyên dé phát sinh trí-tué thién-tué thứ 
ở nibbidanupassanañana như sau: 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana là 
tổng hợp 7 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến 
trí-tuệ thién-tué thứ 7 làm nén tảng, làm nhán-duyén dé 
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cho phát sinh trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñana: Trí-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết ró sdc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới thật dáng nhàm chán. 

Nibbidanupassanañana gồm có 3 từ nibbidā, 
anupassana, ñana. 

- Nibbida: Thật đáng nhàm chan. 

- anupassana: Dối theo thay rõ, biết ró. 

- ñana: Tri-tuệ thién-tué dõi theo tháy ro, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp. 


Nibbidanupassanañana: Tri-tuệ thiên-tuệ thường dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
thật dáng nhàm chán... 


Nibbidà: Thát dáng nhàm chán có nghĩa là hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trái qua 7 loai trí-tué 
thién-tué từ trí-tu thứ nhất cho đến trí-tuệ thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana như sau: 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 4 uddayabbayanupassandfiána 
đã {πάν rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp, hiện τὸ 3 trang-thái chung: Trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

- Tri-tué thién-tué thứ 5 bhanganupassananana dà 
thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diét của mỗi sác-pháp, mỗi 
danh-pháp hiện-tại, hiện rõ 3 trang-thái chung: Trang- 
thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp chỉ có khő thật sự mà thôi. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana đã thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới thát dáng 
kinh sợ tột độ (bhaya). 


- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañnana đã 
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tháy ró, biét ró sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói dáy 
những tội chướng (adinava). 

Vì vậy, đến khi #í-tuệ thién-tu thứ 8 nibbida- 
nupassanãfiãna này phát sinh thây rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói thát dáng nhàm chán tôt độ, 
nén chỉ hướng tâm đến Niét-bàn giải thoát khó tử sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài mà thôi. 

Ví dụ: * Con chim bị bắt, rồi được nhốt trong chiếc 
lồng làm bằng. vàng, bạc quý giá, được nuôi nâng chăm 
sóc ăn uống đầy đủ sung túc, nhưng nó cảm thấy nhàm 
chán cuộc sống trong chiếc lồng ấy, chỉ muốn trón 
thoát ra khỏi lòng åy mà thôi, trở lại rừng núi, nó được 
tự do bay khắp đó đây như thế nảo. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiën- 
tuệ, đến khi ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ ὃ _nibbidanupassana- 
ñãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- pháp 
trong tam-giới chỉ có khó thật sự mà thôi, nên cảm tháy 
nhàm chán tất cả mọi sắc-pháp, danh-pháp trong 3 giới, 
trong 4 loài chúng-sinh, v.v... Hành-giả chỉ muốn hướng 
tâm đến Niét-bàn, giải thoát khó như thê ấy mà thôi. 

Hoặc * con bạch tượng không hài lòng, nhàm chán 
với cuộc sống trong hoàng cung của Đức-vua, nó chỉ hài 
lòng hoan hy sông trong khu rừng lớn, gần hồ nước sâu 
trong vắt, rộng lớn như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ đạt đến frí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñãna thây rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới chỉ có khổ thật sự mà thôi, 
nên cảm thấy nhàm chán tôt độ tất cả mọi sác- -pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, mà chỉ hải lòng hướng tâm đến 
dói-twong santipada Niét-bàn diệt tất cả các pháp-hữu-vi, 
bởi vì hành-giả hiểu biết rõ rằng: 
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Nếu được chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó tử sinh luán- 
hồi trong ba giới bón loài thì mới an-lạc thật sự mà thôi, 
cũng như thê ây. 


Cho nén, hành-giá có găng tinh-tán không ngừng thực- 
hành dõi theo 7 pháp anupassanà, dé mong chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá và 
Niét-bàn, diét khó tit sinh luán-hói trong ba giói bón loài. 


7 pháp anupassanä 


- Aniccanupassaná: Trí-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-thường. 

- Dukkhãnupassana: Trí-tué thién-tué dõi theo tháy 
ró, biét ró sác-pháp, danh-pháp có trang-thái khó. 

- Anattanupassanda: Trí-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp có trang-thái vô-ngã. 

- Nibbidünupassand: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
ró, biét ró moi sác-pháp, danh-pháp thát dáng nhàm chán. 

- Viraganupassanà: Tri-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biết rõ moi sác-pháp, danh-pháp khóng dáng say mé. 

- Nirodhanupassana: Trí-tué thién-tué dõi theo tháy 
rõ, biết rõ mọi sác-pháp, danh-pháp dáng diệt bỏ. 

- Patinissagganupassand: Trí-tué thién-tué dõi theo 
thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp dáng xả bỏ. 

Giảng giải: 

1- Aniccanupassana: Trí-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biết ró sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại, 
nên hiện rõ trạng-thái vô-thường, và trí-tué thién-tué 
này cüng có khá náng biét ró danh-pháp sác-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng có trang-thái vô-thường như sác-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được niccasaññā: T. háy 
sai, tưởng lâm cho là sác-pháp, danh-pháp là thường. 
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2- Dukkhãnupassana: Trí-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai, 
nên hiện rõ trạng-thái khó; và trí-tué thién-tué này cũng 
có khả năng biết rõ danh-pháp. sác-pháp quá-klut, vi-lai 
cũng có trang-thái khó như sác-pháp, danh-pháp hiện- 
tại này, nén diệt được sukhasafifia: Thấy sai, tưởng lâm 
cho là sắc-pháp, danh-pháp là lạc. 


3- Anattanupassana: Trí-tué thién-tué dói theo tháy 
rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp hién-tai, 
nên hiện rõ trang-thái vó-ngá; và trí-tuệ thiên-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp sắc-pháp quá-khứ, 
vị-lai cũng có trang-thái vô-ngã như sác-pháp, danh- 
pháp hiện-tại này, nên diệt được attasañña: Thấy sai, 
tưởng lâm cho là sắc-pháp, danh-pháp là ngã. 


4- Nibbidánupassanà: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chán; 
và trí-tué thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ danh- 
pháp sác-pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng nhàm chán 
như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandi: Tám tham-ái hài lòng trong sác-pháp, danh-pháp. 


5- Virāgānupassanā: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sác-pháp, của danh-pháp hiện-tại 
chỉ có khó thật sự mà thói, nên thật không đáng say 
mê; và trí-tué thién-tué này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp sắc-pháp quả-khứ, vị-lai cũng thật không 
đáng say mê như sác-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên 
diệt được raga: Tâm tham-di say mé trong sác-pháp, 
danh-pháp. 


6- Nirodhãnupassanã: Trí-tué thién-tué dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt cua săc-pháp, cua danh-pháp hiện-tại 
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chỉ có khó thật sự πιὰ thói, nên thật đáng diệt bó; và tri- 
tuệ thién-tué này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp 
sắc-pháp quá-khứ, vi-lai cũng thật đáng diệt bó như sác- 
pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diét được samudaya: 
Nhán-sinh-khó của sác-pháp, của danh-pháp. 


7- Patinissaggñnupassanä: Trí-tué thién-tué dõi theo 
thay rõ, biết rõ sw diệt cua sác-pháp, cua danh-pháp 
hiện-tại chỉ có khô thật sw mà thói, nén thật dáng xả 
bó; và trí-tué thién-tué này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp săc-pháp quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả 
bỏ nhu sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
adana: Sự chấp-thủ trong sắc-pháp, danh-pháp. 

Trong 7 pháp änupassanā này có 3 anupassana căn 
bản là aniccanupassanà, dukkhaànupassana, anatta- 
nupassandá, bởi vì trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ 3 
trang-thái chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã cua sdc-pháp, cua danh-pháp. 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ 

Ba loại trí-tuệ thiền-tuệ là: 

- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana tháy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp dáng kinh sợ. 

- Trí-tué thién-tué thứ 7 adiavanupassanañana thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 

- Tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana tháy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp dáng nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ thién-tué này chi có khác nhau về tên 
goi mà thói, cón gióng nhau vé y nghia. 

- Nếu trí-tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ sác-pháp, danh- 
pháp dáng kinh sợ thì gọi là bhayatupatthanafiana. 
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- Nếu #-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp đây tội chướng thi gọi là adinavanupassanafiana. 

- Nếu trí-tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ sác-pháp, danh- 
pháp đáng nhàm chán thì gọi là nibbidanupassanañana. 

Khi tri-tuê thién-tuó thứ 8 nibbidãnupassanäafñaäna 
(πᾶν rõ, biệt rõ tât cả các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp quá-khü, hién-tai, vi-lai trong tam-giới thát dáng 
nhàm chán tót dó, nén huóng tám dén dói-tuong 
santipada, Niêt-bàn là pháp ἄπ-πάιι an toàn, là pháp 
nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khó hoàn toàn, 
chỉ có sự an-lạc tuyệt đổi mà thói. 

Đối-tượng santipada, Niét-bàn như thé nào? 


Hành-giả có frí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupas- 
sanañana thâu suót biệt rõ răng: 

- Tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Uppada: Sự sinh của sắc-pháp, của danh-pháp thật là 
đáng kinh sợ, đáy tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có 
khô mà thôi. 

Và anuppäda: Sự không sinh của sác-pháp, của 
danh-pháp, đó là santipada, Niét-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Pavatta: Sự hiện-hữu của sắc-pháp, của danh-pháp 
thật là dáng kinh sợ, đây tội chướng, dáng nhàm chán, 
chỉ có khô mà thôi. 

Và anuppàda: Sự không sinh của sắc-pháp, của danh- 
pháp, đó là santipada, Niét-bàn an-lạc tuyệt đổi. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanañäna thấy 
rõ, biét rõ răng: 
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Nimitta (sankharanimitta): Pháp-hiru-vi của sắc-pháp, 
danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng 
nhàm chán, chỉ có khó mà thôi. 

Và animitta: Phap-vó-vi, khóng bi cáu tao, dó là 
santipada, Niét-bàn an-lac tuyệt đổi. 

- Tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassanáfiana thấy 
rõ, biết rõ răng: 

Ayühana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong tam-giới thật là dáng kinh sợ, đây tội 
chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. 


Và anayhhana: Sự không tích lũy nghiệp chướng, đó là 
santipada, Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana tháy 
rõ, biết rõ răng: 

Patisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giởi thật 
là dáng kinh sợ, đáy tội chướng, dáng nhàm chán, chỉ có 
khô mà thôi. 

Và appatisandhi: Sự không tái-sinh kiếp sau, đó là 
santipada, Niét-bàn an-lạc tuyệt đổi, v.v... 


Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidãnupassanañãna có khả 
năng thấy rõ, biết rõ mọi sác-pháp, mọi danh-pháp quá- 
khứ, hién-tai, vi-lai trong tam-giói dáng kinh sợ, đây lội 
chướng, dáng nhàm chán tót độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
chỉ hướng đến dói-tuong santipada, Niét-bàn diét tất cá 
các pháp-hiru-vi, là pháp án-náu an toàn, là pháp 
nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khó hoàn toàn, có 
sự an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Trí-tué thiên-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanäñäna này 
làm nén tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué thién-tué 
thứ 9 muñcitukamyatañana phát sinh tiếp theo. 
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9- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 Muficitukamyatafiana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-tué, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanäñana có nhiều 
năng lực làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 9 goi là muñcitukamyatañana: Tri- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đảng nhàm chán tôt độ, nén chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy mà thôi. 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanañana: 
Trí-tué thién-tué thường dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp quá-kInt, hiện-tại vị-lai trong tam- 
giới thật đáng nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm 
nhán-duyén để phát sinh trí-tué thiềntuệ thứ 9 
muñcitukamyatañana như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatãñäna là 
tổng hợp ὃ loai tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến 
trí-tuệ thién-tué thứ 8 làm nén tảng, làm nhán-duyén dé 
cho phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñicitukamyatã- 
ñana: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chán tót độ, nén chỉ 
mong giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới mà thôi. 

Muñcitukamyatañana gồm có 3 tü muñcitu, 
kamyata, Bana. 

- Muñcitu: Giải thoát khói các pháp-hitu-vi. 

- kamyata: Sự mong muốn tha thiết. 

- ñana: Tri-tuỆ thién-tué tháy rõ, biết rõ sự thật. 

Muñcitukamyatañana: Tri-tuệ thién-tué mong muốn 
tha thiết giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi, danh-pháp, 
sắc-pháp trong tam-giói. 
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Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna phát 
sinh nhu thê nào? 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana có khả 
năng thây rõ, biét rõ mọi sác-pháp, moi danh-pháp quá- 
khứ, hién-tai, vi-lai trong tam-giói dáng kinh sợ, đây tội 
chướng, dáng nhàm chán tót độ, chỉ có khó mà thói, nên 
hướng tâm dén dói-tuong santipada, Niét-bàn diệt tất cả 
các pháp-hiru-vi làm nên tảng, làm nhân-duyên đê phát 
sinh ứrí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatañana chỉ 
mong chứng ngộ Niễt-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài mà thôi. 

* Ba giới gòm có 31 cõi là: 

- Dục-giới có 11 cói-giói. 

- Sác-giói có 16 táng trời sác-giói pham-thién. 

- Vô sác-giói có 4 tång trời vó-sdc-giói pham-thién. 

l- Dục-giới có 11 cói-giói chia làm 2 cõi 

- Cối ác-giói có 4 cõi. 

- Cõi thiện-giới có 7 cõi. 

* Cối ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, nga- 
quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sa đọa trong 4 cõi ác-giới 
này do quá của ác-nghiép, rồi phải chịu quả khó của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp áy mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanā) trong 12 bát- 
thiện-tâm: 8 tham-tám, 2 sán-tám, 2 si-tám. 

Chüng-sinh nào đã tao ác-nghiệp nào rồi, sau khi 
chüng-sinh ây chét, nêu ác-nghiép ἂν có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiép sau thì sinh 1 trong 4 cõi ác-giới: Dia-nguc, 
a-su-ra, ngq-quy, suc-sinh. Chüng-sinh sinh trong cõi 
ác-giới nào do năng lực của qua cua ác-nghiép åy. 
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Đặc biệt có ít loài thú như voi báu, ngựa báu, chó, 
mèo,... do nhờ quả cua đại-thiện- nghiệp từ những kiếp 
tiên nên chúng được người ta nuôi nắng chăm sóc đầy 
đủ, ít khó hơn các con thú khác. 

* Coi thiện-giới có 7 cõi là cối người và 6 cối trời 
duc-giói. Chüng-sinh được sinh trong 7 cõi thiện-giới 
này do quả của đại-thiện-nghiệp, hưởng quả an-lạc 
trong cói-giói áy cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy, rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cói-giói khác, 
tuỳ theo nghiệp νὰ quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Dai-thién-nghiép đó là tác-y tâm-sở trong 8 duc-giói 
thiện-tâm. 

2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới pham-thién. 

Chư phạm-thiên được hóa-sinh lên 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên này do quả của sác-gioi thién-nghiép. 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở trong 5 bậc 
thiên sác-giói thiện-tâm. 

3- Vô sắc-giới có 4 táng trời vô sắc-giới pham-thién. 

Chư phạm-thiên được hóa-sinh lên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên này do quả của vó-sác-gioi thién-nghiép. 

Vó-sác-giói thiện-nghiệp đó là tác-y tâm-sở trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. ”? 

* Bốn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai-sinh, đầu 
tiên cân phải nương nhờ nơi bụng mẹ, từ từ lớn dân cho 
đên khi đủ tháng đủ ngày, mới sinh ra đời. Đó là loài 
người, loài suc-sinh nhu trâu, bỏ, v.v... 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quà 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài noãn-sinh, 
đầu tiên cần phải nương nhờ nơi bụng mẹ, sinh trong 
trứng từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, trứng 
sinh ra ngoài, rồi từ trứng sinh ra con. Đó là loài gà, vit, 
chim, V.V... 

3- Tháp-sinh: Chúng-sinh thuộc vé loài thấp-sinh 
nương nhờ nơi ám tháp do dáy, dưới đất, lá cây, trái cây 
chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun đất, trùn, doi, các 
loài san, v.v... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa-sinh 
không cần nương nhờ vào nơi nào cả, chỉ nương nhờ nơi 
nghiệp quá-khứ của mình mà thôi. Khi hóa-sinh ngay 
tức khắc to lớn tự nhiên. Đó là chüng-sinh dia-nguc, các 
loài ngạ-quỷ, các loài a-su-ra, chư-thiên trong 6 coi trời 
dục-giới, chw phạm-thiên trên 16 táng troi sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vó-sác-giói 
phạm-thiên, ... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thión-tué, đạt đến trí- 


-ο- 


tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyatañana hiéu biết rằng: 


Hé còn tdi-sinh kiếp sau là còn có ngü- uán, sác-pháp, 
danh-pháp, dù ở trong cối nào cũng chắc chắn còn phải 
chịu khổ của sắc-pháp, của danh-pháp ấy. 


Đối với hang phàm-nhân, hé còn tiếp tuc tử sinh 
luán-hói thì khó mà tránh khỏi 4 cói ác-giới: Địa-ngục, 
a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 

Cho nén, hành-giả phát sinh trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biét ró sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói thát dáng 
kinh sợ, đây tôi chướng, thật dáng nhàm chán thật sự. 
Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm chán trong 
vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài, nên chi 
quyết tâm tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để 
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mong chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó khỏi vòng tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài mà thôi. 
Tính chất của muñcitukamyatäñäna như thé nào? 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna chỉ mong 
chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khỏi sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới mà thôi, qua những vĩ dụ như sau: 

- Ví nhu con cá bị mắc lưới, có găng hết sức mình 
vùng váy dé thoát ra khỏi lưới nhw thé nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 9 mong chứng ngộ 
Niết-bàn giải thoát ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói cũng như thé ấy. 

- Ví như con ếch bị con răn ngậm trong miệng, có 
găng hết sức mình vùng váy để thoát ra khỏi miệng con rắn 
nhw thé nào. Cũng như váy, hành-giá có trí-tuệ thin- 
tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niét-bàn... cũng nhu thé ấy. 


- Ví như con gà rừng là con vật sống trong rừng, khi 
nó bị sa vào bây, người thợ săn dem nó về nhốt trong 
chuông, nó có gang hết sức minh vùng váy dé thoát ra 
khỏi chuông nhu thé nào. Cũng như vậy, hành-giả có tri- 
tuệ thión-tué thứ 9 mong chứng ngộ Niét-bàn, ... cũng 
nhu thé ấy. 


- Ví như con nai bị sa vào bẩy, người thợ săn đem nó 
về nhốt trong chuông, nó có găng hết sức mình vùng vây 
để thoát ra khỏi chuông như thé nào. Cũng như vậy, 
hành-giá có trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ 
Niết-bàn, ... cũng như thé ấy. 

- Vi nhw con rắn bị năm trong tay thầy rắn, nó có 
găng hết sức mình vùng váy để thoát ra khỏi tay thầy rắn 
nhu thé nào. Cũng như vậy, hành-giả có trí-tué thiên- 
tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niét-bàn, ... cũng như thé ấy. 
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- Vĩ như con voi bị sa xuống hám sáu, nó có găng hết 
sức mình leo lên dé thoát ra khỏi hám như thé nào. Cũng 
như vậy, hành-giả có trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niét-bàn, ... cũng như thé ấy. 

- Ví như long vương bị nằm trong mỏ của điểu vương, 
nó cỗ gắng hết sức mình vùng váy dé thoát ra khỏi mỏ 
của điều vương như thé nào. Cũng như vậy, hành-giá có 
trí-tué thiỀn-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niét-bàn, 
cũng nhu thé ấy. 


- Ví nhw một người bị kẻ thù vây hãm, người ấy có 
găng hết sức minh tìm đường chay thoát ra khói vòng 
vây của kẻ thù như thé nào. Cũng như vậy, hành-giả có 
trí-tuệ thiên-tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niét-bàn giải 
thoát ra khói sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói cũng 
như thé áy, V.V... 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiën-tuë, khi đạt đến 
trí-tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyatañana này thấy rõ, 
biết rõ ràng mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong 31 cõi 
trong tam-giới đều sinh rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ 
có khổ thật sự mà thôi, nên tâm của hành-giả chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, đồng thời giải thoát 
khó ra khói vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Cho nén, hành-giả không muón dính mác trong sác- 
pháp, danh-pháp nào nữa, chi có gáng tinh-tán khóng 
ngừng tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-tué, dé mong 
chứng ngộ chán-lj t; Thánh-dé, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, giải thoát khó ra 
khỏi vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyatañana này làm 
nén tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué thién-tué thứ 
10 patisankhànupassanàfiána phát sinh tiếp theo. 
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10- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 Patisankhanupassanaíiana 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-tué, có 
tri-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana có nhiéu 
náng luc làm nén táng, làm nhán-duyén dé phát sinh trí- 
tué thiên-tuệ thứ 10 goi là patisankhünupassanáfiana: 
Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ trở lại đây du trang-thái 
vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngá cua các 
pháp-hữu-vi trong tam-giói. 

- Trí-tuệ thién-tuà thứ 9 muñcitukamyatañana: Tri- 
tuệ thién-tué mong muốn tha thiết giải thoát ra khỏi các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm chán tột độ làm nén tảng, làm nhán-duyén 
dé phát sinh ứrí-tuệ thién-tué thứ 10 goi là patisankha- 
nupassanáfiana như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisañkhanupassana- 
ñana là tổng hợp 9 loại trí-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất 
cho đến trí-tuệ thién-tué thứ 9 làm nên tảng, làm nhân- 
duyên dé cho phát sinh trí-tuệ thién-tué thứ 10 goi là 
patisañkhanupassanañana: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết 
rõ trở lại đây đủ trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngá của các pháp-hítu-vi trong tam-giới. 


Patisankhãnupassaniñana gồm có 4 từ pati, 
sankhà, anupassana, ñana. 

- Pati: Trở lai. 

- αἠΚ]ιᾶ: Suy xét. 

- nupassanä: Dói theo thấy rõ, biết rà. 

- ñana: Tri-tuỆ thién-tué tháy rõ, biết rõ sự thật. 

Patisañkhanupassanañana: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy 
rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trang-thái vô-ngã của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giói. 


430 PHÁP-HÀNH THIÉN-TUÉ 





Theo bộ Visuddhimagga/", hành-giả thực-hành pháp- 
hành thién-tué, khi dat đến #í-fuệ thién-tué thứ 10 
patisañkhanupassanañana này tháy rõ, biết rõ trở lại đầy 
đủ 4 frạng-thái gồm có 53 trạng-thái chi-tiét: 

- Trạng-thái vô-thường có 12 trạng-thái chi-tiét. 

- Trang-thái khó có 27 trang-thái chi-tiét. 

- Trang-thái bất-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiét. 

- Trang-thái vô-ngã có 7 trang-thái chi-tiét. 

T-Aniccalakkhana: Trang-thái vô-thường có 12 
trang-thái chi-tiết là đối-tượng của trí-tué thién-tué thứ 
10 pafisankhanupassanañana mà hành-giả nên thuc- 
hành như sau: 

1- Anaccantikato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 
ngü-uán có trang-thái không thường tón, sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng. 

2- Tãvakalikato: Trí-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ ngũ- 
uán có trang-thái tam thời ngắn ngủi. 

3- Uppädavayaparicchinnakato: Tri-tuệ thién-tué thấy 
rõ, biết rõ ngü-uán có trang-thái phán tích sự sinh, sự diệt. 

4- Palokato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái tiêu hoại. 

5- Calato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái bién dói bénh, già, chét. 

6- Pabhanguto: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái tan rã. 

7- Addhuvato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái không bên vững. 

8- Viparinamadhammato: Tri-tuệ thién-tué tháy ró, 
biết τὸ ngũ-uân có trang-thái bién đổi là thường. 





! Bộ Visuddhimagga, phần Patisankhanupassanafianakatha. 
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9- Asárakato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü- 
uán có trang-thái vô dụng, không cốt lỗi. 

10- Vibhavato:Ttrí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü- 
uán có trang-thái bị suy. 

11- Sankhatato: Trí-tué thién-tué thây rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái bi cấu tạo. 

12- Maranadhammato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết 
rõ ngü-uán có trang-thái huỷ diệt, chết là thường. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có frí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhãnupassanäñana tháy rõ, biết 
τὸ trở lại trang-thái vô-thường có 12 trang-thái chi-tiét 
phát sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 


2- Dukkhalakkhana: Trang-thái khó có 27 trang-thái 
chi-tiét là đối-tượng của trí-tué thién-tué thứ 10 pati- 
sankhanupassanafiana mà hành-giả nên thuc-hành nhu sau: 

1- Abhinhapatipilanato: Trí-tué thiên-tuệ tháy rõ, biết 
rõ ngü-uán có trang-thái khổ luôn luôn hành hạ. 

2- Dukkhato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngü-uán 
có trang-thái khó khó chiu đựng nổi. 

3- Dukkhavatthuto: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 
ngü-uán có trang-thái khó của nơi sinh. 

4- Rogato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái khó bénh. 

5- Gandato: Tri-tuệ thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngũ-uân 
có trang-thái khó như ung nhọt. 

6- Sallato: Trí-tué thién-tué thây rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái khó như mũi tên độc phiên-não. 

7- Aghato: Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái khổ vì bất hạnh. 

8- Abädhato: Tri-tuệ thién-tué thây rõ, biết τὸ ngü-uán 
có trang-thái khó bénh hoan, óm dau. 
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9- [tito: Trí-tuệ thién-tué thây rõ, biết rõ ngü-uán có 
trang-thái suy đi. 

10- Upaddavato: Tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết τὸ 
ngũ-uân có trang-thái khó tai nạn. 

11- Bhayato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái khó dáng kinh so. 

12- Upasaggato: Trí-tué thién-tué thây rõ, biết rõ 
ngü-uán có trang-thái khó cán tró. 

13- Atänato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngü-uán 
có trang-thái khó khóng có noi báo hó. 

14- Alenato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái khó khóng có noi án náu. 

15- Asaranato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngũ- 
uán có trang-thái khổ không nơi nương nhờ. 

16- Ädinavato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü- 
uán có trang-thái khó dây tội chướng. 

17- Aghamulato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ 
ngũ-uân có trang-thái nguồn góc của khó dau. 

18- Vadhakato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái khó như kẻ sát hại. 

19- Sásavato: Trí-tué thién-tué thây rõ, biết rõ ngü- 
uán có trang-thái khó phiên-não trám luân. 

20- Maramisato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ 
ngü-uán có trang-thái khổ mỗi của Ma. 

21- Jatidhammato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết τὸ 
ngü-uán có trang-thái khó sinh là thường. 

22- Jaradhammato: Tri-tuệ thién-tué tháy τὸ, biét τὸ 
ngũ-uân có trang-thái khó già là thường. 

23- Byadhidhammato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét 
rõ ngũ-uân có trang-thái khó bệnh là thường. 


Trí-Tuệ Thiền-Tuệ có 16 Loại 433 





24- Sokadhammato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ 
ngü-uán có trang-thái khó sáu não là thường. 

25- Paridevadhammato: Trí-tué thién-tué tháy ró, biét 
rõ ngü-uán có trang-thái khó than khóc là thường. 

26- Upayasadhammato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết 
rõ ngü-uán có trang-thái thống khổ cùng cực là thường. 

27- Samkilesikadhammato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết 
rõ ngü-uán có trang-thái khổ do phiên-não làm ó nhiễm. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhãnupassanäñana tháy rõ, biết 
τὸ trở lại trang-thái khó có 27 trang-thái chi-tiét phát 
sinh tuy theo khá náng cüa mói hành-giá. 


3- Asubhalakkhana: Trang-thái bát-tinh có 7 trang- 
thái chi-tiét là đối-tượng của trí-tué thién-tué thứ 10 
patisankhànupassanáfíana mà hành-giả nén thuc-hành 
nhu sau: 

1- Ajaññato: Trí-tué thiên-tuệ tháy rõ, biết τὸ ngü-uán 
có trang-thái không tốt dep. 

2- Duggandhato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ 
ngü-uán có trang-thái hói hám. 

3- Jegucchato: Tri-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái dáng ghé tóm. 

4- Patikkülato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngũ- 
uán có trang-thái do bán. 

5- Amandanárahato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ 
ngü-uán có frạng-thái không có xinh dep gi cả. 

6- Virüpato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái xấu xí. 

7- Bibhacchato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngü- 
uán có trang-thái dáng góm ghiéc. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhãnupassanäñana tháy rõ, biết 
τὸ trang-thái bát-tinh, có 7 trang-thái chi-tiét phát sinh 
tuy theo khả năng của mỗi hành-giả. 

Bảy trang-thái-bát-tinh chi-tiét này là trang-thái phụ 
của trang-thái khó được ghép chung vào trang-thái khó. 


4- Anattalakkhana: Trang-thái vó-ngá có 7 trạng-thái 
chi tiệt là dói-tuong cua tríi-tué thién-tué thứ 10 patisan- 
khanupassanañana mà hành-giá nên thuc-hành như sau: 


1- Parato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngũ-uân 
có trang-thái khác lạ. 

2- Rittato: Tri-tuệ thién-tué thây rõ, biết rõ ngü-uán 
có trang-thái rỗng không. 

3- Tucchato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngü-uán 
có trang-thái rỗng tuéch róng toác. 

4- Suññato: Trí-tué thién-tué tháy τὸ, biét τὸ ngü-uán 
có trang-thái hoàn toàn không, không phải ta, không 
phái của ta. 

5- Assámikato: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái vô chủ. 

6- Anissarato: Trí-tué thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ ngü- 
uán có trang-thái khóng quyén hành. 

7- Avasavattito: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết τὸ ngü- 
uán có trang-thái không chiêu theo ý muốn của ai. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué, có trí-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhänupassanafñana thây rõ, biết 
τὸ trở lại trang-thái vô-ngã có 7 trang-thái chỉ tiết phát 
sinh tuỳ theo khả năng của mỗi hành-giả. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhànupassanáiana 
này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 trang-thái: Trạng- 
thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã, trạng- 
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thái bát-tinh của các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới một cách rõ ràng đầy đủ các trạng-thái 
chi-tiét, nên diét-tirng-thói (adangappahäma) được 3 
pháp-dáo-dién (vipallasa): Tưởng-đảo-điên (safifiavipal- 
lasa), tám-dáo-dién (cittavipallasa), tà-kiến-đảo-điên 
(ditthivipallãsa) cho là sắc-pháp, danh-pháp là thường, 
lạc, ngã, tịnh. 

Cho nén, trí-tué thiên-tuệ thứ 10 patisankhànupassaná- 
ñãna này sáng suốt tim ra phuong pháp giải thoát khó 
khỏi sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói này. 

Hành-giá tiếp tục có găng tinh-tán không ngừng thực- 
hành pháp-hành thién-tué với phuong pháp nhu vậy, trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ 10 palisankhänupassanäañana phát 
sinh có nhiều năng lực. 

Trong Visuddhimagga, phần trí-tuê thién-tué thứ 10 
patisañkhanupassanañanakatha dạy rằng: 

"Aniccato manasikaroto nimittam patisankhananam 
uppajjati. 

Dukkhato manasikaroto pavattam pafisankhananam 
uppajjati. 

Anattato | manasikaroto | nimittafica | pavattarica 
patisankhà ñãnam uppajjati. ^ " 


Hành-giả có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không bên lâu, chốc 
lát, tri-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupassanáfiana 
phát sinh. 

Hành-giả có tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết ró trạng- 
thái khổ, biết rõ sự hiện hữu các pháp-hiru-vi, tri-tué 
thién-tué thứ 10 patisankhänupassanäñäna phát sinh. 





! Bộ Visuddhimagga, phần Patisankhanupassanafianakatha,. 
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Hành-giả có trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró trang- 
thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bên lâu và sự 
hiện hữu các pháp-híru-vi, trí-tué thién-tué thứ 10 
pafisankhanupassananana phát sinh. 


Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanäñäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên dé cho trí-tué thiên- 
tué thứ 11 sankharupekkhanana phát sinh tiép theo. 


11- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 Sankharupekkhafiana 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-tué, có 
tri-tuệ thién-tué thứ 10 pafisankhanupassananana nhiều 
năng lực làm nén tảng, làm nhân-duyên dé phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thứ 11 gọi là sañkharupekkhañana: Tri- 
tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng thát-tánh của sác-pháp 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có 3 trang-thái-chung: 
Trang-thái vó-thwong, trang-thái khổ, trang-thái vó-ngà, 
nên đặt tám trung-dung giữa moi sác-pháp, mọi danh- 
pháp, dé quyết dinh phương pháp giải thoát ra khói sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisankhànupassanáfiána 
tri-tué thién-tué tháy ró, biét ró tró lai dáy du trang-thái 
vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của các 
pháp-hiru-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói làm 
nên tảng, làm nhán-duyén dé phát sinh trí-tué thién-tué 
thứ 11 sankharupekkhanana như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sañkharupekkhañana là 
tổng hop 10 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 làm nên tảng, làm nhán-duyén 
dé cho phát sinh trí-tuệ thién-tué thứ 11 sañkharupek- 
khañana: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró ràng sắc- 


Trí-Tué Thiền-Tuệ có 16 Loại 437 





pháp, danh-pháp là pháp-vó-ngá, có trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vó-ngà, nén đặt tám 
trung-dung (majjhatta) giữa moi sác-pháp, moi danh- 
pháp, dé quyét dinh phuong pháp giái thoát ra khói sác- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới. 


Sankhãrupekkhäñana gồm có 3 từ sankhãra, 
upekkha, ñana. 

- Sañkhara: Các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp. 

- upekkhà: Tám trung-dung. 

- ñana: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ thát-tánh. 


Sañkharupekkhañana: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ràng thát-tánh của sác-pháp, của danh-pháp là 
pháp-vó-ngá, có 3 trạng-thái chung: Trang-thái vô- 
thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã, nén đặt tám 
trung-dung (majjhatta) giữa moi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp dé quyết định chọn phương pháp giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giói. 


Hành-giá thực-hành pháp-hành thién-tué đã đạt đến 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 patisañnkhanupassanañana thấy 
rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khó, trang-thái vó-ngá của các pháp-hữu-vi trong 
tam-giói, dé tim ra phuong-pháp giái thoát ra khói các 
pháp-hữu-vi này. Cho nén hành-giả trở lại suy xét rằng: 

Sabbe sankhara suñna. 

Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, ngü- 
uẩn, 6 xứ bên trong với 6 xứ bên ngoài, 18 tw-tánh 
(dhàtu), ... déu là hoàn toàn không (không phải ta, 
không phải của ta). 

Thật vậy, hành-già có trí-tué thién-tué thứ 11 
sankhärupekkhäañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp bên trong 
chính mình: 
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Suññamidam attanena va attaniyena va. 

Thát-tánh cua các pháp-hitu-vi này không phai là ta 
và khóng thuóc vé cúa ta. 

Khi hành-giá có trí-tué thién-tué thứ 11 sankhàru- 
pekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng các pháp-hữu-vi hoàn 
toàn không phải là ta, không thuộc về của ta với 
paccakkhañiäna, trí-tué trực tiếp biết rõ bên trong của 
mình như vậy, và cũng thấy rõ, biết rõ ràng các pháp- 
hữu-vi bên trong của người khác bằng anumanañana, 
trí-tué gián tiếp biết rõ 4 pháp rằng: 

- “Naham kvacani, 

- Kassaci kificanatasmim, 

- Na ca mama kvacani, 

- Kismifici kificanatatthi. ο 

- Hành-giá khóng tháy có ta trong bát cit noi ndo, 
thời gian nào, trong pháp nào cả. 

- Hành-giá khóng tháy ta có quan hé mát thiét dén 
một ai cả. 

- Hành-giả thấy không có của ta, cũng không có của 
người khác, bất cứ nơi nào, thời gian nào, trong pháp 
nảo cả. 

- Hành-giả không thấy người khác có quan hệ với ta. 

Pháp-hữu-vi là hoàn toàn không 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền có #rí-tué thién- 
tué thứ 11 sankharupekkhanana thầy rõ, biệt rõ các pháp- 
hítu-vi răng: 

- Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên trong: 
Nhãn xứ, nhĩ xứ, ty xw, thiệt xứ, thân xw, y xứ, là hoàn 
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toàn không (suñña), không phải là ta, không thuộc vé 
của ta, vô-thường, không bên, không vững,... 

- Trí-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ 6 xứ bên ngoài: Sắc 
xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ là hoàn 
toàn không (suñña), không phải là ta, không thuộc vé 
của ta, vô-thường, không bên, không vững,... 

- Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 6 thức-tâm: Nhãn- 
thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, ty-thwc-tám, thiệt-thức-tâm, thân- 
thức-tâm, ÿ-thức-tâm là hoàn toàn không, không phải là 
ta, không thuộc vé của ta, vô-thường, không bên, không 
vững, ... 

- Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết τὸ ngü-uán: Sác-uán, 
tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức-uẩn là hoàn toàn 
không (suñña), không phải là ta, không thuộc về của ta, 
là vô dung, vì không có lõi, không bên vững, vô-thường, 
không an-lạc, vô-ngã, luôn luôn bién đổi, ví như cây sậy, 
cây chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 

- Trí-tuệ thiền-tuệ tháy rõ, biết τὸ ngü-uán: Sác-uán, 
tho-uán, tiróng-uán, hành-uẩn, thitc-uán với 10 tính chát 
nhu sau: 

Sác-uán có 10 tính chát: 

1- Rüpam rittato passati: Trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biét ró sác-uán là vó ích, bói vi vó-thwong, khó, vó-ngd. 

2- Tuccho: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán 
là rồng tuếch, bởi vì không có cốt lỗi. 

3- Suññato: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró sác-uán 
là rỗng không, không phải là ta, không thuộc về của ta. 

4- Anattato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sác-uán 
là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiều theo ý muốn của ai. 

5- Anissariyato: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc- 
uán không có chủ quyên, bởi vì không ai có quyên hành. 
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6- Akãmakariyato: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 
sác-uán không làm theo ý muốn của ai. 

7- Alabbhaniyato: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ 
không thể muốn sác-uán như thé này, đừng như thé kia. 

8- Avasavattakato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ 
sác-uán không chiều theo ý muốn của di. 

9- Parato: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán là 
khác lạ. 

10- Vivittato pasati: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 
sác-uán là vô chủ, bởi vi không phái người, không phái 
chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué tháy rõ, biết τὸ săc-uẩn là hoàn toàn không 
với 10 tính chất áy nhu thé nào. 

Cũng như vậy, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uán cũng là hoàn toàn không với 10 tính chát như thê ấy. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ tháy rõ, biết τὸ ngü-uán: Sác-uán, 
tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uán, thức-uẩn là hoàn toàn 
không với 12 tính chất như sau: 

Sác-uán có 12 tính chát: 

l- Rüpam na satto: Tri-tuỆ thién-tué tháy ró, biét ró 
sác-uán không phải là chüng-sinh. 

2- Na jivo: Trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sác-uán 
không phải là sinh mang vinh cứu như ngoại đạo. 

3- Na naro: Tríi-tué thién-tué tháy ró, biét ró sác-uán 
khóng phái là nguoi nam. 

4- Na mãnavo: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biét ró sắc- 
uán không phải là người nam trẻ. 

5- Na itthi: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán 
không phải là người nữ. 
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6- Να puriso: Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc- 
uán không phải là người. 

7- Na attā: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán 
không phải là ngã (ta). 

8- Na attaniyam: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biét rõ 
sắc-uẩn không phải thuộc về ngã (ta). 

9- Nàham: Trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró sác-uán 
không phải là ta. 

10- Na mama: Tri-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ sắc- 
uán không phải thuộc vé của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sắc- 
uán không phải thuộc vé của người khác. 

12- Na kassaci: Trí-tué thién-tué tháy ró, biét ró sác- 
uán không phải thuộc vé của một ai. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué thây rõ, biệt τὸ sác-uán là hoàn toàn không 
vói 12 tính chát ày nhu thé nào. 

Cüng nhu váy, tho-uán, twóng-uán, hành-uán, thức- 
uán cũng là hoàn toàn không với 12 tính chát nhu thé ây. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có frí-tué 
thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-uán hoàn toàn không với 
trạng-thái vô-thường có 12 trang-thái chỉ- tiết; trạng- 
thái khổ có 27 trang-thái chi- tiết; trang-thái vô-ngã có 7 
trang-thái chi- tiết của sác-uán. 


Cũng nhu vậy, /rí-fuệ thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ tho- 
uán, twóng-uán, hành-uán, thic-uán hoàn toàn khóng 
với trang-thái vô-thường có 12 trang-thái chi- tiét; 
trang-thái khó có 27 trang-thái chi- tiét; trang-thái vó- 
ngã có 7 trang-thái chi-tiét như sác-uán. 


Khi hành-giả có trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ ngũ- 
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uán, sắc-pháp, danh-pháp hoàn toàn không như vậy, 
gọi là trí-tuệ thiền-tuệ {πᾶν rõ, biết rõ sdc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới hoàn toàn không, không phải là ta, 
không phải thuộc về của ta. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué tháy rõ, biết τὸ các pháp-hữu-vi, sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói hoàn toàn khóng vói nhiéu 
phương pháp nhu vậy, tâm của hành-giả đặt trung-dung 
giữa tất cả các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giói. 

Nhu vậy, hành-già đạt đến frí-uệ thién-tué thứ 11 
goi là sañkharupekkhañana. 


Tính chất của trí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dà dat 
đến trí-tué thiền-tuệ thứ 11 sankharupekkhañana thấy 
rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới hoàn toàn không (không phải ta, không phải 
thuộc về của ta), thấy rõ, biết rõ đây đủ trạng-thái chỉ- 
tiết của trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giói, 
cho nên, hành-giả có được tính chất đặc biệt của ứrí-ruệ 
thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana như sau: 

- Hành-giả diệt được bhayañca nandiñca vippahaya: 
Tâm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hy (nandi) trong các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, bởi vì 
đặt tám trung-dung (majjhatta) giữa các sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói. 

- Hành-giả không cháp-thü trong sác-pháp, danh-pháp 
cho là ta (aham), thuộc vé của ta (mama), bởi vi thây rõ, 
biết rõ sác-pháp, danh-pháp thát dáng kinh-so, dây tôi- 
chướng, thật đảng nhàm-chán tôt độ. 
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Vị dụ: 

Một chàng trai yêu say đăm người vợ tré đẹp, không 
muốn rời xa, vì quá yêu vợ. Nếu thấy người vợ đứng, 
ngồi nói chuyện, cười cợt với người dàn ông nào thì 
chàng trai ây nôi cơn ghen tức, khô tâm cùng cực. 


Một hôm, chàng trai ấy bắt gáp vợ của mình ngoại 
tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết rõ nguói νο 
phụ bạc, không có chung thuỷ với mình, đầy tội-lỗi như 
vậy, nên phát sinh tâm nhàm-chán tột độ, không còn yêu 
say đắm người vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly di với vợ, rồi đuôi vợ ra 
khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ cũ đi 
theo với người ông khác, chuyện trò cười cợt với người 
đàn ông khác, chàng trai trẻ ây vẫn tự nhiên, không hé 
nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì chàng trai trẻ đặt 
tâm trung-dung giữa người vợ cũ và người đàn ông ấy. 


Cũng như vậy, hành-giả thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ đã đạt đến tri-tuê thién-tuó thứ 11 sankhàru- 
pekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
hoàn toàn không, là pháp-vó-ngà, có trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, nên không 
còn chấp-thủ trong ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp cho 
là ta (aham), thuộc về của ta (mama), đặt tâm trung- 
dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 


Hành-giả đã đạt đến trí-tué thiên-tuệ thứ 11 sankhàru- 
pekkhäñäna này thấy rõ, biết τὸ ngü-uán, sác-pháp, 
danh-pháp thật đáng kinh sợ, đây tội-chướng, thật đảng 
nhàm-chán tột độ, chỉ mong giải thoát ra khói ngü-uán, 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ ngü-uán, sắc-pháp, 
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danh-pháp hoàn toàn không, không phải là ta, không 
phải thuộc về của ta, nên đặt tâm trung-dung giữa 
ngü- uán, sác-pháp, danh-pháp, dó là dai-thién-tám có 
nhiéu náng luc chi cón huóng dén Niét-bàn giái thoát 
khó mà thói. 

Nếu dai-thién-tàm chưa thấy dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn thì trở lại với dói-tuong sác-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, và hành-giả tiếp tục thực-hành như váy, 
cho đến khi trí-tué thién-tué có khả năng tháy được dói- 
tượng danh-pháp Niét-bàn. 


Khi nào trí-tué thién-tué có khả năng thấy duoc dói- 
tượng danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, khi ây, mới 
buông bỏ dói-tuong sắc-pháp, danh-pháp tam-giói. 


Ví dụ: Chiếc thương thuyén di trên đại dương. 


Thời xưa, con người chua có chiếc /a bàn chỉ phương 
hướng. Chiếc thương thuyền trước khi khởi hành đi ra 
bién dai duong, người thuyền trưởng bắt một con qua 
đem theo để chỉ phương hướng. Nếu khi chiếc thuyền bị 
gió mạnh đi lạc hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy 
người thuyền trưởng thá con qua bay di tìm bến. 


Con qua ròi từ đỉnh cột buồm bay thắng lên hư 
không, bay quanh các hướng, nếu nó thấy bến thì nó bay 
thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó chưa thấy bến thì nó 
bay trở lại đậu trên đỉnh cột buồm như trước. 


Con quạ Ấy tiếp tục bay như vậy, cho đến khi tìm thấy 
bến bay thắng về hướng ấy, chiếc thuyền cũng đi theo 
hướng ấy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có trí-tué thién-tué thứ 11 
sankharupekkhanana, nêu khi thầy duoc  đổi-fượng 
santipada Niét-bàn siéu-tam-giói thì buông bó đôi-tượng 
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sắc-pháp, danh-pháp tam-giói sinh rói diét liên tục 
không ngừng, có trang-thái vô-thường, hoặc trang-thdi 
khó, hoặc trang-thái vô-ngã. 


Nếu khi chưa {πᾶν được dói-twong santipada Niét-bàn 
siéu-tam-giói thì vẫn còn có đối-tượng sác-pháp, danh- 
pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trang-thái vó-thwóng, hoặc trạng-thải khó, hoặc trạng- 
thái vó-ngd. 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành nhu váy, bởi vi trí-tué 
thiền-tuệ thứ 11 sankharupekkhanana này phát sinh 
càng lâu càng vi-té sâu sắc, thì càng có nhiều năng lực, 
đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giói. 


Ba trí-tuệ thiền-tuệ cùng mục đích 


Ba trí-tuệ thiền-tuệ có cùng mục đích giống nhau là: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna thấy 
rõ, biết rõ sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói thật 
dáng nhàm-chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát ra khỏi 
các pháp-hữu-vi, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói 
mà thói. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 10 patisañkhanupassanañana 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của các pháp-hữu-vi 
sác-pháp, danh-pháp trong tam-giói, dé tim ra phuong 
pháp giải thoát ra khói các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới. 

- Trí-tué thiền-tuệ thứ 11 sankhàrupekkhàfiana thấy 
rõ, biết rõ ràng thát-tánh của danh-pháp, sắc pháp là 
pháp-vó-ngá, có trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã, đặt tâm trung-dung giữa mọi sác- 
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pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, nên có khả năng 
đặc biệt quyết định phương pháp thực-hành để giải thoát 
ra khỏi sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Nhu vậy, 3 trí-tué thién-tuó này đều giỗng nhau vé 
phận sự, vë mục đích giải-thoát ra khỏi sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói, nhưng chi có khác nhau vé thoi 
gian qua 3 giai doan nhu sau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyatañana ở giai 
doan dáu. 

- Tri-tué thién-tué thứ 10 pafisankhanupassananana ở 
giai đoan giữa. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhafiana ở giai 
doan cuói. 


Tính chát của Sankharupekkhafiana 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ đã đạt đến 
trí-tu thién-tuó thứ 11 sankharupeRkkhanana, nên có 
những tính chât đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thóai chí nản lòng, chỉ có quyết tâm 
kiên trì thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đê mong chóng 
chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải mà thôi. 

- Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thát-giác-chi: Niệm- 
giác-chi, phán-tích-giác-chi, tinh-tán-giác-chi, hy-giác- 
chi, tinh-giác-chi, dinh-giác-chi, xá-giác-chi. Đó là 7 
pháp-giác-chỉ hô trợ chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng dac Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 

2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bảt-chánh-đạo: 
Chánh-kiên, chánh-tu-duy, chánh-ngit, chánh-nghiép, 
chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh. 
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Đó là 8 pháp-chánh-đạo hỗ trợ chính trực tiếp chứng 
ngô chán-lj tứ Thánh- dé, chứng đắc Thánh-dao, Thánh- 
quá và Niét-bàn, diệt tận moi i phiên- não, mọi tham-ái. 


3- Jhanangavisesa: Pháp đặc biệt thiên-định. Jhãna 
nghĩa là định-tâm trong đối-tượng, có 2 loại: 

- Lakkhanüpanijjhana: Định-tâm trong mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp, để trí-tué thién-tué phát sinh thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, 
thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại. 

- Árammanüpanüpanijjhàna: Định-tâm trong 40 dé- 
muc thién-dinh. 

4- Patipadàvisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 pháp 
thuc-hành: 

- Dukkhapatipada dandhabhinna: Thực-hành pháp- 
hành khó nhọc, chậm chứng đắc Thánh-dao, T. hánh-quả. 

- Dukkhapatipada khippabhinna. Thwc-hành pháp- 
hành khó nhọc, mau chứng đắc T. hánh-dao, Thánh-quả. 

- Sukhapatipada dandhabhinna. Thwc-hành pháp- 
hành dé dàng, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhapatipada khippabhimna: Thực-hành pháp- 
hành dé dàng, mau chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá. 

Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 

- Do nguyên nhán nào mà hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả? 

Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí-tué thiên- 
tué phát sinh xen vào làm trở ngại cho hành-giả đang 
thực-hành pháp-hành thién-tué khó phát triển. 
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Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát ra khỏi 
10 pháp bán của trí-tué thién-tué rói, dén khi trí-tué 
thién-tué thứ 11 sañkharupekkhañana phát sinh gần 
chüng dác Thánh-dao, Thánh-quá vàn cón chüt tró ngai 
mới chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là "dukkhapatipada dandhabhinna: Thuc- 
hành pháp-hành khó nhọc, chậm chứng đắc Thánh-dao, 
Thánh-quả ". 


- Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực-hành pháp- 
hành thién-tué dé dàng, mau chứng dac Thánh-đạo, 
Thánh-quả? 


Do hành-giả thực-hành dễ dàng thoát ra khỏi 10 
vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí-tué thién-tué, và 
dén khi rrí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhafana 
phát sinh gàn chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng dễ 
dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “sukhapafipada khippabhinna: Thc- 
hành pháp-hành dé dàng, mau chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả ". 

* Đối với chư Phật chỉ có điều thứ 4 là “sukha- 
patipadà khippabhiññä”: Thực-hành pháp-hành dễ dàng, 
mau chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá mà thói. 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sariputta chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quá thuộc về điều thứ 4 “sukhã- 
patipada khippabhinna ". 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahàmoggallàna, khi 
chứng đắc Sotapattimagga, Sotàpattiphala thuộc về điều 
thứ 4“sukhapatipada khippabhinna”. Nhung đến khi 
chứng đắc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh- -qua bác cao thuộc 
về điều thứ nhất "dukkhapatipadà dandhabhiñña”. 
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* Đối với các hành-giả khác đều có 1 trong 4 pháp- 
hành tuỳ theo khả năng của mỗi vị. 

5-Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vimokkha có 3 pháp: 

- Animittavimokkha: Vô-hiệntượng giải-thoát là 
hành-giả có trí-tué thién-tué đối theo trang-thái vô- 
thường dán đến giải thoát khỏi các pháp-hitu-vi tam-giới 
(animitta), chứng ngộ Niét-bàn animittanibbāna: Vô- 
hiện-tượng Niét-bàn. 

- Appanihitavimokkha: Vó-tham-ái giải thoát là 
hành-giả có tri-tuỆ thién-tué dõi theo trang-thái khó dán 
đến giải thoát khói tham-ái trong các pháp-hữu-vi tam- 
giới (appanihita), chứng ngộ Niét-bàn appanihifa- 
nibbãna: Vó-tham-ái Niét-bàn. 

- Suüfüatavimokkha: Chon-khóng vó-ngà giải-thoát 
là hành-giả có trí-tué thién-tué dói theo trang-thái vó- 
ngã dán đến giải thoát khỏi chấp ngã trong các pháp- 
hitu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ  Niét-bàn 
suññatanibbãna: Chon-khóng vó-ngá Niét-bàn. 


Trí-tuệ thión-tu thứ II dõi theo 3 anupassaná co 
bản là: 

l- Aniccanupassana: Dói theo trang-thái vô-thường. 

2- Dukkhãnupassanä: Dói theo trang-thái khổ. 

3- Anattanupassana: Doi theo trang-thái vô-ngã. 

Khi trí-tué thiền-tuệ thứ 11 sankharupekkhanana dõi 
theo 3 loại anupassana này liên quan dén 3 logi indriya, 
có khả năng đạt dên 3 pháp-gidi-thoát vimokkha, chứng 
ngộ 3 loại Nibbana, chứng ἄᾶς thành bậc Thánh-nhân 
ariyapuggala, phần dinh 7 nhóm Thánh-nhán trong 
Phát-giáo. 

* Hành-giả đạt đến trí-tué thién-tué thứ 11 goi là 
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sankharupekkhañana này có một tiềm lực mãnh liệt, có 
khả năng đặc biệt quyết định chọn phương pháp thực- 
hành dé giải thoát khó khỏi tam-giới như sau: 


- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ Indriya: Saddhindriya, 
samadhindriya, pañfñindria. 

- Bằng 1 trong 3 anupassanàá: Aniccänupassanä, 
dukkhanupassana, anaffãnupassand. 

- Bằng 1 trong 3 samafifialakkhana: Aniccalakkhana, 
dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vimokkha: Animitta- 
vimokkha, appanihitavimokkha, sufifiatavimokkha. 

- Bằng 1 trong 3 loại Nibbãna: Animittanibbàna, 
appanihitanibbana, sufifíatanibbana. 


* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 


1- Nhóm Thánh-nhán Saddhànusart. 

2- Nhóm Thánh-nhán Saddhavimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhán Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhán Ubhatobhagavimutta. 

5- Nhóm Thánh-nhán Dhammanusari. 

6- Nhóm Thánh-nhán Ditthipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhán Pafinavimutta. 

1- Nếu hành-giả là hạng người có đức-fin trong sạch 
đặc biệt thì saddhindriya: Tín-pháp-chủ có nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lai (tán-pháp-chü, niém-pháp- 
chu, dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu), dõi theo aniccanu- 
passanä, thấy rõ, biết rõ aniccalakkhana: Trang-thái 
vô-thường, dán đến pháp-giải-thoát animittavimokkha: 
Vó-hién-tuong giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp- 
hitu-vi  tam-giói (animiia) chứng ngộ Niét-bàn 
animittanibbāna: Vó-hién-tuong Niét-bàn, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nhu sau: 
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- Chứng đắc Nháp-lwu Thánh-đạo thuộc vé nhóm 
Saddhünusàári: Bậc Thánh Nháp-luu chứng đắc bằng 
đức-tin trong sạch, 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhát-lai Thánh- 
đạo, Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả 
gồm có 7 bậc Thánh-nhán này thuộc về nhóm 
Saddhavimutta: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức- 
tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả là hạng người có định-fâm vững 
chắc đặc biệt thì samädhindriya: Định-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín-pháp-chủ, 
tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo 
dukkhãnupassanä, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
Trạng-thái khó, dán đến pháp-gidi-thoát appanihifa- 
vimokkha: Vô-tham-di giải thoát là giải thoát khỏi 
tham-ái trong các pháp-hítu-vi tam-giói (appanihita), 
chứng ngộ Niét-bàn appamihitanibbana: Vó-tham-ái 
Niét-bàn, chứng đắc Thánh-dao, T. hánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân đều thuộc về nhóm Kayasakkhi: Bậc 
Thánh-nhân trước có các bác thiên sắc- giới thién-tàm 
làm nên tảng, sau thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn 
đến chứng đặc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả. 


- Nếu hành-giả trước đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vó- -sdc-giói thién-tám, sau 
thực-hành pháp-hành thién-tué dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm 
Ubhatobhagavimutta: Bác Thánh A-ra-hán giải-thoát 
cá 2: Tit thién vồ-sắc-giới và A-ra-hán Thánh-dao, A-ra- 
hán Thánh-quả. 
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3- Néu hành-giá là hang nguoi có trí-tué siéu-viét dác 
biệt thi paRñindriya: Tué-pháp-chü có nhiễu năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín-pháp-chü, tán-pháp-chi, 
niém-pháp-chu, dinh-pháp-chu), dõi theo anattanu- 
passanà, thấy rõ, biết rõ anattalakkhana: Trang-thái 
vô-ngã, dán đến pháp-giải-thoát suññatavimokkha: 
Chơn-không vô-ngã giải-thoát là giải thoát khỏi chấp 
ngã trong các pháp-hítu-vi tam-giới (suüfiata), chứng 
ngó Niét-bàn suüfiatanibbana: Chon-khóng vô-ngã 
Niét-bàn, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
DhammanusarI: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng dac băng 
tri-tué siéu-viét. 

- Chứng đắc Nháp-hwu Thánh-quả, Nhát-lai Thánh- 
dao, Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai I Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-dao góm có 6 bậc Thánh- 
nhân này thuộc vé nhóm Dirfhipatta: Bác Thánh-nhán 
giải thoát băng tri-tuỆ siéu-viét. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả thuộc về nhóm 
Paññavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán gidi-thoát bang tri- 
tuệ siéu-viét, (không có bác thiên nào làm nén tảng). 

7 nhóm thánh-nhán theo 4 thánh-đạo, 4 thánh-quá 

Phân loai 7 nhóm Thánh-nhán tuong xứng với 8 bác 
Thánh-nhán nhu sau: 

1- Nhóm ΤΙ hánh-nhán Saddhanusari có 1 bác Thánh 
Nháp-lwu chứng đặc băng đức-tin trong sạch. 

2- Nhóm Thánh nhân Dhammānusārī có Ι bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng trí-tué siêu-việt. 


3- Nhóm Thánh-nhán Ditthipatta góm có 6 bậc 
Thánh-nhán giải thoát băng trí-tué siéu-viét, đó là 
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Nhập-lưu Tỉ hánh-quả, Nhát-lai I Thánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-dao. 


4- Nhóm Thánh-nhán Saddhàvimutta góm có 7 bác 
Thánh-nhán giải thoát bằng đức-tin trong sach, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhấtlai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Ti hánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-qua. 


5- Nhóm Thánh-nhán Kãyasakkhi góm có 8 bác 
Thánh-nhán truóc có các bác thién sác-giói thién-tám 
làm nén tảng, sau thực-hành pháp-hành thién-tué, dán 
đến chứng đắc đây đủ 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá. 


6- Nhóm Thánh-nhán Ubhatobhagavimutta có 1 bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát băng cà 2 pháp: Tw thién-vó- 
sdc-giói và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 


7- Hang Thánh-nhán Paññavimutta có 1 bác Thánh- 
A-ra-hán Thánh-quả giải thoát băng trí-tué siéu-viét, 
(không có bậc thiên nào làm nên tảng). 


* Trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nếu 
hành-giả là Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác hoặc Ditc-Bó- 
tát Độc-giác do nguyện lực trong tiền-kiếp thì sẽ dừng 
ngay tai trí-tué-thién- tué thứ 11 sankharupekkhanana 
này, không thé phát triển lên trí-tué-thién-tué thứ 12 
saccanulomafiana được. 


Còn nếu hành-giả là vj Bó-tát thanh-văn-giác thuộc 
vé hang người tam-nhán (tihetukapuggala) đã từng tích- 
lũy đầy du 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp- 
chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala) 7 pháp-giác-chi 
(bojjhanga) dé chứng ngộ chán-lj tử Thánh-dé, chứng 
đắc Nháp-lru Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
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bàn, mới có khả năng tiếp tục phát triển lên frí-tué 
thiên-tuệ thứ 12 saccanulomañana trong Nhập-lưu 
Thánh-đạo ló-trinh-tám (Sotapattimaggavithicitta). 


Đối-tượng trước thánh-đạo lộ-trình-tâm 


Trong bộ Visuddhinagga, phán sankharupekkhafiana 
trinh bày nhiéu trường hop hành-giá thuc-hành pháp- 
hành thién-tué ban dàu có dói-twong thién-tué khi thi 
sác-pháp, khi thi danh-pháp khác nhau, trí-tué thién-tué 
phát sinh tháy rõ, biết rõ sw sinh, sw diệt của mói sác- 
pháp, mói danh-pháp tam-giói, hién τὸ 3 trang-thái- 
chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái 
vó-ngá của sác-pháp, của danh-pháp tam-giói. Những 
trí-tué thién-tué phát sinh theo tuần tự cho đến rrí-tué 
thién-tué thứ 11 sañkharupekkhañana có những dói- 
tượng thién-tué tam-giói này không chắc chán, có thé 
thay đôi dói-tuong thién-tué theo mói ló-trinh-tám, truóc 
khi Thánh-dao lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) có trí-tué 
thién-tué thứ 12 gọi là saccánulomafiána. 


Tri-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccánulomafiána trong 
Thánh-dao ló-trinh-tàm (Maggavithicitta), có dói- -tượng 
thién-tué tam-giói chắc chăn, không thay đôi, đó là dói- 
tượng sắc-pháp hoặc đối-tượng danh-pháp tam-giói, có 
1 trong 3 trang-thái-chung là trang-thái vó-thwong, 
hoặc trang-thái khổ, hoặc trang-thái vó-ngá, có 1 trong 
3 pháp-chủ là tín-pháp-chu, hoặc dinh-pháp-chu, hoặc 
tué-pháp-chu tuy theo năng luc pháp-chu đặc biệt của 
hành-giả. 

Trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñäna này 
làm nên tảng, làm nhân-duyên dé trí-tué thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomañana phát sinh tiếp theo. 
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12- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 Saccanulomaíiana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhàrupekkhàfiána nhiều 
năng lực đặc biệt làm nên tảng, làm nhân-duyên dé phát 
sinh £rí-tué thiën-tuë thứ 12 goi là saceanulomañana: 
Tri-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo Š loại tri-tué thién-tué 
phán trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana: 
Trí-tué thién-tué thấy rõ, biết rõ ràng sác-pháp, danh- 
pháp là pháp-vó-ngà, có trang-thái vô-thường, trạng-thái 
khó, trang-thái vô-ngã, nén đặt tâm trung-dung giữa moi 
sác-pháp, moi danh-pháp, để quyết dinh phương-pháp 
giải thoát khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giỏi, 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tué 
thién-tué thứ 12 saccánulomafiána như sau: 

- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccánulomafiana là tổng 
hợp 11 loại trí-tué trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ II nhiều năng lực đặc biệt làm nén 
tảng, làm nhán-duyén dé cho phát sinh trí-tué thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana: Tríi-tué thién-tué thuận dòng 
theo 8 loại trí-tué thién-tué phán truóc và thuán dong theo 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau. 

Saccünulomaíiána gồm có 3 từ sacca, anuloma, ñana. 

- Sacca: Chân-lý tứ Thánh-dé: Khổ Thánh-dé, nhân 
sinh khó Thánh-dé, diét khó Thánh-dé, pháp-hành dán 
đến diệt khó Thánh-dé. 

- anuloma: Thuận dòng theo 8 loại trí-tué thién-tué 
phán trước, và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau. 

- ñana: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ thát-tánh của 
các pháp. 
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Saccanulomañana: Tn rí-tué thién-tué thuận dong theo 
8 fri-tuệ thién-tué phán trước vd thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau. 

Giáng giái 

- Sacca: Chân-lý tứ Thánh-dé là 4 sự thật chán-lj mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

1- Khổ Thánh-dé (dukkha ariyasacca): Đó là 81 tam- 
giới-tâm (trừ ὃ siéu-tam-giói-tàm), 51 tâm sở (tr tham- 
tâm-sở) và 26 sác-pháp, gọi là khô Thánh-dé. 

2- Nhán sinh khó Thánh-dé (dukkhasamudaya ariya- 
sacca): Đó là tham-ái là tham-tâm-sở (lobhacetasika), 
goi là nhán sinh khó Thánh-dé. 

3- Diét khó Thánh-dé (dukkhanirodha ariyasacca): 
Đó là Niét-bàn (Nibbãna), gọi là diệt khó Thánh-dé. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó Thánh-dé (dukkha- 
nirodhagamini pafipada ariyasacca): Đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo: Chánh-kién, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh-niém, 
chánh-dinh, goi là pháp-hành dán đến diệt khó Thánh-dé. 

- Anuloma: Thuận dòng theo 8 loại trí-tué thiền-tuệ 
phán trước, và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau. 


* Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ thiền-tuệ phần trước: 


1- Trí-tuệ thién-tué thứ 4 udayabbayänupassanäñäna. 
2- Tri-tué thién-tué thứ 5 bhangánupassananana. 

3- Tri-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

4- Tri-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassandafana. 

5- Tri-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana. 

6- Trí-tué thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 

7- Trí-tuệ thién-tué thứ 10 patisankhanupassananana. 
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8- Tri-tuệ thién-tué thứ 11 sañkharupekkhañana. 

* Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma 
chứng đặc Thánh-đạo phân sau là: 

- Satipatthana: 4 pháp-niệm-xứ: 

l- Thân niém-xw. 2- Thọ niệm-xư. 

3- Tám niệm-xứ. 4- Pháp niệm-xư. 

- Samappadhãna: 4 pháp-tinh-tán: 

1- Ti inh-tán ngăn ác-pháp chưa sinh, không phát sinh. 

2- Tinh-tán diệt ác-pháp đã sinh. 

3- Tinh-tán làm cho thién-pháp phái sinh. 

4- Tinh-tán làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

- Iddhipada: 4 pháp-thành-tựu: 

1- Pháp-thành-twu do hài-lòng. 

2- Pháp-thành-tựu do tinh-tán. 

3- Pháp-thành-tựu do quyét-tám. 

4- Pháp-thành-tựu do trí-tué. 

- Indriya: 5 pháp-chu: 

l- Tín-pháp-chü. 2- Tán-pháp-chi. 

3- Niém-pháp-chu. 4- Dinh-pháp-chu. 

5- Tué-pháp-chu. 

- Bala: 5 pháp-luc: 

l- Tín-pháp-luc. 2- Tán-pháp-luc. 

3- Niệm-pháp-lực. 4- Dinh-pháp-luc. 

5- Tué-pháp-luc. 

- Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Pháp niệm giác-chi. 2- Pháp phán-tích giác-chi. 

3- Pháp tinh-tán giác-chi. 4- Pháp hỷ-giác-chi. 

5- Pháp tinh giác-chi. 6- Pháp dinh-giác-chi. 

7- Pháp xả giác-chi. 
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- Magøa: ὃ pháp-chánh-đạo: 

l- Pháp chánh-kién.  2- Pháp chánh-tư-duy. 
3- Pháp chánh-ngir.  4- Pháp chánh-nghiép. 
5- Pháp chánh-mang. 6- Pháp chánh-tinh-tán. 
7- Pháp chánh-niém. 8- Pháp chánh-dinh. 


Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccänulomañana phát sinh 
như thé nào? 


* Bác Thánh Nháp-luu (Sotapanna) 


Hành-giả nào là hang người tam-nhán (tihetuka- 
puggala), dà tích-lũy dày đủ 10 pháp-hanh ba-la-mật, và 
đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chü, tán-pháp-chi, niém-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tué-pháp-chu dà duoc lưu-trữ ở 
trong tám từ vô số kiếp quá-khứ trong vòng tử sinh luân- 
hồi, từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại này. 


Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ dé thực-hành đúng theo pháp- 
hành thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ đã phát sinh tuân tự từ 
trí-tuệ thứ nhất nanaripaparicchedafana dén trí-tué- 
thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana có nhiêu năng lực 
đặc biệt, nên hành-giá nghĩ răng: 

Dani magso uppajjissati. 

Bây giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh. 

Thánh-dạo-tâm (Maggacitta) chỉ phát sinh trong 
Thánh-dao lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) mà thôi. 

Trong Thánh-đạo ló-trinh-tám góm có 4 loai tri-tué 
thién-tué là: 

1- Trí-tué thién-tué thứ 12 saccánulomafiána. 

2- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhunana. 

3- Tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggafiana. 

4- Tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói thứ 15 phalafiana. 
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Đồ biểu nhập-lưu thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotapattimaggavithicitta) 


Dói-tuong cü „ „ đối-tượng cũ 
kiép trước đôi-tượng danh-sắc dói-tuong Niét-bàn kiép truóc 






Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sofãpattimaggañana 

Sotàpattiphalafiana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-dao lộ-trình-tâm 


l- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám trước viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt vt. (da) 
4- Manodváravajjanacitta: Y-món hướng-tâm vt (ma) 
5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-dao-tám νι (pari) 
6- Upacara: Tám cán Thánh-dao-tám vt (upa) 
7- Anuloma: Tâm thuận dòng truóc-sau vt (anu) 
8- Gotrabhu: Tâm chuyển dòng phàm-nhán vt (got) 
9- Sotapattimaggacitta: Nhập-lưu Thánh-dao-tám vt (mag) 
10- Sotapattiphalacitta: Nháp-luu Thánh-quá-tám vt (phal) 
11- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau vt (bha) 


Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-dao lộ-trình-tâm. 


Xem xét Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám kê τὰ 
manodvàravajjanacitta: Y-món hướng-tâm phát sinh 1 
sát-na tiếp nhận dói-twong sắc-pháp hoặc dói-twong 
danh-pháp tam-giói có 1 trong 3 trang-thái chung là 
trang-thái vô-thường, hoặc trang-thái khó, hoặc trang- 
thái vó-ngá làm dói-tuong sinh rồi diệt, làm duyên cho 
javanacitta: Tác-hành-tâm phát sinh liên tục gồm có 7 
sát-na-tám là: 

l- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma: Tâm- 
chuẩn-bị cho Nháp-lưu Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát- 
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na-tàm, có / trong 3 trang-thái-chung làm dói-tuong 
giống như y-món hướng-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tám sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhi gọi là upacara: Tám-cán Nháp- 
lựu Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm, có / trong 3 
trang-thái-chung làm dói-tuong giống nhu y-món hướng- 
tám, sinh rói diét, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: Tâm-thuận- 
dòng truóc νὰ sau phát sinh 1 sát-na-tâm có | trong 3 
trang-thái-chung làm dói-tuong giỗng nhu ÿ-môn 
hướng-tám. 

Cả 3 sát-na-tâm parikamma, upacara, anuloma này 
gọi là trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saceanulomañana: Tri- 
tuệ thién-tué thuận dòng theo 8 trí-tué thién-tué phán 
trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, sinh rôi diệt, đồng thời diệt buông bó 
luôn cá dói-twong sác-pháp hoặc danh-pháp cô trạng- 
thái vồ-thường, hoặc trang-thái khó, hoặc trang-thái νό- 
ngã, rồi làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu: Tám-chuyén- 
dòng từ phàm-nhán lên dòng bác Thánh Nháp-lwu phát 
sinh 1 sát-na-tâm, tuy tâm còn là dai-thién-tám hợp với 
fri-fuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận dói-twong 
danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Nhu váy, hành-giá vàn cón là bác thién-trí phàm- 
nhân, chưa phải là bậc Thánh Nháp-lưu, cho dù đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ tiép nhận dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới vẫn chưa có khả năng diét tán 
dwoc (samucchedapahana) phién-náo, sinh rói diét, làm 
duyên cho sdát-na-tám sau là: 

5- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Sotapattimaggacitta: 
Nháp-lwu Thánh-dao-tám phát sinh chi 1 sát-na-tàm mà 


Trí-Tué Thién-Tué có 16 Loại 461 





thôi, tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giới, có khả năng đặc biệt diệt tận được (samucchedap- 
pahama) 2 loại phiên-não là dithi: Tà-kién cháp-ngà, 
(rong 4 tham-tám hợp với tà-kiến) và vicikicchà: Hoài- 
nghi (trong si-tâm hợp với hoài-nghi) không còn dw sói, 
(con lại 8 loại phiên-não chưa bị diệt tận được), sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

6- Sát-na-tám thứ 6, thứ 7 gọi là Sotapattiphalacitta: 
Nhập-lưu Thánh-quả-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sat-na-tám, 
tiếp nhận đổi-tượng danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, 
an hưởng sự an-lac tịch tịnh của Niết-bàn siéu-tam-giói. 

- Hó-kiép-tám sau bhavangacitta chám dứt Nhập-lưu 
Thánh-dao ló-trinh-tám. 

Nhu vậy, trong Thánh-dao ló-trinh-tàm (Maggavithi- 
citta) có 7 sát-na-tám javanacitta đặc biệt có 2 loại tâm, 
2 loại đối-tượng nhu sau: 


* 2 loại tam 


l- Duc-giói thiện-tâm (dai-thién-tám) hợp với trí-tué 
có 4 sát-na-tâm là sát-na-tám thứ nhát gọi là parikamma, 
sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara, sát-na-tám thứ 3 goi 
là anuloma, sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu. 

2- Siéu-tam-giói-tám có 3 sát-na-tàm là sát-na-tám 
thứ 5 gọi là Sotapattimaggacitta thuộc vé siêu-tam-giới 
thién-tám, và sát-na-tám thứ 6, thứ 7 gọi là Sotapatti- 
phalacitta thuộc vé siéu-tam-giói quả-tâm. 

* 2 loại đối-tượng 

l- Đối-tượng sác4pháp hoặc danh-pháp tam-giói 
(lokiya arammana) có 3 sát-na-tàm là sát-na-tám thứ 
nhất gọi là parikamma, sát-na-táàm thứ nhi goi là 
upacữra, sát-na-tám thứ 3 goi là anuloma. 
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2- Bói-twong danh pháp Niễ-bàn siêu-tam-giởi 
(lokuttara arammana) có 4 sát-na-tàm là sát-na-tám thứ 
4 gọi là gotrabhu, sát-na-tám thứ 5 gọi là Sofãpdffi- 
maggacitta, sáf-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Sotapatti- 
phalacitta. 

* Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu có 1 sát-na-tam 
đặc biệt, tuy tâm còn là duc-gioi thiện-tâm hop với trí- 
tué, nhung có khả năng đặc biệt tiếp nhận dói-twong 
danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 


Tính chát đặc biệt trí-tuệ thiền-tuệ Saccanulomaíiana 


Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccãnulomañäna có 2 phận 
sự là: 

1- Thuận dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phần trước kë 
từ trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayañäna cho đến tri- 
tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana dà được thuần 
thục, có nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo. 

2- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma 
phán sau chắc chán dẫn đến chứng ngộ chán-l tứ 
Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo. 


Ví dụ: Đức vua là dáng minh quân ngự trên ngai vàng 
ngồi tại pháp đình lắng nghe ổ vị quan cận thần trong 
triều xử án, Đức vua không có tâm thiên vi, đặi tâm 
trung-dung truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Quả nhân vô cùng hoan hy nghe 8 
khanh xét xit dung theo pháp luật cua triéu dinh xưa. 

Điều ấy như thé nào, thi #rí-tué thién-tué thứ 12 
saccanulomanüna cũng như thé ây được ví du nhu sau: 

- Đức vua là dáng minh quán ví nhu trí-tuệ thién-tué 
thứ 12 saccanulomanana. 
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- 8 vị quan cận thân trong triéu xét xử đúng ví như 
thuận dòng theo ὃ tri-tuệ thién-tué phán truóc. 

- Đứng theo pháp-luát của triéu dinh ví như thuận 
dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phần sau. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccanulomañana là trí-tué 
thiên-tuệ có dói-twong sác-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới tót cùng trong Thánh-đạo ló-trinh-tàm (Magga- 
vithicitta) cũng là trí-tué thién-tué tôt cùng trong pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 goi là patipadafianadassanavisuddhi: 
Pháp-hành tri-kién thanh-tịnh. 

Patipadañanadassanavisuddhi: Pháp-hành tri-kién 
thanh-tịnh thứ 6 này gồm có 9 loại trí-tuệ thiền-tuệ là: 

1- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafana 
đã thoát khỏi 10 pháp bán của tri-tuệ thién-tué. 

2- Trí-tué thiên-tuệ thứ 5 bhañganupassanañana. 

3- Trr-tué thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

4- Tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassanáafiana. 

5- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana. 

6- Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 

7- Tri-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupassanáfiana. 

8- Tri-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhafiana. 

9- Trị-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomafiána. 

Trí-tué thién-tué thứ 12 saccánulomafiána còn có 2 
phận sự cuối cùng của sác-pháp hoặc danh-pháp trong 
tam-giới như sau: 

- Phận sự thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, hoặc 
trang-thái khó, hoặc trang-thái vô-ngã của sác-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự diệt-từng-thời (tadangappahäma) các phiên- 
não làm ó nhiễm, che phú sự thật chán-lj Thánh-dé, nhờ 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-dao-tám 
(Maggacitta) sẽ phát sinh. 
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Trí-tué thión-tuó thứ 12 saccänulomañäna sinh tồi 
diệt, làm nën tảng, làm duyên (paccaya) có 6 duyên là 
anantarapaccaya: Lién-tuc-duyén, samanantarapaccaya: 
lién-tuc-náng-duyén, àsevanapaccaya: Tác-hành-duyén, 
upanissayapaccaya. ΤΙ iém-náng-duyén, natthipaccaya: 
vó-hién-duyén, vigatapaccaya: Ly-duyén, dé trí-tué-thién- 
tuệ thứ 13 gotrabhufñiãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Theo trong cùng Nháp-lru Thánh-đạo ló-trinh-tám 
(Sotapattimaggavithicitta) có 7 sát-na-tám javanacitta, 
theo tuần tự: Sát-na-tàm thứ nhất gọi là parikamma, sát- 
na-tâm thứ nhi gọi là upacara, sát-na-tám thứ 3 goi là 
anuloma, 3 sát-na-tâm đầu này gọi là trí-tuệ thién-tué 
thứ 12 saccanulomañana: Trí-tué thién-tué thuận dòng 
theo 8 trí-tué thién-tué phán trước và thuận dòng theo 
37 pháp bodhipakkhiyadhamma phân sau, sinh rồi diệt, 
đồng thời diệt buông bỏ luôn cả dói-tuong danh-pháp 
hoặc sdc-pháp có trang-thái vó-thwong, hoặc trạng-thái 
khó, hoặc trang-thái vô-ngã, rồi làm duyên cho sát-na- 
tâm liền tiếp theo sau là: 

* Sát-na-tám thứ 4 gọi là gotrabhu: Tám-chuyén- 
dong từ phàm-nhán lên dòng bậc Thánh-nhán phát sinh 
] sát-na-tâm, tuy tâm còn là duc-giói thiện-tâm hop với 
trí-tué, nhung có khả năng đặc biệt tiếp nhận Niét-bàn 
siêu-tam-giới làm đỗi-tượng. 

Sát-na-tám gotrabhu này gọi là trí-tuệ thién-tué thứ 
13 sotrabhuñana: Tri-tuệ thién-tué có dói-twong Niét- 
bàn, làm phán sự chuyển dòng từ bác thién-trí phàm- 
nhân (kalyanaputhujjana) lên bậc Nhập-lưu Thánh-đạo- 
tám (Sotapattimaggacitta). 
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Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc thién-trí phàm- 
nhân (kalyanaputhujjana), cho dù dục-giới thién-tàm 
hợp với trí-tuê có đối-tượng danh-pháp Niét-bàn siêu- 
tam-giói vàn chua có khà năng diét tán được 
(samucchedappahàma) phién-náo. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufüna là tổng hợp 
12 loại tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhat cho dên trí-tuệ 
thiên-tuệ thi 12 saccanulomafiana làm nhán-duyén dé 
cho phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiana: 
Tri-tué thién-tué có dói-twong Niét-bàn siéu-tam-giói, 
làm phán sw chuyén dong tir bác thién-trí phàm-nhán 
(kalyanaputhujjana) lên dòng bác Nhập-lưu Thánh-đạo- 
tâm (Sotapattimaggacitta). 

Gotrabhuñana gồm có 2 từ gotrabhu, ñana 

- Gotrabhu: Nghĩa là chuyển dòng từ bậc thién-trí- 
phàm-nhân lên dòng bác Thánh Nhập-lưu, hoặc chuyên 
dong từ Thánh bậc tháp lên dòng Thánh bậc cao,... 

- Hãng: Tri-tué thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đối-tượng 
danh-pháp Niét-bàn siêu-ftam-giới. 

Gotrabhufüna: Trí-tué thién-tué có đối-tượng Niết- 
bàn siéu-tam-giói, làm phận sự chuyên dòng từ bậc 
thiệntrí phàm-nhán  (kalyanaputhujjana) lên dòng 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotapattimaggacitta). 

Giảng giải 

Puthujjana nghĩa là phàm-nhân còn có đủ mọi phiën- 
não, tham-ái, v.v... chua phải là bậc Thánh-nhân. 

Puthujjana có 2 hang theo ý nghĩa trong bộ Patisam- 
bhidamagøa giảng giải: 

1- Andhaputhujjana: T. ói-trí phàm-nhán không tim 
hiéu học hỏi, nghiên cứu 6 pháp co bán cua pháp-hành 
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thiên-tuệ (vipassanübhümi) là ngü-uán (khandha), 12 
pháp-xw (ayatana), 18 pháp-tự-tánh (dhaàtu), 22 pháp- 
chủ (indriya), tứ Thánh-dé (ariyasacca), 12 pháp-duyén- 
sinh (paticcasamuppada), v.v... 

2- Kalyanaputhujjana: Bác thién-trí phàm-nhán có 
giới hanh trong sach, có trí-tu& sáng suót rát ham thích 
láng nghe chánh-pháp của các bậc thiện-trí, đặc biệt tim 
hiểu học hỏi, nghiên cứu 6 pháp cơ bán của pháp-hành 
thiển-tuệ (vipassanübhümi) là ngü-uán (khandha), 12 
pháp-xw (ayatana), 18 pháp-tự-tánh (dhatu), 22 pháp- 
chủ (indriya), tứ Thánh-dé (ariyasacca), 12 pháp-duyén- 
sinh (paticcasamuppada), v.v... 

Œofrabhufiana là trí-tuệ thién-tué thứ 13 nay làm phận 
sự chuyén dòng từ bác thién-trí phàm-nhán lên dòng bác 
Thánh Nhập-lưu; hoặc từ dòng bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhát-lai; hoặc từ dòng bậc Thánh 
Nhát-lai lên dòng bậc Thánh Bát-lai; hoặc từ dòng bậc 
Thánh Bát-lai lên dòng bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Nhu vậy, trí-tué thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufñäna này 
chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, tuy tâm còn là đ„c-giới- 
thiện-tâm (đại-thiện-tâm) hợp với trí-tué, nhưng có khả 
năng đặc biệt như sau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñana có khả năng 
đặc biệt tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu- 
tam-giói. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufiana làm phận sự 
đặc biệt chuyển dòng từ bác thién-trí phàm-nhân lên 
dòng bậc Thánh Nhập-lưu,... 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñana làm nền tảng, 
làm nhân-duyên dé cho Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát 
sinh liền tiếp theo sau. 


Trí-Tué Thiền-Tuệ có 16 Loại 467 





Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiana phát sinh nhu 
thê nao? 


Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ bên 
nảy đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an-toàn, an-lạc, 
nên người ấy tìm phương pháp sang bờ bên kia cho được 
an-toàn, an-lac. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao, (hoặc cám 
cây sào), rồi chạy nhanh lấy trớn, nắm đầu sợi dây nhảy 
tung người lên cao, lao người qua bờ bên kia, rồi buông 
sợi dây, đứng vững trên bờ bên kia an toàn, vẫn còn bỡ 
ngỡ như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thuc-hành pháp-hành thién- 
tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: Dục-giới, sắc- 
giới, vô-sắc-giới này như 3 hàm lửa than hồng cháy đỏ 
vô cùng nóng nảy đang thiêu đốt các chúng-sinh, và 4 
loài chúng-sinh: Thai-sinh, noãn-sinh, tháp-sinh, hóa-sinh 
phải chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, chỉ muốn chứng đắc Niết-bàn giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi, được an-toàn, an-lạc tuyệt đôi mà thôi. 

Hành-giả chạy lấy trón từ trí-tué thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana, v.v... năm sợi đây đó là 7 
trong 5 uán hoặc sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 
1 trong 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, hoặc 
trang-thái khổ, hoặc trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
hoặc danh-pháp làm đỗi-tượng, đến khi trí-tué thién-tué 
thứ 12 saccanulomafíana phát sinh trong Nhập-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình tâm có 7 sát-na-tám javanacitta: 
Tác-hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccanulomafiana có 3 sát- 
na-tàm đâu: 


- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma phát sinh lẫy 
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trớn tung người lên cao rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tám thứ nhi gọi là upacara phát sinh lao 
người qua gần bờ, Niét-bàn siéu-tam-giói rói diét, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma phát sinh sắp đến 
bờ, Niét-bàn siêu- -tam-giói, nên buông bó sợi dây đó là 
buông bó dói-twong sác-pháp hoác danh-pháp tam-giói 
có 1 trong 3 trang-thái-chung tồi diệt, đồng thói trí-tué 
thién-tué thứ 12 saccánulomafiána dà hoàn thành xong 
phán sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu phát sinh đứng 
bên bờ, Niét-bàn siéu-tam-giói, an-toàn, an-lac tuyệt dói, 
goi là frí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufiüna là trí-tué 
thién-tué có dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phán 
sw chuyển dòng từ bác thién-trí phàm-nhán (kalyãna- 
puthujjana), dé lén dóng bác Nháp-luu Thánh-dao-tám 
(Sotapattimagegacitta). 


Nhu váy, hành-giá vàn cón là bác thién-trí phàm- 
nhân (kalyanaputhujjana), dù cho đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tué tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu- 
tam-giói, vàn chua có khà náng diét tán (samucchedap- 
pahãma) phiên-não được. 


Anulomaíiana và gotrabhufiana 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 12 saccánulomafiána và trí-tué 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna là 2 tri-tuệ thién-tué 
cùng trong Nháp-lwu Thánh-đạo ló-trinh-tám (Sotapatti- 
maggavithicitta). Hai trí-tuệ thiền-tuệ này có pháp giống 
nhau và khác nhau như sau: 

- Xét về tâm, trí-tué thión-tué thứ 12 saccanuloma- 
ñana với trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufñäna cùng có 
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loại tám javanacitta hoàn toàn giống nhau, đó là duc- 
giới thiện-tâm (dai-thién-tám) hợp với tri-tuệ. 

- Xét về dói-twong, trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 saccä- 
nulomañana với trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufiána 
có dói-tuong hoàn toàn khác nhau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomariàna tiếp nhận 
dói-tuong sdc-pháp hoặc danh-pháp tam-giói có 1 trong 
3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường hoặc trang- 
thái khó hoặc trang-thái vó-ngà. 

- Trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhuñana tiếp nhận 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 

- Trí-tué thién-tué thứ 12 saccänulomañãna có khả 
náng dác biét làm tan bién su tói tám do phiền-não che 
phủ sự thát chân-lý Thánh-dé, nhưng không thé tiếp 
nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 

- Trí-tuệ thión-tué thứ 13 gotrabhufiána có khả năng 
đặc biệt tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu- 
tam-giới, nhưng không có khả năng làm tan biến sự tối 
tăm do phiền-não che phủ sự thát chân-lý Thánh-dé. 

Vu{fhanagaminivipassana: Trí-tué thiên-tuệ đến cận 
Thánh-dao-tám (Maggacitta) có 2 loại trí-tuệ thién-tué 
tót cùng cua tam-giới là: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccanulomañana là trí-tu& 
thién-tué tôt cùng của đổi-tượng sác- -pháp hoặc danh-pháp 
trong tam-giói (lokiya arammana), tiếp theo sau là trí-tué 
thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna tiếp nhận dói-twong danh- 
pháp Niét-bàn siêu-tam-giới (lokuttara arammana). 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhuñana là trí-tué 
thiền-tuệ tôt cùng của trí-tué thién-tué tam-giới (lokiya- 
vipassanä), tiếp theo sau là Trí-tué thién-tué siêu-tam- 
giới thứ 14 (lokuttaravipassana) gọi là Maggafiana. 
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- Trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhuñana tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phán 
sự chuyển dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhân (kalyána- 
puthujjana), dé lên dòng bậc Nhập-lưu Thánh-dao-tám 
(Sotapattimaggacitta). 


Cho nén, trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufiãna là tri- 
tuệ thiên-tuệ tôt cùng của fri-tuệ thién-tué tam-giói 
(lokiyavipassana), nén không ghép vào pháp-thanh-tinh 
thứ 6 patipadafianadassanavisuddhi thuộc vé lokiya- 
visuddhi: Pháp-thanh-tinh tam-giói, bởi vi tri-tuệ thiên- 
tué thứ 13 này không tháy rõ, biết τὸ rạng-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giói. 

Và frí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufiána cũng không 
ghép vào pháp-thanh-tinh thứ 7 ñanadassanavisuddhi 
thuộc vé /okuffaravisuddhi: Pháp-thanh-tịnh siêu-tam- 
giới, bởi vì trí-tué thién-tué thứ 13 này không có khả 
năng diét tán phiên-não. 

Nhu vậy, trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufñäna này ở 
khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 pafipadanana- 
dassanavisuddhi và pháp-thanh-tinh thứ 7 fíanadassana- 
visuddhi. 


- Trí-tuệ thión-tué thứ 13 gotrabhufiána này đặc biệt 
tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới 
sinh rồi diệt, làm duyên (paccaya), có 6 duyên là 
anantarapaccaya: Lién-tuc-duyén, samanantarapaccaya: 
Lién-tuc-hé-duyén, asevanapaccaya: Tác-hành-duyén, 
upanissayapaccaya: Tiém-náng-duyén, natthipaccaya: 
Vó-hién-duyén, vigatapaccaya: Ly-duyén, dé trí-tué- 
thiền-tuệ thứ siéu-tam-giói 14 maggañãna phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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* Trí-tuệ thién-tué thứ 14 maggafiána: Thánh-dao- 
tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-dao-tué đồng sinh với Nhập- 
hưu Thánh-đạo-tâm (Sotapattimaggacitta) này tiếp nhận 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới sinh rồi điệt 
làm duyên (paccaya), có 6 duyên là anantarapaccaya: 
Lién-tuc-duyén, samananfarapaccaya: Liên-tục-hệ-duyên, 
asevanapaccaya: Tác-hành-duyén, upanissayapaccaya: 
Tiém-náng-duyén, natthipaccaya: Vó-hién-duyén, vigata- 
paccaya: Ly-duyén, dé trí-tuệ thiền-tuệ sióu-tam-giói 
thứ 15 phalafiána phát sinh liền tiếp theo sau. 


* Trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 phalañãna: 
Thánh-quả-tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng 
sinh với Nhập-lưu Thánh-quả-tâm (Sotapattiphalacitta) 
này tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới phát sinh (2-3 sát-na-tâm) rồi diệt, đồng thời chấm 
dứt Nháp-lwu Thánh-đạo ló-trinh-tám. 


14- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 Maggaíiana 
15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalañãna 


Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám (Sotapattimagga- 
vithicitta) có 7 sát-na tác-hành-tám (javanacitta) phát 
sinh theo tuần tự, thi 3 sát-na-tâm đầu goi là trí-tué thién- 
tué thứ 12 saccanulomafiana làm 3 phận sự: 

l- Sát-na-tám thứ nhất goi là parikamma: Tâm- 
chuán-bi cho Nháp-lưu Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phán su xong rồi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tám sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: Tám-cán Nháp- 
luru Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm làm phận sự 
xong rói diét, làm duyén cho sát-na-tám sau là: 
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3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: Tâm-thuận- 
dòng theo 8 trí-tué thién-tué phán trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau, để chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
dao-tám, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bó đốổi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giói, có 1 trong trang-thái-chung: Trang-thái 
vồ-thường, hoặc trang-thái khó, hoặc trang-thái νό-ηρᾶ, 
làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 goi là gotrabhu: Tám-chuyén- 
dong từ thién-trí phàm-nhán lên dòng bác Thánh Nháp- 
hưu gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufiána phát 
sinh 1 sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận dói- 
tượng danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong 
phận sự ròi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 


5- Sát-na-tám thứ 5 goi là magga: Thánh-dao-tám 
(maggacitta) đó là Nháp-lwu Thánh-dao-tám (Sotapatti- 
maggacitta) thuộc về siéu-tam-giói thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 7 sá/-na-tâm tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siéu-tam-giói. 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm có tri-tué goi là trí-tué 
thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggañana: Thánh-dao- 
tué này dó là Nhập-lưu Thánh-dqo-tué (Sotapatti- 
maggañana) tiép nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàán 
siéu-tam-giói, làm phán sw diét tán duoc phién-náo 
(samucchedappahama). 


6-7- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi là phala: Thánh- 
quả-tâm (Phalacitta) dó là Nháp-lwu Thánh-quá-tám 
(Sotàpattiphalacitta) thuộc vé siéu-tam-giói quá-tám 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tám tiép nhận dói-twong danh- 
pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 
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Nhập-lưu Thánh-quả-tâm có trí-tué gọi là trí-tué 
thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 phalaRãna: Thánh-quả- 
tué này là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotapattiphala- 
ñana) tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam- 
giới, làm phán sự an-tịnh (patippassaddhippahana). 

Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sota- 
pattimaggavithicitta), hành-giả trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu: Sotāpanna là bậc Thánh-nhán thứ nhất 
trong Phật-giáo. 


Giảng giải 
14- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 14 maggaíiana 


Trituệ thièn-tuê  sióu-tam-giói thứ 14 gọi là 
maggañana này là tổng hop 13 loại trí-tuệ trên từ tri- 
tuệ thứ nhất cho đến trituệ thièn-tuê thứ 13 
gotrabhufñäna làm nên tảng, làm nhán-duyén để cho 
phát sinh trituệ thiềntuệ siêu-fam-giới thứ 14 
maggaHana: Thánh-dao-tué. 

Trong Nháp-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám (Sotapatti- 
maggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành-tám (javanacitta): 

Sát-na-tám thứ 5 goi magga là trí-tué thiền-tuệ 
siéu-tam-giói thứ 14 maggafina: Thánh-dao-tué đồng 
sinh với Thánh-dao-tám (maggacitta). 


Maggafiana: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotapattimaggafiíana: Nháp-lwu Thánh-dao-tué. 
2- Sakadágamimaggariána: Nhát-lai Thánh-dao-tué. 
3- Anàgamimagganana: Bắt-lai Thánh-dao-tué. 

4- Arahattamagganiana: A-ra-hán Thánh-daqo-tué. 
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Mỗi Thánh-dao-tué có khả năng đặc biệt diét tán 
được phién-náo (samucchedappahäma), nghĩa là phiên- 
não nào đã bị diệt tận do Thánh-đạo-tuệ nào, loại 
phiên-não ấy vĩnh viễn không bao giờ còn phát sinh lên 
nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ kiếp nào khi còn tái-sinh 
kiếp sau như: 

1- Nhập-lưu Thánh-dạo-tuệ (Solapattinagganand) 
thuộc vé trí-tué thién-tué siêu-tam-giới đồng sinh với 
Nhập-hưu Thánh-đạo-tâm (Sotāpattimaggacitta) tiếp nhận 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, có khả 
năng đặc biệt diệt tận được (samucchedappahana) 2 loại 
phiển-não là tà-kién (ditthi) (trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kién) và hoài-nghi (vicikicchà) (trong si-tâm hợp với 
hoài nghi) không còn dư sót nữa. 

Nháp-lwu Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận được 
4 tham-tám hợp với tà-kién và 1 si-tám hợp với hoài- 
nghi, gồm có 5 bát-thién-tám dà bị diét tận không còn du 
sót (nghĩa là bậc Thánh Nháp-lwu đã diệt tàn được 5 si 
tâm-sở trong 5 bát-thién-tám ấy, còn lại 7 si tâm-sở 
trong 7 bát-thién-tám chưa diệt được). 

* Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna) chính thức gọi 
là “Sammasambuddhassa orasaputtabhavam ". 

“Con của Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. " 


2- Nhát-lai Thánh-dao-tué (Sakadagamimagganana) 
là trí-tué thién-tué siéu-tam-giói dóng sinh VỚI Nhát-lai 
Thánh-dao-tám (Sakadàgámimaggacitta) tiếp nhận dói- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siéu-tam-giói, có khả năng 
đặc biệt diét tán được (samucchedappahana) 1 loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô (trong 2 sân-tâm), chưa 
diệt tận được sân loại vi-té. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sotàpannapuggalakathà. 
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3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ (Anagamimaggañana) là 
trí-tuệ thiên-tuệ siéu-tam-giói đồng sinh với Bát-lai 
Thánh-dao-tám (Anägãmimaggacifa) tiếp nhận dói- 
tượng danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, có khả năng 
đặc biệt diét tán được (samucchedappahana) 1 loại 
phiên-não là sân (dosa) logi vi-té (trong 2 sân-tâm) 
không con dự sót, và tham (lobha) (trong 4 tham-tám 
không hợp với {ὰ- kiến) trong cối dục-giới, (chưa diệt 
được phiên- não tham loại vi- -té trong cối săc-giói, cối 
vő-săc-giói). 


4- A-ra-hán Thánh-dạo-tuệ (Arahattamaggañāņa) là 
trí-tué thiên-tuệ siéu-tam-giói đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-dao-tàm | (Arahattamaggacitta) tiép nhàn dói- 
tượng danh-pháp Niêt-bàn siéu-tam-giói, có khả năng 
đặc biệt diệt tân được (samucchedappahana) tat cả 7 
loại phiên-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (mana), buôn chán (thina), phóng-tám (uddhacca), 
không biêt hó-then tội-lôi (ahirika), không biét ghê-sợ 
tội-lôi (anottappa), tát cả moi tham-di, mọi ác-pháp 
không con dự sót. 

4 Thánh-đạo-tuệ (ΜασσαΠᾶπα): 

1- Sotapattimaggañana: Nháp-lwu Thánh-dao-tué. 

2- Sakadägamimaggañäna: Nhát-lai Thánh-dao-tué. 

3- Anägãmimaggañäna: Bát-lai Thánh-dao-tué. 

4- Arahattamagganiana: A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

4 Thánh-dao-tué này đạt đến pháp-thanh-tinh thứ 7 
gọi là fíanadassanavisuddhi: Tri-kién-thanh-tinh. 

4 Thánh-dạo-tuệ dóng sinh vói 4 Thánh-dao-tám 
thuộc vé siéu-tam-giói thién-tám có dói-tuong danh- 
pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 
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Thánh-đạo-tâm phát sinh đối với hành-giả 


* Đối với hành-giả ban đầu không thực-hành pháp- 
hành thiên-định mà chỉ thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
mà thôi, đến khi Thánh-dao-tám (Maggacitta) phát sinh 
có dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, thì chắc 
chán có dé-nhát-thién siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm. Đó 
là định-luật-tự-nhiên của pháp-hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, trong bó Visuddhimagga giảng giải rằng: 

"Vipassananiyamena hi sukkhavipassakassa uppan- 
namaggopi, samapattilabhino jhaànam padakam akatvà 
uppannamaggopi, pathamajjhanam | pàdakam — katvà 
pakinnakasankhare sammasiva | uppaditamaggopi, 
pathamajjhanikava honti. Sabbesu satta bojjhangani, 
attha maggangani, pañca jhànangàni honti. ”” 

“Thật vậy, theo định-luật tw nhiên của pháp-hành 
thiên-tuệ, Thánh-dao-tám phát sinh đến 3 hạng hành-giả: 

* Thánh-dao-tám (Maggacitta) chỉ phát sinh đổi với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué mà thôi. 

* Thánh-dạo-tâm (Maggacitta) phát sinh đối với 
hành-giả đã từng chứng đắc các bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng không sử dụng bậc thiên làm đối-tượng 
của pháp-hành thién-tué. 

* Thánh-đạo-tâm (Maggacitta) phát sinh đối với 
hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rôi trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sác-pháp, danh- -pháp 
khác, không phái là dói- tượng danh-pháp cua dé nhát 
thién sác-giói thién-tám ây. 


Cá 3 hành-giá này déu chỉ chứng đặc dé nhất thiền 
siéu-tam-giói Thánh-dao-tám mà thói. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Sankharupekkhàfianakathà. 
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* 7 pháp-giác-chi, 8 pháp-chánh-đạo, 5 chi-thién 
cùng đồng sinh với đệ nhất thiền siêu-tam-giới Thánh- 
đạo-tâm ấy. ” 

* Hành-giả trước đã chứng đắc từ đệ nhị thiển sắc- 
giới thiện-tâm cho đến dé tứ thiên sắc-giới thién-tám, rồi 
sau đó thuc-hành pháp-hành thién-tué. 

Nếu hành-giả sử dung bậc thiên ấy làm nén tảng, làm 
dói-twong thién-tué thì khi thuc-hành trong giai doan 
đâu, trước khi Thánh-dao-tám (Maggacitta) phát sinh, 
khi thì #ho hy đồng sinh với dai-thién-tám, khi thì tho xả 
đồng sinh với dai-thién-tám, khi trí-tuệ thién-tué thứ 11 
sankharupekkhanana dà phát sinh, sẽ giải thoát khỏi 
phièn- -não, sẽ buông bỏ sắc- -pháp, danh-pháp tam-giới, sẽ 
chuyển dòng phàm-nhân, đến khi Thánh-dqo-tám 
(Maggacitta) phát sinh, thì chi có thọ hy đồng sinh với 
bậc thiên siéu-tam-giói Thánh-đạo-tâm mà thôi. 

* Hành-giả trước đã chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, hoặc 4 bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm, rôi 
sau thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, lấy bậc thiền làm 
nên tảng, làm dói-tuong thién-tué. 


Nếu hành-giá sử dung bác thién ấy làm nén tảng, làm 
dói-twong thién-tué thi khi thuc-hành trong giai doan 
đâu, trước khi Thánh-dao-tám (Maggacitta) phát sinh, 
dù tho hy đồng sinh với đại-thiện-tâm hoặc dù thọ xả 
động sinh với dai-thién-tám, khi trí-tué thiền-tuệ thứ 11 
sankharupekkhanana dà phát sinh, sẽ giải thoát khỏi 
phiền- -não, sẽ buông bỏ sắc- -pháp, danh-pháp tam-giới, sẽ 
chuyển dòng phàm-nhân, đến khi Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) phát sinh, cũng chi có tho xả đồng sinh với 
đệ ngũ thiền siêu-tam-giới Thánh-đạo-tâm mà thôi. 

Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 maggafiàna 
làm duyên có 6 paccaya là anantarapaccaya, samantara- 
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paccaya, asevanapaccaya, upanissayapaccaya, natthi- 
paccaya, vigatapaccaya, dé trí-tué thiền-tuệ thứ 15 
Phalañana phát sinh. 


15- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 15 Phalañãna 


Trituệ thièn-tuê  sióu-tam-giói thứ 15 gọi là 
phalañãna này là tổng hop 14 loại trí-tué trên từ trí-tué 
thứ nhất cho đến trí-tuó thiền-tuệ thứ 14 maggañäna 
làm nên tảng, làm nhán-duyén dé cho phát sinh trí-tuệ 
thién-tué thứ 15 phalafiána: Thánh-quá-tué. 


Trong Nháp-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám (Sotapatti- 
maggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành-tám (javanacitta): 

* Sdt-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi phala là trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ 15 phalañana: Thánh-quá-tuê đồng sinh với 
Thánh-quả-tâm (Phalacitta). 

Phalañäna: Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

1- Sotapattiphalanana: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 

2- Sakadagamiphalanana: Nhát-lai Thánh-quá-tué. 

3- Anagamiphalanana: Bát-lai Thánh-quá-tué. 

4- Arahattaphalanana: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 

Mỗi Thánh-quá-tám là quá trực tiếp tương xứng với 
môi Thánh-dao-tám, nghĩa là 4 Thánh-dao-tám thuộc vé 
4 siéu-tam-giói thiên-tâm liên cho quả tuong xứng với 4 
Thánh-quả-tâm thuộc vé 4 siéu-tam-giói quá-tám không 
có thói gian ngán cách (akalika). 

Khi chứng đắc Thánh-dạo-tâm nào phát sinh 1 sát- 
na-tàm làm xong phán sw rói diét, lién cho Thánh-quá- 
tám ἂν phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tám làm xong phận sự, 
rôi diệt trong cùng Thánh-đạo ló-trinh-táàm ἂν (Magga- 
vithicitta). 


Trí-Tué Thiền-Tuệ có 16 Loại 479 





4 Thánh-Quả-Tuệ (Phalañäna) 


1- Nhập-lưu Thánh-quá-tué (Sotapattiphalafiana) là 
trí-tué thién-tué siêu-tam-giới đồng sinh với Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm (Sotapattiphalacitta) là quả trực tiếp của 
Nháp-lwu Thánh-đạo-tâm (Sotapattimaggacitta). 

Khi Nháp-luu. Thánh-dao-tám (Sotapattimaggacitta) 
phát sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siéu-tam-giói, làm xong phận sự ròi diệt, liền 
cho quả Nháp-lwu Thánh-quả-tâm (Sotapaftiphalacitta) 
không có thời gian ngăn cách (akalika), phát sinh 2 hoặc 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, đặc biệt làm phận sự an-tịnh phiên- 
não (patippassaddhippahana). 


2- Nhát-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadägämiphalañäna) 
là trí-tuệ thiên-tuệ siéu-tam-giói đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-quả-tâm (Sakadágámiphalacitta) là quả trực tiếp 
của Nhát-lai Thánh-dao-tám (Sakadàgámimaggacitta). 

Khi Nhất-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadágàmimaggacitta) 
phát sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận đối-tượng danh-pháp 
Niét-bàn siéu-tam-giói, làm xomg phận sự tồi diệt, liền 
cho quà Nhát-lai Thánh-quá-tám (Sakadägãmiphalacita) 
khóng có thói gian ngán cách (akalika), phát sinh 2 hoác 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siêu-tam-giới, đặc biệt làm phán sự an tịnh phién- 
não (patippassaddhippahana). 


3- Bát-lai Thánh-quả-tuệ (Anagamiphalanana) là 
tríi-tuệ thiên-tuệ siéu-tam-giói đồng sinh với Bát-lai 
Thánh-quá-tám (Anägãmiphalacifa) là quả trực tiếp của 
Bát-lai Thánh-đạo-tâm (Anàgámimaggacitta). 

Khi Bát-lai Thánh-đạo-tâm (Anágàmimaggacitta) phát 
sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét- 
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bàn siéu-tam-giói, làm xong phán su rói diét, lién cho 
quà Bát-lai Thánh-quá-tám (Anàgámiphalacitta) không 
có thói gian ngán cách (akalika), phát sinh 2 hoác 3 sát- 
na-tâm cũng tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn 
siéu-tam-giói, đặc biệt làm phán sự an tịnh phiên- não 
(patippassaddhippahana). 


4- A-ra-hán Thánh-quá-tué (Arahattaphalafiana) là 
trí-tué thiên-tuệ siéu-tam-giói đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quá-tám (Arahattaphalacitta) là quả trực tiếp của 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggacitta). 

Khi A-ra-hán Thánh-dao-tàm (Arahattamaggacitta) 
phát sinh 1 sát-na-tâm tiếp nhận dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siéu-tam-giói, làm xong phận sự ròi diệt, liền 
cho quả A-ra-hán Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacitta) 
khóng có thói gian ngán cách (akalika), phát sinh 2 hoác 
3 sát-na-tâm cũng tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siéu-tam-giói, dác biét làm phán sw an tinh phién- 
não (patippassaddhippahana). 


Ván: Do nguyén nhán nào Thánh-quá-tám Phalacitta 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tám? 


Đáp: Tác-hành-tâm (javanacitta) của Thánh-đạo lộ- 
trinh-tám (maggavithicitta) chi có 7 sát-na-tàm mà thôi. 

- Nếu hành-giả là hang người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) thuộc vé hang người mandapuggala có trí-tué 
chậm thực-hành pháp-hành thiên tuệ, khi đạt đến 
Thánh-đạo ló-trinh-tám có tác-hành-tâm (javanacitta) 
có 7 sdt-na-tám. 

- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tám 
thứ nhì goi là upacara, sát-na-tám thứ 3 gọi là anuloma, 
3 sát-na-tám này goi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 12 
Saccanulomafñana. 
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- Sát-na-tám thứ 4 goi gotrabhu là trí-tuệ thiën-tuë 
thứ 13 gotrabhufana. 

- Sát-na-tám thứ 5 gọi magga là trí-tuệ thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 magganana. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 goi phala là trí-tué thiên- 
tué siéu-tam-giói thứ 15 phalafiana. 

Cho nén, Thánh-quá-tám: Phalacitta phát sinh chi có 
2 sát-na-tám mà thói (tác-hành-tám đủ 7 sát-na-tám). 


- Néu hành-giá là hang người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) thuộc vé hang người tikkhapuggala có trí-tuệ 
sắc bén, nhanh nhạy thực-hành pháp-hánh thién-tué, khi 
dat đến Thánhđạo lộ-rìnhtâm có tác-hành-tâm 
(javanacitta) có 7 sát-na-tám. 

- Sát-na-tám thứ nhất gọi là upacñra, sát-na-tám thứ 
nhì gọi là anuloma, 2 sát-na-tám này goi là trí-tué 
thién-tué thứ 12 saccanulomanana (không có sát-na- 
tâm parikamma). 

- Sáf-na-tâm thứ 3 goi gotrabhu là trí-tuệ thién-tué 
thứ 13 gotrabhuñana, 

- Sát-na-tám thứ 4 gọi magga là trí-tuệ thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 magganana. 

- Sát-na-tàm thứ 5, thứ 6 và thứ 7 goi phala là trí-tuệ 
thién-tué siéu-tam-giói thứ 15 phalañana. 

Cho nén, Thánh-quá-tám: Phalacitta phát sinh 3 sát- 
na-tám, dé tác-hành-tám (javanacitta) du 7 sát-na-tám. 


Gotrabhuñäna với Maggafiana 


Trí-tué thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana với trí-tuệ thiền 
tué siéu-tam-giói thứ 14 maggafiana có pháp giống 
nhau và khác nhau như sau: 
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* Pháp gióng nhau: 


- Gotrabhuñana với maggañana cùng phát sinh 
trong Thánh-daqo ló-trinh-tám. 

- Gotrabhufiána với maggafiána cùng tiếp nhận dói- 
tượng danh-pháp Niêt-bàn siéu-tam-giói. 


* Pháp khác nhau: 


- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna là trí-tué 
thiên-tuệ đồng sinh với duc-giói thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) hợp với trí-tué có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niét-bàn siêu-fam-giới, nhưng “tâm” 
biết dói-twong vån còn là dục-giới thiện-tâm (dai-thién- 
tâm) hợp với trí-tué, nên gọi là ekato vutthana: Nghĩa là 
tâm vẫn còn là duc-giói thiện-tâm hợp với trí-tué, vé 
dói-twgng là danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. Nhu 
vậy, chỉ giải-thoát được 1 phần dói-tuong mà thói. 


* Trí-tuệ thién-tué thứ 14 maggañana là tri-tuệ thién- 
tuệ siéu-tam-giói đông sinh với Thánh-đạo-tâm (Magga- 
citta) thuộc vê siêu-ftam-giới thién-tám tiêp nhận doói- 
tượng danh-pháp Niêf-bàn siéu-tam-giói, nên goi là 
dubhato vutthàna nghĩa là giải thoát cả 2 phân: Tâm là 
Thánh-đạo-tâm siêu-tam-giới và dói-twgng là danh- 
pháp Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Maggafiana với Phalaüana 

Trí-tuệ thién-tué thứ 14 maggahüna với trí-tué thién- 
tué siéu-tam-giói thứ 15 phalafiana có pháp giống nhau 
và khác nhau nhu sau: 

* Pháp gióng nhau: 


- Maggañana và phalafiana phát sinh cùng trong 
Thánh-dao ló-trinh-tám. 
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- Maggañana đồng sinh với Thánh-dao-tám νὰ 
phalañana đông sinh với Thánh-quá-tám êu thuộc vé 
siéu-tam-giói-tám tiêp nhận đổi-tượng danh-pháp Niét- 
bàn siêu-ftam-giới. 

* Pháp khác nhau: 


- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 14 maggañana đồng sinh với 
Thánh-đạo-tâm thuộc về siéu-tam-giói thiện-tâm. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 15 phalaña_a đồng sinh với 
Thánh-quá-tám thuộc về siéu-tam-giói quá-tám. 

- Thánh-daqo-tám và Thánh-quá-tám phát sinh cùng 
trong Thánh-dao ló-trinh-tám, Thánh-đạo-tâm nào phát 
sinh 1 sát-na-tám làm xong phán sw rói diét, làm duyén 
cho quả Thánh-quá-tám ἂν phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tám, khóng có thói gian ngán cách, nén goi là "akaliko ". 

Vị du: Nhập-lưu Thánh-dao-tám phát sinh | sát-na- 
tám làm xong phán sự rồi diét, làm duyên cho Nhập-lưu 
Thánh-quá-tám lién phát sinh 2 hodc 3 sát-na-tám làm 
xong phán sw rói diét. 

- Mỗi Thánh-đạo-tâm (maggacitta) chỉ phát sinh 7 
sát-na-tám 1 lán duy nhát trong mói Thánh-dao ló-trinh- 
tám (maggavithicitta) và một kiếp duy nhầt mà thói. 

- Mỗi Thánh-quá-tám (phalacitta) có thé phát sinh 2 
hoặc 3 sát-na-tám trong môi Thánh-đạo ló-trinh-tám 
(maggavithicitta). 

- Néu khi bác Thánh-nhán nháp Thánh-quá (phala- 
samapatti) thi Thánh-quá-tám phát sinh vó só trong suót 
thói gian nhập Thánh-quả ây. 

Trí-tuệ thién-tué thứ 15 phalañãna này làm nền tảng, 
làm nhân-duyên đê trí-tué thién-tué thứ 16 gọi 
paccavekkhananana phát sinh tiép theo. 
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16- Trí-tuệ-thứ 16 Paccavekkhanafana 


Sau khi Thánh-dao ló-trinh-tám | (maggavithicitta) 
châm dut, nghĩa là trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 15 
phalafiana châm dút, hành-giả đương nhiên trở thành 
bậc Thánh-nhán trong Phát-giáo. 

Sau khi trở thành bác Thánh-nhân, theo định luật tự 
nhiên, tiép theo frí-tué thứ 16 goi là paccavekkhana- 
ñana: Trí-tuệ làm phận sw quán triệt răng: 

Maggam  paccavekkhati, phalam | paccavekkhati, 
pahinakilese paccavekkhati, avasitthakilese paccavekkhati, 
Nibbünam paccavekkhati. ”” 

Tri-tué thứ 16 paccavekkhanafana: Trí-tué làm 
phán sw quán triét 5 pháp mà mói pháp mói ló-trinh-tám 
nlur sau: 

l- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Thánh-đạo này rôi. 

2- Tri-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Thánh-quả này rôi. 

3- Tri-tué quán triệt biét ró ráng: Đã diệt tận được 
các phién-ndo nay rồi. 

4- Tri-tué quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
các phiên-não còn lại kia. 

5- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng ngộ Niét- 
bản rồi. 

Trí-tuó thứ 16 paccavekkhanañäna là trí-tuệ cuói 
cùng của môi bác Thánh-nhán. 


* Trí-tuệ thứ 16 paccavekkhanahana của bậc Thánh 
Nhập-lưu, quán triệt 5 pháp, mà môi pháp băng môi lộ- 





' Bộ Visuddhinagga, phần Sotãpannapuggalakathä. 
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trình-tâm gọi là duc-giói y-món lộ-trình-tâm đơn thuần 
(suddhamanodvaravithicitta) với dục-giới tác-hành 
thién-tám (kamajavanakusalacitta) (không tuỳ thuộc vào 
ngü-món ló-trinh-tám) nhu sau: 

l- Tri-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nháp-lwu Thánh-đạo này rôi. 

2- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 2 
loại phiên-não là tà-kiên và hoài nghi rồi. 

4- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
8 loại phiên-não con lại là tham, sán, si, ngã-mạn, buón- 
chán, phóng-tám, không biét hó-then tội-lôi, không biét 
ghé-so tói-lói. 

5- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng ngộ Niét- 
bàn rói. 

Trí-tuó thứ 16 paccavekkhanañäna là trí-tuệ cuói 
cùng của bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 


Cũng nhu vậy, 


* Đối với bậc Thánh Nhát-lai và bậc Thánh Bắt-lai, 
trí-tué thứ 16 paccavekkhanañana quán triệt 5 pháp hầu 
nhw giống bậc Thánh Nhập-lưu, chi có khác vé bác 
Thánh-nhán và đã diệt tán được phiên-não nào rồi và 
phiên-não nào con lại.chưa diệt tán được. 


* Đối với bác Thánh A-ra-hán, tri-tuệ thứ 16 pacca- 
vekkhanafiana quán triệt chỉ có 4 pháp mà thói. 

Tri-tué quán triệt biét ró A-ra-hán Thánh-dao, A-ra- 
hán Thánh-quả, đã diệt tận được các phiên-não con lại 
không còn dự sót nữa (không có chưa diệt tận được 
phiển-não còn lại). 
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Như vậy, trí-tué thứ 16 paccavekkhanafiana của 4 
bậc Thánh-nhân gồm có 19 loại. 

Tuy nhiên, trí-tué thứ 16 paccavekkhanafiana của 3 
bậc Thánh-nhán là bác Thánh Nhập-lưu, bác Thánh 
Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai quán triệt pháp thứ 4 và 
pháp thứ 5 có vị Thánh-nhân dày đủ, có vị Thánh-nhân 
không đây đủ. 


Ví dụ 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ 


* Một người đi bắt cá, mang chiếc nơm lội xuống ao 
chụp chiếc nơm xuống nước, biết có con cá đụng mạnh 
chiếc nơm, nên người áy tho tay vào miệng nom, nám 
bát ngay cái đầu con rắn cực độc ở dưới nước. Người 
ἂν phát sinh tâm vô cùng hoan hy nghĩ ràng: Ta đã bắt 
được con lươn. Thận trọng năm chặt nó đưa lên khỏi 
mặt nước, thì mới biết sự thật không phải là con lươn, 
mà là con rắn cực độc căn chết người ngay tức khắc, cho 
nên người ây thấy rõ, biết rõ con rắn ấy thật đáng kinh- 
sợ, đây tội-chướng, dáng nhàm-chán, không còn có 
tâm hoan hy như trước nữa. 

Người áy chợt nghĩ rằng: Thả nó ra bằng cách nào dé 
ta thoát khỏi chết đây! 

Giữ bình tĩnh sáng suốt tìm phương pháp, người åy 
dùng hết sức mình bóp mạnh đầu con rắn ây làm cho nó 
mất sức, đưa tay lên cao, tay kia liền nắm cái đuôi, 
buông thả cái đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên khỏi đầu, 
quay quanh nhiều vòng, dé làm cho con rắn ἂν đuối sức, 
đồng thời láy trón vừa buông vừa ném nó ra xa. 

Sau khi ném con rắn cực độc áy, nguoi áy vội bước 
lên bờ ao, mới hoàn hồn, đứng nhìn về hướng con rán 
áy, vô cùng vui sướng thốt lên rằng: Ta đã thoát chết 
khỏi chất độc của con rắn quải ác kia! 
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Ví dụ nảy xét tâm trạng của người bắt cá qua từng các 
giai đọan với các loại trí-tué thién-tué nhu sau: 

* Người bắt cá năm bắt được con rắn cực độc mà 
tưởng lầm rằng: Ta đã bắt được con lion, nên người åy 
phát sinh tâm vui mừng hoan hy trong con lươn ấy. 

Cũng như người trí có được sắc-thân này, khi chưa 
gặp bậc thiện-trí, chưa nghe chánh-pháp, họ luôn luôn 
cảm thấy vui mừng say mé trong sác-thán này. 

Khi người bắt cá năm chặt cái đầu con rắn cực độc 
ây đưa lên khỏi nước, thì biết rõ rằng: “Không phải là 
con lươn, mà là con rắn cực độc căn chết người ngay 
tức khác ”. Cho nên, người ây thấy rõ, biết rõ con rắn ấy 
thật dáng kinh sợ. 

Cũng như khi ποιοί trí åy gặp bậc thiện-trí, có cơ hội 
lắng nghe chánh- pháp, nên hiểu biết rõ răng: Thân tâm 
này chi là ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp là pháp-vô- 
ngá mà thói, khóng phái ta, khóng phái cua ta. 

Sau khi láng nghe chánh-pháp, hoc hói pháp-hành 
thiền-tuệ, hành-già thuc-hành pháp-hành thién-tué, khi 
tri-tué phát sinh thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thát-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma) này đúng là pháp-vô-ngã. 

Đó là trí-tué thứ nhất nàmarüpaparicchedafiana. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién- tuệ, 
trí-tué phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi sác- 
pháp, môi danh-pháp. 

Đó là #ứf-tuệ thứ nhi nàmarüpapaccayapariggahanana 

* Hành-giả tiếp tục thực-hảnh pháp-hành thién- tué, 
trí-tué thién- tué phát sinh thấy rõ, biết τὸ sự diét của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Đó là trí-tué thiền-tuệ thứ 3 sammasanañana. 
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* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiën-tué, 
tri-tué thién-tué phát sinh thây rõ, biệt τὸ sự sinh, sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại, hiện rõ 3 
trang-thái chung: Trang-thái vó-thuong, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngá cua sdc-pháp, cua danh-pháp. 

Đó là trí-tué thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãänupassanäna. 

* Hành-giá tiếp tục thực-hành pháp-hành thién- tuệ, 
trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ sự diét của ngü-uán, của 
sắc-pháp, của danh-pháp trong tam-giới. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 bhañganupassanañana. 

* Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tri-tué thién-tué thầy rõ, biệt rõ sác-pháp, danh-pháp thát 
đáng kinh-sợ. 

Đó là frí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana. 

* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc ấy thật dáng 
kinh-sợ, dây tội chướng chắc chăn gây tai hại dén sinh 
mạng của mình. 

Cũng nhu khi hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh thây rõ, biệt rõ ngũ- 
uân, săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới (há dáng kinh- 
Sợ, đây những tói-chwóng. 

Đó là trí-tué thión-tué thứ 7 Adinavánupassanáfiana. 

* Người bắt cá biết τὸ con rắn cực độc ấy đây những 
tội-chướng, thật dáng nhàm-chán tt đó, không còn có 
vui mừng như trước nữa. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh {πᾶν rõ, biệt rõ ngũ- 
uân, sác-pháp, danh-pháp trong tam-giới đây những tói- 
chướng, thật dáng nhàm-chán tôt độ. 

Đó là trí-tué thién-tué thứ 8 nibbidanupassanañana. 
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* Người bắt cá biết rõ con rắn cực độc nảy chắc chăn 
sẽ gây tai hại dén sinh mạng của minh, nên chỉ muôn tìm 
phương pháp ném con răn ây ra thật xa mà thôi. 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh chỉ mong muôn tha 
thiết giải thoát khói các pháp-hiru-vi, sác-pháp, danh- 
pháp trong tam-giói thát dáng nhàm-chán tột độ mà thói. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna. 

* Người bắt cá muốn tìm phuong pháp ném con rắn 
ἂν ra thật xa, băng cách bóp chặt cái đầu răn làm cho nó 
mât sức, đưa tay lên cao, tay kia liên năm cái đuôi, 
buông thả cái đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên khỏi đâu quay 
quanh nhiêu vòng. 

Cũng nhu khi hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, băng phương pháp thực-hành trí-tuệ thién-tué 
thay rõ, biệt rõ trở di trở lại nhiêu lân đáy đủ trang-thái 
vó-thuwong, trạng-thái khô, trang-thái vó-ngá của các 
pháp-hiru-vi trong tam-giới. 

Đó là trí-tué thién-tué thứ 10 Patisankhünupassanüna. 


* Người bát cá nám chát cái duói quay quanh nhiều 
vòng cốt dé làm cho con rán độc ấy đuối sức, không thé 
quay đầu cắn, không thé gây tai hại đến sinh mang của 
minh được nữa, nén tám đặt trung-dung. 

Cũng nhu khi hành-giả tiếp, tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dói theo thấy rõ, biết rõ nhiễu lân trang-thái 
vó-thuong, trang-thdi khó, trang-thái vồ-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp, cốt để làm cho moi phién-nào yếu dàn, diệt 
được niccasaññā, sukhasaññā, attasanna, subhasanna, 
không thấy sai, không tưởng lám cho rằng: Sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, tịnh, nên tâm 
đặt trung-dung giữa tất cả mọi sác-pháp, mọi danh-pháp. 
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Đó là frí-tuệ thiền-tuệ thứ 11 sankharupekkhañana. 

* Người bắt cá biết rõ con răn độc ấy đuối sức, nên 
lây trớn vừa buông vừa ném nó ra thật xa. Đứng nhìn 
theo hướng con răn độc ây rơi chỗ xa, người bắt cá vô 
cùng sung sướng thốt lên rằng: Τα chắc chắn đã thoát 
chết khỏi con rắn độc quái ác kia rồi! 

Cũng như khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đối theo thấy rõ, biết rõ ràng trạng-thải vó- 
thường, hoặc trang-thái khổ, hoặc trang-thái vó-nga, sắp 
chứng ngộ chân-lý t: Thánh-dé. 

Đó là frí-tuệ thién-tué thứ 12 saccanulomañana. 

* Người bắt cá sau khi ném con rán cực độc ấy, vội 
bước lên bờ ao được an toàn. 

Cũng nhu khi hành-giả đang buông bó đối-tượng 
danh-pháp hoặc sắc-pháp, đang chuyển dòng, tiếp nhận 
đối-tượng Niết-bản. 

Đó là trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufiana. 

* Người bắt cá đứng nơi an toàn trên bờ ao. 

Cũng như khi hành-giả đã chứng đắc Thánh-đạo-tuệ. 

Đó là trí-tué thién-tué siêu-tam-giới thứ 14 magga- 
ñana. 

* Người bắt cá đứng an hưởng an-lạc tại nơi an toàn 
trên bờ ao. 

Cũng như khi hành-già đã chứng đắc Thánh-quá-tué. 

Đó là frí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 phala- 
ñana. 

* Người bắt cá đứng nhớ lại những sự việc đã xảy ra. 

Cũng như bậc Thánh-nhán quán triệt Thánh-dao, Thánh- 
quả đã chứng ἄᾶς, phiên-não đã bị diệt tận, phiên-não 
con lại chua bị diệt được, Niét-ban đã chứng ngộ. 
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Đó là tri-tué thứ 16 paccavekkhanañana. 


Dé trở thành bác Thánh-nhán trong Phật-giáo, trong 
thời quá-khứ, trong thời hiện-tại, và trong thời vi-lai, tát 
cả mọi hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué đều phải 
trải qua /6 loại trí-tué thién-tué này. 


Bác Thánh Nhát-Lai (Sakadagami) 


Dé trở thành bác Thánh Nhát-lai (Sakadägäm)), 
hành-giả phải là bác Thánh Nháp-lwu (Sotapanna) dà 
từng tao đây du 10 pháp-hanh ba-la-mát, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi 
(bojjhanga) có nhiễu năng lực hon bậc Thánh Nháp-luu, 
để chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhất-lai 
Thánh-dao, Nhất-lai Thánh-quả, và Niét-bàn. 


* Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tuc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí-tuệ thién-tué thứ 4 
udayabbayanupassanañana: Trí-tué thién-tué thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của môi danh pháp, môi sắc 
pháp hiện-tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, 
nén hiện rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Và tiếp theo ứrí-fuệ thién-tué phát triển theo tuân tự 
phát sinh như sau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhanganupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

- Tri-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanàafiana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 10 pafisankhanupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 
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Tiếp theo Nhár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sakadà- 
gamimaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành-tám (javana- 
citta) phát sinh theo tuần tự, thi 3 sát-na-tâm dàu goi là 
trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomariána làm 3 phận sự: 


1- Sát-na-tám thứ nhất goi là parikamma: Tâm chuẩn 
bi cho Nhát-lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận su xong rôi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 


2- Sát-na-tám thứ nhi gọi là upacára: Tám cán Nhất- 
lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tàm làm phán su 
xong rôi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 


3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 tri-tuệ thién-tué phán trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau, để chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng dác Nhát-lai Thánh- 
dao-tám, phát sinh 1 sát-na-tàm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bó đổi-tượng sác-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới, có 1 trong 3 trang-thái-chung: Trang- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, của danh-pháp, làm duyên cho 
sát-na-tám sau là: 


4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu:" Tám chuyén- 
dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên dòng bậc Thánh Nhất- 
lai gọi là trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufiana phát 
sinh 1 sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận dói- 
tượng danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong 
phận sự ròi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

5- Sát-na-tám thứ 5 goi là magga: Thánh-dao-tám 
(maggacitta) đó là Nhát-lai Thánh-dao-tám (Sakadä- 
gãmimaggacifta) thuộc vé siéu-tam-giói thiện-tâm phát 





! Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao goi là *Vodana". 
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sinh chi có 7 sát-na-tám tiếp nhận dói-twong danh-pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Nhát-lai Thánh-đạo-tâm cô trí-tué goi là trí-tué 
thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggafiana: Thánh-dao- 
tuệ này đó là Nhát-lai Thánh-dao-tué (Sakadagami- 
maggañäna) tiép nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàán 
siêu-tam-giới, làm phán sự diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) được 1 loại phién-nádo là sân (dosa) loại thô 
(trong 2 sán-tám) (chưa diệt tận được sân loại vi-té). 


6-7- Sát-na-tám thứ 6 νὰ thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quá-tám (Phalacitta) đó là Nhát-lai Thánh-qua-tám 
(Sakadagamiphalacitta) thuộc về siéu-tam-giói quả-tâm 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tám tiép nhận dói-twong danh- 
pháp Niét-bàn siêu-tam-giới. 


Nhát-lai Thánh-quá-tám có trí-tuệ goi là trí-tué thién- 
tué siéu-tam-giói thứ 15 Phalafiana: Thánh-quá-tué 
này đó là Nhát-lai Thánh-quá-tué (Sakadägämiphala- 
ñana) tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giới, làm phán sự an-tinh phiên-não (patippassaddhip- 
pahana). 

Chấm dứt Nhất-lai Thánh-dao ló-trinh-tám (Sakadä- 
gamimaggavithicitta), hành-giả trở thành bậc Thánh 
Nhát-lai (Sakadägäm]) là bậc Thánh-nhán thứ nhi trong 
Phật-giáo. 

Sau khi trở thành bậc Thánh Nhát-lai, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo trí-tué thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
ñana: Trí-tuệ làm phán sự quán triệt 5 pháp mà mói 
pháp mỗi lộ-trình-tâm nhu sau: 

l- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Nhát- 
lai Thánh-đạo này rôi. 
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2- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc 
Nhát-lai Thánh-quả này rôi. 


3- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 1 
loại phiên-não là sân (dosa) loại thô (trong 2 sân-tâm), 
(chưa diệt tận được sân loại vi-té). 


4- Tri-tué quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
8 loại phiên-não con lại là tham, sân, sỉ, ngã-mạn, buôn 
chan, phóng-tám, không biết hó-then tội-lôi, không biết 
ghê-sợ tói-lói. 

5- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niét- 
ban rồi. 

Trí-tué thứ 16 goi paccavekkhanafñana là trí-tuệ cuói 
cùng của bác Thánh Nhát-lai (Sakadagam]). 


Bậc Thánh Bát-Lai (Anagami) 


Dé trở thành bậc Thánh Bắt-lai (Anágàmi), hành-giả 
phải là bậc Thánh Nhát-lai (Sakadàgámi) đã từng tạo 
đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 pháp-chủ 
(indriya), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp-giác-chi (bojjhanga) 
có nhiều năng lực hon bác Thánh Nhát-lai, dé chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Bát-lai Thánh-dao, 
Bát-lai Thánh-quả và Niét-bàn. 


* Hành-giả là bậc Thánh Nhát-lai tiếp tuc thực-hành 
pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí-tué thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana: Tri-tué thién-tué tháy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sác-pháp, môi danh- 
pháp hiện-tại, do nhán-duyén-sinh, do nhán-duyén-diét, 
nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trang-thái khổ, trang-thái vó-ngá của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 
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Và tiếp theo trí-tué thién-tué phát trién theo tuàn tu 
phát sinh nhu sau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangãnupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanañnana. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 9 muficitukamyatanana. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 10 patisankhanupassanáfiana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 


Tiếp theo Bát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám (Anagami- 
maggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành-tám (javanacitta) 
phát sinh theo tuần tự, thì 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-fuệ 
thién-tué thứ 12 saccanulomafana làm 3 phận sự: 

l- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma: Tám 
chuán-bi cho Bát-lai Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacära: Tám cán-Bát-lai 
Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong 
rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 


3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: Tám thuận- 
dóng theo 8 trí-tué thién-tué phán truóc và thuán dóng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau, để chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo- 
tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, 
đồng thời buông bỏ dói-tuong sắc-pháp hoặc danh-pháp 
tam-giới, có | trong 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô- 
thường, hoặc trang-thái khổ, hoặc trang-thái vồ-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tám sau là: 


4- Sát-na-tàm thứ 4 goi là gotrabhu: Tâm chuyén- 
dong từ bác Thánh Nhát-lai lên dòng bác Thánh Bát-lai 
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goi là frí-tuệ thién-tué thứ 13 gotrabhufiãna phát sinh 1 
sát-na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-ượng 
danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự 
rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

5- Sát-na-tám thứ 5 goi là magga: Thánh-đạo-tâm 
(maggacitta) dó là Bát-lai Thánh-dao-tám (Anagami- 
maggacitta) thuộc về siéu- tam-giói thién-tàm phát sinh 
chỉ có 7 sát-na-tám tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siéu-tam-giói. 

Bát-lai Thánh-dao-tám có trí-tuệ gọi là trí-tuệ thién-tué 
siéu-tam-giói thứ 14 maggafiíana: Thánh-đạo-fuệ này đó 
là Bát-lai Thánh-đạo-tuệ (Anägãmimaggañana) tiếp nhận 
dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phán 
sự diét tận (samucchedappahana) được 1 loại phiên-não 
là sân (dosa) loại vi-té (trong 2 sán-tám) không còn du 
sót, và tham (lobha) (trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến) trong cõi dục-giới. (chưa diệt được phiên não 
tham loại vi-té trong cối sắc-giới, cối vô-sắc-giới). 

6-7- Sát-na-tám thứ 6 νὰ thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quá-tám  (phalacitta) đó là Bấtlai Thánh-quá-tám 
(Anägamiphalacia) thuộc vé siéu-tam-giói quá-tám 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tám tiếp nhận dói-twong danh- 
pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 

Bát-lai Thánh-quá-tám có trí-tué goi là trí-tué thiền- 
tué siêu-tam-giới thứ 15 phalafíana: Thánh-quá-tué này 
đó là Bát-lai Thánh-quá-tué (Anägãmiphalañäna) tiếp 
nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam-giói, làm 
phán sự an-tinh phién-náo (patippassaddhippahàna). 

Chấm dứt Bát-lai-Thánh-dao lộ-trình-tâm (Anagami- 
maggavithicitta), hành-giả trở thành bậc Thánh Bát-lai 
(Anasamu là bác Thánh-nhán thứ ba trong Phật-giáo. 
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Sau khi trở thành bậc Thánh Bát-lai, theo định luật tự 
nhiên, tiếp theo tríi-tuê thứ 16 goi là paccavek- 
khanañāna:Trí-tuê làm phán sự quán triệt 5 pháp mà 
mói pháp mói ló-trinh-tám nhu sau: 

l- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Bát- 
lai Thánh-đạo này rồi. 

2- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Bát- 
lai Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận 
(samucchedappahäna) được 1 loại phién-ndo là sân 
(dosa) loại vi-té (trong 2 sân-tâm) không còn dw sót, và 
tham (lobha) (trong 4 tham-tâm không hợp với tà- kiến) 
trong cõi dục-giới (chưa diét được phiên não tham loại 
vi-té trong cối sác-giói, cối vô- sắc-giới) 


4- Tri-tué quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt tận được 
7 loại phiên-não còn lại là tham (trong cối trời sắc-giới, 
vô-sắc-giới), si, ngã-mạn, buón-chán, phóng-tám, khóng 
biết hó-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ tói-lói. 

5- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đặc Niét- 
bàn rồi. 

Trí-tué thứ 16 goi paccavekkhanafñana là trí-tuệ cuói 
cùng của bậc Thánh Bát-lai ((Anágami). 


Bậc Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Để trở thành bậc Thánh A-ra-hán hành-giả phải là 
bậc Thánh Bát-lai (Anágàmi), đã từng tạo đây du 10 
pháp-hanh ba-la-mát, đặc biệt 5 pháp-chu (indriya), 5 
pháp-lwc (bala), 7 pháp-giác-chi (bojjhanga) có nhiéu 
năng lực hơn bác Thánh Bát-lai, dé chứng ngộ chán-lj 
tứ Thánh-dé, chứng đắc A-ra-hán Thánh- dao, A-ra-hán 
Thánh-quá và Niét-bàn. 
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* Hành-giả là bậc Thánh Bát-lai tiếp tục thuc-hành 
pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí-tué thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana: Tri-tué thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sác-pháp, môi danh- 
pháp hiện-tại, do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trang-thái vó-ngá của sác-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 


Và tiếp theo trí-tué thién-tué phát triển theo tuần tự 
phát sinh như sau: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhanganupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassanañana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 9 muñcitukamyatañana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 10 pafisankhanupassananana. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkhanana. 


Tiếp theo A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Arahatta- 
maggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành-tám (javanacitta) 
phát sinh theo tuân tự, thì 3 sát-na-tâm đầu goi là trí-tué 
thiền-tuệ thứ 12 saccanulomafana làm 3 phận sự: 


l- Sát-na-tám thứ nhất gọi là parikamma: Tám 
chuán-bi cho A-ra-hán Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám 
sau là: 

2- Sát-na-tám thứ nhi gọi là upacara: Tám cận A-ra- 
hán Thánh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

3- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: Tâm thuận- 
dòng theo 8 tri-tuệ thiên-tuệ phán trước và thuận dòng 
theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phán sau, để chứng 
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ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
dao-tám, phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ dói-twong sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giói, có | trong 3 trang-thái-chung: Trạng- 
thái vó-thwóng, hoặc trang-thái khó, hoặc trang-thái vô- 
ngã, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 


4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu: Tám chuyén- 
dòng từ bác Thánh-Bát-lai lên dòng bậc A-ra-hán gọi là 
trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana phát sinh 1 sát- 
na-tâm có khả năng đặc biệt tiếp nhận dói-twong danh- 
pháp Niết-bàn siéu-tam-giói mở đầu xong phận sự tồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tám sau là: 

5- Sát-na-tám thứ 5 goi là magga: Thánh-dao-tám 
(maggacitta) dó là A-ra-hán Thánh-dao-tám (Arahatta- 
maggacitta) thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm phát sinh 
chỉ có 7 sát-na-tám tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét- 
bàn siéu-tam-giói. 

A-ra-hán Thánh-dao-tám có trí-tué gọi là trí-tué 
thiền-tuệ siéu-tam-giói thứ 14 maggañana: Thánh-dao- 
tué đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagga- 
ñana) tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siéu-tam- 
giới, làm phán sự diét tận (samucchedappahana) được 
tất cả 7 loại phiển-não còn lại là tham (lobha), si 
(moha), ngã-mạn (mana), buón-chán (thma), phóng- 
tâm (uddhacca), không biết hó-then tói-lói (ahirika), 
không biết ghê-sợ tói-lói (anottappa), tất cả mọi tham- 
di, moi ác-pháp không còn du sót. 

6-7- Sát-na-tám thứ 6 νὰ thứ 7 gọi là phala: Thánh- 
quá-tám (Phalacitta) đỗ là A-ra-hán Thánh-quá-tám 
(Arahattaphalacitta) thuộc vé siéu-tam-giói quá-tám 
phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tám tiép nhận dói-twong danh- 
pháp Niét-bàn siéu-tam-giói. 
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A-ra-hán Thánh-quả-tâm có trí-tué gọi là trí-tué 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 phalaRãna: Thánh-quả- 
tué đó là A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalañana) 
tiếp nhận dói-twong danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, 
làm phán sự an-tịnh moi phién-náo (patippassaddhip- 
pahana). 


Chấm dứt A-ra-hán Thánh-dao ló-trinh-tám (Arahatta- 
maggavithicitta), hành-giả trở thành bậc Thánh A-ra- 
hẳn (Arahanta) là bác Thánh-nhán thứ tw cao thượng 
nhát trong Phát-giáo. 


* Sau khi tró thành bác Thánh A-ra-hán, theo dinh 
luật tự nhiên, tiếp theo trí-tué thứ 16 goi là paccavek- 
khanañana: Trí-tué làm phán sự quán triệt 4 pháp mà 
mỗi pháp mỗi lộ-trình-tâm như sau: 


l- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo này rồi. 


2- Trí-tuệ quán triệt biết rõ răng: Đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-quả này rồi. 

3- Tri-tuệ quán triệt biết rõ rằng: Đã diệt tận được 7 
loại phiên-não con lại là tham, si, ngà-man, buón-chán, 
phóng-tâm, không biét hó-then tội-lôi, không biét ghé-so 
tói-lói không con dự sót. 

4- Trí-tué quán triệt biết rõ rằng: Đã chứng đắc Niét- 
bàn rôi. 

Trí-tuệ thứ 16 paccavekkhanafñana là trí-tuệ cuối 
cùng của bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 
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Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala)'" 
Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 


1- Bác Thánh Nhap-luu (Sotapanna). 
2- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadägämi). 
3- Bác Thánh Bát-lai (Anàgami). 

4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 


1- Bậc Thánh Nháp-Luu (Sotapanna) 


Bác Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhán thứ nhất dà 
diệt tận duoc (samucchedappahana) 2 loại phiên-não là 
tà-kién (trong 4 tham-tám hop vói tà-kién) và hodi-nghi 
(trong si-tám hop với hoài-nghi), gôm có 5 bát-thién-tám 
không còn du sót nữa. 

Bác Thánh Nháp-lwu đã nhập vào dòng Thánh-nhàn 
chỉ có tiên triên lên dén bác Thánh A-ra-hán mà thôi, chắc 
chăn không còn thóai hóa trở lại hang phàm-nhân nữa. 

Bậc Thánh-Nhập-lưu có 3 hạng: 

- Sattakkhattuparamasotapanna. 


- Kolammkolasotapanna. 
- Ekabijisotapanna. ? 


1- Sattakkhattuparamasotapanna: Bậc Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chu (indriya) bác ha. Sau khi bác Thánh Nháp- 
hưu chết, chi có đại-thiện-nghiệp trong dai-thién-tám 
cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có dai-quá-tám goi là patisandhicitta: Tái-sinh-tám làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện duc-giói là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chán sẽ 





' Bộ Visuddhimagga, Pali Ahuneyyabhavadisiddhikathà. 
2 Chú-giải Samyuttanikaya, Mahãvagga, Kinh Ekabijisuttavannana. 


502 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





trở thành bác Thánh A-ra-hán, ròi sẽ tịch diệt Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Kolamkolasotapanna: Bậc Thánh Nhập-lưu có 5 
pháp-chủ (indriya) bác trung. Sau khi bậc Thánh Nhập- 
hưu chết, chi có đại-thiện-nghiệp trong dai-thién-tám 
cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikàla) 
có đại-gud-tâm goi là patisandhicitta: Tái-sinh-tám làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện duc-giói là cõi 
người hoặc cõi trời duc-giói chỉ từ 2 kiếp, 3 kiếp cho đến 
6 kiếp mà thôi, rồi bậc Thánh Nhập-lưu chắc chán sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, ròi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


3- Ekabijisotapanna: Bậc Thánh-Nhập-lưu có 5 pháp- 
chu (indriya) bậc thượng. Sau khi bác Thánh Nhập-lưu, 
chết, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho 
quà trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhiküla) có 
dai-quá-tám goi là patisandhicitta: Tái-sinh-tám làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện duc-giói là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới / kiép nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy bậc Thánh Nháp-luu chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sở di bác Thánh Nhập-lưu có 3 hạng khác nhau, là vi 
mỗi vi Thánh Nhập-lưu có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 


Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 


Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt ngoại lệ, có các bậc 
Thánh Nháp-lwu Sotapanna ? tái-sinh kiếp sau quá 7 
kiép nhu sau: 





' Chú giải Samyuttanikàya, Mahavagga, kinh Ekabijisuttavannana. 
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- Ông phú hộ Anáthapindika. 
- Bà Visakha upasika. 

- Đức vua trời Sakka. 

- Vi thién-nam Cülaratha. 

- Vi thién-nam Maharatha. 

- Vi thién-nam Anekavanna. 
- Vi thién-nam Nàgadatta. 


Các bác Thánh Nháp-hru này phát nguyện thích 
hưởng sự an-lac các tầng trời dục-giới cho đến các tầng 
trời sác-giói pham-thién tôt đỉnh Akaniffha: Sắc-cứu- 
cánh-thiên, mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ 
tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

Các bác Thánh-nhân ἂν gọi là vattàbhiratà sotàpannáà: 
Bậc Thánh Nhập-lưu thích hưởng sự an-lạc trong các 
tầng trời dục-giới và các tầng trời sắc-giới pham-thién. 


2- Bậc Thánh Nhát-Lai (Sakadägãmn) 


Bậc Thánh Nhát-lai là bậc Thánh-nhán thứ nhi đã 
diệt tận được (samucchedappahäna) các phién-náo loại 
thô trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, trong 2 
sán-tám và trong 1 si-tâm hợp với phóng-tám (chưa diệt 
được các phiên-não loại νί-16). Sau khi bác Thánh Nhát- 
lai chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quà 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quá-tám gọi là patisandhicitta: Tái-sinh-tám làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân hoặc hóa-sinh 
làm vi thiên-nam hoặc vi thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời 
dục-giới chi có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy bậc 
Thánh Nhát-lai chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 
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3- Bác Thánh Bát-Lai (Anāgāmī) 


Bậc Thánh Bát-lai là bậc Thánh-nhán thứ ba đã diệt 
tận được (samucchedappahäna) phién-náo sân vi-té 
trong 2 sân-tâm không còn dư sót và phién-náo tham 
trong 4 tham-tám không hợp với tà-kiến trong cõi dục- 
giới. Sau khi bậc Thánh Bát-lai không còn tải-sinh trở 
lai trong cối dục-giới, chi có sắc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thién sắc-giới thién-tám nào cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiép sau (patisandhikála) có bác thién sắc-giới 
quá-tám ἄν gọi là patisandhicitta: Sác-giói tái-sinh-tâm 
làm phận su tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên trên tầng trời sác-giói pham-thién tương xứng 
với bậc thiên sắc-giới quả-tâm ấy. 


Bậc Thánh Bát-lai có 5 hạng: 


l- Antaraparinibbayi: Vi phạm-thiên Thánh Bát-lai 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc chưa đến một nửa 
tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ 
tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong 
tam-giói. 

2- Upahaccaparinibbayi: Vi pham-thién Thánh Bát- 
lai sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán lúc một nửa tuói thọ 
trên tầng trời sác-giói phạm-thiên ấy, rói sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

3- Asankhãraparinibbãyï: Vi pham-thién Thánh Bát- 
lai không cần phải tinh-tán nhiều cũng sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Sañkharaparinibbayt: Vị phạm-thiên Thánh-Bát- 
lai cần phải tinh-tán nhiều mới trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 
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5- Uddhamsoto Akanitthagamt: Vi phạm-thiên 
Thánh Bát-lai khi hết tuói tho tại tầng trời sác-giói 
phạm-thiên bậc thấp, tuần tự hóa-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tàng trời sác-giói phạm-thiên bậc 
cao cho đến tầng sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Akanittha, 
mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán, ròi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 


4- Bác Thánh A-Ra-Hán (Arahanta) 


Bác Thánh-A-ra-hán là bác Thánh-nhán thứ tw cao 
thượng nhất trong Phát-giáo, Ngài đã diét tận được 
(samucchedappahäna) tật cả mọi phién-náo còn lại, mọi 
tham-ái còn lại không dư sót nữa. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại, đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng: 

- Bác Thánh A-ra-hán Saddhavimutta: Bậc Thánh A- 
ra-hán giải thoát bằng đức-tin siêu-việt. 

- Bác Thánh A-ra-hán Paññavimutta: Bác Thánh A- 
ra-hán giải thoát bằng trí-tué siéu-viét. 

- Bác Thánh A-ra-hán Ubhatobhàgavimutta: Bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp: Dé tứ thiên vô- 
sắc-giới và A-ra-hán Thánh-quá-tám. 

- Bác Thánh A-ra-hán Tevijja: Bậc Thánh A-ra-hán 
chứng đắc Tam-minh: 

l. Ti ión-kiép-minh (pubbenivasanussatifíana) trí-tué 
nhớ rõ những tiên kiếp của mình. 

2. Thién-nhán-minh (dibbacakkhufana) trí-tué thấy 
rõ, biết rõ nhu mắt của chư-thiên, pham-thién. 


506 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





3. Trám-luán tận-minh (äsavakkhayañana) trí-tué 
thién-tué siéu-tam-giói đó là 4 Thánh-dao-tué diét tận 
được 4 loại phiên-não trám-luán (ãsava): 

- Kàmásava: Ngũ-dục trám-luán. 
- Ditthàsava: Tà-kién trám-luán. 
- Bhavàsava: Kiếp trám-luán. 

- Avijjasava: Vó-minh trám-luán. 


- Bác Thánh A-ra-hán Chalabhiñña: Bác Thánh A- 
ra-hán chứng đắc lục thông: 

- lddhividhañana: Da-dang thán-thóng. 

- Dibbacakkhufana: Thién-nhán-thóng. 

- Dibbasotafana: Thién-nhi-thóng. 

- Cetopariyafiana: Tha-tám-thóng. 

- Pubbenivasanussatiñana: Tién-kiép-thóng. 

- Äsavakkhayañäna: Trám-luán tán-thóng. 


- Bác Thánh A-ra-hán Patisambhidappabhedappatta: 
Bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc t tuệ phán-tích: 

- Atthapatisambhidà: Trí-tué phân-tích biết rõ pháp- 
quá tir pháp-nhán. 

- Dhammapatisambhidà: Tri-tuệ phán-tích biết ró 
pháp-nhán từ pháp-quả. 

- Niruttipatisambhida: Trí-tué phân-tích biết rõ bằng 
danh từ ngôn-ngữ Pali của attha, của dhamma. 

- Pafibhanapafisambhida: Tri-tuệ phán-tich biết rõ 
thấu suốt 3 pháp: Attha, dhamma, nirutti trên. 


* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 5 pháp Visuddhi" 


- Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana đạt đến 
pháp-thanh-tinh thứ 3 gọi là ditthivisuddhi: Chánh- 
kién-thanh-tinh. 





' Bộ Visuddhimagga. 
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," Tri-tué thứ nhi nãmaripapaccayaparigsahanana đạt 
đên pháp-thanh-tinh thứ 4 goi là kankhavitarana- 
visuddhi: Thoát-ly hoài-nghi-thanh-tịnh. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 3 sammasanañana và 

=T rí-tué-thién-tué thứ 4 udayabbayanupassananana 
góm có 2 loại trí-tué thién-tué này dat đên pháp-thanh- 
tịnh thứ 5 goi là maggamaggafianadassanavisuddhi: 
Chánh-dao phi-đạo tri-kién thanh-tinh. 

- Trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbayaänupassananana 
đã thoát ra khói 70 pháp bán (vipassanupakkilesa). 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhangãnupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanafiana. 

- Tríi-tué thién-tué thứ 7 adinavanupassananana. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 

- Tríi-tué thién-tué thứ 10 patisankhanupassanáfiana. 

- Trí-tué thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomafiüna. 

9 loại /r7-fuệ thién-tué này dat dén pháp-thanh-tinh 
thứ 6 gọi là patipadafianadassanavisuddhi: Pháp-hành 
tri-kién thanh-tịnh. 

- Tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggañãna 
dat dén pháp-thanh-tịnh thứ 7 goi là Ránadassana- 
visuddhi: Tri-kién thanh-tinh. 

- Trí-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufíana ở khoáng 
giữa pháp-thanh-tinh thứ 6 và pháp-thanh-tinh thứ 7. 

- Tri-tué thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 phalañana và 

- Tri-tuệ thứ 16 paccavekkhanafiana gồm có 2 loại trí- 
tuệ này không thuộc vê pháp-thanh-tịnh nào. 
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* 16 trí-tuệ thiền-tuệ liên quan với 3 pháp Pariññã ” 


1- Ñatapariñña là tri-tuệ thấy rõ, biết rõ thát-tánh 
của sdc-pháp, cua danh-pháp, có 2 loại trí-tuệ là: 

- Trí-tué thứ nhất nãmaripaparicchedañäna. 

- Tri-tué thứ nhi namarüpapaccayapariggahafiana. 

2- Tiranapariñiñä là trí-tué thién-tué thấy rõ, biết ró 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã cua sác-pháp, của danh-pháp tam-giới 
không chi có trí-tué thién-tué thứ 4 udayabbaya- 
nupassanáfiana, mà còn liên quan các tri-tué thién-tué 
bác cao khác cho dên tríi-tué thién-tué thứ 12 
saccanulomanana nữa. 

3- Pahanapariñña là các tri-tué thién-tué diét moi 
pháp đổi nghịch với thát-tánh cua các săc-pháp danh- 
pháp tam-giói, có 10 loại trí-tuà thiên-tuệ, bát đâu là: 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 5 bhanganupassananana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 8 nibbidanupassananana. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 10 pafisankhanupassananana. 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 11 sankharupekkhanana. 

- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomafiüna. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiana. 

- Trí-tuệ thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggafiana. 


* 16 trí-tué thiền-tuệ liên quan với 3 pháp Pahãna 


- Tri-tué thứ nhát naãmaripaparicchedanana,... dén 
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- Trí-tuệ thién-tué thứ 12 anulomañana gồm có 12 
loại trí-tuệ thiền-tuệ có khả năng diét-tirng-thói (tadañ- 
gappahüna) các tà-kién, tham-di trong sác-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

- Trí-tué thién-tué siéu-tam-giói thứ 14 maggariána có 
khả năng đặc biệt diét tán được (samucchedappahana) 
các phiên-não, các tham-ái tuỳ theo năng lực của mỗi 
Thánh-đạo-tuệ (Maggañana). 

- Tri-tuệ thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 phalafiána có 
khả năng đặc biệt làm an-tinh (patipassaddhippahana) 
các phién-ndo, các tham-ái tuy theo náng luc cüa mói 
Thánh-quả-tuệ (maggañana). 

- Tri-tué thién-tué thứ 13 gotrabhufiana và trí-tuệ thứ 
16 paccavekkhanañäna không làm phận sự diệt phiền- 
não, tham-ái. 

Bốn Thánh-Dao-Tué (Maggañäna) 

Thánh-đạo-tuệ (maggañana) có 4 bậc, mà mỗi bậc 
Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt điệt tận được 
(samucchedappahäna) tham-ái, phiển-não, ác-pháp theo 
năng lực của mỗi Thánh-đạo-tuệ như sau: 

° Ba loại tham-ái (tanha) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika) 
đồng sinh với 8 tham-tám (lobhacitta) là nhân sinh khó- 
để dẫn dắt tái-sinh kiếp sau trong ba giới bốn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

l- Kamatanha: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối-tượng: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanhà: Hữu-ái là tham-ái trong 6 dói-twong 
hợp với thường-kiến, và tham-ái trong thién sắc-giới, 
thiên vó-sác-giói; cói trời sác-giói, cối trời vô-sắc-giới. 
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3- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-di trong 6 dôi- 
tượng hop với doan-kién. 


* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 loại 
tham-ái là: 

- Vibhavatanha: Tham-di hop với đọan-kiễn, νὰ 

- Bhavatanhã: Tham-ái hop với thường-kiến. Dó là 
tà-kién tâm-sở (ditthicetasika) đông sinh với 4 tham-tám 
hợp với tà-kiên không còn dư sót. 

* Nhát-lai Ti hánh-dao-tué diệt tàn được 1 loại tham-ái là: 

- Kümatanhà: Tham-ái trong 6 dói-twong loại thô 
trong cối dục-giới. Đó là tham tâm-sở (lobhacetasika) 
đông sinh với 4 tham-tám không hop với ta-kién trong 
cõi dục-giới không còn dư sót. 

* Bát-lai T. hánh-daqo-tué diệt tận duoc 1 loai tham-ài là: 

- Kaàmatanhà: Tham-ái trong 6 dói-twong loại vi-té trong 
cối duc-giói. Đó là tham tám-só (lobhacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tám không hop với tà-kién trong cõi duc-giói 
khóng cón du sót. 


* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tận duoc 2 loai tham- 
ái cón lai là: 

- Bhavatanha: Tham-ái trong thién sác-giói, thién vó- 
sắc-giới; trong cối trời sắc-giới, cói trời vó-sác-giói, và 


- Kamatanha: Tham-di trong dói-twong loai vi-té 
trong cõi sác-giói, cõi vó-sác-giói. Dó là tham tám-só 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kién không còn dư sót. 

Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tật cả mọi tham- 
ái là nhân sinh khó Thánh-dé, cho nên bậc Thánh A-ra- 
hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 
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* Bốn pháp trầằm-luân (ãsava) 


Pháp trám-luán (ãsava) là pháp làm cho tất cả mọi 
chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới bôn loài, không 
thê vươn lên trở thành bậc Thánh-nhán được. 

Pháp trám-luán có 4 pháp: 

l- Kamasava: Cói-duc trám-luán là chim đắm trong 6 
dói-tuong cõi dục-giới. Đó là tham fâm-sở đông sinh với 
8 tham-tám. 

2- Bhavásava: Kiếp trám-luán là chìm dám trong cõi 
trời săc-giới, cõi trời vô-săc-giới. Đó là tham tám-só 
đông sinh với 4 tham-tám không hợp với tà-kién. 

3- Ditthasava: Tà-kiến trám-luán là chìm dám trong 
mọi ta-kién. Đó là tà-kién tâm-sở đông sinh với 4 tham- 
tâm hop với tà-kién. 

4- Avijjasava: Vó-minh trám-luán là chìm dám trong 
vó-minh không biệt chân-lý tr Thánh-dé. Đó là si tám-só 
đông sinh với 72 bát thién-tám. 


* Nhập-lưu Thánh-dao-tué diệt tàn được 1 pháp- 
trám-luán là: 

- Ditthasava: Tà-kiến trám-luán là chìm đắm trong 
mọi tà-kién. Dó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến không còn du sót. 


* Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trám- 
luân là: 

- Kãmãsava: Cói-duc trám-luán là chìm dám trong 6 
dói-twong loại thô trong cõi dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tám không hợp với tà-kién trong cõi 
dục-giới không còn dư sót. 


* Bát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trám- 
luân là: 
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- Kãmãsava: Cõi-dục trám-luán là chim dám trong 6 
dói-twong logi vi-té cói duc-giói. Dó là tham tám-só 
đồng sinh với 4 tham-tám không hợp với tà-kién trong 
cõi duc-giói không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tận 2 pháp trám-luán là: 

- Bhavásava: Kiếp trám-luán là chim dám trong cõi trời 
sác-giói, cõi trời vÓ-sác-giói. Đó là tham tám-só đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn du sót. 

- Avijjasava: Vó-minh trám-luán là chìm đắm trong 
vó-minh không biết chân-lý tit Thánh-dé. Dó là si tâm-sở 
đồng sinh với bát-thién-tám không còn du sót. 

* 10 loai phiền-não (kikesa) 

Phiền-não (kilesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, nóng 
nảy khó tâm, phién-náo có 10 pháp: Tham, sân, si, tà- 
kiến, ngà-man, hodi-nghi, buón-chán, phóng-tám, khóng 
biết hó-then tội-lỗi, không biết ghé-so tôi- -lỗi. 

10 pháp phién-náo này là 10 bát-thién tâm-sở đồng 
sinh với 12 bát-thién-tám. 


* Nhập-lưu Thánh-dao-tué diệt tận được 2 loại 
phiền-não là: Tà-kién (ditthi) và hoài-nghỉ (vicikicchä) 
không còn dư sót. 

* Nhát-lai Thánh-dao-tué điệt tận được 1 loại phiền- 
não là: Sân (dosa) loại thô không còn dư sót. 

* Bát-lai Thánh-dao-tué diệt tận được 1 loai phiền- 
não là: Sân (dosa) loại vi-té không còn du sót. 

* A-ra-hán Thánh-dao-tué diệt tận được 7 loại 
phiền-não là: Tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (mana), 
buón-chán (thina), phóng-tám (uddhacca), khóng biét 
hó-then tội-lỗi (ahirika), khóng biét ghê-sợ tói-lói 
(anottappa) khóng cón du sót. 
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e 12 bát-thién-tám (Akusalacitta) 

Bắt-thiện-tâm goi là ác-tâm có 12 tâm là 8 tham-tám, 
2 sán-tám, 2 si-tâm. Sở di goi là bát-thién-tám hoặc ác- 
tám là vì 14 bát-thién tám-só đông sinh với 12 bát-thién- 
tám này. 

* Nháp-lwu Thánh-dao-tué diệt tận được 5 bát-thién- 
tám là: 

- 4 tham-tám hợp với tà-kién không còn du sót. 

- Í si-tâm hop với hoài-nghi không còn du sót. 

* Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận duoc 2 bát-thién- 
tám là: 

- 2 sán-tám loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-dao-tuë diệt tận được 2 bát-thién- 
tám là: 

- 2 sán-tám loai vi-té khóng cón du sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tàn 5 bát-thién-tám 
cón lai là: 

- 4 tham-tám khóng hop vói tà-kién khóng cón du sót. 

- Si-tám hop với phóng-tám không còn dư sót. 

* 14 bắt-thiện-tâm-sở (akusalacetasika) 

14 bát-thién tâm-sở nhu sau: 

- 3 tám-só nhóm tham dó là tham tám-só, tà-kién tám- 
Sở, ngã-mạn tâm-sở. 

- 4 tâm-sở nhóm sân đó là sân tâm-sở, ganh-ty tám- 
so, keo-kiệt tâm-sở, hồi-hận tám-so. 

- 4 tâm-sở nhóm si đỗ là si tâm-sở, không biết hồ-thẹn 
tội-lôi tâm-sở, không biết ghê-sợ tói-lói tâm-sở, phóng- 
tâm tâm-sở. 


514 PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 





- 2 tâm-sở nhóm buón-chán đó là buón-chan tâm-sở, 
buón-ngu tâm-sở. 

- Hoài-nghi tám-só. 

Góm có 14 loại bát-thién-tám-só đông sinh với 12 
bât-thiện-tâm. 


* Nháp-lwu Thánh-đạo-tuệ diệt tàn được 4 bất-thiện 
tâm-sở là tà-kién tâm-sở, hodi-nghi tâm-sở, ganh-ty tâm- 
Sở, keo-kiệt tâm-sở không còn dư sót. 


* Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bát-thién 
tâm-sở loại thô là sân tâm-sở và hói-hán tâm-sở không 
còn dư sót. 


* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bát-thién- 
tâm-sở vi-té là sân tâm-sở νὰ hói-hán tâm-sở không còn 
dư sót. 


* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 8 bát-thién tâm- 
sở còn lai là tham tám-soó, ngã-mạn tâm-sở, si tâm-Sở, 
buón-chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở, không biết hó-then 
tói-lói tâm-sở, không biết ghê-sợ tói-lói tâm-sở, phóng- 
tâm tâm-sở không còn dư sót. 


Trên đây trình bày một phần bát-thién-pháp mà mỗi 
Thánh-dao-tué (Maggañana) có khả năng đặc biệt diệt 
tận được (samucchedappahana). Thật ra, Thánh-dao-tué 
nào đã diệt tận được bát-thién-pháp nào tồi, thì bất- 
thiện-pháp ấy có liên quan đến trong các phần bát-thién- 
pháp khác cũng đều bị diệt tận được (samucchedap- 
pahàna) không còn dư sót, trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vi-lai néu còn tái-sinh kiếp sau trong các cói-giói khác. 
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Quả Báu Của Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Pháp-hành thión-tuó dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-dé, chứng đặc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả νὰ 
Niét-ban, diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-4i trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân. 

Quả báu của pháp-hành thién-tué có nhiều: 

- Quả báu đặc biệt là chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được moi phiển-não. 

- 4 Thánh-dao-tám liên cho quả là 4 Thánh-quá-tám 

tương xứng không có thời gian ngăn cách. 

- Nhập Thánh-quá-tám hưởng Niét-bàn an-lac. 

- Nhập diệt-thọ-tưởng giải thoát khó thân, khổ tâm,... 


* Chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé 

Pháp-hành thién-tué là pháp-hành chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, hành- 
giả thuc-hành pháp-hành thién-tué dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tit Thánh-dé đó là: 

l- Khổ Thánh-dé dó là ngũ-uẩn cháp-thü, sác-pháp, 
danh-pháp tam-giới là pháp mà bậc Thánh-nhân đã biết. 

2- Nhân sinh khó Thánh-dé đó là tham-ái là pháp mà 
bậc Thanh-nhán đã diệt. 

3- Diệt khó Thánh-dé đó là Niét-bàn là pháp mà bậc 
Thánh-nhán đã chứng ngộ. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khó Thánh-dé đó là bát- 
chánh-đạo là pháp mà bác Thánh-nhán đã tién hành. 


* Bốn thánh-dao-tám cho quả là bón thánh-quả-tâm 


Hành-giả chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chüng dác 
4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm và Niét-bàn. 
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4 Thánh-đạo-tâm thuộc vé 4 siéu-tam-giói thiện-tâm 
liền cho quả tương xứng là 4 Thánh-quá-tám thuộc vé 4 
siéu-tam-giói quả-tâm sau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, 
trong cùng Thánh-dao lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) ấy, 
không có thời gian ngăn cách (akalika) như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-dgo-tám diệt, liền cho quà là 
Nháp-lwu Thánh-quá-tám sinh trong cùng Nhập-lưu 
Thánh-dao ló-trinh-tám. 

- Nhát-lai Thánh-dgo-tám diệt, liền cho quà là Nhát- 
lai Thánh-quá-tám sinh trong cùng Nhất-lai Thánh-dao 
ló-trinh-tám. 

- Bắt-lai Thánh-dao-tám diệt, liền cho quà là Bát-lai 
Thánh-quá-tám sinh trong cùng Bát-lai Thánh-đạo lộ- 
trinh-tám. 

- A-ra-hán Thánh-dao-tám diệt, liền cho quả là A-ra- 
hẳn Thánh-quá-tám sinh trong cùng A-ra-hán Thánh- 
đạo ló-trinh-tám. 

Hành-giả chứng đắc Thánh-dao-tám nào hoàn toàn 
tuỳ thuộc vào 70 pháp-hanh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya) của mỗi hành-giả áy. 

Thién-tàm và quá-tàm 

Kusalacitta: Thién-tám, vipakacitta: Quá-tám 

Trong Phật-giáo có dày đủ 4 loai thiện-tâm: 

- Kamavacarakusalacitta: Dục-giới thién-tám. 

- Rüpavacarakusalacitta: Sác-giói thién-tám. 

- Arüpavacarakusalacitta: Vô-sắc-giới thién-tám. 

- Lokuttarakusalacitta: Siêu-tam-giới thién-tám. 

1- Duc-giói thién-tàm 


Duc-giói thiện-tâm có 8 dai-thién-tám. 
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Người thiện nào có giói-hanh trong sach, tạo dai-thién- 
nghiệp trong 8 dai-thién-tám có cơ hội cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong 8 
dai-thién-tám có co hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có 9 quá-tám đó là 8 dai-quá- 
tâm νὰ 1 suy-xét-tám đồng sinh với tho xả là quả của 
đại-thiện- nghiệp goi là fđi-sinh-tâm  (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới 
là cõi người và 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trong cõi thiện dục-giới áy.” 

2- Sắc-giới thiện-tâm 

Sắc-giới thiện-tâm có 5 tâm. 

Hành-già nào thuộc vé hạng người tam-nhán 
(tihetukapuggala) có giói-hanh trong sach làm nơi 
nương nhờ, thực-hành pháp-hành thién-dinh có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiên sác-giói thiện-tâm, hành-giả ấy có 
khả năng nhập bậc thiên sắc-giới thién-tám (jhãna- 
samapatti), hưởng an-lạc trong kiếp hién-tai. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chán sác-giói thiên- 
nghiệp trong thién sác-giói thién-tàm nào bác cao có 
quyên uu tiên cho quả trong thói-ky tái-sinh kiép sau 
(patisandhikala) có thién sác-giói quá-tám bác cao áy 
gọi là sdc-giói tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sác-giói phạm- -thién tương xứng với thiên sắc-giới 


quả-tâm bậc cao ấy. Vị phạm-thiên hưởng an-lạc cho 
đên hêt tuôi thọ tai tâng trời sác-giói phạm-thiên ây. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quà 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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3- Vô-sắc-giới thiện-tâm 

Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 tâm. 

Hành-giá nào thuộc vé hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) có giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng chứng đặc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thién-tám, hành-giả ἂν có khả năng nhập bậc thiên vó-sác- 
giới thiện-tâm (jhãnasamäpatii), hưởng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ἂγ chết, chắc chán vó-sác-giói 
thiện-nghiệp trong thiên vó-sádc-giói thién-tám nào bác 
cao có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikala) có thiển vó-sác-giói quả-tâm bậc 
cao ἂν gọi là vó-sác-giói tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới pham- thiên tương xứng 
với thién vô- sdc-giói quá- -tâm bác cao áy. Vi pham- thién 
huóng an-lac cho đến hết tuổi thọ tai tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên áy.” 


4- Siéu-tam-giói thiện-tầm 

Siéu-tam-giói thiện-tâm có 4 tâm liền cho quả là 4 siêu- 
tam-giói quả-tâm. 

4 siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
siêu-tam-giới quá-tám đó là 4 Thánh-quá-tám. 


Chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, 
hành-giả thuộc vé hang nguoi như thé nào? 





: Tim hiểu rõ trong bó Nén-Tàng-Phát-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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Hành-giả nảo thuộc về hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) dà từng tích-lũy dày đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại. 


Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là người có giới-hạnh trong 
sach, có đức-tin trong sach nơi Tam-báo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có duyên lành đi đến hầu 
dành lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-ván đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Düc-Phát, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-dé y theo Đức-Phật, chứng đặc Thánh-dqo ndo, 
Thánh-quả ấy tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị thanh- 
văn Bồ-tát như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kién 
νὰ hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-dao, Nhát-lai Thánh- 
quá, Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại 
thô không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 


- Chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
qua, Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại 
vi-té không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 


- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lai là tham, si, ngã-mạn, buón-chán, phóng-tám, 
khóng biết hó-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ tói-lói 
khóng cón du sót, tró thành bác Thánh A-ra-hán. 


4 Thánh-quá-tám thuóc vé 4 siéu-tam-giói quá-tám 
không làm phán sự cho quả tái-sinh kiép sau, mà trái lai 
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có khả năng đặc biệt làm giảm dàn sự tái-sinh kiếp sau 
tuỳ theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối không 
còn tái-sinh trong 4 cối ác-giới, chỉ có dai-thién-nghiép 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiệ -dục-giới là cõi người, cối trời dục-giới nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, chắc chắn bác Thánh 
Nhập-lưu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, không còn tái-sinh 
trở lại trong cối fhiện dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiên sác-giói thién-tám nào cho quà 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sác-giói phạm-thiên tương xứng với bác (hiển sắc- 
giới quả-tâm ấy. vị phạm-thiên Thánh Bắt-lai ấy sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sác-giói pham- 
thiên ây, ròi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Nhu vậy, trong 4 loại thiện-tâm, duc-giói thién-tám, 
sắc-giới thiện-tâm, vó-sác-giói thiện-tâm có trong Phật- 
giáo và ngoài Phật-giáo, vẫn còn luân quân tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bón loài. Còn siéu-tam-giói thiện-tâm 
dẫn đến tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 


* Nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn 


Mỗi bậc Thánh-nhán có khả năng nhập Thánh-quá 
(phalasamapatti) của mình, để hưởng vị giải thoát an-lạc 
Niét-bàn (vimuttirasa) trong kiếp hiện-tại. 
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- Bác Thánh Nhập-lưu nhập Nháp-lwu Thánh-qua. 
- Bậc Thánh Nhát-lai nhập Nhát-lai Thánh-quả. 

- Bác Thánh Bát-lai nhập Bát-lai Thánh-quả. 

- Bác Thánh A-ra-hán nhập A-ra-hán Thánh-qua. 


Nếu. bậc Thánh-nhán nào đã chứng đắc Thánh-quả 
nào cuỗi cùng thì có thể nhập Thánh-quả ấy. 


Bậc Thánh-nhán bậc thấp không thé nhập Thánh-quá 
bác cao, vì chưa chứng dác, và bác T hánh-nhán bậc cao 
cũng không nhập Thánh-quả bác tháp. 

Bậc Thánh-nhân néu đã chứng đắc 5 bác thiên sắc- 
giới liên quan siéu-tam-giói, khi nhập Thánh-quả với 
bậc thiên nào tuy theo y muôn của minh. 

Phuong pháp nhập Thánh-quả 

Bác Thánh-nhán có y nguyén muốn nhập T. hánh-quá 
(phalasamapatti), đề hưởng vị giải thoát an-lac Niét-bàn 
(vimuttirasa) trong suót thời gian ân định theo lời phát 
nguyện, bậc Thánh-nhân ây cân phải có đủ 3 chi pháp 
như sau: 

- Phát nguyện thoi gian nhập Thánh-quả và quy định 
thời gian xả Thánh-quả. 

- Trí-tuệ thién-tué không dõi theo dói-twong sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ chỉ hướng đến dói-twong Niét-bàn. 

Bác Thánh-nhán nhập Thánh-quả có 2 giai đọan: 

- Trước tiên, bậc Thánh-nhân phát nguyện bằng lời 
chơn thật răng: 

Nguyện xin nhập Thánh-quả trong suốt thời gian 1 
giờ, 2 giờ, 3 giờ, ... 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ... (nhung 
không đến 7 ngày). Xin Thánh quả-tâm phát inh liên tuc 
không ngừng trong suốt thời gian ấy. 
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- Khi nhập Thánh-quả, bậc Thánh-nhân quán triệt 2 

pháp răng: 

- Quán triệt vë Thánh quả-tâm bậc cao đã chứng đắc. 

- Quán triệt vé bậc thiên siéu-tam-giói đã chứng đắc 

Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Ví dụ: Bác Thánh Bắt-lai đã chứng đắc 5 bậc thiên 
sdc-giói liên quan siêu-fam-giới, muôn nhập Bát-lai 
Thánh-quả (Anagamiphalasamapafii) với bác thiên siêu- 
tam-giói nào có dói-tuong Niét-bàn, tuỳ theo ý muốn. 


Sau khi phát nguyén xong, bác Thánh Bát-lai thuc- 
hành pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí-tu£ thién-tué 
thứ 4 udayabbayänupassanañana thây ró, biết τὸ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp, hiện rõ 3 
trang-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- -pháp, của danh-pháp, và 
trí-tuệ thién-tué phát sinh theo tuần tự đến trí-tué thiên- 
tuệ thứ 12 saccänulomañäna trong Bát-lai Thánh-quá 
ló-trinh-tám (Anagamiphalasamapattivithicitta) như sau: 


Đồ biểu nhập Bát-lai Thánh-quả lộ-trình-tâm 


Đối-tượng danh-sắc ^ đối-tượng Niết-bàn 


pha pha pha pha.. Jb 





Đại-thiện-tâm hợp với trí tuệ 4 Thánh-quả-tâm 
Đại-duy-tác-tâm hợp với trí tuệ 

Giải thích nhập Thánh-quá ló-trinh-tàm 

l- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám trước viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động vt (πα) 
3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bi căt đứt vt (da) 
4- Manodvaravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm vt (ma) 
5-8- Anuloma: Thuán-dóng-tám vt (anu) 
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9- Anagamiphalacitta: Bát-lai Thánh-qua-tám νί (pha) 
10- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau vt (bha) 


Nhập Thánh-quá lộ-trình-tâm (phalasamapattivithi- 
citta) có điểm đặc biệt khác với nhập thiên lộ-trình-tâm 
(jhaànasamapattivithicitta) và nhập diệt-thọ-tưởng lộ- 
trinh-tám (nirodhasamapattivithicitta) như sau: 

* Nhập Thánh-quả ló-trinh-tám trong tác-hành-tám 
(javanacitta) có 4 sát-na-tàm cùng làm phận sự anuloma 
rồi diệt, liền tiếp theo sau Bát-lai Thánh-quá-tám sinh 
rồi diệt liên tục, có đối-tượng Niết-bàn, trong suốt thời 
gian đã phát nguyện. 

* Nhập thiên lộ-trình-tâm νὰ nhập diệt-thọ-tưởng lộ- 
trình-tâm trong tác-hành-tám (javanacitta) có 4 sát-na- 
tâm, mà mỗi sát-na-tâm làm mỗi phận sự parikamma, 
upacara, anuloma, gotrabhu. 


Niết-bàn là đối-tượng của Thánh-quá lộ-trình-tâm 


Niết-bàn là dói-tuong của Thánh-quả ló-trinh-tám có 
3 loại Niếr-bàn, tuy theo năng lực của pháp-chủ 
(indriya) của bậc Thánh-nhán nhu sau: 

l- Animittanibbàna: Vô-hiện-tượng Niét-bàn là dói- 
tượng của Thánh-quá ló-trinh-tám dói với bậc Thánh- 
nhân có tín-pháp-chủ (saddhindriya) có nhiều năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại. 

Giai doan đầu, bậc Thánh-nhán có trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp hoặc của sắc-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quá lộ-trình-tâm chỉ có dói-twong 
trang-thái vô-thường của danh-pháp mà thôi, khi 
Thánh-quá-tám sinh ròi diệt liên tục, có animitta- 
nibbana: Vó-hién-tuong Niét-bàn làm dói-tuong. 
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2- Appanihitanibbàna: Vó-ái Niét-bàn là dói-tuong 
của Thánh-quá ló-trinh-tám đôi với bậc Thánh-nhán có 
dinh-pháp-chu (samadhindriya) có nhiêu năng lực hon 4 
pháp-chủ còn lại. 

Giai doan đầu, bậc Thánh-nhán có trí-tuệ thién-tué 
thây rõ, biệt rõ trang-thái vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, hoặc sác-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quả ló-trinh-tám chỉ có dói- 
tượng trạng-thái khô của danh-pháp mà thôi, khi Thánh- 
quá-tám sinh rói diệt liên tuc, có appanihitanibbana: 
Vô-ái Niét-bàn làm dói-tuong. 

3- Suññatanibbana: Chon-khóng Niét-bàn là dói- 
tượng của Thánh-quà ló-trinh-táàm đôi với bậc Thánh- 
nhân có tué-pháp-chu (paññindriya) có nhiêu năng lực 
hơn 4 pháp-chủ còn lại. 

Giai doan đầu, bậc Thánh-nhán có trí-tuệ thién-tué 
thây rõ, biệt rõ trang-thái vô-thường, trạng-thải khó, 
trạng-thái vó-ngá của danh-pháp, hoặc sác-pháp. 

Đến khi nhập Thánh-quả ló-trinh-tám chi có đối- 
tượng trang-thái vô-ngã của danh-pháp mà thói, khi 
Thánh-quá-tám sinh rôi diệt liên tục, có suññata- 
nibbàna: Chon-khóng Niét-bàn làm đôi-tượng. 

Phuong pháp xả Thánh-quả lộ-trình-tâm 

Bậc Thánh-nhán dang nhập Thánh-quả ló-trinh-tám, 
nêu muôn χά Thánh-quả ló-trinh-tám thì cần phải có 2 
chi pháp như sau: 

- Tri-tuệ thién-tué hướng đến dói-tuong danh-pháp 
hoác sác-pháp. 

- Trí-tuệ thién-tué không dõi theo dói-tuong Niét-bàn. 
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Khi bậc Thánh-nhán có đủ 2 chi pháp ấy, Thánh- 
quá-tám cuỗi cùng diệt, làm nhân-duyên cho Aó-Kiép- 
tâm (bhavangacitta) phát sinh, châm dứt Thánh-quá lő- 
trinh-tám. 

Nhập Thánh-quá là quà báu của pháp-hành thiền-tuệ 
đối với bậc Thánh-nhân hưởng Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 


* Nhập diệt-thọ-tưởng (Nirodhasamapatti) 


Nhập diệt-thọ-tưởng (mrodhasamapaffi) trong nhập 
diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm (nirodhasamapattivithicitta) 
diệt thọ và twóng có nghĩa là diệt tâm với tám-só và sắc- 
pháp phát sinh từ tâm, suốt thời gian 7 ngày, không ăn 
uống, tiểu tiện, đại tiện, . ..gióng nhu tich diét Niét-bàn, 
an-lạc tuyệt đối, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ thán, khó 
tâm, khổ của sắc-pháp, của danh-pháp trong suốt 7 ngày. 


Vấn: Bậc Thánh-nhân nào có khả năng nhập diệt-thọ- 
tưởng được? 


Đáp: Chỉ có 2 bác Thánh-nhán có khả năng đặc biệt 
nhập diệt-thọ-tưởng (nirodhasamapatti) đó là bậc Thánh 
Bát-lai và bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc đây đủ 5 
bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vó-sác-giói mà thôi, 
bởi vì, nhập diệt-thọ-tưởng cần phải nhờ đến 2 năng lực: 

- Năng lực của thién-dinh (samathabala): Bậc Thánh 
Bát-lai hoặc bác Thánh A-ra-hán chứng đặc đến dé tứ 
thiên vô-sắc-giới: Phi-twóng-phi-phi-twóng-xw-thién. 

- Năng lực của thién-tué (vipassanäbala): Bậc Thánh- 
nhân chứng đắc Bát-lai Thánh-quá hoặc A-ra-hán 
Thánh-quả. 

Ngoài 2 bác Thánh ấy ra, bậc Thánh Bát-lai, bác 
Thánh A-ra-hán không chứng đắc đây đủ 5 bác thiên 
sắc-giới và 4 bác thiên vó-sác-giói, và bác Thánh Nhát- 
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lai và bậc Thánh Nhập-lưu, dù đã chứng đắc đây du 5 
bậc thién sác-giói và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, cũng 
không có khả năng nhập diét-tho-twóng được, bởi vi 
không đủ 2 năng lực cán thiết. 


Phương pháp nhập diệt-thọ-tưởng 


Bác Thánh Bát-lai hoặc bậc Thánh A-ra-hán có khả 
năng nhập diét-tho-twóng (nirodhasamapatti) “cần phải 
có đây đủ 5 chi pháp như sau: 

1- Phải có đây đủ 2 năng lực (bala). 

2- Phải có khả năng ché ngự 3 pháp-hành (sankhara). 

3- Phải có 16 pháp-hành thiên-tuệ (ñanacariya). 

4- Phải có 9 pháp-hành thiên định (samadhicariya). 

5- Phải có 5 pháp thuán thục trong 9 bậc thiên 

(vasibhavai4). 

Đó là 5 chi pháp cần thiết hỗ trợ nhập diệt-thọ-tưởng 
(nirodhasamapatti). 

Giải thích 

1- Hai náng luc (bala) 

- Năng lực thién-dinh (samathabala): Bác Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán có đủ 5 bậc thiên sác-giói và 4 
bậc thiên vó-sác-giói, đến dé tứ thiên vô-sắc-giới "phi- 
twóng-phi-phi-tuóng xit-thién" mới có đủ năng luc thién- 
dinh vi-té diét tho, tuong. 

- Năng lực thiền-tuệ (vipassanübala): Bậc Thánh 
Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán có đủ 7 loại anupassana: 
Aniccanupassand, dukkhànupassana, anattanupassand, 
nibbidanupassanà, viraganupassanà, nirodhànupassaná, 
patinissagganupassanáa mới có đủ năng lực thién-tué diét 
tho, twong. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Nirodhasamàpattikathà. 
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2- Khả năng chế ngự 3 pháp-hành (saäkhärä) 


- Kayasankhara: Thân-hành đó là hơi thở vào, hơi thở ra. 

- Vacisankhàra: Khẩu-hành đó là hướng-tâm tám-só 
(vitakkacetasika) và quan-sát tâm-sở (vicaracetasika). 

- Ciftasankhära: Ý-hành đó là thọ tâm-sở (vedanä- 


~~— 


cetasika) và tưởng tâm-sở (saññacetasika). 

- Dé nhị thiên sắc-giới có khả năng diệt được 2 chỉ 
thiên vitakka, vicara, nén ché ngự duoc khẩu-hành 
nghĩa là khâu không nói năng được nữa. 

- Dé ngũ thiên săc-giói” có khả năng diệt được hơi 
thở vào, hơi thở ra, nên ché ngu duoc thán-hành: Tịnh 
thân nghia là thần không còn hơi tho vào, hoi thở ra nùa. 

- Bác Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán khi nhập 
phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thên thi thọ tám-só và 
tưởng tâm-sở trở nên vô cùng vi-té, tưởng như không 
có, nén bậc thiên này có khả năng diệt được tho tám-só 
và fưởng tâm-sở, ché ngu được y-hành: Tịnh ý nghĩa là 
tâm như không còn biết rõ các đôi-tượng nữa. 


3- 16 pháp-hành thién-tué (ñãnacariyã) 


Bác Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán đã thuần thục 
thực-hành 16 pháp-hành thién-tué: 

1- Thực-hành aniccáanupassana. 

2- Thuc-hành dukkhaànupassana. 

3- Thực-hành anattanupassana. 

4- Thực-hành nibbidanupassana. 

5- Thuc-hành viraganupassana. 

6- Thực-hành nirodhànupassana. 

7- Thuc-hành patinissagganupassana. 

8- Thực-hành vivattanupassana. 





! Trường hợp nếu thiền sác-giói có 4 bậc thiên, thì đệ tứ thiên. 
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9- Sofapaftinagsa. 

10- Nhập Sotaàpattiphalasamapatti. 
11- Sakadagamimagsa. 

12- Nhập Sakadagamiphalasamapatti. 
13- Anagamimagsa. 

14- Nhập Anagamiphalasamapdfti. 
15- Arahattamagga. 

16- Nháp Arahattaphalasamapatti. 


Bác Thánh Bát-lai, bác Thánh A-ra-hán đã thuần thục 
thuc-hành 16 pháp-hành thiền-tuệ từ trí-tuệ thiền-tuệ 
tam-giới đến trí-tuệ thién-tué siêu-tam-giới. 

4- Chín Pháp-hành thiền-định (samadhicariyà) 

1- Nháp dé nhát thién sác-giói. 

2- Nhập dé nhi thiên sác-giói. 

3- Nháp dé tam thién sdc-giói. 

4- Nháp dé tit thién săc-giói. 

5- Nhập đệ ngũ thiên sắc-giới. 

6- Nhập không-vô- -bién-xit-thién. 

7- Nhập thic-vó-bién-xu-thién. 

8- Nhập vó-só-httu-xu-thién. 

9- Nhập phi-tuong-phi-phi-twóng-xu-thién. 

Bác T. hánh Bát-lai, bác Thánh A-ra-hán thuàn thuc 
nhập 5 bậc thiên sác-giói và 4 bậc thiên vô-sắc-giới. 

5- Năm pháp thuần thục (vasībhāvatā) 


l- Ávajjanavasi: Thuần thuc quán triệt chỉ thiên với 
y-món-huóng-tám. 

2- Samápajjanavasi: Thuần thục nhập các bậc thiên. 

3- Adhitthanavat: Thuần thục phát nguyện án định 
thời gian nhập các bậc thién. 

4- Vutthanavasi: Thuần thuc ấn định thời gian xả các 
bậc thiên. 
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5- Paccavekkhanavasi: Thuán thục quán triét chi 
thién vói tác-hành-tám. 

Bác Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán có dày đủ 5 
pháp thuân thuc cân thiệt hó trợ nhập diét-tho-twóng 
(nirodhasamapatti). 


* Nhập diét-tho-tuóng nhờ 2 năng lực 


Bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ- 
tưởng cần phải nhờ 2 năng lực: Năng lực thiên-định 
(samathabala) và năng lực thién-tué (vipassanäbala). 

Hai bác Thánh-nhán ἂγ nhập thiền rồi xả thiền, tiếp 
theo trí-tué thién-tué thấy τὸ. biết τὸ sự diệt của danh- 
pháp của bậc thiển ấy theo tuần tự như sau: 


A- Bậc Thánh Bắt-lai nhập diệt-thọ-tưởng 
Bậc Thánh Bát-lai thực-hành theo tuần tự như sau: 
1- Nhập đệ nhất thién sác-giói thién-tám. 

- Xa đệ nhất thiên săc-giới thién-tám. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biét rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ nhát thiên săc-giói thiện-tâm, hiện rõ trang- 
thái vó-thuong, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã. 

2- Nháp dé nhi thién sác-giói thién-tám. 

- Xa dé nhị thiên sác-giói thién-tám. 

- Tri-tuệ thién-tué thay rõ, biét rõ sự diệt của danh- 
pháp noi đệ nhị thiên săc-giới thiện-tám, hiện rõ trang- 
thái vó-thuong, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã. 

3- Nháp dé tam thién sác-giói thién-tám. 

- Xa dé tam thiên sác-giói thién-tám. 

- Trí-tué thién-tué thấy rõ, biét rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ tam thiên săc-giới thiện-tâm, hiện rõ trang- 
thái vó-thuong, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã. 
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4- Nhập đệ tứ thiên sác-giói thién-tám. 

- Xả dé tứ thién sác-giói thién-tám. 

- Tri-tué thién-tué tháy rõ, biét rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi dé tit thiên sắc-giới thiện-tâm, hiện rõ trang- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã. 

5- Nhập đệ ngũ thién sác-giói thiện-tâm. 

- Xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, hiện rõ trạng- 
thái vô-thường, trang-thái khó, trạng-thái vô-ngã. 

6- Nhập khóng-vó-bién-xw-thién-tám. 

- Xa không-vô-biên-xứ thién-tám. 

- Tri-tué thiên-tuệ tháy rõ, biét rõ sự diệt của danh- 
pháp nơi không-vô-biên-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trang-thái 
vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vô-ngã. 

7- Nhập thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm. 

- Xa thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm. 

- Tri-tué thién-tué tháy ró, biét ró sự diệt của danh- 
pháp nơi thức-vô-biên-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trang-thái 
vồ-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã. 

8- Nhập vô-sỏ-hữu-xuú-thiện-táâm. 

- Xa vó-so-hitu-xi-thién-tám. 

- Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh- 
pháp noi vô-sỏ-hữu-xứ-thiện-tâm, hiện rõ trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái νό-ησᾶ. 


Bốn phận sự trước khi nhập diệt-thọ-tưởng 


Bậc Thánh Bát-lai phát nguyện 4 phán sự (pubba- 
Κίσσα) trước khi nhập diét-tho-tuóng như sau: 

1- Nanabaddha avikopana: Bậc Thánh Bát-lai phát 
nguyện răng: Trong suốt 7 ngày đêm nhập diét-tho- 
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tưởng, tất cả mọi thứ vật dụng nhw y, bát, chó ó, ... 
không bi hư hại do lửa, nước, trộm cuóp, ... 

Do nguyện lực này, tất cả mọi thứ vật dụng hoàn toàn 
không bị hư hại. 

2- Samghapatimánana: Bác Thánh Bát-lai phát 
nguyén rằng: Trong suốt 7 ngày đêm nhập diệt-thọ- 
tưởng, nêu chw ty-khuru Tăng hội họp hành Tăng-sự nào, 
cần đến tôi thì tôi sẽ xả diệt-thọ-tưởng ngay tức khắc, 
không dé vị ty-kluru nào đến gọi. 

Do nguyện lực này, khi chư ty-khưu Tăng hội họp, 
bậc Thánh Bắt-lai xả diệt-thọ-tưởng, đến trình diện ngay. 

3- Satthupakkosana: Bậc Thánh Bát-lai phát nguyện 
rằng: Tj rong suót 7 ngày đêm nhập diệt-thọ-tưởng, néu 
Đức-Thế-Tôn truyền hội họp chư t)-khưu-Tăng, để ban 
hành giới điêu, ... cán đến tôi thì tôi sẽ xả diét-tho-tuóng 
ngay tức khắc, kháng dé vi ty-kluru nào dén goi. 


Do nguyện lực này, khi Đức- Thế-Tôn có việc cần, 
bậc Thánh Bát-lai xả diệt-thọ-tưởng, đến trình diện Düc- 
Thế-Tôn ngay. 

4- Addhünapariccheda: Bậc Thánh Bát-lai phát nguyện 
ràng: Sinh mạng của tôi còn tôn tại quá 7 ngày đêm hay 
không? Nêu biết sinh mạng sẽ hết trong vòng 7 ngày thì 
bậc Thánh Bát-lai phải χά diét-tho-twóng trước khi 
chuyền kiếp (cuti), bởi vì sự chết không thé xảy ra trong 
lúc đang nhập diệt-thọ-tưởng. 

Do nguyện lực này, nên bậc Thánh Bắt-lai biết rõ tuổi 
thọ, để chuẩn bị trước khi chuyên kiếp (cuti). 

Sau khi phát nguyện 4 pubbakicca xong, bậc Thánh 
Bát-lai trở lại tiếp tục Nhập phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiện-tâm cuỗi cùng trong diét-tho-twóng lộ-trình-tâm 
(nirodhasamapattivithicitta) như sau: 
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Đồ biểu diệt-thọ-tưởng-lộ-trình-tâm 


Đối-tượng thiền định đối-tượng Niét-bàn 






Đại thiện tâm hợp với trí tuệ 


NevasaññãnãsaññãyatanaJJhãna 
Anàgamiphalacitta 


Giải thích: 

Bác Thánh Bát-lai đã trải qua quá trinh điễn tiến di 
đôi giữa 2 năng lực: Năng lực thién-dinh và năng lực 
thiên-tuệ, bắt đầu từ đệ nhất thiên sác-giói thién-tám cho 
đến dé tit thiên vó-sác-giói thiện-tâm, phi-tuóng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiện tâm, trong diệt-thọ-tưởng lộ-trình-tâm 
(nirodhasamápattivithicitta) cuói cùng phát sinh nhu sau: 


- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám truóc vt (bha) 
- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung dóng vt (na) 
- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cát đít vt (da) 
- Manodváravjjana: Y-món-huóng-tám vt (πα) 
- Parikamma: Tám-chuán-bi nevasaññä... vt (pari) 
- Upacara: Tám-cán nevasañna .. vt (upa) 
- Anuloma: Tâm-thuận-dòng nevasaññā ... vt (ma) 
- Gotrabhu: Tâm- -chuyén từ dục-giới-tâm 

sang vô-sắc-giới-tâm nevasaññä... vt (got) 
- Nevasaüffianasafinayatanajjhanakusalacitta: 

(2 sát-na-tám) diét vt (ha) 


- Diệt citta * cetasika * cittarupa suót 7 ngày 
đêm không con biết khó thân, khó tám nữa. 


- Đến ngày thứ 8 
- Anägamiphalacitta: Bát-lai Thánh-quá-tám 

phát sinh (2 sát-na-tám) vt (pha) 
- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau vt (bha). 
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Nhập diệt-thọ-tưởng ló-trinh-tàm (nirodhasamapatti- 
vithicitta) suốt 7 ngày đêm, diét tâm với tám-só, sắc- 
pháp phát sinh từ tâm, bậc Thánh Bát-lai không ăn 
uông, cũng không đi tiêu tiện, đại tiện, không biết khổ 
thân, khổ tâm nào cả. 

Đến ngày thứ 8 hết kỳ hạn, χά diét-tho-tuóng ló-trinh- 
tâm của bậc Thánh Bát-lai, thì Bát-lai Thánh-quá-tám 
có dói-tuong Niét-bàn phát sinh 2 sát-na-tám tồi diệt, tiếp 
theo hó-kiép-tám phát sinh, chấm dứt diét-tho-tuóng lô- 
trinh-tám, trở lại đời sóng bình thường. 

Bác Thánh Bắt-lai suốt 7 ngày đêm không ăn uống, 
đến ngày thứ 8, để duy trì sinh mạng, nên bậc Thánh 
Bắt-lai đi khất thực. Những thí chủ nào để bát cúng 
dường đến bác Thánh Bát-lai sau khi xả diệt-thọ-tưởng, 
chắc chăn sẽ được quả báu cao quý vô lượng. 


B- Bậc Thánh A-ra-hán nhập diét-tho-tuóng 


Về phương pháp nhập diét-tho-twóng đối với bậc 
Thánh Bát-lai nhu thê nào, thì đôi với bậc Thanh A-ra- 
hán cũng như thê ây. 

Nhưng xét về tám bậc Thánh Bát-lai với bậc Thánh 
A-ra-hán là hoàn toàn khác nhau: 

* Đối với bậc Thánh Bát-lai có các loại tâm thuộc về 
thiện-tâm (Wusalacifa) như dục-giới thién-tám, săc-giới 
thién-tám, vô-săc-giới thiện-tâm, Bát-lai Thánh-quả-tâm. 

* Đối với bậc Thánh A-ra-hán có các loại tâm thuộc 
vé duy-tác-tám (kiriyacitta) như dục-giới đại-duy-tác- 
tâm, săc-giới duy-tác-tám, vó-sdc-giói duy-tác-tám, Á- 
ra-hán Thánh-quả-tâm. 

Nhập diét-tho-tuóng là quả báu của pháp-hành thión- 
tuệ đôi với bậc Thánh Bát-lai, bác Thánh A-ra-hán giải 
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thoát khổ thân, khổ tâm, khổ của sắc-pháp, của danh- 
pháp trong suốt thời gian 7 ngày đêm. 

Bác Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán chỉ có thé 
nhập diét-tho-twóng trong cõi dục-giới, cõi sắc- giới mà 
thôi, không thé nhập diét-tho-tuóng trong cõi vô-săc-giới, 
bởi vì không thể nhập 5 bậc thiền sắc-giới. 


Người chết khác với bậc Thánh nhập diệt-thọ-tưởng 


Trong kinh Mahàvedallasutta Ngài Đại-trưởng-lão 
Sáriputta day Ngài Trưởng-lão Mahákotthika rằng: 

- Này hién dé! Nguoi chét rói thi thán-hành dó là hoi 
thở bị diệt, kháu-hành đó là huóng-tám tám-só (vitakka- 
cetasika) và quan-sát tâm-sở (vicaracetasika) bị diệt, ý- 
hành dó là tho tám-só (vedanácetasika) và tưởng tám-só 
(safinacetasika) cũng đêu bị diệt, hết tuổi thọ, không còn 
hơi ám, các tịnh-sắc đều bị tan rã. 


Còn bác Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán nháp 
diét-tho-twóng rồi, thi cüng diét thán-hành dó là diét 
hoi thở vào, hơi thở ra, kháu-hành đó là diệt hướng- 
tám tâm-sở và quan-sát tám-so, diệt y-hành đó là diét 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở, (giống như người chết). 
Nhưng bậc Thánh Bát-lai, bác Thánh A-ra-hán khi nhập 
diét-tho-twóng, tuói tho vẫn còn, hơi ấm trong sắc- -thân 
vẫn còn, các tịnh- -sác (nhãn-tịnh- -sác, nhi-tinh- -sác, tý- 
tinh-săc, thiêt-tinh-săc, thân-tinh-săc, ý- săc- -căn) vân 
còn nguyên vẹn, không bị tan rã. 

Đó là điều giống nhau và khác nhau giữa người chết 
với bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt- 
thọ-tưởng. 





! Bô Majjhimanikāya, Mūlapaņņāsa, kinh Mahāvedallasutta. 
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Tóm lược kết-quả của pháp-hành thiền-tuệ 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
saddhindriya: Tín-pháp-chü có nhiều năng lực hon 4 
pháp-chủ là tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chu, tué-pháp-chu, dén khi Thánh-dao ló-trinh-tám phát 
sinh, trí-tué thién-tué thứ 12 saccãänulomañana thì chi 
thấy rõ, biết rõ aniccalakkhana: Trang-thái vô-thường 
của sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, dẫn 
đến animittavimokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát, chứng 
ngộ animittanibbāna: Vó-hién-twong Niét-bàn chứng 
đắc Thánh-dao, Ti hánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về nhóm 
Saddhünusàári: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
dic-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quá, Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh- 
quả, A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả gồm có 
7 bác Thánh-nhán này thuộc vé nhóm Saddhavimutta: 
Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
samadhindriya: Định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp-chủ là tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủú, đến khi Thánh-dao ló-trinh-tám phát sinh, 
tri-tué thién-tué thứ 12 saccánulomafiána thi chỉ tháy ró, 
biét ró dukkhalakkhana: Trang-thái khó cüa sác-pháp 
hoác danh-pháp tam-giói cuói cüng, dàn dén appanihita- 
vimokkha: Vó-tham-ái giái-thoát, chung ngộ appanihita- 
nibbãna: Vó-tham-ái Niét-bàn, chứng đắc Thánh-dao, 
Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá gồm có 8 bậc 
Thánh-nhân đều thuộc về nhóm Kãyasakkhi: Chư bậc 
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Thánh-nhán trước có các bậc thién sác-giói làm nén 
tang, sau thực-hành pháp-hành thién-tué, dàn dén chứng 
dac 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả. 


- Néu hành- giả trước dà chứng đắc 5 bậc thiên sắc- 
giới và 4 bậc thiên vô- sdc-giói, sau thuc-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc A- -ra-hán Thánh-dao, A-ra- 
hán Thánh-quá thì thuộc vé nhóm Ubhafobhäga- 
vimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải-thoát cả 2: Tứ thiên 
vồ-sắc-giới và A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nếu có 
paññindriya: Tué-pháp-chü có nhiều năng luc hơn 4 
pháp-chủ còn lại là tín-pháp-chủ, tán-pháp-chü, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, đến khi Thánh-đạo ló-trinh- 
tám phát sinh, frí-tuệ thién-tué thứ 12 saccánulomafiána 
thì chỉ thấy rõ, biết rõ anattalakkhana: Trang-thái vó- 
ngã của sác-pháp hoặc danh-pháp tam-giới cuối cùng, 
dẫn đến sufifatavimokkha: Chon-khóng vô-ngã giải- 
thoát, chứng ngộ suññatanibbana, chơn-không vô-ngã 
Niét-bàn, chüng đắc ΤΙ hánh-dao, Thánh-quả như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc vé nhóm 
DhammãnusãrT: Bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng 
tri-tué siéu-viét. 

- Chứng đắc Nháp-luu Thánh-quá, Nhát-lai Thánh- 
dao, Nhát-lai T hánh-qud, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo gồm có 6 bậc Thánh- 
nhân này thuộc vé nhóm Difhipafta: Bậc Thánh-nhán 
giải thoát bằng trí-tué siéu-viét. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-quá thuộc về nhóm 
Paññavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải-thoát bằng trí- 
tuệ siéu-viét (không có bậc thiên nào làm nén tảng). 
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7 nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng với 8 bậc 
Thánh-nhán nhu sau: 


1- Nhóm ΤΙ hánh-nhán Saddhanusari có 1 bậc Thánh 
Nháp-lwu chứng đặc băng đức-tin trong sạch. 


2- Nhóm Thánh nhân Dhammānusārī có 1 bác 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng trí-tué siêu-việt. 


3- Nhóm Thánh-nhán Ditfhipatta góm có 6 bác 
Thánh-nhán giải thoát bằng tri-tuệ siêu-việt, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhấtlai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quá, Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh-quá, A-ra- 
hán Thánh-dao. 


4- Nhóm Thánh-nhân Saddhàvimutta góm có 7 bác 
Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong sach, đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai Thánh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quá, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả, A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-qua. 

5- Nhóm Thánh nhân Kayasakkhi gồm có 8 bác 
Thánh-nhán truóc có các bác thién sdc-giói làm nén 
tảng, sau thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dán đến chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhán Ubhafobhagavimutta có 1 bậc 
Thánh A-ra-hán giái thoát báng cá 2 pháp: Tit thién vó- 
sắc-giới và A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả. 

7- Hang Thánh-nhán Paññavimutta có 1 bác Thánh 
A-ra-hán giải thoát bằng trí-tué siêu-việt (không có bậc 
thiên nào làm nên tảng). 


(Xong phán II, pháp-hành thién-tué) 
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Pháp-Hành Thiền-Định Và Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có 2 pháp-hành: 
l- Pháp-hành thién-dinh (Samathabhävanä). 
2- Pháp-hành thién-tué (Vipassanübhavaná). 


l- Pháp-hành thiền-định (samathabhàvaná) οὐ 40 
dé-muc thién-dinh, một số dé-muc thién-dinh có trong 
Phát-giáo và cüng có ngoài Phát-giáo; dác biét mót só 
dé-muc thiền-định chỉ có trong Phát-giáo mà thói, hoàn 
toàn khóng có ngoài Phát-giáo. 

Pháp-hành thién-dinh là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thién sắc-giới thiện-tâm, sác-giói thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thién sác-giói thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tàng trời sắc-giới 
pham-thién, và chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện- 
tám, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả có 4 bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Sác-giói thiện-nghiệp trong 5 bậc thién sác-giói thiện- 
tâm và vó-sác-giói thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vÓ-sdc- 
giới thién-tám của pháp-hành thién-dinh vàn cón luán 
quán trong vòng tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


Pháp-hành thión-dinh dà duoc trinh bày trong quyén 
IX: Pháp-Hành Thién-Dinh của bó Nén-Táng-Phát- 
Giáo cüng soan già. 


2- Pháp-hành thién-tué (vipassanäabhävan3) là pháp- 
hành chi có trong Phát-giáo mà thói, hoàn toàn khóng có 
ngoài Phật-giáo. Pháp-hành thién-tué là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ chán-l tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán được moi 
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phién-ndo, mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hôi trong tam-giói. 


Thật vậy, pháp-hành thiên-tuệ có từ khi Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, và được các hàng thanh-văn đệ- 
tử có dày đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật νὰ 5 pháp-chủ có 
khả năng thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ kế thừa theo 
truyền thống thực-hành pháp-hành thiền-tuệ giữ gìn, duy 
trì tồn tại cho đến nay. 


Khi giáo pháp của Đức-Phật Gotama bị suy đổi dàn 
dàn, bị tiêu hoại dàn dàn thì pháp-hành thién-tué sé bi 
suy đồi, bị tiêu hoại trước, bởi vi trí-tuệ của các hàng 
thanh-văn đệ-tử không có khả năng giữ gìn duy trì được 
pháp-hành thién-tué nữa. 

Tuổi thọ của Phật-giáo có khoảng 5.000 năm, sau 
5.000 năm, giáo pháp của Düc-Phát Gotama bị tiêu hoại 
hoàn toàn không còn trên thế gian này. 

Tìm hiểu những điểm khác biệt nhau giữa pháp-hành 
thién-dinh (trong quyền IX) với pháp-hành thiền-tuệ 
(trong quyền X này), để giúp cho hành- -giả phân biệt rõ 
pháp-hành thién-dinh với pháp-hành thiên-tuệ. 


Điểm Khác Biệt Giữa Thiền-Định Với Thiền-Tuệ 


Tìm thấy những điểm khác biệt giữa pháp-hành thiên- 
định và pháp-hành thién-tué nhu sau: 
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1- Y nghĩa (Attha) 


- Thién-dinh: Thién-dinh nghia là dinh-tám trong 
dói-twong thiên-định duy nhát, đề chứng dác 5 bậc thiên 
săc-giới, 4 bậc thiên vó-sác-giói. 

- Thién-tué: Thiên-tuệ nghĩa là trí-tuệ thién-tué thấy 
τὸ, biét τὸ sự sinh, sự diét của mỗi săc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới, nên hiện τὸ 3 trang-thái-chung: Trang- 
thái vó-thuong, trạng-thải khó, trang-thái vô-ngã của 
săc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đên chứng ngộ chân- 
ly tứ Thánh-dé, chứng dac 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quà và 
Niét-bàn. 

2- Chi-pháp (Anga) 

- Thd: Chi-pháp của thiền-định là ekaggatãcetasika: 
Nhát-tám tâm-sở đông sinh với tam-giới thiện-tâm, tam- 
giới duy-tác-tâm. 

- Thí: Chi-pháp của thién-tué là paññindriyacetasika: 
Tuệ-chủ tâm-sở đồng sinh với tất cả tam-giới thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ, tam-giói duy-tác-tám hop với tri-tuệ. 

3- Trang-thái-riéng (Lakkhana) 

- Thd: Trang-thái-riéng của thién-dinh là không 
phóng-tâm, định-tâm trong dói-tuong thiên-định. 

- Tht: Trang-thái-riéng của thiền-tuệ là thấy rõ, biết 
τὸ thát-tánh của tât cả sác-pháp, danh-pháp. 

4- Phận sự (Rasa) 

- Thd: Phận sự của thiền-định là gom các pháp đồng 
sinh lại với nhau. 


- Thí: Phận sự của thiền-tuệ là điệt vô-minh che phủ 
thật-tánh của tât cả săc-pháp, danh-pháp. 
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5- Quả hiện-hữu (Paccuppatthana) 

- Thd: Quả hiện-hữu của thiën-dinh là an trú trong 
một đôi-tượng thiên-định duy nhát. 

- Tht: Quả hiện-hữu của thiền-tuệ là trí-tuệ thiền-tuệ 
(πᾶν τὸ, biệt rõ thát-tánh của tât cả sác-pháp, danh-pháp, 
không có si mê lâm lạc. 

6- Nguyên nhân gần (Padatthana) 

- Thd: Nguyên nhân gần của thiền-định là thọ lạc. 

- Tht: Nguyên nhân gần của thiền-tuệ là sáf-na định- 
tâm trong môi dói-twong thién-tué. 

7- Dói-tugng (Ärammana) 

- Thả: Đối-tượng của thiền-định là 40 đề-mục-thiền- 
định thuộc vé ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 

- Tht: Dói-twgng của thién-tué là tất cả mọi sắc-pháp, 
moi danh-pháp, hoặc thân, thọ, tâm, pháp là dói-tuong 
của pháp-hành tứ-niệm-xứ, thuộc vê chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). 

8- Sinh-diét ( Udaya-Vaya) 

- Thd: Sw sinh, sw diệt của dói-tuong thiền-định 
khóng có. 

- Thí: Sw sinh, sự diệt của dói-tuong thiền-tuệ đó là 
sw sinh của môi sác-pháp do nhân-duyên-sinh, sự diét 
của môi sàc-pháp do nhân-duyên-dIiệt; sự sinh của môi 
danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, sự diét của môi 
danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-diệt. 

9- Trang-thái-chung (Samafüfalakkhana) 


- Thd: Trang-thái-chung của dói-tuong thiền-định 
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không có, bởi vì đối-tượng thién-dinh thuộc vë ché-dinh- 
pháp (paññattidhamma), không có sự sinh, sự diệt, nên 
không có 3 trạng-thái-chung. 

- Thí: Trang-thái-chung của dói-tuong thiền-tuệ là 
trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trang-thái vó- ngã 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giói, bởi vi dói- 
tuong sác-pháp, danh-pháp tam-giói thuóc vé chán- 
nghia-pháp (paramatthadhamma), có sự sinh, sự diệt 
của săc-pháp, của danh-pháp, nên có 3 trạng-thái-chung. 


10- Thời gian (Kala) 


- Thả: Thời gian của dói-tuong thién-dinh thuóc vé 
ché-dinh-pháp (paññattidhamma) là kálavimutta: Ngoại 
3 thời, không thuộc vé quá-khứ, hiện-tại, vi-lai. 

- Tht: Thời gian của đối-tượng thién-tué thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) là tekalika: Có 3 
thời: Quá-khứ, hién-tai, vi-lai. 


11- Bán tính (Carita) 


- Thd: Bán tính của hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định phân chia ra 6 loại tính, để phù hop với 40 
dói-tuong thién-dinh. 

- Tht: Bán tính của hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ phân chia 2 loại tính (tham-ái và tà-kiến), mỗi 
loại có 2 hạng hành-giả, để phù hợp với 4 dói-tuong tú- 
niệm-xứ hoặc dói-tuong thiền-tuệ. 


12- Hiện-tượng (Nimitta) 


- Thả: Hiện-tượng của đối-tượng thién-dinh có 3 giai 
doan: Dói- -tượng parikammanimitta, dói-twuong uggaha- 
nimitta, dói-twong patibhàganimitta, bởi vi dói-tuong 
thién-dinh thuộc vé ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 
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- Tht: Hiện-tượng của dói-tuong thién-tué hoàn toàn 
không có nimitta nào, bởi vi dói-tuong thiên-tuệ thuộc 
vê chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


13- Định-tâm (Samadhi) 


- Thd: Định-tâm của pháp-hành thién-dinh có 3 loại: 
Parikammasamadhi: So-dinh ban đâu, upacarasamadhi: 
Cán-dinh, appanasamadhi: An-dinh trong 1 dé-muc 
thién-dinh. 

- Tht: Dinh-tám của pháp-hành thién-tué chỉ có 1 loai 
là khanikasamadhi: Sát-na-dinh noi mỗi đối-tượng thién- 
tué, sác-pháp, danh-pháp. 


14- Chứng đắc (Adhigama) 


- Thd: Sự chứng đắc của pháp-hành thiền-định là đạt 
đến appanäsamadhi: An-dinh-tám có đối- -tuong pati- 
bhaganimitta, chứng dác 5 bác thién sác-giói 4 bác 
thiên vô-sắc-giới. 

- Thí: Sự chứng đắc của pháp-hành thiền-tuệ là 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


15- Diệt Phién-náo (Pahàna) 


- Thả: Diệt phién-náo: Pháp-hành thién-dinh, đệ nhất 
thiên sác-giói thién-tám diệt phiên-não loại trung (5 
pháp-chướng-ngại nivarana) băng cách chế-ngự, đè-nén 
phiên-não (vikhambhanappahäna). 

- Tht: Diệt phién-náo: Pháp-hành thiên-tuệ có 12 loại 
tri-tuệ thién-tué tam-giói từ tri-tué thứ nhất namarüpa- 
paricchedafiána cho đến trí-tué thién-tué thứ 12 saccä- 
nulomafiana diệt phién- -não từng-thời (tadangappahana) 
theo khả năng của mỗi loại trí-tué thién-tué. 
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Đến trí-tué thién-tué siéu-tam-giói th 14 đó là 4 
Thánh-dao-tué mà môi Thánh-dao-tué có khả năng đặc 
biệt diệt tận được phién-náo (samucchedappahana) theo 
năng lực của môi Thánh-dao-tué, tiếp theo tri-tuệ thiên- 
tuệ siéu-tam-giói thứ 15 đó là 4 Thánh-quá-tué mà mỗi 
loại Thánh-quá-tué có khả năng đặc biệt làm an-tinh 
phién- náo (patippassaddhippahana) theo náng luc cua 
mói Thánh-quá-tué, và dói-twong Niét-bàn siéu-tam-giói 
giải thoát khó (nissaranappahana). 


16- Tám (Citta) 


- Thả: Tám của các bậc thiền-định là 15 sác-giói tám, 
và 12 vô-sắc-giới-tâm, thuộc về 27 mahaggatacitta: Tám 
bậc cao hon dục-giới-tâm. 

- Tht: Tâm của thiền-tuệ thuộc vé siêu-tam-giới-tâm 
đó là 4 hoặc 20 Thánh-dao-tám, và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm gồm có 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

17- Dói-tuong - Chủ thé (Arammana - Árammanika) 

- Thủ: * Đối-tượng thiền-định thuộc về ché-dinh- 
pháp (paññattidhamma) diễn biến qua 3 giai đọan từ thô 
đến vi-té như sau: 

- Giai doan ban đâu: Parikammanimitta: Đối-tượng 
thién-dinh thực-hành ban dâu của dé-muc thién-dinh 
diễn bién đến 

- Giai doan giữa: Uggahanimitta: Dói-twong thô 
ảnh tương tự của dé-muc thiên-định, diễn bién đến 

- Giai đọan cuối: Patibhaganimitta: Đối-tượng 
quang ảnh trong sáng của dé-muc thién-dinh. 

* Chü-thé thién-dinh là tâm hành trong dói-tuong 
thién-dinh cüng tién trién theo 3 giai doan theo dói- 
tuong thién-dinh nhu sau: 
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- Giai doan ban đâu: Parikammabhavana: Tâm-hành 
ban đấu của dé-muc thién-dinh có parikammasamadhi: 
So-dinh trong dói-tuong parikammanimitta, và dói-twong 
uggahanimitta. 

- Giai doan giữa: Upacarabhavand: Tâm-cận-hành 
gán bác thién sác-giói có upacarasamadhi: Tám-cán-dinh 
trong dói-twong patibhäganimitta gân bậc thiên sắc-giới. 

- Giai đọan cuối: Appanäbhävanä: Tâm-an-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới có appanäsamadhi: Tâm- 
an-dinh vững chắc trong dói-twong patibhāganimitta 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới. 


- Thị: * Đối-tượng thiền-tuệ thuộc về chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma) có thát-tánh của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giói, có sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, cua danh-pháp tam-giới, có 3 trang-thái-chung: 
Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã 
của sác-pháp, của danh-pháp tam-giói, 


* Chü-thé thiền-tuệ là trí-tué thién-tué diễn tiên qua 
3 giai doan: 

- Giai đoan ban đâu: Trí-tué thứ nhất tháy rõ, biết 
rõ, phân biệt rõ thát-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới. 

- Giai doan giữa: Trí-tuệ thiền-tuệ tam-giói góm có 
9 loai thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sác-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, hiện rõ 3 frang-thái-chung: Trang-thái vô- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của sác-pháp, 
của danh-pháp tam-giói, v.v... 

- Giai doan cuối: Trí-tuó thiền-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 
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18- Quá báu (Anisamsa) 


- Thả: Quá báu của 5 bậc thiên sắc-giới, 4 bác thiên 
vồ-sắc-giới có nhiều quả báu như sau: 
a) Kiếp hiện-tại của hành-giả 

- Nhập thiên để hưởng sự an-lạc trong bậc thiên ấy. 

- Có khả năng luyện phép ngü-thóng (abhinña). 

- Làm nên tang, làm đối-tượng để thực-hành pháp- 

hành-thiên-tuệ. 

- Hỗ trợ bậc Thánh-nhán nhập Thánh-quả-tâm. 

- Nếu chứng đặc đủ 9 bậc thiền (5 bậc thiên sắc- 
giới và 4 bác thiên vồ-săc-giới) thì hỗ trợ bậc Thánh 
Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt-thọ-tưởng, ... 

b) Kiếp vị-lai của hành-giả 

- Nếu hành-giả nào chứng đắc các bậc thiên sắc- 
giới thién-tám và các bậc thién vó- sắc-giới. thiện-tâm giữ 
gìn duy trì đến lúc chết, sau khi hành-giả ay chết, thì chỉ 
có thiên thiện-tâm bậc cao nào có quyên uu tiên cho quả 
là thiền quả-tâm bậc cao ấy làm phận sự tái-sinh kiép 
ké-tiép, hóa-sinh làm vi .pham-thién trên táng trời sắc- 


giới phạm-thiên, hoặc tầng trời vô- sdc-giói pham-thién, 
tương xứng với thiên quả-tâm bậc cao ấy mà thôi. 


Các thiên thiện-tâm bác thấp còn lại déu trở thành vô 
hiệu quả. 

- Tht: Quả báu của 4 Thánh-dao-tám liên cho quả 
twong xứng là 4 Thánh-quá-tám trong cùng Thánh-dao 
ló-trinh-tàm (Maggavithicitta) ἂν, không có thời gian 
ngăn cách (akalika) nhu sau: 

- Nháp-lwu Thánh-đạo-tâm | sát-na-tám diệt, liền 
cho quả là Nhập-lưu Thánh-quả-tâm sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tàm trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám. 
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- Nhát-lai Thánh-dao-tám 1 sát-na-tám diệt, liền 
cho quả là NAát-lai Thánh-quá-tám sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm trong cùng NAát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám. 

- Bát-lai Thánh-dao-tám | sát-na-tám diệt, liền cho 
quả là Bát-lai Thánh-quá-tám sinh 2 hoặc 3 sát-na-tàm 
trong cùng Bát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám. 

- A-ra-hán Thánh-dao-tám 1 sát-na-tám diệt, liền 
cho quả là A-ra-hán Thánh-quá-tám sinh 2 hoặc 3 sát- 
na-tâm trong cùng A-ra-hán Thánh-dao lộ-trình-tâm. 


a) Kiép hién-tai cüa 4 bác Thánh-nhán 


- Nhập Thánh-quả-tâm để hưởng sự an-lạc tịch-tịnh 
Niét-bàn. 

- Néu bác Thánh Bát-lai, bác Thánh A-ra-hán 
chứng đắc đủ 9 bậc thién thì nhập diét-tho-twong, ... 


b) Kiếp vị-lai của 4 bậc Thánh-nhân 


- Sau khi bác Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đôi không 
tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, dai-thién-nghiép trong đại- 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục- 
giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ἂν chắc 
chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rói sẽ tịch diệt Niết- 
bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện dục-giới là cõi người, hoặc cõi trời dục-giới, | kiếp 
nữa mà thói. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai ἂν chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 

- Sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, tuyệt đối không tái- 
sinh trở lại cõi duc-giói, mà chỉ có sấc-giới thién-nghiép 
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trong bác thién sắc-giới thién-tàm nào cho quả bác thién 
sdc-giói quả- -tám ἂν làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tàng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bác thiền sdc-giói quả-tâm dy. Vi 
phạm-thiên Thánh Bát-lai ấy chắc chán sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn tai tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong tam-giói. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại, đến khi 
hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


19- Người (Puggala) 

- Thd: Dù hành-giả chứng đắc 3 bậc thiên sắc-giới và 
4 bậc thiển vô-sắc-giới cũng vẫn còn là hạng người 
phàm-nhân (puthujjana). 

- Thí: Hành-giả chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nháp-lwu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả 
trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quá 
trở thành bác Thánh Bát-lai, 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đó là 4 bậc Thánh-nhán (ariyapuggala) trong Phát-giáo. 

20- Pháp-hành (bhãvanä) 


- Thd: Pháp-hành thién-dinh (samathabhavana) là 
pháp-hành có trong Phát-gido và ngoài Phát-giáo, là 
pháp-hành có thé dàn dén chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thién-tám, 4 bậc thiên vô- sdc-giói thién-tám. 
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Nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thién 
sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thién-tám, 
sau khi hành-giá ấy chết, thi chắc chán dé nf thiên vô- 
sác-giói thién-nghiép goi là phi- twóng-phi-phi-tuóng-xw 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làm 
vi pham-thién trên táng trời vó-sác-giói pham-thién tôt 
dinh goi là Phi-tưởng phi-phi-twóng-xu-thién. Vi pham- 
thién trén tầng. trời ấy có tuổi thọ 84.000 đại- kiếp trái 
đất lâu dài nhất, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
tại tầng trời ấy, rồi đại-thiện-nghiệp trong dai-thién-tám 
cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cối thiện dục-giới là cói 
người hoặc cối trời dục-giới. 

Năm bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc thiên vô- 
sắc-giới thién-tám bậc thấp còn lại déu trở thành vó- 
hiéu-quá-nghiép (ahosikamma) không có cơ hội cho 
quả được nữa. 

- Tht: Pháp-hành thiền-tuệ (vipassanàbhàvaná) là 
pháp-hành chỉ có trong Phát-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phát-giáo, là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đặc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả 
và Niét-bàn, trở thành bác Thánh Nhất-lai. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Chứng đặc A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh- 
quá và Niét-bàn, tró thành bác Thánh A-ra-hán. 

* Sau khi bậc Thánh Nháp-hru chết, dai-thién-nghiép 
trong dai-thién-tám cho quà tái-sinh kiép sau trong cói 
thién duc-giói là cói nguói và cói trói duc-giói, nhiéu 
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nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giói. 

* Sau khi bậc Thánh Nhát-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới chỉ 1 kiếp nữa mà thôi. 
Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhát-lai chắc chán sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


* Sau khi bác Thánh Bát-lai chét, khóng tái-sinh tró 
lai cói duc-giói, chi có sác-giói thién-nghiép trong bác 
thién sác-giói thién-tám nào cho quả tái-sinh kiép sau 
hóa-sinh trén tàng trời sác-giói pham-thién tương xứng 
với Đậc thiên săc-giói quả-tâm ἄν. Vi phạm-thiên Thánh 
Bát-lai áy chác chán sé tró thành bác Thánh A-ra-hán, 
rói sé tich diét Niét-bàn trén tàng trói sác-giói pham- 
thiên ấy, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giói. 

* Bác Thánh A-ra-hán ngay kiép hién-tai dén khi hét 
tuổi tho đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Như vậy, pháp-hành thién-dinh và pháp-hành thién- 
tué là 2 pháp-hành có những điểm khác biệt nhau tìm 
thấy được bây nhiêu! Chắc chắn còn có điểm khác nữa. 


Tuy nhiên, * hành-giả nào trước thực-hành pháp- 
hành thién-dinh, có khả năng chúng đắc bậc thién sác- 
giới thiện-tâm nào, sau hành-giả ấy sử dụng chi-thién 
lạc hoặc tám-thién làm dói-twong thiên-tuệ danh-pháp, 
rồi thực-hành pháp-hành thién-tué dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh-nhán. 
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Hoặc * hành-giả nào không thực-hành pháp-hành 
thiền-định, hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhán. 


Trong 2 hành-giả áy, khi Thánh-dao-tám nào phát 
sinh, át có bát-chánh-dao hop du 8 chánh đông sinh với 
Thánh-đạo-tâm ây. 


Bát-chánh-dao có du 8 chánh là chánh-kién, chánh- 
t-duy, chánh-ngít, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh- 
tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh dóng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niét-bàn 
siêu-tam-giới. Trong 8 chánh ἦγ, chánh- kiến thuộc về 
thiền-tuệ, và chánh-dinh thuộc về thién-dinh cùng có 
chung đối-tượng Niét-bàn siéu-tam-giói. 


Như vậy, nếu trường hop báí-chánh-đạo có đủ 8 
chánh đồng sinh với 4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quá-tám 
có dói- -tuong Niễt-bàn siêu-tam-giới, thì thièn-tuê đó là 
chánh-kién và thién-dinh dó là chánh-dinh có dói- -twong 
gióng nhau là Niét-bàn siéu-tam-giói. 
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Nghi Thức Thọ Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Lễ thọ pháp-hành thién-tué là việc làm theo truyền 
thống từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. Khi Đức-Phật 
còn trên thé gian, các tỳ-khưu đèn hầu dành lễ Đức-Phật 
kính xin thọ pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền- 
tuệ, rồi tìm nơi thanh văng dé thực-hành, hoặc đến xin 
thọ pháp-hành nơi Ngài Đại-trưởng-lão, hoặc Ngài 
Trưởng-lão, hoặc Ngài Thién-su, v.v... 


Trước khi làm /é tho pháp-hành thién-tué, nêu hành- 
giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lê thọ tam-quy và 
chánh-mang dé-bát-giói (ajrvatthamakastla) nghĩa là 
giới thứ 8 là giới-chảnh-mạng từ vi Thiên-sư. 

Trước khi thọ tam-quy, hành-già nén làm lễ sám hối 
161 lâm của mình trước sự hiện diện vị Thiên-sư chứng 
minh, đê tránh mọi sự trở ngại, trong khi thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

1- Nghi thức sám hối 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hối những lôi lâm do có y hoặc vô ý 
phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp. Đức-Tăng, Tam-bao, 
cùng với các bậc Thầy tô, cha me, ... từ trước cho đến 
hiện-tại này. Ké từ nay về Sau, con hết sức có găng cẩn 
trọng giữ gìn không để tái phạm. 

Kính xin Ngài chứng minh cho con, và nhận biết 
những lôi lâm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-y thién-tám này, nên tất cả mọi điều tai hại 
không xảy dén với con, và nguyện vong thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ cho được thành tựu. (Đảnh lê 3 lần) 

Ngài Thiền-sư khuyên dạy: 
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- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lôi lầm do 
cố ý hoặc vô ý phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, Tam-báo, cùng với các bác T háy tổ, cha me, ... tir 
truóc cho dén hién-tai này. 

Sw chứng minh νὰ nhận biết sự thành tám sám hồi, 
sửa chữa những lỗi lầm của con. 

Vậy, ké từ nay vé sau, con phải nên có gắng cán trong 
giữ gìn thân, khẩu, y tránh không để tải phạm. Người 
nào đã nhận biết được lỗi lầm của mình, rói biết sám 
hồi, swa chữa đúng theo pháp luật của Dwc-Phát, thi 
người ấy chắc chán sẽ tiễn hóa trong mọi thiện-pháp 
trong giáo pháp của Đức-Phát. 


Hành-giá bach ráng: "Sadhu! Bhante, Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! Bạch Ngài. 

2- Lễ thọ tam-quy và chánh-mạng đệ bát-giới 

Hành-giả đảnh lễ vị Thiền-sư xong, rồi hành nghi lễ 
theo tuân tự như sau: 

Lễ sám hối Tam-bảo 

* Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande "ham, padapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khaliko doso, Buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Bui trần dưới bàn chán cao thượng Duc-Phát. 

Lôi lâm nào con đã pham dên Phát-bao, 

Cui xin Phát-báo xá tội ἄν cho con. (danh lé) 

* Lé sám hói Ditc-Pháp-báo 


Uttamangenavande 'ham, Dhammarica duvidham varam. 
Dhamme yo khaliko doso, Dhammo khamatu tam mama. 
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Con hết lòng thành kính cui đầu đảnh lễ, 

Hai hang Pháp-báo: Pháp-hoc và pháp-hành, 

Lôi lâm nào con đã pham dên Pháp-báo, 

Cui xin Pháp-bảo xá tội ἂν cho con. (dánh lê) 

* Lễ sám hối Ditc-Táng-báo 

Uttamangena vande ham, Samghañca duvidhuttamam. 
Samghe yo khaliko doso, Samgho khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Táng-báo: Phàm- Tăng νὰ Thánh- Tăng, 

Lôi lâm nào con đã phạm dên Tăng-bảo, 

Cui xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (dánh lé) 


Bài kệ cầu nguyện 


Iminà puñnakammena, sabbe bhaya vinassantu. 
Nibbanam adhigantum hi, sabbadukkhà pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cáu xin mọi tai hoạ hãy déu tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá, Niét-bàn, 
Cáu mong giải thoát mọi cánh khó tái-sinh. 


* Lễ thọ tam-quy và ajivatthamakasila 

Nếu một hành-giá (số ít) thì đọc như sau: 

Aham Bhame, tisaranena saha ajivatthamakasilam 
dhammam yàcami anuggaham katvā, silam detha me. 
Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha ajivatthamaka- 
silam dhammam yacami anuggaham katvà, silam detha 
me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha àjivatthamaka- 
silam dhammam yacami anuggaham katvà, silam detha 
me. Bhante. 
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* Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc như sau: 

Mayam Bhante, tisaranena saha ajwatthamakasilam 
dhammam yàcama anuggaham katvà, silam detha no 
Bhante. 

Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha ajivattha- 
makasilam dhammam yacama anuggaham kafva, silam 
detha no Bhante. 

Tatiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha àjivattha- 
makasilam dhammam yacama anuggaham katva, silam 
detha no Bhante. 

Nghia: 

- Kính bach Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy-y 
Tam-bao và tho-tri chẳnh-mạng dé-bát-gioói. 

Kinh xin Ngài có tám từ té độ hướng dán tho phép 
quy-y Tam-bảo và tho-tri chánh-mang dé-bát-giói cho 
con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì chánh-mang dé-bát-giói. 

Kinh xin Ngài có tâm từ té độ hướng dán thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì chánh-mạng dé-bát-giói cho 
con, lân thứ nhi. Bach Ngài. 

- Kính bach Ngài Trưởng-lão, Con xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và tho-tri chánh-mang dé-bát-giói. 

Kinh xin Ngài có tâm từ té độ hướng dán thọ phép 
quy-y Tam-báo νὰ thọ-trì chánh-mang dé-bát-giói cho 
con, lân thứ ba. Bach Ngài. (dánh lô). 

Ths: Yamaham vadāmi, tam vadehi. 

(Sw hwóng dán từng câu nào, con nén đọc theo đúng 
từng câu ay). 


Hg: Ama. Bhante. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài). 
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Ths: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasam- 
buddhassa. 
Con dem-hét lóng thành kính dánh lé Dwc-Thé-Tón 
ἄν, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 
* Thọ phép quy-y Tam-báo 
- Buddham saranam gacchàmi. 
Con dem hét lóng thành kính xin quy-y Phát. 
- Dhamam saranam gacchđmi., 
Con dem hét lóng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Samgham saranam gacchami. 
Con dem hét lóng thành kính xin quy-y Táng. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchàmi. 
Con dem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhamam saranam gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
Con dem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhi. 
- Tafiyampi Buddham saranam gacchami. 
Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Dhamam saranam gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 
Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
Ths: Tisaranagamanam paripunnam. 
(Phép quy-y Tam-báo tron ven báy nhiéu). 
Hg: Ama. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 
* Thọ trì ajivatthamakasila 
l- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì diéu giới, có tác-y tránh xa sự sá- sinh. 
2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điều giới, có tác-y tránh xa sự tróm-cáp. 
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3- Kamesu micchacara veramanisikkhapadam 
samadiyami. 

Con xin thọ tri diéu giới, có tác-y tránh xa sw tà-dám. 

4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ tri diéu giới, có tác-y tránh xa sự nói-dói. 

5- Pisunavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin tho trì diéu giới, có tác-y tránh xa sự nói lời chia rë. 

6- Pharusavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin tho tri diéu giói, có tác-y tránh xa sw nói loi thó tuc. 

7-Samphappalapa veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin tho trì điêu giới, có tác-y tránh xa sw nói lời vô ích. 

8- Micchajwa veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin tho tri diéu giói, có tác-y tránh xa cách sóng tà mang. 


Tisaranena saha  ajivatthamakasilam | dhammam 
sadhukam Κανᾶ, appamadena sampadetha. 

(Các con đã tho phép quy-y Tam-báo và tho-tri 
chánh-mang dé-bát-giói (ajivatthamakasila) xong, các 
con nén có gáng giữ gin cho được trong sach và tron 
ven, dé làm nén tảng cho moi thién-pháp được phát 
triển, bằng pháp không dé duôi, thực-hành pháp-hành 
ti-niém-xiw. 

Hg: Ama, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bach Ngài). 


Ths: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasmà silam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 

Chüng-sinh đây đủ của cái, nhờ giữ giới, 

Chüng-sinh giải thoát Niét-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 

Hg: Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo νὰ tho-tri ajtvat- 
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thamakasila xong, tiếp theo hành-giá nén doc 3 bài kệ 
khẳng dinh quy-y Tam-bảo rằng: 


Natthi me saranam afinam, Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam afifíam, Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam αΠΠαηι, Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 
Chang có noi nào dáng cho con nương nhỏ, 
Phát-báo noi nương nho cao thượng cua con, 
Do nhờ năng lực cua lời chán thát này, 
Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chang có noi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-báo nơi nương nhờ cao thượng cua con, 
Do nhờ năng lực cua lời chán thát này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chang có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Táng-bao nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong /Ê tho quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ajivatthamakasila: Chánh-mang dé-bát-gioói. 


Nhán xét vé giói ajivatthamakasila 


Hành-giả là bậc xuất gia sa-di, tp-khuu hoặc người tại 
gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có giới-hạnh theo pham- 
hạnh của minh và còn phải nghiêm chỉnh thuc-hành 
ajivatthamakastla: Chánh-mạng đệ-báf-giới này nữa, 
bởi vì giới này còn có tên là adibrahmacariyakasila:" 
Giới-hành pham-hanh phán đầu. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Chánh-mang dé-bát-giói nghĩa là chánh-mang là 
giới thứ 8. Giói này góm có 8 điêu-giới như sau: 

= Diéu-giói có tác-y tránh xa sự sát-sinh. 

- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự tróm- -cáp. 

- Diéu-giói có tác-y tránh xa sw tà-dám. 


Ba diéu-giói này thuóc vé chánh-nghiép. 

- Diéu-giói có tác-y tránh xa sw nói-dói. 

- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói lời chia rë. 
- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói lời thô tuc. 
- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói lời vô ích. 
Bôn điêu-giới này thuộc vé chánh-ngir 


8- Diéu-giói có tác-y tránh xa cách sống tà-mạng 
thuóc vé chánh-mang. 

Ajivatthamakasila: Chánh-mang dé-bát-giói còn gọi là 
adibrahmacariyakasila: Giới-hành pham-hanh phán đầu 
có 3 chánh là chánh-nghiép, chánh-ngít, chánh-mang 
thuộc về phán-giói trong pháp-hành bát-chánh-đạo. 

- Nếu pháp-hành bát-chánh-dao thuộc vé tam-giói thì 
3 chánh này gọi là aniyatayogicetasika: 3 bát-dinh tâm- 
sở còn thuộc về nãnäkadãcicetasika: Môi bát-dinh tâm- 
sở này riêng rẽ đông sinh với 8 đại-thiện-tâm có mỗi 
dói-twong khác nhau. 

- Nếu pháp-hành bát-chánh-dao thuộc vé siêu- tam- 
giới thì 3 chánh này gọi là niyata ekato cetasika: 3 có- 
định tám-só chắc chán dóng sinh với nhau trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quá-tám có dói-twong Niết- 
bàn siêu-tam-giới. 

Cho nén, hành-già thuc-hành pháp-hành thién-tué, 
dén khi chứng đắc Thánh-đạo-tâm nào Thánh-đạo-tâm 
ấy có dói-twong Niét-bàn siêu-tam-giới, thì bát-chánh- 
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đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kién, chánh-tw-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, chánh- 
niém, chánh-dinh dóng sinh với Thánh-dao-tám, Thánh- 
quả-tâm íy, nên chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mang 
thuộc vé phán-giói trong bát-chánh-đạo siéu-tam-giói. 


3- Lễ hiến dáng sinh-mang 
* Lễ hiến dâng sinh mạng lên Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ ở một mình nơi thanh văng, phát sinh sợ 
hãi, hoặc các hàng phi nhân đến quấy nhiễu, hoặc các 
loài thú dit có thé làm hại đến sinh-mạng của minh. 

Dé tránh khói nhüng tró ngai cho viéc thuc-hành 
pháp-hành thién-dinh hoác pháp-hành thién-tué, hành- 
giả nén làm lễ hiến dâng sinh-mang của minh lén Đức- 
Phật, trước khi thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong bó Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dao hướng 
dẫn đọc lời hién dáng sinh mạng lén Düc-Phát rằng: 

“mã ham | Bhagava, attabhàvam tumhàkam 
pariccajami. "^ (3 lần, rôi đảnh lễ Đức-Phật) 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn, con xin thành kính hién 
dáng sinh-mang cua con lén Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hién dáng sinh-mạng của minh lén 
Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh düc-tin trong sach 
noi Đức-Phật-bảo, Düc-Pháp-báo, Düc-Táng-báo, đó là 
thién-pháp phát sinh hó tri hành-giá thuc-hành pháp- 
hành thién-dinh hoác pháp-hành thién-tué được thuận 
lợi, tiến hóa trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật day rằng: 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthanaggahana niddesa. 
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*Dhammo have rakkhati dhammacaàrim, ... '? 


Thát váy, thién-pháp hó tri nguoi hành pháp. 
* Lễ hiến dâng sinh-mang đến thiền-sư 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền-định 
hoặc pháp-hành thién-tué cần phải nương nhờ noi vị 
Thién-sw thông hiệu rành ré vé pháp-học Phát-giáo và 
có đây đủ kinh nghiệm vé pháp-hành Phát-giáo, nhật là 
pháp-hành thiên-định và pháp-hành thién-tué. 

pé cho vi Thién-sw tận tâm chi day ti mi các dói-tuong 
thién-tué mà hành-giả có ý nguyện muôn thực-hành, và 
giảng giải rành τὸ tât cả mọi sác-pháp, mọi danh-pháp 
thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mà 
hành-già càn phái hiéu biét ró dé thuc-hành düng theo 
pháp-hành-tuệ. 

, Hành-giá nén làm lễ hién dâng sinh-mang của mình 
dén vi Thién-sw. 

Trong bó Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dao huóng 
dàn doc lời hiên dâng sinh-mang dén vi Thién-sir răng: 

“Ima ham Bhante, attabhàvam tumhakam 
pariccajami. ”” (3 lần, rôi dánh lễ Ngài) 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành kính hién 
dáng sinh-mạng của con dén Ngài. 


Sau khi đã làm lễ hién dâng sinh-mạng của minh đến 
vi Thién-sw rồi, hành-giả là người đệ-tử dé dạy, biết vâng 
lời dạy dỗ của vi Thién-sw ấy”, trong suốt thời gian 
thực-hành. 





! Dhammapadatthakattha, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 

2 Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthànaggahana niddesa. 

3 Nếu hành-giả xét thấy pháp-hành của mình không phát triển thì có thé 
thay đổi vị Thiền-sư khác, đó là việc bình thường. 
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* Lễ thọ pháp-hành thiền-tuệ 

Phật-giáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-hoc Phát-giáo đó là theo học Tam-tang Pali 
và Chú-giải Pali gồm tất cà lời giáo huấn của Düc-Phát. 


- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành-giới, pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thién-tué. 

- Pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn. 

Để tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần phải làm 
“Lê câu pháp-hành ” với vị Thién-sw, nên đọc câu: 

"Nibbanassa | me Bhante, sacchikaranafthaya 
vipassanaàkammatthanam detha. "(3 lần, rôi dánh lễ) 


- Kính bach Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
té độ hướng dán, chỉ day cho con pháp-hành thién-tué, 
dé con thực-hành háu mong chứng ngộ Niét-bàn, giải 
thoát khổ sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả lễ cầu pháp-hành thiền-tuệ xong, vi 
Thién-sw tận tâm chỉ dạy vé pháp-hành thién-tué cho 
hành-giả. 

* Cúng-dường Tam-bảo và lời phát-nguyện 


Cung duong Tam-báo là cúng dường Dwuc-Phát-bao, 
Dwc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nương nhờ 
đối với các hàng thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính 
ngôi Tam-bảo, hăng ngày đêm, các hàng thanh-văn đệ-tử 
thường lễ bái, cúng dường đến ngôi Tam-bảo. 


Đức-Phật day cách cúng-dường: 

- Amisapijä: Cúng dường bằng phẩm våt, ... 

- Patipattipija: Cung dường băng pháp-hành: Pháp- 
hành-giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thién-tué, ... 
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Trong 2 cách cúng dường, Đức-Phật tán duong ca 
tụng patipattipuja là cao thượng hơn cả. 

Để lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Düc- 
Táng-báo, nhân dịp may, cơ hội tôt hy hữu này, hành-giả 
thành kính cúng-dường băng pháp-hành thiên-tuệ lên 
ngôi Tam-bảo, đọc băng lời như sau: 

- Imàya dhammanudhammapafipattiya 

Buddham pujemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Dwc-Phát- 
bảo băng pháp-hành thién-tué này. 

- Imàya dhammanudhammapafipattiya 

Dhammam pujemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Đức-Pháp- 
bảo băng pháp-hành thién-tué này. 

- Imàya dhammanudhammapafipattiya 

Samgham pHJemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng dường Đức-Tăng- 
bảo băng pháp-hành thién-tué này. 

Lời phát nguyện 

- Addha imaya patipattiya jati-jara-maranamhà 

parimuccissami. (3 lân). 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, lão, tử 

băng pháp-hành thién-tué này. 


Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ cốt yếu là chứng đắc Niết-bàn giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bốn loài. 


(Xong nghỉ thức thọ pháp-hành thiên-tuệ) 


Đoạn Kết 


Pháp-hành-thiên-tuệ là pháp-hành chi có trong 
Phát-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phát-gido. 

Pháp-hành thiền-tuệ có từ khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thé gian, khi giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama được phát triển, được lưu truyền trên thé gian, 
rồi sẽ bị mai một dán dán theo thời gian thì pháp-hành 
thién-tué bị mát trước, còn tuổi tho Phật-giáo đến 5000 
năm sẽ bi suy dói hoàn toàn trên cói người này. 

Pháp-hành thién-tuó là pháp-hành dân đến giải 
thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bốn loài, đối với 
chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã từng tích luỹ đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật (parami) νὰ 5 pháp-chủ (indriya) 
từ vô số kiếp quá-khit được lưu trữ ở trong tám sinh rôi 
diệt, từ kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp hiện-tại. 

Kiếp hién-tai chư vị Bó-tát thanh-ván-giác có duyên 
lành đến háu dánh lễ Đức-Phật hoặc chư bậc Thánh 
thanh-văn dé-tir của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phát, có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-bàáo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy là hành-giả có giới- 
hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Ti hánh-dao nào, Thánh-quả 
ấy trở thành bác Thánh thanh-văn dé-tw cua Đức-Phật 
bậc nào tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
và 5 pháp-chủ của môi vị Bó-tát thanh-văn-giác. 

Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 bậc, mà môi bác Thánh 
thanh-văn giảm dân được sự khổ tâm trong kiếp hiện-tại 
và kiếp vị-lai như sau: 
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1- Bác Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 loại phién- 
náo là tà-kién trong 4 tham-tám hop vói tà-kién và dà 
diệt tàn được hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dự sót. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khó 
tám do 2 loại phiên-não tà-kiến và hoài-nghi trong 5 
bát-thién-tàm (ác-tám) là 4 tham-tám hop vói tà- kién và 
1 si-tâm hợp với hodi-nghi ấy nữa, chi còn khó tâm do 4 
tham-tâm không hợp với tà-kién, 2 sân-tâm và 1 si-tâm 
hợp với phóng-tâm mà thôi. 

- Kiếp vi-lai, sau khi bậc Thánh Nháp-lwu chét, tuyét 
đối không tái-sinh kiếp sau trong 4 cói ác-giói, mà chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thién-nam, 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa 
mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bác Thánh Nhập-lưu chắc chắn 
sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


2- Bậc Thánh Nhắt-lai đã diệt tận được 1 loại phién- 
não sân loại thô trong 2 sán-tám không con dự sói. 

- Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhất-lai không còn khổ 
tâm do phién- -não sân loại thô trong 2 sán-tám ấy nữa, 
chỉ còn khó tâm do 2 sán-tám loại vi-té, 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kién, 1 si-tâm hợp với phóng-tám mà thôi. 

- Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên cõi trời duc-giói, 1 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 
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3- Bác Thánh Bát-lai đã diệt tận được 1 loại phién- 
não sân loại vi-té trong 2 sân-tâm không còn dw sót. 

- Kiếp hiện-tại, bác Thánh Bát-lai không còn khó tám 
do phiên-não sân trong 2 sán-tám ấy nữa, chỉ còn khó 
tâm do 4 tham-tâm không hợp với tà-kién và 1 si-tâm 
hợp với phóng-tâm mà thôi. 

3 Kiếp vi-lai, sau khi bác Thánh Bát-lai chét, khóng 
còn tái-sinh trở lại cói duc-giói, chỉ có sác-giói thiên- 
nghiệp trong bậc thién sác-giói thiện-tâm nào cho quá 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vi phạm-thiên trên tầng 
trời sác-giói phạm-thiên tương xứng với bậc thiên sắc- 
giới quả-tâm ἄν. Vi pham-thién Thánh Bắt-lai ấy chắc 
chán sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc- 
giới pham-thién ấy, rồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại phién- 
não còn lại là tham, ngá-man, buón-chán, sỉ, phóng- 
tâm, không biết hó-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ tói-lói 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm không còn dw sót. 

- Kiếp hién-tai, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không 
còn khó tâm do phiên-não trong bát-thién-tám nào nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. Bậc Thánh A-ra-hán đến khi 
hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Sở di người nào chịu nói khổ tâm là vì phiên-não 
trong bát-thién-tám (ác-tâm) của người ấy. 

Vë phán khổ thân là do tứ đại không điều hòa, hé 
chúng sinh có thân thì ắt có nói khó thân đó là diéu di 
nhiên khó tránh khỏi được. 


4 PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 





Vị Bó-tát thanh-văn-giác nào thuộc vé hạng người 
tam-nhán (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ từ vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại, có duyên lành gặp được Phật- 
giáo đang được lưu truyền trên thé gian. 


Vi Bó-tát thanh-ván-giác ấy đến háu dánh lễ Ngài 
Trưởng-lão thiên sư, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phát, có đức-tin trong sach nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, 
Duc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, có giới-hạnh trong sạch 
làm nơi nương nhờ, là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thién-tué dán đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- để y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét- 
bàn, diét tận được moi tham-ái, moi phión-náo khóng 
con dw sói, trở thành bác Thánh A-ra-hán hoàn toàn 
không có khó tám nữa, chỉ còn có khó thân mà thôi. 


Bậc Thánh A-ra-hản kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi thọ 
gọi là tịch diệt Niét-bàn, giải thoát khỏi khó thân, đồng 
thời giải thoát khỏi mọi cánh khó tử sinh luán-hói trong 
ba giới bón loài. Đó là quả-báu đặc biệt của pháp-hành 
thién-tué trong Phật-giáo. 


Patthana 


Iminà pufifíakammena, | sukhi bhavàma sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, loke sattà sumangala. 


Vietnam-ratthika sabbe ca, jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, patthayami nirantaram. 


Do nhờ phước thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tón, 
Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tóc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật giáo. 
Bán sư cáu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram titthatu saddhammo lokasmim. 
Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthasmim. 


Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thé gian. 
Cáu nguyện chánh-pháp duoc trường tôn trên Tô quốc 
Việt Nam thân yêu. 
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Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahapandita) 
là bộ sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyên I đến quyền X. Quyền I: 
Tam-Bảo làm nên tảng cho quyền II: Quy-Y Tam-Bảo, 

.. cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thién-Dinh làm nén 
vân cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bó sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thi vào trang web "trungtamhotong.org", 
vào muc “thư viện”, tìm đến soạn giả: Ty-Khuu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bàng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thé tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat 
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theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyền sách file ebook được trình bảy có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyên sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyên 


sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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eus V 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phát-giáo ` 
>> mà thôi, không có ngoài Phát-giáo. Hanh-gia nào 


thuc-hành pháp-hành thién-tué có khá πᾶπο ching 
ngô chán-lj τί! Thánh-dé, ching dác nhu sau: 


- Nếu chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp- 
lựu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, thì chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong cói 
thiên duc-giói nhiéu nhát 7 kiép nita mà thói, rôi së 
trò thành bác Thánh A-ra-hán. 

- Nếu chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quá, Niét-bàn, tró thành bác 
Thánh Nhát-lai, thi chi cón tái-sinh kiép sau trong 
cõi thiện dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi, rôi sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán. 

- Nếu chứng đắc đến Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quá, Niét-bàn, tró thành bác Thánh Bát-lai, 
thi không con tái-sinh tro lai «Οἱ thiên duc-giói, 
mà tái-sinh kiép sau trên táng troi sác-giói pham- 
thién, rói s tró thành bác Thánh A-ra-hán. 

- Néu ching dac dén A-ra-hán Ti hánh-dao, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, thi ngay kiép hién-tai së tich diét 
Niét-bàn, gidi thoát khó tir sinh luán-hói trong 


. tam-gioi. 
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